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Chương I 


I-‘KINH DÂY TRÓI BUỘC’[1] 

ựGaddula-Baddha-Suttam [/ 

Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ bàn về hai bài 
Kinh chính. Một được gọi là Dây Trói Buộc (‘Gaddula- 
Baddha-Suttam ’), và bài kia cũng Dây Trói Buộc nhưng là 
bản thứ hai (‘Dutỉya-Gaddula-Baddha-Suttam ’) 2 ; như vậy 
có hai bài Kinh Dây Trói Buộc và chúng ta sẽ bắt đầu với 
bài thứ nhất trước: 

Vô Thỉ. Này Các Tỳ Kheo. Là Sư Khởi Đầu (của 
Luân Hồi) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Thế Tôn đang trú 
tại Sãvatthỉ, trong Rừng Cây của Thái Tử Kỳ Đà (Jeta), 
Tịnh Xá của ông cấp Cô Độc (Anãthapiụdika). Ớ đó Đức 
Thế Tôn nói với các vị tỳ kheo: 

Vô thỉ (khởi đầu không thê quan niệm được), này các 
tỳ kheo, là sự khởi đầu của vòng tử sanh luân hồi 


[1] Lưu ý những con số nằm trong [] là phần trích dẫn Kinh Điền được ghi lại 
ở cuối mỗi Chương. 

1 Xem thêm trong ‘Dây Trói Buộc’. 

2 S.III.I.X.7 và S.III.I.X.8. Gaddula (dây xích )+baddha (tróibuộc). Thực ra đây 
là một khúc cây được dùng để gây chướng ngại cho sự di chuyển của một con 
ngựa hay một con chó. Khúc cây hay miếng ván dài khoảng ba hoặc bốn mươi 
phân được treo vào cổ con chó, phía trước đầu gối, bằng một sợi dây. Mỗi lần 
con chó muốn chạy, đầu gối nó sẽ va vào khúc cây ấy và như vậy nó sẽ không 
thề chạy được. 




2 


Vận Hành của Nghiệp 


(samsãra) 3 . Khởi điếm (của luân hồi) không thế biết được 
đối vói những chúng sinh bị vô minh che đậy (avijjã- 
nĩvaranãnam sattãnam), bị tham ái trói buộc (tanhã- 
samyoịanãnam), phải lưu chuyến (sandhãvatam) và luân 
hồi (samsãratam). 

Ở đây, Đức Phật nói về vòng tái sanh luân hồi 
(samsãra ), lưu chuyển hết thế gian này đến thế gian khác 
(lúc làm người, lúc làm chư thiên, lúc làm súc vật, rồi lại 
làm người trở lại,...), và có khi loanh quanh trong một thế 
gian (làm người hay làm chư thiên.. .tái đi tái lại nhiều lần). 
Trong bài Kinh Đức Phật đề cập đến hai nhân chính khiến 
cho tiến trình lưu chuyển này: vô minh ( avijjã ) và tham ái 
{tanh ã). 

Vô minh và tham ái là nhân cần thiết cho những hành 
động có tiềm lực nghiệp. Nghiệp lực ( kamma-satti ) là tiềm 
lực nhờ đó hành động có chủ ý bằng thân, bằng lời nói, hay 
bằng tâm có thể tạo ra một quả nghiệp ( kamma-vipãka ). 
Tiềm lực này cũng còn gọi là dị thục nghiệp {nãnã-kkhanỉka 
kamma ) bởi vì khi chúng ta tạo nghiệp ở một sát-na tâm đặc 
biệt nào đó, và nếu nghiệp đó chín mùi, tiềm lực nghiệp sẽ 
tạo ra quả ở một sát-na tâm khác: hoặc trong kiếp này hoặc 
trong một kiếp tưong lai. Nhưng không có vô minh và tham 
ái, hành động (chúng ta) làm sẽ không có tiềm lực nghiệp 4 . 


3 samsãro : danh từ samsãra xuất phát từ động từ sarhsãrati, vốn từ ngừ căn 
sam (theo cách tương tự) + sãrati (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là 
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi). 

4 Nghiệp lực: Trong Duyên Hệ ( Patthãna ), Đức Phật liệt kê hai mươi bốn loại 
duyên {paccaya ). Tất cả các duyên này đều tạo ra quả của chúng do tiềm lực 
cố hữu ( dhamma-satti ). Như vậy, trong khi mỗi hành sanh lên và diệt, nghiệp 
lực của nó lưu lại trong cùng tương tục danh-sắc ấy. Trong khi nghiệp là nhân, 
tiềm lực cố hữu của nó tạo ra quả. Tiềm lực này cũng được gọi là Dị Thục 
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Thế nào là vô minh ( avijjã )? Điều này được giải thích 
trong Thanh Tịnh Đạo 5 (Visudhỉ-Magga) như sau: 

Giữa những đàn ông, đàn bà...những thứ 
vốn không thực hiện hữu trong nghĩa cùng tột 
(param-matthato a-vijjamãnesu), nó (vô minh) hăm 
hở, tuy nhiên, giữa các uẩn, xứ,... von thực sự hiện 
hữu, nó lại không hăm hở (vijjamãnesu pi 
khandhãdisu na ịavati), như vậy nó là vô minh 
(avỉjjã). [2] 

Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa rằng vô 
minh chỉ thấy sự thực chế định hay tục đế (sammuti-sacca) 6 : 
đàn bà và đàn ông, vợ và chồng, con gái và con trai, chó, 
mèo, heo, gà... .Thấy theo cách này là thấy sai, bởi vì những 
thứ ấy không hiện hữu đúng theo thực tại (yathã bhũta). Tuy 
nhiên, các pháp hiện hữu đúng theo thực tại là các uẩn 
(khandha), giới (dhãtu), xứ (ãyatana), danh sắc (nãma 

Nghiệp (nãnã-kkhanika kamma), vì quả sanh trong một tâm khác, có thề kiếp 
này hay một kiếp tương lai nào đó. 

5 VsM.xvii.578 ‘Pannã-Bhũmi-Niddesa ’ PP.XXĨ.43. Ibid 591 (PP.xii.58-59. 
Trong Bộ Pháp Tụ, phần Tụ Lậu (‘ Ẩsava - GocchakanT) Đức Phật giai thích: 
‘ơđây, thế nào là vô minh lậu? Không biết về kho, về nhân sanh của khố, về 
sự diệt khổ, về con đường dẫn đến sự diệt khổ, không biết về quá khứ, về tương 
lai, về quá khứ và tương lai, không biết về pháp duyên sanh. ’ Và Thanh Tịnh 
Đạo giải thích: ‘Khi [vô minh đã] sanh, nó che đậy Sự Thực về Khổ (Khổ Đế), 
ngăn sự thể nhập vào đặc tinh và nhiệm vụ đặc biệt của sự thực ấy. Nó cũng 
ngăn che như thế, đối với nhân sanh, sự diệt và con đường dẫn đến sự diệt của 
khổ. Năm uẩn đã qua gọi là quá khứ, năm uẩn sắp đến gọi là tương lai, và 
nhân quả lẫn các pháp khởi sanh do duyên gọi là các pháp duyên sanh nhân 
quả đặc biệt đều bị nó (vô minh) che đậy, nó còn ngăn không cho thể nhập vào 
các đặc tính và nhiệm vụ cá biệt của các pháp như vậy: “Đây là vô minh, đây 
là các hành. 

6 Sammuti-sacca hay tục đế cũng còn gọi là sự thực chế định theo quy ước 
( vohãra-sacca ). 
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rũpa ), duyên sanh (patỉcca-samuppãda) , vận hành của 
nghiệp, tam tướng (ti-lakkhana 7 ) tóm lại, Tứ Thánh Đe 
[3]. Những pháp này, vốn là sự thực cùng tột hay pháp chân 
đế ( paramattha-sacca ), vô minh lại không thấy. 8 Đó là lý do 
vì sao, nếu chúng ta nghĩ: ‘Đây là một người đàn bà, đây là 
một người đàn ông, đây là mẹ, cha, con gái, con trai, .. .đó là 
tưởng về chúng sanh (chúng sanh tưởng -satta-sannã), một 
sự thể hiện của vô minh ( avijjã ). Và vô minh là nhân của 
nghiệp ( kamma ), một lý do giải thích tại sao các chúng sanh 
phải lưu chuyển từ đời này sang đời khác, từ khổ đau này 
đến khổ đau khác [3]. 

Vô minh là nghĩ rằng có đàn ông, đàn bà, có cha, có 
mẹ, có con trai, con gái,.. .Nghĩ theo cách này là nghĩ sai bởi 
vì trong thực tế không có đàn ông, không có đàn bà,... mà 
chỉ có danh và sắc chân đế. 9 

Đe thấy rõ sắc, chúng ta cần phải thực hành thiền đề 


7 Tam Tướng: vô thường ( anicca ), khổ (dukkha), và vô ngã ( anatta ). 

8 VbhA.ii.154 ‘ Ẫyatana-Vibhahgo ’ (XứPhânTích) DD.iv.243 giải thích rằng 
chính ba loại khối tưởng che đậy tam tướng: ‘Nhưng chính do không ghi nhó' 
cái gì trong tâm, do không thể nhập cái gì, và do bị che đậy bởi cái gì, mà tam 
tướng này không xuất hiện? Trước tiên vô thường tướng (i anicca ) không xuất 
hiện do không ghi nhó' trong tâm (sự sanh và diệt), không thể nhập sự sanh và 
diệt vì bị tính tưong tục ( santati ) của nó che đậy. Khổ tướng không xuất hiện 
do không ghi nhớ trong tâm, không thể nhập sự bức bách liên tục và do bị che 
đậy bởi các oai nghi ( iriyãpatha ) của nó. Vô ngã tướng không xuất hiện do 
không ghi nhớ trong tâm, không thể nhập sự phân giải hay chuyển thành các 
yếu tố (giới - dhãtu) khác (, nãnã-dhãtu-vỉbbhoga ).’ Cũng xem ‘Ba Loại Khối 
Tưởng về Sắc’, trang 186. 

9 ơ đây cần lưu ý rằng thấy có mẹ, cha...như một sự thế hiện của vô minh 
khác với thấy rằng một vài quả báo nào đó sê sanh do nghiệp thiện hay bất 
thiện được làm đối với cha, mẹ. Xem thêm sự giải thích ỏ' ghi chú cuối 
chương 203, trang 564/Tập II. 
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mục quán sắc (rũpa-kammatthãna) , đó là, thiền phân tích tứ 
đại (catu-dhãtu vavatthãna kammatthãna) . Lúc đó chúng ta 
sẽ thấy các phân tử nhỏ, hay các tổng họp sắc (rũpa-kaỉãpa). 
Neu chúng ta phân tích các phân tử nhỏ ấy, chúng ta sẽ thấy 
sắc chân đế: Cả thảy có hai mươi tám loại sắc ( rũpa)} ữ 
Ngoài sắc, còn có danh ( nãma ), vốn nương vào sắc 11 . Đe 
thấy rõ danh, chúng ta cần phải thực hành thiền quán danh 
(nãma kammatthãna). Lúc đó chúng ta sẽ thấy được các sát- 
na tâm của các loại tiến trình tâm khác nhau. Neu phân tích 
các sát-na tâm ấy chúng ta sẽ thấy danh chân đế: tất cả có 
tám mươi mốt loại tâm, và các tâm sở phối họp của chúng 12 . 
Chỉ có danh và sắc, ngoài ra không có gì khác. Ngay khi các 
yếu tố gọi là danh và sắc này sanh, chúng liền diệt, sự diệt 
ấy có nghĩa là vô thường. Vì lẽ chúng là vô thường nên 
không thể có những thực thể thương hằng như một người 
đàn bà, đàn ông, mẹ, cha, con trai, con gái, ... Neu ai nghĩ 
những thứ như vậy thực sự hiện hữu, đó là một sự thể hiện 
của vô minh (aviịịã). 

Kh i đã có vô minh, tham ái đối với những đối tượng 
không thực hiện hữu ấy có thể khởi lên. Và khi những hành 
động bằng thân, ngữ, ý của chúng ta được phối họp với vô 
minh và tham ái này, chúng sẽ có tiềm lực nghiệp, kamma. 
Neu nghiệp đó thành thục hay chín mùi, nó sẽ tạo ra một quả 
tốt hoặc xấu, và chúng ta tiếp tục lao vào và lưu chuyển 
trong vòng tử sanh luân hồi. Đó là lý do vì sao, trong bài 


10 Xem ‘Phân Tích sắc Chân Đe’ trang 188 và Bàng 4 liệt kê ‘Hai Mươi Tám 
Loại Sắc’ trang 205. 

11 Trong cõi dục giới, danh không thể khởi lên độc lập với sắc. 

12 Tám mưoi mốt loại tâm ở đây muốn nói đến tám mưoi mốt tâm hiệp thế (bất 
thiện-12; thiện-17; duy tác- 20, quả-32). Tám loại tâm siêu thế còn lại (thiện-4, 
quả-4), vốn lấy Niết-Bàn làm đối tượng, không được kế trong thiền quán danh. 
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Kinh này, Đức Phật lại nói: 

Vô thỉ (không thế quan niệm được), này các tỳ 
kheo, là sự bắt đầu của vòng tử sanh luân hồi 
(samsãra) 13 . Khởi điếm (của luân hồi) không thế biết 
được đối vói những chủng sinh bị vô minh che đậy 
(avijjã-nĩvaranãnam sattãnam), bị tham ái trói buộc 
(tanhã-samyojanãnam), phải lưu chuyến 
(sandhãvatam) và luân hồi (samsãratam). 

Rồi Đức Phật giải thích trong tương lai thế gian sẽ đi 
đến sự diệt tận như thế nào. 

Sẽ Đến Môt Thời . Nàv các Tỳ Kheo 

Trước tiên đại dương khô cạn: 

Sẽ đến một thời, này các tỳ kheo, đại dương khô cạn, 
biến mất, không còn hiện hữu nữa. 

Trong tương lai xa thế gian sẽ bị tiêu hoại theo một 
trong ba cách [4]: tiêu hoại bằng lửa, tiêu hoại bằng nước, 
hay tiêu hoại bằng gió [5]. Ở đây Đức Phật mô tả những gì 
xảy ra khi thế gian bị tiêu hoại bằng lửa [6]. 

Đầu tiên hết, một trăm ngàn năm trước khi tận thế, 
một số chư thiên trên trời sẽ xuất hiện YỚi đầu bù tóc rối, 
mặt đầy thương cảm, vừa đi vừa lấy tay quẹt nước mắt 14 . Họ 

13 samsãro : danh từ samsãra xuất phát từ động từ samsãrati , vốn từ ngừ căn 
sam (theo cách tương tự) + sãrati (chạy vòng vòng), và như vậy nó có nghĩa là 
chạy vòng vòng theo cách tương tự (luân hồi). 

14 Một số chư thiên trên trời, ở đây muốn nói tới các vị chư thiên cõi dục giới 
(kãmãvacara devầ). Tuy nhiên, một vài vị giáo thọ sư khác thì bảo rằng đó là 
các vị Phạm Thiên ( Brahma ) thuộc cõi Tịnh Cư Thiên ( suddh-ãvãsa - cõi dành 
cho các vị Thánh Bất Lai cư trú trong kiếp chót), có năng lực thần thông có thể 
nhìn thấy rất xa vào tương lai, nhò' vậy họ thấy được sự tiêu hoại của thế gian 
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sẽ thông báo ngày tận thê, và thúc giục mọi người nên tu tập 
bốn phạm trú (cattãro brahma-vihãrã): từ (mettã), bi 
(karunã), hỷ (muditã) và xả (Upekkhã) cho đắc các bậc thiền 
(jhãna). Và họ còn khuyên mọi người nên săn sóc cha mẹ, 
tôn kính các bậc huynh trưởng. 

Hầu hết mọi người sẽ ghi nhớ điều này trong tâm và 
thực hành tâm từ đối với nhau. Họ cũng bằng nhiều cách cố 
gắng hoàn thành các thiện nghiệp, ai có khả năng đắc thiền 
thì sẽ đắc thiền. Đối với những ai không có khả năng phát 
triển các bậc thiền ( ịhãna ) thì nhò các thiện nghiệp quá khứ, 
họ sẽ được tái sanh thiên giới như các vị chư thiên và ở đó tu 
tập thiền. Nưong vô minh và tham ái, nghiệp lực (kamma 
sattĩ) của thiền mà các chúng sinh này tạo sẽ khiến cho họ 
được tái sanh lên Phạm Thiên Giới [7]. 

Sau một thời gian dài, một đám mây vĩ đại xuất hiện, 
và một trận mưa như trút nước đổ xuống khắp một trăm 
ngàn triệu cõi thế gian ( koti-sata-sahassa-cakka-vãịa; mười 
muôn triệu thế giới Sa-bà). Người ta đem gieo các vụ mùa, 
nhưng khi cây trồng mọc lên cao vừa đủ tầm con bò gặm, 
trời dứt mưa [8]. Do không còn mưa nữa, tất cả cây cối đều 
khô héo, tiêu rụi, và chẳng bao lâu nạn đói xuất hiện. Con 
người chết, chư thiên cư ngụ trên địa cầu (bhumma-devã) 
cũng chết, vì họ sống nhờ vào các loại hoa qủa trên địa cầu. 
Do thiện nghiệp quá khứ, họ được tái sanh vào cõi chư thiên, 
và ở đó họ tu tập thiền kasina. Một lần nữa, nưong vô minh 
và tham ái, nghiệp lực thiền của họ khiến cho họ được tái 
sanh trong Phạm Thiên Giới. 

Sau một thòi gian dài nữa, nước trên thế gian bắt đầu 


trong tương lai, và yêu cầu các vị chư thiên đi thông báo điều này cho nhân 
loại biết (VsMT). 
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khô cạn, cá, rùa và các sinh vật khác sông trong nước chêt. 
Do thiện nghiệp quá khứ, những sinh vật này cũng tái sanh 
lên thiên giới, ở đây chúng, như các vị chư thiên, tu tập thiền 
định. Nưong vô minh và tham ái, nghiệp lực thiền của họ 
khiến cho họ được tái sanh lên Phạm Thiên giới. Theo quy 
luật tự nhiên, những chúng sinh trong địa ngục cũng được 
thoát khỏi địa ngục và tái sanh cõi nhân loại. 15 Ở đây họ sẽ tu 
tập tâm từ và được tái sanh lên thiên giới, tại thiên giới họ, 
lúc này là những chư thiên, sẽ phát triển các bậc thiền 
(ịhãna). Nưong vô minh và tham ái, nghiệp lực thiền của họ 
sẽ khiến cho họ được tái sanh Phạm thiên giới. Nhưng đối 
với những chúng sinh tái sanh địa ngục do tà kiến cố định 
(, nỉyata-micchã-ditthĩỸ 6 thì không thoát khỏi (địa ngục). 
Nưong vô minh và tham ái, nghiệp lực chấp tà kiến cố định 
của họ sẽ khiến cho họ phải tái sanh vào địa ngục vô gián 
(, ỉok-anta-rika-niraya ), một trong những địa ngục nằm trong 
hư không giữa các hệ thống thế gian. 17 Như vậy, cho dù có 
tận thế, việc lưu chuyển và luân hồi của các chúng sinh cũng 
không chấm dứt. Đức Phật giải thích 18 : 

Ngay cả như thế, này các Tỳ kheo, cái khố 
của các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái 
trói buộc (phải lưu chuyến và luân hồi) cũng không 
chẩm dứt, Như lai tuyên bố. 

Sau một thời gian dài không mưa, khi mà tất cả các 


15 VsM.xiii.405 ‘Pubbe-Nivãs-Ẫnussati-Nãna-Kathã’ (Luận về Túc Mệnh Tuỳ 
Niệm Trí’) pp.xiii.33 nói rằng theo một số các vị giáo thọ sư khác, điều này 
chi xảy ra khi mặt trời thứ bảy xuất hiện. 

16 Đây là nghiệp nặng nhất trong số sáu trọng nghiệp: giết cha, giết mẹ, làm 
thân Phật chảy máu, giết một bậc Alahán, phá hoà họp tăng và chấp giữ tà 
kiến cố định. Xem thêm phần nói về ‘Cực Trọng Nghiệp’, trang 350. 

17 Chi tiết, xem ghi chú cuối chương 205, trang 564/Tập II. 

18 SIII.I.X.7 ‘Gadduỉa-Baddha-Suttam , (Kinh Dây Trói Buộc). 
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chúng sinh đã được tái sanh ở nơi khác, một mặt trời thứ hai 
xuất hiện 19 . Và, khi mặt trời này lặn, mặt trời kia sẽ mọc, vì 
thế không có sự phân biệt giữa đêm với ngày nữa; thế gian 
cứ liên tục bị đốt cháy bởi sức nóng của hai mặt trời. Những 
con suối và sông nhở bắt đầu khô cạn. 

Rồi sau một thời gian rất dài nữa khác, mặt trời thứ 
ba xuất hiện, và lúc này các con sông lớn bắt đầu khô cạn. 20 
Sau một thời gian rất dài nữa, mặt trời thứ tư xuất hiện, và 
các hồ lớn được xem là nguồn của những con sông lớn cũng 
khô cạn. 21 Sau một thời gian dài khác, mặt trời thứ năm xuất 
hiện, và các biển cả khô cạn đến mức nước không còn đủ để 
làm ướt một đốt ngón tay. 22 Rồi, sau một thời gian dài khác, 
mặt trời thứ sáu xuất hiện, và bây giờ Núi Chúa Tu-di 
(Sineru) 23 và ngay chính mặt đất cũng bắt đầu bốc cháy, 
phun lên những đám mây khói dầy đặc. Cuối cùng, sau một 
thời gian dài khác, mặt trời thứ bảy xuất hiện, và lúc này 
mọi thứ đều bốc lửa, tạo thành một bức màn lửa. Núi chúa 
Tu-di và địa cầu cháy rụi và tan rã, một trận cuồng phong 


19 A. VII.vii.2 ‘Satta-Sũriya-Suttam' (‘Kinh Bảy Mặt Trời’). 

20 Các con sông lớn: ở đây Đức Phật liệt kê năm con sông: Sông Hằng 
(Ganges), Sông Yamunã, sông Aciravatĩ, Sông Sarabhũ, và Sông Mahã 
(ibid.). 

21 hồ lớn: ở đây Đức Phật liệt kê bảy hồ: hồ Anotattã, hồ Sĩhapapãtã, hồ 
Rathakãrã, hồ Kannamuụdã, hồ Kunãlã, hồ Chaddantã, và hồ Mandãkiniyã 
(ibid.). 

22 Đức Phật đưa ra một sự giải thích chi tiết về việc làm thế nước của các biến 
cả lại lùi dần và càng lúc càng trở nên nông hon, cho đến khi chỉ còn lại những 
vũng nước rải rác đây đó như những dấu chân bò (ibid.). 

23 Núi Chúa Tu-di: Đức Phật giải thích núi này như sau: ‘Tu-di, này các tỳ 
kheo, núi chúa của các quả núi, dài tám mưoi bốn ngàn lý, rộng tám mưoi bốn 
ngàn lý, và cao tám mưoi bốn ngàn lý (leagues) nhận chìm trong đại dưong. 
Như vậy nó cao đến tám mưoi bốn ngàn lý trên mặt nước biển.’ (ibid.). 




10 


Vận Hành của Nghiệp 


cuộn đám lửa đó lên cao đến các cõi Phạm thiên. Và giống 
như bơ hay dầu cháy không để lại tro như thế nào, núi chúa 
Tu-di và địa cầu cháy cũng không để lại tro như thế ấy. 24 
Ngay cả như vậy, Đức Phật giải thích, cũng không có 
sự chấm dứt lưu chuyển và luân hồi đối với những chúng 
sanh bị vô minh che đậy và tham ái trói buộc. 25 

Một thời sẽ đến, này các Tỳ kheo, khi Núi 
Chúa Tu-di, Vua trong các quả núi, bị thiêu đốt, 
huỷ diệt, và không còn nữa. Ngay cả như thế, cái 
khô của những chủng sanh bị vô minh che đậy và 
tham ái trói buộc (phải lưu chuyến, luân hồi) củng 
không chấm dứt, Như Lai tuyên bố. 

Rồi sẽ đến một thòi, này các Tỳ kheo, khi đất 
lớn, bị thiêu đốt, huỷ diệt, và không còn nữa. Ngay 
cả như thế, cái khố củ những chủng sanh bị vô 
minh che đậy và tham ái trói buộc (phải lưu 
chuyến, luân hồi) cũng không chẩm dứt, Như Lai 
tuyên bố. 

Sau khi đã giải thích việc các chúng sanh phải tiếp 
tục lưu chuyển và chạy quanh trong vòng luân hồi như thế 
nào, kế đến Đức Phật nói về việc tại sao họ phải bị như vậy. 

Vỉ như, Nàv Các Tỳ kheo. Môt Con Chó Bi Trói Buôc 


24 Đức Phật kết luận bằng cách giải thích rằng chi có Bậc Thánh mới tin được 
những lời dạy của Ngài về sự vô thường của quả đất và Núi Tu-Di. Chú giải 
giải thích, sở dĩ Đức Phật nói lời đó là vì chì Bậc Thánh mới có niềm tin toàn 
vẹn nơi Đức Phật, và đã phân biệt được duyên khởi tánh (ibid.). Xem ‘Đức 
Tin’, ở phần cuối của tập II. 


25 S.III.I.X.7 ‘ Gaddnla-Baddha-Snttam ’ (Kinh Dây Trói Buộc’). 
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Đê giải thích việc tại sao các chúng sanh cứ phải chạy 
quanh trong vòng luân hồi, Đức Phật dùng một ảnh dụ, đó là 
hình ảnh của một con chó bị trói buộc: [9] 

Vỉ như, này các Tỳ kheo, có con chó bị xích 
lại bằng một sợi dây (sã gaddula-baddho), và buộc 
sát vào một cây cột hay một trụ cột vững chắc; nó sẽ 
chỉ chạy quấn quanh và chạy vòng quanh cây cột 
hay trụ cột ấy. 

Con chó ở đây bị xích bằng một sợi dây, và buộc sát 
vào một cây cột hay trụ cột vững chắc: nó chỉ có thể chạy 
lòng vòng quanh cây cột ấy. 

Kẻ Vô Văn Phàm Phu 


Hình ảnh con chó bị trói buộc đuợc Đức Phật dùng 
nhu một ảnh dụ để mô tả những gì mà ngài gọi là kẻ vô văn 
phàm phu (assutavã puthu-jjano). 

Vô Vãn 


Khi gọi một nguời là vô văn ( assutavã ) 26 . Đức Phật 
muốn ám chỉ gì? Ngài muốn nói tới một nguời không học và 
không biết gì cả về lý thuyết lẫn việc thực hành Pháp 
(Dhamma); một nguời không học (ãgama) cũng không 
chứng đắc (adhỉgama). Nhu vậy kẻ vô văn ở đây là nguời 
cần đuợc học hay đuợc dạy dồ về Tứ Thánh Đe. 


26 Đức Phật giai thích kẻ vô văn phàm phu bàng rất nhiều cách. Những phân 
tích sau được rút ra từ bản toát yếu ghi trong Chú giải Bộ Pháp Tụ 
DhSA.iii.1007 (E.451-456), và trong MA.l.i.l í Mũla-Parỉyãya-Suttam' (Kinh 
Pháp Môn Căn Bổn). 
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* Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biêt 
về các bài Kinh, và vì thế không biết được sự khác 
nhau giữa các uấn (khandha), giới (dhãtu), và xứ 
(ãỵatana), vốn là Thánh Đế Thứ Nhất, Khổ Thánh 
Đe (Dukkha Ariya-Sacca).[ 10] 

* Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết 
về pháp Duyên Sanh (Paticca-samuppãda), vốn là 
Thánh Đe Thứ Hai, Tập Đế hay Nhân Sanh Khổ 
Thánh Đe (Dukkha-Samudaya Arỉya Sacca). 

* Kẻ vô văn không học và không hỏi cho biết 
về bốn nền tảng thiết lập niệm hay tứ niệm xứ, vốn là 
Thánh Đe Thứ Tư (Bát Thánh Đạo), Thánh Đế vệ 
Việc Thực Hành Đưa Đến Sự Diệt Khổ hay Đạo Đế 
(Dukkha-Nirodha-Gãminĩ Patỉpadã Ariya-Sacca). 

* Kẻ vô văn không thực hành một cách hệ 
thống, và cũng không quán những pháp ấy, do đó 
không đắc được Đạo và Quả vốn lấy Niết Bàn, Thánh 
Đế Thứ Ba hay Thánh Đế về Sự Diệt Khổ (Dukkha- 
Nirodha Ariya-Sacca) làm đối tượng. 

Đó là những gì Đức Phật có ý định muốn nói khi gọi 
một người là kẻ vô văn (assutavã). 

Phàm Phu 


Kế tiếp, ý Đức Phật muốn nói gì khi gọi một người là 
phàm phu (puthu-jjana)l Ở đây ngài muốn nói đến một 
người thuộc một trong số rất nhiều iputhu) [11], người không 
có giới (Sĩla), người không thích hay chống đối Thánh Pháp 
(Arỉya-Dhamma)[ì2], và người sống theo pháp hạ liệt (nĩca- 
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dhamma) 27 . Chẳng hạn: 

* Phàm phu phát ra nhiều (puthu) phiền não (kilesa), 
nhu tham, sân, si, ngã mạn, tà kiến, YÔ tàm (không biết hổ 
thẹn tội lỗi), ... 28 

* Phàm phu có nhiều thân kiến (sakkãya-dỉtthỉ) chẳng 
hạn xem sắc nhu tụ ngã, xem sắc có tự ngã, hay xem sắc ở 
trong tự ngã, ,.. 29 

* Phàm phu tôn sùng nhiều vị đạo su mà những lời 
dạy của họ có tính chất siêu hình và trái nguợc với Pháp 
(Dhamma). 30 [13] 

* Phàm phu tạo nhiều hành nghiệp (abhi-sahkhãra ) 31 , 
qua thân, khẩu, và ý. 

* Phàm phu có thể bị tái sanh trong nhiều sanh thú 
(gati) [14]: địa ngục giới, ngạ quỷ giới, súc sanh giới, nhân 
giới và thiên giới.[15] 

* Phàm phu dính mắc vào nhiều lạc thú qua ngũ dục 
(kãma-guụa): các sắc qua con mắt, các tiếng qua tai, các mùi 
qua mũi, các vị qua luõi, và các xúc chạm qua thân. [16] 

* Phàm phu bị nhiều chuông ngại (triền cái)[17] che 


27 Pháp hạ liệt: ở đây, pháp ( dhamma) muốn nói đến những giá trị và những 
quan niệm sống của một người. Do đó pháp hạ liệt có thể muốn nói đến những 
giá trị được dựa trên tà kiến, trái với lời dạy của Đức Phật. 

28 Điều này Đức Phật đã giải thích, chẳng hạn như trong ‘Kinh Dây Trói Buộc 
Thứ Hai’ ; xem trang 57. 

29 Điều này đã được Đức Phật giải thích trong Kinh Dây Trói Buộc này; 
xem phần ‘Coi Ngũ uẩn Là Tự Ngã’ sau. 

30 Xem đức tin của vị Thánh Đệ Tử đối với Đức Phật, ghi chú cuối chương 54 
trang 55 và những phân tích về đức tin ấy ở phần cuối của tập II đế thấy sự trái 
ngược này. 

31 Hành nghiệp: những hành động bằng thân, bằng lời nói, và bàng tâm. 
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đậy, đó là dục dục ( kãma-cchanda ), sân hận ( byãpãda ), hôn 
trầm và thuỵ miên ( thĩna-middha ), trạo cử và hối hận 
(uddhacca-kukkuccà), hoài nghi (vicikicchã)[ 18], và vô 
minh. 32 

Ai Khôns Thấy Các Bâc Thánh 

Từ Puthu trong PaỊi không chỉ có nghĩa là ‘nhiều’ mà 
nó còn có nghĩa là ‘tách biệt’ nữa. Như vậy, kẻ phàm phu 
(puthu-jjana) cũng có thể được xem như tách biệt và khác 
biệt với các Bậc Thánh [19], người cỏ những đức như giới, 
đa văn, ... Đó là những gì Đức Phật muốn nói tới khi ngài 
mô tả thêm về kẻ vô văn: 

Kẻ vô văn phàm phu ( assutavãputhu-jjano), là người 
không thấy các bậc Thánh (Arỉyãnam a-dassãvĩ), người 
không thiện xảo trong Thánh Pháp (Ariya-Dhammassa a- 
kovỉdo), người không tu tập trong Thánh Pháp (Arìya- 
Dhamme a-vinĩto). 

Bậc Thánh (Ariya) ở đây có thể là một vị Phật [20], 
một vị Độc Giác Phật (Paccekabuddha) , hay một vị Thanh 
Văn Đệ Tử Phật (Buddha-Sãvaka) đã đạt đến một trạng thái 
siêu thế nào đó. 

Việc không thấy các Bậc Thánh của kẻ vô văn phàm 
phu có hai loại: một là không thấy với mắt ( cakkhunâ a-dassãvĩ), 
và hai là không thấy với trí ( nãnena a-dassãvĩỴ \ Vì ngay cả 


32 Đức Phật giải thích điều này trong đoạn ‘bị vô minh che đậy’ ở cả hai bản 
Kinh. Cũng xem ghi chú cuối chưong [3] trang 40 , và ‘Tâm Bất Thiện’, trang 
90. 

33 Đây là hai loại thấy đã được giải thích trong MA.ibid./DhSA.ibid. Chúng 
cũng đuợc giải thích nhu không thấy các bậc Thánh với tịnh nhãn hay thần 
kinh nhãn {pasãda-cakkhu ) hoặc nhãn trí ( iĩãna-cakkhu ), tức con mắt trí tuệ 
( pannã-cakkhu ). 
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một người có thể thấy các Bậc Thánh với mắt thịt của mình, 
họ cũng chỉ thấy cái vẻ bề ngoài chứ không thấy được trạng 
thái Thánh của các vị. 

Một lần có một vị tỳ kheo bị bịnh gần chết. Khi Đức 
Phật hỏi xem vị ấy có điều gì còn hối tiếc (trước khi chết) 
không, vị ấy nói rằng chỉ tiếc mỗi điều là không được thấy 
Đức Phật trong một thời gian lâu quá, nghĩa là vị ấy đã 
không được nhìn thấy dáng vẻ bề ngoài của Đức Phật với 
mắt thịt của mình. Đức Phật nói với vị ấy: 

Này vakkali! 

Sao ông lại muốn thấy, 
tấm thân ó trược này 
Người nào thấy được pháp, 
người ấy thấy Như Lai; 

Người nào thấy Như Lai, 
là người ẩy thấy pháp. 

Vì nhờ thấy được Pháp, 
họ thấy được Như Lai, 

Và thay được Như Lai, 
là họ thay được Pháp. 34 


Điêu này có nghĩa răng chỉ thây các Bậc Thánh với 
mắt thịt của mình là không đủ. Ta cũng cần phải thấy trạng 
thái Thánh của các Bậc Thánh, và những pháp liên quan đến 
trạng thái Thánh của các vị: đó là, ta cần phải biết và thấy 
tính chất vô thường, khổ và vô ngã của danh và sắc chon đế 
qua việc thực hành thiền minh sát, và ta cần phải đắc Pháp 
mà các Bậc Thánh đã đắc. Bao lâu còn chưa thấy những điều 
này, chừng đó ta vẫn còn là một người không thấy các Bậc 


34 DhSA/MA ibid đều liên hệ lại câu chuyện này từ S.UI.I.ix.5 ‘Vakkali 
SuttaỲrì (‘KinhVakkali’) 




16 


Vận Hành của Nghiệp 


Thánh. 

Ai Không Thiên Xảo và Khôns Tu Tâp 

Đức Phật cũng giải thích rằng kẻ vô văn phàm phu 
là người không thiện xảo trong Pháp của các Bậc Thánh 
(Ariya-Dhammassa a-kovido), và không tu tập trong Pháp 
của các Bậc Thánh (Arỉya-dhamme a-vinĩto). 

Không thiện xảo trong Pháp của các Bậc Thánh là 
không thiện xảo trong tứ niệm xứ, trong thiền định và thiền 
minh sát,... 

Không tu tập trong Thánh Pháp là không có hai loại 

tu tập: 

1) Tu tập Chế Ngự (samvara-vỉnaya) 

2) Tu tập đoạn trừ (pahãna-vỉnaya) 

Tu Tân Chế Ngư 

Tu tập chế ngự có năm loại, và kẻ vô văn phàm phu 
không tu tập theo năm loại chế ngự này: 

1) Chế ngự bằng giới: kẻ vô văn phàm phu không tu 
tập theo ngũ giới, bát giới, thập giới, hay các giới 
trong Ba-la-đề-mộc-xoa (. Pãtimokkha), và nhu 
vậy không cố gắng tránh sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm, nói dối, uống bia và ruợu,.. .hay sử dụng các 
chất gây say khác. 35 [21] 

2) Chế ngự bằng chánh niệm (sati-samvara): kẻ vô 
văn phàm phu không chế ngự sáu căn: mắt, tai, 
mũi, luõi, thân và tâm [22]. 


35 Xem thêm ‘Uống Bia và Rượu’, phần cuối Tập II để biết thêm chi tiết. 
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3) Chế ngự bằng trí ịnãna-samvara): đó là, 36 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của trí thiền định (samatha nãna), ở đây là trí 
thấy học tuớng (uggaha nỉmỉtta) hay tợ tuớng 
(patibhãga nimitta) theo đề mục thiền đã chọn ở 
cận định (upacãra samãdhỉ) hay an chỉ định 
(appanã samãdhỉ). 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của minh sát trí (vipassanã-nãna); tức trí hiểu 
biết về các đặc tính vô thuờng, khổ và vô ngã của 
danh và sắc chân đế. 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của Đạo Trí (Magga-Nãna): trí về Tứ Thánh 
Đe [23]. 

* kẻ vô văn phàm phu không tu tập theo sự chế 
ngự của trí phát sanh do nhu lý tác ý (yoniso 
manasikãra) đối với bốn món vật dụng cần thiết 
của cuộc sống: y phục, vật thực, thuốc trị bệnh, và 
chồ ở. [24] 

4) Chế ngự bằng kham nhẫn (khanti-samvara): kẻ 
vô văn phàm phu không kham nhẫn chịu đựng 
lạnh, nóng, đói, khát, những côn trùng gây hại và 
vô hại, lời nói thô lồ, sự đau đớn,.. .[25] 

5) Chế ngự bằng tinh tấn (vĩriya-samvara): kẻ vô 
văn phàm phu không khoi dậy tinh tấn đê loại trừ 
những tu duy tham dục, sân hận, và ác độc.[26] 
Nói chung kẻ vô văn phàm phu không biết rằng 
có những hành đông do thân, khẩu và ý cần phải 
đuợc chế ngự và tu tập theo năm cách này. 


36 Những phân tích về chế ngự bằng trí này được rút ra từ MA.I.i.2 ‘Sabba- 
Ẵva-Suttam ’ (‘Kinh Đoạn Trừ Lậu Hoặc’). 
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Tu Tâp Đoan Trừ 

Kẻ vô văn phàm phu cũng không tu tập theo năm loại 
tu tập đoạn trừ (pahãna-vỉnciya ): 

1) Đoạn trừ bằng thay thế hay nhất thời đoạn trừ 
(tad-anga-pahãna)\ kẻ vô văn phàm phu do 
không thực hành thiền minh sát nên không biết 
thay thế các minh sát trí thích hợp cho các yếu tố 
ô nhiễm khác [27]. Chẳng hạn: 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế 
Danh sắc Xác Định Trí (nãma-rũpa- 
vavatthãnàỹ 1 cho thân kiến (sakkãya-diỊỊhi) .[28] 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế 
Phân Biệt Nhân Duyên Trí ( paccaya-pariggaha ) 38 
cho Vô Nhân Kiến hay Nhân Quả Vô Hiệu Lực 
Kiến ( a-hetu-visama-hetu-dụthi ). 39 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế tri 
kiến về sự sanh khởi của các hành ( udaya- 
dassanà) cho đoạn kiến 4ữ (uccheda-ditthi)[30]. 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế tri 
kiến về sự diệt của các hành ( vaya-dassana ) cho 
thuờng kiến 41 (sassala-diị Ị hi) . 42 

* kẻ vô văn phàm phu đã không biết thay thế yểm 


37 Danh sắc Xác Định Trí: một từ đồng nghĩa cho Danh sắc Phân Tích Trí 
(nãma-rữpa-pariccheda-nãna). 

38 Phân Biệt Nhân Duyên Trí: xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, trang 176. 

39 Xem sự mô tả của Đức Phật ở phần nói về ‘Vô Nhân Kiến’ trang 347. 

40 Xem sự mô tả của Đức Phật ở phần nói về ‘Đoạn Kiến’, trang 24. 

41 Xem sự mô tả của Đức Phật ở phần nói về ‘Thuờng Kiến’, trang 26. 

42 Xem thêm trích dẫn, ghi chú cuối chưong 51, trang 55. 
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ly tuỳ quán ( nibbiả-ãnupassanã ) cho ái lạc tưởng 
trong các hành ( abhỉratỉ-sannã ). 43 

2) Đoạn trừ bằng đè nén hay trấn phục đoạn trừ 
(vikkhambhana-pahãna): kẻ vô văn phàm phu đã 
không thực hành thiền chỉ, và vì vậy không đè 
nén được các triền cái (, nĩvarana ) bằng cận định 
hay định của bậc thiền (jhãna).[ 31] 

3) Đoạn trừ bằng tuyệt diệt ( samuccheda-pahãna ): 
kẻ vô văn phàm phu đã không diệt được một 
phiền não nào nhờ chứng một trong những thánh 
đạo (Ariya-magga).[ 32] 

4) Đoạn trừ bằng tịnh chỉ ( patippassaddhi-pahãna)'. 
kẻ vô văn phàm phu đã không đạt được sự tịnh 
chỉ của các phiền não nhờ chứng một trong những 
thánh quả (Phala-magga).[ 33] 

5) Đoạn trừ bằng xuất ly ( nỉssarana-pahãna ): kẻ vô 
văn phàm phu đã không xuất ly hay thoát khởi 
các hành nhò chứng vô hành giới (unformed 
element), tức Niết Bàn.[34] 

Kẻ vô văn phàm phu luôn luôn bở roi công việc chế 
ngự của mình, và đã không đoạn trừ những gì cần phải đoạn 
trừ: đó là những gì Đức Phật muốn nói tới khi ngài nói kẻ vô 
văn phàm phu không tu tập trong Thánh Pháp ( Ariya- 
Dhamme a-vinĩto). 

Ai Không Thấy Bâc Chân Nhân 

Cuối cùng, Đức Phật giải thích kẻ vô văn phàm phu 


43 Chi tiết những giải thích của Đức Phật về yểm ly tuỳ quán theo sau việc 
thiền minh sát trên năm uẩn, xem trích dẫn tại ‘Vị Đa Văn Thánh Đệ Tử Yểm 
Ly’, cuối tập II. 




20 


Vận Hành của Nghiệp 


như một người: 

Không thấy các Bậc Chân Nhân, người không thiện 
xảo trong Pháp của các Bậc Chân Nhân, người không tu 
tập trong Pháp của các Bậc Chân Nhân. 

Trong trường hợp này, Bậc Chân Nhân là một với các 
Bậc Thánh, vì các Bậc Thánh chính là các Bậc Chân Nhân, 
và các Bậc Chân Nhân cũng là các Bậc Thánh. Do đó, Pháp 
của các Bậc Thánh là một với Pháp của các Bậc Chân Nhân, 
và sự tu tập của Bậc Thánh cũng là sự tu tập của Bậc Chân 
Nhân. 

Điều này kết luận sự giải thích của chúng tôi về 
những hàm ý của Đức Phật khi ngài nói về kẻ vô văn phàm 
phu (assutavã puthu-jjano). 

Xem Năm uẩn Là TưNsã 

Sau khi đã giải thích những đặc trưng của kẻ vô văn 
phàm phu, kế tiếp Đức Phật giải thích một người vô văn như 
vậy sẽ xem năm uẩn là tự ngã như thế nào. 

Đen đây cỏ lẽ chúng ta đã hiểu những lời dạy của 
Đức Phật được rõ hon, vì thế chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với 
hình ảnh con chó bị trói buộc: 

Vỉ như, này các Tỳ kheo, có con chó bị xích 
lại bằng một sợi dây (sã gaddula-baddho), và buộc 
sát vào một cây cột hay một trụ cột vững chắc; nó sẽ 
chỉ chạy quấn quanh và chạy vòng quanh cây cột 
hay trụ cột ấy. 

Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô vãn phàm 
phu, không thấy các Bậc Thánh, không thiện xảo 
trong Pháp của các Bậc Thánh, không tu tập trong 
Pháp của các Bậc Thánh. Không thấy các Bậc 
Chân Nhân, không thiện xảo trong Pháp của các 
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Bậc Chân Nhân, không tu tập trong Pháp của các 
Bậc Chân Nhân, 

[ 1 ] xem sắc ( rũpa ) là tự ngã, hay xem tự ngã 
như là có sắc, hay xem sắc như ở trong tự ngã, hay 
xem tự ngã như ở trong sắc; 

[2] xem thọ ịyedanã) là tự ngã, hay xem tự 
ngã như là có thọ, hay xem thọ như ở trong tự ngã, 
hay xem tự ngã như ở trong thọ; 

[3] xem tưởng ( sahhã ) là tự ngã, hay xem tự 
ngã như là có tưởng, hay xem tưởng như ở trong tự 
ngã, hay xem tự ngã như ở trong tưởng; 

[4] xem hành (sankhãra) 44 là tự ngã, hay 
xem tự ngã như là có hành, hay xem hành như ở 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như ở trong hành; 

[5] xem thức (vỉhhãna) là tự ngã, hay xem tự 
ngã như là có thức, hay xem thức như ở trong tự 
ngã, hay xem tự ngã như ở trong thức; 

Ở đây, Đức Phật giải thích kẻ vô văn phàm phu xem 
năm uẩn là tự ngã nhu thế nào. 

Mồi trong năm uẩn có thể có bốn cách để xem là tự 
ngã. Nhu vậy cả thảy có hai muoi loại thân kiến {sakkãya 
dỉtthỉ). 


44 Hành (sahkhãrà) : ý nghĩa của từ này tuỳ thuộc vào ngữ cảnh. 1) Như một 
nhân của thức (trong duyên sanh), hành muốn nói đến hành nghiệp của thân, 
khẩu hoặc ý ; 2) Như thủ uẩn thứ tư (trong nội dung này), hành muốn nói đến 
các tâm sở (ngoại trừ hai tâm sở thọ và tưởng) phối họp với bất kỳ loại tâm nào 
(tâm quả, tâm duy tác, hay tâm nghiệp). Còn trong nhũng ngữ cảnh khác, từ 
hành vẫn có những nghĩa khác. 
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NhừnsẢnh Du về Thân Kiến 


Vận Hành của Nghiệp 


Kẻ vô văn phàm phu có bốn loại thân kiến dựa trên 
sắc 45 , chẳng hạn: 

1) Người xem sắc như tự ngã: người này nghĩ tự ngã 
của ta và sắc của ta là một hay đồng nhất. 

Chúng ta có thể so sánh cách xem này với ánh 
sáng của cây đèn và ngọn lửa của cây đèn: chúng 
là một. Ánh sáng là ngọn lửa và ngọn lửa là ánh 
sáng. Theo cách tưong tự, người ta có thể nghĩ tự 
ngã của ta là sắc của ta và sắc của ta là tự ngã của 
ta. Cũng như ánh sáng của cây đèn và ngọn lửa 
của cây đèn là một, ở đây người này có thể nghĩ 
sắc của ta và tự ngã của ta là một như vậy. 

2) Người xem tự ngã như là có sắc: người này nghĩ 
tự ngã của ta và sắc của ta là khác, bởi vì họ nghĩ 
tự ngã của họ là danh (tinh thần). 

Người này nghĩ các danh uẩn -thọ, tưởng, hành và 
thức- là tự ngã của họ, và rằng chúng (bốn danh 
uẩn này) có sắc. Họ cũng có thể nghĩ một trong 
bốn danh uẩn ấy là tự ngã, hay vài danh uẩn trong 
chúng là tự ngã, hay cả bốn danh uẩn là tự ngã. 
Chúng ta có thể so sánh nó với một cái cây và 
bóng của cái cây ấy: chúng là khác. Mồi cây có 
một bóng: cây là một thứ; bóng của nó là thứ 
khác. Tưong tự, người ta có thể nghĩ tự ngã của 
họ là một thứ và sắc của họ là một thứ khác. Cũng 
như một cây có một bóng, ở đây người này có thể 


45 Những ảnh dụ này được rút ra từ DhSA.iii.1007 í Tika-Nikkhepa-Kandam , 
E.456-457 
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nghĩ tự ngã (danh) của ta có săc như vậy. 

3) Người xem sắc như chứa đựng trong tự ngã: 
người này nghĩ sắc của họ ở bên trong tự ngã, cái 
họ nghĩ là danh (phần tỉnh thần) của họ. 

Chúng ta có thể so sánh điều này YỚi mùi của một 
bông hoa. Mùi hưong thì nằm trong bông hoa. 
Tưong tự, người này nghĩ sắc của ta nằm bên 
trong tự ngã (danh) của ta như mùi hưong nằm 
trong bông hoa vậy. 

4) Người xem tự ngã như chứa đựng trong sắc: 
người này nghĩ tự ngã của họ nằm bên trong sắc 
của họ, và họ nghĩ tự ngã (danh) của họ là tự ngã 
của họ. 

Chúng ta có thể so sánh điều này với chiếc hộp 
trong đó có một viên ngọc. Viên ngọc nằm bên 
trong chiếc hộp. Tưong tự, người này nghĩ tự ngã 
(danh) của ta nằm bên trong sắc của ta. 

Bốn ảnh dụ này (1) ánh sáng và ngọn lửa của cây đèn, 
2) cây và bóng của cây, 3) hoa và mùi của hoa, và 4) hộp và 
viên ngọc) mô tả bốn loại thân kiến (sakkãya dỉtthỉ) dựa trên 
sắc uẩn. Đối với mồi trong bốn danh uẩn (thọ, tưởng, hành 
và thức) cũng có bốn loại thân kiến tưong tự và có thể được 
giải thích theo cách như trên. Như vậy, nếu mồi uẩn trong 
năm uẩn là căn cứ cho bốn loại thân kiến thòi tổng cộng có 
hai mưoi loại thân kiến. 

Hai Mươi Loai Thân Kiến 

Nếu tóm tắt tất cả hai mưoi loại thân kiến trên, chúng 
ta sẽ thấy: 

* Trong một trường hợp, 
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Vận Hành của Nghiệp 


1) Người ta xem tự ngã là một hay đồng nhất với 
sắc, 

* Trong bảy trường hợp, người ta xem tự ngã là một 
hay đồng nhất với danh, đỏ là: 

1) Xem tự ngã như là có sắc. 

2) Xem sắc như chứa đựng trong tự ngã. 

3) Xem tự ngã như chứa đựng trong sắc. 

4) Xem thọ là tự ngã. 

5) Xem tưởng như là tự ngã. 

6) Xem hành như là tự ngã. 

7) Xem thức như là tự ngã. 

* Trong mười hai trường họp, người ta xem tự ngã là 
một hay đồng nhất với cả danh và sắc, đó là: 

1) Xem tự ngã như có thọ. 

2) Xem thọ như chứa đựng trong tự ngã. 

3) Xem tự ngã như chứa đựng trong thọ. 

4) Xem tự ngã như có tưởng. 

5) Xem tự ngã như chứa đựng trong tưởng. 

6) Xem tưởng như chứa đựng trong tự ngã. 

7) Xem tự ngã như có hành. 

8) Xem hành như chứa đựng trong tự ngã. 

9) Xem tự ngã như chứa đựng trong hành. 

10) Xem tự ngã như có thức. 

1 l)Xem thức như chứa đựng trong tự ngã. 

12)Xem tự ngã như chứa đựng trong thức. 

Đoạn Kiến 


Trong năm trường họp, đôi với người xem tự ngã như 
hoàn toàn đồng nhất với hoặc là sắc, hoặc là thọ, hoặc là 
tưởng, hoặc là hành, hay thức, thì cách xem đó là một sự thể 
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hiện của đoạn kiến ( uccheda-dựthỉ ), 46 tà kiến cho rằng khi 
người ta chết, cái ngã của họ cũng huỷ diệt. 

Trong Kinh Phạm Võng (‘ Brahma-Jãla-Suttam ’), 
Đức Phật đã giải thích đoạn kiến này như sau: 

Ớ đây, này các Tỳ kheo, một số sa-môn hay Bà-la- 
môn chấp giữ quan kiến này, đã nói như sau: ‘Vì thực sự, 
thưa Ngài, tự ngã này là sắc (vật chất), do tứ đại hợp 
thành, do cha mẹ tạo ra, và vào lúc thân này tan hoại, nó 
bị huỷ diệt, diệt vong, và không còn tồn tại sau khi chết. ’ 

Quan kiến này phát sanh bởi vì người ta đã không 
quán danh và sắc chân đế ịparamattha-nãma-rũpa) 47 . Do đó 
họ không biết rằng khi một uẩn diệt, nó được theo sau bởi sự 
sanh của một uẩn khác: họ nghĩ lầm rằng khi một uẩn diệt, 
nó diệt hoàn toàn không còn lại gì cả. Đoạn kiến sanh cũng 
bởi vì người ta đã không quán những vận hành của duyên 
khởi: họ không biết rằng các uẩn sanh do duyên nghiệp quá 
khứ.[35] 


46 Đoạn kiến: với quan niệm này, người ta tin cái ngã huỷ diệt vào lúc chết. 
Quan niệm này tất nhiên không đồng vói chủ thuyết hư vô/ hư vô kiến, bời vì ở 
một cực đoan, hư vô kiến phù nhận mọi thực tại, mọi sự thực khách quan; ở 
một cực đoan khác, nó chỉ phủ nhận bất cứ một thực tại siêu hình nào; và trong 
hình thức vô vị nhất của nó, nó phủ nhận bất kỳ một trật tự đạo đức khách 
quan nào, chi bênh vực cho chủ nghĩa thực chứng của khoa học hiện đại (Latin 
nihil=nothing -không có chi cả). Tuy nhiên, đoạn kiến khác với hư vô chủ 
nghĩa ở chỗ, trong đó nó xác nhận thực tại của một cái ngã vật chất bị huỷ diệt 
lúc chết. 

47 Chú giải ‘Kinh Dây Trói Buộc’ giải thích hai mươi thân kiến chia thành 
đoạn kiến và thường kiến như thế nào, trong khi phụ chú giải đưa ra những giải 
thích chi tiết về điều ấy. 
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Thường Kiến 


Vận Hành của Nghiệp 


Trong mười lăm trường hợp còn lại (ở đây người ta 
xem tự ngã như có danh hoặc sắc, tự ngã như chứa đựng 
danh hoặc sắc, hay tự ngã như chứa đựng trong danh hoặc 
sắc), đó là một sự thể hiện của thường kiến (sassata dự thi): 
tà kiến cho rằng khi người ta chết, cái ngã của họ vẫn tiếp 
tục sống bất diệt. 

Một lần nữa trong ‘Kỉnh Phạm Võng ’ Đức Phật giải 
thích việc một số sa-môn hay bà la môn có khả năng tu tập 
định đủ để có thể thấy được nhiều trăm ngàn kiếp quá khứ, 
và trên co sở đó họ tuyên bố quan kiến về sự thường hằng 
(thường kiến) như thế nào: 48 

Họ nói: ‘Tự ngã và thế giới là thường hằng, vô sinh, 
giống như một đỉnh núi, đứng vừng chắc như trụ cột. 
Những chủng sanh này luân chuyến và luân hồi, chết rồi 
sanh trở lại, nhưng tự ngã này vẫn tòn tại bất diệt ’[36] 

Tin rằng tự ngã và thế gian là vô sinh ( vahjha ) là phủ 
nhận rằng nghiệp sinh ra quả: chẳng hạn, phủ nhận việc tu 
tập thiền (ịhãna) có thể tạo ra sự tái sanh trong thế giới 
Phạm Thiên. 49 

Quan kiến này phát sanh cũng bởi vì người ta không 
quán danh và sắc chân đế. Do đó, mặc dù người ta xem, 
chẳng hạn, sắc là tự ngã, họ vẫn không từ bở thường tưởng 


48 Trong D.i. 1 ‘Kinh Phạm Võng’, Đức Phật cũng giải thích bốn cách trong đó 
thường kiến được hình thành: ‘Khi những sa-môn và Bà la môn là những 
người thường kiến ấy tuyên bố sự bất diệt của tự ngã và thế giới dựa trên bốn 
luận cứ, đó là chỉ có thọ, nhưng họ không biết và không thấy về những cảm thọ 
ấy; [đó là] sự lo lắng và nhăn nhó của những người bị tham ái chi phối.’ 

49 Vô sanh (vanjha) DA.i.l giải thích rằng điều này nói đến tình trạng không 
thể sanh ra quả/con, và như vậy Jhãna (thiền) không thể tạo ra tái sanh. 
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(nỉcca-sanna). Tại sao? bởi vì người ta lầm lẫn sắc của đề 
mục thiền của họ với hình ảnh do tâm tạo của nó xuất hiện 
trong tâm. 50 Họ nghĩ rằng chúng là một thứ, và họ cũng 
không thấy được rằng cả hai đều sanh và diệt. Tưong tự, do 
người ta không thấy được rằng thọ, tưởng, hành, hay thức 
luôn luôn sanh và diệt, nên họ nghĩ chúng là thường 
hằng.[37] 

Tất cả hai mưoi kiến chấp về tự ngã này là những 
chướng ngại vật trên Thánh Đạo. Tuy nhiên khi một người 
đạt đến Nhập Lưu Thánh Đạo (Sot-Ẵpattỉ Magga), Thánh 
Đạo Đầu Tiên cả hai mưoi loại thân kiến đều bị huỷ diệt. 
Như vậy, thân kiến vẫn có thể khởi lên khi chưa đắc Nhập 
lưu thánh đạo. 

Hai mưoi loại thân kiến này đều là tà kiến, và chúng 
làm phát sanh những tà kiến khác nữa. Những tà kiến mà 
thân kiến làm phát sanh thêm là, chẳng hạn, ba quan kiến 
phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp: 

1) Vô hành kiến (akỉrỉya-dỉtthi): quan kiến này phủ 
nhận hoạt động của các thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp. 

2) Vô nhân kiến (ahetuka-dụthi ): quan kiến này phủ 
nhận nhân của các quả. 

3) Vô hữu kiến (n-atthỉka-dỉtthỉ ): quan kiến này phủ 
nhận quả của các nhân. 

Cả ba quan kiến này đều phủ nhận những vận hành 
của nghiệp và quả nghiệp theo một cách nào đó. vấn đề này 

50 Phụ chú giải đưa ra ví dụ vòng tròn Kasina (10 đề mục thiền: đất, nước, lửa, 
gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng) và học tướng (uggaha- 
nimitta) hay tợ tướng (patibhãga-nimitta) vốn xuất hiện trong tâm người hành 
thiền: một bên là sắc do thời tiết sanh (utuja-rũpa ), và một bên là sắc do tâm 
sanh (citta-ja-rũpa). 
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sẽ giải thích sau, khi chúng ta luận bàn vê các trọng nghiệp 
(garuka-kammaý 1 

Nsườỉ Ây Chỉ Chay Vò mỉ Quanh Năm uẩn 

Sau khi đã giải thích hai muơi cách thể hiện thân kiến 
kẻ vô văn phàm phu, Đức Phật tiếp tục giải thích hậu quả 
của một kiến chấp nhu vậy: 

[ 1 ] Người ấy chỉ chạy vòng quanh sắc, 

[2] chỉ chạy vòng quanh thọ, 

[3] chỉ chạy vòng quang tưởng , 

[4] chỉ chạy vòng quanh hành, 

[5] chỉ chạy vòng quanh thức. 

[ 1 ] Do người ấy chạy vòng quanh sắc, 

[2] do người ấy chạy vòng quanh thọ, 

[3] do người ấy chạy vòng quanh tưởng, 

[4] do người ẩy chạy vòng quanh hành, 

[5] do người ấy chạy vòng quanh thức. 

[1] người ấy không thoát khỏi sắc, 

[2] người ấy không thoát khỏi thọ, 

[3] người ấy không thoát khỏi tưởng, 

[4] người ấy không thoát khỏi hành, 

[5] người ấy không thoát khỏi thức. 

Người ấy không thoát khỏi sanh, không thoát khỏi 
già và chết, không thoát khỏi sầu, bi, khố, ưu và não. 
‘Người ấy không thoát khỏi khố, ’ Ta tuyên bố. 


51 Những mô tả của của Đức Phật về ba quan kiến này đã được đưa ra tại ‘Ba 
Quan Kiến Phủ Nhận Những Vận Hành của Nghiệp’, tr.345 
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Con chó bị cột (vào cô) một khúc cây, và buộc sát 
vào một cây cột hay trụ cột vững chắc, vì vậy nó không 
được giải thoát, và không thể chạy đi đâu. Theo cách tưong 
tự, một kẻ vô văn phàm phu có nhiều vô minh, tham ái, và 
chấp thủ thân kiến, hay nói cách khác người ấy bị trói buộc 
bởi ba yếu tố (vỏ minh, ái, thủ). Bị trói buộc như vậy, kẻ vô 
văn phàm phu không thể giải thoát khỏi vòng luân hồi, và 
không thoát khỏi năm uẩn. Vì sao: vì người ấy chấp thủ năm 
uẩn. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là năm thủ uẩn 
(panc-upãdãna-kkhandha). 

Thân kiến cũng giống như khúc cây treo ở cổ của kẻ 
vô văn phàm phu. Tham ái giống như sợi dây buộc họ vào 
cây trụ hay cột trụ vững chắc. Năm thủ uẩn giống như cây 
trụ hay cột trụ vững chắc ấy. Thân kiến, tham ái và vô minh 
che đậy con mắt trí tuệ của kẻ vô văn phàm phu. Do sự mù 
loà này, họ không thấy được các pháp theo đúng thực tại 
(yathã-bhũta) ; không thể thấy được sự thực tối hậu hay pháp 
chân đế; không thể thấy sắc chân đế và danh chân đế. Do 
không thấy các pháp đúng theo thực tại (như thực tuệ trì), kẻ 
vô văn phàm phu không nhận ra rằng các pháp là vô thường, 
khổ và vô ngã. Vô minh và tham ái phối họp với nó này là lý 
do khiến kẻ vô văn phàm phu tạo tác những hành động bất 
thiện và thiện qua thân, khẩu và ý. Những hành động bắt 
nguồn từ vô minh và tham ái như vậy gọi là Nghiệp 
(,kamma ). Bao lâu còn có vô minh và tham ái, nghiệp lực của 
một trong những hành động ấy sẽ chín mùi vào lúc chết của 
anh ta hay cô ta, và tạo ra thức tái sanh (patisandhi-cỉtta, 
còn gọi kiết sanh thức hay tâm tục sanh) của kiếp kế. Khi đã 
có thức tái sanh, thời cũng sẽ có bệnh hoạn, già nua, và tử 
biệt trở lại, và kèm theo đó là sầu, bi, khổ, ưu và não. Như 
vậy kẻ vô văn phàm phu không được giải thoát khỏi khổ, 
không được giải thoát khởi vòng tái sanh luân hồi theo cách 
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đó. [38] 

Mons Muốn Tái Sinh 

Chúng ta hãy lấy một thí dụ thực tiễn trong đời sống 
hàng ngày về hoạt động của thân kiến. Chẳng hạn, một 
người nam hay người nữ nọ dâng cúng đèn lên một bức 
tượng Phật với ước nguyện được trở thành một vị tỳ kheo 
trong kiếp kế. Những gì họ ước nguyện không thực hiện 
hữu, tức là không có tỳ kheo, mà chỉ có danh và sắc. Neu họ 
xem năm uẩn là một vị tỳ kheo, đó là sự thể hiện của vô 
minh. Sự dính mắc vào kiếp sống làm một vị Tỳ kheo là sự 
thể hiện của tham ái. Khi tham ái tích luỹ lâu dài thì trở 
thành thủ. Nói cách khác, nưong vô minh, tham ái và thủ mà 
người nam hay người nữ ấy dâng cúng đèn đến một bức 
tượng Phật. Việc dâng cúng này là một thiện nghiệp, một 
hành (sahkhãra) với tiềm lực nghiệp hay một hành nghiệp. 
Như vậy có cả thảy năm nhân cho hành nghiệp này, đó là vô 
minh, ái, thủ, hành và nghiệp. 

Tuy nhiên, nếu họ có thực hành pháp quán danh 
(nãma-kammatthãna), họ có thê thấy rằng khi họ cúng 
dường đèn đến một bức tượng Phật thời chỉ có ba mưoi bốn 
danh pháp lúc đó. Ngay khi các danh pháp ấy sanh, chúng 
liền diệt. Không có hành nào thường hằng. Nhưng tiềm lực 
qua đó thiện nghiệp này có thể chín mùi và tạo ra một kết 
quả sẽ còn lại. 52 Neu nó chín mùi, nó có thể tạo ra năm uẩn 


52 Tiềm lực sẽ còn lại: điều này không có nghĩa là nghiệp để lại một dấu vết 
hay vết tích trong dòng tâm tương tục, hay gởi lại đó ‘một cái gì’. Tiềm lực 
nghiệp không ‘tồn tại dưới’ dòng tương tục danh sắc theo cách như vậy. Do 
một vài điều kiện, nghiệp cá biệt nào đó chín mùi, và chi vào khoảnh khắc đó 
tiềm lực của nghiệp ấy mới tồn tại dưới dòng tương tục danh sắc như một lực 
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là kiêp sông của một vị tỳ kheo theo ước nguyện của họ. 
Tiềm lực vốn có thể làm được một việc như vậy được gọi là 
Nghiệp Lực (kamma-sattỉ) , 53 Và bao lâu vô minh, ái, thủ, và 
hành còn tồn tại, chừng đó vòng luân hồi vẫn tiếp diễn, kẻ 
vô văn phàm phu vẫn không thoát khởi khổ đau. 


Bậc Đa Vãn Thánh Đệ Tử 


Sau khi đã giải thích kẻ vô văn phàm phu, và hai 
mưoi loại thân kiến của một người là như vậy, Đức Phật nói 
tiếp 


r 

Bậc đa văn Thánh Đệ Tử, được thây các Bậc 


vận hành thực sự. Đức Phật đưa ra sự phân biệt này khi ngài giải thích rằng 
giai điệu của cây đàn luýt không nằm chò' sẵn bên trong cây đàn, mà phát sanh 
do các điều kiện: đó là khi có đủ các thành phần của cây đàn và có người nhạc 
công chơi nó (S.IV.I.xix.9 ‘ Vin-Opama-Suttam’ (Kinh Ví Dụ Cây Đàn’) Và 
VsM.xx.723 ‘Magg-ãmagga-Nãna-Dassana-Visuddhi-Niddeso’ (‘ Đạo Phi 
Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh Giảng Thích”) pp.xx.96 cũng giải thích như vậy;’ 
.. .không có một đống hay kho chứa danh sắc chưa sanh trước khi có sự sanh 
khởi của nó. Khi danh sắc sanh, nó không từ một đống hay kho chứa nào đến, 
và khi nó diệt, nó không đi về bất kỳ hướng nào. Không có nơi cất giữ ở chỗ 
nào theo cách một đống hay kho chứa những gì đã diệt. Mà, cũng giống như 
không có kho chứa những âm thanh để phát ra (trước khi nó sanh) khi một cây 
đàn luýt được chơi, khi nó sanh nó chẳng từ kho chứa nào đến, khi nó diệt nó 
chẳng đi về bất kỳ hướng nào, nó cũng chẳng tiếp tục tồn tại như một kho chứa 
khi nó diệt. Nhưng, ngược lại, trước chưa có (âm thanh), nó được làm cho có 
do các bộ phận, như cổ.. .của cây đàn luýt, và nỗ lực thích hợp của con người, 
và khi đã có, nó diệt. Cũng vậy, tất cả danh pháp và sắc pháp, trước chưa sanh, 
được làm cho sanh; sau khi đã sanh, chúng diệt.’ Cũng xem “Bậc A-la-hán Đi 
về Đâu?’ ở phần cuối của Tập II. 


53 Patthana (Duyên Hệ).I. ‘Kusala-Tika\ 
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Thánh, thiện xảo trong Thánh Pháp của các bậc Thánh, 
tu tập trong Thánh Pháp của các bậc Thánh. Được thấy 
các bậc Chân Nhân, thiện xảo trong Pháp của các bậc 
Chân Nhân, tu tập trong Pháp của các bậc Chân Nhân. 

Hai loai Thánh Đê Tử 

Có hai loại Thánh Đệ Tử (Ảriya-Sãvaka): 54 

1) Đệ tử của Đức Phật. 

2) Đệ tử đã đắc Thánh, tức một bậc Thánh Nhân 
(Arỉya-Puggala) 

Ở đây, trong Kinh ‘Dây Trói Buộc’, Đức Phật muốn 
nói đến vị đệ tử đã là một bậc Thánh Nhân. 

Tám Bậc Thánh Nhân 


Có tám bậc Thánh Nhân 55 [39] 

1) Vị bắt đầu chứng đắc Nhập Luu Thánh Quả (Sot- 
Ẫpatti-Phaỉa-sacchỉ-kỉrỉyãya patỉpanna). 

2) Vị Thánh Nhập Luru (Sot-Ẫpanna). 

54 Thánh Đệ Tử: từ này chi đề cập đến một vị đệ tử của Đức Phật. Nói chung, 
nó có thế bao gồm một vị đệ tử chưa phải là Thánh Nhân. Chăng hạn như 
trong Iti.III.iv.3 ‘Deva-Sadda-Suttam' (‘Kinh Tiếng Chư Thiên’), Đức Phật 
cũng dùng từ Thánh Đệ Tử ( Ariya-Sãvaka ) để nói đến vị tỳ kheo đang thực 
hành tam học (giói, định, tuệ), nhưng vẫn chưa trở thành một bậc Thánh. Một 
người như vậy trong chú giải thường nói đến như một thiện trí phàm phu tỳ 
kheo (kalyãna-puthu-jjana bhikkhu). 

55 Người bắt đầu chứng đắc một trong bốn Thánh Quả muốn nói đến một 
người mà Tâm Đạo đã khởi lên trong người ấy, tâm đạo là tâm đi liền trước 
tâm quả. Trong các kinh sách tiếng Việt thường nói về người này như người 
đạo, chẳng hạn người tu đà hoàn đạo... 
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3) Vị băt đâu chứng đăc Nhât Lai Thánh Quả 
(Sakad-ãgãmi-phala-sacchi-kiriyãya patipanna). 

4) Vị Thánh Nhất Lai (Sakad-ãgãmĩ) 

5) Vị bắt đầu chứng đắc Bất Lai Thánh Quả ('An- 
ãgãmi-phala-sacchi-kiriyãya pcitỉpanna). 

6) Vị Thánh Bất Lai (An-ãgãmĩ). 

7) Vị bắt đầu chứng đắc A-la-hán Thánh Quả 
(Arahatta-phaĩa-sacchỉ-kỉrỉyãya patỉpanna). 

8) Vị Thánh A-la-hán (Arahã). 

Bảy loại Thánh Nhân đầu cũng đuợc gọi là bậc hữu 
học (sekha)[ 40], bởi vì các vị còn đang thực hành tam học: 
giới, định và tuệ. Tuy nhiên, bậc A-la-hán đuợc gọi là bậc 
vô-học (a-sekha)[ 41], bởi vì vị ấy đã hoàn tất tam học; đã 
làm xong những gì cần phải đuợc làm. 

Bâc Đa Vãn Hữu Hoc Thánh Đê Tử 

Nhu vậy, trong Kinh Dây Trói Buộc, khi Đức Phật 
nói về một bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử (Sutavã-Ariya- 
Sãvako), Ngài muốn nói tới một trong bảy bậc thánh hữu 
học, hoặc một bậc A-la-hán. 

Ở đây, chúng tôi có thể mô tả bậc Đa Văn Thánh Đệ 
Tử đon giản nhu một nguời có những gì mà kẻ vô văn phàm 
phu không có. Nhu vậy, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử không 
phải là nguời có nhiều, mà là nguời có rất ít, 56 và là bậc 
đuợc học (đa văn) cũng nhu am hiểu cả về lý thuyết lẫn thực 
hành Pháp (Dhamma). Nói cách khác, bậc Đa Văn Thánh Đệ 
Tử là những bậc hiểu rõ Tứ Thánh Đế. [42] 

56 CÓ rất ừ, theo sự giải thích của Đức Phật, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử chỉ có 
con mắt trí tuệ (tuệ nhãn) mà thôi, xem thêm ghi chú cuối chuông [11] trang 
41. 
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Có thê nêu ra đây một sô ví dụ vê sự khác nhau giữa 
bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử và kẻ vô văn phàm phu nhu sau: 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử có tàm và 
quý 57 ; tàm có nghĩa là biết hổ thẹn về những tà hạnh bằng 
thân, khẩu hoặc ý; và quý có nghĩa là luơng tâm không làm 
điều ác, hay biết ghê sợ điều ác. [43] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử biết khơi dậy 
tinh tấn để loại trừ những tu duy tham dục, sân hận, và ác 
độc. [44] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử biết chế ngự 
mắt, tai, mũi, luỡi, thân, và tâm, bằng cách tác ý đến tứ niệm 
xứ, hay nói các khác là thục hành thiền chỉ và thiền minh 
sát. 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử không tim cầu 
lạc thú trong ngũ dục (kãma-guna); đó là không tìm lạc thú 
nơi cảnh sắc qua con mắt, âm thanh qua lồ tai, mùi qua mũi, 
vị qua luỡi, và những xúc chạm qua thân. [46/47] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử nếu là một vị 
Tỳ kheo thì đuợc chế ngự bằng sự tuân giữ thận trọng giới 
luật Ba-la-đề-mộc-xoa (pãtimokkha) của vị tỳ kheo. Neu là 
một nguời tại gia cu sĩ thì đuợc chế ngụ bằng sự giữ gìn 
thận trọng ngũ giới. Giữ ngũ giới có nghĩa là nguời ấy 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói 
dối, không uống những thứ nhu bia và ruợu. Bậc Đa Văn 
Thánh Đệ Tử cũng sẽ giữ tám giới ít nhất mồi tuần một lần, 
hoặc thậm chí nguời ấy có thể giữ bát quan trai giới hay thập 
giới suốt đời. Trong truờng hợp này, nguời ấy sẽ giữ giới 
không ăn chiều,... 

* Bâc Đa Văn Hữu Hoc Thánh Đê Tử có Chánh Đinh 


57 Tàm/quý: xem phân tích trích dẫn tại ‘Tàm’, ở cuối Tập II. 
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{Sammã-Samãdhĩ), tức có cận định hay bốn bậc thiền 
(ịhãna). [48] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử có trí tuệ thể 
nhập. Cho đến khi nào vị Thánh Đệ Tử chua trở thảnh một 
bậc Thánh Nhân (vị đã đắc một trong bốn Thánh Quả), trí 
tuệ (của vị ấy) vẫn chỉ là minh sát trí (vipassanã-nãna) hiệp 
thế, vốn đè nén các phiền não, và quán sự sanh và diệt của 
năm uẩn [49], cũng nhu duyên sanh và duyên diệt của chúng 
[50]. Nhung một khi vị ấy đã trở thảnh một bậc Thánh Nhân, 
trí tuệ mà vị ấy cỏ là trí tuệ siêu thế, tức Đạo Trí (Magga- 
Nãna), vốn lấy Niết Bàn làm đối tuợng, và đoạn trừ các 
phiền não. Nhờ Đaọ Trí đó, vị ấy không còn chấp giữ đoạn 
kiến, thuờng kiến [51] hay thân kiến [52]. 

*Bậc Đa Văn Thánh Hữu Học Đệ Tử có sở học, do 
đã học và hỏi về Kinh Điển.[53] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử không có tâm 
hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, về Giáo Pháp 
(Dhamma), về Chu Tăng (Saiigha), về các kiếp sống quá 
khứ, về các kiếp sống tuong lai, về kiếp sống hiện tại, về các 
thế giới khác, hay về quy luật của nghiệp và quả của 
nghiệp,.. .vị ấy có niềm tin hoàn toàn noi Đức Phật, [54] và 
không tin vào một vị đạo su nào khác. [55] 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử chắc chắn 
không còn bị sanh vào các sanh thú ác (duggati-ảc thủ hay 
khổ thú): đó là không tái sanh noi ngạ quỷ giới, không tái 
sanh noi súc sanh giới, và không tái sanh noi bất kỳ địa ngục 
nào [56]. 

* Bậc Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử chắc chắn sẽ 
đạt đến sụ giác ngộ viên mãn (Sambodhi) trong bảy kiếp; 
thậm chí sớm hon. [57] 

Những điểm vừa nêu đúc kết lại sự giải thích của 
chúng tôi về những gì Đức Phật hàm ý khi ngài nói về Bậc 
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Đa Văn Hữu Học Thánh Đệ Tử (sutavã Ariya-Sãvako). 


Không Xem Năm Uân Là Tư Ngã 

Sau khi đã giải thích những phẩm chất của bậc Đa 
Văn Thánh Đệ Tử, tiếp đến Đức Phật giải thích về cách 
xem năm uẩn của một nguời nhu vậy. 

Đen đây có lẽ chúng ta đã hiểu những lời dạy của 
Đức Phật rõ hơn, vì thế chúng ta sẽ bắt đầu trở lại với sự mô 
tả của ngài về bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử: 

Nhưng, này các tỳ kheo, bậc Đa Văn Thánh Đệ Tử, 

• Người thấy các Bậc Thánh, thiện xảo trong 
Thánh Pháp của các Bậc Thánh, tu tập trong 
Thánh Pháp của các Bậc Thánh. 

• Người thấy các Bậc Chân Nhân, thiện xảo trong 
Pháp của các Bậc Chân Nhân, tu tập trong 
Pháp của các bậc Chân Nhân, 

1) Không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã 
như là có sắc, không xem sắc như ở trong tự 
ngã, không xem tự ngã như ở trong sắc. 

2) Không xem thọ như là tự ngã, không xem tự 
ngã như là có thọ, không xem thọ như ở trong 
tự ngã, không xem tự ngã như ở trong thọ. 

3) Không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã 
như như là có tưởng, không xem tưởng như ở 
trong tự ngã, không xem tự ngã như ở trong 
tưởng. 

4) Không xem hành là tự ngã, không xem tự ngã 
như là có hành, không xem hành như ở trong 
tự ngã, không xem tự ngã như ở trong hành. 

5) Không xem thức là tự ngã, không xem tự ngã 
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như là có thức, không xem thức như ở trong tự 
ngã, không xem tự ngã như ở trong thức. 

Vi ấv khôns Chay Vòns Quanh Năm uẩn 


[1] Vị ây không chạy loanh quanh, không chạy 
vòng quanh sắc; 

[2] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thọ; 

[3] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh tưởng; 

[4] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh hành; 

[5] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thức. 

Do 

[1] Vị ấy không chạy vòng quanh, không chạy vòng 
quanh sắc; 

[2] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thọ; 

[3] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh tưởng; 

[4] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh hành; 

[5] không chạy loanh quanh, không chạy vòng 
quanh thức. 

Nên 

[1] vị ấy được giải thoát khỏi sắc; 

[2] vị ấy được giải thoát khỏi thọ; 

[3] vị ấy được giải thoát khỏi tưởng; 

[4] vị ấy được giải thoát khỏi hành; 

[3] vị ấy được giải thoát khỏi thức; 
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vị ây được giải thoát khỏi sanh, giải thoát khỏi già 
và chết, giải thoát khỏi sầu, bi, khố, ưu và não. 

‘Vị ấy được giải thoát khỏi khố, ’ Ta tuyên bố như 

vậy. 

Như đã đề cập ở trước, vị Thánh Đệ Tử sẽ không bao 
giờ bị tái sanh trong súc sanh giới, trong ngạ quỷ giới và 
trong bất kỳ địa ngục nào trở lại: vị ấy được giải thoát khởi 
cái khổ của việc tái sanh trong một sanh thú ác (ác thú). Vị 
Thánh Đệ Tử nếu là một bậc Thánh Bất Lai sẽ tái sanh trong 
cõi sắc giới, và không bao giò bị tái sanh trong cõi nhân loại 
hay chư thiên dục giới trở lại: vị ấy được giải thoát hoàn 
toàn khỏi cái khổ của việc tái sanh trong dục giới. Vị Thánh 
Đệ tử nếu là một bậc A-la-hán, đã làm xong những gì cần 
phải làm, điều đó có nghĩa rằng vào lúc chết, sẽ không còn 
sự hiện hữu của sắc, không còn sự hiện hữu của thọ, không 
còn sự hiện hữu của tưởng, không còn sự hiện hữu của các 
hành, không còn sự hiện hữu của thức: vị ấy sẽ không còn 
phải tái sanh trở lại bằng bất cứ cách nào. Vị ấy được giải 
thoát hoàn toàn khởi cái khổ của các hành 58 . 

Vậy, người ta cần phải làm gì để trở thành một bậc 
Đa Văn Thánh Đệ Tử, để được giải thoát khởi khổ đau theo 
cách này? Điều này chúng ta sẽ bàn đến sau. Trước hết 
chúng ta hãy đi vào bàn luận bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ 
hai đã. 


58 Xem sự giải thích của Đức Phật ở cuối bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai; 
cũng xem ‘Đã Làm Xong Những Gì cần Phải Làm’, phần cuối Tập II, và bài 
kệ trang 309. 
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Ghi Chú Cuôi Chương - Chương I 
(Những Tham Khảo Kinh Điển) 


[1] Chú giải bài Kinh Đại Niệm Xứ (‘ Maha-Satỉ-Patthana- 
Suttam ’) D.ii.9 giải thích điều này với một bài kệ: 

Cái họ thấy không phải thấy đúng; 

Cái được thấy họ không thấy đúng; 

Không thấy đúng họ bị trói chặt; 

Và kẻ ngu, khỉ đã bị trói chặt, 

Không thể nào thoát khỏi trầm luân. 

[2] Đức Phật giải thích vô minh trong Kinh Phân Tích 
(‘ Vỉbhahga Sutta ’) S.II.I.i.2 như sau: ‘Và thế nào, này các Tỳ kheo, là 
vô minh? 1. Không hiểu biết về khổ, 2. Không hiểu biết về nhân sanh 
khổ, 3. Không hiểu biết về sự diệt khổ, 3. Không hiểu biết về con 
đường dẫn đến sự diệt của khổ. 

[3] Trong Iti.I.ii.4 ‘ Avijjã-Nĩvarana-Suttam ’ (‘Kinh Vô Minh 
Triền cái’) Đức Phật giải thích: ‘Quả thực do vô minh triền cái, này các 
tỳ kheo, mà nhân loại bị ngăn trở và trôi lăn, luân chuyên trong một 
thời gian dài.’ 

[4] Đức Phật giải thích tiến trình này trong A.IV.iv.i.6 ‘ Kappa 
Suttarh' (‘Kinh Kiếp’). 

Này các Tỷ-kheo, có bốn vô lượng của kiếp này. Thế nào là 

bốn? 

Khi kiếp chuyển thành, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì để 
ước tính có bao nhiêu năm như vậy, có nhiều trăm năm như vậy, có 
nhiều ngàn năm như vậy. Có nhiều trăm ngàn năm như vậy. 

Khi kiếp đã chuyển thành và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật 
không dễ gì ước tính .. .như vậy. 

Khi kiếp chuyến hoại, này các Tỷ-kheo, thật không dễ gì ước 
tính có nhiều năm như vậy ... như vậy. 

Khi kiếp đã chuyến hoại và dừng lại, này các Tỷ-kheo, thật 
không dễ gì ước tính ... như vậy. 
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Này các Tỷ-kheo, đây là bôn vô lượng của kiêp. 

Đức Phật giải thích khoảng thời gian của một kiếp như vậy 
trong Kinh Tương Ưng: ‘Ví như, này các Tỳ kheo, có một hòn núi đá 
lớn, một do tuần bề dài, một do tuần bề rộng, một do tuần bề cao, 
không có khe hở, không có lô hông, một tảng đá thuần đặc. Roi một 
người đến, cứ sau một trăm năm lại lau hòn đá ấy một lần với tấm vải 
kàsỉ. Này Tỷ-kheo, hòn núi đá lớn ấy được làm như vậy có thê đì đến 
đoạn tận, đoạn diệt mau hơn là một kiếp. Như vậy dài, này các Tỷ- 
kheo, là một kiếp. Vói những kiếp dài như vậy, này Tỷ-kheo, hơn một 
kiếp đã qua, hơn một trăm kiếp đã qua, hơn một ngàn kiếp đã qua, hon 
một trăm ngàn kiếp đã qua. Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này... vừa 
đủ để giải thoát’. (S.II.IV.i.5 K ‘Kinh Núi- Pabbata-Su ttarií'). Đức Phật 
cũng giải thích sự tái tạo của Phạm Thiên giới vào lúc bắt đầu của một 
kiếp mới trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh ỰBrahma- 
Jãla-Suttaih \ D.1.1). Và ngài giải thích sự tiến hoá của con người và xã 
hội của loài người trong Kinh Khởi Thế Nhân Bổn 0 Ảgg-Ahha-Suttarh ’ 
D.II.27). 

[5] TrongM.I.iii.8 (‘Mahã-Hatthỉ-Padopama-Suttam ’— ‘Đại 
Kinh Dụ Dấu Chân Voi’), Tôn-giả Xá-lợi-phất nói tới sự huỷ diệt của 
Tàng mạc, thành phố, lãnh thổ, quốc độ, bằng nước, lửa và gió. 

[6] Những chi tiết này không nằm trong ‘Kỉnh Dây Trói Buộc \ 
mà được rút ra từ ‘Kỉnh Bảy Mặt Trời’ của Tăng Chi Kinh ỰSatta- 
Sũriya-Suttam ’ A.VII.vii.2), trong bài kinh này Đức Phật đưa ra một sự 
giải thích chi tiết về sự tiêu hoại của thế gian (tận thế) bằng lửa. Trong 
Trường Bộ Kinh cũng vậy, Đức Phật giải thích việc các vị sa-môn tu 
tập các thắng trí ( abhinhã-thần thông ) có thể giúp họ thấy được những 
sự hoại diệt (hoại kiếp) và tái tạo (thành kiếp) của thế gian như thế nào: 
‘Vị ấy hướng tâm đến túc mệnh trí (trí hồi nhớ các kiếp sống quá khứ). 
Vị ấy nhớ được nhiều đời quá khứ, đó là, nhớ được một lần tái sanh, hai 
lần tái sanh, ba lần tái sanh, bốn lần tái sanh, năm lần tái sanh, mười lần 
tái sanh, hai mươi lần tái sanh, ba mươi lần tái sanh, bốn mươi lần tái 
sanh, năm mươi lần tái sanh, một trăm lần tái sanh, một ngàn lần tái 
sanh, một trăm ngàn lần tái sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại kiếp và thành kiếp... ’ Việc tu tập các thắng trí này và những 
gì người ta thấy được bàn luận rõ trong VsM.xiii.402-410 ‘ Pubbe- 
Nỉvãs-Ẫnussatỉ-Nãna-Kathã ’ (‘Luận về Túc Mệnh Tuỳ Niệm Trí’) 
PP.xiii.34-71, và VsMT, với phần tham khảo “Kinh Bảy Mặt Trời’, 
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cũng như các chi tiết khác. 

[7] Trong Kinh Phạm Võng thuộc Trường Bộ Kinh I ỰBrahma- 
Jãla-Suttam\ D.1.1), Đức Phật giải thích rằng vào lúc kiếp hoại, hầu hết 
các chúng sinh đều tái sanh trong cõi Quang Ảm Thiên (< ãbhassara- 
devã ), vốn là Phạm Thiên giới tương ứng với nhị thiền. 

[8] Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Bảy Mặt Trời như 
vầy: ‘Trong nhiều năm, trong nhiều trăm năm, trong nhiều ngàn năm, 
trong nhiều trăm ngàn năm, trời không có mưa. ’ 

[9] Trong Kinh Năm và Ba của Trung Bộ III ỰPanca-Ttaya- 
Sutta' -M.III. 1.2), Đức Phật nói về tất cả những kiến chấp sai lầm có thể 
có về tương lai, và đế mô tả những sa-môn và Bà-la-môn tuyên bố đoạn 
kiến, Ngài cũng dùng ảnh dụ tương tự về con chó bị trói buộc chạy 
vòng quanh cây cột trụ. 

[10] Trong Đại Kinh Người Chăn Bò, Trung Bộ I (‘ Mahã- 
Gopãlaka-Suttaih ’ M.I.iv.3), Đức Phật giải thích mười một đức tánh 
khiến một vị Tỳ kheo không thế phát triến, tăng trưởng, và hoàn thành 
trong Pháp và Luật ( Dhamma Vỉnaya ) này. Pháp thứ sáu trong đó nói: 
‘Ớ đây, một vị Tỳ kheo thỉnh thoảng không đi đến các vị Tỳ kheo đa 
văn, tinh thông trong pháp, tinh thông trong luật, tinh thông trong 
các Mẩu Đề [luật của Tỳ Kheo/Tỳ Kheo Ni/. Và vị ấy không hỏi 
những câu hỏi về pháp và luật như vầy: "Thưa Tôn giả , điểm này là 
thế nào? ý nghĩa này là gì? " Những bậc Tôn giả ấy không làm cho 
hiến lộ những điều chưa hiến lộ, không làm cho rõ ràng những điều 
chưa được rõ ràng, và đối với những nghi vấn về Chánh pháp, các vị 
ấy không đoạn trừ nghi hoặc . 9 

[11] Trong ‘Kinh Trí Tuệ’ của Tương Ưng V (‘pannã-Suttam \ 
s. V.XII.vii.3), Đức Phật lấy lên một ít đất trên đầu móng tay và so sánh 
nó với đất trên địa cầu. Dùng sự so sánh này như một ảnh dụ, Ngài nói: 
6 Củng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh thành tựu 
tuệ nhãn của bậc thánh. Còn nhiều hơn là những chúng sanh có vô 
minh, si ám. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì không thấy bốn Thánh đế . 9 
Chú giải giải thích rằng tuệ nhãn ở đây là minh sát trí hiệp thế và siêu 
thế. 

[12] Trong ‘Đại Kinh Người chăn Bò’ (‘ Mahã-Gopãlaka- 
Suttam ’ M.I.iv.3), Đức Phật giải thích mười một đức tánh qua đó một vị 
tỳ kheo không có khả năng phát triên, tăng trưởng, và hoàn thành trong 
Pháp và Luật này.’ Đức tánh thứ bảy trong đó là: ‘Tỷ-kheo trong khi 
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Pháp và Luật do Như Lai tuyên thuyêt, giảng dạy, không chứng đạt 
nghĩa tín thọ, chứng đạt pháp tín thọ, chứng đạt sự hân hoan liên hệ 
đến Pháp. ’ (tức không có được sự nhiệt tình đối với ý nghĩa , không 
có được sự nhiệt tình đối với Pháp, không có được sự hân hoan liên 
hệ đến Pháp - does notgaỉn enthusỉasmfor the meanỉng, does notgaỉn 
enthusỉasm for the Dhamma, does not gain Dhamma-reỉated joy). 

[13] Đức Phật phân tích tất cả các tà kiến này trong Kinh Phạm 
Võng của Trường Bộ (‘ Brahma-Jãla-Suttam ’ DI.l) như sau: 

[14] Trong ‘Kinh Hiền-Ngu’ (‘ Bãla-Panậỉta-Suttarn ’ 
M.III.iii.9) Đức Phật giải thích những quả báo hiện tại của thân hành ác, 
khâu hành ác và ý hành ác, của thân hành thiện, khâu hành thiện và ý 
hành thiện (xem thêm ‘Nghiệp Đạo’ trang 234), cũng như quả báo tái 
sanh của những thân, khâu, ý hành ác: tái sanh trong địa ngục, cảnh giới 
súc sanh, và trong một gia đình hạ cấp; quả báo tái sanh của những 
thân, khâu, ý hành thiện: trong các cõi trời dục giới và trong những gia 
đình cao cấp. Còn trong ‘Kinh Thiên Sứ’ (‘Deva-Dũta- 
Suttam ’M.III.iii.lO.) Ngài mô tả những khố đau khủng khiếp của các 
chúng sanh trong địa ngục. Và ngài kết luận: ‘Này các Tỳ kheo, ta nói 
điều này không phải như một điều ta được nghe từ các sa-môn hay 
Bà-la-môn khác. Ta nói điều này như một điều ta thực sự biết, thực 
sự thấy, và tự khám phá cho chỉnh mình. 9 Cũng xem ghi chú cuối 
chương 39, trang 49. 

[15] Đức Phật giải thích về năm sanh thú trong Đại Kinh Sư Tử 
Hống(M.I.ii.2. ‘Mahã Sĩha-Nãda-Suttam') như sau: ‘Này Saríputta, có 
năm loại sanh thú Thế nào là năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, 
loài Người, chư ThiênV. Và trong ‘Kinh Người Khác’ (‘Ahhatra- 
Suttam ’ s. V.XII. vii. 1), Ngài lấy một ít đất trên đầu móng tay và so sánh 
nó với đất trên địa cầu. Dùng sự so sánh này như một ảnh dụ, Đức Phật 
giải thích: ‘Củng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là những chúng sanh 
(chết như những con người) được tái sanh lại làm người. Còn nhiều 
hơn là những chúng sanh (khi chết như những con người) bị tái 
sanh khác hơn loài Người. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì không thấy 
bốn Thánh đế. Thế nào là bốn? Thánh đế về Khổ... Thánh đế về Con 
Đường đưa đến Khổ diệt . 9 

[16] Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Tương Ung bài 
‘Kinh Biển Thứ Hai’ ỰDutiya-Samudda-Sutta\ S.IV.xviii.2.) ‘Này các 
Tỷ-kheo, có những sắc do mắt nhận thức Itiếng do tai, mùi do mũi, vị 
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do lưỡi, sự xúc chạm do thân.] được xem là khả lạc, khả hỷ, khá ý, 
khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là biển 
trong giới luật của bậc Thánh. Ở đây, thế giới này vói Thiên giới, với 
Ma giới, với Phạm thiên giói, với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
với chư Thiên và loài Người, phần lớn chìm đắm trong ấy, bị roi ren 
như cuộn chỉ, bị bao trùm như cuộn dây, thành như sợi dây bện bằng 
cỏ, không thể vượt qua cõi dữ, ác thú, đọa xứ, luân hồi!’. 

[ 17] Đức Phật giải thích điều này trong Trung Bộ II, ‘Đại Kinh 
Mãlukyya’ ỰMahã-Mãỉukyya-Suttam M.II.ii.4) ‘Ởđây, này Ananda, 
kẻ vô văn phàm phu, không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh,... sống với tâm bị ám ảnh, bị chi phối bởi 
hoài nghi, ... bởi giới cấm thủ,... bởi dục tham, ... bởi sân hận...’. 

[18] Hoài nghi: Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Tâm 
Hoang Vu, Trung Bộ I (‘ Ceto-Khỉla-Suttaih' M.I.ii.6) ‘Tỷ-kheo nào 
chưa diệt trừ năm tâm hoang vu, ... vị ấy có thể lớn mạnh, trưởng 
thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, sự kiện này không xảy 
ra — [1] Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín. [2] Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp, do dự, không 
quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... [3] Tỷ-kheo nào nghi 
ngờ Tăng, do dự, không quyết đoán, không có tịnh tín... (như trên)... 
[4] Tỷ-kheo nào nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín... thời tâm của vị này không hướng về no lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn /5/ Tỷ-kheo phẫn nộ, không hài lòng 
đối với các đằng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chong đoi, 
cứng rắn....’ Rồi Đức Phật giải thích vị Tỳ-kheo có thế lớn mạnh, 
trưởng thành, hưng thịnh trong Pháp và Luật này, bởi vì vị ấy không 
nhi ngờ, do dự, ...về Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng, Điều học, và 
phẫn nộ với bạn đồng phạm hạnh. Cũng trong Trung Bộ I bài Kinh ‘Tất 
Cả Lậu Hoặc’ (‘Sabb-Ẫsava-Suttarh. M.LỈ.2) Đức Phật giải thích tình 
trạng hoài nghi phát sanh do tác ý không như lý ( ayonỉso manasikãra ): 
‘Người ấy tác ý không như lý theo cách này ỉr Ta có mặt trong thời 
quá khứ, hay ta không có mặt trong thời quá khứ? Ta có mặt trong 
thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc 
như thế nào? Trước kia ta là gì và ta đã có mặt như thế nào trong 
thời quá khứ? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là gì và ta sẽ 
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có mặt như thê nào trong thời vị lai? " Hay nay vị ây có nghi ngờ vê 
mình trong thời hiện tại: tf Ta có mật hay ta không có mật? Ta có mặt 
như thế nào? Ta có mặt hình vóc như thế nào? Chúng sanh này từ 
đâu đến? Và rồi nó sẽ đi đâu? " Đức Phật giải thích tiếp rằng vị Thánh 
Đệ Tử không vướng mắc vào những hoài nghi như vậy, và chỉ tác ý đến 
Tứ Thánh Đe. Còn trong ‘Đại Kinh Ái Đoạn Tận’ (‘Mahã-Tanhã- 
Sankhaya-Suttam } M.I.iv.8) ngài giải thích rằng tình trạng hoài nghi về 
quá khứ, tương lai và hiện tại này biến mất với sự phân biệt hay quán 
duyên khởi theo chiều thuận và chiều nghịch. 

[19] Đức Phật giải thích sự khác biệt của kẻ phàm phu với các 
Bậc Thánh trong Kinh ‘ Patipanna Suttam ’; xem ghi chú cuối chương 
39, trang 49. 

[20] Trong ‘Kinh Thế Giới’ của Tương Ưng Kinh V ỰLoka- 
Suttam\ S.V.XII.iii.8) Đức Phật giải thích rằng Ngài là Bậc Thánh: 
‘Này các Tỷ-kheo, trong các thế giới, gồm có Thiên giới , Ma giới, 
Phạm thiên giới, và quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, Như Lai là bậc 
Thánh. * 

[21] Trong Tương Ưng Sự Thực của Tương Ung Bộ Kinh 
( ( Sacca-Sarnyutta , S.V.XILvii/vỉỉi) Đức Phật đặt một ít đất trên đầu 
móng tay và so sánh nó với đất quả địa cầu. Dùng sự so sánh này như 
một ảnh dụ, Đức Phật giải thích: ‘Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ít hơn là 
các chúng sanh từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu là nhân sanh dễ 
duôl Và nhiều hơn là các chúng sanh không từ bỏ đắm say rượu 
men, rượu nấu...từ bỏ sát sanh ...từ bỏ tà dâm ...từ bỏ nói doi. ..từ bỏ 
nói lời chia rẽ...từ bỏ nói lời thô ác...từ bỏ nói lời vô ích. Vì sao? Vì 
họ không thấy Tứ Thánh Đe. 9 Cũng xem ghi chú cuối chương 32, 
trang 48. 

[22] Chế ngự các căn: xem sự giải thích của Tôn giả ãnanda nơi 
ghi chú cuối chương 45 trang 52. 

[23] Đức Phật giải thích vô minh (sự bất tri) về Tứ Thánh Đế 
trong Kinh Kotigama Thứ Nhất của Tương Ưng Bộ Kinh ỰPathama- 
Kotỉgama-Suttam ’ S.V.XII.iii.l)nhưsau: ‘Này các Tỷ-kheo, do không 
giác ngộ, do không thông đạt bon Thánh đế mà Ta và các Ông lâu 
ngày phải dong ruổi, lưu chuyển như thế này. ‘ Cũng xem ghi chú 
cuối chương 11 trang. 41; 15, trang 42 và 21, trang 44. 

[24] Đức Phật giải thích sự quán tưởng này trong Kinh Tất Cả 
Lậu Hoặc của Trung Bộ I (‘ Sabb-ãsava-Suttam' M.I.i.2) như sau: ‘Ở 
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đây, vị Tỳ-kheo như lý giác sát, thọ dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa 
lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trần 
truồng. 9 Và đối với việc thọ dụng vật thực, chồ ở, và dược phẩm cũng 
có một loại chân chánh giác sát hay quán tưởng tương tự. 

[25] Chú giải nhắc đến lời giải thích của Đức Phật trong Kinh 
Tất Cả Lậu Hoặc: ‘Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Tỷ-kheo như lý giác sát, 
kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, muỗi, gió, 
sức nóng mặt trời, các loài bò sát; kham nhẫn những cách nói mạ lị 
phỉ báng. Vị ấy kham nhẫn các cảm thọ về thân, những cảm thọ 
thong khố, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không sung sướng, không 
thích thú, chết điếng người. 9 

[26] Chú giải nhắc đến lời giải thích của Đức Phật trong Kinh 
Tất Cả Lậu Hoặc như sau: ‘Ớđây, Tỷ-kheo như lý giác sát không có 
chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho 
tòn tại (dục niệm ẩy) 9 Đây là những gì Đức Phật gọi là Chánh Tinh Tấn 
(Sammã-Padhãna)\ ‘Và thế nào, này các Tỳ-kheo, là chánh tinh tấn? 
Ở đây, vị Tỳ-kheo Này các Tỷ kheo, đoi với các ác, bất thiện pháp 
chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh khởi; vị này no lực, tinh 
tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi 
lên ý muốn trừ diệt, vị này no lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với 
các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị 
này no lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã 
sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng hoại, khiến 
cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị này no lực, tinh tấn, quyết 
tâm, trì chí. Này các Tỷ kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 9 (D.ii.9 
‘ Mahã-Satỉ-Patthãna-Suttam' Đại Niệm Xứ Kinh) Cũng xem ghi chú 
cuối chương 44 trang 52 và 178, trang 555/Tập II. 

[27] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Đại Kinh Sáu Xứ’ 
(‘ Mahã-Saị-ãyatanỉka-Suttarn , M.III. V. 7): ‘Với thượng trí, vị ấy liễu 
tri những pháp cần phải đoạn trừ. Với thượng trí, vị ấy đoạn trừ 
những pháp ấy. 9 

[28] Đức Phật giải thích Trí Xác Định Danh Và sắc trong 
Trường Bộ II bài ‘Kinh Đại Niệm Xứ’ như sau: ‘Ở đây, này các Tỳ- 
kheo, vị Tỳ-kheo tuệ trì: “Đây là sắc,... Đây là thọ, ...Đây là tưởng, 
.... Đây là hành, ... Đây là thức, ... ỉỉ9 Cũng xem phần trích dẫn Kinh 
dưới tiêu đề ‘Tiếng Rống Sư Tử 9 trang 77. 
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[29] Đức Phật giải thích Trí Năm Băt (hiêu rõ) Nhân Duyên 
trong Kinh Đại Niệm Xứ Mahã-Sati-Patthãna-Suttam' D.II.9): ‘Ở 
đây, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo tuệ tri: “Đây là sắc, đây là tập 
khởi của sắc...đây là thọ, đây là tập khởi của thọ...đây là tưởng, đây 
là tập khởi của tưởng...đây là các hành, đây là tập khởi của các 
hành...đây là thức, đây là tập khởi của thức...’. 

[30] Đức Phật giải thích điều này trong Kinh Tập Pháp của 
Tương Ung Bộ Kinh (‘Samudaya-Dhamma-Suttam ’ S.IILL xỉỉỉ.l) như 
sau: ‘Ở đây, này Tỷ-kheo, kẻ vô văn phàm phu, không như thật biết 
rõ: "Sự sanh khởi của sắc pháp" là sự sanh khởi của sắc pháp, 
không như thật biết rõ: "Sự đoạn diệt của sắc pháp " là Sự đoạn diệt 
của sắc pháp, không như thật biết rõ: "Sự sanh khởi và đoạn diệt của 
sắc pháp " là sự sanh khởi và đoạn diệt của sắc pháp. Sự sanh khởi 
của thọ...., tưởng..., hành..., thức...là sự sanh khởi của thọ..., 
tưởng..., hành..., thức. Sự sanh khởi và đoạn diệt của 
tho,. ..tưởng,.. .hành,. ..thức. ..là sự sanh khởi và đoạn diệt.... ’’ Này 
các Tỳ-kheo, như thế gọi là vô minh. Cho đến nhưvậy được gọi là vô 
minh’. Rồi Ngài giải thích sự ngược lại đối với vị Đa Văn Thánh Đệ 
Tử. Xem thêm trích dẫn tại cuối Tập II, và ghi chú cuối chương 49, 
trang 54, và 50, trang 54. 

[31] Đức Phật giải thích cách một người chế ngự năm triền cái 
với định trong Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi của Trung Bộ I. ỰCũỊa- 
Hatthi-Pad-Opama-Suttam ’ M.I.iii.7) như sau: ‘Vị ấy từ bỏ tham ái 
ịmột từ đồng nghĩa với dục tham/, sống với tâm thoát ly tham ái, gột 
rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân 
hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết 
sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy 
miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột 
rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hoi quá, vị ấy song 
không trạo cử, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá, từ 
bỏ nghi ngờ, vị ấy song thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân lưỡng 
lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ. Sau khi đã từ bỏ năm triền cái, những 
phiền não của tâm, làm suy yếu trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất.. .Như thế, này Bà-la-môn, được 
gọi là dấu chân của Đấng Thế Tôn.’ 

[32] Tôn giả Ãnanda giải thích một số phiền não đã được đoạn 
trừ cùng với Nhập Lưu Thánh Đạo trong ‘Kinh Trưởng Lão Ãnanda’ 
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của Tương Ưng Kinh (‘Ẵnanda-Tthera-Suttarh ’ S.V.XI.ii.3) như sau: 

6 Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu tịnh tín đoi với 
đức Phật, khi thân hoại mạng chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Như vậy là không có tịnh tín đoi với đức Phật. Và vị Đa 
văn Thánh đệ tử, thưa Hiền giả, thành tựu tịnh tín bất động đoi với 
đức Phật, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, 
thiên giới, cõi đời này. Như vậy là tịnh tín bất động đoi với đức Phật: 
"Đây là bậc ủng Cúng,... Phật, Thế Tôn 99 . Kẻ vô vàn phàm phu, này 
Hiền giả, không thành tựu tịnh tín đoi với Pháp, khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào ác sanh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy là không 
có tịnh tín đoi với Pháp. Và vị Đa văn Thánh đệ tử thành tựu tịnh tín 
bất động đoi với Pháp... Như vậy là tịnh tín bất động đoi vói Pháp: 
"Pháp được Thế Tôn khéo thuyết... chỉ người có trí mới giác hiểu 99 . 
Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, không thành tựu tịnh tín đoi với 
chúng Tăng... Như vậy là tịnh tín bất động đoi với chúng Tăng: 
"Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn... vô thượng phước điền ở 
đời". Kẻ vô văn phàm phu, này Hiền giả, thành tựu ác giới... Nhưvậy 
là không có tịnh tín bất động... Như vậy tịnh tín bất động đoi với các 
giới: "Các giới được các bậc Thánh ái kính... đưa đến Thiền định 99 . 
Do đoạn tận bon pháp này, này Hiền giả, do nhân thành tựu bon 
pháp này, quần chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bố là bậc Dự 
lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 9 Cũng 
xem ghi chú cuối chương 54, trang 55. 

[33] Đức Phật giải thích sự tịnh chỉ của các phiền não trong 
Tương Ưng Kinh (‘ Raho-Gata-Suttcuh' s.rv.ll.ii.l) như sau: i Đoi vói 
Tỷ-kheo đoạn tận các lậu hoặc, tham được tịnh chỉ, sân được tịnh 
chỉ, si được tịnh chỉ. 9 

[34] Đức Phật giải thích có sự giải thoát khỏi các hành (hữu vi) 
như thế nào, để đến Niết Bàn (Vô Vi) trong Udana.viii.3 ‘Tatiya- 
Nìbbãna-Patìsamyutta-Suttarn ’ (Kinh Thứ Ba của Phần nói về Niết 
Bàn) như sau: Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không 
hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly 
khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. 9 Cũng xem ghi chú cuối chương 
270, Tập II va ‘Hai Loại Bát Niết Bàn’, cuoi Tập II 

[35] Trong Kinh ‘Do Duyên Vô Minh’ của Tương Ưng kinh 
(‘ Avỉjjã-Paccaya-Suttam , S.II.I.iv.5), Đức Phật giải thích rằng nếu một 
người chấp đoạn kiến, thời sẽ không có đời sống phạm hạnh (tu tập 
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giới, định và tuệ): ‘Tự ngã (jĩva) là thân thê (tức xem tự ngã và thân 
thể là một, chết là hết), này các tỳ kheo, khi có tà kiến này, sẽ không 
có đời song phạm hạnh. , Chú giải giải thích rằng việc thực hành đời 
phạm hạnh là việc thực hành Thánh Đạo, nhắm tới sự huỷ diệt của luân 
hồi (chấm dứt tái sanh); vì lẽ với đoạn kiến sự luân hồi dù thế nào đi 
nữa cũng đã bị huỷ diệt, nên việc thực hành Thánh Đạo là vô nghĩa. 

[36] Đức Phật giải thích sự đồng nhất hoá với năm uẩn làm 
phát sanh thân kiến như thế nào trong Kinh ‘Cái Này Là Tự Ngã 9 của 
Tương Ưng Kinh (‘ So-Attã-Suttam' S.III.III.i.3) như sau: ‘Do có sắc 
(thọ, tưởng, hành, thức), này các Tỷ-kheo, do chấp thủ sắc, do thiên 
chấp sắc (thọ, tưởng, hành, thức), (tà) kiến này khỏi lên: "Cái ẩy là 
tự ngã, cái ấy là thế giới. Sau khi chết, tôi sẽ là cái ấy: một thực thể 
thường còn, thường hằng, thường trú, không chịu sự biến hoại." 

[37] Trong Kinh ‘Do Duyên Vô Minh’ của Tương Ung Kinh 
(‘Avỉjjã-Paccaya-Suttarn ’ S.II.I. ỈV.5), Đức Phật giải thích rằng nếu một 
người chấp giữ thường kiến, cũng không có đời phạm hạnh: ‘ "Tự ngà 
và thân thể là khác ", chồ ấy, này các Tỷ-kheo, không có đời Phạm 
hạnh.’ Chú gải giải thích rằng với tà kiến này, chỉ có thân thể bị huỷ 
diệt, trong khi linh hồn hay tự ngã ra đi tự do như chim thoát khỏi lồng, 
quan kiến này là thường kiến; vệc thực hành đời phạm hạnh là việc thực 
hành Thánh Đạo, nhắm tới sự huỷ diệt của luân hồi (chấm dứt tái sanh); 
nếu như, thậm chí chỉ còn một hành bền vững, thường hằng, và bất diệt, 
việc thực hành Thánh Đạo cũng sẽ không đem lại một sự huỷ diệt của 
vòng luân hồi được, và trong trường hợp này thực hành Thánh Đạo kế 
như vô nghĩa. Đức Phật cũng nhấn mạnh điếm này trong Kinh ‘Đầu 
Móng Tay’ của Tương Ung Kinh (Nakkha-Sỉkhaa-Suttaih ’ S.IILI.X.5). 

[38] Trong ‘Kinh Năm Ba’ của Trung Bộ ỰPanca-Ttaya 
Suttam ’ M.III.i.2) Đức Phật dùng lại ví dụ con chó bị trói buộc đang 
chạy vòng tròn, chạy vòng quanh cây cột trụ đê giải thích tình trạng 
không thế giải thoát của những người tin tự ngã bị hủy diệt sau khi chết. 
Và trong Thanh Tịnh Đạo, phần ‘Luận Bàn về Thức uẩn’ (‘ Viniỉãna- 
khanddha-Kathã ’ VsM.xiv. 445) thì giải thích: ‘Sau khi chết, có kiết 
sanh trở lại (rebirth-linking) trở lại; và sau kiết sanh là tâm hữu 
phần. Cứ thế dòng tâm tương tục hối hả chạy qua các loại hữu, sanh 
thú, thức trú, hữu tình cư, liên tục không gián đoạn. Nhưng khi một 
người đạt đến A-la-hán Thánh quả, dòng tương tục ấy chấm dứt vói 
sự chấm dứt của tử tâm của người ẩy. 9 
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[39] Đức Phật giải thích niêm tin bât động của vị Thánh Đệ tử 
nơi tám bậc Thánh Tăng trong ‘Kinh Đại Bát Niết Bàn’ của Trường Bộ 
(‘Mahã-Parỉnỉbbãna-Suttam ’ D.II. 3) như sau: " Chúng Tăng đệ tử Thế 
Tôn chân chánh tu hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trực tu 
hành, chúng Tăng đệ tử Thế Tôn chân trí tu hành, chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn chân tịnh tu hành, tức là bon đôi tám vị. Chúng Tăng đệ tử 
Thế Tôn đáng được nghênh đón, đáng được cúng dường, đáng được 
chiêm ngưỡng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở trên 
đời. ” Trong ‘Kinh Tám Hạng Người’ của Tăng Chi Kinh (‘pathama- 
Puggala-Suttam , A.VIII.ILỈ.9), Đức Phật giải thích tám hạng người: 
'Bậc Dự lưu, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Dự lưu; Bậc Nhất 
lai, bậc đã hướng đến sự chứng ngộ quả Nhất lai; Bậc Bất lai, bậc đã 
hướng đến sự chứng ngộ quả bất lai; Bậc A-la-hán, bậc đã hướng 
đến sự chứng ngộ quả A-la-hán. Tám hạng người này, này các Tỷ- 
kheo, đáng được cung kính... là ruộng phước vô thượng ở đời. 9 Và 
trong ‘ Patipanna-Suttam\ ngài giải thích rằng một người có năm căn 
tinh thần (tín, tấn, niệm, định và tuệ) là một trong tám hạng thánh này, 
trong khi người người không có năm căn này là người đứng ngoài, tức 
đứng bên phía của phàm nhân (bãhỉro-puttu-jjana-pakkhe-thỉto)3 Còn 
trong ‘Tiểu Kinh Sư Tử Hống’ của Trung Bộ (‘ Cũịa-Sĩha-Nãda- 
Suttarn ’ M.I.ii) Đức Phật giải thích rằng Bốn Bậc Thánh chỉ được tìm 
thấy trong Giáo Pháp của Đức Phật: ‘Này các Tỷ-kheo, chỉ ở đây là có 
Sa-môn thứ nhất; ở đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn 
thứ ba; ở đây là có Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo khác (parappa- 
vãda) không có Sa-môn. 9 Cũng xem ghi chú cuối chương 294, Tập II. 

[40] về Tam Học, Đức Phật giải thích trong ‘Kinh Học Giới 
Thứ Nhất’ của Tăng Chi Kinh ( Pathama-Sỉkkhattaya-Suttam ’ 
A.III.II.iv.9) như sau: ‘ Ở đây, này các Tỳ kheo, vị Tỳ kheo sống có đạo 
đức; đầy đủ oai nghi chánh hạnh, sống chế ngự với sự chế ngự của giới 
bốn (Pãtimokkha), thấy sự nguy hiếm trong những lỗi nhỏ nhặt; thọ trì 
học tập trong các học giới. Này các Tỳ kheo đây gọi là tăng thượng giới 
học .. .vị Tỳ kheo, hoàn toàn ly dục, ly các bất thiện pháp.. .chứng và 
trú thiền thứ nhất.. .thiền thứ hai.. .thiền thứ ba.. .thiền thứ tư. Này các 
Tỳ kheo, đây gọi là tăng thượng tâm học. Vị Tỳ kheo như thực tuệ tri 
(hiểu đúng theo thực tại), “Đây là khổ”... “Đây là nhân sanh của 
khổ”... “Đây là sự diệt của khổ.” ... “Đây là con đường dẫn đến sự diệt 
của khổ.” Này các Tỳ kheo, đây gọi là tăng thượng tuệ học.’ Cũng xem 
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‘Kinh Hữu Học’, tóm tăt trong ghi chú 334, trang 276. 

[41] Đức Phật sử dụng từ này trong ‘Kinh Bhaddãli’ của Trung 
Bộ (‘ Bhaddãli-Sutta ’ M.II.ii.5), khi ngài nói về muời pháp của bậc A- 
la-hán (Tỷ-kheo thành tựu vô học chánh tri kiến, thành tựu vô học 
chánh tư duy, thành tựu vô học chánh ngữ , thành tựu vô học chánh 
nghiệp, thành tựu vô học chánh mạng, thành tựu vô học chánh tinh 
tấn, thành tựu vô học chánh niệm, thành tựu vô học chánh định, 
thành tựu vô học chánh trí, thành tựu vô học chánh giải thoát.) đuợc 
xem là các pháp của bậc vô học. Theo sự phân loại đó thì kẻ vô văn 
phàm phu đuợc gọi là không phải hữu học cũng không phải vô học (n ’ 
eva-sekha-n-ã-sekha —phỉ hữu học phỉ vô học). 

[42] Trong ‘Kinh Đầu móng Tay’ của Tuơng Ung Bộ Kinh 
(‘ Nakha-Sikha-Suttam ’ S.V.XII.vi.l), Đức Phật đặt một ít đất trên đầu 
móng tay và so sánh nó với đất của địa cầu. Dùng sự so sánh ấy nhu 
một ảnh dụ, Ngài giải thích: ‘Cũng vậy, này các Tỳ kheo, Thánh đệ tử 
thành tựu chánh kiến, với nguời đã chứng ngộ, cái này là nhiều hơn, tức 
là sự khố đã đuợc đoạn tận, đã đuợc tiêu mòn này. Rất ít là khố còn tồn 
tại. Đối với nguời đã rõ biết: "Đây là Khổ"... đã rõ biết: "Đây là Con 
Đuờng đua đến Khổ diệt" không có thể uớc tính, không có thể so sánh, 
không có thế thành một phần nhỏ, nếu so sánh với khố truớc đã đuợc 
đoạn tận, đã đuợc tiêu mòn. Tức là trong thời gian tối đa là bảy lần [bảy 
kiếp sống nữa] là chấm dứt.’ 

[43] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Kinh Các Sức Mạnh 
Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh (‘ Vỉtthata-Bala-Suttam' A.VII.i.4) 
nhu sau: ‘ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng hổ thẹn, hổ thẹn 
(không đê vuớng) những thân hành ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, hô thẹn 
(không để vuớng vào) nhũng pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ-kheo, đây 
gọi là tàm lực.. .Thánh đệ tử có lòng sợ hãi, sợ hãi đối với thân làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác, sợ hãi với các pháp ác, bất thiện. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là quý lực’ 

[44] Cũng trong Kinh trên Đức Phật giải thích tấn lực nhu sau: 
‘Ở đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử sống tinh cần tinh tấn để đoạn 
tận các pháp bất thiện, làm cho có đuợc các pháp thiện, nồ lực, kiên trì, 
không có bỏ qua một bên bốn phận đối với các pháp thiện. Này các Tỷ- 
kheo, đây gọi là tấn lực.’ Cũng xem ghi chú cuối chuơng 26 trang 45 ở 
trên. 

[45] Tôn giả Ãnanda giải thích điều này trong ‘Kinh Hữu Học’ 
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của Trung Bộ (‘ Sekha-Suttam' M.II.i.3) như sau: 6 ...khi măt thây 
sắc.. .tai nghe tiếng... mủi ngửi mùi... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý 
nhận thức các pháp, vị Thánh Đệ Tử không nam giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Vì lẽ, nếu vị ẩy để cho (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và) tâm không được chế ngự, các ác, bất thiện pháp thuộc 
tham và sân có thế xâm chiếm tâm vị ấy, nên vị ấy phải thực hành 
cách chế ngự nó, thực hành sự phòng hộ nhãn căn (nhĩ, tỉ, thiệt, 
thân), thực hành sự phòng hộ ý căn. Đó là cách vị Thánh đệ tử hộ trì 
các căn’. Và trong ‘Kinh Ví Dụ Con Rùa’ của Tương Ưng Kinh 
(‘ Kumm-Opama-Suttam' sTV.I.xix.3) Đức Phật khuyên các vị tỳ kheo 
phải giữ gìn sáu căn cũng như con rùa giữ chân tay của nó trong tấm 
mai, khi con giã can tiến đến vậy. SA (Chú giải Tương Ung Kinh) giải 
thích rằng nhờ giữ tâm bên trong tấm mai đối tượng thiền ( ãrammana- 
kapãle) của mình vị tỳ kheo không cho phép các phiền não có cơ hội 
sanh khởi. Và trong ‘Kinh Khó Làm’ của Tương Ưng (‘Du-kkara- 
Suttam ’ S.I.I.ii.7) ở đây Đức Phật cũng đưa ra ví dụ con rùa {...Như 
rùa rút chân cẳng,Trong mai rùa của mình. Vị Tỷ-kheo cũng 
vậy,Thâu nhiếp mọi suy tư...) và phụ chú giải giải thích rằng tấm mai 
đối tương của vị tỳ kheo là hành xứ {gocara) của vị ấy. Và hành xứ của 
vị tỳ kheo được Đức Phật giải thích trong ‘Kinh Con Chim Ung’ của 
Tương Ưng Bộ kinh (‘ Sakunagghỉ-Suttaih' S.V.III.i.6) như sau: ‘Và 
này các Tỷ-kheo, cho nào là cho hành xứ của Tỷ-kheo? Cho nào là 
cảnh giới của tổ tiên vị ẩy? Chính là bon niệm xứ (Cattãro- 
Satipatthãna) [~ samatha và vipassanã ].’ Cũng xem lời giải thích của 
Đức Phật ở ghi chú 461, trang 373. 

[46] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Kinh Căn Tu Tập’ của 
Trung Bộ {‘Ỉndriya-Bhãvana-Suttam' M.IlI.v.lO)nhưsau: ‘Ởđây, này 
Ananda, Tỷ-kheo mắt thấy sắc..., tai nghe tiếng..., mũi ngửi hương..., 
lưỡi nếm vị..., thân cảm xúc..., sau khi ý nhận thức pháp, vị ấy khởi lên 
khả ý [lạc thọ], khởi lên bất khả ý [khổ thọ], khởi lên khả ý và bất khả ý 
[bất khổ bất lạc thọ]. Vì rằng có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, 
có khả ý và bất khả ý khởi lên, vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như 
vậy, này Ananda là vị hữu học đã nhập vào đạo lộ [một vị hữu học 
Thánh Đệ Tử là như vậy]. Và trong ‘Kinh Đa Giới’ ỰBahu-Dhãtuka- 
Suttam ’ M.III.ii.5), Ngài giải thích: "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu (chánh) kiến, lại có thế 
xem các hành (saủkhãra) là lạc (sukhato). Sự kiện như vậy không có 
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xảy ra". Và "Sự kiện này có xảy ra, có hiện hữu răng một người 
phàm phu xem các hành là lạc . Sự kiện như vậy có xảy ra ". 

[47] Bất Lai Thánh Đạo đã đoạn trừ hoàn toàn tham dục, và đó 
là lý do vì sao bậc Thánh Bất Lai hoàn toàn không thể hưởng dục. Tuy 
nhiên, bậc Thánh Nhập Lưu và bậc Thánh Nhất Lai chỉ làm suy yếu 
tâm tham đối với các dục lạc thô nào có thế đưa đến tái sanh trong bốn 
ác đạo. Chính vì vậy, bậc Thánh Nhập Lưu và bậc Thánh Nhất Lai vẫn 
có thê hưởng các dục lạc họp theo Pháp (. Dhammika ), mà không phạm 
vào ngũ giới, cũng như bất cứ nghiệp nào trong mười bất thiện nghiệp 
đạo (xem ‘Mười Bất Thiện Nghiệp Đạo’ trang 234). Chẳng hạn như bà 
Visãkha, một đại tín nữ của Đức Phật, là một bậc Thánh Nhập Lưu 
nhưng vẫn thọ hưởng những lạc thú của người gia chủ, và có sự luyến 
ái đối với con, cháu của mình. Trong Kinh Visãkha (‘ Visãkha-Suttam ’ 
u.viii.8) bà nói với Đức Phật là bà muốn có nhiều con, cháu đông như 
dân chúng trong thành Sãvatthi. Nghe như vậy Đức Phật lưu ý bà sự 
kiện rằng mồi ngày đều có những người chết trong thành Sãvatthi, và 
điều đó có nghĩa là bà sẽ luôn luôn phải than khóc cái chết của một 
người con hay cháu của mình. Còn trong ‘Kinh các lễ Uposatha’ của 
Tăng Chi Kinh (‘ Ưposatha-Suttarh' A.III.II.ii.10) Đức Phật giải thích 
cho bà cách làm thế nào đế giữ bát quan trai giới. Đức Phật cũng có 
những đại thí chủ nam, như trưởng giả cấp Cô Độc (Anãthapiụdika), 
một bậc Thánh Nhập Lưu hưởng dục, và Đức Phật đã dạy cho ông một 
số bài kinh nói về cách mà một người gia chủ hưởng dục có thế làm: 
chang hạn trong ‘Kinh Không Mắc Nợ’ của Tăng Chi Kinh ỰẪnanya- 
Suttam ’ A.rv.ll.ii.2) Đức Phật giải thích bốn loại lạc mà một người gia 
chủ hưởng dục có thể thụ hưởng: ‘Có bốn loại an lạc này, này Gia chủ, 
người tại gia thọ hưởng các dục thâu hoạch được, tùy thời gian, tùy thời 
cơ khởi lên cho vị ấy. Thế nào là bốn? Lạc sở hữu, lạc thọ dụng, lạc 
không mắc nợ, lạc không phạm tội.’ 1) sở hữu: Ớ đây, này Gia chủ, tài 
sản của người thiện nam tử, thâu hoạch được do nồ lực tinh tấn, tích lũy 
được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch 
đúng pháp. Vị ấy suy nghĩ: "Ta có tài sản, thâu hoạch được do nồ lực 
tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay... thâu hoạch đúng pháp." 
Nghĩ vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc sở hữu. 
2) tài sản: ơ đây, này Gia chủ, thiện nam tử thọ hưởng những tài sản 
thâu hoạch được do nồ lực tinh tấn, tích lũy được... thâu hoạch đúng 
pháp và làm các việc phước đức. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thọ hưởng những 
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tài sản thâu hoạch được do nồ lực tinh tấn... thâu hoạch đúng pháp và ta 
làm các phước đức." Nghĩ vậy vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, 
đây gọi là lạc tài sản. 3) không mắc nợ: Ớ đây, này Gia chủ, vị thiện 
gia nam tử không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều. Vị ấy nghĩ 
rằng: "Ta không có mắc nợ ai một điều gì, ít hay nhiều." Nghĩ vậy, vị 
ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không mắc nợ. 4) 
không phạm tội: Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử thành tựu thân 
hành không phạm tội, thành tựu khâu hành không phạm tội, thành tựu ý 
hành không phạm tội. Vị ấy nghĩ rằng: "Ta thành tựu thân hành không 
phạm tội, khâu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội". Nghĩ 
vậy, vị ấy được lạc, được hỷ. Này Gia chủ, đây gọi là lạc không phạm 
tội. Cũng trong Tăng Chi bài ‘Kinh Ãdiya-Suttam’ ỰẪdiya-Suttam ’ 
A..V.I.V.1) Đức Phật giải thích năm lý do để trở nên giàu có: 1) thọ 
hưởng tài sản với của mình với gia đình, người phục vụ và người làm; 
2) thọ hưởng tài sản của mình với bạn bè và đồng sự; 3) giữ gìn tài sản 
của mình an toàn (không đế bị lửa cháy, nước cuốn trôi,vua chúa tịch 
thu, trộm đạo và con cái phá sản...); 4) tiêu dùng cho thân quyến, khách 
khứa, người quá vãng, vua chúa, chư thiên; 5) cúng dường đến các Sa- 
môn, Bà-la-môn nào ly kiêu mạn, ly phóng dật, an trú nhẫn nhục, nhu 
hòa, nhiếp phục tự thân, an tịnh tự thân, làm lắng dịu tự thân, đế chứng 
đắc Niết Bàn. Đây là lý do thứ năm để gầy dựng tài sản. Một vị dụ thứ 
ba nữa là Mahãnãma, vua của dòng tộc Thích Ca (Sakyan) và cũng là 
một bậc Thánh Nhất Lai. Trong ‘Tiểu Kinh Khổ uẩn’ của Trung Bộ 
(‘ Cũịa-Dukkha-Kkhandha-Suttam' M.I.ii.4) Mahãnãma giải thích cho 
Đức Phật biết rằng: "Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế của tâm, si 
là cấu uế của tâm". Tuy vậy, đôi lúc các tham pháp chiếm cứ tâm con 
và an trú, các sân pháp chiếm cứ tâm con và an trú, các si pháp chiếm 
cứ tâm con và an trú.” Đức Phật nhân đó mới giải thích cho ông biết 
rằng sở dĩ có điều này là vì ông vẫn chưa đoạn trừ được dục. Và ngài 
giải thích thêm rằng nếu sự hiếu biết của về những nguy hiếm của các 
dục lạc được hồ trợ bằng việc kinh nghiệm các lạc ngoài dục lạc (như 
lạc của sơ thiền, nhị thiền...), hoặc bằng một pháp tịnh lạc hơn thế (như 
tam thiền và tứ thiền) ắt hắn ông sẽ không sống như một người gia chủ 
thọ hưởng các dục lạc. 

[48] Tôn giả Ãnanda giải thích điều này trong ‘Kinh Hữu Học’ 
của Trung Bộ (‘ Sekkha-Suttam\ M.II.i.3) như sau: ‘Ở đây, này 
Mahanama, vị Thánh Đệ Tử hoàn toàn ly dục, ly bất thiện pháp, chứng 
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và trú Sơ thiên, .. .nhị thiên.. .tam thiên... tứ thiền.., đó là lý do vì sao, 
này Mahanama, một vị Thánh đệ tử thành tựu bốn bậc thiền, thuộc tăng 
thuợng tâm, hiện tại lạc trú, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức.’ Trong ‘Kinh Sức Mạnh 
Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh (‘ Vỉtthata-Bala-Suttam' A.VII.i.4) 
Đức Phật cũng giải thích điều này và trong ‘Đaị Kinh Bốn Muơi’ của 
Trung Bộ (‘ Mahã-Cattarĩsaka-Suttam ’ M.III.ii.7), Đức Phật giải thích 
bốn bậc thiền là Chánh Định ( Sammã-Samãdhỉ ). Còn trong Thanh Tịnh 
Đạo, phần ‘Giải về Kiến Tịnh’ (‘ Dựthi-Visuddhi-Niddesa ’ 
VsM.xviii.662) thì giải thích nhu sau: ‘Tâm thanh tịnh là tám thiền 
chứng cùng với cận định’, nhu vậy tâm thanh tịnh là một với Chánh 
Định. 

[49] Đức Phật giải thích cái thấy sự sanh và diệt của vị Thánh 
Đệ Từ trong ‘Kinh Sức Mạnh Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh 
(‘ Vitthata-Bala-Suttam ’ A.VII.i.4) nhu sau: ‘Ởđây, này các Tỷ-kheo, 
vị Thánh đệ tử có trí tuệ, có trí tuệ về sanh diệt (udayatthagãminiyã 
pahhãya), trực tiếp đưa đến ly dục, trực tiếp đưa đến chưn chánh 
đoạn diệt kho đau . * Cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối chuông 30, 
trang 46. 

[50] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Kinh Thánh Đệ Tử’ 
của Tuơng ưng Kinh (‘ Ariya-Sãvaka-Suttam ’ S.II. I.V.9) nhu sau: ‘Vị 
Đa văn Thánh đệ tử không duyên một ai khác, ở đây có trí nhu sau: "Do 
cái này có mặt, cái kia hiện hữu. Do cái này sanh khởi, cái kia sanh 
khởi.” .. .Nhu vậy vị ấy tuệ tri: ‘Đây là cách thế gian tập khởi.”... “Do 
cái này không có mặt, cái kia không hiện hữu: Do cái này diệt, cái kia 
diệt.”... Nhu vậy vị ấy tuệ tri: ‘Đây là cách thế gian diệt.”’ 

[51] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Kinh Kaccãnagotta’ 
của Tuơng ưng Kinh (‘Kaccãnagotta-Suttam'S. II.I.V.9) nhu sau: 
‘Nhung, này Kaccàyana, khi một nguời thấy (họp theo thực tại, với 
chánh trí tuệ) tập khởi của thế gian [duyên sanh theo chiều thuận], thời 
không có sự phi hiện hữu đối với thế gian [đoạn kiến]. Và, này 
Kaccàyana, khi một nguời thấy (họp theo thực tại, với chánh trí tuệ) sự 
đoạn diệt của thế gian [duyên sanh theo chiều nghịch], thời không có sự 
hiện hừu trong thế gian (thuờng kiến).’ xem thêm ghi chú 272, trang 
219. 

[52] Đức Phật giải thích điều này ‘Kinh Không Thể Có Đuợc’ 
của Tăng Chi Kinh ỰAtthãna-PãịV A.I.xv.l) nhu sau: ‘Sự kiện này 
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không xảy ra, này các Tỷ-kheo, không thê có được: Một người thành 
tựu chánh kiến có thế chấp nhận bất cứ hành nào ( sahkhãra ) là ngã 
(<attato ), sự kiện này không xảy ra. Và sự kiện này có xảy ra, này các 
Tỷ-kheo, kẻ phàm phu có thế chấp nhận một hành nào đó là ngã, sự 
kiện này có xảy ra.’ 

[53] Trong ‘Kinh Sức Mạnh Rộng Thuyết’ của Tăng Chi Kinh 
(‘ Vỉtthata-Bala-Suttarn' A.VII.i.4) Đức Phật giải thích điều này như 
sau: ‘ Ớ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử nghe nhiều, ghi nhớ 
những gì đã nghe, củng co vững chắc những gì đã nghe. Những 
pháp ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa văn đầy đủ, đề cao 
đời sống Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh; những pháp ấy, vị 
ấy nghe nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ tụng đọc nhiều lần, chuyên ý 
quán sát, khéo thành tựu nhờ chánh kiến. Này các Tỷ-kheo, đây gọi 
là văn tài. , Và trong ‘Kinh Đa Giới’ của Trung Bộ [‘ Bahu-Dhãtuka- 
Suttam ’ M.III.ii.5) Đức Phật giải thích chi tiết hơn: Khi, nàyẴnanda, 
vị Tỳ kheo thiện xảo về các giới (dhãtu), thiện xảo về các xứ, thiện 
xảo về duyên khỏi, thiện xảo về xứ, phi xứ (thiện xảo về điều có thể 
xảy ra và điều không thể xảy ra), theo cách đó vị ấy được gọi là một 
bậc hiền trí, một người biết suy tư tìm hiếu. ’ 

[54] Cũng trong Kinh ‘ Sức Mạnh Rộng Thuyết’ trên Đức Phật 
giải thích: ‘ơ đây, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có lòng tin, tin tưởng 
ở sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn". Và trong ‘Kinh 
Dĩghãvu’ của Tương Ung Bộ Kinh ỰDĩghãvu-Suttarn ’ S.V.XI.i.3), cư 
sĩ Dĩghãvu giải thích cho Đức Phật: Bạch Thế Tôn, đối với bốn pháp 
của bậc Nhập Lưu do Thế Tôn thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở 
trong con. Con thực hiện chúng đầy đủ. Vì, bạch Thế Tôn, con thành 
tựu lòng tin bất động đối với Phật: "Đây là bậc ủng Cúng... Phật, Thế 
Tôn... Đối với Pháp... đối với chúng Tăng... Con thành tựu các giới 
được các bậc Thánh ái kính, không sứt mẻ... đưa đến Thiền định". 

[55] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Kinh Hữu Học’ của 
Tương Ưng Bộ Kinh 9 ’ Sekha-Suttam' s.v.rv.vi.3) như sau: ‘Vị ấy 
[bậc hữu học] rõ biết như sau: " Quả thực, ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật, không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có thế thuyết 
pháp thực như vậy, chân như vậy, như thị như vậy, như Thế Tôn. ”’ 

[56] Đức Phật giải thích điều này trong ‘Kinh VeỊu-Dvãreyya’ 
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của Tương Ưng Bộ Kinh (‘Veịu-Dvãreyya-Suttarn’ s. V.XI.Ỉ. 7) như sau: 
‘Neu vị ấy muốn, vị ấy có thể tuyên bố về mình: ỉr Ta đã đoạn tận địa 
ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loại bàng sanh, đoạn tận cõi ngạ quỷ, 
đoạn tận ác sanh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, chắc chắn không 
còn bị thoi đọa, với sự giác ngộ viên mãn là noi đến của ta. ’ 

[57] Trong ‘Kinh Hữu Học Thứ Hai’ (‘Dutiya-Sikkhã-Suttam ’ 
A.III.II.iv.7) Đức Phật giải thích rằng bậc Thánh Nhập Lưu tối đa chỉ 
còn bảy lần tái sanh, bậc Thánh Nhất Lai tối đa một lần tái sanh làm 
người, và bậc Thánh Bất Lai tái sanh cõi Phạm Thiên, tại đây cuối cùng 
vị ấy sẽ đắc A-la-hán thánh quả và nhập Vô-dư Niết-bàn. Để biết thêm 
chi tiết về từng bậc Thánh Đệ Tử, xem ‘Bốn Đạo Trí’, Tập II 
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Chương II 

II - ‘KINH DÂY TRÓI BUỘC THỨ HAI’ 

(‘Dutỉya Gaddula-Baddha-Suttam ’) 


Con Chó Gần Câv Côt 

Kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai 59 mở đầu giống như bài 
kinh thứ nhất. Ở đây cũng vậy, Đức Phật đưa ra ảnh dụ một 
con chó bị buộc vào cổ một khúc cây và trói chặt vào một 
cây cột trụ. Nhưng trong bài kinh này Đức Phật không nói 
về việc con chó chạy vòng quanh cây cột trụ; mà ở đây, ngài 
nói về con chó đi gần cây cột trụ, hay đứng, ngồi, nằm gần 
cây cột trụ: 

Tôi nghe như vầy: 

Một thòi Đức Thế Tôn ngụ tại Sãvatthi, trong khu 
rừng của Thái-tử Kỳ Đà (Jeta), chùa của ông Cấp-cô-độc 
(.Anãthapinậika). Ớ đó Đức Thế Tôn nói với các vị Tỳ kheo 
như sau: 

Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi này. Điếm 
bắt đầu không thế nêu rõ đối với chúng sanh bị vô minh 
che đậy, bị khát ái trói buộc, phải lưu chuyến, luân hồi. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, có con chó bị dãy thăng 
trói chặt vào một cây cột trụ vững chắc. Neu nó có đi, nó 
chỉ đi tới cây cột hay cột trụ ẩy. Neu nó đứng, nó chỉ đứng 
gần cây cột hay cột trụ ấy. Neu nó ngồi, nó chỉ ngồi gần 


59 S.III.I.X.8 ‘ Dutiya-Gaddula-Baddha-Suttam ’ (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’). 
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cây cột hay cột trụ ấy. Nếu nó nằm, nó chỉ nằm gần cây cột 
hay cột trụ ấy. 

Như đã giải thích trước đây, con chó không thể chạy 
đi bởi vì nó đang mang một khúc cây, và bị cột chặt vào một 
cây trụ hay trụ cột vững chắc bằng một sợi dây. Bất cứ tư thế 
nào nó sử dụng, dù là đi, đứng, ngồi, hoặc nằm, nó vẫn gần 
với cây trụ hay cột trụ. 


CảiNàvLà Của Tôi . CảiNàvLà Tôi . CảiNàvLà Tư Ngã Của Tôi 

Cũng như trước, Đức Phật so sánh con chó với kẻ vô 
văn phàm phu: 60 

Cũng vậy, này các tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu, 

[1] xem sắc như: ‘Cải này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi 

[2] xem thọ như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi 

[3] xem tưởng như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi 

[4] xem các hành như: ‘Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi 

[5] xem thức như: ‘Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi. ’ 

Trong bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ nhất Đức Phật 
giải thích kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như liên hệ 
đến tự ngã theo hai mươi cách: đó là hai mươi loại thân kiến. 
Nhưng ở đây, trong bài kinh này Đức Phật giải thích rằng kẻ 
vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn như liên hệ với tự ngã 


60 Để biết thêm chi tiết về kẻ vô văn phàm phu, xem lại ‘Kẻ Vô Văn Phàm 
Phu’, trang 11. 
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chỉ theo ba cách: 

1) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn nhu ‘Cái 
này là của tôi’ (etarh mama). Đó là một sự thể 
hiện của ái chấp (tanhã-ggãha). 

2) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn nhu ‘Cái 
này là Tôi’ (eso-ham-asmi). Đó là một sự thể hiện 
của mạn chấp (mãna-ggãha). 

3) Kẻ vô văn phàm phu xem năm thủ uẩn nhu ‘Cái 
này là tự ngã của tôi’ (eso me attã). Đó là một sự 
thể hiện của kiến chấp (ditthi-ggãha), vốn là hai 
muơi loại thân kiến (sakkãya-ditthi) đã đuợc Đức 
Phật giải thích trong bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ 
nhất. 

Ba loại chấp này luôn luôn phối họp với vô minh 
(avijjã), và tham ái ( tanhã ); nói chung khi có thân kiến thì 
luôn luôn có vô minh và tham ái. 

Thân kiến, tham ái và vô minh che đậy con mắt trí tuệ 
của kẻ vô văn phàm phu. Chúng ngăn anh ta hay cô ta không 
cho thấy sắc chân đế và danh chân đế đúng theo thực tại. Do 
sự mù loà này, kẻ vô văn phàm phu không thể thấy đuợc 
rằng danh và sắc chân đế là vô thuờng, khổ, và vô ngã. Và 
anh ta hay cô ta trở nên kiêu mạn ( mãna ). Mạn, vô minh và 
tham ái, hay thân kiến, vô minh và tham ái, khiến cho kẻ vô 
văn phàm phu làm những hành động thiện và bất thiện qua 
thân, khẩu và ý. Hành động này gọi là Nghiệp ( kamma ): 
hoặc thiện nghiệp ( kusala kamma ) hoặc bất thiện nghiệp 
(akusala kamma). 

Người Áy Đi Gần Với Năm Thủ uẩn 

Nghiệp lực của những hành động này có kha năng tạo 
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ra sự hiện hữu mới sau khi chết, và điều này có nghĩa là kẻ 
vô văn phàm phu không thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi. 
Khi đã có tái sanh mới ( puna-bhav-ãbhinipphati ), thời cũng 
có bệnh mới, già và chết mới, sầu mới, bi mới, khổ mới, uu 
mới, và não mới: tóm lại có năm uẩn mới. Không thoát khởi 
năm uẩn có nghĩa là kẻ vô văn phàm phu không thoát khởi 
khổ, không thoát khởi vòng tử sanh luân hồi: 

o Nếu y đi, thời y đi gần với năm thủ uẩn ấy; 
o Neu y đứng, thời y đứng gần với năm thủ uẩn ấy; 
o Neu y ngồi, thời y ngồi gần với năm thủ uẩn ấy; 
o Neu y nằm, thời y nằm gần với năm thủ uẩn ấy. 

Con chó mang một khúc cây, và bị cột chắc vào một 
cây cột trụ vững chắc bằng một sợi dây, nhu vậy có nghĩa là 
nó không thể tự thoát khỏi cây cột trụ vững chắc. Tuong tự, 
kẻ vô văn phàm phu mang một khúc cây chấp chặt thân kiến 
(sakkãya ditthi), và bị cột sát vào cây cột trụ năm thủ uẩn 
bằng sợi dây tham ái {tanhã). Điều đó có nghĩa là kẻ vô văn 
phàm phu không thể thoát khỏi cây trụ cột năm thủ uẩn vững 
chắc; và nhu vậy không thoát khởi vòng tái sanh luân hồi 
(samsãra) 6ì [ 58] 


Trons Môt Thòi Gian Dài Tâm Nàv Đã Bi ô Nhiễm. 
Chính vì lý do này mà Đức Phật đã đua ra lời khuyên 

sau: 


61 Năm thủ uẩn ở đây có nghĩa là những gì kẻ vô văn phàm phu chấp chặt vào: 
ngoài ra không có gì khác để chấp. Mặc dù cũng có năm uẩn, nhung Bậc 
Thánh không chấp thủ vào đó với bất kỳ một loại nào trong hai mươi loại thân 
kiến. 
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Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải luôn luôn quán sát 
tâm của mình nhu sau: "Trong một thời gian dài, tâm này bị 
tham (rãga), sân (dosa), si (rnoha) nhiễm ô. Do tâm nhiễm ô 
(citta-samkilesã), này các Tỷ-kheo, chúng sanh bị nhiễm ô. 
Do tâm thanh tịnh (cỉtta-vodãnã), chúng sanh đuợc thanh 
tịnh". 


Bức Tranh Tưởng Tương 


Kê tiêp, Đức Phật giải thích tâm (cỉtta) băng cách so 
sánh nó với một bức tranh tuởng tuợng: 

Các vị đã từng thấy, này các Tỳ kheo, ‘bức tranh du 
hành ’ chưa? (Thưa có, bạch Đức Thế Tôn) 

Ngay cả ‘bức tranh du hành ’ đó, này các Tỳ kheo, 
cũng chỉ do tăm ảo tưởng ra. Và tuy thế, này các Tỳ kheo, 
tâm còn tưởng tượng hơn ‘bức tranh du hành’ nữa’. 

Bức tranh đuợc đề cập ở đây là ‘bức tranh du hành’ 
(carana citta). 62 Sở dĩ nó mang tên đó là vì các vị Bà-la-môn 
gọi là Saủkhas đi du hành đây đó với bức tranh này để 
thuyết giảng giáo lý của họ. Đe minh hoạ những vận hành 
của nghiệp, họ vẽ lên khuôn vải những hình ảnh tuởng 
tuợng về những sanh thú tốt và xấu (thiên đàng và địa ngục). 
Xong họ mang bức tranh ấy theo trên đuờng du hành. Chỉ 
vào bức tranh ấy, họ sẽ giải thích cho mọi nguời biết rằng: 
‘Neu ai tạo nghiệp này, họ sẽ gặt quả này; nếu ai tạo nghiệp 
nọ, họ sẽ gặt quả nọ.’ 

Một bức tranh tuởng tuợng nhu vậy rất là giàu chát 
tuởng tuợng. Nhung tâm thậm chí còn ảo tuởng hon thế. Bởi 
vì muốn vẽ nó truớc tiên nguời ta phải tuởng tuợng ra hình 


62 sự giải thích này xuất phát từ chú giải của bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai. 
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ảnh gì để vẽ, và sắp xếp hình ảnh như thế nào cho ấn tượng, 
và rồi họ mới vẽ nó theo sự tưởng tượng của mình. Chẳng 
hạn, họ có thể tưởng tượng ra một viên ngọc sáng hon cả 
mặt tròi, dù một viên ngọc như vậy không thể nào có. 

Với ví dụ về bức tranh du hành này của Đức Phật, có 
lẽ chúng ta có thể hiểu được rằng tâm ảo tưởng như thế nào. 
Đó là lý do vì sao Đức Phật nói: 

Ngay cả ‘bức tranh du hành ’ đó, này các Tỳ kheo, 
cũng chỉ do tăm tưởg tượng ra. Và tuy thế, này các Tỳ 
kheo, tâm còn ảo tưởng hơn cả ‘bức tranh du hành ’ấy 
nữa’. 

Và Ngài thêm: 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tâm 
này bị tham, sân, si nhiễm ô. Do tâm nhiêm ô, này các Tỷ- 
kheo, chủng sanh bị nhiễm ô. Do tăm thanh tịnh, chủng 
sanh được thanh tịnh ". 

Cõi Súc Sanh 


Kế tiếp, Đức Phật giải thích tâm bằng cách so sánh nó 
với tính đa dạng lạ lùng của các hữu tình trong cõi súc sanh: 

Ta không quán thấy một bộ loại nào khác lại đa dạng 
lạ lùng như các hữu tình thuộc loại súc sanh. Ngay cả như 
vậy, này các Tỳ kheo, các hữu tình thuộc loại súc sanh ấy 
cũng chỉ do tâm ảo tưởng (mà thành). Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, tâm còn đa dạng hon các hữu tình thuộc loại bàng 
sanh ấy. 

Điểm Đức Phật nhấn mạnh ở đây là tính đa dạng lạ 
lùng của các sinh vật trong cõi súc sanh phản ánh tính đa 
dạng của những nghiệp quá khứ vốn tạo ra sự tái sanh của 
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chúng như các con vật. Tính đa dạnh của nghiệp đó xuât 
phát từ tính đa dạng lạ lùng của tham ái {lanhã), vốn là một 
tâm sở bất thiện. 

Chẳng hạn, 63 những con chim cút và gà gô trong tiền 
kiếp của chúng chắc chắn không tạo những nghiệp này 
nghiệp kia với ý nghĩ: ‘Chúng ta sẽ trở thành một chúng 
sanh với những đặc tỉnh như thế này, thế này. ’ Mà chính khi 
nghiệp lực của một tiền nghiệp nào đó chín mùi, nó sẽ tạo ra 
quả tái sanh vào một loài nào đó, như thành một con chim 
cút hay thành một con gà gô vậy. Và tính chất đa dạng của 
diện mạo bề ngoài, của lối sống...trong cõi súc sanh tuỳ 
thuộc vào các loài. Những chúng sanh sanh trong một loài 
đặc biệt nào đó sẽ sống họp theo cách của loài chúng được 
sanh vào đó. Như vậy tính đa dạng biểu hiện qua bộ loại của 
các chúng sanh, và phản ánh tính đa dạng của nghiệp. 

Thí dụ, nếu trong một kiếp sống quý vị hoàn tất đủ 
thiện nghiệp để trở thành một con người, và nếu nghiệp lực 
của nghiệp (thành người) đó chín mùi vào lúc cận tử, quý vị 
sẽ xuất hiện trong chủng loại người ( manussayoni ), với năm 
uẩn của một con người. Đó là lý do vì sao cha mẹ và con cái 
thường thường giống nhau. 

Theo cách tưong tự, nếu trong một kiếp sống quý vị 
hoàn tất một bất thiện nghiệp để trở thành một con chim cút, 
và nếu nghiệp lực của nghiệp ấy chín mùi, quý vị sẽ xuất 
hiện trong chủng loại chim cút, với năm uẩn của một con 
chim cút. Đó là lý do vì sao sự đa dạng của các con vật được 
biểu hiện qua chủng loại, và chủng loại thì phản ánh tính đa 
dạng của nghiệp đời trước vậy. 

Đó là lý do vì sao Đức Phật nói: 

63 Ví dụ này được đưa ra trong chú giải của bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ thứ hai. 
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Ngay các hữu tình thuộc loại bàng sanh ây, này các 
Tỷ-kheo, cũng chỉ do tăm ảo tưởng (mà thành) Và tuy 
vậy, này các Tỷ-kheo, tâm lại còn đa dạng hơn các hữu 
tình thuộc loại súc sanh ẩy. 

Và Ngài thêm: 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, cân phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tăm 
này đã bị tham, sân, si làm nhiêm ô. Do tâm nhiêm ô, này 
các Tỷ-kheo, chủng sanh bị nhiễm ô. Do tăm thanh tịnh, 
chúng sanh được thanh tịnh 

Sư Đa Dans Của Tính Khỉ 

Khi Đức Phật nói tâm còn ảo tưởng hơn cả bức tranh 
du hành, và đa dạng hơn các hữu tình trong loài súc sanh, 
ngài đang ám chỉ đến tính đa dạng ảo tưởng của nghiệp thức 
(kamma-viMãna), tức sự đa dạng ảo tưởng của thức phối 
họp với nghiệp lực. Chính nghiệp này đã phân biệt các hữu 
tình chúng sinh thành ra có hạ liệt và cao thượng . 64 

Chẳng hạn, quý vị thấy con người có những tính khí 
khác nhau. Tính khí của một người là kết quả của nghiệp đã 
hoàn tất trong những kiếp trước . 65 

Ví dụ, trong một tiền kiếp trước, quý vị đã hoàn tất 
một thiện nghiệp, như bố thí, giữ ngũ giới hay bát quan trai 


64 về điều này xem những lời dạy của Đức Phật ở bài Kinh Tiểu Nghiệp Phân 
Biệt, trang 578, Tập II. 

65 DhSA.i.498 4 Attha-Mahã-Vipãka-Citta-Vannanã ’ (‘Mô Tả về TámTâmĐại 
Quả’) E.355-356. 
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giới, hoặc hành thiên ( bhãvanã ). Và quý vị làm công việc đó 
với ước nguyện mạnh mẽ được hưởng những dục lạc trong 
tưong lai. Có lẽ quý vị nguyện rằng thiện nghiệp mà quý vị 
làm đây sẽ được sanh làm người giàu sang trong các kiếp 
sống tưong lai, hoặc nguyện rằng nó sẽ cho quả tái sanh 
trong thiên giới, nhò vậy quý vị có thể được thọ hưởng 
những thiên lạc. Và nếu, do nhờ thiện nghiệp đó, quý vị 
được tái sanh làm người, quý vị sẽ có một ước muốn thọ 
hưởng các dục lạc mãnh liệt. Như vậy quý vị sẽ có một tính 
khí tham ( rãga-carita : tánh tham). 66 [59] 

Cũng có thể quý vị đã hoàn tất thiện nghiệp với sân. 
Chẳng hạn, quý vị làm việc bố thí hay cúng dường, nhưng 
với tâm sân: có lẽ do quý vị không thích người đi chung, hay 
có lẽ quý vị cãi nhau với người khác về cách điều khiển việc 
bố thí, hay quý vị nổi sân với những người thọ nhận, hay 
quý vị cảm thấy bất mãn với những vật quý vị đang cúng 
dường. Quý vị cũng có thể giữ bát quan trai giới với tâm 
sân: sân vì quý vị không được ăn chiều, hay chán vì quý vị 
không được xem ti-vi.. .Và nếu, do thiện nghiệp ấy, quý vị 
được tái sanh làm người, quý vị sẽ là người rất dễ nổi sân và 
hay chán. Quý vị sẽ có một tính khí sân {dosa-carita: tánh 
sân). 

Cũng có thể quý vị đã hoàn tất thiện nghiệp với tâm 
kiêu mạn, tức so sánh việc làm của mình với người khác: 
‘Đồ cúng dường của những người khác quá tầm thường; của 
ta tốt hon nhiều! ’, ‘Hắn luôn luôn phạm giới, còn giới của ta 
thì trong sạch! ’, ‘Cô ta chẳng bao giờ định tâm được, còn ta 
có thể nhập thiền suốt sáu tiếng!’, ‘Ta thấy được hai trăm 


66 Để biết thêm thiện pháp có thể là nhân cho sự khởi sanh của bất thiện pháp 
như thế nào, xem lời giải thích của Đức Phật trong ghi chú cuối chương 59 
trang 73. 
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kiếp quá khứ, còn hắn chỉ thấy được có hai kiếp!’, ‘Cô ta 
cúng dường món ăn quá ngon; điều đó đâu cần thiết. Ta 
cúng dường món ăn thường thôi; thế đủ tốt rồi! ‘Ta là một 
người xấu, cố gắng giữ giới đối với ta phỏng có ích gì! ’ hay 
‘Ta suy nghĩ quá nhiều; như vậy không thể hành thiền được, 
Ta sẽ chỉ đi làm các việc phước mà thôi! So đo thiện nghiệp 
của mình theo cách này là mạn: mạn hon, mạn bằng và mạn 
kém. 67 [60] Neu, do nghiệp đó, quý vị được tái sanh làm 
người, quý vị sẽ có tánh khí kiêu mạn ịmãna-carita): luôn 
luôn so sánh mình với người khác. Nguyên tắc này cũng áp 
dụng cho những người có tính khí ghen tị hoặc đố kỵ. Và 
những người có tánh si (moha-carita) có lẽ đã hoàn tất thiện 
nghiệp mà không hiểu biết quy luật của nghiệp, không hiểu 
biết rằng nghiệp họ đang làm là thiện nghiệp, và không hiểu 
biết rằng nghiệp ấy có thể tạo ra tái sanh. 

Trái lại, nếu trong một tiền kiếp trước, quý vị hoàn tất 
thiện nghiệp với niềm tin kiên định ( okappana-saddhã ) noi 
Tam Bảo (Phật - Pháp - Tăng), với niềm tin kiên định noi 
quy luật của nghiệp và quả của nghiệp. 68 Và nếu, do nghiệp 
đó, quý vị được tái sanh làm người, quý vị sẽ là người có 
đầy đủ đức tin và lòng mộ đạo. Như vậy quý vị sẽ có một 
căn tánh đức tin ( saddhã-carita ). 

Cũng có thể quý vị đã hoàn tất thiện nghiệp với tâm 


67 VbhA.xvii ‘ Khuddaka- Vatthu- Vibhanga’ (‘Tiểu Sự Phân Tích’) giải thích sự 
hãnh diện và kiêu mạn ấy như những loại say mê: do dòng tộc, tên tuối, tuôi 
trẻ, sức khoẻ, cuộc sống, thu nhập, màu da, sở học, sự thông minh, thành công, 
danh tiếng, giới, định.... Những vấn đề này được nói đến rất nhiều trong Kinh 
Điến PãỊi. Theo một cách phân loại khác thì mạn có chín cách, đó là: hon ỷ 
hon, hon ỷ bằng, hon ỷ thua; bằng ỷ hon, bằng ỷ bằng, bằng ỷ thua; thua ỷ 
hon, thua ỷ bằng, và thua ỷ thua. 

68 Đe biết thêm những phân tích về Tín (saddhã), xem ‘Tín’, cuối Tập II. 
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từ ( mettã ) mạnh mẽ, như khi thực hiện việc bô thí hay cúng 
dường, quý vị làm với ước nguyện lớn lao mong cho những 
người thọ nhận được lợi ích từ sự bố thí của mình. Hay như 
khi tránh sát sanh quý vị cũng có lòng đại từ đối với những 
chúng sanh khác. Cũng có thể quý vị đã thực hành thiền tâm 
từ ( mettã-bhãvanã ) thành thói quen. Và nếu, do cận định của 
thiền tâm từ đó, hay do một thiện nghiệp làm với tâm từ đó, 
quý vị được tái sanh làm người, quý vị sẽ có một căn tánh từ 
ái ( mettã-carita ). 69 

Hoặc, trong một tiền kiếp trước, quý vị đã thực hiện 
việc cúng dường với sự hiểu biết đúng về quy luật của 
nghiệp, nghĩa là hiểu rằng: ‘Nghiệp này có thể tạo ra sự tái 
sanh trong nhân giới hoặc thiên giới’, ‘Nghiệp này có thể là 
một nhân hồ trợ cho sự chứng đắc Niết-bàn.’ Thậm chí quý 
vị đã phát triển được trí tuệ mạnh mẽ như minh sát trí chẳng 
hạn. Hoặc hành thiền minh sát trên danh-sắc của người thọ 
nhận, trên sắc của vật cúng dường, và trên danh -sắc của 
chính mình. Và nếu, do nhờ thiện nghiệp đó, quý vị được tái 
sanh làm người, quý vị sẽ có một căn ánh trí tuệ (buddhỉ- 
carita), và một cái tâm sắc bén. Và nếu nghiệp lực ấy tạo ra 
quả của nó ngay trong kiếp này bao gồm cả minh sát trí như 
hành xả trí (Sankhãr-Upekkhã-Nãna 70 ) chẳng hạn, quý vị sẽ 
có trí tuệ cực kỳ mạnh mẽ và sắc bén để chứng ngộ Niết- 
bàn. Neu quý vị hành thiền chỉ và thiền minh sát, quý vị có 


69 DhSA.l.iii.498 ‘ Vipãk-Uddhãra-Kathă ’ (‘Luận về Sự Hiểu Biết Quà’) E. 
354, giải thích rằng tâm tục sinh của mỗi vị Phật là một tâm quả thiện dục giới, 
thọ hỷ, tam nhân (vô tham, vô sân, vô si) cộng với từ ái và vô trợ: xem bảng 
‘3b: Danh Pháp của Tâm Hợp Trí’ trang 132. 

70 về Hành Xả Trí (' Sahkhãr-ưpekkhã-Nãna '): xem Trí Xả Đối Với Các Hành 
(Sahkỉĩãr- Upekkhã-Nãna —Hán dịch: Hành Xả Trí) trang 221. 
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thể nhanh chóng thể nhập Tứ Thánh Đế. 71 

Chính vai trò mà tâm đóng này là lý do tại sao Đức 
Phật nói: 72 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải luôn luôn quán 
sát tăm của mình như sau: "Trong một thời gian dài, tăm 
này đã bị tham, sân, si làm nhiêm ô. 

Do tâm nhiêm ô, này các Tỷ-kheo, chủng sanh bị 
nhiêm ô. Do tăm thanh tịnh, chúng sanh được thanh 
tịnh 


Triêu Phủ Keo Kiêt 

Một ví dụ điển hình cho những gì chúng ta đã luận 
bàn ở trên là câu chuyện một nhà triệu phú đã chết ở 
Sãvatthi, không có nguời con hay nguời cháu nào để thừa kế 
tài sản 73 . Vì thế tài sản ấy thuộc về Đức Vua Pasenadi của 
xứ Kosala. Và Vua đã kể cho Đức Phật biết chuyện nguòi 
triệu phú ấy đã chết nhu một con nguời rất nghèo hèn nhu 
thế nào, mặc dù ông rất giàu. 

Đức Phật nhân đó giải thích cho Vua biết rằng do 
trong một tiền kiếp truớc nguời triệu phú này đã cúng duờng 
vật thực đến một Đức Phật Độc Giác (. Paccekabuddha ), kết 
quả ông đuợc bảy lần tái sanh làm chu thiên, và bảy lần sanh 
làm nguời đều là triệu phú. Nhung do vì trong kiếp quá khứ 
đó ông đã cảm thấy hối tiếc sau khi cúng duòng đến Đức 

71 Để biết thêm những chi tiết liên quan đến tâm đi kèm với một người đã hoàn 
tất thiện nghiệp, xem ‘Hạ Liệt Và Cao Thượng’, về mối liên hệ giữa bất thiện 
và thiện, xem ghi chú 544, trang 435 Tập II. 

72 S.ỈỈI.I.X.8 ‘ Dutiya-Gadduỉa-Baddha-Suttaih' (‘Kinh Dây Trói Buộc Thứ 
Hai’) đã trích dẫn ở trang 57 trên. 

73 S.I.III.ii.10 “ Dutiya-Aputta-Suttam ’ (‘Kinh Không Con Thứ Hai’). 
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Phật Độc Giác, nên trong những kiêp sanh làm người, tâm 
ông không khuynh hướng về việc chi tiêu tiền bạc cho sự thọ 
hưởng các dục lạc. Mặc dù là một phú gia, ông vẫn thích ăn 
uống kham khổ, mặc quần áo nghèo hèn, và đi trên một 
chiếc xe xập xệ. 74 [61] Vì thế, sự bủn xỉn và keo kiệt của ông 
ta là do bất thiện nghiệp quá khứ của chính ông vậy. 

Hai Ảnh Em 


Một ví dụ điên hình khác là sự giải thích của Đức 
Phật về một tiền kiếp của Jotika. 75 

Một lần, trong quá khứ rất xa xưa, có hai anh em. Họ 
làm chủ một cánh đồng mía lớn. Ngày nọ, người em cúng 
dường nước mía đến một vị Phật Độc Giác. Sau khi cúng 
dường xong, anh nguyện xin ba điều: một là, phước cúng 
dường này sẽ đem lại cho anh được hưởng hạnh phúc cõi 
người; hai là, phước cúng dường này sẽ đem lại cho anh 
được hưởng hạnh phúc cõi trời, và cuối cùng nó sẽ là một 
trợ duyên cho anh chứng đắc A-la-hán Thánh quả. Sau đó 
anh cúng dường một bát nước mía nữa cho Đức Phật Độc 
Giác nhân danh anh mình, và Đức Phật mang phần nước mía 
ấy về noi trú ngụ của mình để chia cho các vị Phật Độc Giác 
khác. Khi người em kể lại việc cúng dường của mình cho 
người anh, người anh ngập tràn niềm hoan hỷ, và cũng khởi 
phát một lời nguyện. Nhưng anh không nguyện xin ba điều 

74 Đức Phật nói: ‘Do nghiệp đó (tassa kammassa vipãkena), tâm không khuynh 
hướng ( namati ) về sự thọ hưởng món ăn ngon...áo quần xa xỉ...xe cộ sang 
trọng... chi thích thọ hưởng ngũ dục tầm thường. Để biết thêm về nghiệp quá 
khứ có tác dụng trên thái độ hiện tại của tâm như thế nào, xem những giải thích 
của Đức Phật trong ‘Kinh Velãma’, ghi chú cuối chương 61, trang 74. 

75 Dh.xxvi.34 ‘ Brãhmana-Vagga ’ (‘Pháp CúKinhxxvi.34PhẩmBàLaMôn’). 
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như người em. Anh chỉ nguyện một điều duy nhất: đó là 
chứng đắc A-la-hán Thánh Quả. 

Khi hai anh em qua đời, họ được tái sanh thiên giới. 
Rồi, trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Tỳ-bà-thi 
(Vipassĩ), 76 họ tái sanh làm hai anh em trở lại trong một gia 
đình hiền lưong. Khi đến tuổi trưởng thành họ lập gia đình 
và sống đời sống của những người gia chủ. Một hôm, họ 
nghe nói rằng Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian. Cùng với 
rất nhiều gia chủ khác, họ đi gặp Đức Phật, để cúng dường 
và nghe Pháp. Khi Đức Phật đang thuyết Pháp, người anh 
phát khởi một ước muốn mãnh liệt muốn từ bở đời sống 
người gia chủ để trở thành một vị Tỳ kheo: anh chính là 
người đã nguyện chỉ đắc A-la-hán Thánh Quả thuở trước. 
Nguyện lực của anh mãnh liệt đến mức anh giao hết tài sản 
cho người em để xuất gia làm Tỳ kheo, và chẳng bao lâu 
đoạn tận được khổ với A-la-hán Thánh Quả. Còn người em 
không thể từ bở được đời sống người gia chủ: anh vẫn còn 
dính mắc vào các dục lạc thế gian, và vì thế không đoạn tận 
được khổ. Thay vào đó, người em tiếp tục làm các việc cúng 
dường tứ sự đến Đức Phật và Chư Tăng: thậm chí anh còn 
dâng cúng một trú xứ rất đẹp cho Đức Phật. 

Người anh, trong kiếp đó, chấm dứt được việc tái 
sanh, nhưng người em còn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi từ 
thời Đức Phật Tỳ-bà-thi cho đến thời Đức Phật Gô-ta-ma 
của chúng ta. Trong nhiều trăm ngàn đại kiếp, anh tiếp tục bị 
tái sanh. Nhưng nhờ những thiện nghiệp anh đã hoàn tất, có 
khi anh tái sanh thiên giới, có khi anh tái sanh cõi nhân loại. 
Chỉ đến thời Đức Phật của chúng ta, lúc đó với tên Jotika, 


76 Đức Phật Tỳ-bà-thi (Vipassi): Vị Phật thức sáu trước Đức Phật Gotama 
của chúng ta. Xem ‘Phụ Lục 2: Dòng Dõi Chư Phật’ cuối Tập I. 
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một vị trưởng khô giàu có, anh mới từ bở được các dục lạc, 
và trở thành một vị Tỳ kheo. Trong kiếp đó, cuối cùng anh 
đã đoạn tận được khổ, nhờ trở thành một vị A-la-hán. 

Sau đó, Đức Phật giải thích sự kiện hai anh em đã có 
những tình trạng khác nhau là do những suy nghĩ khác nhau 
của họ khi hoàn tất thiện nghiệp như thế nào, và ngài nói lên 
bài kệ sau: 

Ai ải đã đoạn tận, 

Bỏ nhà sổng không nhà, 

Áỉ-hữu được đoạn tận, 

Ta gọi Bà-la-môn. 

Ở đây, ái và hữu (mong muốn tái sanh) được đoạn tận 
cũng giống như nói rằng con chó bị trói buộc đã cắt đứt 
được sợi dây buộc nó vào cây cột trụ vững chắc. Và nó đã 
khéo léo quăng bở khúc cây buộc vào cổ nó. Điều đó có 
nghĩa là, với sự chứng đắc Thánh Đạo và cuối cùng là A-la- 
hán Thánh Quả, kẻ vô văn phàm phu đã cắt đứt được sợi dây 
tham ái (tanhã), đã khéo léo quăng bở được khúc cây thân 
kiến (sakkãya ditthi), đã thoát khỏi cây trụ cột vững chắc 
của năm thủ uấn (pahc-upãdãna-kkhandha): và như vậy 
người ấy đã thoát khỏi vòng tái sanh luân hồi (samsãra). 

Đen đây đã kết thúc ví dụ mà chúng tôi muốn đưa ra 
để giải thích tính đa dạng của nghiệp thức, hay nói khác hon 
tính đa dạng của thức phối họp với nghiệp lực, lý giải cho 
tính đa dạng trong (cấu tạo) năm uẩn, tính đa dạng trong các 
hữu tình chúng sanh. 

Liên quan đến điều này, tôi muốn tiếp tục để bàn về 
một bài kinh khác trong đó Đức Phật giải thích tính đa dạng 
của nghiệp và quả của nghiệp. Bài Kinh đó được gọi là 
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‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’ 77 . Tuy nhiên, để quý vị hiểu 
đuợc bài Kinh ấy tốt hơn, truớc hết chúng tôi sẽ bàn tuơng 
đối chi tiết về những vận hành của Nghiệp theo Nghiệp Quả 
Trí ( Kamma- Vipãka-Nãnà) của Đức Phật. 


77 Kinh Này được bàn đến ở Chương IV, trang 578, Tập II. 



Pa-Auk Tawya Sayadaw 


73 


Ghi Chú Cuối Chương của Chương II 
(Những Tham Khảo Kinh Điển) 


[58] Trong Kinh Mãgaụdiya của Trung Bộ Kinh (‘Mãgandỉya 
Suttam ’, M.IL iii. 5), Đức Phật giải thích cho một du sĩ ngoại đạo biết 
rằng nếu ông ta thọ trì việc học tập: ‘Thời Ong có thế nghĩ như sau: 
"Thật sự trong một thời gian dài, ta bị tâm này lưòĩig gạt, lừa dối, 
phỉnh gạt. Vì khỉ chấp thủ, ta đã chỉ chấp thủ sắc,... chấp thủ thọ, ... 
chấp thủ tướng, ... chấp thủ các hành, ...chấp thủ thức, 

[59] Trong Bộ Duyên Hệ (Patthãna-Pãịi) phần Thân Y Duyên 
(P. 1.423 ‘ Ưpanissaya-Paccayo: Decisive-Cause), Đức Phật giải thích 
việc thiện pháp có thê trở thành một thân y duyên cho sự sanh khởi của 
bất thiện pháp như thế nào. [1] Cảnh Thân Y Duyên ( ãramman- 
ũpanissayo ), và [2] Thường Thân Y Duyên {Pakat-ũpanissayo- bổn 
tánh hay tự nhiên thân y duyên). 

Cũng trong ‘Kinh Hành Sanh’ của Trung Bộ (‘ Sahkhãr- 
Uupapattỉ-Suttam ’ M.III.ii.10) Đức Phật giải thích việc vị Tỳ kheo có 
đầy đủ tín/giới/đa văn/bố thí/trí tuệ và ước mong được tái sanh ở một 
nơi nào đó trong cõi nhân loại hay cõi chư thiên dục giới, sẽ được tái 
sanh về đó. Cũng vậy, nếu vị ấy dựa trên năm pháp vừa nói mong ước 
tái sanh trong các cõi phạm thiên sắc giới/vô sắc giới, và tu tập thiền... 
thời vị ấy sẽ được tái sanh về các cõi đó. Nhưng nếu dựa trên năm pháp 
đó vị ấy mong ước Thánh Quả A-la-hán và phát triến tuệ giác, vị ấy sẽ 
‘không tái sanh ở đâu cả’ {na katthacỉ upapajjatỉ). Và trong ‘Kinh 
Sãleyyaka-Suttam ’ của Trung Bộ I, Đức Phật cũng giải thích tái sanh 
theo cách như vậy đối với một người thực hành mười thiện nghiệp đạo. 
Còn trong ‘Kinh Thọ Sanh Do Bố Thí’ của Tăng Chi Kinh (‘ Dãn- 
Ũpapattỉ-Suttam ’ A.VIII.I.iv.5) Đức Phật giải thích ước nguyện tái 
sanh được thành tựu đối với những người có giới đức làm việc bố thí 
hay cúng dường. 

[60] Đức Phật nói về ba loại mạn, chang hạn như trong ‘Kinh 
Samiddhi’ của Tương Ưng Kinh Samiddhi Suttariĩ' S.I.I.ii.10): ‘Bằng, 
hơn, hay thua (ta): Ai suy nghĩ như vậy, đấu tranh có thể khởi lên: 

Bằng, hơn hay thua Ta, 

Nghĩ vậy đấu tranh khới; 

Cá ba không dao động, 

Bằng, hơn không khởi lên. 
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Và trong ‘ Kỉnh Kiêu Mạn’ của Tương Ưng Kinh ỰVidhã- 
Suttam ’ S.V.I.vii.2), Đức Phật giải thích: ‘Này các Tỷ-kheo, có ba kiêu 
mạn. Thế nào là ba? Kiêu mạn: "Tôi hơn"; kiêu mạn: "Tôi bằng"; kiêu 
mạn: "Tôi thua". Này các Tỷ-kheo, đó là ba kiêu mạn. Chính vì mục 
đích thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận ba kiêu mạn này mà Thánh 
đạo Tám ngành được tu tập.’ Trong ‘Kinh Sukhumãla’ của Tăng Chi 
Kinh (‘ Sukhumãỉa-Suttam, AIII.I.iv.9) Đức Phật nói về kiêu mạn của 
tuổi trẻ, kiêu mạn của không bệnh, và kiêu mạn của sự sống, và trong 
‘Kinh Những Đề Tài Phải Luôn Luôn Quán Tưởng’ của Tăng Chi Kinh 
ỰAbhinha-Paccavekkhitabba-Thãna-Suttarh ’ A.V.II.i.7) cũng như 
‘Kinh Hệ Luỵ' của Tăng Chi Kinh (‘ Samyaga-Suttam' A.VII.v.8) Đức 
Phật nói về sự kiêu mạn của người nam và người nữ. 

[61] Trong ‘Kinh Velãma’ của Tăng Chi Kinh ỰVelãma- 
Suttarrì A.IX.I.ii.10), Đức Phật giải thích rằng dầu một người bố thí 
(dãnam detỉ) các món thô hay tế, nếu họ bố thí không cấn thận, bố thí 
không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng đi, 
và nếu họ bố thí không có niềm tin rằng bố thí ấy sẽ sanh quả dị thục, 
thời dù cho quả bố thí ấy có sanh ở đâu, tâm người ấy cũng giống như 
tâm (bủn xỉn) của nhà triệu phú vừa đề cập. Và thêm nữa, gia đình và 
những người làm công, họ không muốn nghe những gì người ấy nói, 
cũng không cố gắng hiểu những gì người ấy nói. Như vậy là quả dị thục 
của các nghiệp làm không có cấn thận. Nhưng một người dầu bố thí các 
món thô hay tế, nếu bố thí có cẩn thận, bố thí có chú tâm, bố thí tự tay 
mình, bố thí những vật không quăng bỏ đi, và nếu họ bố thí với niềm 
tin rằng bố thí ấy sẽ sanh quả dị thục, thời dù cho quả bố thí ấy có sanh 
ở đâu, tâm người ấy cũng khuynh hướng về việc thụ hưởng các dục lạc: 
món ăn ngon, quần áo đẹp, các phương tiện đi lại họp thời. Và thêm 
nữa, gia đình và những người làm công, sẽ lắng nghe những gì người ấy 
nói, và cố gắng hiểu những gì người ấy nói. 
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Chương III 


III - VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 
Nshiêp Quả Trí Của Đức Phât 

Vận hành của nghiệp và quả của nghiệp sâu xa và 
khỏ thấy đến mức chỉ có Nghiệp Quả Trí (Kamma- Vỉpãka- 
Nãna) của Đức Phật mới có thể thấy rõ được nó, các vị đệ tử 
Phật, ngay cả bậc Thánh A-la-hán cũng không có được trí 

này/ 6 

Nghiệp Quả Trí (Kamma-Vipãka-Nãna) là trí thứ hai 
theo những gì Đức Phật gọi là mười ‘Như Lai Lực’ 
( Tathãgata-Bãla ) của ngài. 

Đức Phật giải thích điều này cho Tôn giả Xá-lợi- 

phất: 79 

Lại nữa, này Xá-lợi-phất (Sãriputta), Như Lai như 
thật tuệ tri quả báo ( Vipãka) của các hành nghiệp quá khứ, vị 
lai, hiện tại (Tri Tam Thế Nghiệp Báo Lực) đã được làm, 
theo sự kiện có thể xảy ra ( thãna ) và theo nhân (helu). m 


78 Trong ‘Kinh Không Thể Nghĩ Được’ của Tăng Chi Kinh (‘Acinteyya- 
Suttam ’ Ả.ỈV.ỈỈ.iii. 7) Đức Phật giải thích bốn điều không thể nghĩ đến được 
(bất khả tư nghi) trong đó: ‘Quả dị thục của nghiệp ( Kamma-vipãko ), này các 
Tỷ-kheo, không thể nghĩ đến được, nếu nghĩ đến, thời người suy nghĩ có thể đi 
đến cuồng loạn và thống khổ.’ 

79 ‘Đại Kinh Sư Tử Hống’ (‘ Mahã-Sĩha-Snãda-Suttam\ M.I.ii.2). 

80 thãna (sự kiện có thể xảy ra); chú giải giải thích rằng điều này muốn nói tới 
những trường hợp mà dựa vào đó một nghiệp có thể tạo ra quả của nó. Hoặc đó 
là sự thành tựu (thuận lợi) hoặc đó là sự thất bại (không thuận lợi) liên quan 
đến bốn loại trường hợp: 1) sanh thú ( gati ); 2) sanh y ( upadhỉ ); 3) thời kỳ 
(kãla); và 4) sở hành (payoga). Nhân(hetu): Nghiệp ( kamma ) là nhân của quả. 




76 


Vận Hành của Nghiệp 


Và, này Xá-lợi-phât (Sãriputta), quả báo của bât cứ 
nghiệp quá khứ, vị lai, và hiện tại nào đã đuợc làm Nhu Lai 
nhu thực tuệ tri đúng theo theo sự kiện có thể xảy ra và theo 
nhân. Nhu vậy, này Xá-lợi-phất là một Nhu Lai Lực của 
Nhu Lai. Chính nhờ Nhu Lai lực này, Nhu Lai tự nhận cho 
mình tu thế Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con su tử 
trong các hội chúng, và chuyển Phạm luân. 81 

Tiếm Rống Sư Tử 

Với Nhu Lai Lực này, Đức Phật rống lên tiếng rống 
su tử của ngài. Thế nào là tiếng rống su tử của Đức Phật? 
Ngài giải thích rằng đỏ là giáo lý của ngài về năm uẩn 
(panca-kkhandha), sự sanh khởi (samudaya) của năm uấn, 
và sự đoạn diệt của năm uẩn (atthahgma). 82 /[ 62] 

1. Đây là sắc, đây là tập khởi (sự xuất hiện, sự 
sanh khởi) của sắc, đây là sự đoạn diệt (biến 
mất) của sắc. 

2. Đây là thọ, đây là tập khởi của thọ, đây là sự 

đoạn diệt của thọ. 

• • • 


(Bốn loại sự kiện có thể xảy ra này đã được bàn đến dưới tiêu đề ‘Thành Tựu/ 
Thất Bại’, trang 442, Tập II. 

81 Ngưu Vương (ãsabham) Tư Thế ( thãnam ): tư thế là dáng điệu của bốn chân 
trên mặt đất, và tư thế ngưu vương là tư thế vững chắc không thể lay chuyển, 
tư thế cao nhất, được sử dụng bởi thủ lĩnh của các loài trâu (ngưu vương). Bốn 
chân của Như Lai là Bốn Vô Sở Uý (vesãrajja i Phạm Luân (Brahma-cakka ^ 
ỆỀ) ở đây muốn nói tới Bánh Xe Pháp (Dhamma Cakka , Pháp Luân); chữ 
Phạm (Brahma) có nghĩa là tối tôn, cao nhất, trên hết. 

82 ‘Kinh Mười Lực’ Tương Ưng II (‘ Dasa-Bala-Suttam' , S.II.I.iii.l.) Đây là 
lý do vì sao trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật mô ta sự hiếu biết về năm uân 
của vị hành giả Tỳ kheo, trước khi vị ấy quán chúng. 
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3. Đây là tưởng, đây là tập khởi của tưởng, đây là 
sự đoạn diệt của tưởng. 

4. Đây là các hành, đây là tập khởi của các hành, 
đây là sự đoạn diệt của các hành. 

5. Đây là thức, đây là tập khởi của thức, đây là sự 
đoạn diệt của thức. 

Năm uẩn là Khổ Thánh Đe (Dukkha-Arỉya-Sacca sự 
xuất hiện của năm uẩn là Khổ Tập Thánh Đế (Dukkha- 
Samudaya-Ariya-Sacca); sự biến mất của năm uấn là Khố 
Diệt Thánh Đe (Dukkha-Nirodha-Ariya-Sacca) . Và để giải 
thích sự xuất hiện và biến mất của năm uẩn, Đức Phật đua ra 
định thức duyên khởi (paticca-samuppãda)'. 

Như vậy, do cái này có mặt, cái kia có mặt; do cái 

này sanh, cái kia sanh. 

Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt; do 

cái này diệt, cái kia diệt. 

Ke tiếp, Đức Phật giải thích muời hai mắc xích của 
duyên khởi: do duyên vô minh, các hành sanh; do duyên các 
hành, thức sanh, ... .Chúng ta sẽ bàn đến chuồi duyên sanh 
này sau. 83 

Điểm Mấu Chốt của Giáo Lý Đức Phât 

Đến đây, sau khi đã nghe Đức Phật giải thích giáo lý 
của ngài, chúng ta hiểu rằng để hiểu đuợc năm uẩn, chúng ta 
cần phải hiểu sự sanh và diệt theo nhân duyên, và điều này 
có nghĩa là chúng ta cần phải hiểu những vận hành của 
nghiệp ( kamma ) vậy. 

Tuy nhiên, do chỉ là những đệ tử của Đức Phật, chúng 


83 Xem “Duyên Sanh’, trang 213. 
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ta không thê nào hiêu hêt được những vận hành của nghiệp: 
đó là điều bất khả. Nhưng nhờ thực hành thiền minh sát, các 
vị đệ tử có thể thấy được những mối liên kết giữa một số 
nghiệp và quả của chúng, nhờ vậy mà có được sự hiểu biết 
phần nào về những vận hành của nghiệp. 

Thực thế, một sự hiểu biết như vậy là cần thiết. Để 
được là những đệ tử đích thực của Đức Phật, điều quan trọng 
nhất đối với chúng ta là phải hiểu và có niềm tin sâu sắc noi 
tính thực tế của quy luật Nghiệp Báo (nghiệp và quả của 
nghiệp). Tại sao? Bởi vì, theo Giáo Lý của Đức Phật: nghiệp 
là động lực của duyên khởi (paticca-samupãda ), vốn là 
Thánh Đế Thứ Hai, Khổ Tập Thánh Đế (Dukkha-Samudaya 
Ariya-Sacca ), nguồn gốc hay nhân sanh của năm uẩn. Vì 
vậy, nếu chúng ta không hiểu những vận hành của nghiệp, 
chúng ta không thể hiểu được Khổ Tập Thánh Đế, tức không 
hiểu được nhân sanh của năm uẩn. Điều đó có nghĩa là 
chúng ta không thể trở thảnh một bậc Thanh Văn Thánh Đệ 
Tử ( Ariya-Sãvaka ), và thoát khởi khổ đau. 84 Do đó, chúng ta 


84 Thanh Tịnh Đạo, Luận về Đoạn Nghi Thanh Tịnh (‘ Kahkhã-Vitarana- 
Vỉsudhi-Niddeso\ VsM.xix.687) giải thích: ‘Chuồi Nghiệp và Quả trong mười 
hai loại nghiệp [xem trang 296] được rõ ràng trong bản chất đích thực của nó 
chỉ đối với Nghiệp Quả Trí ( Kamma- Vipãka-Nãna) của Đức Phật, một loại trí 
mà các vị đệ tử không có. Nhưng chuỗi nghiệp và quả của nghiệp có thể được 
biết phần nào bởi một người thực hành minh sát (vipassanã). Chú giải Thanh 
Tịnh Đạo giải thích: ‘Bởi vì trí ấy là một đặc sản của Đức Phật, và bởi vì nó là 
lĩnh vực của trí mà các hàng đệ tử không có, nên nó được gọi là “Không chia 
sẻ bởi các hàng đệ tử” ( a-sãdhãranam sãvakehí). Đó là lý do vì sao chúng ta 
chỉ có thể biết được một phần, chứ không thể biết được hết, vì nó không phải 
là lĩnh vực của trí (minh sát). Phải biết được một phần; chứ biết hết không sót 
tí nào (không biết) là điều không thế có được. Nhưng hoàn toàn không biết về 
Trí Phân Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Nãnă) thời (việc giải thoát) 
không thể hoàn thành. 
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phải chú ý cân thận đôi YỚi những giải thích của Đức Phật 
về vận hành của nghiệp. Tuy nhiên chúng ta phải luôn luôn 
nhớ rằng mặc dù chúng ta phải cố gắng để hiểu những giải 
thích của Đức Phật về vận hành của nghiệp, nhung những 
giải thích ấy vẫn không thể cung cấp cho chúng ta một sự 
hiểu biết đích thực. Đe có đuợc một sự hiểu biết đích thực 
về vận hành của nghiệp, chúng ta cần (đến mức có thể đối 
với một nguời đệ tử) tự mình biết và thấy những vận hành 
của nghiệp cho chính mình bằng cách thực hành thiền minh 
sát đúng cách [63], và đắc đuợc Trí Phân Biệt Nhân Duyên 
(Pa ccaỵa - Pa rigga h a - Nân a ). 85 

Những Vân Hành của Tâm 

Muốn hiểu những vận hành của nghiệp một cách 
đúng đắn, truớc hết chúng ta cần phải hiểu so qua về những 
vận hành của tâm. Đức Phật giải thích rằng khi tâm tỉnh táo, 
thì trong một cái búng tay, hàng ngàn triệu tâm sanh và diệt: 
các tâm sanh khởi nhu những chuồi (tâm), và có nhiều ngàn 
triệu tiến trình tâm ( citta-vĩthi ). 86 Hầu hết trong các tiến trình 
đó là những tiến trình ý môn: nhiều ngàn triệu tiến trình ý 
môn sanh và diệt giống nhu một dòng sông đang chảy siết. 
Trong cõi dục giới (kãm-ãvacara-bhũmi) của chúng ta, 


85 về Trí Phân Biệt Nhân Duyên, xem trang 218. 

86 Chú giải bài kinh ‘Phena-Pind-ữpama-Suttam’ (‘Kinh Ví Dụ Miếng Bọt 
Nước’ S.III.I.X.10) giải thích: ‘Trong một cái búng tay, ước lượng có chừng 
mười muôn triệu ịkoti sata-sahassa) tâm sanh lên và diệt.’ 
(10,000,000x100,000=1,000,000,000,000=một ngàn tỷ tâm ( citta ). Hàng tỷ 
tâm này không hoàn toàn bao gồm các tiến trình tâm ngũ môn và ý môn thôi: 
rất nhiều trong số đó là những tâm hữu phần khởi lên giữa những tiến trình ngũ 
môn và ý môn ấy. Như vậy, trong một cái búng tay, rất nhiều ngàn triệu tâm 
sanh và diệt. 
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thường thường một tiên trình ý môn có bảy tôc hành tâm 
(ịavana )* 1 nếu tâm tốc hành là bất thiện (akusala ), chúng sẽ 
bao gồm tối thiểu mười sáu và tối đa hai mươi hai danh pháp 
(nãma-dhammma); còn nếu là thiện (kusala ), chúng sẽ bao 
gồm tối thiểu ba mươi hai danh pháp và tối đa ba mươi 
lăm 88 . Trong mọi trường họp, một trong những danh pháp ấy 
là tư ( cetanã ), và nó chính là ý chí (tư) tạo thành nghiệp . 89 
Cái được xem như nghiệp là tư, đặc biệt tư của bảy tốc hành 
trong một tiến trình tâm bất thiện hay tiến trình tâm thiện 90 . 
Tuy nhiên, trong chương Nghiệp Duyên (kamma paccaya) 
của Bộ Patthãna (Bộ Vị Trí), nghiệp cũng được giải thích 
như nghiệp lực (kanvna satti) của tư trong các tốc hành tâm 


87 Ở cõi dục, thường chỉ có nhũng tiến trình tâm dục giới khởi lên. Nhưng nếu 
một người tu tập thiền sắc giới, vô sắc giới hay thiền siêu thế, thiền đó sẽ tao 
thành các tiến trình tâm sắc giới, vô sắc giới hay các tiến trình tâm siêu thế: 
chúng bao gồm từ một đến vô số các tốc hành tâm. (Xem bảng ‘5d: ‘Tiến 
Trình Chứng Thiền (ịhãnaỴ trang 359. 

88 về danh pháp của các tốc hành tâm bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c, trang 
93/95/97 và danh pháp các tốc hành tâm thiện dục giới, xem bảng 3a/3b trang 
129/132 

89 Tất cả nghiệp (kamma) đều do tư ( cetanã ) tạo, nhưng không phải tất cả tư 
đều tạo nghiệp. Vì lê tư là một trong bảy tâm sở biến hành hay tâm sở chung 
(cho tất cả tâm), và điều này có nghĩa là có tư (tâm sở) trong tất cả tâm. Tuy 
nhiên nghiệp không thế do tư của các tâm quả tạo (xem bảng 1: ‘tâm quả’ 
trang89) hay tư của các tâm duy tác tạo (xem bảng 5b: ‘Tiến Trình Ngũ Môn’ 
trang 294; bảng 5c : ‘Tiến Trình Ý Môn’ trang 297 và Tư trong các tâm Duy 
Tác của bậc Thánh A-la-hán ở phần ‘Sự Không Vận Hành Của Nghiệp’ cuối 
tập II. 

90 Ngoại trừ sự nhận thức của vị Thánh A-la-hán: nó là tâm duy tác thuần tuý, 
không thiện cũng không bất thiện. Xem ghi chú trên. 
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(duy tác) ấy. 91 Hãy cố gắng ghi nhớ điều này khi chúng tôi 
giải thích thêm. 

Etinh Nghĩa về Nghiệp (Kanima) 

Theo nghĩa đen, chữ ‘Kainina' có nghĩa là hành động, 
nhung trong Giáo Pháp của Đức Phật kamma chỉ muốn nói 
đến hành động có chủ ý: 92 

‘Này các Tỷ-kheo, Nhu Lai tuyên bố tu (cetanã- tu: 
hay chủ ý, chủ định làm) là nghiệp; sau khi có ý định mới 
tạo nghiệp về thân ( kãyena ), về lời ( vãcãya ), về ý ( manasãỴ 

Tư (cetanã) là một tâm sở trách nhiệm cho việc tạo 
Nghỉệp(Kamma). 


91 Xem ghi chú 4, trang 2, và ghi chú 52, trang 31 (P.1.427 ‘ Kamma-Paccayo ’ 
(‘Nghiệp Duyên’) và PT ‘ Paccay-Uddesa-Vannanã (‘Mô Tả về Phần 
Nghiệp’). 

92 Xem DhSA.I.iii ‘ Kamma-Kathã ’ (‘Luận về Nghiệp’) E.-l 17-118 những trích 
dẫn của đoạn này có thê được tìm thấy trong Tăng Chi kinh VI. “Kinh Pháp 
Môn Quyết Trạch’ (‘ Nibbedhika-Suttaih ’. A.VI.vi.9): (‘Này các Tỷ-kheo, Ta 
tuyên bố rằng tư (ý định) là nghiệp; sau khi suy tư, tạo nghiệp về thân, về lời, 
về ý’). Bộ này cũng trích dẫn một đoạn có thể được tìm thấy trong Tương U ng 
II. ‘Kinh Bhũmija’ ỰBhũmija-Suttam’. S.II.I.iii.5): ‘Này Ananda, chỗ nào có 
thăn, do nhăn thân tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ. Chỗ nào có lời 
nói, này Ananda, do nhân khẩu tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ Chỗ 
nào có ý, này Ananda, do nhân ý tư niệm, thời nội thân khởi lên lạc khổ; và 
với vô minh kể như nhân . ’ Chú giải cũng trích dẫn một đoạn tương tự như 
trong Tăng Chi kinh X , bài ‘Kinh Ý Tư Thứ Nhất và Thứ Hai (‘ Pathama - 
Dutiya Sancetanika-Sutam ’ A.X.XXĨ.7&8, và một đoạn tương tự khác được tìm 
thấy trong ‘Kinh Đại Nghiệp Phân Biệt’ của Trung Bộ Kinh, ỰMahã- 
Kamma- Vibhanga Suttam\ M. III. Iv.6. 
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TưBat Thiện và Tưihiẹn 


Vận Hành của Nghiệp 


Có hai loại tư: 

1) Tư bất thiện (akusala cetanã) 

2) Tư Thiện (kusala cetanã) 

Tư bất thiện là nghiệp bất thiện, và tư thiện là nghiệp 
thiện. Nhưng tư của chư Phật và các bậc Thánh A-la-hán 
không phải bất thiện cũng không phải thiện, mà là duy tác 
(, kirỉya ) thuần tuý. Nó không bao giờ tạo ra nghiệp, bởi vì 
chư Phật và các bậc A-la-hán đã đoạn trừ các nhân của 
nghiệp, đó là vô minh và tham ái 93 . Tuy nhiên, bao lâu tuong 
tục danh sắc của các vị vẫn còn, ngay cả chu Phật và các bậc 
Thánh A-la-hán cũng không thể tránh đuợc việc phải cảm 
thọ những quả nghiệp quá khứ của mình: những quả ấy chỉ 
dừng lại khi các vị nhập Vô du Niết Bàn (Parinibbãna- Bát- 
Niết-Bàn) mà thôi. 94 

Những Quả Có ThếXảyRa và Không ThểXáyRa 

Quy luật của Nghiệp (kamma niyãma) là một quy luật 


93 Tư duy tác của bậc A-la-hán: dùng phép ẩn dụ của nghiệp trắng và nghiệp 
đen, Đức Phật giải thích rằng với sự đoạn trừ của nghiệp trắng và nghiệp đen 
(bằng A-la-hán Thánh Đaọ và Thánh Quả) nghiệp của một người trở thành 
không đen, không trắng như thế nào (xem ghi chú cuối chưong 282, Tập II); và 
Ngài giải thích thêm, với sự đoạn diệt của tham, sân và si có sự đoạn diệt của 
nghiệp nhân (xem ghi chú cuối chuông 300, Tập II; và ngài cũng giải thích 
rằng khi một vị Tỳ kheo đạt đến A-la-hán Thánh Đaọ Trí, không phải vị ấy 
hoàn thành một phước hành, hay phi phước hành, cũng không phải vị ấy hoàn 
thành một bất động hành (xem ghi chú cuối chương 315, Tập II). Trong mọi 
trường hợp, tư của vị A-la-hán chỉ là duy tác (cũng xem sự giải thích ở ghi chú 
939, Tập II) 

94 Xem phần luận bàn về ‘Hai Loại Parinibbãna’ Tập II 
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tự nhiên nó có thể tự duy trì những hoạt động của 
nó. 95 (kamma-sarikkhaỉa-vipãka) , cũng như hạt giống của 
một quả nhất định nào đó sẽ tạo ra một cây mang cùng loại 
quả như thế. Chẳng hạn, quả của cây nimb đắng (nimba?). 
Neu chúng ta trồng hạt của quả nimb đắng này, nó sẽ tạo ra 
một cây cũng mang những quả nimb đắng như vậy. Tưong 
tự, một nghiệp bất thiện sẽ tạo ra một quả có tính chất giống 
như chính nghiệp bất thiện đó. 

Nghiệp bất thiện không bao giờ tạo ra một quả khả ý. 
Neu nghiệp bất thiện tạo ra quả của nó, quả đó sẽ luôn luôn 
là một quả không khả ý: 96 

[ 1 ] Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây thân hành bất thiện tạo 
ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không 
xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, quả 

95 DhSA.I.iii ‘ Vipãk-Uddhãra-Kathã , (‘Luận về Sự Hiểu Biết Quả’) E.360 giải 
thích: ‘Và ở đây, trong giai đoạn này, các vị (các Bậc Thầy Chú Giải cố xưa) 
bao gồm những gì được gọi là năm trật tự của tự nhiên: trật tự về chủng tử, trật 
tự thời tiết, trật tự nghiệp, trật tự Pháp, trật tự tâm. ’ Cũng xem trích dẫn ở ghi 
chú 174, trang 142 

96 A.I.XV.2 ‘ Atthãna-PãịƯ (‘Kinh Không Thể Xảy ra’ Tăng Chi Kinh I). Liên 
quan đến việc không thế xảy ra này, Đức Phật có liệt kê một số những điều 
không thể xảy ra cùng với những điều có thể xảy ra đối lại của chúng. Chẳng 
hạn, một người có Chánh Kiến không thể làm một số việc (nhưng một kẻ phàm 
phu có thể làm những việc ấy); hai vị Phật, hai vị Chuyển Luân Vưong không 
thể đồng thòi xuất hiện trong một hệ thống thế gian (thế giói); một người nữ 
không thể làm một vị Phật/Chuyển Luân Vưong/Đế Thích Thiên Vưong/Ma 
Vưong (Mãra )/Phạm Thiên ( brahma ), nhưng một người nam thì có thê; 
Nghiệp bất thiện không thể đưa đến tái sanh trong một sanh thú an vui (nghiệp 
thiện có thể), và ngược lại. Khả năng để thấy được điều này là Như Lai Lực 
thứ nhất trong Mười Như Lai Lực ( Tathãgata-Baỉa ) của Đức Phật. Xem trích 
dẫn tại ‘ Tri Thị Xứ, Phi Xứ Lực’ (‘Trí Biết Những Gì Có Thể Xảy Ra, Những 
Gì Không Thể Xảy Ra’), trang 85. 
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dị thục của thăn hành bât thiện là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

[2] Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây khấu hành bất thiện tạo 
ra quả khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không 
xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, quả 
dị thục của khấu hành bất thiện là không khả lạc, 
không khả hỷ, không khả ỷ, sự kiện này có xảy ra. 

[3] Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường họp ở đây ỷ hành bất thiện tạo ra 
quả khả lạc, khả hỷ, khả ý, sự kiện này không xảy 
ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, quả dị 
thục của ỷ hành bất thiện là không khả lạc, không 
khả hỷ, không khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

Ke tiếp chúng ta lấy trường hợp một cây mía: đó là 
một loại cây ngọt. Neu chúng ta trồng những đốt của cây 
mía này, nó sẽ sinh ra những cây mía cũng ngọt như vậy 97 . 
Tương tự, một thiện nghiệp sẽ tạo ra một quả có tính chất 
giống như chính nghiệp thiện đó. Thiện nghiệp không bao 
giờ tạo ra một quả không khả ý, nó sẽ luôn luôn tạo ra một 
quả khả ý. 98 

[ 1 ] Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây thân hành thiện tạo ra 
quả bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ỷ, sự kiện này 
không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 

97 Ví dụ quả nimb đắng (ở trên) và cây mía ngọt này được đề cập trong AA.L- 
XV.2 Đức Phật cũng dùng nó trong ‘Kinh Chủng Tử’ của Tăng Chi Bộ Kinh, 
(‘ Bĩịa-Suttaih , A.X.III.i.4). Trong bài kinh đó Đức Phật giải thích nghiệp của 
một người có tà kiến sê dẫn đến bất thiện và khổ đau, trong khi nghiệp của một 
người có Chánh Kiến thì ngược lại. 


98 A.I.XV.3 ‘Atthana-PaỊƯ (‘Kinh Không Thể Xảy Ra’). 
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kheo, quả dị thục của thân hành thiện là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

[2] Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây khâu hành thiện tạo ra 
quả bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ỷ, sự kiện này 
không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, quả dị thục của khâu hành thiện là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

[3] Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây ý hành thiện tạo ra quả 
bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, sự kiện này 
không xảy ra. Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, quả dị thục của ý hành bất thiện là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý, sự kiện này có xảy ra. 

Nghiệp bất thiện tạo ra một quả khả ý là sự kiện 
không thể xảy ra cũng như không thể có chuyện hạt của cây 
nimb đắng tạo ra cây mía ngọt; và sự kiện này không thể xảy 
ra, là nghiệp thiện tạo ra quả bất khả ý cũng như một đốt mía 
ngọt tạo ra trái nimb đắng là việc không thể có vậy. 

Tri ThịXứPhiXứLực CiỉaĐik Phật 

• • • 

‘Tri thị xứ phi xứ lực’ hay trí biết rõ sự kiện không 
thể xảy ra và sự kiện có thể xảy ra này là trí lực thứ nhất 
trong mười ‘Như Lai Lực’ ( Tathãgata-Bala ) của Đức Phật. 
Trong ‘Đại Kinh Sư Tử Hống’ Ngài giải thích trí này cho 
Tôn giả Xá-lợi-phất biết như sau: 

Ở đây, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri xứ là 
xứ, phi xứ là phi xứ (Tri thị xứ phi xứ lực). 

Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri sự kiện gì có 
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thể xảy ra là có thể xảy ra, và sự kiện gì không thể xảy ra là 
không thể xảy ra. Như vậy là Như Lai lực của Như Lai. 
Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình địa 
vị Ngưu Vương, rống lên tiếng rống con sư tử trong các hội 
chúng, và chuyển Phạm luân. 99 

Đức Phật đã giải thích nguyên tắc không thể xảy ra và 
có thể xảy ra này xuyên suốt Giáo Lý của Ngài. Có thể nói 
nguyên tắc này là nguyên tắc căn bản cho Giáo Pháp của 
Đức Phật. [64] 

Các PluÌỊ) Quả 

Quả của nghiệp là các pháp quả (vỉpãka 
dhamma), ỈOO Chxmg gồm danh quả (vipãka-nãma) và sắc do 
nghiệp sanh (kamma-ja-rũpa). m 

• Danh quả là các loại tâm quả (vipãka-cỉtta) khác 
nhau: chẳng hạn, tâm quả bất thiện cho (quả) tái sanh 
trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nó được 
gọi là tâm tục sanh hay kiết sanh thức (patisandhi - 
citta) m . Neu nó là tâm quả thiện, nó sẽ cho (quả) tái 
sanh trong nhân giới, thiên giới, phạm thiên giới, vô 
sắc giới.[65] Tâm hữu phần vốn duy trì danh của một 


99 Xem lại ghi chú 82 ở trên. 

100 Ch ữDhamma (pháp) ở đây tương đương với ‘mọi sự, mọi vật’ trong Việt 
ngữ: có nghĩa là bất cứ đối tượng khả dĩ nào của tư duy, bao gồm các vật hữu 
tình/vô tình, các vật thuộc tinh thần/vật chất, những sự kiện, biến cố, tính chất, 
tình huống, sự bày tỏ, và hành động. Như vậy, các pháp thiện/bất thiện, các 
pháp danh/sắc, các pháp thiền... đều gồm trong phạm trù này. 

101 Xem “Duyên Sanh’, trang 213. 

102 Tâm tục sanh hay kiết sanh thức: tâm quả này nối (tục) kiếp sống quá khứ 
với kiếp hiện tại. Để biết thêm chi tiết, xem bàng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 
101 . 
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kiếp sống cũng là tâm quả, và chúng chỉ dừng khi 
nghiệp tạo ra chúng chấm dứt. 

Cũng có các tâm quả khác, chẳng hạn, nhãn 
thức tâm, nhĩ thức tâm.. .và thân thức tâm khởi lên do 
tiếp xúc với một đối tuợng khả ý hoặc không khả 
ý. 103 

Nhu vậy danh quả cũng bao gồm các tâm sở 
(celasika) phối hợp với tâm quả: 104 chẳng hạn, khổ, 
hỷ, hay xả của một tâm quả.[66] 

Sắc Do Nghiệp Sanh ( kamma-ja-rũpa) m có mười tám loại 

sắc: 


1) Đất (địa đại) 

2) Nước (thuỷ đại) 

3) Lửa (hoả đại) 

4) Gió (phong đại) 

5) Màu 

6) Mùi 

7) Vị 

8) Dưỡng chất 

Sắc bất ly (< avinibbhoga-rũpa ): tám 
sắc căn bản của bất kỳ loại sắc nào, 
dù sắc ấy là sắc nghiệp sanh, tâm 
sanh, thời tiết sanh hay do vật thực 
sanh. 

Khi nó xuất hiện cùng với sắc 
nghiệp sanh, nó (được gọi) là sắc 
do nghiệp sanh... 


Mạng căn (Jĩvit-indriya) duy trì sự 

9) Mạng căn 

sống của đời người. Tất cả sắc nghiệp 


đều sanh cùng với mạng căn. 


103 Tất cả những tâm này nằm trong ba mươi sáu loại tâm quả, xem bảng ‘ 1: 
Tâm Quả’, trang 89. 

104 VsMT gọi các tâm sở ấy là các tâm sở quả ( vipãka-cetasika ). 

105 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 63, trang 506/Tập II để biết sự giải 
thích của Đức Phật về thân được sanh ra do nghiệp quá khứ như thế nào. Chi 
tiết thêm, xem ‘Sắc Chơn Đố’, trang 181. 
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10) Nhãn tịnh sắc 

11) Nhĩ tịnh sắc 

12) Tỷ tịnh sắc 

13) Thiệt tịnh sắc 

14) Thân tịnh sắc 

Năm loại tịnh sắc (pasãda-rũpa) 
này là nhãn-, nhĩ-, tỷ-, thiệt-, thân 
xứ (ãyatana). Chúng làm nhiệm vụ 
như các môn (dvãra) vật chất qua 
đó các đối tượng tương ứng (sắc, 
thinh, hương..) được nhận thức. 106 

15) Sắc Ý Vật 

Sắc phi tịnh sắc (i napasãda-rũpa ), 
nằm trong chất máu nơi trái tim. 
Nó tác hành như một căn cứ cho ý 
- môn (i mano-dvãra ), qua đó tất cả 
các đối tượng được nhận thức. 

16) Sắc nữ tánh 

17) Sắc nam tánh 

Sắc tánh (bhãva-rũpa) xác định 
một người là đàn bà hay đàn ông, 
và xác định tướng mạo đàn bà và 
đàn ông... của tánh ấy. 

18) Sắc hư không 
do nghiệp sanh 
(Kamma-bom space) 

Hư không giới (ãkãsa-dhãtu) định 
rõ và phân ranh những nhóm hay 
bọn sắc do nghiệp sanh. 


Tất cả các pháp quả này sanh khởi khi nghiệp thích 
họp thoả mãn những điều kiện hay duyên cần thiết để tạo ra 
quả của nó. 


106 Mặc dù các chúng sanh trong cõi (thiền) sắc giới cũng có mũi, lưỡi, và thân, 
song những tịnh sắc tưong đưong không xuất hiện, cả sắc tính cũng vậy (xem 
ghi chú 431, trang 353) Tuy nhiên các chúng sanh ở đó đều xuất hiện như 
những người nam (VbhA.XVI.x.809 ‘ Pathama-Bala-Niddeso' (Giải Thích về 
Sức Mạnh Thứ Nhất’) DD.XVI.x.2191). Các chúng sanh trong cõi vô sắc hoàn 
toàn không có sắc. 
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Tâm Quả (Vipãka-Citta) 


Cõi của Tâm 

Tính Chất 

Căn hay Nhân 

Số 

Chi Tiết 

(xem bảng) 

Cõi Dục 

Bất Thiện 

VÔ Nhân 

7 

la,tr.l08 

Cõi Dục 

Thiện 

Vô Nhân 

8 

lb, ừ. 127 

Cõi Dục 

Thiện 

Hữu Nhân 

8 

1 c, tr. 129 

Cõi Sắc Giới 

Thiện 

Hữu Nhân 

5 

ld, tr.370 

Cõi Vô Sắc 

Thiện 

Hữu Nhân 

4 

ld, tr.370 

Cõi Siêu Thế 

Thiện 

Hữu Nhân 

4 

le, tập II 


36 124 



r 



Như vậy, băng những từ bât thiện nghiệp (akusala 
kamma) và thiện nghiệp (kusala dhamma) Đức Phật muốn 
nói gì? 

Khi một tâm có một căn bất thiện (akusala-mũla) thì 
đó là một tâm bất thiện (akusala-cỉtta), và khi một tâm có 
một căn thiện (kusala-mũla) , đó là một tâm thiện (kusala- 
citta). Như vậy, khi những tốc hành (tâm) của một tiến trình 
tâm có một căn bất thiện, thời cetanã hay tư của nó là bất 
thiện, và chúng ta có một bất thiện nghiệp. Khi những tốc 
hành tâm của của một tiến trình tâm có một căn thiện, tư hay 
cetanã của nó là thiện và chúng ta có một thiện nghiệp. 
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Căn bât thiện có ba: tham (lobha), sân (dosa), và si 
(moha). Như vậy có nghĩa là có ba loại tâm bất thiện 
chính: 107 

1) Tâm căn tham (lobha-mũla-citta) 

2) Tâm căn sân (dosa-mũla-cỉtta) 

3) Tâm căn si (moha-mũla-cỉtta) 

Tâm bất thiện không bao giờ phối họp với các pháp 
thiện, mà chỉ phối hợp với các pháp bất thiện mà thôi. [67] 
Đó là lý do tại sao các tâm bất thiện luôn luôn phối hợp với 
vô tàm (ahỉrỉ) [68], vô quý (anottapa), phóng dật (uddhacca) 
[69], và si (moha) m Điều này có nghĩa rằng một tâm căn 
tham luôn luôn phối hợp với si, một tâm căn sân cũng vậy, 
luôn luôn phối họp với si. Nhưng một tâm căn tham không 
thể nào phối họp với sân, cũng như một tâm căn sân không 
thể nào phối họp với tham: nói khác hon tham và sân không 
thể sanh chung trong cùng một tâm. Riêng loại tâm thứ ba, 
tâm căn si, là một loại tâm bất thiện chỉ phối họp với một 
mình si mà thôi. 

Thế si đó là gì? Thực ra nó là một với vô minh 
(avijjã), và vô minh này đã được giải thích trong ‘Kinh Dây 
Trói Buộc’: 

107 Đức Phật giải thích các căn trong Kinh ‘Các Căn Bản Bất Thiện’ của 
Tăng Chi Kinh (‘ Akusala-Mũla-Suttam ’ A.III.II.ii.9) như sau: ‘Ba căn này, 
này các Tỳ kheo, là các căn bất thiện. Thế nào là ba? Căn bất thiện tham, 
căn bất thiện sân, căn bất thiện si.. .Ba căn này, này các Tỳ kheo, là các căn 
thiện. Thế nào là ba? Căn thiện vô tham, căn thiện vô sân, căn thiện vô si.’ 

108 Ba căn này cũng là ba trong số mười phiền não ịkilesà): 1) tham, 2) sân, 

3) si, 4) mạn, 5) tà kiến, 6) nghi, 7) hôn trầm, 8) trạo cử, 9) vô tàm, 10) vô 
quý. (DhS.iii.1235 ‘ Kilesa-Gocchakam ’) 
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Giữa những cái không hiện hữu trong nghĩa cùng 
tột, giữa những đàn bà, đàn ông, nó (vô minh) hăm hở 
(lao vào); song giữa những cái thực sự hiện hữu, giữa các 
uẩn, xứ..., nó lại không hăm hở... 

Có nghĩa là gì? điều đó có nghĩa rằng vô minh (si) chỉ 
thấy sự thực chế định hay thấy trên phương diện tục đế 
(sammuti-sacca) 109 , đó là thấy có đàn bà, đàn ông, cha, mẹ, 
vợ, chồng, con gái, con trai, chó, mèo, heo, gà,.. .Mà những 
thứ này không hiện hữu đúng theo thực tại (yathã-bhũta- 
đúng như thực). [70] 

Tuy nhiên, những cái hiện hữu đúng theo thực tại là 
các uấn (khandha), xứ (ãyatana), giới (dhãtu), danh-sắc 
(nãma-rũpa) , duyên sanh (patỉcca-samuppaada), những vận 
hành của nghiệp, tam tướng,...tóm lại, Tứ Thánh 
Đe. 110 Những pháp này, vốn là sự thực cùng tột hay chân đế 
(paramattha-sacca), vô minh lại không thấy. 111 Và như 
chúng tôi cũng đã giải thích trong bài Kinh Dây Trói Buộc 
(xem lại ở trên), đó là lý do vì sao các chúng sanh cứ mãi 
trôi lăn trong luân hồi. Vô minh này là si phối họp với các 
tâm bất thiện. 

Tham, sân, si làm cho một tâm thành bất thiện, mà 
điều này cũng có nghĩa là tư (trong tâm ấy) là bất thiện, và 
tư bất thiện là nghiệp bất thiện [71]. Đức Phật cũng gọi nó là 
ác ipãpa), và phi phước (apunna)[12ị Và sự thành tựu của 
một bất thiện nghiệp Đức Phật gọi là ác hạnh ( du-ccarỉta ) 
[73], và phi phước hành ( apunn-ãbhỉsankhãra ) [74]. Neu 


109 Sammuti-sacca cũng còn gọi là vohãra-sacca 

110 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 152, trang 342/Tập II. 

111 Tam tướng: 1) vô thường, khổ, 3) vô ngã. Vô minh không thấy tam 
tướng vì ba loại khối tưởng: xem trích dẫn, ghi chú 8, trang 4. 
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nghiệp đó tạo ra quả của nó, đó sẽ là một quả không mong 
muốn,và bất khả ý [75], và sẽ dẫn đến sự tạo tác nghiệp liên 
tục. 


Vô Trợ Và Him Trợ 

Nếu một bất thiện nghiệp đuợc thực hiện một cách tụ 
ý, không có sự do dụ hay thúc đẩy của nguời khác, nghiệp 
đó là vô trợ (asankhãrika); nếu bất thiện nghiệp đuợc thực 
hiện với sự do dự, hay với sự thúc đẩy của tụ thân hay nguời 
khác, nghiệp đó là hữu trợ (sasahkhãrika) [76]. 

Tu của nghiệp vô trợ mạnh hon, vì nó đuợc phối họp 
với hỷ, trong khi tu của nghiệp hữu trợ thì yếu hon, bởi vì nó 
phối hợp với hôn trầm và thuỵ miên ( thỉna-mỉddha ) [77]. 

Tâm Căn Tham 112 

Vậy thì, một tâm căn tham hay tâm có gốc ở tham 
(lobha) có nghĩa là gì? 

Ở đây, tham có liên quan đến sự hấp dẫn, ở mức thô 
hay tế: chẳng hạn, ái (tanhã), tham dục (rãga), dục dục 
(kãma-cchanda) , dục tham (abhỉjjhã), luyến ái (ãsajjana), 
thủ (upãdãna), mạn (mãna), kiêu ( mada), và kiến (dụthi). 

Một tâm kết họp với những pháp này là tâm căn tham 
(lobha-mũla-citta). Tu ý trong truờng hợp đó luôn luôn là 
bất thiện. Và, nhu đã nói ở truớc, khi có tham, thì luôn luôn 


112 Những bảng biểu sau đuợc vẽ theo hệ thống phối họp ( sangaha-naya ): Tất 
cả những phối họp của danh pháp (AbS.ii.43-52 ‘Akusaỉa-Citta-Scingaha- 
Nayo ’ (Hệ Thống Phối Hợp Tâm Bất Thiện’) CMA.ii.26, và AbS.ii.33-34 
í Sobhana-Cetasika-Sampayoga-Nayo , (Hệ Thống Ket Họp các Tâm Sở Tịnh 
Hảo’) CMA .ii.17. Một cột là một loại tâm, với các tâm sở đuợc tô mờ. 
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có vô tàm, vô quý, phóng dật và si. Nhưng hãy nhớ răng khi 
một tâm bất thiện không phối hợp với tà kiến, thi không phải 
nhờ thế mà nó phối hợp với Chánh Kiến: một tâm bất thiện 
không thể nào kết họp với Chánh Kiến. 


2a: DANH PHÁP 
(nãma-dhamma) 

CỦA TÂM CĂN THAM 

(lobha-mũlcrcitta) 

VÔ Trơ 
• 

(asahkhãrika) 

Hữu Trơ 
• 

(sasahkhãrika) 

TẦM (cừta) 













CÁC TẦM SỞ (cetasỉka) 

Biến Hành (sabba-cittasãdhãrana) 



1 . XÚC (phassa) 

2. thọ (vedanã) 

3. tưởng (sannã) 

4. tư (cetanã) 

5. nhất tâm (ek-aggatã) 

6. mạng quyền (ịĩvỉt-indrỉya) 

7. tác ý (manasikãra) 





















































































Biệt Cảnh (pakinnaka) 



1. tầm (vitakka) 

2. tứ (vicãra) 

3. thắng giải (adhimokkha) 

4. cần (vĩrỉya) 

5. hỷ (pĩti) 

6. dục (chanda) 










































































Tiêp trang kê 
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Bảng 2a tiêp trang trước 

Bất Thiện 

Tâm Sở (akusala-cetasỉka) 

1. si (moha) 

2. vô tàm (ahiri) 

3. vô quý (anottappa) 

4. phóng dật (uddhacca) 

5. tham (lobha) 

6. tà kiến (ditthỉ) 

7. mạn (mãna) 

8. hôn trầm (thỉna) 

9. thuỵ miên (middha) 

Tổng cộng 


rri* _ n * 

Tam Can San 

Nếu như tham liên quan đến sự hấp dẫn, thì sân 
(dosa) liên quan đến sự ghê tởm, và đối kháng, ở mức thô 
hay tế: chẳng hạn, ác cảm (patỉgha), ghen tị (issã), bởn xẻn 
(maccharỉya), ác ý (byãpãda), phẫn nộ (kodha), thù hằn 
(vera), độc ác (vỉhỉmsa), buồn chán (kosajja), nôn nóng 
(akkhantỉ), hối hận (kukkucca), sầu (soka), bi (parideva), ưu 
(domanassa), não (upãyãsa). 

Một tâm kết hợp với những pháp này là tâm căn sân. 
Tư ý trong trường hợp đó luôn luôn là bất thiện. Và khi có 
sân, thời cũng luôn luôn có vô tàm, vô quý, phóng dật và si. 
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2b: DANH PHÁP 

(nãma-dhamma) 

CỦA TÂM CĂN SÂN 
(dosa-mũla-citta) 

Vô Trơ 
• 

(asahkhãrika) 

Hữu Trơ 
• 

(sasahkhãrỉka) 

TẦM (citta) 








1 

CÁC TẦM SỞ (cetasika) 

Biến Hành (sabba-citta-sãdhãrana) 


1. xúc (phassa) 

2. thọ (vedanã) 

3. tưởng (sannã) 

4. tư (cetanã) 

5. nhất tâm (ekaggatã) 

6. mạng quyên (ịĩvỉHndriya) 

7. tác Ỷ (manasikãra) 








□ 

displeasure 

(domanassa) 

equanimity 

(upekkhã) 









































Biệt Cảnh (pakitmaka) 

1 

1. tâm (vitakka) 

2. tứ (vicãra) 

3. thắng giải (adhỉmokkha) 

4. cân (vĩriya) 

5. hỷ (pĩti) 

6. dục (chanda) 


































1 








1 

Bất Thiên 
• 

Tâm Sở (akusala-cetasỉka) 

1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — 1 — r~ 


1. SI (moha) 


Tiếp trang kế 
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Bảng 2b tiêp trang trước 


2. VÔ tàm (ahirì) 

3. vô quý (anottappa) 

4. phóng dật (uddhacca) 

6. sâll (dosa) 

7. tật (issã) 

8. lận (macchariya) 

9. hôi (kukkuca) 

10. hôn trầm (thina) 

11. thuỵ miên (middha) 


























































Tổng Cộng 

18 

19 

20 

JLÌ 


rr<p _/ìy ry» 

Tâm Căn Sỉ 

Si ( moha ), khi đứng một mình, có liên quan đến sự 
bình thản lừa dối, thái độ bàng quan đối với những vận hành 
của nghiệp. Và khi có hoài nghi ( vicikicchã ), và phóng dật 
(i uddhacca ), thời nó là một tâm căn si ( moha-mũla-cỉtta ). 
Hoài nghi muốn nói trong truờng hợp này là thái độ hoài 
nghi, ngờ vực, về Đức Phật, Giáo Pháp, Chu Tăng, điều học, 
duyên khởi, các kiếp sống quá khứ, các kiếp sống tuông 
lai,... 113 Tu trong truòng hợp này luôn luôn là tu bất thiện. 
Và khi có si, thì cũng luôn luôn có vô tàm và vô quý ( không 
biết hô thẹn, và không biết ghê sợ điều ác). 


113 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 18, trang 43. 
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2c: DANH PHÁP (nẫma-dhamma) 

CỦA TÂM CĂN SI 

(moha-mũỉa-cỉtta) 


TÂM (CITTÁ) 


TÂM s Ò(CETASIKẢ) 

Biến Hành (sabba-cỉtta-sãdhãrana) 

1 . XÚC (phassa) 

2. thọ (vedanã) 

3. tưởng (sannã) 

4. tư (cetanã) 

5. nhất tâm (ehaggatã) 

6. mạng quyền (ịĩvit-indriya) 

7. tác ý (manasỉkãra) 

Biệt Cảnh (pakỉnnaka) 

1 . tầm (vitakka) 

2. tứ (vicãra) 

3. thắng giải (adhỉmokkha) 

4. cần (vĩriya) 

5. hỷ (pĩti) 

6. dục (chanda) 

Bất Thiện 

Tâm Sở (akusala-cetasika) 

1. si (moha) 

2. vô tàm (ahỉrỉ) 

3. vô quý (anottappa) 

4. phóng dật (uddhacca) 

5. nghi (vicikỉcchã) 



equanimity 

(upekkhã) 



Tổng Cộng 
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r 



Khi một nghiệp được làm với một trong ba căn bât 
thiện này chín mùi vào lúc chết, tâm tục sanh hay kiết sanh 
thức ( patisandhi-cỉtta ) sẽ là một tâm quả bất thiện ( akusala- 
vipãka-cỉtta), và điều này có nghĩa là sẽ phải tái sanh hoặc 
trong cảnh giới súc sanh, hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc 
noi một trong các địa ngục. Không thể có chuyện ngược 
lại: 114 

(1) Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỳ kheo, 
không có trường hợp ở đây một người có đầy đủ 
thân hành ác, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thê sanh cõi lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ thân hành ác, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thế 
sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện 
này có xảy ra. 

(2) Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỳ kheo, 
không có trường hợp ở đây một người có đầy đủ 


114 A.I.XV.3 ‘Atthãna-PãỊƯ (Kinh Không Thể Xảy Ra’) AA giải thích rằng ‘ác 
thú’, ‘đoạ xứ’.. .tất cả những từ này đều đồng nghĩa với địa ngục. Và bản chú 
giải này còn giải thích rằng khi Đức Phật nói một người ‘có đầy đủ’ thân hành 
ác/khẩu hành ác/ý hành ác thì điều này muốn nói đến ba loại ‘đầy đủ’: 1) tích 
luỹ-đầyđủ (ãyũhana-samãngitã); AT: tư-liên tục (cetanã-santati). Điều này 
tương ứng với các tư tiền và tư hậu. 2) tư-đầy đủ (cetanã-samãngitã); AT: tư- 
quyết định (sannitthãpaka-cetanã). Điều này tương ứng với tư-cuối cùng 
(Sanitthãna-cetanã). 3) Nghiệp đầy đủ (kamma-samãngitã), vốn là nghiệp quá 
khứ có thể chín mùi. Cũng xem trong bảng la: ‘Tâm Quả Bất Thiện’ để biết 
thêm về điều này. 
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khâu hành ác, do nhân ây, do duyên ây, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thê sanh cõi lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ khấu hành ác, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thế 
sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện 
này có xảy ra. 

(3) Sự kiện này không thê xảy ra, này các Tỳ kheo, 
không có trường hợp ở đây một người có đầy đủ 
ỷ hành ác, do nhân ấy, do duyên ẩy, sau khi 
thân hoại mạng chung, có thê sanh cõi lành, cõi 
Trời, cõi đời này, sự kiện này không xảy ra. 

Sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ ỷ hành ác, do nhân ấy, do duyên 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thế sanh 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự kiện này có 
xảy ra. 

Nghiệp được làm với ba căn bất thiện này cũng luôn 
luôn dẫn đến sự luân chuyển liên tục từ đời này sang đời 
khác (luân hồi). 

Trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, tâm 
khởi lên hầu như chỉ là những tâm bất thiện, bắt nguồn từ 
tham, sân, và si. Trong đó si được xem là rất mạnh, và việc 
khởi lên một tâm thiện ở đây là rất hiếm. Đó là lý do vì sao 
sự giải thoát của các chúng sanh trong những cõi đó hầu như 
không thể xảy ra. [78] 

Tái sanh trong cõi nhân loại luôn luôn phải do thiện 
nghiệp. Tuy nhiên, đa số trong cõi đó là những kẻ vô văn 
phàm phu, tâm họ phần lớn bén rễ trong tham, sân, si. Khi 
thoảng mới có tâm thiện khởi lên. Và trong số những kẻ vô 
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văn phàm phu ấy, si rất sâu dày. Đó là lý do vì sao, khi con 
nguòi chết, hầu nhu họ luôn luôn phải tái sanh trong các cõi 
địa ngục, ngạ quỷ, hoặc súc sanh. [79] 

Tái sanh trong các cõi trời dục giới luôn luôn phải 
nhờ những thiện nghiệp cao hon. Đó là lí do vì sao các vị 
chu thiên đuợc huởng các dục lạc cao cấp hon. Và thân 
hình, diện mạo, mắt tai, áo quần, và lâu đài của họ rất xinh 
đẹp. Không may thay, chính những điều ấy lại làm cho họ 
phát sanh rất nhiều tham muốn, ghen tỵ, và ích kỷ. Vì thế, 
khi các chu thiên dục giới chết, hầu nhu họ luôn luôn tái 
sanh, hoặc trong địa ngục, hoặc trong cảnh giới ngạ quỷ, 
hoặc trong cảnh giới súc sanh. 115 [80] 

Trong các cõi Phạm thiên ( Brahma ), một dạng chu 
thiên cao hon, tâm căn sân không thể phát sanh. Nhung họ 
lại luôn luôn có sự dính mắc và tham ái đối với kiếp sống ở 
đó và đây là dạng tâm căn tham. Một vị Phạm Thiên cũng 
luôn luôn nghĩ rằng kiếp sống của họ là vĩnh hằng, và rằng 
họ là nguời sáng tạo của thế gian (sáng tạo chủ), một vị 
thuợng đế, một đấng quyền năng vô tận. [81] Đó là tà kiến, 
một loại tâm căn tham. 

Khi một vị Phạm Thiên chết, vị ấy không bao giờ roi 
thẳng xuống địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh giới. Khi 
nghiệp cho quả tái sanh trong phạm Thiên giới hết, họ có thể 
phải tái sanh vào một Phạm thiên giới thấp hon, hoặc tái 
sanh trong cõi chu thiên hay nhân loại. 

5a :Chấvà TảỉSanh 


115 Xem ‘Chư Thiên Thối Đoạ’, trang 405. 
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VsM.xivA55'Vinnãna-Kkhandha-Kathã' ('Luận về Thức uẩn') pp.xiv.l 11-114, & 
VsM.xvii.622-627'SankhãraPaccayã-Vinnãna-PadcrVừthãra-Kathã' ('Luận Chi Tiết 
về Hành Duyên Thức Giai Đoạn Kiết Sanh') pp.xvii. 133-145. 

Ệ Đây là những tâm cuối cùng của tiến trình ngũ môn hoặc tiến trình ý môn: xem 
nhũng ghi chú tiếp theo. 


Bảng 5a 

Những Ghi Chú cho Bảng ‘5a: Chấ và Tm Sanh ’ 

• Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta-kkhana), 
với ba giai đoạn: sanh (uppãda)t, trú (thiti) I , diệt 
(bhaủga)ị. 

• Sự nhận thức diễn ra theo một phưong thức cố 
định, họp với quy luật tự nhiên của tâm (citta- 
niyãma). Phuong thức đối với sự chết và tái sanh 
là nhu sau: 

Tìấi Trình Tâm Cuối Cùng trong Một Đời Nguôi 

Tiến trình tâm cuối cùng của đời nguời có thể là 
một tiến trình ngũ môn hoặc một tiến trình ý 
môn 116 Đối tirợng của tiến trình tâm cuối cùng là 
một trong ba loại sau: 

1) Nghiệp (kamma): hành nghiệp của một nghiệp 
thiện hoặc bất thiện đã hoàn thành truớc đây, có 
thể trong cùng kiếp sống hoặc trong một đời 
truớc. Chẳng hạn một nguời có thể nhó lại sự thù 
hận liên quan đến những con vật bị giết, hay niềm 
vui liên quan tới việc cúng duờng thức ăn đến các 
vị Tỳ kheo hay tới những nguời thọ nhận khác, 
hoặc sự tịnh lạc liên quan đến thiền. 

• • • • X 

2) Nghiệp Tướng (kamma nimitta): một đối tượng 


116 Xem bảng ‘5b: Tiến Trình Ngũ Môn’ trang 294, và ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ 
trang 297. 
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liên quan tới một nghiệp thiện hoặc bât thiện đã 
làm tnrớc đây trong cùng kiếp sống hay trong một 
tiền kiếp nào đó. Chẳng hạn người đồ tể có thể 
thấy con dao chọc tiết hay nghe tiếng kêu la của 
con vật sắp bị giết, người phá thai thấy bào thai 
đã chết, người bác sĩ thấy bệnh nhân, người sùng 
kính Tam Bảo có thể thấy các vị Tỳ kheo, hình 
ảnh Đức Phật, hay nghe tiếng tụng kinh PãỊi, và 
một người hành thiền có thể thấy tợ tướng 
(patibhãga nỉmỉtta) thuộc đề tài thiền chỉ của 
mình, hay một trong ba đặc tính (tam tướng) của 
đề tài thiền Minh Sát. 

3) Thú tướng (gatỉ-nỉmỉtta): một ảo ảnh về sanh thú, 
noi họ sắp sửa tái sanh vào. Đối với trường họp 
tái sanh địa ngục, người ta có thể thấy lửa; đối với 
trường hợp tái sanh súc sanh, người ta có thể thấy 
những khu rừng hay cánh đồng; đối với trường 
hợp tái sanh chư thiên, người ta có thể thấy các 
toà thiên cung... 

Đối tượng này phục vụ như đối tượng của tâm 
ngoài tiến trình của kiếp sống kế. 117 [82] Chúng khởi 
lên độc lập với các tiến trình căn môn. Nói chung 
chúng là những tâm hữu phần (bhavanga-citta), có 
cùng một đối tượng quá khứ và cùng các tâm sở quá 
khứ. Tâm đầu tiên như vậy trong một kiếp sống phục 
vụ như một nối kết giữa hiện hữu quá khứ và hiện 


117 ‘Tâm ngoài tiến trình’ hay ‘tâm ngoài môn’ (‘dvãra-vimutta ’) tâm nằm 
ngoài tiến trình (nhận thức) hay ngoài một căn môn. Đã từng phát sanh câu hỏi 
liệu Niết Bàn hay Tâm Đạo hoặc Tâm Quả có thể là đối tượng của những tâm 
ngoài tiến trình này hay không, về điều này hãy xem câu trả lời của Pa-Auk 
Sayadaw ở ghi chú cuối chưong 82, trang 514. 
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hữu hiện tại, vì thê nó được gọi là Tâm Tục Sanh hay 
Kiết Sanh Thức (patỉsandhỉ-cỉtta). Tâm hữu phần 
cuối cùng trong một kiếp sống được gọi là tử tâm 
(i cutỉ-cỉtta ), bởi vì nó chuyển tương tục danh-sắc sang 
một hiện hữu mới. Tất cả những tâm khởi lên suốt 
kiếp sống, giữa những tiến trình tâm khác như vậy, 
được gọi là tâm hữu phần (bhavanga-citta). lls [83] 

Tiến trình tâm cuối cùng của một kiếp sống luôn 
chỉ có năm tốc hành tâm (chứ không bảy như thông 
thường). Tư của những tốc hành tâm này không chỉ 
tạo ra tâm tục sanh hay kiết sanh thức mà còn làm 
nhiệm vụ như một cầu nối để đi vào kiếp sống 
mới. 119 Theo sau những tốc hành tâm này có thể có 
hai đăng ký hay đồng sở duyên tâm. Trước tử tâm 
cũng có thể có các tâm hữu phần khởi lên: những tâm 
hữu phần này có thể khởi lên trong một thời gian 
ngắn hoặc dài, thậm chí có khi tới vài ngày hay vài 
tuần. Khi tử tâm diệt, mạng căn bị cắt đứt, và lúc đó 
chỉ còn lại một cái xác không mà thôi. 

r > r r 

Tiên Trình Tâm Đâu liên Của MọtKiep Sông 

Liền sau tâm tục sinh (tâm đầu tiên cuả một kiếp 
song), no ỉằ mười sáu tâm hữu phần với cùng một đối 


118 Đe biết tại sao tâm hữu phần và tử tâm lại mang những tên như vậy, xem 
ghi chú cuối chương 83, trang 516/Tập II. Chi tiết về tính chất của hữu phần, 
xem ghi chú cuối chương 305, Tập II 

119 Xem thêm Trì Nghiệp’, trang 392/Tập II 

120 Như chúng ta có thể thấy trong Bảng ‘Chết và Tái Sanh’, sự tái sanh trong 
tam giới xảy ra liền ngay sau khi chết. Tuy nhiên, cũng có những người nói về 
một sự hiện hữu trung gian ( antarã-bhava ). Giả thuyết ấy cho rằng giữa tử tâm 
và kiết sanh thức khởi lên sau đó có một sự hiện hữu (nơi đây người ta không 
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tượng (như đối tượng của tâm tục sinh). 121 Và kế tiếp 
luôn luôn là một tiến trình ý môn, vốn có các uẩn mới 
kể như đối tượng. Thoát được cái khổ chết (17 sát-na 
tâm trước) làm phát sanh một sự nhẹ nhõm kèm theo 
ái luyến (nỉkantỉka), vốn là hữu ái (bhava-tanhã). 
Chính vì thế, nghiệp hoàn thảnh bởi tiến trình tâm 
đầu tiên trong một kiếp sống luôn luôn là nghiệp bất 
thiện (akusala). 

la: Tâm Quả Bất Thiện (Akusaỉa-Vipãka-Citta) 


MỒN 

THỨC 

THO 

• 

NHIÊM VU 
• • 

ĐỐI TƯƠNG 
• 

nhãn- 

1. nhãn- 

xả 

thấy 

Sắc 

nhĩ- 

2. nhĩ- 

xả 

nghe 

thinh 

tỷ- 

3. tỷ- 

xả 

ngửi 

hương 

thiệt- 

4. thiêt- 
• 

xả 

nếm 

vị 

thân- 

5. thân- 

khổ 

xúc cham 
• 

vật có thể sờ chạm 


phải là tái sanh cũng không phải là không tái sanh). Tà kiên này được luận bàn 
trong KV.viii.2 ‘Antarã-Bhava-Kathã ’ (‘Luận về sự Hiện Hữu Trung Gian’ 
hay ‘Thân Trung Âm’). Trong đó, luận này giải thích rằng một giả thiết như 
vậy chẳng khác gì cho rằng có một cõi hữu (cõi sống) ngoài ba cõi Đức Phật 
tuyên bố (cõi dục, cõi sắc, và cõi vô sắc) <xem trích dẫn, ghi chú cuối chuông 
313, Tập II>. Tà kiến này phát sanh do một sự hiểu sai nào đó về các loại 
Thánh Bất Lai khác nhau <xem ghi chú cuối chuông 289, Tập II>. Nó cũng có 
thể phát sanh do hiểu lầm về một giai đoạn hiện hữu ngắn ngủi như một ngạ 
quỷ (‘peta’- gây ra bởi một nghiệp bất thiện nào đó) trước một sự tái sanh 
khác, mà bản thân sự tái sanh này là do : 1) một nghiệp bất thiện có tính đồng 
nhất gây ra (chẳng hạn như xem chuyện ‘Ngạ Quỷ NandakaTrang 437/Tập II), 
2) một bất thiện nghiệp khác gây ra, 3) một thiện nghiệp gây ra. Khi một người 
phân biệt (quán) duyên khởi với minh sát trí của mình, tà kiến này sê không 
thể chứng minh được. 

121 Một trường hợp ngoại lệ là chúng sanh vô tưởng (a-sanna-satta'), vì họ 
không có tâm. Xem ghi chú 935, Tập II). 
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r 6. tiếp thâu 

xả 

tiếp nhận 

sắc/thinh/hương/vị/xúc 




' 1 .quan sát 

sắc/thinh/hương/vị/xúc 

< 

tâm- 

7. quan sát 

xả < 

2.đăng ký 

r sắc/thinh/hương/vị/ 

\ xúc/khác 


V 


3 .tục sanh/hữu 
phần/tử 

r nghiệp/nghiệp tướng/ 
L thú tướng 


Trong Pali, chúng ta hiêu răng những loại tâm quả 
này là những tâm YÔ nhân (ahetuka) dục giới (kãmãvacara- 
citta). 

THỨC: xem bảng ‘5b: TIẾN TRÌNH NGŨ MÔN’, 
trang 294. 

THỌ: trong hành động thấy, sắc y đại sanh (màu sắc) 
đập vào sắc y đại sanh (thần kinh nhãn của một tổng hợp 
nhãn muời sắc hay đoàn nhãn). Sự tác động nhu vậy đuợc 
xem là yếu. Nó cũng giống nhu đập một trái banh bông lên 
một trái banh bông khác đang nằm trên đe. Vì vậy, cả nhãn 
thức quả bất thiện lẫn nhãn thức quả thiện đều chỉ có thọ xả 
đi kèm. Đối với nghe, ngửi, và nếm cũng vậy. Nhung trong 
hành động xúc chạm, cảnh đại chủng (mahã-bhũt- 
ãrammanam) (cảnh xúc ở đây là đất/lửa/gió) đập trên sắc y 
đại sanh (thần kinh thân của một tổng họp thân muời sắc hay 
đoàn thân) cũng nhu trên tứ đại chủng (của cùng tổng hợp 
thân muời sắc ấy). Nó cũng tựa nhu lấy búa đập trên trái 
banh bông đang nằm trên đe vậy. Vì thế, thân thức quả bất 
thiện luôn luôn đi kèm với thọ khổ, thân thức quả thiện luôn 
luôn đi kèm với thọ lạc (DhSA.I.iii ‘Abyãkata-PadariT (Vô 
Ký) E.349-350: cũng xem bảng ‘lb: Tâm Quả Thiện Vô 
Nhân’ trang 124. 

NHIỆM VỤ: Loại tâm gọi là tâm quan sát có thể làm 
nhiệm vụ nhu những tâm hữu phần của một kiếp sống: tâm 
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đầu tiên là tâm tục sanh (patisandhi-citta) và tâm cuối cùng 
là tử tâm (cuti-citta). Những loại tâm nhu vậy cũng đuợc gọi 
là tâm ngoài tiến trình (vĩthi-mutta-citta). Xem bảng đề cập 
ở duới. 

ĐỐI TƯỢNG: đối với nghiệp/nghiệp tướng/thú 
tuớng, xem những ghi chú cho bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ 
trang 101._ 


VÔ MINH, THAM ẢI VÀ CÁC CẦN 


Truớc khi giải thích tiêp những tâm căn thiện, có lẽ sẽ 
tốt hon nếu giải thích cho quý vị hiểu đuợc mối liên kết giữa 
vô minh và tham ái cùng với ba căn bất thiện. 

Chúng tôi sẽ trích dẫn lại lời Đức Phật trong ‘Kinh 
Dây Trói Buộc’ ( ‘Gaddula-Baddha-Sutta y. 

Điếm khởi đầu không thế nêu rõ đối với những chủng 
sinh bị vô minh che đậy, tham ái trói buộc, phải lưu chuyên, 
loanh quanh trong luân hồi. 

Đây là những gì Đức Phật gọi là vòng tái sanh luân 
hồi ( samsãra ). Vòng luân hồi nhu vậy chỉ là sự tái sanh liên 
tục, hết kiếp này sanh kiếp khác mà thôi. Vào cuối của mồi 
kiếp sống, sự chết xảy ra, và liền sau cái chết, một nghiệp 
thiện hay bất thiện sẽ tạo ra quả của nó: quả ở đây là một 
tâm tục sinh ( ‘patỉsandhi-cỉtta ’ kiết sanh thức) mới, và các 
uẩn mới. Nhu Đức Phật đã giải thích, tiến trình liên tục này 
đuợc duy trì bởi vô minh (avỉjjã) và tham ái (tanhã). 

Khi có tham ái, tâm đuợc gọi là tâm căn tham (lobha- 
mũla). Và, nhu truớc đã nói, khi có tham, thì cũng có si 
(moha). Si ở đây đồng nghĩa với vô minh. Một tâm căn tham 
luôn luôn phối họp với si, nhu vậy có nghĩa rằng tham ái 
luôn luôn phối hợp với vô minh. Ở đây, cần hiểu rằng ái 
(tanhã) với tham (lobha) là một, và vô minh (avijjã') với si 
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(moha) cũng giông như nhau. 

Vậy tại sao Đức Phật chỉ đề cập đến vô minh và tham 
ái? Tại sao ngài không nói đến sân? Điều này là vì không 
phải mọi người ai cũng có sân. Khi một người trở thành bậc 
Thánh Bất lai ( An-Ẵgãmỉ ), họ đã huỷ diệt hoàn toàn căn sân 
(dosa-mũla). Nhưng trong họ vẫn còn chút vô minh và tham 
ái rất vi tế gọi là hữu ái (hhava-tanhã), hoạt động như một 
lực ngủ ngầm (anusayã). Đức Phật gọi nó là hữu ái tuỳ miên 
(bhava-rãg-ãnusaỵa)} 22 [ 84] Mọi người trừ bậc Thánh A-la- 
hán, ai cũng có vô minh và tham ái, và chúng là hai điều 
kiện căn bản nhất cho sự tái sanh liên tục. 

CÓ thể nói, chẳng hạn như, nếu chúng ta nghĩ: Tôi 
không muốn tái sanh nữa! Tôi chỉ muốn là một người đệ tử 


122 Tuỳ miên ( anusaya , ngủ ngầm) có bảy: tham dục tuỳ miên, phẫn nộ tuỳ 
miên, tà kiến tuỳ miên, hoài nghi tuỳ miên, kiêu mạn tuỳ miên, hữu ái tuỳ 
miên, và vô minh tuỳ miên. Những pháp này sẽ luôn luôn ngủ ngầm (tuỳ miên) 
trong dòng tâm thức cho tới khi bị huỷ diệt bằng một thánh đạo trí nào đó. 
VsM.xxii.(PP.xxii.60) giải thích: ‘Chính do tính thâm căn cố đế của chúng mà 
những pháp ấy đuợc gọi là tuỳ miên ( anusaya ), vì chúng nằm ngấm ngầm 
(anusenti) nhu nhân cho dục tham (tham đối với các dục), phẫn nộ.. .sanh khởi 
đi sanh khởi lại không ngừng, nên chúng đuợc gọi là tuỳ miên. Chẳng hạn, một 
nguời có thể hành đắc các bậc thiền và đè nén đuợc các triền cái, nhò' vậy tái 
sanh trong các cõi Phạm Thiên, và ở đó trong một thời gian rất dài. Nhưng 
cuối cùng người ấy sẽ phải tái sanh trở lại trong cõi dục. Và mặc dù các triền 
cái đã vắng mặt trong tưong tục danh-sắc của người ấy trong một thời gian rất 
dài, song khi những điều kiện đầy đủ, chúng sẽ quay trở lại. VsM.xxii.830 
‘ Nãna-Dassana-Visuddhi-Niddeso ’ (Giải Thích về Tri Kiến Thanh Tịnh’) 
pp.xxii.73. giải thích rằng tà kiến tuỳ miên, và hoài nghi tuỳ miên bị bứng gốc 
với Nhập Lưu Thánh Đạo; dục tham tuỳ miên và phẫn nộ tuỳ miên với Bất Lai 
Thánh Đạo; trong khi kiêu mạn tuỳ miên, hữu ái tuỳ miên, và vô minh tuỳ 
miên chỉ bị bứng gốc với A-la-hán Thánh Đạo. Cũng xem ghi chú cuối 
chưong 180, trang...556/Tập II 




Pa-Auk Tawya Sayadaw 


109 


đích thực của Đức Phật thôi! ’ Và chúng ta thực hành với ước 
nguyện đắc A-la-hán thánh quả trong kiếp này. Nhưng cho 
dù chúng ta có một ước nguyện mãnh liệt muốn chấm dứt tái 
sanh như thế, việc đó vẫn tuỳ thuộc vào Ba-la-mật 123 của 
chúng ta, đặc biệt là trí tuệ (pannã). Chúng ta đã hoàn thành 
được bao nhiêu pháp hành thiền chỉ và thiền minh sát trong 
các kiếp quá khứ? Neu chúng ta hoàn thành đủ trí tuệ trong 
các kiếp quá khứ, thực sự chúng ta có thể đắc A-la-hán 
thánh quả trong kiếp này: bằng không thi đó là điều bất khả. 
Chúng ta có thể thực hành với ước nguyện lớn là đắc A-la- 
hán thánh quả và chấm dứt tái sanh, nhưng do trí tuệ của 
chúng ta vẫn chưa đủ thâm sâu, nên ước nguyện ấy thực sự 
cũng không đủ mạnh. ít nhiều trong chúng ta vẫn còn năng 
lực ngủ ngầm (tuỳ miên) của sự khát khao hiện hữu ( ‘bhava- 
tanhã’ hữu ái tuỳ miên). 124 Chỉ với A-la-hán thánh đạo trí 
(Arahatta-Magga-Nãna), hữu ái và vô minh phối họp với nó 
mới bị huỷ diệt không còn dư tàn. Đó là lý do vì sao Đức 
Phật chỉ nói về vô minh và tham ái, mà không đề cập đến 
sân. 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến các căn thiện. 


123 Pãramĩ (ba-la-mật) mười pháp đòi hỏi phải thực hiện qua nhiều kiếp sống 
để chứng đắc A-la-hán thánh quả trong tương lai: 1. bố thí, 2. trì giới. 3. xuất 
gia, 4. Trí tuệ, 5. Tinh tấn, 6. Kham nhẫn, 7. Chân thật, 8. quyết định, 9. Tâm 
từ, 10. Tâm xả. Để đắc thành Phật Quả, các ba la mật bao gồm cả thảy ba mươi 
pháp: mười ba la mật tiêu chuấn, mười ba la mật bậc trung, và mười ba la mật 
tối hậu. Đức Phật Gotama của chúng ta đã phát triển ba mươi pháp ba la mật 
này qua bốn a-tăng-kỳ, và một trăm ngàn đại kiếp. 

124 Cũng xem ghi chú cuối chương 180, trang 556/Tập II. 
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Căn thiện cũng có ba, đó là vô tham (alobha), vô sân 
(adosa) và vô si (a-moha). Nhưng khi bàn về các căn, chúng 
ta không nói vô - si mà chỉ nói trí (nãna). 

Neu như các tâm bất thiện không bao giờ kết hợp với 
những pháp thiện, thi các tâm thiện cũng không bao giờ kết 
họp với các pháp bất thiện[85]. Đó là lí do vì sao các tâm 
thiện không bao giờ kết họp với vô tàm (ahirỉ), vô quý 
(anottappa), phóng dật (uddhacca), hay tham, sân và si. Các 
tâm thiện luôn luôn phối họp với các pháp thiện như mười 
chín pháp thường được gọi là các tâm sở biến hành tịnh hảo 
(sobhana-sãdhãrana)'. chang hạn: tàm (hiri), quý (ottappa), 
tịnh tâm (citta-passaddhi), tịnh thân (kãya-passaddhi) 125 , 
niệm (sati) và tín (saddhã) ... 126 Tương tự, tất cả các tâm 
thiện đều kết họp với vô tham và vô si. Một tâm có căn vô 
tham cũng luôn luôn kết họp với vô sân, và một tâm có căn 
vô sân cũng luôn luôn kết họp với vô tham. Tuy nhiên 
không phải tất cả tâm thiện đều kết họp với vô si, hay với trí 
(nãna): đó là nét phân biệt chính giữa các tâm thiện.[86] Như 


125 Tịnh thân/tâm: VsM.xix.470 ‘Khanddha-Niddesa' (Giải Thích về Các uẩn) 
p.p.xix. 144-149 giải thích rằng thân ở đây là các danh uấn (thọ, tưởng, hành); 
tâm là thức uẩn. Có sáu thuộc tính của danh thiện như vậy: 1) tịnh (đối với 
động hay phóng dật); 2) khinh (đối với hôn trầm và thuỵ miên); 3) nhu (đối với 
sự cứng nhắc của tà kiến và kiêu mạn); 4) thích (đối với các triền cái còn lại); 
5) thuần (đối với bất tín,...); 6) chánh (đối với dối trá, không trung thực,...). 
VsMT giải thích rằng khi có sự an tịnh, ...của danh thân, thời cũng có sự an 
tịnh,.. .của sắc thân. Đó là lý do vì sao Đức Phật chia những thuộc tính tâm này 
thành hai vậy. 

126 Có cả thảy hai mưoi lăm tâm sở tịnh hảo, nhưng chỉ mười chín tâm sở biến 
hành tịnh hảo này luôn luôn có mặt trong bất kỳ một tâm thiện nào. 
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vậy chúng ta có hai loại tâm thiện chính: 127 

• Tâm không phối hợp với trí hay tâm ly trí (nãna- 
vippayutta): đây là tâm nhị nhân (dvi-hetuka), bắt nguồn từ 
hai căn vô tham và vô sân. 

• Tâm phối hợp với trí hay tâm hợp trí (hãna- 
sampayutta'): đây là tâm tam nhân (ti-hetuka), bắt nguồn từ 
ba căn vô tham, vô sân và vô si (nãna-cỏ trí). 

Hãy ghi nhớ rằng khi nói tâm thiện ly trí không có 
nghĩa tâm ấy phối hợp với si (moha), mà chỉ đơn thuần là 
tâm ấy không có trí phối hợp mà thôi. Vì một tâm thiện 
không thể có si đi kèm. 

Vô tham, vô sân, và trí làm thành một tâm thiện. Tâm 
thiện có nghĩa rằng tư (trong tâm ấy) là tư thiện, và tư thiện 
là nghiệp thiện.[87] Đức Phật cũng gọi nó là phước (punna). 
Và sự thành tựu của thiện nghiệp Ngài cũng gọi là phước 
hành (punn-ãhhisahkhãra) n% . Neu nghiệp đó tạo ra quả, nó 
sẽ là một quả khả ý, một quả đáng mong muốn. Và một 
thiện nghiệp như vậy rất cần thiết cho chúng ta để chấm dứt 
nghiệp và tái sanh.[88] 

Ở đây, cũng cần nói để quý vị biết rằng với sự chứng 
đắc A-la-hán thánh đạo ( Arahatta-Magga ), tất cả những tâm 
tiếp theo (sau tâm đạo) trong kiếp cuối của vị ấy đều kết 
họp với vô tham và vô sân. Sự an trú liên tục ( satata-vihãra ) 
của bậc A-la-hán có nghĩa là sự nhận thức tính chất sanh và 
diệt của các hành, và sự sanh khởi do duyên của chúng. Sự 
nhận thức ấy hầu như luôn luôn hợp với trí. Thế nhưng vào 


127 Ờ phần bàn luận sau, về những tâm thiện và các phước nghiệp sự, việc tham 
khảo chỉ nhắc đến những tâm tốc hành thiện, tức những tâm chỉ có mặt trong 
một người không phải bậc A-la-hán đang tạo nghiệp ( kamma ). 

128 Xem trích dẫn cuối chưong 74, trang 510/Tập II. 
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lúc vừa thức dậy hay vào lúc ngủ, hoặc khi mệt mỏi, yêu 
người, hay bệnh hoạn, sự nhận thức của bậc A-la-hán vẫn có 
thể là sự nhận thức ly trí [90]. Tuy nhiên, dù không thiện, tư 
(i cetanã ) của bậc A-la-hán cũng không làm phát sanh nghiệp 
vì nó là tư duy tác ( kiriya ) thuần tuý. 129 

CÁC TẦM CẨN VÔ-THAM VÀ VÔ-SÂN 

Các tâm thiện luôn luôn có gốc (căn) trong vô tham 
và vô sân. Điều đó có nghĩa là gì? Ở đây, vô tham muốn nói 
đến bất cứ điều gì có liên quan đến xả ly ( cãga ), bố thí 
( dãna ) và xuất gia ( nekkhamma ), dù thô hay tế. Vô sân 
muốn nói tới bất cứ điều gì có liên quan đến tâm từ ( mettã ), 
thiện ý ( abyãpada ), thân thiện ( avera ), lòng trắc ẩn 
(i avihimsã ), lòng bi mẫn ( karunã ), hoan hỷ (muditã -hoan hỷ 
với sự thành công và vận may của người khác) dù thô hay tế. 
Và những pháp này không thể tách rời nhau. Khi có bố thí 
thì cũng có thiện ý. Khi có lòng bi mẫn thì cũng có sự xuất 
ly. Và, tất nhiên, những tâm như vậy không thể nào phối họp 
với si: chúng chỉ có thể hoặc không kết hợp với vô si (a- 
moha), hoặc kết họp với vô si mà thôi. 

LY TRÍ VÀ HỌ? TRÍ 

Vậy vô si hay trí (nãna), không kết hợp hoặc kết họp 
với các tâm thiện như thế nào? 

Như đã giải thích trước đây 130 , si kết họp với các tâm 
bất thiện là để thấy và tin trong sự thực chế định hay tục đế 


129 Đe biết thêm chi tiết về tư của bậc A-la-hán, hãy xem ‘Tư Bất Thiện và Tư 
Thiện’, trang 82. 

130 Xem trích dẫn ở Thanh Tịnh Đạo ( Visuddhi-Magga ) trang 92. 
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(sammutti-sacca) , thay YÌ chân đế (paramattha-sacca). Thấy 
theo tục đế là thấy đàn ông, đàn bà, mẹ, cha, chó, mèo, heo, 
gà...thay vì thấy đó chỉ là các uẩn (khcindha), danh-sắc 
(nãma-rũpa), duyên sanh (patỉcca-samuppãda), ...Tuy 
nhiên, trí không kết hợp hoặc kết hợp với các tâm thiện là 
năm loại trí (nãna). Năm loại trí này cũng đuợc gọi là năm 
loại tuệ (pannã) hay Chánh Kiến (Sammã-ditthỉ) , m 

NẨM LOẠI TRÍ 

Ba loại trí đầu là trí hiệp thế hay thế gian trí ( ỉokỉya ): 

1) Nghiệp Sở Hữu Trí/Tuệ (Kamma-Ssakata- 
Nãnam/Pannã) : trí (hiểu biết) về những vận hành 
của nghiệp, đó là trí biết rằng sự tái sanh của một 
nguời là do nghiệp quá khứ của họ quyết định, và 
rằng trong suốt kiếp sống, nghiệp bất thiện quá 
khứ và nghiệp bất thiện hiện tại của họ tạo ra 
những quả khổ, trong khi nghiệp thiện của họ tạo 
ra những quả an vui cho họ. Đây là Chánh Kiến 
co bản nhất 132 . 

2) Trí/ Tuệ Thiền Định 133 (Jhãna Pannã) XM : đây là 
trí an trú 135 hay gắn chặt trên đề mục thiền của 


131 AA.I.xvi.4(324) ‘Eka-Dhamma-Pãịư (‘Chương Một Pháp’). Năm loại trí 
này cũng được nói đến như năm loại Chánh Kiến trong AA.ibid.2 (305). Như 
vậy, Chánh Kiến (, Sammã Ditthi ), trí (nãna) và tuệ (Paĩĩnã) là đồng nghĩa. 

132 Chánh Kiến căn bản: xem trích dẫn ‘Nuôi Dưỡng Chánh Kiến’ trang 276. 

133 Xem bảng ‘3c: Danh Pháp của Tâm Đại Hành (mahaggata-citta), trang 166. 

134 Jhãna chỉ được nói đến như Trí Tuệ Thiền Định hay Chánh Kiến Thiền 
Định chứ không bao giờ nói là ‘Thiền Trí’ Ụhãna nãna). 

135 An chỉ hay an trú vào (đề mục); jhãna (thiền) cũng được gọi là sự an chỉ 
(xem trích dẫn ở ghi chú kế). VsM.iii.39 ‘ Kamma-Tthãna-Ggahana-Niddeso) 
(‘Giải Thích về việc Nhận Đe Mục Thiền’) pp.iii.5 giải thích rằng có hai loại 
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hành giả. Chăng hạn, nó có thê được găn chặt trên 
tợ tướng trong niệm hơi thở và mười kasina, hoặc 
trên hình ảnh của các chúng sanh đang an vui 
trong thiền tâm từ. 

3) Minh Sát Tuệ/Trí (vipassanã-hãna/pahhã): đây là 
trí an trú hay gắn chặt vào tam tướng (ba đặc tính 
của danh và sắc chon đế). 136 khi một tâm được kết 
hợp với trí này, nó không thấy đàn ông, đàn bà, 
mẹ, cha, chó, mèo, heo, gà..; nó không thấy chân, 
tay, tai, mắt, bên trái, bên phải,.. .những thứ được 
xem như tục đế hay sự thực chế định (sammuti- 
sacca), hoặc khái niệm (pahhati'). Những pháp 
này không hiện hữu đúng theo thực tại (yathã- 
bhũta: đúng như thực) và tất nhiên chúng ta 
không thể hành minh sát trên những pháp không 
thực hiện hữu ấy. Đối tượng của thiền minh sát là 
sự thực tối hậu hay chân đế (paramattha-sacca). 


định: 1) cận định ịụpacãra) và 2) an chỉ định ( appanã ). VsMT giải thích sự an 
chỉ như: sự dán áp (của tâm) xảy ra như thể đang hút lấy những pháp phối hợp 
trong đối tượng là sự an chỉ. Vì thế, nó được mô tả như “an trú, an chỉ”. 
DhST.I.iii.160 ‘Pathama-^hãna-Kathã-Vannanã^ựMô Tả về Sơ Thiền’) giải 
thích rằng “an chỉ’ theo cách dùng của chú giải ( attha-kathã-vohãro ) thường 
nói đến nhiệm vụ đặc biệt của tầm (vitakkassa-kicca-visesena) trong việc đạt 
đến độ ồn định ( thirabhãva ) trong định của sơ thiền ( thirabhãva-ppatte 
pathama-jjhãna-samãdhimhi ), cũng như độ ổn định tương tự trong định của 
nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mặc dù những bậc thiền sau không có tầm 
( vitakka-rahitesu ). 

136 VbhA.X.i.467 ‘ Suttanta-Bhãjanĩya-Vannanã ’ (‘Mô Tả về Sự Phân Loại 
Theo Pháp Môn Kinh’) DD.X.i.1527 giải thích: ‘ “Trở Nên An Định” là tập 
trung một cách chân chánh, là đặt tâm một cách bất động trên đối tượng, như 
thể đã đạt đến sự an chỉ... sự nhất tâm phối hợp với trí minh sát ( vipassanã ) và 
tạo ra các chi phần giác ngộ này được gọi là định giác chi.’ 
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đó là các uân (khandha), danh-săc (nãma-rũpa), 
duyên sanh (patỉcca-samuppãda),. .. Những pháp 
này hiện hữu đúng theo thực tại. 

Ba loại trí trên là trí hiệp thế, chúng chỉ biết những 
hữu vi giới (sankhata-dhãtu). Hai loại trí kế tiếp là trí siêu 
thế (lokuttara), trí biết Vô Vi Giới (Asankhata-Dhãtu ) 137 : 

4) Đạo Trí/Đạo Tuệ (Magga-Nãna/Pannã'): đạo tuệ 
là tâm đầu tiên biết Niết Bàn, bao gồm: Nhập Luu 
Thánh Đạo Trí, Nhất Lai Thánh Đạo Trí, Bất Lai 
Thánh Đạo Trí, và A-la-hán Thánh Đạo Trí. 


5) Quả Trí/Tuệ (Phala-Nãna/Pannã) : quả tuệ là tâm 
biết Niết Bàn tiếp theo sau Đạo tuệ, nó cũng gồm: 
Nhập Luu Thánh Quả Trí, Nhất Lai Thánh Quả 
Trí, Bất Lai Thánh Quả Trí, và A-la-hán Thánh 
Quả Trí. 

Hai trí siêu thế này cao tột hon các loại trí 
khác. 138 Tuy nhiên ngoài Giáo Pháp của một vị Phật, những 
trí này chỉ sanh noi những ai đã trở thành Độc Giác Phật, 
chứ không noi một nguời nào khác, bởi vì chu Độc Giác 
Phật không thể dạy Pháp (Dhamma). Chỉ duy nhất Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác mới có thể dạy cho những nguời khác biết 
cách đạt đến hai trí này vậy. 

Khi một tâm thiện kết họp với một trong năm loại trí 
đó, nó kể nhu đã kết họp với vô-si (a-moha), và điều này có 
nghĩa rằng nó là tâm thiện họp trí (nãna-sampayutta- tương 
ưng trí) hay tâm thiện tam nhân (ti-hetuka). Nhung khi một 


137 Xem ‘Đạo và Quả’, và bảng ‘5e: Tiến Trình Đạo’ Tập II. 

138 VbhA.XVI.x.3.770 ‘ Tika-Nìddesa-Vannanã 1 (‘Mô Tả về Ba (loại) Giải 
Thích’) DD.XVI.x.2084 giải thích rằng: ‘Nhưng, Đạo và Quả Trí/Tuệ này 
vượt qua tất cả các loại trí /tuệ khác. Nó chỉ có khi đức Như Lai xuất hiện, khi 
Như Lai không xuất hiện nó không có.’ 
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tâm thiện không phôi hợp với một trong năm trí này, nó kể 
như không phối hợp với vô-si, và cũng có nghĩa rằng nó là 
tâm thiện ly trí (nãna-vỉppayutta), hay tâm thiện nhị nhân 
(dvi-hetuka). 

VÔ TRỢ/HỮU TRỌ 

Nếu thiện nghiệp được thực hiện một cách tự động, 
không có sự do dự hay thúc đẩy của tự thân hay người 
khác, 139 thì đó là vô trợ ( asahkhãrika ); nếu thiện nghiệp được 
thực hiện với sự do dự, hoặc với sự thúc đẩy của tự thân hay 
người khác, thiện nghiệp đó là hữu trợ (sasankhãrika ). 140 [91 ] 

139 Đức Phật cũng đưa ra sự phân biệt này trong ‘Kinh Bhũmija’ của Tương 
Ưng Kinh ( ‘Bhữmịịa-Suttam\ S.II.I.iii.5), cũng xem trích dẫn ở ghi chú cuối 
chương 76, trang 510). 

140 VsM.xiv. 452 4 Khandha-Niddesa ’ (‘Mô Tả về Các uẩn’) pp.xiv.84 giải 
thích rằng: ‘Khi một người sung sướng vì gặp được một món quà tuyệt hảo để 
cúng dường, hay gặp một người thọ nhận (xứng đáng), ... hoặc một nguyên 
nhân tương tự nào đó làm phát sanh hoan hỷ, và do đặt Chánh Kiến lên hàng 
đầu như thường xảy ra khi bắt đầu “việc cúng dường”, người ấy thực hiện 
phước sự ... không do dự và không bị thúc đẩy bởi người khác, thời tâm của 
người ấy có hỷ đi kèm, kết hợp với trí, và vô trợ (tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô 
trợ). Nhưng khi một người cũng sung sướng và hài lòng theo cách vừa nói và, 
trong lúc đặt Chánh Kiến lên hàng đầu, người ấy vẫn làm nó một cách do dự vì 
thiếu lòng quảng đại,..., hoặc nhò' người khác thúc đẩy, thời tâm của người ấy 
cũng như loại tâm vừa rồi nhưng hữu trợ (tâm thiện, thọ hỷ, hợp trí hữu trợ); vì 
trong nghĩa này “hữu trợ” là một từ để chỉ một tiền nỗ lực do chính người ấy 
hay do người khác vận dụng. Nhưng khi một đứa bé có thói quen tự nhiên do 
nhìn thấy cách cư xử của thân quyến, hoan hỷ khi thấy các vị Tỳ kheo và ngay 
lập tức nó cho bất cứ những gì nó có trong tay hoặc đảnh lễ các vị ấy, thời loại 
tâm thứ ba phát sanh, đó là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, vô trợ. Tuy nhiên khi 
chúng làm điều ấy do bị thúc đẩy bởi thân quyến, “Bố thí đi, đảnh lễ đi!”, thời 
loại tâm thiện thứ tư khởi lên, đó là tâm thiện, thọ hỷ, ly trí, hữu trợ. 
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Tư ( cetanã ) của thiện nghiệp vô trợ mạnh hơn, tuy răng cả 
thiện nghiệp vô trợ lẫn hữu trợ đều có các tâm sở kết họp 
như nhau 141 . Nhưng cũng có những yếu tố quan trọng khác 
cần xem xét. 

HẠ LIỆT VÀ CAO THƯỢNG 

Thiện nghiệp cũng có thể được chia thành hạ liệt 
(« omaka ) và cao thượng ( ukkatthăỷ 42 . Điều này tưỳ thưộc 
vào thái độ của một người khi thực hiện thiện nghiệp. Khi 
thực hiện thiện nghiệp có bốn pháp quyết định tính chất của 
nghiệp: 143 

1) Ước muốn (< chanda ): đây là ước muốn thực hiện 
thiện nghiệp của một người: chẳng hạn, ước 
muốn cúng dường, ước muốn tránh làm điều bất 
thiện, ước muốn tập trưng trên đề mục thiền. Neu 


141 Điều này ngược lại với các tâm vô trợ/hữu trợ bất thiện: xem 4 Vô trợ và hữu 
trợ’ trang 92. Cũng xem các Bảng 2a/2b/2c trang 93/95/97. 

142 Trong DhS.i.269-276 ‘Te-Bhũmaka-Kusalam) (‘Thiện Ba Cõi’) Đức Phật 
chia các tâm thiện thành ba: hạ (hĩna)! trung (majjhima)/thượng ( panĩta ) (Cũng 
trong DhSA.ibid./E.vii, và DhST). Tuy nhiên trong AbS.v.72-73 ‘Kamma- 
Catukkam ’ (‘Nghiệp Bốn Loại’) CMA.V.29 thu hẹp lại chỉ còn hai: hạ liệt và 
cao thượng. 

143 Bốn pháp này thường chỉ được bàn đến như nhũng phưong tiện đưa đến 
sức mạnh ( iddhi-pãda : như ý túc hay thần túc), liên quan đến việc hành thiền 
định (xem ‘Tứ Như Ý Túc’ trang 353) Nhưng khi bàn về những tâm tạo phước 
hạ, trung, thượng của ba cõi, trong DhS.ibid. Đức Phật nói về bốn yếu tố này 
mà không đề cập chúng như những như ý túc. Thanh Tịnh Đạo I, phần ‘Luận 
về Các Loại Giới Khác Nhau’ (‘ Sĩla-Ppabheda-Kathã' VsMi. 12) pp. 1.33 cũng 
đề cập đến chúng như pháp quyết định tính chất hạ, trung, thượng của giới. 
Những chi tiết trong bài này được rút từ sự giải thích của Đức Phật trong 
Vbh.ix ‘ Iddhi-Pãda-Vibhahgo' (‘Phân Tích về Như Ý Túc’). 




118 


Vận Hành của Nghiệp 


(mức độ) ước muôn của một người thâp, thiện 
nghiệp của họ là hạ liệt, trái lại nếu ước muốn của 
họ cao, thì thiện nghiệp là cao thượng. 

2) Tinh tấn ( vĩriya ): Đây là sự đề khởi tinh tấn của 
một người để thực hiện thiện nghiệp, sự khoi dậy 
tinh cần hành ipadhãna). 

3) Tâm ( citta ): đây là sự tập trung của một người 
trên thiện nghiệp. Không phóng tâm, một người 
làm việc cúng dường, thọ trì giới, tập trung trên 
đề mục thiền, ... 

4) Thấm xét ( vĩmamsa ): đây là trí ( nãna ), là tuệ 
( Pahhã ) và Chánh Kiến (Sammã Ditthỉ) của một 
người khi thực hiện thiện nghiệp. Điều này chúng 
ta vừa bàn đến xong. 

Khi một trong những yếu tố này thấp hay trung bình, 
thiện nghiệp kể như hạ liệt; khi cao thì thiện nghiệp là cao 
thượng. Chẳng hạn, một người làm một việc cúng dường 
hay thọ trì giới để mong được hưởng các dục lạc trong tưong 
lai như làm một người giàu sang, hay một vị chư thiên, thiện 
nghiệp họ làm là hạ liệt. Neu một người làm nó với ý định 
đạt đến Niết-bàn, thiện nghiệp ấy là cao thượng. 144 Ở phần 
sau, khi bàn về ba phước nghiệp sự (punna-kỉriya-vatthu), U5 
chúng ta sẽ bàn đến điều này chi tiết hon. 

Như vậy hạ liệt kết hợp với các pháp bất thiện trước 
và sau các tâm thiện nghiệp, trong khi cao thượng kết họp 
với các pháp thiện trước và sau các tâm thiện nghiệp. Chúng 


144 DhST. Ibid. thì giải thích rằng, gọi là thấp tuỳ thuộc vào việc còn tái sanh 
luân hồi ( vatta-nissita ), và cao thượng dựa vào sự xuất ly luân hồi ( vivatta- 
nissita). 

145 Xem Thước Nghiệp Sự’ trang 127. 
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được gọi là những tư tiền và tư hậu (pubb-ãpara-cetanãy 4è 

Điều này có nghĩa là gì? Khi chúng ta thực hiện 
những cúng dường hợp trí, hay khi chúng ta tu tập giới và 
định hợp trí, điều đó không có nghĩa là chúng ta không còn 
thấy những khái niệm như đàn ông, đàn bà.. .nữa, mà chúng 
ta vẫn thấy, tuy nhiên những tâm bất thiện ấy nằm rải rác 
giữa các tâm thiện. Nói chung 147 , suốt quá trình của một 
phước sự, nhiều loại tâm khác nhau, bất thiện cũng như tâm 
thiện, sẽ nảy sanh. 

Khi chúng ta làm một việc cúng dường hợp trí, các 
tâm thiện vốn lấy thiện nghiệp cúng dường làm đối tượng ấy 
có thể bị xen lẫn bởi các loại tâm bất thiện khác, chúng ta đã 
bàn điều này trong mối liên quan với các loại cá tánh khác 
nhau. 148 Chẳng hạn, có thể có những tâm căn tham xen vào, 
khi nghĩ: ‘ Cúng dường của ta hơn hắn củng dường của chị 
ấy! ’ hoặc ‘ Neu ta thực hiện việc cúng dường cao thượng này 
có thế ta sẽ được trúng sổ! ’ hoặc ‘ Công việc kỉnh doanh của 
ta sẽ phát đạt! Cũng có thể có những tâm căn sân xen vào, 
như nghĩ: ‘Cúng dường của ta không tốt lắm! ’ hay sau khi 
cúng dường xong, ‘ Ta đã cúng qủa nhiều vật thực: thật là 
một sự lãng phíỉ ’ Và cũng có thể bị những tâm căn si xen 
vào, khi nghĩ: ‘Đây là mẹ ta ‘Đây là con trai ta ‘đây là 
một vị Tỳ kheo ’, ..., hay nghi ‘ Liệu cúng dường có cho quả 
tái sanh không? Điều đó có thực chang?’’ 


146 Những khác biệt này thể hiện trong các tâm quà: xem bảng ‘lf: Thiện 
Nghiệp Hạ Liệt & Cao Thượng, Tâm Tục Sanh và Các Nhân của Chúng’, trang 
122. về các tư tiền và tư hậu, xem giải thích ở MA, ghi chú 613, trang 583/Tập 
II. 

147 Trong một số trường hợp ngoại trừ các bậc Thánh, và trong mọi trường hợp 
ngoại trừ bậc Thánh A-la-hán. 

148 Xem ‘Sự Đa Dạng của Tánh Khí’, trang 64. 
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Ngược lại, cúng dường của chúng ta cũng có thê được 
các tâm thiện có gốc trong vô tham và vô sân xen vào. 
Chang hạn: ‘Tôi muốn thực hiện những buôi cúng dường tốt 
nhất, củng dường như vậy sẽ làm cho tôi hoan hỷ hơn! ’ hay 
‘Lành thay anh ta cũng đang cúng dường! ’ (hoan hỷ với việc 
cúng dường của người khác). Những tâm thiện xen vào này 
cũng có thể là những tâm thiện hợp trí. Chẳng hạn: ‘ Việc 
cúng dường sẽ làm cho tôi vui sướng: nó sẽ trợ giúp cho 
việc hành thiền của tôi!' hay ‘Củng dường này sẽ là một trợ 
duyên cho sự chứng đắc Niết Bàn của tôi! \92 ] 

Tưong tự, khi chúng ta đắc thiền ( ịhãna ), mọi tâm 
thiền đều kết họp với trí (hiểu biết) về đối tượng thiền. Tuy 
nhiên trước khi chúng ta nhập thiền, hoặc sau khi chúng ta 
xuất thiền, có thể có những tâm bất thiện. Chẳng hạn, những 
tâm căn tham có thể khởi lên, khi nghĩ: ‘Ta là một người 
hành thiền cừ khôi! ’ hay ‘Neu ta nhập thiền cả ngày, ta sẽ 
được nổi tiếng! ’ Những tâm căn sân cũng cỏ thể sanh, khi 
nghĩ: ‘Sao những thiền sinh ẩy lại làm ồn the! ’ hay ‘ngồi 
thiền thì có ích gì chứ? ’ Những tâm căn si cũng có thể sanh, 
khi nghĩ: ‘Đây là mẹ ta ’, ‘đây là con trai ta ’, ‘đây là một vị 
Tỳ kheo ’,..., hay ‘Thiền này có thế giúp ta thấy được những 
kiếp quá khứ và những kiếp tương lai không? Điều đó có 
thực chăng? ’ 

Trái lại, thiền của chúng ta có thể được những tâm 
thiện, có gốc trong vô tham và vô sân, xen vào. Chẳng hạn: 
‘Tôi muốn tu tập thiền; việc hành thiền sẽ làm cho tôi sổng 
an vui! ’ hay ‘Tốt quá, anh ta cũng đang hành thiền kìa! ’ 
(đây là tâm hoan hỷ đối với việc hành thiền của người khác). 
Những tâm thiện xen vào này cũng có thể họp với trí. Chẳng 
hạn: ‘Tu tập thiền (ịhãna) có thề giúp ta thấy được sự thực 
toi hậu: nhờ thế ta có thế hành thiền minh sát và đắc Niết 
Bàn? 
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Dạy Pháp cũng có thê bị những tâm bât thiện xen 
vào. Chẳng hạn, nếu một người dạy Pháp vì lợi dưỡng, với ý 
nghĩ, ‘Nhờ dạy pháp như thế này ta sẽ được mọi người biết 
đến như một vị Pháp sư! ’ như vậy tâm căn tham đã khởi lên. 
Tương tự, tham cũng khởi lên nếu một người học Pháp và 
nghe Pháp với ý nghĩ: ‘Nhờ học pháp và nghe pháp như vầy 
người ta sẽ xem mình là người có đức tin! Trái lại, việc học 
pháp và nghe pháp của một người cũng có thể được các tâm 
thiện, có gốc trong vô tham, vô sân, và ngay cả trí xen vào: 
chẳng hạn, nêu một người dạy pháp và học pháp với ý nghĩ, 
‘ Việc dạy Pháp này sẽ giúp ta hiếu được Pháp rõ hơn, và sẽ 
là một trợ duyên cho ta chứng đắc Niết Bàn! ’ và ‘Học Pháp 
là một phước báu lớn, và sẽ là một trợ duyên cho ta chứng 
đắc Niết Bàn! ’ 

Theo cách này, chúng ta có thể hiểu rằng trừ phi 
chúng ta đang ở trong định sâu của thiền chỉ hoặc thiền minh 
sát, còn không rất nhiều loại tiến trình tâm thiện hoặc bất 
thiện vẫn có thể nối tiếp nhau khởi lên. Tuy nhiên cũng phải 
luôn luôn nhớ rằng những phân tích này chỉ là những hướng 
dẫn chung: vận hành của nghiệp rất thâm sâu, và có nhiều sự 
biến đổi. Chỉ một vị Phật mới có thể giải thích chúng đầy đủ 
chi tiết, và theo từng trường họp. 

HẠ LIỆT VÀ CAO THƯỢNG; CÁC CẢN VÀ QỦA 

Tại sao những pháp phối họp này lại quan trọng như 
vậy? Bởi vì chúng giúp cho việc quyết định tính chất của 
quả nghiệp thiện. Tính chất của các tốc hành tâm (ịavana) 
quyết định tính chất cuả tâm quả ( vipãka-cỉtta ): chẳng hạn 
như tính chất của tâm tục sanh ipatisandhi-citta ). 
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lf: Thiện Nghiệp Hạ Liệt và Cao Thượng, Các Căn và Quả 
Tái Sanh 




B 

Tâm tụcsinh 

NGHIỆP 

* 

Tâm tục sinh 

TAM NHÂN 

Cao thượng 


(patisandhvcitta) 

Hạ liệt 


(patisandhvcitta) 

(ti-hetuka) 

(ukkattha) 



(omaka) 



1. Vô tham 
(a-lobha) 







2.VÔ sân 
(a-dosa) 







3. Vô si 
(a-moha) 







NHỊ NHÂN 
(dvi-hetuka) 






VÔ NHÂN (ahetuka) 

1. Vô tham 
(a-lobha) 






0 .— 

2.VÔ sân 
(a-dosa) 








Tuỳ theo sự hạ liệt và cao thượng, ly trí hay hợp trí, 
có ba loại tâm quả khác nhau: 149 

1) Tâm quả thiện vô nhân ( ahetuka ): nó có thể làm 
nhiệm vụ như tâm trong tiến trình (vĩthi-citta) hay 
như một tâm ngoài tiến trình ( vĩthỉ-mutta-cỉtta ). 

i) Như một tâm trong tiến trình, tâm quả 
thiện vô nhân là quả của thiện nghiệp hạ liệt 
(omaka) cũng như cao thượng ( ukkattha ), ly 
trí ( nãna-vỉppayutta ) cũng như hợp trí (nãna- 
sampayutta ), tam nhân ( tỉ-hetuka ) cũng như 
nhị nhân ( dvi-hetuka ). Tại sao như vậy? Bởi 


149 AbS.v.71 ‘ Kamma-Catukkam ’ (‘Bốn Loại Nghiệp’ CMA.V.29) 
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vì bất kỳ loại thiện nghiệp nào cũng có thể tạo 
ra nhãn thức, tỷ thức.. .Cũng vậy, một vị Phật 
thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm các đối 
tượng khả ái (ittha) hay rất khả ái (ati-ittha), 
là quả của thiện nghiệp. 

ii) Như một tâm ngoài tiến trình ( vỉỉthi - 
mutta-citta ), tâm quả thiện vô nhân là quả của 
thiện nghiệp hạ liệt (omaka) và ly trí ( nãna - 
vỉppayutta ) hay hạ liệt nhị nhân ( dvỉ-hetuka ). 
Neu một nghiệp như vậy tạo ra tâm tục sanh, 
người ta sẽ làm, hoặc một chư thiên (deva) 
cấp thấp, một rakkha (dạ xoa, la sát), một loại 
rồng ( nãga ) hay kim xí điểu (garũda), hay 
một người bị 1 Ĩ 1 Ù, điếc, câm bẩm sinh, hay bị 
khiếm khuyết về thân hay tâm theo một cách 
nào đó. 
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lb: Tâm Quả Thiện Vô Nhân ( Kusala-Vipaka-Ahetuka-Citta ) 


MÔN 

THỨC 

THỌ 

NHIÊM VU 
• • 

ĐỐI TƯƠNG 
• 


nhãn- 

1. nhãn- 

xả 

thấy 

sắc 

nhĩ- 

, 2. nhĩ- 

xả 

nghe 

thanh 

tỷ- 

3. tỷ- 

xả 

ngửi 

hương (khí) 

thiệt- 

4. thiêt- 
• 

xả 

nếm 

vị 

thân- 

5. thân- 

lạc 

đụng 

xúc 


tiếp thâu 

6. 

xả 

r 

tiếp nhận 

sắc/thanh/hương 

L vị/xúc 

< 


xả 

1. quan sát 

sắc/thanh/hương/vị/xúc 



hỷ 

quan sát 

sắc/thanh/hương/vị/xúc 

mind- 

< 

xả 

2. đăng ký 

sắc/thanh/hương/ vị/xúc/khác 


7. 

quan sát 

hý 

đăng ký 

sắc/thanh/hương/ vị/xúc/khác 



xả 

3. tục sanh/ 




V 

hữu phần/ 

nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng 


V 

tử 



Chú Thích: Trong kinh điên PãỊi, cân hiêu răng 
những loại tâm quả này là những tâm dục giới (kãm- 
ãvacara-citta). 

Thức: xem bảng ‘5b: Tiến Trình Ngũ Môn’, trang 

294. 

Thọ: xem những ghi chú trong ‘Tâm Quả Bất Thiện’, 
trang 105. 

Nhiệm Vụ: Loại tâm gọi là tâm quan sát có thể làm 
nhiệm vụ nhu tâm hữu phần của một đời nguời: tâm đầu tiên 
là tâm tục sanh hay kiết sanh thức (patisandhi-citta) và tâm 
cuối cùng là tâm tử (cuti-citta). Những loại tâm nhu vậy 
cũng gọi là tâm ngoài tiến trình (vĩthi-mutta-citta). Xem 
bảng duới. 

Đối Tuợng: Đối vói nghiệp/nghiệp tuởng/thủ tuởng, 
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xem lại ghi chủ trong bảng ‘5a: Chết vả Tái sanh’ trang 101. 


2) Tâm quả nhị nhân (dvi-hetuka): ì5ữ Đầy là quả của 
hai loại thiện nghiệp. Thiện nghiệp cao thượng 
(ukkattha) ly trí (cao thượng nhị nhân) và thiện 
nghiệp hạ liệt (Omaha) hợp trí (hạ liệt tam nhân). 
Như vừa đề cập ở trên, khi một nghiệp như vậy 
tạo ra nhãn thức, nhĩ thức...những thức quả ấy 
đều vô nhân bất kể thiện nghiệp tạo ra chúng là 
gì. Nhung nếu tâm quả nhị nhân trở thành một 
tâm tục sanh, người ta sẽ là một chư thiên cấp 
thấp, hay một người thọ sanh thấp hèn, nhưng với 
các căn đầy đủ. Trí tuệ của người ấy sẽ chậm lụt, 
nghĩa là người ấy sẽ không thể hiểu Pháp 
(dhamma ) một cách rõ ràng. Và trong kiếp đó 
người ấy sẽ không thể đắc thiền (ịhãna) hoặc 
Đạo&Quả. [93] 

3) Tâm quả tam nhân ( ti-hetuka ): Đây là quả của 
thiện nghiệp cao thuợng hợp trí, hay cao thuợng 
tam nhân. Và ở đây cũng vậy, khi nghiệp này tạo 
ra nhãn thức, nhĩ thức,...thì những thức quả ấy 
đều vô nhân bất kể thiện nghiệp tạo ra chúng là 
gì. Nhung nếu tâm quả tam nhân trở thành một 
tâm tục sanh, người ấy sẽ là một vị chư thiên cấp 
cao và rất xinh đẹp, với các thiên lạc cao thượng. 
Hoặc nếu làm người thì sẽ được thọ sanh cao quý 
với các căn đầy đủ, xinh đẹp, khoẻ mạnh, thọ 
hưởng các dục lạc cao thượng,... [94] Trí tuệ của 


150 Xem bàng ‘ lc Tâm Quả Hữu Nhân Dục Giới - Sahetuka-Kam-Avacara- 
Vipãka-Citta) trang 126. 
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người ấy sẽ sắc bén, nghĩa là họ có thể hiểu được 
Pháp một cách rõ ràng. Và trong kiếp đó (tuỳtheo 
ba-la-mật của họ), họ có khả năng đắc thiền hoặc 
Đạo-Quả. 


lc: Tâm Quả Hữu Nhân Dục Giới ( Sahetuka-Kam-Avacara-Vipaka- 
Città) 


MÔN 

SỐ 

THỌ 

TRÍ 

TRỢ 

NHIỆM VỤ 

ĐỐI TƯỢNG 

Ý 

môn- 

1. lạc hợp trí vô trợ 'N 

2. lạc hợp trí hữu trợ 

3. lạc ly trí vô trợ 

4. lạc ly trí hữu trợ 

1. đăng ký ' 

> 

tục sinh 

2. hữu phần 

tử ^ 

r Sắc 

thinh 

hương 

vi 

• 

xúc 

s. khác 

r 

nghiệp 
nghiệp tuớng 
thú tuớng 

k 

5. xả họp trí vô trợ 

6. xả họp trí hừu trợ 

7. xả ly trí vô trợ 

8. xả ly trí hữu trợ J 


Ghi chú: Tâm nghiệp tạo ra các loại tâm quả này còn 
được gọi là tâm đại thiện (mahã-kusala), và quả của chúng 
gọi đại quả (mahã-vipãka). Ngay cả như vậy, những tâm đại 


quả cũng không được gọi là quả thiện (kusala-vipãka), vì lẽ từ 
ấy thường chỉ để nói đến các loại tâm quả thiện vô nhân: xem 
lại bảng lb trang 124 trên. 

Trợ: xem ‘Vô Trợ và Hữu Trợ’, trang 116 
Trí: xem ‘Ly Trí và Hợp Trí’, trang 112 
Nhiệm Vụ: tám loại tâm này có thể làm nhiệm vụ như 
tâm hữu phần: tâm đầu tiên là tâm tục sanh (patisandhi-citta) 
và tâm cuối cùng là tâm tử (cuti-citta). Những loại tâm như 
vây cũng được gọi là những tâm ngoài tiến trình (vĩthi-mutta- 
citta). Xem bảng dưới. 

Đối Tượng: đối với nghiệp/nghiệp tướng/thú tướng, 
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xem những ghi chú cho bảng ‘5a: Chêt và Tái Sanh’ trang 101 
trên 



những hướng dân chung, vì vân có nhiêu thay đôi. Do đó, 


một người có trí tuệ nhạy bén nhưng xâu xí, thọ sanh trong 
một gia đình giàu có hay nghèo hèn, thực sự vẫn có thể có 
tâm tục sinh tam nhân; hoặc một người tuệ chậm lụt nhưng 
rất xinh đẹp, sanh trong một gia đình giàu có hay nghèo hèn, 
thực sự vẫn có thể có một tâm tục sinh nhị nhân. 15 'Điều này 
mồi người sẽ hiểu rõ hon khi phân biệt những vận hành của 
nghiệp trên chính bản thân với trực giác trí; nhất là khi quý 
vị biệt duyên sanh, và đắc được Trí Phân Biệt Nhân Duyên 
( Paccaya-Parỉggaha-Nãna ). 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về tâm thiện kể như ba 
phước nghiệp sự (punna-kiriya-vatthu ), hợp với những 

151 Những thay đổi như vậy có thể góp phần vào chướng nghiệp (upapĩỊaka- 
kamma): xem ‘Chướng Nghiệp’ trang 394/Tập II.Cũng có thể xem một ví dụ 
về sự thay đổi này trong tích chuyện ‘Pancapãpi’ trang 612 cô sanh ra rất xấu, 
nhưng lại có một xúc giác tuyệt vời. 
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hướng dẫn trên. 

PHƯỚC NGHIỆP sự 

Ba phước nghiệp sự (punna-kiriya-vatthu) này là ba 
cách thực hiện thiện nghiệp, để phát triển tâm thiện. Đó 
là:[95] bố thí ( dãna ), trì giới {Sĩla) và tu thiền 
(bhãvanã). ì52 [ 96] 

Cả ba phước nghiệp sự này có thể là họp trí hoặc ly 
trí; hay nói cách khác, có thể là nhị nhân ( dvỉ-hetuka ) hay 
tam nhân ( ti-hetuka ). 

Đối với bố thí và trì giới, trí phối hợp là Nghiệp Sở 
Hữu Trí ( Kamma-Ssakata-Nãna ); đối với thiền, trí phối hợp 
hoặc là trí thiền định Ụhãna- pannã), hoặc minh sát trí 
(vipassanã-Ããna). Và nếu thiền của hành giả đạt đến tột đỉnh 
của nó, trí phối họp sẽ là Đạo Trí (M a g g a - Nã na) V à Quả Trí 
(Phala -Nãnà). 

Như đã đề cập ở trên, Nghiệp Sở Hữu Trí là Chánh 
Kiến Co Bản: trí này cũng có ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật. Nhưng bao lâu người ta vẫn còn chưa thấy những vận 
hành của duyên khởi (tức bao lâu chưa người ta chưa đắc Trí 
Phân Biệt Nhân Duyên ( Paccaya-Pariggaha-Nãna ), chừng 
đó Chánh Kiến này vẫn phải dựa trên đức tin noi người thầy 
hay vị đạo sư của mình. Neu đạo sư là Đức Phật, Chánh 
Kiến của họ sẽ rất mạnh. Và họ có thể tạo được những cuộc 
đại thí hợp trí. 153 


152 DhSA.i. 156-159 ‘Puíìna-Kiriya-Vatth-Adi-Katha’ (‘Luận về Phước Nghiệp 
Sự’) E.212 mở rộng các phước nghiệp sự từ ba đến mười. 

153 Những trường hợp bố thí to lớn làm ngoài Phật Giáo, VbhA.XVI.x.3.770 
‘Tika-Niddesa-Vannanã’ (‘Mô Tả về Ba Giải Thích’) DD.XVl.x.2084 đề cập 
đến những việc bố thí của đức Bồ Tát trong các kiếp quá khứ, như tích đức Bồ 
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Nếu bố thỉ của một người không hợp với trí, ở đây là 
Nghiệp Sở hữu trí, thời họ làm việc bố thí vì một lý do nào 
đó khác hon là để hoàn hành một thiện nghiệp. 

những vận hành ỏja bó thỉ 

LYTRÍ 

Chẳng hạn, rất hiếm trường họp trẻ em làm việc bố 
thí với trí (hiểu biết) về những vận hành của nghiệp. Thường 
thường trẻ em bố thí vì chúng muốn bắt chước cha mẹ, hoặc 
vì cha mẹ chúng dạy bảo chúng phải làm việc đó, hay vì 
chúng thích bố thí, hay thích được khen ngợi khi bố thí. 


3a: DANH PHAP (nama-dhamma) 

CỦA TÂM LY TRÍ (nãna-vippayutta-cỉtta) 154 

Tâm (cỉtta) 

CÁC Tâm s O(cetasỉka) 

Biến Hành 


Tát Velãma (A. IX.I.ii.10 ‘Velãma-Suttam’), và tích đức Bô-tát Vessantara 
(JA.xxii. 10 (547). Và khi giải thích những cuộc đại thí được thực hiện khi một 
Đức Như Lai xuất hiện, bộ luận này nói: ‘Những người thực hiện những cuộc 
đại thí (mahã-dãna) họp trí như vậy là nhiều không thể tính kể.’ 

154 những bảng sau (3a&3b) được trình bày theo hệ thống phối họp (sangaha- 
naya); tất cả những phối họp của danh pháp. (AbS.ii.40-42 ‘Kãm-Ãvacara- 
Sobhana-Citta-Sangaha-Nayo’ (‘Hệ Thống Phối Họp Các Tâm Sở Tịnh Hảo 
Dục Giới’) CMA.ii. 17.) Một cột là một loại tâm, với các tâm sở được bôi mờ. 
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(sabba-cỉtta-sãdhãrana) 

1 

1 . xúc (phassa) 

2. thọ 155 f vedanã) 

3. tưởng (saniĩã) 

4. tư (cetanã) 

5. nhất-tâm 
(ehaggatã) 

6. mạng quyền (jĩvỉt-ỉndrỉya) 

7. tác ý (manasỉkãra) 





















































































Biệt Cảnh (pakỉnnaka) 

1 

1 . tầm (vỉtakka) 

2. tứ (vỉcãra) 

3. thắng giải (adhimokkha) 

4. cần (vĩrỉya) 

5. hỷ (pĩti) 

6. dục (chanda) 









































































Biến Hành Tinh Hảo 

• 

(sobhana'sãdhãrana) 


1 . tín (saddhã) 

2. niệm (satỉ) 

3. tàm (hiri) 

4. quý (ottapa) 

5. vô-tham (adobha) 

6. vô sân (a-dosa) 

7. hành xả (tatra-majjhattatã) 






















































































155 Thọ : một tâm thiện được phối họp với hoặc thọ hỷ (somanassa )hoặc thọ xả 
(upekkh ): cả hai đều là thọ thuộc tâm. Khi có lạc, thì cũng có hỷ ịp ti); song khi 
có xả, thì không thể có hỷ. 
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8. tịnh thân ì5( Ỵkãyapassaddhi) 

9. tịnh tâm ( cỉttapassaddhỉ) 

10. khinh thân (kãycrỉahutã) 

11. khinh tâm (cỉtta-ỉahutã) 

12. nhu thân (kãya-mudutã) 

13. nhu tâm (cỉtta-mudutã) 

14. thích thân (kãya-kammannatã) 

15. thích tâm ( citta-kammannatã ) 

16. thuần thân (kãyapãgunnatã) 

17. thuần tâm (cittapãgunnatã) 

18. chánh thân (kãyujukatã) 

19. chánh tâm (cỉtt-ujukatã) 

Tiêt Chê (vỉratĩ) 

1. Chánh Ngữ (Sammã • Vãcã) 

2. Chánh Nghiệp 
(Sammã-Kammanta) 

3. Chánh Mạng (Sammã‘Ẫjĩva) 

Vô Lượng (appamannã) 


1. bi (karunã) 

2. hỷ (mudỉtã) 

























Tổng Cộng Danh Pháp 

33 

34 

32 

33 1 


Thậm chí rât nhiêu người lớn khi bô thí cũng không 
có trí (hiểu biết) về vận hành của nghiệp. Chẳng hạn, người 
ta có thể bố thí, vì lòng thương người, mong muốn giúp đỡ 
người khác, như bố thí thức ăn và những vật dụng cần thiết 
khác cho người nghèo, người đói khổ,...Người ta cũng có 
thể bố thí vì điều đó đã thành tập quán hay truyền thống, 
hoặc vì tôn giáo của họ nói nên làm như vậy. Người ta cũng 


156 Tịnh Thân/Tâm: xem ghi chú 125 trang 110. 
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có thê bô thí vì kiêu mạn, muôn đuợc danh thơm, tiêng tôt, 
hoặc đuợc kính trọng. Thậm chí nguời ta có thể bố thí vì sợ 
bị khiển trách. Khi cha mẹ cho con cái mình một vật gì họ 
cũng thường có nhiều sự luyến ái và không như lý tác ý 
(nghĩ rằng: ‘Đây là con trai ta’ hay ‘đây là con gái ta’), 
tương tự khi chồng cho vợ một vật gì, vợ cho chồng một vật 
gì, hay bạn bè cho nhau một vật gì, .. .Thậm chí họ còn có 
thể bố thí với tà kiến, nghĩa là bố thí nhưng tin rằng không 
có quả của bố thí, rằng không có tái sanh sau khi chết,... 
Ngay cả như vậy, trong mọi trường hợp, bố thí vẫn là thiện: 
nếu nó được xen kẽ với những tâm thiện, thậm chí nó còn có 
thể là bố thí cao thượng ( ukkattha ) nữa. Nhưng do khi bố thí 
không hợp với trí hiểu biết về vận hành của nghiệp (ly trí), 
nó sẽ ít cao thượng hơn, vì chỉ có hai nhân ( dvỉ-hetuka ), 
nghĩa là nó chỉ phối hợp với vô tham và vô sân. Và nghiệp 
làm có ít sức mạnh thì quả cũng sẽ kém sức mạnh như vậy. 

HỢP TRÍ 

Bố thí với trí (hiểu biết) về những vận hành của 
nghiệp có sức mạnh lớn hơn. Tại sao? Bởi vì sự hiện diện 
của trí tuệ có nghĩa rằng tâm ấy là tâm tam nhân ( ti-hetuka ): 
có gốc trong vô tham, vô sân và vô si. Một tâm như vậy luôn 
luôn làm cho thiện nghiệp có tác động mạnh mẽ hơn. 


3b: Danh Pháp (nama-dhamma) 

Tâm Họp Tr ỉ(nãncrsampayutta-citta ) 157 

TẢM(citta) 


157 Xem ghi chú 154, p.129. 
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TẨM SỚ (cetasỉka) 

Biến Hành 

(sabba-cỉttcrsãdhãrana) 


1. xúc (phassa) 

2. thọ(Veúfoftõ) 

3. tưởng (sannã) 

4. t u(cetanã) 

5. nhất tâm^-aggứíã) 

6. mạng quyềnQĩvit-indriya) 

7. tác Ỹ(manasikãra) 















|Biệt Cảnh (pakinnaka) 1 

1. tầm (vitakka) 

2. t ứ(vicãra) 

3. thắng giải (adhimokkha) 

4. cần^Vrny^ 

5. h ỷ(pĩti) 

6. dục(chanda) 














Tịnh Hảo Biên Hành 

(sobhancrsãdhãrana) 

1. tín (saddhã) 

2. niệm^ứứ^ 

3. tầm(hiri) 

4. qu ý(ottapa) 

5. vô ứìãm(adobha) 

6. vô sân (a-dosa) 

7. hành xả(tatra-majjhattatã) 

8. thanh tịnh thân (kãyapassaddhỉ) 

9. tịnh tâm (cittapassaddhi) 

10. khinh ửìằn(kãya-lahutã) 

11. khinh tầm(cittadahutã) 

12. nhu thân (kãya-mudutã) 
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13 .nhu tâm (citta-mudutã) 

14. thích thân (kãya-kammahhatã) 

15. thích tâm (citta-kammahhatã) 

16. thuần thân (kãya'pãgunnatã) 

17. thuần tâm (cittapãgunnatã) 

18. chánh thân (kãyụịukatã) 

19. chánh tâm (citt'ujukatã) 

Tiêt Ch ễ(viratĩ) 

1. Chánh Ng ồ(Sammã- Vãcã) 

2. Chánh Nghiệp (Sammã'Kammanta) 

3. Chánh Mạng (Sammã-Ặịĩva) 

Vô Lượng Phân (appamahhã) 

1. bi (karunã) 

2. h ỷ(mudỉtã) 

Vô Sỉ(a-moha) 


1. TUỆ CĂN (pann-indríya ) 158 



Tổng cộng danh pháp 

34 3 

5 33 34 


158 Tuệ căn: ở đây là Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma-Ssakata-Nanam/Panna) 
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Một yêu tô quan trọng thêm nữa, là bô thí thuộc hạ 
liệt ( omaka ) hay cao thuợng ( ukkattha ): 

BÓTHÍHẠLIỆT 

Những yếu tố quyết định một bố thí đuợc xem nhu hạ 
liệt là gì? Có bốn yếu tố:[97] 

1) Nguời bố thí có đuợc những vật cần thiết (tứ vật 
dụng) bằng tà mạng. 

2) Nguời bố thí có ít giới đức hay không cỏ giới 
đức, nghĩa là nguời ấy chỉ giữ một vài giới, hay 
hoàn toàn không giữ giới nào (trong ngũ giới). 

3) Truớc hoặc sau tâm tác nghiệp bố thí, tâm của 
nguời bố thí phối họp với các pháp bất thiện. 
Chẳng hạn, truớc lúc bố thí, nguời ấy đã có thái 
độ nóng giận hay thiếu kiên nhẫn; nguời ấy có thể 
không hài lòng với vật bố thí, hay bố thí với thái 
độ bất cẩn, lo đễnh; sau bố thí, nguời ấy có thể 
hối tiếc đã làm việc bố thí. 159 Cô ta hoặc anh ta 
cũng có thể chỉ có một chút ít đức tin noi những 
vận hành của nghiệp. Hoặc bố thí với mong muốn 
đuợc chút lợi đắc thế gian, hay vì muốn huởng 
những dục lạc trong tuong lai nhu một nguời giàu 
sang, hoặc một vị chu thiên... 

4) Nguời thọ nhận có ít giới đức hay không có giới 
đức, tức chỉ giữ một vài giới hay hoàn toàn không 
giữ giới nào cả. [98] 

Trên đây chỉ là những ví dụ cho thấy bố thí của một 


159 Xem lại tích ‘Triệu Phú Keo Kiệt’ ở trên. 
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người có thể bị xen lẫn với hàng ngàn triệu tâm bất thiện có 
gốc ở tham, sân và si như thế nào. Điều đó khiến bố thí của 
họ trở thành hạ liệt. Trong trong trường hợp này, nếu người 
ấy không hiểu được những vận hành của nghiệp, thòi tâm 
của người ấy không kết họp với vô si hay ly trí, tâm này làm 
cho bố thí của họ hạ liệt, nhị nhân, điều đó cũng cỏ nghĩa 
rằng tâm quả sẽ là vô nhân ( ahetuka ). Neu người ấy hiểu 
những vận hành của nghiệp, thòi tâm họ cũng phối họp với 
vô si hay họp trí, tuy nhiên ngay cả như vậy rải rác cũng có 
vô số tâm bất thiện làm cho bố thí của họ thành hạ liệt, tam 
nhân ( ti-hetuka ), điều đó có nghĩa rằng tâm quả sẽ chỉ là tâm 
quả nhị nhân ( dvi-hetuka ). 

Trong Kinh Điển Pãịi, có câu chuyện kể về một gia 
chủ nọ đã thực hiện bố thí hạ liệt như vậy. 160 Một trong 
những tiền kiếp của Đức Phật, khi ngài vẫn còn là một vị 
Bồ-tát chưa giác ngộ, Đức Phật lúc đó là một vị đạo sĩ có tên 
là Kanhadĩpãyana. Một hôm, người cha và người mẹ nọ 
mang đứa con trai của họ đến cho ngài, bởi vì đứa bé vừa bị 
một con rắn độc cắn. Và để giải độc, mọi người trong họ 
quyết định mồi người sẽ nói lên những lời tuyên bố về Sự 
Thực ( Sacca-kirỉya ). Sau khi đức Bồ-tát nói lên lời tuyên bố 
về sự thực của mình, cha của đứa bé cũng nói lên lời tuyên 
bố về sự thực của ông ta. Ông tuyên bố rằng ông thực hiện 
những cuộc bố thí mà tâm không hoan hỷ, thực hiện việc bố 
thí với tâm miễn cưỡng, không có đức tin noi quả của bố thí: 
nói chung ông bố thí không có niềm tin. Và như vậy có 
nghĩa là bố thí của ông hoàn toàn hạ liệt. 


160 JA.1V.X.6<444> ‘ Kanhadipayana-Jataka-VannancC (‘Mô Tả Tiền Thân 
Kanhadĩpãyana ’) 
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Các yếu tố quyết định một nghiệp bố thí là cao 
thuợng (ukkatịha) trái nguợc lại với các yếu tố cúng duờng 
hạ liệt trên. 

1) Nguời bố thí hay thí chủ có đuợc những vật dụng 
cần thiết (để bố thí) bằng Chánh Mạng. 

2) Nguời bố thí có giới đức: có nghĩa rằng thí chủ là 
nguời có thọ trì giới. 

3) Truớc hoặc sau tác nghiệp bố thí, tâm thí chủ 
phối hợp với các thiện pháp. Chẳng hạn, truớc khi 
bố thí, cô ta hay anh ta có sự hoan hỷ (/vl/) 161 sau 
khi đã bở công sức ra để có đuợc những vật thí 
vừa ý; cô ta hay anh làm việc bố thí với thái độ 
cung kính, tập trung, và hoan hỷ; sau khi bố thí, 
cô ta hay anh ta hoan hỷ đối với thí sự của mình. 
Và cô ta hay anh ta có niềm tin sâu dày noi những 
vận hành của nghiệp. Cô ta hay anh ta có thể thực 
hiện việc bố thí với mong uớc đắc chứng Niết- 
Bàn. 

4) Nguời thọ nhận có giới đức: nghĩa là nguòi thọ 
nhận là nguời có giữ giới. Dĩ nhiên, nguời thọ 
nhận cao thuợng nhất theo Phật Giáo, là một vị 
Phật, một bậc A-la-hán 162 , một bậc Thánh, hay 
một nguời đang thực hành để chứng đắc A-la-hán 
Thánh Quả. Nhung vẫn cao thirợng hon nữa, nếu 
nguời thọ nhận là một hay nhiều vị Tỳ kheo hoặc 


161 Thọ hỷ (somanassa), khởi lên cùng với hỷ (pĩti). Xem lại ở trên. 

162 Để có những ví dụ điển hình từ Kinh Điển PãỊi, xem ‘Quả Hiện Tại của 
Thiện Nghiệp’ trang 316. 
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Sa-di được xem như đại diện cho Tăng (Sangha) 
[99]. 

Đây là những ví dụ cho thấy bố thí của một người có 
thể có hàng ngàn triệu tâm thiện phối hợp với vô tham, vô 
sân, và hỷ (pĩtỉ) xen kẽ như thế nào. Neu người bố thí không 
hiểu những vận hành của nghiệp, bố thí ấy không phối họp 
với vô si hay còn gọi là bố thí ly trí, và điều này làm cho bố 
thí của họ trở thành cao thượng nhưng nhị nhân ( dvi-hetuka ), 
và như thế có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tâm quả nhị nhân. 
Neu thí chủ hiểu được những vận hành của nghiệp, bố thí đó 
hợp với vô si hay bố thí hợp trí, điều này làm cho bố thí của 
họ trở thành cao thượng, tam nhân, và nó cũng có nghĩa rằng 
tâm quả sẽ là tâm quả tam nhân. 

TRÌ GIÓĨ (SĨLA) 

Phước nghiệp sự thứ hai là trì giới (Sĩla ): với mục 
đích tránh một số những bất thiện nghiệp. Giới bao gồm ba 
sự kiêng tránh hay tiết chế (viratĩ): Chánh Ngữ (Sammã- 
Vãcã), Chánh Nghiệp (Sammã-Kammanta), và Chánh Mạng 
(Sammã-Ãịĩva), là cách sinh nhai không mắc vào tà ngữ 
(micchã-vãcã) hay tà nghiệp (micchã-kammanta) 163, Những 
sự tiết chế này khởi lên trong ba dịp 164 . 

1. Có phát sanh một co hội để làm một điều bất 
thiện (akusala-dhamma) nhưng người này tránh 
(không làm) vì suy xét thấy đó là một việc không 


163 Xem ba tâm sở tiết chế trong bảng ‘3a: Danh Pháp của Tâm Ly Trí’, và 
bảng ‘3b: Tâm Hợp Trí’ trang 129, 132 ở trên. 

164 DhSA.i.l ‘Kusala-Kamma-Patha-Kathã' (‘Luận về Thiện Nghiệp Đạo’) 
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thích hợp để làm. 165 Đây gọi là cơ hội-tiết chế 
(sampatta-virati, Hán dịch đắc ly), nghĩa là người 
ta tránh phạm khi cơ hội phát sanh. 

2. Có phát sanh một cơ hội để làm điều bất thiện 
nhưng người này tránh không làm bởi vì họ đã 
thọ trì các học giới (sỉkkhã-pada ), như ngũ giới, 
bát giới, thập giới hoặc Ba-la-đề mộc-xoa giới 
(giới của vị Tỳ kheo). 166 Đây gọi là thọ giới-tiết 
chế (samãdãna-vỉrati, Hán dịch thọ ly). 

3. Có phát sanh một cơ hội để làm điều bất thiện, 
nhưng do một người đã diệt một số hay đã diệt 
hoàn toàn các phiền não với Thánh Đạo Trí, nên 
họ không thể cố ý làm một số việc bất thiện: riêng 
A-la-hán Thánh Đaọ Trí khiến người ta không thể 
cố ý làm bất cứ một việc bất thiện nào 167 . Trong 
trường họp này, sự tiết chế của một người là việc 
tự nhiên, và được gọi là tuyệt diệt tiết chế 


165 DhSA.ibid đưa ra ví dụ một cậu bé nọ được yêu cầu đi bắt một con thỏ để 
cho mẹ cậu ăn như một phương thuốc trị bệnh. Cậu săn đuổi con thỏ, và bắt 
được nó trong đám dây leo, đang kêu khóc vì sợ hãi. Cậu bé nghĩ: ‘ Vì mạng 
sống của mẹ ta mà ta phải lấy đi mạng sống của kẻ khác như thế này thì thật 
không thích hợp , J và thả con thỏ ra. Trở về nhà, cậu tuyên bố (sự thực) trước 
người mẹ rằng cậu không bao giò' có ý định giết hại bất kỳ một chúng sanh 
nào. Với lời tuyên bố sự thực này, mẹ của cậu bé liền khỏi bệnh. 

166 DhSA.ibid đưa ra ví dụ một người bị trăn quấn. Trước tiên anh ta nghĩ sẽ 
giết con trăn ấy với cái rìu mang theo, song anh nhó' lại rằng mình vừa thọ giới 
từ một vị Tỳ kheo, và quăng chiếc rìu đi. Và đồng thời con trăn cũng buông 
anh ra. 

167 DhSA.ibid. giải thích rằng khi một người đắc Thánh Đạo Trí, Bát Thánh 
Đạo khởi lên, với Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp và Chánh Mạng. Một khi Thánh 
Đạo đã sanh, người ta không thế nào còn cố ý phạm vào bất kỳ giới nào trong 
ngũ giới nữa. Xem ‘Mười Thiện Nghiệp Đao’, trang 260. 
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(samuccheda-vỉratỉ, Hán dịch đoạn ly). 


Giới cơ hội và tuỳ hứng là giới hạ liệt, trong khi giơí 
như một pháp tu tập là giới cao thượng. 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về các loại học giới khác 

nhau. 


NGỦGIÓÌ 

Học giới căn bản nhằm tránh tạo năm bất thiện 
nghiệp chính. [100] 

1) Tránh xa sự sát sanh (pãnãtipãtã veramanĩ'): người 
giữ giới này không sát hại bất kỳ chúng sanh nào: dù 
dó là người, hay vật, hoặc chim, cá, côn trùng... 

2) Tránh xa sự trộm cắp hay lấy của không cho (a-dỉnn- 
ãdãnã veramanĩ): người giữ giới này chỉ nhận những 
gì hợp pháp. 

3) Tránh xa sự tà dâm (kãmesu-mỉcchã-cãrã veramanĩ'): 
người giữ giới này biết bằng lòng với vợ hay chồng 
của mình 168 . 

4) Tránh xa sự nói dối (musã-vãdã veramanĩ): người 

giữ giới này không vì bất cứ lý do gì mà nói dối. 

Hành giả chỉ nên nói sự thực hoặc giữ thái độ im lặng 
[ 101 ] 

5) Tránh xa sự uống rượu, bia, và các chất say là nhân 
sanh ra sự cấu thả, dễ duôi (surã-meraya-majja- 
pamãda-tthãnã varamanị) 169 : người giữ giới này 


168 Đối với hạng người được xem là ‘những đối tượng không được đi đến’ 
(agamanĩya-vatthu)’, xem trích dẫn ở phần nói về ‘Người Được Xem Như 
Phạm Tà Dâm’, trang 238. 

169 Để biết thêm chi tiết, xem phần ‘Rượu & Bia’ cuối Tập II 
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không sử dụng bât kỳ loại chât gây say nào, YÌ bât cứ 
lý do gì. Đắm chìm trong chất say sẽ khiến cho việc 
tu tập giới trở nên khó khăn, dẫn đến sự tai hại [102] và 
cuối cùng là mất trí nhớ. 170 

Năm điều kiêng tránh (pahca veramanĩ) này là những 
gì kinh điển gọi là học giới (sikkhã-pada), hay ngũ giới 
(pahca-Sĩla). Một nguời cận sự nam (upãsaka) hay cận sự 
nữ (upãsikã) hộ trì Tam Bảo (Phật,Pháp, Tăng) tối thiểu phải 
giữ năm giới này, đó là phẩm chất đạo đức (Sĩla-sampãda- 
Hán dịch giới cụ túc: đầy đủ giới hạnh) của nguời cu sĩ. 171 

Tất nhiên, bao gồm trong những học giới này cũng có 
Chánh Mạng ( Sammã-Ặịĩva): để tránh cách sinh nhai không 
chân chánh hay tà mạng (micchã-ãịĩva). Theo đó, nguời giữ 
giới không nuôi mạng hay kiếm sống bằng cách phạm vào 
bất kỳ giới nào mình đã thọ. 172 Ở đây, tránh sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm và uống các chất say là Chánh Nghiệp ( Sammã- 
Kammanta); tránh nói dối, nói lời chia rẽ, thô ác, và nói 
chuyện nhảm nhí vô ích, là Chánh Ngữ (Sammã-Vãcã); và 
tránh tất cả các giới liên quan đến nuôi mạng là một phần 
của Chánh Mạng ( Sammã Ậịĩva). Đối với nguời cận sự nam 
hoặc cận sự nữ, Đức Phật cũng bao gồm luôn việc kiêng 
tránh năm loại nghề buôn bán. [103] 


170 Xem ‘Những Quả Không Đáng Kể của Bất Thiện Nghiệp’, trang 253 

171 Những chi tiết liên quan đến cận sự nam và cận sự nữ này được rút ra từ 
DA.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam’ (‘Kinh Sa-Môn Quả’). 

172 DhSA.i.301 ‘Lokuttara-kusala-Vannanã’ (‘Mô Tả về Thiện Siêu Thế’) 
E.298 giải thích: ‘Vì sinh kế, người thợ săn, người đánh cá có thê giết bất cứ 
con vật nào. Người trộm cắp có thể phạm bất cứ tội gì: đây gọi là tà 
mạng... Sau khi nhận của hối lộ, bất cứ lời dối trá nào người ta cũng có thể nói, 
bất cứ lời chia rẽ nào người ta cũng có thể nói, lời thô ác và nhảm nhí cũng 
vậy: đây gọi là tà mạng; tránh những điều đó là Chánh Mạng. 
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1. Buôn bán vũ khí ( sattha-vanijjã) 

2. Buôn bán nguời ( satta-vanijjã ) 

3. Buôn bán thịt (mamsa-vaniịịãy. nuôi heo, gà và 
các con vật khác để bán cho nguời khác giết thịt. 

4. Buôn bán ruợu ( majja-vanijjã'): ở đây là bất kỳ 
loại chất gây say nào. 

5. Buôn bán chất độc ( visa-vanijjã ): thuốc diệt cỏ, 
thuốc trừ sâu, và bất kỳ loại thuốc độc khác. 

Để là một nguòi cận sự của Tam Bảo, việc làm ăn 
sinh sống của một nguời cần phải loại trừ năm loại nghề 
buôn bán này, nói khác hon việc sinh sống của một nguời 
cần phải phù hợp với Pháp (Dhammena samena): đó là 
phẩm chất nuôi mạng chân chánh của nguòi cận sự nam hay 
nữ (ãjĩva-sampadã, Hán dịch hoạt mạng cụ túc). Tất nhiên, 
nếu một nguời mắc vào một trong những loại tà mạng này, 
hoặc nếu một nguời phạm vào một trong ngũ giới, Tam Quy 
(Ti-Sarana) của họ kể nhu đứt, và họ không còn là một cận 
sự nam/nữ của Tam Bảo nữa: 173 Lúc đó họ trở thành nguòi 
nhu Đức Phật gọi là cu sĩ bị đào thải (upãsaka-candãỉa ), 
một nguời cu sĩ nho nhớp (upãsaka-mala) , và một nguời cu 
sĩ đê mạt (upãsaka-patikuttho).[ 104] 

Ngũ giới giúp nguời ta ngăn đuợc những hành động 


173 KhPA.l ‘ Bhed-Ẫbheda-Phala-Dĩpcmã ’ (‘Minh Giải về Qủa Của Phạm và 
Không Phạm ’) MR.i.23 giải thích rằng việc phạm tam quy vô tội ( anavajja ) 
xảy ra vào lúc chết. Phạm có tội ịsãvajja) xảy ra khi một người nhận một vị 
đạo sư khác làm noi nưong tựa, hay khi một người quy y không đúng cách. 
Quy y bị ô nhiễm (samkhilittha) do vô-trí (annãna), hoài nghi (samsaya), tà trí 
(mỉcchã-nãna), hay hiểu biết sai về ân đức của Phật (Buddha Guna), và cũng 
bị ô nhiễm bởi sự bất kính (anãdara) ... đối với Đức Phật, Giáo Pháp (ở đây là 
không tôn kính Kinh, Luật và Vi Diệu Pháp- Sutta, Vinaya, Abhidhamma ), 
hoặc Chư Tăng. 
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nguy hiêm nhât của tham, sân và si. Khi một người sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói dối, và uống rượu bia,...tư ( cetanã ) 
hay chủ ý của họ là bất thiện, và do đó nghiệp sẽ là nghiệp 
bất thiện. Neu nghiệp ấy cho quả vào lúc chết, họ sẽ bị tái 
sanh trong địa ngục, ngạ quỷ giới hay súc sanh giới.[i05] 
Tính bất biến của nhân quả, quy luật tự nhiên của nghiệp 174 
này là lý do tại sao Đức Phật, các vị Tỳ kheo, và cận sự nam 
hay nữ thường dạy về ngũ giới: 175 không thọ trì những giới 
này là một sự tổn tại, sự tai hại lâu dài đối với một người. Vì 
vậy, ngũ giới không phải chỉ có độc nhất trong Giáo Pháp 
của Đức Phật. 176 [i06] Ngoài Giáo Pháp của Đức Phật, ngũ 
giới này cũng được các vị đạo sĩ, du sĩ ngoại đạo 177 , các vị 
Bồ-Tát hướng đến Toàn Giác, và các vị Chuyển Luân 
Vưong giảng dạy [107]. 

Đức Phật cũng đề cập đến các giới: nói lời chia rẽ 
(pisuna-vãcã), nói lời thô ác (pharusa-vãcã), và nói chuyện 
vô ích (samphappaỉãpa) như Nghiệp có thể cho quả tái sanh 
vào các ác đạo, tuy nhiên chúng trở nên khó giữ hon khi 
người ta giữ ngũ giới trong đời sống hàng ngày. [108] 

Theo cách này, nếu một người giữ ngũ giới trong 
cuộc sống hàng ngày, và làm ăn sinh sống theo đúng Chánh 
Mạng, họ có thể tránh được những cảnh tái sanh bất hạnh, và 


174 Giải thích điều này, VbhA.XVI. 10.iii.770 ‘ Tika-Niddesa- Vannanã’ (‘Mô Tả 
về Ba Giải Thích’) DD.XVI.iii.2082 trích dẫn S.II.I.10 ‘Paccaya Suttam’ 
(‘Kinh Duyên’ Tương Ung II): ‘Dầu cho Như Lai có xuất hiện hay không xuất 
hiện, vẫn hiện hữu là giới tánh ấy, pháp trú tánh ấy ( Dhamma-tthitatã ), pháp 
quyết định tánh ấy ( Dhamma Niyãmatã), y duyên tánh ấy ỤdappaccayatãỴ. 

175 VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Vannanã’ (‘Mô Tả về Ba Giải Thích’) 
DD.XVI.x.2082 

176 Ibib. 

177 Chăng hạn, các vị Ba-la-môn gọi là Sahkha : xem lại ‘Bức Tranh Tưởng 
Tượng’ trang 62. 
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có được một sự tái sanh an vui trong cõi người hoặc thậm 
chí cõi trời sau khi chết. 178 

BẢTGIÓĨ 

Cũng có những cận sự nam hay cận sự nữ nguyện giữ 
bát giới (attha-sĩịa). Bát giới gồm: [109] 

1. Tránh xa sự sát sanh (pãnãtỉpãtã veramanĩ: giới 
này giống giới thứ nhất của ngũ giới. 

2. Tránh xa sự trộm cắp hay lấy của không cho (a- 
dỉnn-ãdãnã veramanĩ) : giới này giống giới thứ 
hai của ngũ giới. 

3. Tránh xa sự hành dâm (abrahma-cariyã- 
veramanĩ'): giới này trong sạch hon giới thứ ba 
của ngũ giới. Neu như trong ngũ giới, người giữ 
giới không phạm vào tà dâm, thì ở đây người giữ 
giới không mắc vào bất kỳ loại hành vi dâm dục 
nào. Giới này chủ yếu giúp người ta không nuôi 
dưỡng dục vọng (kãma-cchanda).[ 110] 

4. Tránh xa sự nói dối (musã-vãdã- veramanĩ'): giới 
này giống giới thứ tư của ngũ giới. 

5. Tránh xa sự uống rượu & bia, là nhân sanh ra sự 
cấu thả, dễ duôi (surã-meraya-majja-pamãda- 
tthãnã-veramanĩ'): giới này giống giới thứ năm 
của ngũ giới. 

6. Tránh xa sự ăn sái giờ (vi-kãla-bhojanã- 
veramanĩ): người giữ giới này không được ăn từ 
lúc chính ngọ cho đến hừng đông ngày hôm sau. 
Giới này chủ yếu giúp người ta không nuôi dưỡng 
dục vọng (kãma-cchanda) và hôn trầm & thuỵ 


178 Xem ghi chú cuối chương 124, trang 533. 
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miên (thina-middha), và giúp nuôi dưỡng đức tri 
túc (santosa/santutthỉ) và tiết độ trong ăn uống 
(bhoj ane-mattannutã). 

7. Tránh xa sự múa, hát, ca nhạc, và xem những trò 

giải trí khác (nacca-gĩta-vãdita-visũka-dassanã-), 

tránh xa việc đeo nữ trang, dùng dầu thom hay 

mỹphấm đế trang điếm (-mãỉã-gandha-vũepcma- 

dhãrana-mandala-vibhũsan-atthãnã-veramanĩ): 

• • • • • / 

người giữ giới này không dam mê ca nhạc và 
những trò giải trí khác, dù tích cực (tự làm) hay 
tiêu cực (xem hay nghe người khác làm). Điều 
này chủ yếu giúp người ta không nuôi dưỡng 
tham, sân và si. Và người giữ giới cũng không 
làm đẹp cho thân bằng cách này hay cách khác 
chủ yếu là để không nuôi dưỡng dục vọng và sự 
kiêu mạn. 

8. Tránh nằm giường cao, lớn, sang trọng (uccã- 
sayana-mahã-sayanã veramanĩ): người giữ giới 
này không dam mê, thoả thích trong giường nằm 
cao to sang trọng, và ngủ một mình. Điều này 
giúp họ không nuôi dưỡng dục vọng và hôn trầm 
& thụy miên. 

Tám giới này cũng vậy, không phải chỉ có độc nhất 
trong Giáo Pháp của Đức Phật. 179 Chúng cũng được thực 
hành bởi những con người hiền thiện ngoài Phật Giáo. [111] 
Một số người tu tập bát giới như một cách sống, và một số 
người tu tập chúng theo dịp, đặc biệt vào những ngày Trai 
Giới {Ụposathas ): chẳng hạn 30 và rằm mồi tháng.[i 12] Đức 
Phật gọi việc thực hành như vậy 1 ầẢtth-anga-samannãgata- 


179 VbhA.XVI.x.3.770 í Tika-Niddesa-Vannana , . 
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Uposatha (Bát Phân Giới Tựu Bô Tát), [113] tức thực hành 
trai giới có đầy đủ tám chi (giới). Và ngài giải thích rằng với 
việc thực hành này, người ta đang noi theo gưong các bậc A- 
la-hán [114]. Quả của việc hành Bát Quan Trai này, Đức Phật 
giải thích, được tái sanh an vui trong các cõi chư thiên, với 
thọ mạng từ chín triệu năm cõi người đến chín ngàn hai trăm 
mười sáu triệu năm cõi người. Và ngài cũng nói rằng việc 
thực hành này cũng sẽ là một trợ duyên cho Bất Lai Thánh 
Quả, Nhất Lai Thánh Qủa, hoặc Nhập Lưu Thánh Quả. [115]. 

THẬP GIÓI 

Ngoài ngũ giới và bát giới, còn có thập giới (< dasa- 
sĩịa). Trong thập giới, các giới hầu như giống hoàn toàn bát 
giới, với một vài thay đổi như: việc tránh làm đẹp cho thân 
trở thành giới thứ tám, và tránh nằm giường cao lớn sang 
trọng trở thành giới thứ chín. Và thêm vào giới thứ mười: 

10. Tránh xa việc thọ nhận vàng, bạc Ụãlarũpa- 
rajata-patiggahanã veramanĩ): giới này không 
chỉ nói tới vàng và bạc thôi, mà còn cả bất cứ 
những gì liên quan đến tiền như: tiền mặt, séc, 
ngân phiếu, thẻ tín dụng,.. .[116] 

Có tiền và sử dụng tiền không thể tách khỏi tham, sân 
và si. [117] Đó là lý do vì sao không giữ tiền sẽ không nuôi 
dưỡng tham, sân và si vậy. 

Cỏ một số người tại gia cư sĩ nguyện thọ trì thập giới, 
và các vị Sa-di (sãmanera) theo truyền thống Phật Giáo 
Nguyên Thuỷ (Theravãda) xuất gia bằng cách thọ mười giới 
này. Ở đây cũng vậy, mười giới không phải chỉ có độc nhất 
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trong Giáo Pháp của Đức Phật. 180 

TỲ KHEO GIÓI 

Học giới cao nhất là Tỳ kheo giới (bhỉkkhu-Sĩla). 
Trong tam học của vị Tỳ kheo thì Giới Học được xếp vào 
hàng thứ nhất. 181 Đức Phật gọi nó là Tăng Thượng Giới học 
(adhỉ-sĩịa-sikkhã). Tỳ kheo giới là nền móng của đời phạm 
hạnh và là giới bốn loại thanh tịnh (catu-pãrisuddhi-sĩịa: Tứ 
Thanh tịnh Giới): m 

1. Giới chế ngự theo Giới Bổn (Pãtỉmokkha- 
samvara-sĩỊa) l83 đầ y là giới Tỳ kheo do Đức Phật 
ban hành. Nó bao gồm hai trăm hai mưoi bảy giới 
chính và rất nhiều giới phối họp. 

2. Giới chế ngự các căn (ỉndrỉya-samvara-sĩỊa) : chế 
ngự nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn 
và ý căn nhò tác ý đến đề mục thiền chỉ hay thiền 
minh sát của mình. Theo đó phiền não sẽ không 
khởi qua sáu căn.[i 18] 

3. Giới nuôi mạng thanh tịnh (ãjĩva-pãrisuddhi- 
sĩịa): Cũng như người tại gia cư sĩ phải tránh xa 
tà mạng thế nào, vị Tỳ kheo cũng phải như 
vậy[H9]. Tà mạng đối với một vị Tỳ kheo là nuôi 
sống bằng cách phạm vào các giới trong Ba-la-đề- 
mộc-xoa [120]. 


180 Ibid. 

181 Tam học của vị Tỳ kheo gồm: Giới học, Định học và Tuệ học. Xem trích 
dẫn ở ghi chú cuối chương 40, trang 49. 

182 VsM.i.13 tpSĩla-Niddeso ’ (‘Giải Thích về Giới’) pp.1.42# 

183 Chế ngự theo Giới Bốn: xem trích dẫn ghi chú cuối chương 40, trang 49, 
121 trang 532 và 248 Tập II. 
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4. Giới liên quan đên tứ vật dụng (paccaya- 
scmnissita-sĩịa): Vị Tỳ kheo thọ nhận bốn món 
vật dụng của mình từ đức tin: 

i) y phục (cĩvara) 

ii) thực phẩm (pỉndapãta) 

iii) chồ nằm & ngồi (sen-ãsana'): đây là một từ 
PãỊỉ chỉ trú xứ hay chồ ở (như cốc, liêu...) 

iv) thuốc trị bệnh (gỉlãna-paccaya-bhesajja- 
parỉkkhãra). 

Như một phần của học giới, vị Tỳ kheo phải quán 
tưởng bốn món vật dụng của mình với như lý tác ý (yoniso 
manasỉkãra). Chẳng hạn Đức Phật khuyên vị Tỳ kheo phải 
quán tưởng về vật thực theo cách sau: 184 

Với như lý quán tưởng, ta dùng vật thực 
này: ‘khôngphải đê vui đùa, không dam mê vô độ, 
không tự làm đẹp mình, không phải đê trang sức; 
mà chỉ đê thân này được bảo trì mạnh khoẻ, đê 
tránh sự tôn thương, đê trợ duyên phạm hạnh . 
Nhờ vậy, cảm thọ cũ (đói bụng) được trừ; thọ mới 
(bội thực) không sanh khỏi; và sự nuôi mạng của ta 
sẽ không bị khiến trách, ta sống được an lành. ’ 185 
Khi vị Tỳ kheo quán tưởng tứ vật dụng của 


184 Đức Phật giải thích điều này trong M.l.i.2 ‘ Sabb-Ẫsava-Suttam ’ (‘Kinh Tất 
Cả Lậu Hoặc’, Trung Bộ I) và A.VI.vi.4 ‘ Ẫsava-Suttaih ’ (‘Kinh Lậu Hoặc’, 
Tăng Chi VI). Và trong S.IV.xii.7 ‘Rath-Opama-Suttam' (‘Kinh Ví Dụ Mã Xa’ 
Tuong Ung IV), ngài xem việc quán tưởng này và sự tiết độ trong ăn uống 
(bhojane mattahhutã) là như nhau. 

185 Vui đùa: như những cậu trai làng ăn vì cái thú ăn, hay ăn như một sự kiện 
xã hội. Đam mê: ăn vì muốn được sức khoẻ và sức mạnh như những nhà lực 
sĩ. Làm đẹp mình: ăn (cho mập hay ốm) để nhìn cho hấp dẫn, như những cô 
gái làng choi... Trang sức: để nhìn cho duyên dáng như những nghệ sĩ, vũ 
công...(VsM.i.l8ff ‘Sĩịa -Niddeso' (‘Giải Thích ve Giới’) PP.i.89-94. 
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mình theo cách này, 186 vị ấy phát triển được đức tri 
túc, không đòi hỏi nhiều từ nơi những thí chủ 
(dãyaka) và những người quản lý (i kappỉya , người giữ 
tịnh tài, tịnh vật và giúp đỡ cho một vị sư trong công 
việc hàng ngày). Điều đó có nghĩa rằng đời phạm 
hạnh (brahma-cariya) của vị ấy không mắc những 
lầm lồi hay bị khiển trách. 

Bốn sự tu tập thanh tịnh hay tứ thanh tịnh giới của vị 
Tỳ kheo này chủ yếu giúp vị ấy kiểm soát được tâm, nhằm 
ngăn ngừa những nghiệp cỏ gốc ở tham, sân, và si. Theo 
cách đó, tăng thượng giới học giúp cho việc tu tập thiền chỉ 
của vị Tỳ kheo mà Đức Phật gọi là tăng thượng tâm học 
(adhi-citta-sikkhã)[ 121] . Tất nhiên nó cũng giúp cho vị Tỳ 
kheo trong việc tu tập minh sát mà Đức Phật gọi là tăng 
thượng tuệ học (adhi-pannã-sikkhã ). 187 Thêm nữa, khi một 


186 Xem thêm trích dẫn ở ghi chú cuối chương 24, trang 44 trên. 

187 VbhA.XVI.x.3.770 4 Tika-Niddesa-Vannanã ’ ( 4 MÔ Tả về Ba Giái Thích’) 
DD.XVI.x.2082 giải thích: ‘Nhưng giơí thuộc chế ngự theo giới bổn 
(pãtimokkha) vượt xa tất cả giới, và chỉ khi một đức Như Lại xuất hiện nó mới 
có mặt, và khi không có đức Như Lai nó không có mặt; và chỉ chư Phật Chánh 
Đẳng Giác mới làm sáng tỏ nó. Làm sáng tỏ nó như vầy: “Đối với tiêu chuẩn 
này, điều này là phạm tội” là lãnh vực độc nhất của chư Phật, là năng lực của 
chư Phật.’ Ibid.2058 giải thích ba tăng thượng học của vị Tỳ kheo: ‘Cũng như, 
so với một cây dù hay cây cờ cỡ nhỏ, thì cái dù hay cây cò' cỡ lớn được gọi là 
cây dù thượng hạng, cây cờ thượng hạng, cũng vậy, so với ngũ giới và thập 
giới, thì giới Pãtimokkha (Tỳ kheo giới) này là giới cao thượng hơn (tăng 
thượng giới), và so với bát thiền chứng của định hiệp thế, thì bát thiền chứng 
dựa căn bản trên Minh Sát được gọi là tăng thượng tâm (định), và so với 
Nghiệp Sở Hữu Trí, thì minh sát trí, Đạo Trí và Quả Trí được gọi là tăng 
thượng tuệ.’ 
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vị Tỳ kheo giữ các học giới một cách cẩn mật,[ 122 ] Chánh 
pháp có thể được duy trì trong một thời gian dài.[123] 

Tất cả những loại giới khác nhau này đều ngược lại 
với tham và sân; và có gốc trong vô tham ( a-moha ) và vô 
sân (a -dosa). Neu chúng ta thực hành giới không cỏ đức tin 
noi Nghiệp Sở Hữu Trí (Kamma-Ssakata-Nãna), thì nghiệp 
đó là ly trí ( nãna-vỉppayutta ), và nhị nhân (i dvi-hetuka ). Neu 
chúng ta thực hành giới với đức tin hay với sự hiểu biết về 
Nghiệp (Nghiệp Sở Hữu Trí), thì nghiệp đó họp với trí 
(nãna-sampayutta) và tam nhân ( tỉ-hetuka ). 

NHỮNG VẬN HÀNH ỎJA GIÓĨHỌC 

LYTRÍ 

Chẳng hạn, đối với trẻ em, việc tu tập giới hợp với trí 
hiểu biết về nghiệp là điều rất hiếm. Thường thường trẻ em 
thực hành giới vì chúng muốn bắt chước cha mẹ chúng, hay 
bởi vì cha mẹ chúng bảo chúng phải làm như vậy, hay vì 
chúng thích được khen ngợi khi giữ giới. 

Người ta cũng có thể giữ giới không sát sanh không 
phải vì tu tập giới mà vì lòng từ ái, không muốn làm hại kẻ 
khác. Và một người có thể giữ giới có chọn lựa. Chẳng hạn 
họ có thể tránh giết những người của một chủng tộc, một tôn 
giáo, hay của một quốc gia nào đó, song họ vẫn giết những 
người của một chủng tộc, hay tôn giáo, hay quốc gia khác. 
Một người có thể tránh giết hại những người không làm điều 
gì phạm đến bản thân mình, đến gia đình, bạn bè hay thân 
quyến của mình,... song họ vẫn sẽ giết những ai đã làm điều 
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gì phạm đến bản thân họ, gia đình họ... 188 Họ cũng có thể 
tránh giết người, song vẫn giết các chúng sanh khác như cá, 
chim, chuột, và các loài côn trùng. Hoặc có thể, người ta 
mong muốn bảo vệ sự sống của một con vật mà họ xem là 
đẹp hay có lợi: chẳng hạn, một con chim ưng, hay đại bàng, 
một con cá heo hay cá voi, một con cọp hay sư tử, một con 
voi hoặc đười ưoi, thậm chí chỉ là một con bướm. Song họ 
không muốn bảo vệ như vậy đối với những con vật mà họ 
xem là xấu xí: chẳng hạn, một con kên kên hay con quạ, một 
con cá mập, một con dã can hay cáo, một con chuột hay một 
con gà rừng, một con ong vò vẽ hay một con muỗi... Tưong 
tự, có thể vì lòng bi mẫn người ta tránh ăn thịt heo, thịt bò, 
và thịt các loài gia cầm như gà, vịt..., song họ vẫn ăn cá vì 
những lý do sức khoẻ, thay vì bi mẫn. 

Người ta cũng có thể tu tập giới vì một sự hiểu biết 
rất khôi hài, chẳng hạn như họ tránh sát sanh, trộm cắp, tà 
dâm và nói dối, nhưng vẫn uống rượu và bia,.. .Hoặc người 
ta cũng có thể tu tập giới vì coi đó là phong tục và truyền 
thống, hay vì tôn giáo của họ bảo phải làm như vậy. Người 
ta cũng có thể tu tập giới vì họ muốn được danh thom, và 


188 VsM.i.12 ‘ SĩỊa-Ppabheda-Kathã ’ (‘Luận về Sự Đa Dạng của Giới’) 
pp.i.31 giải thích rằng có giới bị giới hạn (pariyanta ) bởi lợi đắc, danh vọng, 
quyến thuộc, tay chân, và sinh mạng, và có giới không bị giới hạn 
(apariyanta). Bộ Luận này trích dẫn PsM.I.ii.37 ‘ SĩỊamaya-Nãna-Niddeso' 
(‘Giải Thích về Giới-Bao Gồm Trí’) PD.I.ii.258: 'Ởđây, một người với lợi đắc 
là căn bản, với lợi đăc là nhân, với lợi đăc là lý do, vượt qua hay vi phạm một 
học giới đã thọ: giới như vậy đã bị giới hạn bởi lợi đắc (chẳng hạn, xem ghi 
chú 190, trang 152.’ Đối với những giới hạn khác cần phải hiểu theo cách 
tương tự . PsM.ibid. giải thích rằng giới như vậy kể như đã vỡ vụn, không 
được bậc trí khen ngợi, không bền vững, không dẫn đến định, không phải là 
căn bản cho bất-hối, an lạc, minh và hạnh,.. .và không dẫn đến Niết-bàn. Giới 
không bị giới hạn thì ngược lại. 
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kính trọng. Và thậm chí người ta có thê tu tập giới vì sợ bị 
khiển trách. Việc tu tập giới của một người có thể là ly trí 
(nãna-vỉppayutta) theo nhiều cách như vậy. 189 

Cho dù những tâm qua đó một người tránh làm các 
điều ác có thể là ly trí, hay không có sự hiểu biết về những 
vận hành của nghiệp, thì cũng không vì lý do đó mà những 
tâm ấy phối họp với vô minh và tà kiến. Như đã giải thích ở 
trên, một tâm thiện không thể nào phối họp với vô minh. 
Nhưng vào những lúc khác một người có thể chấp giữ tà 
kiến. Chẳng hạn người ta có thể tin rằng không có quả của 
việc làm ác và thiện, hoặc tin rằng vào lúc chết, con người 
hoàn toàn huỷ diệt (chết là hết), hoặc người ta có thể tin rằng 
các cõi chư thiên và địa ngục chẳng qua chỉ là huyền thoại 
hoặc phép ẩn dụ cho những tâm bất thiện. Hoặc họ có thể tin 
rằng ngũ giới, bát giới, thập giới, Tỳ kheo giới chỉ là những 
nét văn hoá của Ản Độ cổ xưa. Khi đã không có niềm tin và 
trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp, tất nhiên sẽ 
không có sự sợ hãi về một tái sanh xấu, và cũng không có sự 
sợ hãi về vòng luân hồi. Và như vậy việc tu tập giới một 
cách đúng đắn sẽ là điều rất khó. 

Khi một người tu tập giới không có niềm tin hay trí 
hiểu biết về những vận hành của nghiệp như vậy, việc giữ 
giới sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Neu gặp những chuyện phiền 
phức, họ rất dễ đầu hàng. Chẳng hạn, khi phát hiện sâu bọ 
hay côn trùng trong nhà mình, có thể họ chọn giải pháp dễ 
nhất: giết chúng, hoặc bảo người khác giết chúng. Cũng có 
khi họ uống rượu, bia trong các dịp chiêu đãi bạn đồng 
nghiệp, hoặc vui thú cùng bạn bè,..., vì đó là điều mọi người 
mong đợi. Khi công bố những thu nhập có thể bị đóng thuế, 


189 về các danh pháp của những tâm này, xem bảng ‘3a: Danh Pháp của Tâm 
Ly Trí’ .trang 129-131. 
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và khi làm ăn mua bán, nói dối là chuyện rất dễ, với cớ rằng 
họ phải kiếm sống, hoặc với cớ rằng mọi nguời ai cũng làm 
thế cả. 190 

Tuy nhiên, trong mọi truòng họp, tránh những điều ác 
vẫn là thiện nghiệp, và nếu nó đuợc xen kẽ bởi những tâm 
thiện, thậm chí nó vẫn có thể là thiện nghiệp cao thuợng 
(ukkattha ). Nhung khi nó không kết họp với trí hiểu biết về 
những vận hành của nghiệp (ly trí), nó sẽ kém cao thuợng 
hon, vì khi ấy nó chỉ là thiện nghiệp nhị nhân, tức chỉ phối 
hợp với vô tham và vô sân. Khi nghiệp ít sức mạnh nhu vậy 
thì quả cũng sẽ ít sức mạnh. 

HỢP TRÍ 

Khi sự tu tập giới của một nguời đuợc kết họp với trí 
(nãna-sampayutta), nó sẽ dễ dàng hon rất nhiều. Với trí đó, 
nguòi ta thấy sợ làm điều ác, bởi vì họ không muốn gánh 
chịu những hậu quả của bất thiện nghiệp. Với trí hiểu biết về 
những vận hành của nghiệp, nguời ta biết rằng tà hạnh 
không chỉ đua đến một tái sanh xấu trong đời sau, mà ngay 
trong kiếp hiện tại, nó còn đem lại sự bất an, bất hạnh, và 
thiếu tự tin. [124] Với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp nguời ta biết rằng thọ trì việc tu tập càng cao, họ 
càng có đuợc nhiều an vui, hạnh phúc và tụ tin hon. Họ biết 
điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Nguời ta cảm nhận đuợc những 
thiện pháp đi kèm theo tâm thiện như: tàm (hiri-hổ thẹn tội 
lỗi), quý (ottappa-ghê sợ tội lỗi), tịnh thân (kãya-passãddhỉ), 
tịnh tâm (cỉtta-passaddhỉ), niệm (sati), tín (saddhã )\tóm lại, 
một trạng thái hoàn toàn an lạc (sukha). Lạc này rất quan 
trọng nếu một nguòi muốn thành công trong phước nghiệp 


190 Đây là giới bị giới hạn bởi lợi đắc. Xem ghi chú 188 ở trên. 
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sự thứ ba, đó là trong việc tu thiên ( bhãvanã ) [125]. Những 
lợi ích từ việc tu tập giới chắc chắn sẽ xảy ra trong kiếp hiện 
tại và trong tuông lai này, là lý do tại sao Đức Phật giải thích 
rằng chúng ta nên quán tuởng trên Nghiệp Sở Hữu Trí mồi 
ngày: 191 [126] 

"Ta là chủ nhân của nghiệp (kamma-ssakomhi), là 
kẻ thừa tự của nghiệp (kamma-dãyãko), nghiệp là thai tạng 
(kamma-yoni, do nghiệp sanh), nghiệp là quyến thuộc 
(kamma-bandhu), nghiệp là điếm tựa (kamma-patỉsarano). 
Phàm nghiệp nào ta làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự 
nghiệp ấy" 192 

Giới với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp 
nhu vậy sẽ mạnh hơn. 193 Tại sao? Bởi vì sự hiện diện của trí 
tuệ có nghĩa rằng tâm đó là tâm tam nhân (ti-hetuka), có gốc 
trong vô tham, vô sân và vô si. Tâm đó luôn luôn làm cho 
một thiện nghiệp mạnh hon. [127] 

Dĩ nhiên, mạnh nhất vẫn là giới hợp trí của một nguời 
đã đạt đến Thánh Đạo Trí (Ariya-Magga-Nãna) và Thánh 
Quả Trí (Arìya-Phala-Nãna), tức một vị Thánh Đệ Tử. Sự 
sanh khởi của Đạo Trí là sự sanh khởi của Bát Thánh Đạo 
(Ariya Atth-Ahgika Magga ): [128] 


191 A.v.ll.i.7 ‘Abhinha-Paccavekkhitabbathãna-SuttanT (‘Kinh Những Điều 
Phải Luôn Luôn Quán Tuông’) 

192 Cũng xem trích dẫn trong Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trang 578/Tập II 

193 Đây là giới không bị giới hạn: xem ghi chú 188 ở trên. 

194 về các danh pháp của loại tâm nhu vậy, xem bảng ‘3b: Danh Pháp của 
Tâm Hợp Trí’ trang 132. 
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1) Chánh Kiến 5) Chánh Mạng 

2) Chánh Tư Duy 6) Chánh Tinh Tấn 

3) Chánh Ngữ 7) Chánh Niệm 

4) Chánh Nghiệp 8) Chánh Định 

Với sự sanh khởi của tám Thánh Đạo này, ba chi 
phần của giới: (Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng) 
sẽ đoạn trừ hoàn toàn tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng. Người 
đã đoạn trừ tà ngữ, tà nghiệp và tà mạng sẽ không thể còn 
cố ý sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu bia 
nữa.. .Và trên hết, Chánh Kiến sẽ đoạn trừ tà kiến.[i29] Đắc 
được Đạo Trí này cũng có nghĩa là người ấy đã đạt đến 
Nhân Duyên Phân Biệt Trí ( Paccaya-Parỉggaha-Nãna ). Với 
trí đó, người ấy sẽ phân biệt (quán) được các kiếp sống quá 
khứ và tưong lai, và cũng sẽ biết và thấy được những vận 
hành của nghiệp, nghĩa là thấy được một nghiệp nào đó chín 
mùi sau khi chết, tạo ra thức tái sanh và các uẩn mới như thế 
nào. Sau khi đã biết và thấy những vận hành của nghiệp theo 
cách này người ấy không thể còn chấp giữ vào bất cứ tà kiến 
nào được nữa.[i30] Và với sự sanh khởi của Nhập Lưu Thánh 
Đạo Trí, giới của người ấy không những có đủ tam nhân, mà 
người ấy chắc chắn không bao giờ còn tái sanh vào địa ngục, 
ngạ quỷ, hay súc sanh giới nữa. Với sự sanh khởi của Bất 
Lai Thánh Đạo Trí, người ấy chắc chắn không bao giờ còn 
tái sanh trong cõi dục trở lại. Và với sự sanh khởi của A-la- 
hán Thánh Đạo Trí, người ấy chắc chắn không còn phải tái 
sanh trở lại bằng bất cứ cách nào và ở bất cứ noi đâu. 195 

Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, một yếu tố quan 
trọng thêm nữa trong giới của một người là tình trạng hạ liệt 
(omaka) hay cao thượng (ukkattha )khi người ấy giữ giới. 


195 Để biết thêm chi tiết, xem ‘Đạo & Quả’ Tập II. 
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GIÓĨHẠUỆT 

Cái gì làm cho giới của một người thành hạ liệt? Nếu, 
trước hoặc sau tâm tiết chế, tâm người ấy phối hợp với các 
pháp bất thiện, đó là giới hạ liệt. Như đã giải thích ở trên, 
khi giới của một người không kết hợp với trí hiểu biết về 
những vận hành của nghiệp, có thể sự tiết chế (tránh không 
làm điều ác) của họ luôn luôn mang tính chọn lựa hoặc tuỳ 
hứng. Tại sao? Bởi vì liền trước hoặc sau sự tiết chế, thường 
sẽ là những tâm căn tham. Đi xa hon nữa, đó có thể là sự 
không tiết chế, vì tâm ấy là tâm căn tham, hoặc tâm căn sân. 
Chẳng hạn, người ta có thể tránh giết một con bướm, vì họ 
nghĩ nó đẹp: nghĩ con bướm đẹp là tâm căn tham. Trái lại, 
người ta có thể cố gắng giết những con muồi hay gián vì 
nghĩ chúng có hại, đó là những tâm căn sân. Như vậy, sự tiết 
chế của họ bị xen lẫn bởi tham, sân và si. Một người có thể 
tránh ăn cắp của người trong gia đình mình, người cư ngụ 
trong làng của mình, hay người trong xứ của mình: tâm 
tránh ăn cắp đó là tâm lừa đảo, thuộc căn tham. Nhưng một 
người có thể vui vẻ ăn cắp của người trong gia đình khác, 
làng khác, hay xứ sở khác: đó là tham, sân và si. Nguyên tắc 
này áp dụng cho tất cả những ví dụ chúng tôi đưa ra để làm 
rõ việc giữ giới mang tính chọn lựa hay tuỳ hứng. Thường 
thường, những tâm đó là những tâm không phối hợp với trí 
hiểu biết về những vận hành của nghiệp. Nhưng đôi khi nó 
cũng có thể phối hợp với trí ấy. Chẳng hạn, một người có thể 
nghĩ: ‘Đe sau, để sau đi! Hiện giờ tôi còn phải chăm lo cho 
gia đình, chăm lo cho tài sản của tôi. Khi lớn tuổi hon, tôi có 
thể tu tập giới tốt hơn.’ Hay: ‘Khi tôi đi dự khoá thiền, hay 
sống trong một ngôi chùa, tôi có thể tu tập giới đúng đắn 
hơn. ’ Giới tùy tiện như vậy bị đan xen bởi những tâm căn 
tham và căn sân, khiến cho nó trở thành hạ liệt. 
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Cũng có sự thọ giới mang tính hạ liệt. Chăng hạn, 
một người có thể thọ giới một cách miễn cưỡng. Do một 
quan niệm nào đó, người ta có thể nghĩ thọ giới là chuyện lỗi 
thời, cổ hủ và do đó không thọ; do kiêu mạn, một người có 
thể không thích đọc nghi thức xin giới noi một vị Tỳ kheo; 
hay do một quan niệm nào đó người ta có thể không thích 
phải học những nghi thức bằng tiếng Pãịi. Nhưng một người 
có thể do bạn bè hay gia đình thúc giục đi thọ giới, và người 
ấy cảm thấy xấu hổ không muốn để cho mọi người biết rằng 
mình không muốn giữ giới. Vì thế, miễn cưỡng người ấy đi 
đến một vị Tỳ kheo, miễn cưỡng người ấy học nghi thức thọ 
giới bằng PãỊi, và miễn cưỡng người ấy thọ giới. Như vậy, 
việc thọ giới của người ấy bị đan xen bởi những tâm bất 
thiện phối họp với tà kiến (căn tham),và với sự chán ngán, 
bất mãn (căn sân). Sau đó, người ấy nhớ lại và tự nhắc nhở 
mình rằng mình là một người đã thọ giới, dù bất mãn nhưng 
người này vẫn tiếp tục giữ giới. 

Cũng vậy, trong một ngày người ta sẽ gặp rất nhiều 
co hội để phạm giới. Chẳng hạn, một con muồi bay đến, và 
đậu trên cánh tay bạn. Khi bạn tránh giết nó một cách có ý 
thức, các tâm thiện phát sanh, nhưng bạn cũng có thể làm 
điều đó một cách miễn cưỡng, vì thực lòng bạn vẫn muốn 
giết con muồi. Ví dụ khác là một người miễn cưỡng thọ trì 
bát quan trai giới trong một ngày: cả ngày hôm đó anh ta hay 
cô ta chán nản và không vui, mong muốn cho mau hết ngày. 
Như vậy, anh ta hay cô ta đã tu tập giới một cách miễn 
cưỡng, nôn nóng, và không hoan hỷ. 

Ở đây, một lần nữa chúng tôi dẫn lại ví dụ về đức Bồ 
Tát 196 , khi ngài còn là một vị đạo sĩ tên Kanhadĩpayana, mà 
trước đây chúng tôi đã đề cập việc ngài công bố sự thực để 


196 Xem “Những Vận Hành của Bố Thí Ly Trí”, trang 128. 
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cứu mạng đứa bé bị răn độc căn. Lời công bô sự thực của 
ngài cho thấy rằng chỉ tuần lễ đầu làm đạo sĩ ngài sống đời 
phạm hạnh một cách vui vẻ, với uớc nguyện tạo phuớc 
(punn-atthỉko). Sau đó, ngài sống đời phạm hạnh, và thực 
hành jhãna (thiền định) một cách miễn cuõng, không có 
niềm tin. Điều đó có nghĩa rằng ngài đã thục hành thiện giới 
và định với sự bất mãn: vì vậy cả hai căn bản cho việc tác 
phuớc này trở thành hạ liệt, hon năm muoi năm. 

Thiện giới là hạ liệt khi một nguòi giữ giới vì mong 
muốn đuợc nổi tiếng, vì mong muốn đuợc lợi lạc vật chất, 
hay vì muốn đuợc tái sanh an vui trong tuong lai. Và cũng là 
hạ liệt nếu một nguời trở nên kiêu căng tự phụ với thiện giới 
của mình, và khinh thuờng những nguời không giữ đuợc 
giới nhu mình. 

Trên đây là những ví dụ cho thấy giới và nghiệp tiết 
chế của một nguời có thể bị đan xen bởi vô số những tâm 
bất thiện có gốc ở tham, sân và si nhu thế nào. Và điều đó 
làm cho giới của họ trở thành hạ liệt ra sao. Neu một nguời 
không hiểu những vận hành của nghiệp, thì giới của họ 
không phối hợp với vô si, và trở thành hạ liệt, nhị nhân (dvi- 
hetuka ): điều đó có nghĩa rằng tâm quả sẽ là vô nhân 
(ahetuka). Neu một nguời hiểu những vận hành của nghiệp, 
giới của họ cũng đuợc phối họp với vô si, song ngay cả nhu 
vậy sự xen lẫn của vô vàn tâm bất thiện vẫn khiến nó trở 
thành giới hạ liệt, tam nhân ( ti-hetuka ): điều đó có nghĩa 
rằng tâm quả sẽ chỉ là nhị nhân ( dvi-hetuka ) mà thôi. 

Glă CAO THƯỢNG 

Vậy, cái gì làm cho giới của một nguời trở thành cao 
thuợng ( ukkattha )? Neu, truớc hoặc sau những tâm tiết chế, 
tâm một nguời phối họp với các pháp thiện, thì đó là giới 
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cao thượng. 197 

Chẳng hạn, một người có thể tránh giết một con muồi 
hay một con gián với niềm vui giống như khi họ tránh giết 
một con bướm. Tại sao? Bởi vì giới thứ nhất bao hàm tất cả 
chúng sinh chứ không chỉ những con vật mà chúng ta nghĩ là 
đẹp thôi. Cũng vậy, một người tránh trộm cắp tài sản của 
những người thuộc gia đình khác, hay của những người 
thuộc làng khác, hay của những người thuộc xứ sở khác, với 
niềm hoan hỷ như khi họ tránh lấy tài sản của những người 
trong gia đình mình, làng xóm mình, hay xứ sở mình. Theo 
cách này, giới của một người trở thành cao thượng, bởi vì nó 
không mang tính chọn lựa hay tuỳ hứng. Thông thường điều 
này là do giới được phối hợp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Ke tiếp là thọ giới cao thượng. Một người có thể hoan 
hỷ đi đến một vị Tỳ kheo và kính cẩn thỉnh cầu được thọ 
giới theo đúng nghi thức. Với tâm hoan hỷ người ấy nghiêm 
trang quỳ trước vị Tỳ kheo, chắp tay, và đọc Tam Quy một 
cách thành kính và hoan hỷ. Sau đó, cũng với tâm hoan hỷ, 
thành kính và kiên quyết người ấy tuyên bố sự thọ trì từng 
học giới một của mình. Chẳng hạn, giới thứ nhất: 

Pãnãtipãtã veramanỉ sikkhã-padam samãdỉyãmỉ. 

Con xỉn thọ trì học giới tránh xa sự sát sanh. 

Sau khi đã thọ trì các học giới theo cách này, người 
ấy có được một nội tâm hoan hỷ. Sau đó, nhờ ghi nhớ và 
luôn tự nhắc nhở mình là người đã thọ giới, người ấy có thể 
củng cố cho sự thọ giới của mình với niềm hân hoan và kiên 
định. Trong cuộc sống hàng ngày, người ấy chắc chắn sẽ gặp 


197 Cũng xem giải thích trong MA về việc tại sao trước hoặc sau sự tiết chế hay 
tránh sát sanh khiến cho thiện nghiệp của một người trở thành cao thượng: ghi 
chú ở bài ‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’ trang 578 Tập.II. 
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những cơ hội để phạm giới. Chẳng hạn, một con muồi bay 
đến, và đậu trên cánh tay nguời ấy. Với tâm hoan hỷ, nguời 
ấy không giết nó, mà vẫy nhẹ đuổi nó đi một cách có ý thức. 
Nguời ấy cũng có thể khởi lên uớc muốn nói dối, nhung với 
tâm hoan hỷ nguời ấy không để nó thể hiện ra bằng lời. Nhu 
vậy, ghi nhớ và tự nhắc nhở mình những điều nên tránh, nếu 
đuợc làm thuờng xuyên có thể phát sanh tâm hoan hỷ. Và 
việc duy trì thiện giới đuợc xem là cao thuợng nhất nếu một 
nguời xuất phát từ uớc nguyện muốn đạt đến A-la-hán thánh 
quả mà thực hiện nó với ý nghĩ: ‘Điều này cần phải được 
làm. ’ 

Trên đây là những ví dụ cho thấy giới của một nguời 
có thể đuợc đan xen với vô vàn tâm thiện kết hợp với vô 
tham, vô sân, và hỷ (pĩtỉ) nhu thế nào. Neu một nguời không 
hiểu những vận hành của nghiệp, đó là ly trí, nó làm cho giới 
của họ trở thành cao thuợng nhung nhị nhân ( dvi-hetuka ): và 
điều này cũng có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tâm quả nhị nhân. 
Neu một nguời hiểu biết những vận hành của nghiệp, đó là 
họp trí hay vô si, nó làm cho giới của họ trở thành cao 
thuợng, tam nhân ( ti-hetuka ): và điều này cũng có nghĩa 
rằng tâm quả sẽ là tâm quả tam nhân. 198 

Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng bao lâu nguời ta 
chua đạt đến một Thánh Đạo và Thánh Quả nào, Chánh 
Kiến về Ngiệp Sở Hữu của họ vẫn không chắc chắn. Vì do 
tham, sân và si, họ có thể không còn giữ Chánh Kiến; thậm 
chí còn chấp theo tà kiến nữa là khác. 199 Chỉ có Nhập Luu 


198 Chi tiết, xem ‘Bảng lf: Thiện Nghiệp Hạ Liệt và Cao Thượng, Các Căn và 
Tâm Quả Tục Sanh của Chúng’, trang 125. 

199 Tà kiến: sự vắng mặt của Chánh Kiến không nhất thiết có nghĩa là tà kiến 
có mặt, vì tà kiến chỉ sanh với các tâm căn tham và sân mà thôi. Xem bảng 
2a/2b/2c, trang 93/95/97 ở trên. 
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Thánh Đạo Trí (s o t-Ãp att i - M ag g a-Ãữ ÌỊa ) mới làm cho 
Chánh Kiến của một người trở thành chắc chắn, vì lúc đó 
người ấy đã thấy được những vận hành của nghiệp một cách 
trực tiếp. Đó là lý do vì sao bậc Thánh Nhập Lưu không thể 
nào phạm ngũ giới. Như vậy, giới cao thượng nhất ít nhất 
cũng phải phối hợp với Nhập Lưu Thánh Đaọ Trí. 200 

Điều đó đã kết luận phần giải thích của chúng tôi về 
phước nghiệp sự thứ hai, đó là giới (sĩỊa). 

Tư T HÈN 

Phước nghiệp sự thứ ba là tu thiền ( bhãvanã ). Có hai 
loại thiền [131]: thiền chỉ hay thiền định (samatha bhãvanã) 
và thiền minh sát (vipassanã bhãvcinã). 

THIỀN ĐỊNH 

Thiền định nhằm mục đích phát triển một sự tập trung 
mạnh mẽ và đầy năng lực (còn gọi sự nhất tâm [132]) trên 
một đối tượng: hoặc bằng cận định (upacãra-samãdhỉ) hoặc 
bằng an chỉ định (appanã-samãdhi). An chỉ định cũng còn 
gọi là bậc thiền (jhãna). 2ũì cỏ tám bậc thiền; bốn bậc thiền 
sắc giới (rũpa-jjhãna), và bốn bậc thiền vô sắc (arupa- 
jjhãna). 202 c húng cũng còn được gọi là tám thiền chứng 

200 Xem ‘Nhập Lưu’, Tập.II. 

201 Xem bảng ‘5d: Tiến Trình Chứng Thiền’, trang 359. 

202 Bốn thiền vô sắc có cùng số danh pháp như tứ thiền (bậc thiền thứ tư của 
thiền sắc giới); sự khác nhau nằm ở chỗ chúng dựa trên một đối tượng phi vật 
chất (vô sắc) mà thôi. Vì thế, Đức Phật mô tả tứ thiền và bốn bậc thiền vô sắc 
là bất động (ãnenja). Xem M.II.ii.6 ‘Latukik-Opama-Suttam’ (‘Kinh Ví Dụ 
Con Chim Cáy’) (ơđây, này ưdayi, Tỷ-kheo xả lạc, xả khô... chứng và trú 
Thiền thứ tư. Thiền này, này Ưdayỉ, Ta nói là không ở trong tình trạng dao 
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(attha-samãpattỉ). Tám thiền chứng không phải chỉ có độc 
nhất trong Giáo Pháp của Đức Phật. Ngoài Giáo Pháp của 
Đức Phật 203 , các vị đạo sĩ và du sĩ ngoại đạo, các vị Bồ Tát 
hướng đến sự Toàn Giác, và các vị Chuyển Luân Vương, 
cũng dạy những thiền này. 204 Chẳn hạn, đức Bồ Tát của 
chúng ta đã học bốn thiền sắc giới và ba bậc thiền vô sắc đầu 
từ đạo sĩ Ẫịãra Kãlãma , và sau đó ngài cũng học thiền vô 
sắc thứ tư từ nơi đạo sĩ Uddaka Rãmaputta. 2()5 Thìền này 
được gọi là thiền y cứ luân hồi (vatta-pãdikã-jhãna), tức 
thiền để đạt đến một sự tái sanh cao hơn, để được tiếp tục 
trong vòng tái sanh luân hồi. 206 Ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật, cũng có những người dùng thiền của họ để phát triển 
các năng lực thần thông (abhinnã): bay trên hư không, đi 
trên mặt nước, .. . 207 Hay để phát triển thiền làm căn bản cho 


động [bất động].)/M.ỈĨỈA.6 ‘ ãneĩịịasappãya-Suttam' (‘Kinh Bất Động Lợi 
ích’). Không cần phải nói, các thiền vô sắc vẫn là các thiền hiệp thế. Chi tiết, 
xem VsM.x ‘Ã-Rũpa-Niddesa’ (‘Mô Tả Định Vô sắc’). 

203 VbhA.XVI.x.3.770 “Tika-Niddesa-Vannanã’ (‘Mô Tả về Ba Giải Thích’) 
DD.XVLx.2085. 

204 Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 111, trang 527/Tập.II 

205 Đe cập ở ‘Trọng Nghiệp Thiện’, trang 351. 

206 Xem ghi chú cuối chương 198, trang 563. 

207 thần thông: có sáu. Năm thuộc hiệp thế: 1) Biến Hoá Thông: một thân hoá 
thành nhiều thân, nhiều thân hoá thành một thân; đi xuyên qua tường, núi như 
đi qua hư không; độn thổ như độn thuỷ; đi trên nước như đi trên đất; ngồi kiết 
già bay qua hư không; lấy tay sờ mặt trăng, mặt trời; thân bay lên cõi phạm 
thiên; 2) Thiên Nhĩ Thông: có thể nghe được tiếng chư thiên cũng như loài 
người ở xa cũng như ở gần; 3) Tha Tâm Thông: đọc được tâm của người khác; 
4) Túc Mạng Thông: có thể nhó' được nhiều trăm ngàn kiếp, nhiều thành kiếp 
và hoại kiếp; 5) Thiên Nhãn Thông: có thể thấy được các chúng sinh tái sanh 
theo nghiệp của họ như thế nào. Lậu Tận Thông: thần thông thứ sáu thuộc siêu 
thế, là sự đoạn trừ của các lậu hoặc (dục lậu/hữu lậu/kiến lậu và vô minh lậu), 
vốn là A-la-hán Thánh Quả. Ờ đây, thần thông thứ 4, 5 và 6 cũng được gọi là 
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sát (vipassanã-pãdaka-jjhãna), tức phát triên thiên đê thê 
nhập vào sự thực cùng tột (chân đế) cho việc thực hành minh 
sát, 208 đây là nét đặc thù trong Giáo Pháp của một Đức 
Phật.Tại sao? Bởi vì thiền minh chỉ có duy nhất trong Giáo 
Pháp của Đức Phật mà thôi 209 . 

Đức Phật đưa ra bốn mưoi đề mục cho thiền chỉ : 210 

♦ Mười đề mục kasinas: đất, nước, lửa, gió, kasinas 
xanh, vàng, đỏ, trắng, kasina ánh sáng, và kasina hư 
không. 

♦ Mười đề mục bất tịnh (,asubha): đó là mười loại tử 
thi, như tử thi trưong phồng, tử thi xanh đen, tử thi 
chỉ còn là bộ xưong. 

♦ Mười tuỳ niệm ( anussati'): chẳng hạn, tuỳ niệm 
Phật, tuỳ niệm Pháp, tuỳ niệm Tăng, tuỳ niệm sự 
chết, niệm ba mưoi hai thể trược, và niệm hoi thở 
(ãn-ãpãna-ssati). 


Tam Minh ( te-vijjã ). Đức Phật giải thích những thần thông này trong Kinh Sa- 
Môn Quả của Trường Bộ ỰSãmahhã-Phaỉa-Suttam ’) D.i.2 

208 VsM.xi.362 ‘Samãdhi-ãnisamsa-Kathã' (‘Luận về những Lợi ích của 
Định’) pp.xi. 121 liệt kê năm lợi ích có được từ việc phát triển định. Lợi ích 
thứ hai trong đó là (thiền) được dùng như căn bản cho minh sát: ‘Khi hàng 
phàm nhân và bậc Thánh Hữu Học (những vị chưa phải là Bậc A-la-hán) phát 
triển định với ý nghĩ “Sau khi xuất khỏi thiền này ta sẽ luyện tập minh sát với 
tâm có định,” thời sự phát triển an chỉ định cung cấp cho họ lợi ích của minh 
sát bằng cách phục vụ như nhân gần cho minh sát, và đối với cận định cũng 
như vậy.’ Điều này được theo sau bằng sự trích dẫn từ bài ‘Kinh Định’ của 
Tưong Ưng Kinh (‘Samãdhi Suttam ’) S.III.1.1.5. Cũng xem ghi chú 215, trang 
164, và ghi chú cuối chưong 182, trang 557. 

209 VbhA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Vannanã’. 

210 VsM.iii.47 ‘Kamma-Tthãna-Ggahana-Niddeso’ (‘Giải Thích về việc Nhân 
Đề Mục Thiền’) PP.iii.104-105. Đe biết chi tiết, xem ‘Phụ Lục 1: Bốn Mưoi 
Đề Mục Thiền’, cuối Tập I/II. 
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♦ Bôn phạm trú (Brahma vihãra): từ (mettã), bi 

(karunã), hỷ (mudỉtã) và xả (upekkhã). 

♦ Bổn vô sắc (ãrũpa) 2U : không vô biên xứ, thức vô 

biên xứ, vô sở hữu xứ, và phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

♦ Một tưởng: tưởng vật thực (bất tịnh). 

♦ Một xác định: thiền tứ đại. 

Với một số trong những đề mục thiền này, người ta 
chỉ có thể phát triển được cận định. Còn đa số trong đó, 
chẳng hạn, mười kasinas và niệm hoi thở,.. .người ta có thể 
phát triển được cả cận định lẫn an chỉ định. Cận định rất gần 
với jhãna (bậc thiền), và an chỉ định chính là jhãna. 212 

TỬ THIỀN VÀ NGỦ THIỀN 

Đức Phật xếp loại các jhãnas (bậc thiền) theo hai 
cách: thiền bốn bậc hay tứ thiền (catuka-jjhãnas), và thiền 
năm bậc hay ngũ thiền (pancaka-jjhãnas). 

Trong các bài kinh (suttas), Đức Phật thường nói về 
thiền bốn bậc. Chẳng hạn, trong Kinh Đại Niệm Xứ, ngài 
1 Ĩ 1 Ô tả Chánh Định (Sammã-Samãdhi) như tứ thiền: 213 

1) So thiền (patthama jhãna) 

2) Nhị thiền (dutỉya jhãna) 

3) Tam thiền (tatiya jhãna) 

4) Tứ thiền (catuttha jhãna) 


211 Bốn vô sắc: cũng gọi bốn thiền vô sắc ( cirũpa-jjhãna ), và bốn thiền vô sắc 
giới ( arũp-ãvacara-jjhãna ). 

212 Jhãna này đã được Đức Phật giải thích ở nhiều nơi, chẳng hạn, bài kinh số 9 
của Trường Bộ ii đã trích dẫn ở ghi chú cuối chương 182, trang 557. 

213 D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam' 
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Trong Vi Diệu Pháp (Abhidhamma ), Đức Phật chỉ đê 
cập đến thiền năm bậc. 

Thế nào là sự khác nhau giữa tứ thiền và ngũ thiền? 
Sự khác nhau nằm ở chồ các thiền chi (ịhãn-aiỊga). So thiền 
có năm thiền chi là: 

1) tầm (vitakka), 2) tứ (vỉcãra), 3) hỷ (pĩti), 4) lạc 
(sukha) và 5) nhất tâm (ek-aggatã). 

Đe đạt đến nhị thiền, nguòi ta cần phải vuợt qua hai 
thiền chi đầu: tầm và tứ. Theo đó, nhị thiền chỉ có ba thiền 
chi: hỷ, lạc và nhất tâm. Nhung một số hành giả không thể 
một lúc vuợt qua cả tầm lẫn tứ. 214 Vì thế, truớc tiên họ vuợt 
qua tầm, và lúc đó chỉ có bốn thiền chi: tứ, hỷ, lạc và nhất 
tâm. Ke tiếp họ vuợt qua tứ, và lúc đó chỉ có ba thiền chi: 
hỷ, lạc và nhất tâm còn lại. Đó là tam thiền của thiền năm 
bậc: nhu vậy tam thiền của thiền năm bậc giống nhu nhị 
thiền của thiền bốn bậc. Đối với các bậc thiền còn lại thì tuỳ 
theo (xem so đồ) 215 . 
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214 Xem.VsM.iv.90 ‘ Pancaka-Jjhana-Kath(f (‘Luận về Thiền Năm Bậc’) 
pp.iv. 198-202 

215 Trong STV.IX.i.3 ‘ Sa-Vitakka-sa-Vicãra SuttaỲrí (‘Kinh Với Tầm và Tứ’) 
<cũng như trong A.VIILILii.3’Samkhitta-Suttam’ (‘Kinh Pháp Tóm Tắt’)> 
Đức Phật chia hai bậc thiền đầu trong thiền bốn bậc thành ba bậc thiền trong 
thiền năm bậc: ‘Này các Tỳ kheo, thế nào là đạo lộ dẫn đến Vô Vi 
(asankhata)? Định với tầm và tứ; định không tầm nhưng có tứ; định không tằm 
và không tứ. Đây gọi là, này các Tỳ kheo, đạo lộ dẫn đến Vô Vi.’ Chi tiết về 
các bậc thiền, xem những ghi chú ở bảng 5d ‘Tiến Trình Chứng Thiền’ trang 
359. 
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ĂM BẬC 


Vitakka 

Vicãra 

Pĩti 

Sukha 



Upekkhã 


Hãy lưu ý rằng trong sơ đồ chúng tôi chỉ đề cập các 
danh pháp và các pháp quả, và sử dụng cách phân loại thiền 


năm bậc như trong Vi-Diệu-Pháp (Abhidhamma). 

Khi có cận định hay jhãna (bậc thiền), tâm sẽ tràn 
đầy ánh sáng rực rỡ và chói lọi: đó là những gì Đức Phật gọi 
là ánh sáng trí tuệ (pann-ãlola).[ 133] Ánh sáng chói lọi nhất, 
rực rỡ nhất, và toả chiếu nhất được thành tựu với tứ thiền 


(bậc thiền thứ tư). 


những vậnhành của thiền định 

Ở đây, chúng ta cần hiểu rằng đối với bố thí và giữ 
giới, tâm một người có thể ly trí hoặc họp trí (không phối 
họp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp hoặc có 
phối họp). Nhưng với thiền định (ịhãna), tâm một người 
luôn luôn phải là họp trí, nghĩa là luôn luôn phối họp với trí 
thể nhập định-tướng (samãdhỉ-nỉmitta). Trí này được gọi là 
trí tuệ thiền chỉ (ịhãna-pahhã) hay Chánh Kiến Thiền Định 
(ịhãna-Sammã-dỉtthỉ). Tuy nhiên, thiền định của họ vẫn có 
thể là hạ liệt (omaka) hoặc cao thượng (ukkattha) tuỳ theo. 
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THIỀNĐỊNHHẠ LỆT 

Cái gì làm cho thiền định của một người trở thành hạ 
liệt (omakap. Neu, trước hoặc sau tâm thiền (ịhãna), tâm của 
một người phối hợp với các pháp bất thiện, thì đó là hạ liệt. 

Chẳng hạn, một người có thể tu tập thiền định vì coi 
đó là phong tục hay truyền thống, hay bởi vì tôn giáo của họ 
bảo phải làm như vậy. Và một người cũng có thể tu tập thiền 
định bởi vì họ muốn nổi danh, muốn được mọi người kính 
trọng, hoặc có thể thiền đã trở thành một thứ thòi trang. 
Thậm chí một người cũng có thể tu tập thiền bởi vì họ sợ bị 
khiển trách. 

Lại nữa, một người có thể tu tập thiền định vì họ 
muốn đạt đến Bất Tử. Nhưng do họ không có một vị thầy, 
hoặc có nhưng không phải là một vị thầy có khả năng thích 
hợp. 

Trong trường hợp đó, việc tu tập của họ có thể sai. 
Chẳng hạn, họ có thể đắc thiền, và nghĩ ánh sáng rực rõ, 
chói lọi (ánh sảng của trí tuệ) đã phát sanh đó là Bất Tử. 
Hoặc họ có thể nghĩ rằng thành tựu được sự tái sanh trong 
một thế giới cao hon bằng thiền định là thành tựu Bất Tử. 
Họ cũng có thể nghĩ rằng nhò thiền định người ta có thể tìm 
thấy cái chân ngã bên trong, hay một cái ngã bất tử bên 
trong. 


|3c: Danh Pháp (nama-dhamma) của Đại Hành Tâm (mahaggata-citta) 1 

THIÊN SẮC GIỚI 

Sơ 

Thiền 

Nhị 

Thiền 

Tam 

Thiền 

Tứ 

Thiền 

Ngũ 

Thiền 

Tâm (citta) 

■II 

■II 

■II 

■II 



|Tâm s ờ(cetasika) 


IBiến Hành (sabba-citta-sadharana) 
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1. xúc (phassa) 

2. th ọiyedanã) 

3. tưởng (sannã) 

4. t xx(cetanã) 

5. nhất tâm 
(ehaggatã) 

6. mạng quyền(/7 vit-indriya) 

7. tác ỷimanasikãra) 


Biệt Cảnh (pakinnaka) 

1. úm{vitakka) 

2. tứịvỉcãra) 

3. thắng giải (adhỉmokkha) 

4. cần (vỉrỉya) 

5. hỷ(/?/7z) 

6. dục (chanda) 


Biến Hành Tịnh Hảo 

(sobhana-sãdhãrana) 

1. tín (saddhã) 

2. niệm^ú'^ 

3. tàm (hỉ ri) 

4. qyiỷ(ottapa) 

5. vô thamfú'7ỡ/?/ỉứ y ) 

6. vô sân (a-dosa) 

7. hành xả (ta tra • m aịịha tta tã) 

8. tịnh thân 

(kãya -p assaddhi) 

9. tịnh tâm (cittapassaddhi) 


THIỀN SẮC GIỚI 


Biến Hành Tịnh Hảo 

(sobhana-sãdhãrana) 

10. khinh t\ìần(kãyadahutã) 

11. khinh tầm(cittadahutã) 


















Sơ Nhị Tam Tứ N 

\ \ > 
rpl • /V rpl • /V rpl • /V rpl • /V rp 

Thiên Thiên Thiên Thiên T 



£ 
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12. nhu thân (kãya-mudutã) 

13. nhu tâm (citta-mudutã) 

14. thích thân (kãya-kammannatã) 

15. thích tâm ( cittcrkammannatã) 

16. thuần thân ( kãyapãgunnatã) 

17. thuần tâm (cittapãgunnatã) 

18. chánh thân (kãyujukatã) 

19. chánh tâm (cỉtt'ujukatã) 









































































































Vô Lượng Phần (appamannã) 


1 .bi (karunã) 

2.h ỹ(mudỉtã) 



























Vô- Si (crmoha) 


l.TUỆ CẴN(pann'indriya) 














Tổng Cộng các Danh Pháp 

34 

35 

33 

34 

32 

33 

31 

32 

31 


Lại nữa, một người có thê tu tập thên định bởi vì họ 
mong muốn có được nền tảng định để thực hành minh sát; 
bởi vì họ có niềm tin nơi Tam Học mà Đức Phật đã đưa ra, 
và bởi vì họ muốn chấm dứt khổ: thiền định trong trường 
họp này được gọi là thiền định làm căn bản cho minh sát 
(vipassanã-pãdaka-jjhãna). [134] Nhưng họ lại không có 
thầy, hoặc có nhưng là một vị thầy không có khả năng thích 
họp. Vì thế, họ có thể nhận được những hướng dẫn sai lạc. 
Chẳng hạn, họ có thể nghĩ đã hành thiền thì không cần thiết 
phải tu giới. Hay nghĩ một người có thể đắc thiền bằng cách 
quan sát hơi thở đi khắp toàn thân. [135] Hoặc một người có 
thể tin rằng, cho dù không có tợ tướng (patỉbhãga-nimỉtta) 
người ta vẫn đắc thiền (ịhãna). Hoặc một người có thể có sự 
hiểu biết đúng về pháp hành then định, nhưng họ lại tu tập 
không có hệ thống, không kiên nhẫn và không có tâm kính 
trọng đối với đề mục thiền của mình (Khi chủng ta hành 
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thiên, chúng ta phải có tâm kỉnh trọng đôi với đê mục thiên 
như đổi với vị thiền sư vậy.) Hoài nghi luôn luôn có thế phát 
sanh: ‘ Thiền này có thực sự cần thiết không? ’ hay ‘ Chắc ta 
không thê nào thành công đâu! Vì ta không có đủ Ba-la- 
mậtỉ ’ Nguời ta thuờng rất dễ bị nhàm chán và xao lãng việc 
hành thiền, dễ tìm đuợc những lời bào chữa cho việc không 
hành thiền của mình, có thể là do thân cận những bạn bè 
xấu, những nguời không có tín, tấn, niệm, định, và tuệ. Vì 
thế nếu họ có ngồi xuống hành thiền, họ cũng ngồi một cách 
miễn cuõng. Cuối cùng, họ có thể đầu hàng. 

Lại nữa, một nguời có thể chuyên cần thực hành, 
nhung đôi khi họ không thấy và biết đề mục thiền của mình 
một cách đúng đắn, do một trong những triền cái đã phát 
sanh: trong truòng hợp đó các tâm họp trí bị xen lẫn với các 
tâm ly trí. Và thậm chí nếu một nguòi có thành công trong 
việc đắc thiền, các tâm bất thiện vẫn có thể khởi lên, chẳng 
hạn nhu ngã mạn. Và họ khinh thuờng những nguời chua 
đắc thiền. Họ có thể đi đây đi đó khoe khoang về sở đắc của 
mình, nói về những gì mình thành tựu để gây ấn tuợng với 
nguời khác. 

Trên đây là những ví dụ cho thấy thiền định của một 
nguòi có thể bị xen lẫn bởi vô số những tâm bất thiện có gốc 
ở tham, sân, và si (ly tà hay họp với tà kiến) nhu thế nào. 
Chính nó làm cho thiền định của họ trở thành hạ liệt, nhị 
nhân: và điều này cũng có nghĩa rằng tâm quả sẽ là vô nhân 
(ahetuka). Tuy nhiên, nếu một nguời hiểu rõ đề mục thiền 
của mình, thì đó là tâm họp trí, nhung ngay cả nhu vậy sự 
xen lẫn của vô số tâm bất thiện vẫn làm cho thiền định của 
họ hạ liệt, tam nhân ( ti-hetuka ): điều này hàm ý rằng tâm 
quả sẽ chỉ là tâm quả nhị nhân ( dvi-hetuka ). 
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Vậy, cái gì làm cho thiên định của một người cao 
thượng ( ukkattha )? Neu, trước hoặc sau tâm thiền (ịhãna), 
tâm của một người phối họp với các pháp thiện, đó là cao 
thượng. 

Chan hạn, một người có thể tu tập thiền định để phát 
triển bậc thiền làm căn bản cho minh sát {vipassanã-pãdaka- 
jjhãna). Và họ gawpj được một vị thầy đầy đủ khả năng 
thích hợp. Việc hành thiền của họ được dựa trên giới, và họ 
tu tập một cách hệ thống, với sự kiên nhẫn và lòng kính 
trọng đối với đề mục thiền của mình cũng như đối với thiền 
sư. Neu thành công có đến chậm, người ấy kiên trì: ‘Điều 
này có thể làm được! ’ ‘Ta phải làm cho được điều này! ’ ‘Ta 
có thể làm được điều này! ’ Khi bị nhàm chán hoặc xao lãng, 
người ấy tự đề khởi tinh tấn, hay người ấy được bạn bè tốt, 
những người có tín, tấn, niệm, định và tuệ khích lệ. Khi 
người ấy ngồi xuống hành thiền, người ấy ngồi với niềm tin 
và hoan hỷ, hay ít nhất cũng với tâm buông xả. Và người ấy 
không bao giờ đầu hàng. 

Đây là những ví dụ cho thấy thiền định của một 
người có thể được xen lẫn bởi vô vàn tâm thiện phối hợp với 
vô tham, vô sân và vô si. Neu một người không hiểu rõ đề 
mục thiền của mình, đôi khi thiền của họ sẽ là ly trí, điều 
này làm cho thiền định của họ dù cao thượng nhưng nhị 
nhân, và nó cũng hàm ý rằng tâm quả sẽ là nhị nhân. Neu 
một người hiểu rõ đề mục thiền của mình, tâm thiền sẽ là 
họp trí hay phối họp với vô si, và điều này làm cho thiền của 
họ thành cao thượng, tam nhân, và nó cũng hàm ý rằng tâm 
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quả sẽ là tam nhân. 216 

Tu tập theo cách này, nhanh hay chậm, tuỳ theo nỗ 
lực hiện tại và Ba-la-mật quá khứ của một nguời, nhung 
chắc chắn sẽ thành công. 

ẢNHSẢNG CỦA TRÍ TUỆ 

• 

Tại sao Đức Phật dạy chúng ta phải phát triển ánh 
sáng của trí tuệ (paũũ-ãloka )? Bởi vì với ánh sáng của trí tuệ 
này, nguời hành thiền có thể vuợt qua thực tại khái niệm, và 
thể nhập vào sự thục cùng tột hay chân đế, nói khác hon, với 
ánh sáng này nguời ta có thể thấy đuợc năm thủ uẩn đúng 
theo thực tại ( yathã-bhũta , nhu thực tuệ tri). Chúng ta hãy 
nghe lại sự giải thích của Đức Phật: 217 

Hãy tu tập định, này các Tỳ kheo 
(Samãdhùh, bhikkhave, bhãvetha). Vị Tỳ kheo có 
định, này các Tỳ kheo, sẽ tuệ trì các pháp đúng theo 
thực tại (samãhỉto, bhikkhave, bhikkhuyathã-bhũtam 
pajãnãtỉ-như thực tuệ trì). Và vị Tỳ kheo tuệ trì 
những gì đủng theo thực tại? 

[1] Sự sanh (xuất hiện) và diệt (biến mất) của 

sắc; 

[2] Sự sanh và diệt của thọ; 

[3] Sự sanh và diệt của tưởng; 

[4] Sự sanh và diệt của các hành; 

[5] Sự sanh và diệt của thức. 

Chỉ khi một nguời phát triển đuợc đủ định lực, chỉ 


216 Chi tiết, xem ‘ lf: Thiện Nghiệp Hạ Liệt & Cao Thượng, Các Nhân và Tâm 
Quả Tục Sanh của Chúng’ trang 122. 

217 S.III.I.i.5 ‘Định Kinh’ (‘ Samãdhi-Suttam') 
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khi một người phát triên được ánh sáng trí tuệ, lúc đó họ mới 
có thể biết và thấy năm uẩn đúng theo thực tại: 218 sắc chon đế 
(paramattha-rũpa) và danh chơn đế (paramattha-nãma). 
Đây là những gì chúng ta gọi là Trí Xác Định Danh sắc 
( Nãma-Rũpa-Parỉccheda-Nãna- thường dịch Danh sắc 
Phân Tích Trí). 219 Và chỉ khi đó người ta mới có thể hành 
thiền minh sát (vipassanã-bhãvanã). Tại sao? Bởi vì người 
ta không thể hành minh sát trên sự thực chế định hay thực tại 
khái niệm được. 

Có lẽ sẽ tốt hon nếu chúng ta bàn luận so qua về thiền 
minh sát và minh sát trí. Nhờ có một sự hiểu biết về thiền 
minh sát này, khi chúng tôi bàn về những vận hành của 
nghiệp, liên quan đến ba phước nghiệp sự, tôi nghĩ sự giải 
thích của chúng tôi sẽ giúp quý vị sẽ hiểu dễ hon. 

ĨMẺNMINHSẢT 


218 Trong ‘Định Kinh, Trong Vườn Xoài Jĩvaka’ Tưong Ung IV (‘Jĩvaka- 
Amba-Vana-Samãdhi-Suttam ’ S.IV.I.xvi.5), Đức Phật giải thích việc tuệ tri 
đúng theo thực tại (như thực tuệ tri) đối với sáu xứ: ‘Hãy tu tập định , này các 
Tỳ kheo. Tỷ-kheo có tâm có định , các pháp sẽ như thật hiển hiện. Và các 
pháp gì trở nên như thật hiển hiện? Mắt vô thường trở nên như thật hiển 
hiện. Các sắc vô thường trở nên như thật hiển hiện. Nhãn thức vô thường 
trở nên như thật hiển hiện. Nhãn xúc vồ thường trở nên như thật hiển hiện. 
Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc , khổ , hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy vô thường trở nên như thật hiển 
hiện...tai...mũi...lưỡi...thân...tâm....cácpháp...ý thức...ý xúc... Và bất 
cứ thọ nào khởi lên do duyên ý xúc , dù đó là lạc , khổ hay bất khổ bất lạc; 
cảm thọ ấy vô thường trở nên như thật hiển hiện . 9 SA giải thích rằng ‘trở 
nên hiển hiện 9 (okkhãyati) có nghĩa là chúng trở nên có thể nhận thấy rõ 
được (paccakkhãyati), có thể biết rõ được (pannãyati), hiển nhiên 
(pãkatam): paccakkha (có thể nhận thấy rõ/có thể nhận thức được/thể hiện 
ra/các giác quan có thể biết được) là đối nghịch của anumãna (suy luận ra). 

219 Chi tiết, xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176. 
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Có hai loại thiền minh sát (vipassanã-bhãvcmã): 220 

1) Minh sát hiệp thế (lokiya-vipassanã'): minh sát 
này lấy hữu vi giới (sankhata-dhãtu), các pháp 
thuộc tam giới, làm đối tuợng. Đó là, sắc chon đế 
(paramattha-rũpa) , danh chon đế (paramattha- 
nãma), Khổ Thánh Đế và Tập Thánh Đế. Có 
muời một trí phối họp với minh sát hiệp thế. 

2) Minh sát siêu thế (ĩokuttara-vỉpassanã'): Lấy vô vi 
giới (Asahkhata dhãtu) làm đối tuợng. Đó là, lấy 
Niết Bàn, Diệt Khổ Thánh Đế, làm đối tuợng. Có 
năm trí phối hợp với minh sát siêu thế: ba thuộc 
hiệp thế và hai thuộc siêu thế. 

Để hành minh sát siêu thế, truớc tiên chúng ta cần 
hành minh sát hiệp thế, tức chúng ta cần phải biết và thấy 
năm thủ uấn đúng theo thực tại (yathã-bhũta-như thực). 

TAM TƯỚNG 


Điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải biết và thấy 
năm uẩn có ba đặc tính (tam tướng-tỉ-lakkhana)\ 22ỉ 

1. Vô thuờng tuông (anicca-ỉakkhana): năm uẩn 
sanh và diệt, thay đổi liên tục, điều đó có nghĩa 


220 VsM.xiv.427 4 Khandha-Niddesa ’ (‘Giải Thích về Các uẩn’) pp.xiv.15 giải 
thích rằng trí (hiếu biết) về các pháp dục giới, sắc giới, và vô sắc giới là minh 
sát hiệp thế trong khi trí về Niết Bàn là minh sát Siêu Thế. Cũng xem trích dẫn, 
ghi chú cuối chuơng 292, Tập II. 

221 về những phân tích của Đức Phật, xem ‘Sắc Là Thuờng Hay Vô Thuờng?’ 
Tập II. 
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chúng là vô thường. 222 

2. Khổ ìviởng(dukkha-lakkhana): Đức Phật nói về ba 
loại khổ: 223 

1) Khổ k h ô (dukkha-dukkha ): khổ này muốn 
nói tới thọ uẩn. Đó là khổ thuộc về thân và 
khổ thuộc về tâm. 

2) Hoại kh ố(vipãrinãma dukkha): kho này 
cũng muốn nói tới thọ uẩn, nhưng chỉ thọ lạc, 
vì những thọ lạc là nhân sanh khổ khi chúng 
thay đổi. 

3) Hành kh ò(safĩkhãra dukkha)'. khô này 
muốn nói tới thọ xả (thọ uẩn). Nó cũng muốn 
nói tới bốn uẩn còn lại (sắc, tưởng, hành, 
thức-uẩn), bởi vì các uẩn này cũng sanh và 
diệt không ngừng. 

3. Vô ngã tướng(an-atta-lakkhana)'. muốn nói tới tất 
cả năm uẩn. Vì lẽ năm uẩn sanh - diệt, và thay đổi 
không ngừng, nên chúng là khổ, và điều này cũng có 
nghĩa rằng chúng không có một cốt lõi thường hằng 
nào cả. zz * 


Mục đích của việc biết và thấy năm thủ uẩn có ba đặc 
tính hay tam tướng này là để có được minh sát tr {(vipasscmã 
nãna), trước tiên là minh sát trí hiệp thế và sau đó là trí siêu 

thế. 


222 VsM.viii.236 ‘Anussati-Kamma-Tthãna-Niddeso’ (‘Giải Thích về Các Đề 
Mục Thiền Tuỳ Niệm’) pp.viii.234. Cũng xem “Vô Thường’, Tập II. 

223 S.V.I.vii.5 ‘Dukkhatã-Suttam’ (‘Khổ Kinh’) đã giải thích trong 
VsM.xvi.539 ‘Ỉndriya-Sacca-Niddeso’ (Giải Thích về Các Căn và Đe’) 
pp.xvi.34. Cũng xem ‘Khổ’, cuối Tập II. 

224 Xem ‘Vô Ngã’, cuối Tập II. 
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Các minh sát trí hiệp thê biêt và thây năm thủ uân và 
các nhân của chúng. Các trí siêu thế biết và thấy Niết-bàn: 
trước tiên tâm Thánh Đạo Trí sanh lên, và rồi đến các tâm 
Thánh Quả Trí. 225 Đạo Trí huỷ diệt các phiền não tưong ứng, 
nhất là si làm cho chúng ta mất khả năng biết và thấy Tứ 
Thánh Đe đúng như thực (yathã bhũta), làm cho chúng ta 
không thấy được pháp chân đế (paramattha sacca). Điều 
này hàm ý rằng, chỉ lúc có Đạo Trí chúng ta mới biết và thấy 
Niết-bàn, chỉ lúc có Đạo Trí chúng ta mới biết và thấy Tứ 
Thánh Đế một cách đúng đắn. Đó là: 

1. Khổ Thánh Đe (Dukkha-Arỉya-Sacca): chúng ta 
sẽ biết và thấy được năm thủ uẩn, hay biết và thấy 
được sắc chon đế và danh chon đế. 

2. Tập Thánh Đe (Dukkha-Samudaya-Ariya-Sacca ): 
Chúng ta sẽ biết và thấy được duyên sanh của 
năm thủ uẩn. Đó là, chúng ta sẽ biết và thấy vô 
minh, hành, ái, thủ, và tiềm lực của nghiệp hữu 
làm phát sanh kiết sanh thức, danh-sắc, sáu xứ 
(lục nhập), xúc và thọ như thế nào. Chúng ta sẽ 
biết và thấy tiến trình này đã xảy ra trong các kiếp 
quá khứ, cho đến hiện tại, và có thể còn tiếp diễn 
trong các kiếp sống tưong lai. 226 

3. Diệt Khổ Thánh Đế (Dukka-Nirodha-Ariya- 
Sacca): Chúng ta sẽ biết và thấy sự diệt của năm 
thủ uẩn, vốn là Niết-bàn. 

4. Đạo Diệt Khổ Thánh Đế (Dukkha-Nỉrodha- 
GãminĩPatipadã Ariya-Sacca): Chúng ta sẽ biết 


225 Thánh Đạo Trí: xem bảng ‘5e: ‘Tiến Trình Đạo’, cuối Tập II. 

226 Neu một người đắc A-la-hán Thánh Quả trong kiếp này, sẽ không còn kiếp 
nào nữa trong tưong lai. 
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và thây Bát Thánh Đạo (Airiya Atthangika- 
Magga), vốn lấy Niết-bàn làm đối tượng: 

1) Chánh Kiến. (Sammã-ditthỉ) 

2) Chánh Tư Duy. (Sammã-Sankappa) 

3) Chánh Ngữ. (Sammã-Vãcã) 

4) Chánh Nghiệp. (Sammã-Kammanta) 

5) Chánh Mạng. (Sammã-Ậịĩva) 

6) Chánh Tinh Tấn.... (Sammã- Vãyãma) 

7) Chánh Niệm. (Sammã-Sati) 

8) Chánh Định. (Sammã-Samãdhi) 

Biết và thấy Niết-bàn thực sự là một công việc vĩ đại, 
vì điều đó có nghĩa rằng sự chấm dứt khổ và tái sanh đã nằm 
trong tầm tay. [136] Nhưng, biết và thấy Niết-bàn không phải 
dễ, vì không dễ gì thực hành minh sát cho đúng. Thực sự 
như vậy, đó là điều rất khó, và để thành công chúng ta cần 
phải bỏ ra nhiều nồ lực trên mọi phưong diện. Tại sao? Bởi 
vì chúng ta không thể hành minh sát trên những khái niệm; 
chúng ta chỉ có thể hành minh sát trên danh và sắc chân đế. 
Mà danh và sắc chân đế này lại rất sâu xa và khó thấy. Nói 
đúng hon chúng ta chỉ có thể thấy được chúng với ánh sáng 
của trí tuệ. Danh sắc chân đế này là những đối tượng của 
minh sát. 

HAI MINH SÁT TRÍ CHUẨN BỊ 

• 

Minh sát trí (vỉpasscinã nãna) phát sanh như kết quả 
của việc thực hành minh sát (vỉpassanã-bhãvanã). Và vì lẽ 
đối tượng của thiền minh sát là danh và sắc chân đế, nên 
danh sắc này cần phải được phân biệt, trước khi người hành 
thiền có thể bắt đầu thực hành minh sát. Vì vậy, chúng ta có 
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thê nói răng hai minh sát trí đâu tiên trong mười sáu tuệ 
minh sát hay mười sáu minh sát trí thực sự là những trí 
chuẩn bị cho việc thiền minh sát đúng đắn mà thôi. Hai minh 
sát trí đó là: Danh sắc Xác Định Trí và Phăn Biệt Nhân 
Duyên Trú 

1) Danh sắc Xác Định Trí (Nãma-Rũpa-Pariccheda- 
Nãna) . 227 Nới trí xác định sắc, người hành thiền đã 
biết và thấy được sắc chân đế. 228 Hành giả đã biết 
và thấy được tứ đại và các sắc do tứ đại sanh (sắc 
y đại sanh). Với trí xác định danh, hành giả đã 
biết và thấy được các loại tâm riêng biệt: tức hành 
giả xác định được các tâm phối hợp với các tiến 
trình tâm. Vì lẽ trí này lấy các hành (hữu vi) làm 
đối tượng, nên nó là hiệp thế. 229 

2) Phân Biệt (hiểu rõ) Nhân Duyên Trí (Paccaya- 
Pariggaha-Nãna ): 230 với trí này người hành thiền 
đã phân biệt được duyên khởi theo chiều thuận và 
chiều nghịch. Người hành thiền cũng đã hiểu rõ 
được năm yếu tố nhân của tái sanh và năm yếu tố 
quả của tái sanh. Như trước đây tôi đã giải 
thích, 22 'người hành thiền sẽ biết và thấy được vô 
minh, ái, thủ, hành và sự hiện hữu của nghiệp lực 
từ kiếp quá khứ, làm phát sanh thức tái sanh, 
danh-sắc, lục nhập (sáu xứ), xúc, và thọ của kiếp 


227 VsM.xviii ‘Ditthi-Visuddhi-Niddesa’ (‘Giải Thích về Kiến Tịnh’) pp.xviii: 
Kiến Tịnh là đồng nghĩa với Danh sắc Xác Định Trí. 

228 Xem ‘Sắc Chân Đe’, trang 180. 

229 Xem sự mô tả của Đức Phật về trí này, ghi chú cuối chương 28, trang 46. 

230 VsM.xix “Kankhã- Vitarana-Niddesa ’ (‘Giải Thích về Đoạn Nghi Thanh tịnh’) 
pp.xix: Đoạn Nghi Thanh Tịnh là đồng nghĩa với Trí Phân Biệt Nhân Duyên. 

231 Xem ‘Duyên Sanh’, trang 213. 
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hiện tại này như thê nào. Vê điêu này, thường 
thường người hành thiền đã phân biệt được các 
tâm ngoài tiến trình ( vĩthi-mutta ), như tâm tục 
sanh, tâm hữu phần, và tâm tử. Người hành thiền 
cũng đã biết và thấy được sự diệt của năm nhân 
trong tưong lai đưa đến sự diệt của năm quả, vào 
lúc Bát Niết Bàn (Parinibbãna) như thế nào. Vì 
lẽ trí này cũng lấy các hành hữu vi làm đối tượng, 
nên nó vẫn là trí hiệp thế. 232 

Chỉ khi một người đắc được hai trí chuẩn bị này họ 
mới có thể biết và thấy các đối tượng cho thiền minh sát 
(vipasscmã). Và chỉ khi đó họ mới có thể tu tập minh sát một 
cách đúng đắn. Vì thế, đến đây chúng ta sẽ bàn tóm tắt về 
những đối tượng cho thiền minh sát. 

ĐÔI TƯỢNG CỦA MINH SÁT 

NẨMTHỦUẨN 

Trong các bản kinh ( suttas ), Đức Phật thường nói về 
đối tượng của minh sát như là năm thủ uẩn (panc-upãdãnci- 
kkhandha): 

1) Săc thủ uân (rũp-upãdãna-kkhandha) 

2) Thọ thủ uấn (vedan-upãdãna-kkhandha) 

3) Tưởng thủ uân (sann-upãdãna-kkhandha) 

4) Hành thủ uấn (sahkhãr-upãdãna-kkhandha) 

5) Thức thủuấn (vỉnnãn-upãdãna-kkhandha) 

Ở đây, sắc uẩn với sắc chân đế là một, và bốn vô sắc 
uẩn với danh chân đế là như nhau. Như vậy, để biết và thấy 


232 Xem sự mô tả của Đức Phật vê trí này, ghi chú cuối chương 29, trang 45. 
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danh chơn đê và săc chân đê, chúng ta cần phải biết và thấy 
năm thủ uẩn: tất cả chúng đều là hữu vi giới ( sahkhata- 
dhãtu). 

Thế nào là năm thủ uẩn? Đức Phật giải thích điều này 
trong kinh ‘Uẩn’ ựkhandha ’) nhu sau: 233 [i37] 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là năm thủ uẩn? 

[ 1 ] Này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì quá khứ, 
vị lai, hiện tại (atĩt-ãnãgata-paccuppannam) , bên 
trong hay bên ngoài (ajjhattam vã bahiddhã vã), thô 
hay tế (oịãrikam vã sukkhumam vã), liệt hay cao 
thuợng (hĩnarn vã panỉtam vã), xa hay gần (yam 
dũre santike vã); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và bị chấp thủ, đây gọi là sắc thủ uẩn. 

[2] Này các Tỷ-kheo, phàm có thọ gì quá khứ, 
vị lai, hiện tại (atĩt-ãnãgata-paccuppannam) , bên 

233 S.III.I.V.6 4 Khandha-Suttam ’ (‘Kinh uẩn’). Không bài kinh nào giải thích 
mười một loại, mà điều này chỉ được giải thích trong, chăng hạn như Thanh 
Tịnh Đạo, VsM.xiv.493 -503 ‘Atĩt-Ẵdi-Vibhaga-Kathã' (‘Luận về Quá Khứ, 
... Sự Phân Loại’) pp.xiv. 185-210. Trong kinh này, Đức Phật đưa ra mười một 
loại cho cả các uấn và thủ uấn. Và như một ví dụ, Thiền Sư Pa-Auk Tawya 
Sayadaw đề cập việc Đức Bồ Tát Gotama có thể phân biệt (quán) được năm 
uẩn của Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankãra) và Bồ Tát Sumedha như thế nào. 
Các uân của Đức Phật Nhiên Đăng (Dipankãra) bao gồm các tâm siêu thế quá 
khứ, vì lẽ Ngài đã đắc tất cả bốn Thánh Đạo &Thánh Quả: nên các uẩn của 
ngài vì lý do đó không còn là năm thủ uẩn. Các uẩn của Đức Bồ Tát không có 
các tâm siêu thế quá khứ: vì lý do đó các uân của ngài là các uấn bị chấp thủ 
(thủ uẩn). Tuy nhiên, người ta không thể quán các uẩn siêu thế trừ phi họ đã tự 
thân đắc nó, và người ta cũng không thể quán các tâm siêu thế cao hon chứng 
đắc của mình. Điều này có nghĩa là kẻ phàm phu không thể quán các tâm siêu 
thế của bậc Nhập Lưu, và bậc Nhập Lưu không thể quán các tâm A-la-hán 
Thánh Đạo và Thánh Quả của bậc A-la-hán.. Đe biết thêm chi tiết, xem ‘Bởi 
thế, này các Tỳ Kheo, Bất Cứ sắc Nào’, cuối Tập II. 
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trong hay bên ngoài (ajjhattam vã bahiddhã vã), thô 
hay tế (oỊãrỉkam vã sukkhumam vã), liệt hay cao 
thượng (hĩnam vã panỉtam vã), xa hay gần (yarh 
dũre santike vã); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và chấp thủ, đây gọi là thọ thủ uẩn. 

[3] Này các Tỷ-kheo, phàm có tưởng gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại (atĩt-ãnãgata-paccuppannam ), 
bên trong hay bên ngoài (ajjhattam vã bahiddhã vã), 
thô hay tế (oỊãrỉkam vã sukkhumam vã), liệt hay cao 
thượng (hĩnam vã panỉtam vã), xa hay gần (yam 
dũre santike vã); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và bị chấp thủ, đây gọi là tưởng thủ uẩn. 

[4] Này các Tỷ-kheo, phàm có các hành gì 
quá khứ, vị lai, hiện tại (atĩt-ãnãgata- 
paccuppannam), bên trong hay bên ngoài (ajjhattam 
vã bahỉddhã vã), thô hay tế (oỊãrỉkam vã sukkhumam 
vã), liệt hay cao thượng (hĩnam vã panỉtam vã), xa 
hay gần (yam dũre santỉke vã); có the bị tóm bắt bởi 
các lậu hoặc và bị chấp thủ, đây gọi là hành thủ uẩn. 

[5] Này các Tỷ-kheo, phàm có thức gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại (atĩt-ãnãgata-paccuppannam), 
bên trong hay bên ngoài (ajjhattam vã bahỉddhã vã), 
thô hay tế (oỊãrỉkam vã sukkhumahĩ vã), liệt hay cao 
thượng (hĩnam, vã panỉtaih vã), xa hay gần (yam 
dũre scintỉke vã); có thể bị tóm bắt bởi các lậu hoặc 
và bị chấp thủ, đây gọi là thức thủ uẩn. Này các Tỷ- 
kheo, đây được gọi là năm thủ uẩn. 

Từ những giải thích của Đức Phật, chúng ta có thể 
hiểu rằng để hành thiền minh sát, chúng ta cần phải biết và 
thấy tam tướng (vô thường, khô và vô ngã) của năm mưoi 
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lăm loại danh - sắc 234 : 

• 

1) Mười một loại sắc là sắc uẩn 

2) Mười một loại thọ là thọ uẩn 

3) Mười một loại tưởng là tưởng uẩn 

4) Mười một loại hành là hành uẩn 

5) Mười một loại thức là thức uẩn 

Trí hiểu biết về năm uẩn này là Danh sắc Xác Định 
Trí ( Nãma-Rũpa-Parỉccheda-Nãna ) mà chúng ta vừa đề cập. 

SẢCCHÂNĐÉ 

Như vậy, sắc thủ uẩn nào chúng ta cần phải biết và 
thấy? Đó là hai loại sắc: 235 

1) Sắc tứ đại (cattãro ca mahã-bhũtã) 

2) Sắc do tứ đại sanh hay sắc y đại 
sinh 2ĩ6 (catunnanca mahã-bhũtãnam upãdãya- 
rũpam) [138] 

SẢCTỬĐẠI 

Tứ đại hay bốn đại chủng là: [139] 

[1] Địa đại.. .(pathavi-dhatu) [3] Hỏa đại.. .(tejo-dhatu) 

[2] Thuỷđại.. .(apo-dhatu) I [4] Phong đại.. .(vayo-dhatu) 


234 xem ‘Bởi thế, này các Tỳ Kheo, Bất Cứ sắc Nào’, cuối Tập II. 

235 Nhũng chi tiết sau được rút từ VsM.xviii.667 ‘Ditthi-Visuddhi-Niddesa' 
(‘Giải Thích về Kiến Tịnh’) pp.xviii.13. Để có một cái nhìn khái quát, xem 
bảng ‘4: Hai Muơi Tám Loại sắc’ trang. 205. 

236 sắc y đại sinh: sở dĩ gọi nhu vậy là vì nó xuất phát từ tứ đại, dựa trên tứ đại: 
Kinh thường so sánh nó với các loại cây cối dựa trên đất để mọc. 
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Tứ đại là sắc cụ thể (nipphanna): 237 Nó do nghiệp, 
tâm, thời tiết, hay vật thực sanh. 238 

SẤCYĐẠI SINH 

Sắc xuất phát từ tứ đại (catunnanca mahã-bhũtãnam 
upãdãya-rũpam ) có hai mươi bốn loại sắc, 239 gồm mười bốn 
loại sắc cụ thể và mười loại sắc không cụ thể: 

1) Sắc Cụ Thể ( nỉpphanna ): như vừa đề cập, sắc này 
do nghiệp, tâm, thời tiết, hay vật thực sanh. 

2) Sắc Không Cụ Thể ( anipphannci ): sở dĩ nó được 
gọi như vậy là vì nó không phải do nghiệp, tâm, 
thời tiết hay vật thực sanh mà phát sanh như một 
thuộc tính, một cách thức ( ãkãra ) biểu hiện của 
sắc cụ thể mà thôi. 

SẮC YĐẠI SINH CỤ THẺ 

Đầu tiên trong số mười bốn loại sắc y đại sinh cụ thể 
này là bốn loại sắc cảnh giới (gocara rũpa): 


[1] Màu. . ịyanna) [3] Mùi.(gandha) 

[2] Tiếng.(sadda) [4] Vị.(rasa) 


237 cụ thể ( nỉpphanna ), chữ nipphanna là qúa khứ phân từ của nipphajjati , có 
nghĩa là được tạo ra; xuất phát từ; kết quả; xảy ra. 

238 Xem ‘Bốn Nguồn Gốc của sắc’ trang 190. 

239 Đức Phật, trong một số bài kinh, giải thích về tứ đại có đề cập đến sắc y đại 
sanh. Tuy nhiên không có bản kinh nào Đức Phật giải thích sắc y đại sanh ấy là 
những sắc gì. sắc này chỉ được giải thích trong các bản chú giải và Vi Diệu 
Pháp ( Abhidhamma ): chẳng hạn, trong VsM.xiv.432-446 4 Khandha-Niddesa ’ 
(‘Giải Thích về Các uẩn’) PP.xiv.36-71 
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Màu được nhận thức băng măt, tiêng (thanh) băng tai, 
mùi bằng mũi, và vị bằng lưỡi. Xúc được nhận thức bằng 
thân, không được kể ở đây, bởi vì tính có thể sờ chạm được 
này không phải là sắc y đại sinh. Tính có thể sờ chạm này là 
ba đại chủng: hoặc là địa đại, hoặc hoả đại, hoặc phong đại. 

Ngoài bốn loại sắc cảnh giới này ra, sắc y đại sinh cụ 
thể cũng còn: 

[5] Dưỡng chất (oj ã ): nó là yếu tố duy trì thân thể vật lý. 
Chúng ta có được dưỡng chất này từ đồ ăn chúng ta ăn vào. 

[6] Mạng căn Ụĩvit-indriya ): nó duy trì sắc linh hoạt, và do 
nghiệp sanh. Khi chúng ta nói chết, điều đó có nghĩa rằng 
mạng căn hoặc đã bị cắt đứt, hoặc nghiệp tạo ra nó đã chấm 
dứt. 

[7] Sắc ý vật ( hadaya-rũpa ): nó là chất máu trong trái tim 
noi đây tâm dựa vào. Trong cõi ngũ uẩn, danh không thể 
sanh độc lập với sắc (tức là danh phải dựa vào sắc để sanh). 

Cỏ hai loại sắc tánh ( bhãva-rũpa ): 

[8] Sắc nam tánh ipurisa bhãva-rũpa) 

[9] Sắc nữ tánh (itthi bhãva-rũpa ) 

Sắc nam tánh quyết định những nét đặc trưng cần 
thiết của một người đàn ông, như cách đi đứng..., và sắc nữ 
tánh quyết định những nét đặc trưng cần thiết của một người 
đàn bà. 

Năm loại tịnh sắc {pasãda-rũpa sắc thần kinh) 240 : 

[10] Nhãn tịnh sắc.( cakkhu pasãda) 

[11] Nhĩ tịnh sắc.( sota pasãda) 

[12] Tỷ tịnh sắc.( ghãna pasãdà) 

[13] Thiệt tịnh sắc. (ịivhãpasãda ) 

[ 14] Thân tịnh sắc.( kãya pasãda) 

Tịnh sắc là yếu tố qua đó các đối tượng được nhận 


240 Xem định nghĩa của từ điền về từ này. Cũng xem ghi chú 961, cuối Tập II. 
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thức băng các căn tương ứng. Chăng hạn, màu được nhận 
thức qua nhãn tịnh sắc, và các tiếng được nhận thức qua nhĩ 
tịnh sắc. Khi Đức Phật nói về con mắt, lồ tai, ...là Ngài 
muốn nói tới sắc chân đế đang hiện hữu này,[i40] chứ không 
phải con mắt theo khái niệm chế định. 241 Vì con mắt không 
hiện hữu đúng như thực ịyathã-bhũta). 


SÂC YĐẠI SINHKHÔNG cụ THỂ 

Mười loại sắc y đại sinh không cụ thể là: 

[1] Hư không giới.( ãkãsa-dhãtu ) 

[2] Thân biểu tri.( kãya-viMatti ) 

[3] Khẩu biểu tri.( vacĩ-vinnatti ) 

[4] Khinh.( lahutã ) 

[5] Nhu.( mudutã ) 

[6] Thích Nghiệp.( kammannatã ) 

[7] Sanh.( upaccaya ) 

[8] Tiến.( santati ) 

[9] Già. Ụaratã ) 

[10] Vô thường.( anicca ) 


Có lẽ sẽ khó giải thích săc không cụ thê này trước khi 
giải thích các tổng hợp sắc ( rũpa-kalãpas ) và bốn nguồn gốc 
của sắc: vì thế, chỉ khi giải thích điều này xong, chúng tôi sẽ 


241 VsM.xviii.665 í 'Nãma-Rũpa-Parìggaha-Kathã' (‘Luận về Sự Nắm Bắt 
<hiểu rõ> Danh sắc’) pp.xviii.9 giải thích: Thay vì gọi miếng thịt lốm đốm 
những vòng tròn đen và trắng, có bề dài và rộng, và buộc chặt vào hốc mắt 
bằng những sợi gân, mà thế gian đặt tên là “con mắt”, ngài xác định nó là 
“nhãn giới” tịnh nhãn thuộc loại đã mô tả trong số các loại sắc y đại sinh.. .đối 
với nhĩ giới, và các giới còn lại cũng áp dụng theo phuong pháp (giải thích) 
này.’ 
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giải thích loại sắc không cụ thể sau. 242 

BIÉT VÀ THÁYSẢC CHÂNĐÉ 


Săc tứ đại và săc y đại sinh là những săc chân đê. Đê 
thực hành minh sát, chúng ta cần phải biết và thấy sắc chân 
đế. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta cần phải hành thiền tứ 
đại: chúng ta cần thực hành một cách hệ thống để biết và 
thấy tứ đại ở khắp toàn thân bằng cách tập trung trên muời 
hai đặc tính. 


MƯỜI HAIĐẶC TÍNH 

Muời hai đăc tính của tứ đai là: 243 


Đìa đai 
• • 

Thuỷ đại 

Hoả đai 
• 

Phong đại 

[ 1]cứng 

[2] mềm 

[3] thô 

[4] mịn 

[5] nặng 

[6] nhẹ 

[7] luu chảy 

[8] kết dính 

[9] nóng 

[10] lạnh 

[11] nâng đõ 

[12] đẩy 


Khi chúng ta đã phân biệt đuợc muòi hai đặc tính này 
ở khắp toàn thân, và tiếp tục thiền đúng cách, cuối cùng 
chúng ta sẽ đạt đến cận định ( upacãra-samãdhi ). Lúc đó, 
nếu thiền thêm nữa, thân sẽ xuất hiện đối với chúng ta nhu 


242 Cũng xem bảng ‘4: Hai Mươi Tám Loại sắc’ trang 205. 

243 DhS.ii.646-651 ‘ Duka-Niddeso ’ (‘Giải Thích về Các Cặp Đôi’) 
DhSA.ibid./E.402ff. Cũng xem VsM.xi.306 ‘Catu-Dhãtu Vavatthãna 
Bhãvanã ’ (‘Thiền Xác Định Tứ Đại’) PP.xi.41-43 
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một hình thể trắng toát. Nhưng đó vẫn chưa phải là sắc chân 
đế: nó vẫn là một khái niệm, và chúng ta không thể hành 
minh sát trên những khái niệm. Vì thế chúng ta cần hành 
thiền tiếp tục trên hình thể trong mờ ấy cho đến khi chúng ta 
có thể thấy hư không giới ( ãkãsa-dhãtu hay sắc hư không). 
Khi đã phân biệt được hư không giới, hình thể trong mờ ấy 
sẽ tan ra thành những phân tử nhỏ, những nhóm hay cụm sắc 
mà trong PãỊi gọi là rũpa-kalãpas (tổng hợp sắc). 244 Những 
tổng hợp sắc này sanh và diệt với tốc độ rất lớn. Nhưng 
chúng vẫn chỉ là những khái niệm chứ chưa phải là sắc chân 
đế. Vì thế chúng ta cần phân tích từng kalãpa riêng biệt để 
biết và thấy các yếu tố tạo thành kalãpa ấy. Chỉ lúc đó chúng 
ta mới có thể nói là mình đã biết và thấy được sắc chân đế. 

Tại sao chúng ta cần phân tích từng kalãpa riêng 
biệt? Tại sao chúng ta cần biết và thấy sắc chân đế? Đó là để 
vượt qua ngã tưởng ( atta-sannã ). Có lẽ quý vị còn nhớ rằng, 
khi bàn về bài kinh ‘Dây Trói Buộc’ chúng ta đã bàn đến 
cách kẻ vô văn phàm phu vì một lý do nào đó đã đồng nhất 
năm thủ uẩn với tự ngã theo hai mươi cách như thế 
nào. 245 Điều này xảy ra là bởi vì sự đánh lừa của tính cô đặc 
hay khối tưởng ighana). 

BALOẠIKHÓI TƯỞNG VÈ SẮC 

Sở dĩ kẻ vô văn phàm phu đồng nhất sắc thủ uẩn với 
tự ngã là vì ba loại khối tưởng. Điều này chỉ có thể vượt qua 
bằng sự phân giải tính cô đặc hay khối tưởng (ghanci- 


244 Rũpa (sắc) +kaỉãpa (nhóm, cụm) = tổng hợp sắc (theo nghĩa nhiều sắc 
nhóm lại với nhau) 

245 Xem ‘Xem Năm uẩn Là Tự Ngã’, trang 20. 
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vỉnỉbbhoga ) ấy ra, đó là phân giải ba loại khối tưởng: 246 

1] Khối tưởng về tính tương tục (santati-ghana)'. bởi 
vì sắc dường như có một sự liên tục cô đặc, một tổng 
thể liên tục, nên người ta có thể nghĩ thân thể chân 
tay của mình có sự hiện hữu đích thực. Và họ có thể 
nghĩ rằng cùng một cái ngã ấy ‘chuyển di’ từ đời này 
sang đời khác, chỉ mang những hình thức khác mà 
thôi. Đe vượt qua sự đánh lừa này, chúng ta cần phân 
giải tính dường như cô đặc ấy của thân. Chúng ta 
cần phải thấy được rằng thân này bao gồm các tổng 
hợp sắc (rũpa-kalãpas) luôn sanh và diệt. Theo cách 
đó, chúng ta thấy rằng kalãpa hoàn toàn không có 
tính tương tục: ngay khi vừa sanh lên, nó liền diệt. 
Không có thời gian để cho một kaĩãpa đi bất kỳ nơi 
đâu, không từ kiếp này sang kiếp khác, thậm chí 
không từ sát na này sang sát na khác. 

[2] Khối tưởng về tập hợp (samũha-ghana): bởi vì 
sắc dường như là một tổng thể tập hợp lại, nên người 
ta có thể nghĩ các kalãpas là sắc chân đế, và là tự ngã 
của họ. Đe vượt qua sự đánh lừa này, chúng ta cần 
phân giải tính dường như cô đặc của từng loại tổng 
hợp sắc (kalãpa), nghĩa là chúng ta cần phân tích 
từng loại kalãpa riêng rẽ. Theo cách đó, chúng ta 
thấy rằng một kalãpa bao gồm những yếu tố: đất, 
nước, lửa, gió, màu, mùi, vị, dưỡng chất, mạng 
căn,...Không có một tổng thể tập hợp ở bất cứ nơi 
đâu. 


246 Trong VsM.xi.306 ‘ Catu-Dhãtu-Vavatthãna-Bhãvanã-Vannanã ’ (‘Mô Tả 
về Thiền Xác Định Tứ Đại’) pp.xi.30, tham khảo lại ảnh dụ của Đức Phật về 
người đồ tế giết một con bò và xẻ nó ra thành từng miếng: trong D.ii.9 ‘ Mahã- 
Sati-Patthãna-SuUam ’ (‘Đại Niệm Xứ Kinh’). 
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[3] Khối tưởng về nhiệm vụ (kỉcca-ghana): do sự 
hiểu biết không đầy đủ về sắc chân đế, người ta có 
thể nghĩ các yếu tố dựa trên một tự ngã, giống như 
các hạt giống và cây cối dựa vào đất (mọc lên) 
vậy. [141] Đe vượt qua sự đánh lừa này, chúng ta cần 
phải thấy được rằng mồi yếu tố có đặc tính 
(lakkhana), nhiệm vụ (rasa), sự thể hiện 
(paccupatthãna) và nhân gần (padatthãna) riêng của 
nó, chứ không dựa vào bất kỳ pháp bên ngoài nào 
như là một tự ngã. 

Các bản kinh giải thích rằng trừ phi chúng ta phân 
giải thành công ba loại khối tưởng này, bằng không chúng ta 
sẽ không thể nào vượt qua ngã tưởng (attci-sannã), để đạt 
đến phi ngã tưởng ( an-atta-sannã ). 

PHÂN TÍCH SẢC CHÂN ĐÉ 


Đến đây chúng ta sẽ bàn luận tóm tắt cách làm thế 
nào để phân giải ba loại khối tưởng, bằng việc phân tích sắc 
chân đế. 

Phân tích các loại tổng họp sắc (rũpa-kalãpas) khác 
nhau ở khắp toàn thân, chúng ta sẽ thấy rằng các kalãpas 
bao gồm hai loại sắc: 

1. Sắc tịnh sắc (pasãda rũpa) 

2. Sắc phi tịnh sắc (napasãda rũpa) 

TÔNG HỌP TẢMSẢC, CHMSẢCvàMƯỜISẢC 

Kế tiếp chúng ta cần phân tích các loại tổng họp sắc 
tịnh sắc và tổng họp sắc phi tịnh sắc khác nhau. Chúng ta sẽ 
thấy rằng có ba loại kalãpa (tổng họp sắc): 

1. Tổng họp tám sắc. (atthaka-kalãpa) 
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2. Tông hợp chín săc. (navaka-kalapa) 

3. Tổng hợp mười sắc. (dasaka-kalãpa) 

Tổng hợp tám sắc bao gồm tám loại sắc: 
bốn sắc tứ đại: 

[1] Địa đại... (pathavĩ-dhãtu) [3] Hoa đại...(tejo-dhãtu) 

[2] Thuỷ đại .. .(ãpo-dhãtu) [4] Phong đại. . .(vãyo-dhãtu) 

và bốn sắc y đại sinh: 

[1] Màu. (vanna) [3] Vị. (rasa) 

[2] Mùi. (gandha) [4] Dưỡng chất (ojã) 

Tổng cộng có tám loại sắc, đó là lý do tại sao nó được 
gọi là tổng hợp tám sắc. Tổng họp tám sắc này là sắc phi 
tịnh sắc (napasãda rũpa). Tổng họp chín cũng được gọi như 
vậy bởi vì nó bao gồm chín loại sắc như tổng hợp tám, cộng 
với một loại sắc thứ chín: đó là sắc mạng quyền (ịĩvit- 
indriya). Tổng hợp chín cũng là sắc phi tịnh sắc. Tổng họp 
mười sắc cũng được gọi theo cách đó vì nó bao gồm chín 
loại sắc như tổng hợp chín, cộng với sắc thứ mười. Có ba 
loại tổng hợp mười sắc, đó là: 

[1] Tổng họp mười sắc tịnh sắc, gồm. 

1. Tống họp nhãn mười sắc (cakkhu-dasaka-kalãpa) 

2. Tổng họp nhĩ mười sắc (sota-dasaka-kalãpa) 

3. Tống họp tỷ mười sắc (ghãna-dasaka-kalãpa) 

4. Tổng họp thiệt mười sắc (ịivhã-dasaka-kalãpa) 

5. Tống họp thân mười sắc (kãya- dasaka-kalãpa) 

Tất cả những tổng hợp sắc trên đều là tịnh sắc bởi vì 

yếu tố thứ mười của chúng là sắc tịnh sắc (pasãda rũpa). 

[2] Tống hợp tâm mười sắc (hadãya-dasaka-kalãpa’): 
chúng là những tổng hợp phi tịnh sắc bởi vì yếu tố thứ mười 
của chúng là sắc ý vật (hadãya rũpa) phi tịnh sắc. 
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[3] Tổng hợp tánh mười sắc (bhãva-dasaka-kalãpa): 
chúng là phi tịnh sắc bởi vì yếu tố thứ mười của chúng là sắc 
tánh nam hoặc nữ phi tịnh sắc. 

Chúng ta cần phải biết và thấy các tổng họp tám sắc, 
chín sắc và mười sắc này trong mắt (nhãn), tai (nhĩ), mũi 
(tỷ), lưõi (thiệt), thân, và tâm. Và chúng ta cũng cần phải 
biết và thấy các tổng họp tám sắc trong các sắc không linh 
hoạt: chẳng hạn như trong thức ăn ở bao tử của chúng ta, 
trong nước tiểu ở bàng quang, trong phân ở ruột già, và 
trong áo quần chúng ta mặc. Sau đó, chúng ta cần biết và 
thấy các loại sắc khác nhau của các chúng sanh khác, chẳng 
hạn như những hành giả khác, người khác, các con vật, chư 
thiên, Phạm thiên.. .Và chúng ta cũng cần biết và thấy các 
loại sắc khác nhau của toà nhà chúng ta đang ở, của cây cối 
bên ngoài, của đất, đá,... 

Tuy nhiên, biết và thấy tất cả sắc bao gồm các loại 
tổng hợp sắc khác nhau như vậy vẫn chưa đủ. Chúng ta cũng 
cần phải biết và thấy tập khởi hay nguồn gốc của các tổng 
hợp sắc ( kalãpas ) ấy nữa, đó là biết và thấy chúng do cái gì 
sanh, cái gì tạo ra sắc. 

BÓN NGUỒN GÓC CỦA SẢC 


r \ r f # An 

Săc, theo nguôn gôc, có bôn loại. 


247 Những gì cần biết liên quan đến bốn nguồn gốc của sắc có thể tìm thấy 
trong VsM.xi.359 ‘Catu-Dhãtu Vavatthãna Bhãvanã ’ (Thiền xác Định Tứ 
Đại’) pp.xi.lll, VsM.xviii.664 ‘ Ditthi-Visuddhi-Niddesa ’ (‘Giải Thích về 
Kiến Tịnh’) PP.xviii.5-6, VsM.xx.70 1-704 ‘Rũpa-Nibbatti-Passanã-Kãra- 
Kathã ’ (‘Luận về Việc Thấy Nhân của sắc Sanh’) PP.xx.22-42, và AbS.vi.29- 
44 ‘ Rũpa-Samutthãna-Nayo' (‘Hệ Thống Nguồn Gốc sắc’) 
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[1] Săc do nghiệp sanh (kamma-ja-rũpa) 

[2] Sắc do tâm sanh (citta-ja-rũpa) 

[3] Sắc do thời tiết sanh (utu-ja-rũpa) 

[4] Sắc do vật thực sanh (ãhãra-ja-rũpa) 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn về nguồn gốc của sắc một 
cách tóm tắt. 248 


SẮC DO NGHIỆP SANH 

Sắc do nghiệp sanh hay gọi tắt là sắc nghiệp ( kamma- 
ja-rũpa) bao gồm tám loại kaỉãpa: 

1. Tổng họp nhãn mười sắc (cakkhu-dasaka-kalãpa) 

2. Tổng họp nhĩ mười sắc (sota-dasaka-kalãpa) 

3. Tống họp tỷ mười sắc (ghãna-dasaka-kalãpa) 

4. Tổng họp thiệt mười sắc (ịivhã-dasaka-kalãpa) 

5. Tống họp thân mười sắc (kãya- dasaka-kalãpa) 

6. Tống họp tâm mười sắc (hadãya-dasaka-kalãpa) 

7. Tổng họp tánh mười sắc (bhãva-dasaka-kalãpa) 

8. Tổng họp mạng căn chín sắc (ịĩvita-navaka-kalãpa) 

Tám tổng họp sắc này đều là sắc linh hoạt và cụ thể. 

Vào lúc tái sanh, ba loại tổng họp ( kaĩãpa ): tổng họp tâm 
mười sắc, tổng họp thân mười sắc, và tổng họp tánh mười 
sắc, sanh cùng với kiết sanh thức (patisandhỉ-citta). Như 
vậy, ngay vào lúc thụ thai chúng ta đã có các tổng họp thân 
mười sắc, với thân tịnh sắc là yếu tố thứ mười (thân căn), 
qua nó chúng ta trải nghiệm những cảm thọ lạc và khổ của 
thân. Sau đó, suốt quá trình thai nghén, các tổng họp nhãn 
mười sắc, nhĩ..., tỷ..., thiệt mười sắc sẽ sanh lên. Như đã 


248 Việc phân biệt các loại nguồn gốc khác nhau của sắc này được bao gồm 
trong sự tu tập Tuệ Xác Định Danh sắc (‘ Nãma-Rũpa-Pariccheda-Nãna ’). 
Xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176. 
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giải thích trước đây, các tông hợp săc này là do thiện nghiệp 
được hoàn tất trong một kiếp quá khứ nào đó, như bố thí 
(clãna), trì giới (Sĩla), hay tu thiền ( bhãvanã ) sanh. Tuy 
nhiên nó vẫn dựa vào tham ái. 

Đe biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát, 
chúng ta cần biết và thấy sắc do nghiệp sanh như thế nào, và 
chúng ta cũng cần biết và thấy tâm tục sanh và sắc sanh khởi 
cùng với tâm tục sanh ấy là do nghiệp sanh ra sao. Người 
hành thiền có thể biết và thấy các pháp này với sự thiện xảo 
và tinh tấn đầy đủ, cộng với ánh sáng của trí tuệ do cận định 
hoặc bậc thiền sanh. 249 

SẤCDO TẨM SANH 

Sắc do tâm sanh hay sắc tâm (cỉtta-ja-rũpa) không phải 
do tâm nhãn thức, -nhĩ thức,-thiệt thức, và thân thức sanh, 
mà chỉ tâm khởi lên nương vào sắc ý vật (hadaya-vatthu): đó 
là, ý thức tâm mà thôi, sắc do tâm sanh bao gồm tám loại 
kalãpa : 

[1] Tổng hợp thuần tám sắc do tâm sanh (citta-ja- 
suddh-atthaka-kalãpa): tổng hợp này bao gồm tám loại 
sắc căn bản, sắc thứ tám ở đây là dưỡng chất do tâm 
sanh (citta-ja-ojã). Vì vậy, nó cũng được gọi là tổng 
hợp tám có dưỡng chất do tâm sanh (citta-ja-oj- 
atthaka-kalãpa), và là sắc cụ thể. Chẳng hạn, giận dữ 
và lo lắng là những tâm căn sân, và những tâm căn 
sân ( dosa-mũla ) sẽ tạo ra các tổng hợp thuần tám sắc 
do tâm sanh với hoả đại thạnh. Đó là lý do vì sao, khi 


249 Khi người hành thiền tu tập Tuệ Xác Định Danh sắc, sắc do nghiệp sanh 
được phân biệt. Nhưng tuệ hay trí biết được loại nghiệp tạo ra sắc này chỉ được 
tu tập vào lúc thực hành Tuệ Phân Biệt Nhân Duyên: xem trang 181. 
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chúng ta giận dữ và lo lắng, người chúng ta trở nên 
nóng hừng hực. 

[2] Tổng hợp thân biểu tri chín sắc (kãya-vihhatti- 
navaka-kaỉãpaỷ: gồm tám sắc căn bản cộng với sắc thứ 
chín là thân biểu tri. Thân biểu tri là những động tác 
của thân nhằm thông tri cho người khác biết ý định 
của mình: chẳng hạn, vẫy tay (chào), nhướng mày 
(ngạc nhiên), nhăn mặt (biểu lộ sự đau đớn), đưa tay 
lên doạ đánh (ngay cả con chó cũng hiểu điều đó). 
Thân biểu tri gián tiếp là những động tác của thân 
qua đó người khác có thể suy ra ý định của một 
người: chẳng hạn, chúng ta đang đi thì người khác có 
thể hiểu được là chúng ta đang đi theo hướng này 
hướng nọ. Neu chúng ta chạy, người khác có thể hiểu 
được là chúng ta đang vội. Khi chúng ta đi, tâm 
chúng ta hướng vào chân. Ý định đó tạo ra các tổng 
hợp sắc có thân biểu tri do tâm sanh là sắc thứ chín 
trong cẳng chân, và khắp toàn thân, với phong đại 
thạnh. Cũng như gió mang các vật đi theo thế nào, thì 
phong đại cũng mang tứ chi và thân theo như vậy. Sự 
chuyển động là một chuồi dài của những tổng họp 
thân biểu tri do tâm sanh khác nhau được tạo ra ở 
những vị trí khác nhau. Nghĩa là các kalãpa sanh lúc 
nhấc chân lên khác với kalãpa sanh lúc hạ chân 
xuống. Mồi kalãpa sanh và diệt ở cùng một chồ, và 
các kalãpas mới sanh ở chồ nào khác sẽ diệt tại chồ 
đó. 

[3] Tổng hợp mười một sắc khinh, nhu, thích (lahut- 
ãdi-ekã-dasaka-kalãpa): tống hợp này bao gồm tám sắc 
căn bản cộng thêm ba loại sắc: sắc khinh (lahutã), sắc 
nhu (mudutã), và sắc thích nghiệp (kammannatã). Nó 
phát sanh khi thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng 
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(khinh), do an lạc, định, sức khoẻ, mạnh mẽ, thoải 
mái,...Chẳng hạn, lấy các tâm thiền chỉ và thiền 
minh sát mạnh mẽ, hoặc các tâm Thánh Đaọ và 
Thánh Quả làm ví dụ. Những tâm này rất thanh tịnh, 
mạnh mẽ và cao thượng, bởi vì không có các tuỳ 
phiền não (upakkỉlesa ). Có nghĩa rằng, tuỳ thuộc vào 
năng lực định hoặc trí tuệ nhạy bén như thế nào mà 
những tâm này tạo ra rất nhiều thế hệ tổng hợp mười 
một sắc khinh, nhu, thích do tâm sanh như thế ấy: địa 
đại, thuỷ đại, và hoả đại trong các tổng hợp sắc đó rất 
nhu nhuyến và vi tế. khi các tổng họp sắc nhu nhuyến 
và vi tế ấy chạm vào thân căn (yếu tố hay sắc thứ 
mười trong tổng họp thân mười sắc) người hành thiền 
cảm giác một sự thoải mái, dễ chịu về thân rất lớn, 
không có sự nặng nề (địa đại): đó là lý do vì sao 
người hành thiền lúc đó có thể ngồi hàng giờ một 
cách dễ dàng. 

[4] Tổng họp thân biểu tri và khinh, nhu, thích mười 
hai sắc (kãya-viMatti-lahut-aadi-dvãdasaka-kalãpa): 
tổng họp này bao gồm tám sắc căn bản cộng thêm 
bốn loại sắc: sắc thân biểu tri, sắc khinh, sắc nhu, và 
sắc thích nghiệp. Nó phát sanh khi, do sự an lạc, tuổi 
trẻ, sức khoẻ, sức mạnh, sự thoải mải,...những 
chuyển động của thân lúc đó thanh nhã, nhẹ nhàng, 
và dễ chịu. Nó cũng có thể phát sanh khi, do sự kích 
thích, giận dữ, sợ hãi,..lúc đó người ta hành động rất 
nhanh và rất dễ dàng. 

[5] Tổng họp mười sắc khẩu biểu tri: tổng họp này 
bao gồm tám sắc căn bản cộng thêm hai loại sắc nữa 
là khẩu biểu tri và sắc âm thanh. Đó là, tiếng nói hay 
các âm thanh khác được làm với co quan phát âm 
nhằm thông tri với những người khác, như la hét, 
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khóc lóc,.. .Am thanh này chỉ được tạo ra bởi săc linh 

hoạt, và các chúng sanh hữu tình. Âm thanh phát 

sanh do địa đại của các tổng hợp sắc do tâm sanh đập 

vào địa đại của bộ máy phát âm. 250 Nó là sắc không 

cụ thể. 

• 

[6] Tổng hợp mười ba sắc khẩu biểu tri, sắc âm thanh 
và sắc khinh,... (vacĩ-vinnatti-sadda-lahut-ãdi-terasa- 
kalãpa) : tổng họp này bao gồm tám sắc căn bản cộng 
thêm năm sắc: khẩu biểu tri, âm thanh, khinh, nhu, 
thích nghiệp. Ở đây một lần nữa, tổng họp sắc này 
sanh khi, do có sự an lạc, sức khoẻ, sức mạnh, thoải 
mái..., lời nói sẽ êm ái, dễ chịu. Nó cũng có thể sanh 
do một chủ đề được xem là đẹp hay uyên thâm, như 
khi giải thích Pháp thâm diệu. 

[7] Tổng hợp chín sắc âm thanh hoi thở vô - ra do 

tâm sanh (assãsa-passãsa-citta-ja-sadda-navaka-kaỉãpa): 

tổng họp này gồm tám sắc căn bản cộng thêm một 

sắc thứ chín: âm thanh của hoi thở. Và nó là sắc cụ 

• 

thể. Âm thanh này được tạo ra bởi các chúng sanh 
đang thở. Ở đây cũng vậy, âm thanh phát sanh bởi vì 
địa đại của các tổng hợp sắc do tâm sanh va đập vào 
địa đại của đường mũi. 

[8] Tổng hợp mười hai sắc âm thanh hoi thở vô-ra do 
tâm sanh, và sắc khinh, nhu, thích nghiệp (assãsa- 
passãsa-citta-ja-sadalahut-ãdi-dvã-dasaka-kalaapa) : tông 
hợp này gồm tám sắc căn bản cộng thêm bốn loại 


250 VsM. Xiv.441 ‘Rũpa-Kkhandha-Kathã’ (‘Luận về sắc uẩn’) pp.xiv.62 giải 
thích rằng khâu biếu tri là cách thức và sự biến đối của địa đại do bất kỳ tâm 
nào đó sanh khiến cho lời nói đuợc thốt ra, qua đó có sự va đập vào nhau của 
sắc bị chấp thủ (VsMT.452: bộ máy phát âm). Nhiệm vụ của nó là để bầy tỏ ý 
định. Nó đuợc thế hiện nhu nhân của tiếng nói trong hành động nói. 
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săc: âm thanh của hơi thở, săc khinh, nhu, thích 
nghiệp. Ở đây cũng vậy, tổng họp này sanh khi, do 
có sự an vui, sức khoẻ, sức mạnh, sự thoải mái,.. .hơi 
thở sẽ êm ái và dễ dàng: chẳng hạn, khi một nguời 
hành niệm hơi thở, và hơi thở của họ trở nên rất nhu 
nhuyến và tế vi. 

Để biết và thấy sắc trong hành thiền minh sát, chúng 
ta cần phải biết và thấy một số sắc phát sanh do tâm nhu thế 
nào. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn hành minh sát trong khi 
đi, chúng ta cần phân biệt ý định đi. Ke tiếp chúng ta cần 
phân biệt các tổng họp sắc do tâm sanh phát sanh do ý định 
đi ấy. Và chúng ta cần phân biệt để thấy chúng sanh và diệt 
trong cùng một chồ nhu thế nào, và rồi các tổng hợp sắc mới 
sanh lên và diệt ở các vị trí khác ra sao. Chúng ta cần phân 
tích các yếu tố (sắc) có trong các kalãpa tạo ra sự nhấc lên 
của chân, các kalãpa tạo ra sự chuyển động tới tnrớc của 
chân, các kalãpa tạo ra sự kéo dài ra của chân, các kalãpa 
tạo ra sự hạ xuống của chân. Nói chung chúng ta cần phải 
phân biệt tất cả các yếu tố có trong các kalãpa khác nhau ấy 
để thấy xem yếu tố nào là nổi bật: đất, nước, lửa hay gió. Dĩ 
nhiên, chúng ta cũng cần phải thấy toàn bộ hoạt động này 
trong các oai nghi khác, như đứng, nằm, ngồi, cử động chân 
tay... 

Người hành thiền có thể biết và thấy được những điều 
này với đầy đủ sự thiện xảo, tinh tấn và ánh sáng của trí tuệ 
phát sanh từ cận định hay bậc thiền. 


SẮC DO THÒĨ TIẾTSANH 

Sắc do thời tiết sanh (utu-ja-rũpa): khi nói sắc do thời 
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tiết sanh ở đây phải hiểu là do hỏa đại (tejo-dhãtu) 25ỉ sanh và 

gồm có bốn loại: 

[1] Tổng hợp thuần tám sắc do thời tiết sanh (utu-ịa- 
suddh-atthaka-kalãpa): tổng hợp này gồm tám sắc căn 
bản, sắc thứ tám của nó là duỡng chất do thời tiết 
sanh (utu-ja-ojã). Nó là một loại sắc cụ thể. Thức ăn 
trong bát, thức ăn trong đuờng tiêu hoá (thức ăn trong 
miệng chúng ta, thức ăn mới đuợc ăn vào chua tiêu 
hoá trong bao tử chúng ta, thức ăn tiêu hoá một nửa 
và thức ăn đã tiêu hoá hoàn toàn trong ruột của chúng 
ta, và phân), mủ và nuớc tiểu tất cả đều là các tổng 
hợp tám sắc có duõng chất do thời tiết sanh và không 
linh hoạt. 

[2] Tổng họp (âm) thanh chín sắc do thời tiết sanh 
( utu-ja-sadda-navaka-kalãpa): tống họp này gồm tám 
sắc căn bản cộng với một loại sắc thứ chín, đó là âm 
thanh do sắc không linh hoạt tạo ra, chẳng hạn, âm 
thanh gây ra bởi gió trong bao tử hay trong ruột, âm 
thanh của xuong võ nứt, âm thanh của nhạc, hay của 
một vật đang bể. Nói chung nó bao gồm tất cả các 
tổng họp âm thanh ngoại trừ những tổng họp âm 
thanh của khẩu biểu tri hay của hoi thở do tâm sanh, 
mà chúng ta vừa đề cập. Ở đây cũng vậy, âm thanh 
phát sanh là do sự va đập vào nhau của địa đại hay 
yếu tố đất. Nó là sắc cụ thể. 

[3] Tổng họp khinh, nhu, thích muời một sắc (ỉahut- 
ãd-ekã-dasaka-kalãpa): tống họp này gồm tám sắc căn 
bản cộng thêm ba loại sắc: khinh (lahutã), nhu 
(mudutã), thích nghiệp (kammahhatã ). Nó phát sanh khi 
thân cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng (khinh), do có 


251 Tejo (lửa hay hoả) và utu (nhiệt hay thời tiết) đều nói đến cùng một việc 
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sự an lạc, sức khoẻ, sức mạnh, thoải mái,... 

[4] Tổng hợp (âm) thanh, khinh,... mười hai sắc 
(sadda-lahut-ãdi-dvã-dassaka-kalãpa): tong hợp này 
gồm tám sắc căn bản cộng thêm bốn loại sắc, đó là 
(âm) thanh, khinh, nhu, và thích nghiệp. 

Tất cả các kalãpas đều có hỏa đại (tejo-dhãtu). Và hỏa 
đại trong các kalãpas ấy tạo ra các tổng hợp sắc (kalãpas) do 
thời tiết sanh. Các kaỉãpas do thời tiết sanh này tự thân 
chúng cũng có hỏa đại, và chúng cũng tạo ra các kalãpas do 
thời tiết sanh có hỏa đại nữa,... Đó là lý do vì sao hỏa đại, 
theo sức mạnh của nó, tạo ra sắc qua một số thế hệ như thế 

_ ' 252 

nào. 

Như đã đề cập ở trên, các tâm thiền chỉ và thiền minh 
sát mạnh mẽ, và các tâm Thánh Đạo và Thánh Quả tạo ra rất 
nhiều thế hệ tổng họp sắc do tâm thanh tịnh và cao thượng 
sanh: hỏa đại của các tổng họp sắc ( kalãpas ) ấy cũng tạo ra 
nhiều tổng họp sắc do thòi tiết sanh ở bên trong cũng như 
bên ngoài thân. 

Ánh sáng chói lọi, rực rỡ, và toả chiếu phát sanh cùng 
với các tâm cao thượng ấy là do sự sáng chói của các sắc 
màu trong các sắc do tâm sanh và thời tiết sanh tạo ra. Đây 
là lý do khiến cho nimitta (tợ tướng) trong sáng rõ ràng phát 
sanh cùng với thiền định và ánh sáng của trí tuệ mà chúng ta 
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CÓ nghĩa là: hoả đại của một tông hợp săc ( kaỉãpas ) do nghiệp sanh tự nó 


7 r r f 

tạo ra các tông hợp săc do thời tiêt sanh: Nghiệp sanhị —> |1 thòi tiẽt sanh 


2 nd thời tiết sanh 


3 rd thời tiết sanh 


4 th thời tiết sanh 

-> 

ÉiiiBiTaiĩRĩi 

sanh 

. Đây gọi là 

sắc 

nghiệp tạo ra sắc 

r 

do thời tiêt sanh. 
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dùng để phân biệt sắc chân đế. 253 Nó cũng giải thích tại sao 
màu da và các căn của người hành thiền phát triển được các 
tâm cao thượng này lại trong sáng. [142] Chẳng hạn sắc do 
tâm thiên nhãn (dỉbba-cakkhu abhỉnnãna) của Tôn giả 
Anuruddha sanh toả khắp một ngàn thế giới sa bà: chúng 
được thắp sáng bởi sắc do tâm cao thượng sanh và xuất hiện 
rõ ràng đối với ngài. Chúng ta cũng có thể thấy các cảnh giới 
khác,.. .nếu như chúng ta phát triển được đủ định lực và tâm 
thanh tịnh. 

Thời tiết (hỏa đại) cũng tạo ra và duy trì các sắc 
không linh hoạt. Một ví dụ điển hình là các loại cây cối. sắc 
của chúng là sắc do thời tiết sanh và ban đầu sắc này là do 
hỏa đại trong hạt giống sanh. Sự tăng trưởng của chúng chỉ 
là sự tạo ra liên tục của sắc do thời tiết sanh qua nhiều thế 
hệ. Sự tăng trưởng này xảy ra với sự trợ giúp của hỏa đại từ 
trong đất, mặt trời (nóng), và nước (lạnh). 

Chẳng hạn, hỏa đại trong đá, kim loại, khoáng chất, 
và gồ cứng rất mạnh, và tạo ra rất nhiều thế hệ sắc. Đó là lý 
do vì sao sắc ấy có thể kéo dài trong một thời gian rất lâu. 
Tuy nhiên hỏa đại trong các loại cây mềm, gồ mềm, thịt, 
thức ăn và nước lại rất yếu, không tạo ra được nhiều thế hệ 
sắc, và cũng là lý do vì sao sắc của chúng chẳng bao lâu sẽ 
tan rã. Khi sắc tan rã, chính là vì hỏa đại không còn tạo ra 
sắc mới, thay vào đó lại tự thiêu đốt nó: sắc trở nên mục nát, 
thối rữa, tan ra, và phân huỷ. 

Khi sắc bị thiêu huỷ bằng lửa, như khi gồ bị đốt cháy, 
chính là do hỏa đại của sắc bên ngoài (lửa táp vào gỗ) hồ trợ 
cho hỏa đại của sắc bên trong (gồ), và một số lớn hỏa đại 


253 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 133, trang 536 và 151, trang 541/Tập 
II. 
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bùng ra, điều này có nghĩa rằng hỏa đại trở nên tăng thạnh 
và sắc bị thiêu huỷ. 

Đe biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát, 
chúng ta cần biết và thấy một số sắc do thời tiết (hỏa đại) 
sanh nhu thế nào. Chúng ta cần biết và thấy cách mỗi loại 
kalãpa có hỏa đại, vốn là nhiệt hay thời tiết tạo ra các tổng 
hợp tám sắc do thời tiết sanh, và tổng hợp này lại tạo ra 
những tổng họp tám sắc do thời tiết sanh khác, cứ nhu vậy 
chúng tiếp tục tạo ra các thế hệ tổng họp tám sắc do thời tiết 
sanh. Chúng ta cần biết và thấy cách tiến trình này xảy ra 
trong tất cả các giác quan (căn), và trong các sắc bên ngoài 
ra sao. 

Tất nhiên, với đầy đủ sự thiện xảo, tinh tấn và ánh 
sáng của trí tuệ phát sanh từ cận định hay bậc thiền, nguời 
hành thiền có thể tụ mình biết và thấy đuợc những điều này. 

SẮC DO VẬT mực SANH 

Sắc do vật thục sanh (ãhãra-ja-rũpa) gồm hai loại 
tổng hợp sắc do vật thực sanh: 

[ 1 ] Tổng hợp thuần tám sắc do vật thực sanh (ãhãra- 
ja-suddh-atthaka-rũpa): tống hợp này bao gồm tám 
loại sắc căn bản, sắc thứ tám của nó là duỡng chất do 
vật thực sanh (ãhãra-ja-ojã). Chính vì vậy, 11 Ó cũng 
còn đuợc gọi là tổng hợp tám có duỡng chất do vật 
thực sanh (ã h ã ra -ja -oj-a Ị Ị h a ka - ka lãpa), nó là một 
loại sắc cụ thể. 

[2] Tổng hợp khinh, nhu, thích mười một sắc (lahut- 
ãd-ekã-dassaka-kalãpa ): tống họp này bao gồm tám sắc 
căn bản cộng thêm ba loại sắc: khinh (lahutã), nhu 
(mudutã) và thích (kammannatã). Nó phát sanh khi thân 
cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, do sự an lạc, sức 
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khoẻ, sức mạnh, thoải mái..: chăng hạn, nêu sự tiêu 
hoá của chúng ta tốt, các tổng hợp sắc có duỡng chất 
do vật thực sanh này truyền đi rất dễ dàng. Điều này 
cũng có thể xảy ra khi thức ăn thom ngon và bổ 
dưỡng. 

Hai loại sắc do vật thực sanh này đuợc tạo ra trong 
hai tiến trình dinh duõng: khi co thể đuợc nuôi duõng bằng 
duõng chất rút ra từ thức ăn và thức uống. Nhu thế nào? 

Co thể hấp thụ duõng chất từ thức ăn và thức uống 
trong đường tiêu hoá của chúng ta: thức ăn và thức uống 
trong miệng chúng ta, thức ăn và thức uống mới đưa vào bao 
tử chưa tiêu hoá, thức ăn đã tiêu hoá một phần và thức ăn đã 
tiêu hoá hoàn toàn trong ruột của chúng ta, và phân. Tất cả 
những thứ đó đều là các tổng họp tám có duõng chất do thời 
tiết sanh (utu-ja-oj-atthamaka-kalãpa), thức ăn trong bát của 
chúng ta cũng vậy. Và duõng chất của các tổng họp sắc 
(kaỉãpas) ấy nuôi duõng co thể chủ yếu với sự giúp đõ của 
lửa tiêu hoá (pãcaka-tejo)\ hoả đại của các tổng họp mạng căn 
chín sắc, mà như đã đề cập là do nghiệp sanh, và được tìm 
thấy ở khắp toàn thân. 

Như vậy có hai giai đoạn nuôi dưõng. Giai đoạn đầu 
xảy ra khi lửa tiêu hoá gặp duõng chất của thức ăn trong 
đường tiêu hoá của chúng ta. Do sự gặp gõ đó, sắc được 
sanh thêm ở khắp toàn thân: đó là, các tổng họp tám có 
dưỡng chất do vật thực sanh (ãhãra-ja-oj-atthamaka-kalãpa) 
được sanh ra ở khắp toàn thân. 

Giai đoạn nuôi dưỡng thứ hai xảy ra khi lửa tiêu hoá 
gặp dưỡng chất của các tổng hợp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh cũng như dưỡng chất của sắc khác trong thân. Do 
sự gặp gõ đó, sắc được sanh thêm nữa; đó là, các tổng hợp 
tám có dưỡng chất do vật thực sanh (ãhãra-ja-oj-atthamaka- 
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kalãpa) khác: 254 

♦ bốn đến năm thế hệ trong trường hợp của sắc do 
nghiệp sanh 

♦ hai đến ba thế hệ trong trường họp của sắc do tâm 

sanh 

♦ mười đến mười hai thế hệ trong trường hợp của sắc 
do thòi tiết sanh 

♦ mười đến mười hai thế hệ trong trường hợp sắc do 
vật thực khác sanh. 

Đó là cách dưỡng chất từ thức ăn và thức uống nuôi 
dưỡng thân. 

Chẳng hạn, ở giai đoạn nuôi dưỡng thứ nhất, một 
tổng hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh đi đến con 
mắt. Ke, ở giai đoạn thứ hai, dưỡng chất của một tổng hợp 
tám có dưỡng chất do vật thực sanh (cùng với lửa tiêu hoá) 
ấy gặp dưỡng chất của một tổng hợp nhãn (mắt) mười sắc, 
và bốn hay năm thế hệ tổng họp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh được tạo ra: tổng hợp tám có dưỡng chất do vật 
thực sanh và tổng họp mạng căn chín sắc làm nhiệm vụ như 
hồ trợ duyên ( upatthambhaka-paccaya ), và tống họp nhãn 
mười sắc làm nhiệm vụ như năng sanh duyên ( ịanaka- 
paccaya ). Lại nữa, hoả đại trong bốn hay năm thế hệ tổng 
hợp tám có dưỡng chất do vật thực sanh ấy sẽ tạo ra mười 
đến mười hai thế hệ tổng hợp tám có dưỡng chất do thòi tiết 

254 Sắc được tạo ra trong giai đoạn thứ nhất được gọi là sắc khởi nguyên từ vật 
thực (ãhãra-samutthãna-rũpa). Ờ giai đoạn thứ hai, đối với sắc nghiệp sanh, 
thế hệ thứ nhất là sắc do vật thực sanh có nghiệp là duyên (kamma-paccay- 
ãhãrạịa-rũpa), trong khi các thế hệ tiếp theo là sắc do vật thực sanh có vật 
thực là duyên (ãhãra-paccay-ãhãra-ja-rũpa), nó cũng được gọi là sắc khởi 
nguyên từ vật thực có vật thực là duyên (ãhãra-paccaya ãhãra-samutthãna- 
rũpa). Theo cách tương tự chúng ta có sắc do vật thực sanh có tâm là duyên, 
sắc do vật thực sanh có thời tiết là duyên. 
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sanh nữa. Và tiến trình như vậy cũng xảy ra với các tổng 
hợp thân mười sắc của con mắt, các tổng họp tánh mười sắc 
của con mắt, cũng như các tổng họp tám do tâm sanh, các 
tổng hợp mạng căn chín sắc và các tổng họp tám do vật thực 
sanh khác. Đó là cách dưỡng chất từ thức ăn và thức uống 
nuôi dưỡng, chẳng hạn, con mắt. 

Dưỡng chất của thức ăn hấp thụ trong một ngày có 
thể tái sinh theo cách này cho đến bảy ngày. Tất nhiên, con 
số các thế hệ (tái sanh) này còn tuỳ thuộc vào khả năng tiêu 
hoá của chúng ta, và khả năng này được quyết định bởi 
nghiệp riêng của chúng ta. Nó cũng tuỳ thuộc vào chất lượng 
của thức ăn nữa. Neu thức ăn kém phẩm chất, nó không thể 
sanh ra nhiều thế hệ, và chúng ta trở nên suy yếu và gầy 
còm. Neu thức ăn giàu dinh dưỡng, nó có thể tạo ra nhiều 
thế hệ hon, và thậm chí chúng ta có thể phát phì. Thức ăn 
chư thiên, loại thức ăn cao cấp nhất của thiên giới, có thể tái 
sanh theo cách này cho tới một hoặc hai tháng. 

Vì lẽ các tổng họp mạng căn chín sắc được thấy ở 
khắp toàn thân, nên lửa tiêu hoá cũng được thấy ở khắp toàn 
thân nhưng mức độ yếu hon. Đó là lý do vì sao, chẳng hạn, 
khi dầu (cù là) được bôi vào da, hay một mũi thuốc được 
chích dưới da, thuốc sẽ lan truyền khắp toàn thân (giai đoạn 
nuôi dưỡng thứ nhất). Nhưng nếu bôi quá nhiều dầu, sự yếu 
ớt của lửa tiêu hoá trong da có thể làm cho nó mất lâu hon 
để hấp thu. Như vậy thuốc sẽ có hiệu quả khi nó đi qua giai 
đoạn nuôi dường thứ hai. 

Đe biết và thấy sắc cho việc thực hành minh sát 
(vipassanã), chúng ta cần biết và thấy cả hai giai đoạn nuôi 
dưỡng: giai đoạn đầu qua đó các tổng hợp tám có dưỡng 
chất do vật thực sanh được tạo ra và truyền đến các phần 
khác nhau của thân, và giai đoạn thứ hai qua đó các thế hệ 
khác của tổng hợp sắc có dưỡng chất là thứ tám được sanh 
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ra đê nuôi dưỡng các phân khác của thân. 

Với đầy đủ sự thiện xảo, tinh tấn, và ánh sáng của trí 
tuệ do cận định hay bậc thiền sanh, hành giả có thể biết và 
thấy những điều này. 

KÉTLUẬN 

Đến đây đã kết thúc sự giải thích ngắn gọn của chúng 
tôi về cách làm thế nào để một người biết và thấy sắc thủ 
uẩn qua thiền tứ đại. 

Đe tu tập đề tài thiền này, chúng ta cần phải có định 
mạnh: hoặc cận định, hoặc bậc thiền (ịhãna). Neu chúng ta 
bắt đầu với chính thiền tứ đại, chúng ta chỉ đạt đến cận định 
(i upacãra-samãdhi ). Cận định là rất gần với bậc thiền 
( ịhãna ), điều này có nghĩa rằng định và ánh sáng của trí tuệ 
cũng đã rất mạnh và đầy năng lực. Nhưng nếu trước đó 
chúng ta đã phát triển được bậc thiền, chẳng hạn, với bậc 
thiền của niệm hoi thở, ánh sáng trí tuệ của chúng ta sẽ đầy 
năng lực hon, và điều đó sẽ dễ dàng hon cho chúng ta để tu 
tập và hoàn thành thiền tứ đại. Tuy nhiên, không có được 
định như vậy, không có ánh sáng của trí tuệ như vậy, việc 
thể nhập các tổng họp sắc ( rũpa-kaỉãpas ), cũng như biết và 
thấy thực tại tối hậu (pháp chân đế) sẽ là điều bất khả. 

Tại sao lại cần thiết phải hành thiền tứ đại, một đề tài 
thiền khó như vậy? Bởi vì chúng ta không thể hành minh sát 
trên những khái niệm. Neu chúng ta chỉ nhìn vào khái niệm, 
rõ ràng là chúng ta không biết và thấy được sắc thủ uẩn đúng 
theo thực tại (như thực- yathã bhũta ) 255 Do đó, để có thể 
hành minh sát, và tuệ tri sắc đúng theo thực tại, chúng ta cần 


255 Xem trích dẫn ở mục Ánh Sáng Của Trí Tuệ, trang 170. 
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vượt qua những khái niệm, nhằm phân giải tính dường như 
cô đặc của sắc (khối tưởng về sắc), và thể nhập vào sắc chân 

đế. 

4: Hai Mươi Tám Loại sắc 

BỐN ĐẠI CHỦNG cmahã-bhũta): 

Sắc Cụ Thế (nipphanncrrũpa) 

1. Địa đại (pathavvdhãtu) 

2. Thuỷ đại (ãpo-dhãtu) 

3. Hoả đại (tejo'dhãtu) 

4. Phong đại (vãyo-dhãtu) 


HAI MƯƠI BÓN SẲC Y ĐẠI SINH ( ưpãdãya-rũpa ) 


Sắc Cụ Thể ((nipphanna-rupa)) 



Sắc Cảnh Giới (gocara-rũpa): 

Sắc Tịnh Sắc (pasadarupa): 1 

(sắc đối tượng) 


(sắc chủ thể) 


1) sắc màu 

(vanna) 

1) T ịnh nhãn sắc 

(cakkhu-pasãda) 

2) âm thanh 

(sadda) 

2) Tịnh nhĩ sắc 

(sotapasãda) 

3) mùi 

(gandha) 

3) Tịnh tỷ sắc 

(ghãna-pasãda) 

4) vị 

(rasa) 

4) T ịnh thiệt sắc 

('ịivhã-pasãda) 

5)xúc 1 

(photthabba) 

5) Tịnh thân sắc 

(kãya-pasãda) 

1) Dưỡng Chất 1 

(ojã) 

Sắc Tánh (bhãva-rũpa) 

.1 

1) Mạng Căn 1 

(ịĩvit-indriya) 

1) Sắc Tánh Nam - (puì 

nsa-bhãva-rũpa) 

1) Sắc Ý-Vật 1 , 

(hadaya-rũpa) 

2) Sắc tánh nữ (itthừbhava-rupa) 1 

Sắc Không Cụ Thể (anỉpphanna) 



1) Hư Không Giới 2 (ãkãsa-dhãtu) 

6) Sắc Thích Nghiệp 2 

(kammahnatã) 

2) Thân Biểu Tri 

(kãya-vinnatti) 

7) Sắc Sanh 2 

(upacaya) 

3) Khẩu Biểu Tri 

(vacvvinnatti) 

8) Sắc Tiến 2 

(santati) 

4) Sắc Khinh 2 

(lahutã) 

9) Sắc Già 

(ịaratã) 

5) Sắc Nhu 2 

(mudutã) 

10) Sắc Vô Thường 2 

(aniccatã) 


Ghi Chủ Cho Hai Mưoi Tám Loai Săc 

1. Xúc: đối tượng của thân thức không có một giới riêng, mà là ba trong 
bốn đại chủng: địa đại, hoả đại, phong đại. Dưõng Chất: cũng gọi là 
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sắc vật thực ( ãhãra-rũpa ). Mạng Căn: cũng gọi sắc mạng căn (jĩvita- 
rũpa). Ý Vật cũng gọi sắc Ý Vật (Tâm Căn), sắc Nam/Nữ Tánh: 
cũng gọi nam quyền / nữ quyền (puris- indriya, itth-indriya). 

2. Hư Không: sự giới hạn hay ranh giới giữa các tống hợp sắc ( rũpa- 
kalãpas ), tách riêng tổng hợp sắc này với tổng hợp sắc khác. 
Khinh/Nhu/Thích Nghiệp: chỉ có trong các sắc do tâm/thời tiết/vật 
thực sanh. Sanh: sự phát sanh các căn vật lý của bào thai: chỉ khi 
phân biệt duyên khởi mới phân biệt được sắc này (xem ‘Duyên Sanh’ 
trang 217). Tiến: sự sanh của các sắc sau đó. Vô Thường: sự tan rã, 
tan biến, hoại diệt ( bhahga ) của sắc. 

sắc không cụ thể cũng được bao gồm trong định 
nghĩa về sắc uẩn, nhưng nó không phải là đối tượng của 
minh sát. 256 


DANH CHONĐÉ 

Để hành thiền minh sát (vỉpassanã), chúng ta không 
chỉ biết và thấy sắc thủ uẩn thôi; mà chúng ta cũng cần biết 
và thấy bốn danh thủ uẩn nữa, đó là thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Bốn thủ uẩn này là danh 
(nãma). 

Danh là tâm (citta) (cũng gọi thức (vỉnnãna)), [143] và 
các tâm sở (cetasỉka). Có sáu loại thức chính: [144] 

1. nhãn thức. (cakkhu-vinnãna) 

2. nhĩ thức. (sota-vỉMãna) 

3. tỷ thức. (ghãna-viMãna) 

4. thiệt thức. (ịivhã vinnãna) 

5. thân thức. (kãya-vinnãna) 

6. ý thức. (mano-vinnãna) 

Nhưng thức không thể khởi lên một mình. Không có 


256 VsM.xviii.667 ‘ Dỉtthi-Visuddhi-Niddesa ’ (‘Giải Thích về Kiến Tịnh’) 
pp.xviii.13 
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cái gì gọi là ‘thuần’ thức cả, vì thức luôn luôn khởi lên cùng 
với một số tâm sở phối họp nào đó. 257 Tổng cộng có tất cả 
năm muơi hai tâm sở 258 . Điều này đã đuợc đề cập ở truớc. 
Chẳng hạn, bảy tâm cở biến hành (:sabba-citta-sãdhãrana) là 
những tâm sở luôn luôn khởi lên với tất cả tâm. 259 

1. xúc. (phassa) 

2. thọ. (vedanã) 

3. tuởng. (sahhã) 

4. tu. (cetanã) 

5. nhất tâm. (ek-aggatã) 

6. mạng quyền. (jĩvỉt-indriya) 

7. tác ý. (manasỉkãra) 

Cũng có sáu tâm sở chỉ khởi lên với một số tâm, đó là 
sáu biệt cảnh tâm sở (pakiụụaka): 

1. tâm. (vitakka) 

2. tứ. (vicãra) 

3. thắng giải (quyết định)... .(adhimokkha) 

4. cần (tinh tấn). (vĩriya) 

5. hỷ. (pĩti) 

6. dục. (chanda) 

Cũng có những tâm sở bất thiện (akusala). Chẳng 

hạn: 260 


257 Xem trích dẫn ghi chú cuối chương 307, cuối Tập II. Cũng xem ‘Những 
Điều Không Thể Có Được Đối Với Thức’ Tập II. Và để có thêm chi tiết về các 
tâm sở phối họp, xem ghi chú 386, trang 315. 

258 VsM.xiv.456-492 “ Khandha-Niddesa ’ (‘Giải Thích về Các uẩn’) 
pp.xiv. 125-184 

259 Xem các bảng 2a/2b/2c, trang 93/95/97. 3c trang 166, và 3d ‘Danh Pháp 
Của Tâm Siêu Thế’ Tập II. 

260 Yê các tâm sở bất thiện, xem bảng 2a/2b/2c trang 93/95/97. 
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• si. (moha) 

• vô tàm. (ahiri) 

• vô quý. . .(anollappa) 

• phóng dật ...(uddhacca) 

• tham. (lobha) 

• (tà) kiến. (ditthi) 


• mạn. (mãna 

• sân. (dosa) 

• tật. (ỉssã) 

• lận. (macchariya) 

• hối. (kukkucca) 

• nghi. (vicikicchã) 


? 

Và những tâm sở thiện hay tịnh hảo ( sobhana ), chăng 


hạn: 

• tín. (saddhă) 

• niệm. (sati) 

• tàm. (hiri) 

• quý. (ottappa) 

• vô tham ....(alobha) 

• vô sân. (adosa) 


• Chánh Ngữ. ... (Sammã- Vaca) 

• Chánh Nghiệp. ..(Sammã-Kammantã) 

• Chánh Mạng . (Sammã-Ặịĩva) 

• bi. (karunã) 

• hỷ . (mũdutã) 

• tuệ căn . (pann-indriya) 


BIẾT VÀ THẤY DANH CHƠNĐÉ 


Với ánh sáng của trí tuệ (từ cận định hoặc định của 
bậc thiền —jhãna) chúng ta cần biết và thấy tâm dựa trên chất 
máu trong trái tim, đây gọi là tâm căn hay ý vật (hadaya 
vatthu). Chúng ta cần biết và thấy dòng tâm duy trì kiếp sống 
và các tâm sở của nó, tâm này đuợc gọi là tâm hữu phần 
(bhavanga), 26ì Chúng ta cần biết và thấy tâm hữu phần bị gián 
đoạn mỗi khi có sự nhận thức qua một trong năm môn 


261 Thiền sư Pa-Auk saydaw giải thích rằng chỉ những hành giả có đủ Ba-la- 
mật mới có thể phân tích được tâm hữu phần ở giai đoạn này. Còn thông 
thường thì sau khi phân biệt được pháp duyên khởi người hành thiền mới có 
thể làm được công việc phân tích hữu phần ấy: xem ‘Duyên Sanh’ trang 213. 
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(dvãra): nhãn-, nhĩ-,... như thế nào. 262 Chúng ta cũng cần biết 
và thấy cách nhận thức ấy xảy ra như một tiến trình tâm 
(citta-vĩthi): tiến trình nhãn môn, tiến trình nhĩ môn,...tiến 
trình thân môn, ra sao. Chúng ta cần biết và thấy có sự nhận 
thức qưa ý môn, như một tiến trình ý môn (mano-dvãra-vĩthi) 
như thế nào. Và chúng ta cũng cần biết và thấy các tâm và 
tâm sở là thành tố của các tiến trình ngũ môn khác nhau, 
cũng như các tâm và tâm sở là thành tố của các tiến trình ý 
môn: đó là danh chon đế. 


262 Tâm hữu phần: ( bhav-ahga-citta , nghiã đen là tâm tạo thành sự hiện hữu) 
tâm này không tuơng ứng với tâm tiềm thức hay vô thức đã đuợc giả thiết 
trong tâm lý học của Freud. Thực sự, những loại tâm nhu vậy không hiện hữu, 
vì hai tâm không thể sanh một lần. Tâm hữu phần là một dòng trôi chảy của 
nhũng tâm quả, đuợc duy trì bởi nghiệp chín mùi vào thời cận tử. Nó duy trì sự 
tuong tục của danh (tâm) giữa những tiến trình tâm. Nó cũng làm nhiệm vụ 
nhu ý môn ( mano-dvãra ). Một khi nghiệp tạo ra kiếp sống này chấm dứt, tâm 
hữu phần của kiếp này cũng dừng lại. Noi những nguôi không phải Thánh A- 
la-hán, một tâm hữu phần mới, với một đối tuợng mới, sanh lên nhu kiết sanh 
thức hay tâm tục sanh. Vì vậy, có thể nói tâm hữu phần không phải là một 
‘dòng ngầm của tiềm thức’ hoạt động ‘bên duói’ những tiến trình tâm của sáu 
môn. Nhu chúng ta có thể thấy trong bảng 5b (‘Tiến Trình Ngũ Môn’ trang. 
294), và 5c (‘Tiến trình Ý Môn’ trang 297), truớc khi sanh khởi một tiến trình 
tâm, dòng tâm hữu phần phải dừng lại. Và nó tiếp tục trôi chảy khi tiến trình 
nhận thức đã hoàn tất. Tâm hữu phần luôn luôn nhận thức cùng một đối tuợng, 
đối tuợng này độc lập với những đối tuợng đi vào sáu môn: đó là lý do vì sao 
nó đuợc gọi là tâm ngoài tiến trình (tách biệt với tiến trình nhận thức). 
VsM.xiv.455 ‘ Vihnãna-Kkhandha-Kathã , (‘Luận về Thức uẩn’) giải thích nhu 
sau: ‘ Khi kiết sanh thức đã dừng, lúc đó, tiếp theo kiết sanh (dù nó là loại gì), 
thì cùng loại ấy, là quả của cùng một nghiệp bất kể nghiệp đó là gì, khởi lên 
nhu tâm hữu phần với cùng đối tuợng (nhu kiết sanh). Và bao lâu không có 
một loại tâm khác khởi lên phá võ sự tuơng tục, chúng cứ tiếp tục xuất hiện 
một cách bất tận trong những giai đoạn ngủ không mo mộng,..., giống nhu sự 
trôi chảy của một dòng sông. ’ Để biết thêm chi tiết về đối tuợng của tâm hữu 
phần duy trì kiếp sống, xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101. 
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BÓN LOẠI KHÓI TƯỞNG VÈ DANH 

Tại sao chúng ta cần phải phân tích các loại tiến trình 
tâm khác nhau? Một lần nữa, như trong việc phân biệt sắc, 
chính là để vượt qua ngã tưởng (atta-sannã). Quý vị còn nhớ 
khi bàn về Kinh ‘Dây Trói Buộc’ ỰGaddula-Baddha SuttA), 
chúng ta đã bàn đến kẻ vô văn phàm phu bằng cách này hay 
cách khác đã đồng nhất mình không chỉ với sắc thủ uẩn thôi 
mà còn cả với bốn danh thủ uẩn 263 ra sao không. Điều này 
xảy ra là vì sự đánh lừa của tính cô đặc (ghanci -thường dịch 
là khối tưởng). Và nó chỉ có thể vượt qua bằng sự phân giải 
khối tưởng ( ghana-vỉnỉbbhoga ). Tuy nhiên, trong trường 
hợp của danh chúng ta cần phân giải bốn loại khối tưởng: 264 
1) Khối tưởng về sự tưong tục ( santati-ghana ): bởi vì 
danh hay tâm dường như là một sự tưong tục cô đặc, 
một tổng thể liên tục, nên người ta có thể nghĩ rằng 
cũng một ‘tâm’ ấy nhận thức các đối tượng qua mắt, 
tai, mũi, lưõi, thân và tâm. Và người ta cũng có thể 
nghĩ rằng cũng cái ngã ấy, cũng cái ‘ tâm ’ ấy, cũng 
cái ‘ thức thanh tịnh ’ 265 ấy,... ‘chuyển di’ từ kiếp này 
sang kiếp khác, đi vào các thân khác. Đe vượt qua ảo 
tưởng này, chúng ta cần phải phân giải tính dường 
như cô đặc ấy của tâm. Chúng ta cần phải thấy được 
rằng sự nhận thức xảy ra qua các tiến trình tâm luôn 
luôn sanh và diệt. Bằng cách đó, chúng ta thấy rằng 
tâm không có tính tưong tục: vì ngay khi sinh lên nó 


263 Xem lại phần ‘Xem Năm uẩn Là Tự Ngã’ trang 20. 

264 VsMT.xxi.739 ‘ ưpakkilesa-Vimutta-ưdaya-Bbaya-Nãna-Kathã- Vannanã ’ 
(‘Mô tả Sự Giải Thích về Trí Sanh&Diệt Thoát Khỏi Tuỳ Phiền Não’). 

265 Đe có một thí dụ điển hình về ảo tưởng này, xem “Tỳ Kheo Sãti’ trang 286. 
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liền diệt. Không có thời gian cho tâm đi bất kỳ nơi 
đâu, tâm không đi từ kiếp này sanh kiếp khác, thậm 
chí không cả từ khoảnh khắc này sanh khoảnh khắc 
khác. 

2) Khối tưởng về tập họp ( samũha-ghana): bởi vì 
danh dường như là một tổng thể tập họp lại, người ta 
có thể nghĩ nó là cái tâm thanh tịnh nhận thức đối 
tượng. Và họ còn nghĩ rằng đó là tự ngã của họ. Đe 
vượt qua ảo tưởng này, chúng ta cần phân giải tính 
dường như cô đặc của từng loại tâm riêng biệt, có 
nghĩa là chúng ta cần phân giải từng loại tâm riêng 
biệt trong từng loại tiến trình tâm. Theo đó, chúng ta 
thấy rằng sự nhận thức bao gồm một số các tâm sở, 
như thọ, tưởng, tư...; tầm, tứ; hay tham, sân, si, tà 
kiến, mạn, và hoài nghi; hay vô tham, vô sân, vô si, 
hỷ, niệm, tín, và chánh kiến. Không có một hợp thể ở 
bất kỳ nơi đâu. 

3) Khối tưởng về nhiệm vụ ( kicca-ghana ): do sự hiểu 
biết không đầy đủ về danh chon đế, người ta có thể 
nghĩ các giới ( dhãtu ) dựa trên một bản ngã, giống 
như hạt giống và cây cối đều dựa trên đất vậỵ. 266 Để 
vượt qua ảo tưởng này, chúng ta cần phải thấy được 
rằng mồi tâm và các tâm sở có đặc tính, nhiệm vụ, sự 
thể hiện và nhân gần của riêng nó: nó không dựa trên 
bất kỳ một ngoại vật nào xem như là bản ngã của nó. 

4) Khối tưởng về chủ thể (? ghana): sau khi đã chọc 
thủng được ba loại khối tưởng trước, người ta có thể 
nghĩ, chẳng hạn, ‘ Ta đã thấy được sắc chon đế và 
danh chon đế’ hay, ‘ cái nsã năns tri dã thấy được 


266 Xem ghi chú cuối chương 141, trang 539. 
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danh và sắc chơn đế ’. 267 Để vượt qua ảo tưởng này, 
chúng ta cần phân giải ba loại khối tưởng trong các 
tiến trình tâm minh sát làm nhiệm vụ thể nhập hay 
chọc thủng ba loại khối tưởng này, với minh sát trí 
theo sau (tâm minh sát sau biết tâm minh sát trước). 
Chúng ta cần thấy được rằng danh như đối tượng của 
minh sát trí cũng là chủ thể của minh sát trí, chính nó 
chọc thủng ba loại khối tưởng về danh mà vốn cũng 
là một chủ thể với cùng một đối tượng. [145] 

Chú giải giải thích rằng trừ phi chúng ta phân giải 
thành công bốn loại khối tưởng này, bằng không chúng ta sẽ 
không thể nào vượt qua được ngã tưởng (atta-sannã),vầ 
không thể đạt đến vô ngã tưởng (anatta-sannã). Tuy nhiên, 
với đầy đủ sự thiện xảo, nỗ lực tinh tấn, và ánh sáng trí tuệ 
của cận định hay bậc thiền, chúng ta có thể thành tựu được 
điều này. 

Thế nhưng thành tựu đó vẫn chưa đủ, có phải vậy 
không? Từ trước đến giờ chúng ta mới chỉ thấy được danh 
và sắc của hiện tại, bên trong và bên ngoài. Như đã đề cập ở 
trên, theo lời Đức Phật dạy, biết và thấy năm thủ uẩn là biết 
và thấy năm thủ uẩn quá khứ, hiện tại, vị lai, bên trong, bên 
ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao thượng, xa và gần.[i46] Như 
vậy, để hiểu được Thánh Đế Thứ Nhất, hay Khổ Thánh Đế 
(‘Dukkha-Arỉya-Sacca ’), chúng ta cũng cần phải thấy các 
loại khác của năm thủ uẩn (đó là thấy tám loại còn lại trong 
mười một loại của năm thủ uẩn vừa kể). Sau khi đã làm 
được điều này, chúng ta kể như đã đạt được trí đầu trong hai 
minh sát trí chuẩn bị, đó là Trí Xác Định Danh và sắc hay 


267 Người ta cũng có thể nghĩ chi danh-sắc chơn đế thay đổi (vô thường), còn 
“tâm biết” không thay đổi. ’ 
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Danh sắc Phân Tích Trí (Nama-Rupa-Parỉccheda-Nana ). 268 

DUYÊN SANH 

Đến đây tôi sẽ nói tóm tắt lại cách chúng ta cần thấy 
năm thủ uẩn của quá khứ và tuơng lai [147] để biết và thấy 
đuợc sự sanh và diệt theo nhân duyên của chúng. Trong việc 
hành thiền minh sát, chúng ta cũng cần phải biết và thấy 
nguồn gốc của danh và sắc. Đó là biết và thấy Thánh Đế 
Thứ Hai, Khổ Tập Thánh Đế (thánh đế về nguồn gốc của 
khổ), và cũng là nguồn gốc của năm thủ uẩn. 

Với ánh sáng của trí tuệ phát sanh từ cận định hay 
định của bậc thiền, hành giả có thể đi nguợc trở lại dòng 
danh sắc nối tiếp nhau từ sát na hiện tại đến sát na tái sanh 
của mình trong kiếp này, rồi đến sát na tử của mình trong 
kiếp quá khứ. [148] Và, cho đến mức có thể phân biệt đuợc, 
hành giả đi nguợc thêm nữa về nhiều kiếp sống quá khứ theo 
cùng cách thức nhu trên. Sau đó hành giả cũng có thể nhìn 
vào tuong lai, đến thời điểm Bát-Niết Bàn ( Parinibbãna - sự 
diệt tối hậu) của mình. Nhờ nhìn vào các yếu tố riêng biệt 
của danh-sắc hành giả có thể nhận ra các nhân và các quả. 
Điều này có nghĩa rằng hành giả có thể biết và thấy các yếu 
tố riêng biệt của duyên sanh (patỉcca-samuppãda ), và thấy 
chúng có liên hệ với nhau nhu thế nào. Đó là : 269 


268 Yê ‘Danh Sắc Phân Tích Trí’, xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, trang 176. 

269 Đức Phật đưa ra định thức duyên sanh này xuyên suốt Giáo Pháp của Ngài. 
Chẳng hạn, xem sự mô tả của ngài về sự hiểu biết về duyên sanh và duyên diệt 
của bậc Thánh A-la-hán trong u.i.3 ‘ Tatiya-Bodhi-Suttam ’ (‘Kinh Giác Ngộ 
Thứ Ba’ < "Do cải này có mặt, cải kia hiện hữu. Do cải này sanh, cải kia sanh. 
Do cải này không cỏ mặt, cải kia không hiện hữu. Do cải này diệt, cải kia 
diệt". Tức là duyên vỏ minh có các hành. Duyên các hành có thức... Duyên 




215 


Pa-Auk Tawya Sayadaw 

[1] Do vô minh (avijjã), các hành sanh (sankhãra); 

[2] do hành, thức sanh (vinnãna); 

[3] do thức, danh sắc sanh (nãma-rũpa); 

[4] do danh sắc, lục nhập sanh (saị-ãyatana); 

[5] do lục nhập, xúc sanh (phassa); 

[6] do xúc, thọ sanh (vedanã); 

[7] do thọ, ái sanh (tanhã); 

[8] do ái, thủ sanh (í upãdãna); 

[9] do thủ, hữu sanh (bhava); 

[10] do hữu, sanh sanh (ịãti ); 

[11] do sanh, 

[12] già chết (jarã-marana), sầu (soka), bi (parideva), 
kho (dukkha), uu (domanassa), và não (upãdãya) sanh. 

Hiểu đuợc những vận hành của duyên sanh không 
phải dễ: chỉ khi một nguời đã tụ mình biết và thấy pháp 
duyên sanh thì nó mới trở nên rõ ràng. Lúc đó họ mới có thể 
1 Ĩ 1 Ô tả đuợc năm nhân làm phát sanh một kiếp sống mới, vốn 
là năm quả, nhu thế nào. Năm nhân trong một kiếp sống là: 

1) vô minh.. ,.(avijjã) 4) hành (nghiệp).. ( sahkhãra ) 

2) ái. (tanhã) 5) hữu. (bhava) 

3) thủ. (upãdãna) (của nghiệp lực) 

Năm nhân này làm phát sanh năm quả trong một kiếp 
sống khác. Năm quả lúc đỏ là: 

1) thức. (vỉnnãna) I 4) xúc. (phassa) 

sanh, có già chết, sầu bi khổ ưu não. Nhu- vậy là tập khới của khổ uẩn này. Do 
đoạn diệt, ly tham, vô minh không cỏ dư tàn, nên các hành diệt. Do các hành 
diệt, nên thức diệt... Như vậy là đoạn diệt của khô uân này"> . Và trong 
A.III.II.ii.1 “ Titth-Ẫyatana-Suttam ’ (‘Giáo Lý Bộ Phái’), ngài kết luận: ‘Đây 
gọi là, này các Tỳ kheo, Thảnh Đê về Nguồn Gôc của Khô (Dukka-Samudayam 
Ariya-Saccam ’) Cũng xem ghi chú 272 trang 215. 
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5) thọ[!49] . (vedanã) 


2) danh & săc ...(nãma-rũpa) 

3) lục nhập... (saị-ãyatana) 

Năm quả là một với tái sanh, già và chêt. Đó là cách 
một người biết và thấy duyên sanh, hay thấy những vận hành 
của nghiệp. Đó là cách một người biết và thấy các nhân của 
nghiệp, và các nhân của nghiệp quả: sự sanh ra, sự già và 
chết liên tục, sự sanh khởi liên tục của khổ ( dukkha ). 270 [150] 
Khi một người đã thấy được duyên sanh theo cách này, họ 
không thể còn chấp nhận thường kiến hoặc đoạn kiến. 271 

Tuy nhiên, biết và thấy khổ sanh như thế nào thôi thì 
không đủ. Đe hiểu biết đầy đủ về duyên sanh, người ta cũng 
cần phải thấy khổ diệt ra sao nữa. Người ta cần biết và thấy 
sự chứng đắc Bát Niết Bàn (Parỉnỉbbãna- sự diệt tối hậu) 
của mình trong tưong lai. Đó là. 272 


270 Xem bảng ‘Duyên Sanh từ Kiếp Này sang Kiếp Khác’, cuối Tập II. 

271 VsM.xvii.660 ‘ Pannã-Bhũmi-Niddesa' (‘Giải Thích về Đất Cho Tuệ Sanh’) 
pp.xvii.310-311 giải thích: ‘Ở đây, sự không gián đoạn của dòng tuong tục 
theo cách này, “Do vô minh, hành sanh; do hành, thức sanh”, cũng giống nhu 
một hạt giống đạt đến tình trạng của một cái cây qua tình trạng của chồi 
non,..., được gọi là “Phương Pháp Đồng Nhất” (ekatta-nayo-ảồ ng nhất lý). 
Người thấy điều này một cách đúng đắn sẽ đoạn trừ được đoạn kiến nhò' hiểu 
sự không gián đoạn của tính tương tục xảy ra qua mối hên kết nhân - quả. Và 
một người thấy sai sẽ chấp giữ thường kiến do nắm bắt tính đồng nhất trong sự 
không gián đoạn của tương tục tính xảy ra qua mối hên kết nhân - quả này. 
Việc xác định đặc tính riêng của vô minh..., được gọi là “Phương Pháp Biệt 
Dị” (nãnatta-nayo: Biệt Dị Lý). Người thấy đúng điều này sẽ đoạn trừ được 
thường kiến do thấy sự sanh khởi của từng trạng thái mới. Và người thấy sai sẽ 
chấp vào đoạn kiến do nắm bắt nét biệt dị riêng trong chuỗi sự kiện trong một 
tương tục duy nhất như thể nó là một tương tục không gián đoạn. ’ Cũng xem 
trích dẫn ghi chú cuối chương 166, trang 550. 

272 Thí dụ, trong Tăng Chi Kinh, ‘Kinh Giáo Lý Các Bộ Phái’ (‘Titth-Ãyatana- 
Suttarh’- A.III.II.ii. 1). Ờ đó Đức Phật kết luận: ‘Đây gọi là, này các Tỳ kheo, 
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[1] Với sự diệt không còn dư tàn của vô minh 

(avijjãya tveva asesa-vỉrãga-nỉrodha), có sự diệt của 

các hành (sakhãra-nirodho). 

[2] Với sự diệt của các hành, có sự diệt của thức. 

[3] Với sự diệt của thức, có sự diệt của danh & sắc. 

[4] Với sự diệt của danh & sắc, có sự diệt của lục 

nhập. 

[5] Với sự diệt của lục nhập, có sự diệt của xúc. 

[6] Với sự diệt của xúc, có sự diệt của thọ. 

[7] Với sự diệt của thọ, có sự diệt của ái. 

[8] Với sự diệt của ái, có sự diệt của thủ. 

[9] Với sự diệt của thủ, có sự diệt hữu. 

[10] Với sự diệt của hữu, có sự diệt của sanh. 

[11] Với sự diệt của sanh, 

[12] Già & chết, sầu, bi, khổ, ưu, và não diệt 
(nimjjhanti) 

Ở đây, một người biết và thấy việc chứng đắc A-la- 
hán có quả của nó là sự diệt của năm nhân, vô minh, ái, thủ, 
hành và nghiệp hữu như thế nào. Cuối kiếp sống ấy, năm 
uẩn diệt không còn dư tàn hay nói cách khác cuối kiếp sống 
ấy có sự không khởi lên của năm uẩn, vốn là năm quả — 
thức, danh-sắc, lục nhập, xúc và thọ. 

Liệu điều này có nghĩa là mọi người đều sẽ đắc A-la- 
hán thánh quả không? Không. Nhưng khi một người chuyên 
cần thực hành, với một cái tâm đã được tịnh hoá nhờ định 
mạnh và đầy năng lực, miệt mài trong công việc thực hành 
phân biệt danh và sắc thâm sâu, thì những điều kiện như vậy 

Thánh Đe về Sự Diệt Của Khổ (Dukkha-Nirodham Ariya-Saccam). Cũng xem 
ghi chú 269, trang 214. 
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sẽ giúp họ thây được sự chứng đăc Bát Niêt Bàn, hay sự diệt 
tối hậu trong tương lai của họ. Tuy nhiên, nếu họ ngưng 
hành thiền..., những điều kiện sẽ thay đổi, và khi những 
điều kiện thay đổi thì kết quả tương lai cũng sẽ thay đổi. Đó 
là lý do vì sao thấy Parỉnỉbbãna hay sự diệt tối hậu của 
mình trong tương lai không giống như thấy Niết Bàn vậy. 
Điều này kết luận sự giải thích tóm lược của chúng tôi về 
công việc chuẩn bị được xem là cần thiết cho một người 
thực hành minh sát. 

BIẺTVÀ THÁY TAM TƯỞNG 

Tu tập minh sát (vỉpassanã-bhãvanã) thực sự là để có 
được cái biết và thấy sắc chân đế (sắc uẩn), danh chân đế (vô 
sắc uẩn), và sự sanh và diệt của chúng, thuộc quá khứ, tương 
lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và 
cao thượng, xa và gần, nhưng lúc này người hành thiền cần 
thấy chúng có ba đặc tính hay tam tướng (ti-ỉakkhana): vô 
thường, khổ và vô ngã như thế nào đã. 273 Đó là 

1) Danh-sắc và các nhân của chúng ngay khi sanh 
lên liền diệt: đó là đặc tính vô thường (anicca- 
lakkhana — vô thường tướng). 

2) Danh-sắc và các nhân của chúng phải chịu sự 
sanh và diệt không ngừng: đó là đặc tính khổ 
(dukkha-lakkhana — khô tướng). 

3) Danh-sắc, do phải chịu vô thường và khổ, nên 
không thể có một cốt lõi hay thực chất vững bền, 
bất khả hoại: đó là đặc tính vô ngã (anatta- 


273 Để biết thêm những phân tích của Đức Phật, xem, ‘Sắc là Thường hay Vô 
Thường’, Tập II. Cũng xem “Tam Tướng’ trang 173. 
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MƯỜI SÁU TUỆ MINH SÁT (MINH SÁT TRÍ) 

Như vậy, tu tập minh sát là để tiến triển qua các cấp 
độ tuệ hay trí. [151] Và như đã giải thích ở trước, minh sát trí 
là hiệp thế ( lokỉya ) hoặc siêu thế (lokuttara) tuỳ theo. 

Giải thích việc tu tập các minh sát trí, Kinh Điển Pãịi 
thường hói về mười sáu tuệ minh sát (minh sát trí). Hai minh 
sát trí đầu chúng ta đã bàn ở trước: 274 

1. Trí Xác Định Danh sắc (Nãma-Rũpa-Pariccheda- 
Nãna, thường dịch Danh sắc Phân Tích Trí): với 
trí này, người hành thiền sẽ biết và thấy được các 
loại danh và sắc chân đế khác nhau. 

2. Trí Phân Biệt (Hiểu Rõ) Nhân Duyên (Paccaya- 
pariggaha-Nãna): với trí này, người hành thiền 
sẽ biết và thấy được duyên sanh theo chiều thuận 
(sanh) và chiều nghịch (diệt). 

Như đã nói trước đây, hai trí này thực sự chỉ là những 
trí chuẩn bị, tức những trí nhờ đó một người biết và thấy 
được các đối tượng của thiền minh sát. Như vậy chúng ta 
còn lại mười bốn minh sát trí nữa: 275 

3. Trí Thẩm Sát Tam Tướng (Sammasana-Nãna): 276 
với trí này, người hành thiền sẽ thấy được các 
tổng họp danh và sắc đều có ba đặc tính mà 


274 Xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’, trang 176. 

275 Đe có thêm những chi tiết về các minh sát trí này, hãy xem chương cuối, 
‘Sự Không Vận Hành Của Nghiệp’, cuối Tập II. 

276 VsM.xx.694-722 ‘Magg-Ẵmagga-Nãna-Dassana-Visuddhi-Niddeso ’ (‘Giải 
Thích về Đạo&Phi Đạo Tri Kiến Thanh Tịnh’) PP.xx.6-92. 
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chúng ta vừa đê cập, đó là vô thường, khô và vô 
ngã. Người hành thiền sẽ hiểu rõ được ba đặc tính 
của năm thủ uẩn quá khứ, tương lai, và hiện tại, 
bên trong và bên ngoài, thô và tế, hạ liệt và cao 
thượng, xa và gần. Người hành thiền cũng sẽ hiểu 
rõ được ba đặc tính của sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, 
mười hai chi phần của duyên sanh, và mười tám 
giới. [152] Vì lẽ trí này lấy các hành hữu vi làm đối 
tượng, nên nó cũng là hiệp thế. 


Trí Quán Sanh Diệt (Udaya-Bbay-Ẵnupassanã- 
Nãna): 211 với trí này, người hành thiền sẽ biết và 
thấy sự sanh và diệt theo nhân duyên và theo sát 
na của sắc do nghiệp sanh, sắc do tâm sanh, sắc 
do thời tiết sanh, và sắc do vật thực sanh ở từng 
sát na của các tiến trình tâm họ phân biệt, từ tâm 
tục sanh cho đến tâm tử của mồi kiếp quá khứ mà 
họ đã phân biệt. Người hành thiền cũng sẽ biết 
như vậy đối với kiếp hiện tại, và tất cả các kiếp 
sống tương lai họ phân biệt cho đến khi Bát-Niết- 
bàn hay sự diệt tối hậu (Parinỉbbãna) của họ. 
Thực hành theo cách này, người hành thiền sẽ 
biết và thấy được các hành sanh và diệt như thế 
nào, và điều này cũng có nghĩa các hành là vô 
thường khổ và vô ngã. Và vì lẽ trí này lấy các 
hành hữu vi làm đối tượng, nên nó cũng là hiệp 

thế. 


Trí Quán Sự Hoại Diệt (Bhahg-Anupassana- 


277 VsM.xx. 723-731 ibid./pp.xx.93-104 
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Nãna): 278 YỚi trí này, người hành thiền cũng sẽ 
làm như với trí trước, ngoại trừ việc chỉ tập trung 
trên sự diệt và tan hoại của các hành mà thôi. 
Thấy các hành theo cách này, người hành thiền sẽ 
có được trí hiểu biết mạnh mẽ hon về cách các 
hành phải chịu vô thường, khổ và vô ngã như thế 
nào. Ở đây cũng vậy, vì trí này lấy các hành hữu 
vi làm đối tượng, nên nó cũng là trí hiệp thế. 

6. Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ Hãi (Bhayat- 
Upatthãna-Nãna — Hán dịch ‘Bo Uỷ Hiện Khởi 
Trí ’): với trí này, tất cả các hành quá khứ, vị lai 
và hiện tại sẽ xuất hiện đối với người hành thiền 
như đáng sợ hãi, bởi vì sự hoại diệt không thể 
tránh được của chúng. Vì lẽ trí này lấy các hành 
hữu vi làm đối tượng nên nó cũng là hiệp thế. 

7. Trí Quán Sự Nguy Hiếm (Ảdinav-Ẫnupassanã- 
Nãna —Hán dịch: Quá Hoạn Tuỳ Quán Trí): với 
trí này, người hành thiền sẽ đi đến chồ xem sự 
sanh, trụ, và diệt của các hành quá khứ, vị lai và 
hiện tại là nguy hiểm. Vì lẽ trí này lấy các hành 
hữu vi làm đối tượng nên nó cũng là hiệp thế. 

8. Trí Quán Sự Nhàm Chán (Nibbid-Ẫnupassanã - 
Nã na — Hán dịch: Yêm Ly Tuỳ Quán): với trí 
này, người hành thiền sẽ chấm dứt sự thích thú 
đối với các hành quá khứ, vị lai và hiện tại. Và 
người ấy chỉ xem sự an tịnh của bất-sanh, trạng 
thái tịnh lạc, là đáng mong muốn. Lúc đó, tâm 


278 Chi tiết về trí này cho đến trí thứ mười một, ‘Trí Xả Đối Với Các Hành’ 
xem VsM.xxi.741-803 ‘Patipadã-Nãna-Dassana-Visuddhi-Niddeso ’ (‘Giải 
Thích về Đạo Hành Trí Kiến Thanh Tịnh’) PP.xx.10-127. 




222 


Vận Hành của Nghiệp 


người ây sẽ khuynh hướng vê Niêt-Bàn một cách 
tự nhiên. 279 Vì lẽ trí này lấy các hành hữu vi làm 
đối tượng nên nó cũng là hiệp thế. 

9. Trí Mong Muốn Giải Thoát (Muncitu-Kamyatã- 
Nãna — Hán dịch: Thoát Dục Trí): với trí này, 
người hành thiền sẽ phát triển một ước muốn 
thoát khỏi các hành. Một lần nữa, vì trí này lấy 
các hành hữu vi làm đối tượng, nên nó cũng là trí 
hiệp thế. 

10. Trí Quán Sự Tỉnh Sát (Patỉsahkh-Ẫnupassanã- 
Nãna — Hán dịch: Tỉnh Sát Tuỳ Quản Trí): với 
trí này, một lần nữa người hành thiền sẽ quán các 
hành quá khứ, vị lai, và hiện tại đều mang tính 
chất vô thường, khổ và vô ngã, nhưng với sức 
mạnh minh sát lớn hon đã từng trước đây. Trí này 
vẫn lấy các hành hữu vi làm đối tượng, nên nó là 
hiệp thế. 

11. Trí Xả Đối Với Các Hành (Sahkhãr-Upekkhã- 
Nãna —Hán dịch: Hành Xả Trí): với trí này, 
tưởng của người hành thiền về các hành đã thay 
đổi: thay vì thấy chúng như đáng sợ hãi hay đáng 
ưa thích, họ sẽ trở nên dửng dưng đối với chúng, 
xem chúng với một cái tâm trung lập (không ghét 
cũng không thích). 280 Một lần nữa, vì trí này lấy 
các hành hữu vi làm đối tượng nên nó cũng là 
hiệp thế. Và nó được xem là cao nhất trong các trí 


279 Các trí: Trí Hiện Khởi Sự Đáng Sợ Hãi, Trí Quán Sự Nguy Hiểm, và Trí 
Quán Sự Nhàm Chán, này cũng đuợc bàn đến ở “Vị Đa Văn Thánh Đệ Tử Trở 
Nên Nhàm Chán’ Tập II. 

280 Trí Mong Muốn Giải Thoát, Trí Quán Sự Tỉnh Sát, và Trí Xả Đối Với Các 
Hành đã đuợc bàn luận tại ‘Xả Đối Với Ngũ uẩn’, Tập II. 
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hiệp thế. 

Năm trí còn lại chỉ sanh trong tương quan với sự 
sanh khởi của các Đạo & Quả Trí. Như vậy mặc 
dù ba trong năm trí ấy thuộc hiệp thế, chúng ta 
vẫn không kể chúng trong những minh sát trí hiệp 

thế. 281 

12. Trí Thuận Thứ (Anuloma-Nãna): Trí này có thể 
sanh hai hay ba lần, và chỉ sanh liền trước các 
Đạo Quả Trí. Nó là trí dọn đường cho sự chuyển 
tiếp từ tám minh sát trí đã đến trước (tức từ Trí 
Quán Sự Sanh Diệt đến Trí Xả Đối Vợi các 
Hành) với các hành hữu vi làm đối tượng, đến các 
Đạo Quả Trí với Vô Vi làm đối tượng. Như vậy, 
mặc dù nó là hiệp thế chúng ta vẫn không kể nó 
trong số các minh sát trí hiệp thế. 282 

13. Trí Chuyển Tộc (Gotrabhu-Nãna): âằ y là trí đầu 
tiên lấy Vô Vi (Niết-Bàn) làm đối tượng. Tuy 
vậy, nó vẫn là hiệp thế, vì nó chỉ đánh dấu sự thay 
đổi từ trạng thái phàm nhân (puthu-jjana) sang 
Thánh nhân (Ariya). 

14. Thánh Đạo Trí ị'Magga-Nãna): đây là trí đầu 
trong hai trí siêu thế. Nó lấy Vô Vi (Niết-Bàn) 
làm đối tượng, và là sự sanh khởi đầu tiên của Bát 
Thánh Đạo siêu thế trong tương tục danh sắc. 
Nhờ trí này, một số phiền não bị tiêu diệt hoặc 
yếu đi. Với A-la-hán Thánh Đạo Trí, tất cả phiền 
não sẽ bị huỷ diệt. 


281 Chi tiết liên quan đến các trí này, xem bảng/và các ghi chú dưới mục ‘5e: 
Tiến Trình Đạo’Tập II. 

282 Trí Thuận Thứ (Anuloma Nãna): trí này tương ứng với hai hay ba tốc hành 
tâm đi trước Trí Chuyền Tộc: xem bảng đã nói ở trước. 
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15. Thánh Quả Trí (Phaỉa-Nãna)'. đây là trí thứ hai 
trong hai trí siêu thế. Trí này có thể sanh lên hai 
hay ba lần, và là kết quả trực tiếp của Nghiệp Đạo 
(Magga-Kamma). 

16. Trí Phản Khán hay Quán Sát (Paccavekkhana- 
Nãna J: 283 trí này chỉ khởi lên sau khi các Đạo & 
Quả Trí đã sanh. Nó khởi lên trong tiến trình tâm 
kế, và bao gồm năm sự xem xét: xem xét về Đạo, 
xem xét về Quả, xem xét về Niết-Bàn, và có thêm 
sự xem xét những phiền não đã đuợc đoạn trừ 
cũng nhu những phiền não nào còn lại, cho đến 
khi một nguời đã đạt đến A-la-hán Thánh Đạo. 

Muời sáu minh sát trí này chúng ta sẽ bàn đến chi tiết 
hon trong một chuông sau, khi bàn về ‘sự không vận hành ’ 
của nghiệp. 

Nhu đã nói ở truớc, tu tập minh sát (vipassanã- 
bhãvanã) chỉ có độc nhất trong Giáo Pháp của Đức Phật, nó 
không có ở các giáo pháp khác. Cũng vậy tu tập tịnh chỉ nhu 
một khí cụ cho minh sát ( vipassanã-pãdaka-jjhãna\ bậc 
thiền làm căn bản cho minh sát) là nét độc đáo đối với Giáo 
Pháp của một Đức Phật. 284 





283 Trong các bản kinh, trí này được nhắc đến cùng với sự mô tả của một vị A- 
la-hán: ‘Giải thoát trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.’”Xem trích dẫn và luận 
bàn dưới mục ‘Những Gì cần Làm Đã Làm Xong’, Tập II. Chi tiết liên quan 
đến trí này, xem bảng và ghi chú dưới mục “Trí Quán Sát’ Tập II. 

284 VbnA.XVI.x.3.770 ‘Tika-Niddesa-Vannanã ' (Mô Tả về Ba Giải Thích) 
D.D.XVI.x.2085 
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Ở đây, khi một người bố thí hay hành giới, tâm của 
họ có thể phối hợp hay không phối họp với Nghiệp Sở Hữu 
Trí (gọi tắt họp trí hay ly trí). Nhưng, cũng như trong thiền 
chỉ, tâm thiền đích thực luôn luôn phối hợp với trí (đó là trí 
hiểu biết về đối tượng thiền), tâm minh sát đích thực cũng 
vậy, luôn luôn phối họp với trí (nãna-sampayutta: họp trí) 285 
hiểu biết về tam tướng hay ba đặc tính của danh hoặc sắc 
chon đế. 

Trí đó được gọi là minh sát trí (vipassanã-nãna), 
minh sát tuệ (vipassanã-pahhã) , hay Chánh Kiến Minh Sát 
(Vipassanã Sammã-dụthỉ). Tuy nhiên việc tu tập minh sát 
của một người có thể là hạ liệt (omaka) hoặc cao thượng 
(ukattha), tuỳ theo. 

Minh Sát Hạ Liệt 

Cái gì làm cho thiền minh sát của một người trở thảnh 
hạ liệt (omakap. Neu, trước hoặc sau các tâm minh sát, tâm 
của một người phối hợp với các pháp bất thiện, thời đó là hạ 
liệt. 

Chẳng hạn, một người có thể tu tập thiền minh sát bởi 
vì đó là tục lệ hay truyền thống, hoặc bởi vì tôn giáo của họ 
bảo phải như vậy.Và một người cũng có thể tu tập thiền 
minh sát bởi vì họ muốn có thanh danh, và được mọi người 
kính trọng, hoặc có thể thiền minh sát đã trở thành một thứ 
thời trang! Thậm chí, một người có thể tu tập minh sát bởi vì 
họ sợ bị khiển trách. [153] 


285 Trong khi hành thiền minh sát, có thể có những tâm không nhận biết đối 
tượng một cách đúng đắn với minh sát trí: trong trường họp đó tâm kế như 
không có trí. Có thể nói một cách chính đáng là tâm ấy không phải là tâm 
minh sát ‘đích thực, xác thực’. Xem “Năm Loại Trí’ trang 113. 
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Lại nữa, một người có thê tu tập minh sát bởi YÌ họ 
muốn đạt đến Bất-Tử. Nhưng do không có thầy, hoặc có 
nhưng không phải là một người thầy có khả năng thích hợp. 
Trong trường hợp đó, việc tu tập của họ có thể sai. Chẳng 
hạn, họ có thể nghĩ không cần phải tu tập giới, và không cần 
phải tu tập định (samãdhi). Hoặc họ cũng có thể hành minh 
sát trên khái niệm (sự thực chế định): đau lưng hay đau 
gối 286 , phóng tâm,...Trong trường họp đó, họ không có trí 
hiểu biết về danh chon đế (paramattha-nãma) và sắc chon 
đế (paramattha-rũpa) : Danh sắc Xác Định (Phân Tích) Trí 
(Nãma-Rũpa-Pariccheda-Nãnc^r^Hãy một người cũng có 
thể nghĩ hành thiền minh sát là để tìm cái chân ngã bên 
trong, một cái ngã bất tử: ‘cái ngã năng tri’ hay ‘cái hằng 
biết’. Một người cũng có thể tu tập minh sát với quan niệm 
cho rằng người ta phải quán sát chỉ hiện tại, không cần phân 
biệt hay quán duyên sanh để đạt đến Trí Phân Biệt (Nắm 
Bắt) Nhân Duyên — Paccaya-Pariggaha-Nãna ). 28S trong 
trường họp đó, họ tu tập minh sát không có trí hiểu biết về 
Thánh Đế Thứ Hai, đó là Thánh Đế về Nguồn Gốc Của Khổ 
(Tập Đe), vốn là những vận hành của nghiệp. 289 Có người 
thậm chí tu tập minh sát nhưng không tin những vận hành 
của nghiệp. 

Một người cũng có thể đạt đến một mức độ định nào 
đó, và rồi họ chìm (otarati) vào tâm hữu phần, 290 và nghĩ đó 

286 Theo Lời Dạy của Đức Phật, thọ khổ là ở trong tâm, còn ở lưng hay đầu gối 
của một người là sự không quân bình của các đại, gây ra bởi địa đại, hay một 
đại nào đó quá thạnh. 

287 Danh sắc Xác Định Trí: xem ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176. 

288 j Y ị Phân Biệt Nhân Duyên: xem thêm ở trang 177. 

289 Xem ‘Điểm Mấu Chốt của Phật Pháp’, trang 78. 

290 Chìm vào hữu phần: VsM.iv.58 ‘ Bhãvanã-Vidhãnam ’ (‘Những Chỉ Dần về 
Thiền’) pp.iv.33 giải thích: ‘Ờ đây, tâm trở nên định tĩnh trên cận định 
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trạng thái Bất Tử: 4 Tôi không biết gì hết lúc đó! 291 [154] Tâm 
là vô vi! 292 Chìm vào hữu phần rất dễ xảy ra khi định của 


(upacãra) nhò' loại trừ các triền cái, và trên an chỉ định nhờ sự thể hiện của các 
thiền chi. Sự khác nhau giữa hai loại định là như vậy. Trong cận định các thiền 
chi không mạnh. Chính bởi vì chúng không mạnh nên khi cận định sanh, tâm 
lúc thì lấy tướng làm đối tượng và lúc thì nhập lại vào hữu phần (< bhavahga ), 
giống như khi một đứa bé được nâng lên cho đứng trên đôi chân của nó, nó 
luôn té lại xuống đất vậy.’ Do thiếu trí người ta có thể nghĩ có loại tâm không 
đối tượng, bởi vì họ không biết về tâm hữu phần, và không thể phân biệt được 
đối tượng của nó. Với sự thực hành để nhập vào hữu phần trong nhiều giò' như 
vậy, người ta có thể tin đó là Chứng Quả. (Để biết thêm chi tiết về tâm hữu 
phần, xem ghi chú 262, trang 209, và bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101) 

291 ‘Tôi không biết gì hết 9 : với sự sanh khởi của Thánh Đạo và Thánh Quả, Vô 
Vi hay Niết Bàn được nhận thức bởi một tâm với ít nhất ba mưoi ba tâm sở 
(nếu đó là tâm đạo tứ hoặc ngũ thiền) và tối đa ba mưoi sáu tâm sở (nếu đó là 
tâm đạo SO' thiền: xem bảng ‘3d: Danh Pháp của Tâm Siêu Thế’ Tập II): chẳng 
hạn, thọ cảm giác trạng thái an lạc của Niết-Bàn, tưởng nhận rồ Niết-Bàn, tư 
quyết định tâm và các tâm sở nhận thức Niết-Bàn, nhất tâm tập trung chúng 
(tâm, tâm sở) trên Niết-Bàn, tác ý làm cho chúng chú tâm đến Niết-Bàn, quyết 
định xác định đối tượng là Niết-Bàn, tinh tấn làm cho tâm và tâm sở nhận thức 
Niết-Bàn, hỷ làm phấn chấn chúng, dục mong muốn chúng trải nghiệm Niết- 
Bàn, tín tin tuyệt đối vào Niết-bàn, niệm làm cho tâm và tâm sở hay biết trọn 
vẹn về Niết Bàn, tuệ căn hiểu biết đầy đủ về Niết Bàn, và tuệ tri Tứ Thánh Đe 
bằng cách ấy. Thêm nữa, liền sau đó, Trí Quan Sát hay Phản Khán khởi lên, 
làm nhiệm vụ xem xét lại Đạo Trí, Quả Trí, và Niết Bàn (xem bảng ‘5e: Tiến 
Trình Đạo’, Tập II). Như vậy, sự sanh khởi của Đạo Trí và Quả Trí được phối 
hợp với cái biết, chứ không phối hợp với cái không biết (tôi không biết gì cả, 
lúc đó!). 

292 Theo Giáo Lý của Đức Phật, danh-sắc và các nhân của chúng là các hành 
(sankhãra): nói chung là năm uẩn. Niết Bàn không cả hai: Niết Bàn là Vô Vi 
hay Vô Hành ( Vi-Sahkhãra/A-Sahkhata ) (xem trích dẫn ghi chú cuối chuông 
34, trang 47 và 270, trang... Tập II). Và việc chứng ngộ Niết Bàn đòi hỏi phải 
có sự hình thành của tâm nhận thức nó: 4 Tâm hướng đến vô vi ( Visahkhãra- 
gata-citta) (ref. Dhp.xi.9). Nhưng tâm, là một trong năm uẩn (Thánh Đố Thú' 
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một người chưa phát triên đây đủ. 

Với thiền minh sát hạ liệt như vậy, người ta vẫn có 
thể được xem là rất thành công. Tại sao? Bởi vì họ có thể 
đắc được những thứ mà họ nghĩ lầm là minh sát trí; họ có 
thể đắc được những gì mà Đức Phật gọi là tà trí (mỉcchã 
nãna và tà giải thoát (mỉcchã vỉmutti).[ 155] Nhưng do những 
trí đó không phải là minh sát trí thực, nên họ không thể đè 
nén hay loại trừ các phiền não; và chúng cũng không dẫn 
đến một Đạo Quả Trí (Magga-Phala-Nãna) nào. 

Theo đó, sự tu tập minh sát của một người không 
phối hợp với trí hiểu biết đúng đắn về khổ, trí hiểu biết đúng 
đắn về nguồn gốc của khổ, trí hiểu biết đúng đắn về sự diệt 
khổ, và trí hiểu biết đúng đắn về con đường dẫn đến sự diệt 
khổ. Sau nhiều năm tu tập, sự việc này có thể trở nên rõ 
ràng, và lúc đó họ có thể mất hết niềm tin trong sự tu tập; họ 
có thể nghĩ việc tu tập của Đức Phật không thực sự đoạn tận 
khổ, và họ từ bở nó. 

Lại nữa, một người thực sự có thể đã đắc Trí Phân 
Biệt Nhân Duyên (Paccaya-Pariggaha-Nãna); có thể họ đã 
thực sự phân biệt được danh và sắc chân đế của quá khứ, 
tưong lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao 
thượng và hạ lệt, xa và gần. Nhưng họ trở nên chán nản và 
lo là, thái độ tu tập với sự nhẫn nại và lòng kính trọng đề tài 
thiền của mình càng lúc càng giảm đi. Hoài nghi lúc đó sẽ 
luôn luôn khởi: ‘Liệu điều này có thực sự cần thiết 
không? ’ hay ‘Chắc ta không thế thành công! Ta không có 
đủ Ba-la-mật! ’ Họ trở nên dễ chán và phân tâm, họ cũng dễ 
dàng tìm được lời bào chữa cho việc không thực hành của 
mình: họ có thể thân cận với những bạn bè xấu, những người 


Nhât), nên bản thân nó không thê là vô vi. Xem thêm ‘Những Điêu Không Thê 
Xảy Ra Đối Với Tâm’ 
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không có tín, tấn, niệm, định và tuệ. Do đó, nếu có ngồi 
xuống hành thiền, họ cũng ngồi một cách miễn cuỡng. Cuối 
cùng, họ bở luôn việc hành thiền. 

Một nguời có thể tiến triển qua các minh sát trí, 
nhung cũng phát triển một trong mười tuỳ phiền não của 
minh sát ( vipasan-upakkilesa): ĩ9ĩ 


1) Ánh sáng... (obhãsa) 

2) Trí. (Nãna) 

3) Hỷ. (pĩtỉ) 

4) Khinh an ..(passaddhi) 

5) Lạc. (sukha) 


6) Quyêt định.. ..(adhimokkha) 

7) Tinh tấn. (paggaha) 

8) Thiết Định. (upatthãna) 

9) Xả.. (upekkhã) 

10) Dục cầu. (nikanti) 


Dục cầu (một dạng của tham) là một tuỳ phiền não 
đúng như được gọi, vì trong mọi trường họp nó đều là bất 
thiện. Nhung chín tuỳ phiền não còn lại không phải là tuỳ 
phiền não đúng theo tên gọi. Ánh sáng là sắc, và tám tâm sở 
kia tự thân chúng là thiện. Nhung sở dĩ ở đây chúng được 
gọi là những tuỳ phiền não là vì chúng có thể làm phát sanh 
những tâm bất thiện. Do sự hiểu biết không đầy đủ của bản 
thân hay của người thầy về Pháp, người ta có thể nghĩ một 
trong những tuỳ phiền não trên là sự chứng đắc Đạo Quả 
Trí. Từ đó họ có thể khởi lên tà kiến (dỉưhỉ), ngã mạn 
(mãna), hoặc tham ái (tanhã), khiến cho thiền minh sát của 
họ trở thành hạ liệt. 

Lại nữa, một người có thể thành công, và thực sự đắc 
các minh sát trí. Nhưng ngã mạn có thể khởi lên, và họ có 
thể đi đây đi đó khoe khoang về những thành tựu của mình, 
nói về những sở đắc của mình để gây ấn tượng với người 


293 Xem VsM. XX. 732-735 ‘ Vipassan-Upakkilesa-Katha ’ (‘Luận về Các Tuỳ 
Phiền Não Minh Sát’) pp.xx. 105-125. 
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khác. 

Trên đây là những ví dụ cho thấy thiền minh sát của 
một người có thể bị xen lẫn bởi vô vàn tâm bất thiện có gốc 
ở tham, sân, và si: không phối hợp tà kiến hoặc phối họp với 
tà kiến (micchã ditthi) như thế nào. Chính những điều đó 
làm cho thiền minh sát của một người trở thành hạ liệt. Neu 
một người không hiểu rõ đề tài thiền của mình, đôi khi thiền 
của họ cũng là thiền ly trí (không phối họp với trí tuệ hay vô 
si), điều này làm cho minh sát của họ trở thành hạ liệt, nhị 
nhân (dvi-hetuka), và tâm quả sẽ là vô nhân (ahetuka). 
Trường họp một người hiểu rõ đề tài thiền của mình, thì 
thiền đó là họp trí, nhưng ngay cả như vậy sự đan xen của 
của vô vàn tâm bất thiện cũng làm cho thiền minh sát của họ 
hạ liệt, tam nhân (ti-hetuka): điều đó có nghĩa rằng tâm quả 
sẽ chỉ là nhị nhân (dvỉ-hetuka). 

Minh Sát Cao Thượng 

Vậy, cái gì làm cho thiền minh sát của một người 
thành cao thượng ( ukkattha )? Neu, trước hay sau các tâm 
minh sát, tâm họ phối họp với các pháp thiện, thì đó là minh 
sát cao thượng. 

Pháp hành cao thượng được phối họp với niềm tin 
kiên định ( okappana-saddhã ) trong việc tu tập 294 . Và người 
ấy được một người thầy có đầy đủ khả năng thích họp chỉ 
dẫn. Người ấy tu tập trong giới, và để có thể tu tập minh sát, 
người ấy phát triển hoặc cận định mạnh mẽ, hoặc định của 
bậc thiền. Và người ấy tu tập để chọc thủng vào danh và sắc 
chân đế ( paramattha-rũpa&nãma ): để đạt đến Trí Xác Định 

294 Để hiểu biết thêm về loại tín này, xem ‘Tín’, cuối Tập II. 
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Danh sắc (Nãma-Rũpa-Pariccheda-Nãna). 29ĩ Người ấy tu 
tập để phân biệt duyên sanh: nhằm đạt đến Trí Phân Biệt 
Nhân Duyên (Pa c caya - Pa rigga h a - Nã n a). 2 9 6 

Neu có chìm vào tâm hữu phần, nguời ấy biết đó 
không phải là Bất Tử (Niết Bàn), và vị thầy của nguời ấy 
cũng biết cách làm thế nào để ngăn không cho tình trạng đó 
xảy ra: bằng cách tu tập có hệ thống, với sự nhẫn nại và tôn 
kính đề mục thiền của mình. Neu thành công có đến chậm, 
nguòi ấy kiên trì: ‘Điều đó có thể làm được!’ ‘Ta phải làm 
điều đó! ’ ‘Ta có thể làm đuợc điều đó! ’ Khi bị chán nản và 
trạo cử, nguời ấy tự khích lệ mình, hoặc đuợc bạn bè tốt, 
những nguời có tín, tấn, niệm, định và tuệ, khích lệ. Khi 
ngồi xuống hành thiền, nguời ấy ngồi với đức tin và sự hoan 
hỷ, hoặc ít nhất cũng với thái độ xả. 

Theo cách đó nguời ấy có thể phân biệt năm uẩn quá 
khứ, vị lai và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao 
thuợng và hạ liệt, xa và gần. Neu có phát sanh mười tuỳ 
phiền não minh sát, người ấy biết cách làm thế nào để vượt 
qua chúng, và tiến bộ thêm. 

Với sự thực hành như vậy, tuỳ theo nồ lực hiện tại và 
Ba-la-mật quá khứ, sớm muộn gì nguòi ấy cũng có thể đạt 
đến Đạo Quả đích thực. Đó là phuớc nghiệp sự cao nhất: 
một phước nghiệp sự thuộc về siêu thế ( ỉokuttara ). 

Trên đây là những ví dụ cho thấy thiền minh sát của 
một người có thể xen lẫn với vô vàn tâm thiện phối hợp với 
vô tham, và vô sân như thế nào. Neu một người không hiểu 
rõ đề tài thiền của mình, đôi khi thiền đó không phối hợp với 


295 Trí Xác Định Danh sắc hay Trí Phân Biệt Danh sắc: xem ‘Hai Minh Sát 
Trí Chuẩn Bị’ trang 176. 

296 J r ị Phân Biệt Nhân Duyên: xem thêm trang 176-177. 
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vô si (ly trí), điêu này khiên cho thiên minh sát của họ dù 
cao thượng, nhưng chỉ là nhị nhân: và cũng có nghĩa rằng 
tâm quả sẽ là nhị nhân ( dvi-hetuka ). Neu người ấy hiểu rõ đề 
tài thiền của mình, thiền đó kể như phối hợp với vô si, và 
làm cho thiền minh sát của họ cao thượng, tam nhân (//- 
hetuka ): điều đó có nghĩa rằng tâm quả sẽ là tam nhân. 297 

Đến đây đã kết luận sự giải thích của chúng tôi về ba 
phước nghiệp sự (punna-kiriya-vatthu): bố thí ( dãna ), trì 
giới (Sĩla), và tu thiền ( bhãvanã ). Chúng bao gồm hết thảy 
mọi tâm thiện: hoặc nhị nhân, hoặc tam nhân; hoặc hạ liệt 
hoặc cao thượng. 


QUẢ THIỆN 


Khi một nghiệp (được làm) với tam nhân chín mùi 
vào thời cận tử, tâm quả tục sanh (patiscmdhi-citta ) sẽ là 
thiện, điều này có nghĩa là người ấy sẽ được tái sanh trong 
cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên, hoặc vào một trong các 
phạm thiên giới. 298 Sự kiện này không thể xảy ra ngược 
lại:' 299 

• Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây một người đầy đủ thân 
hành thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này không xảy ra. 

Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ thân hành thiện, do nhân ấy, do duyên 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi 


297 Chi tiết, xem 4 lf: Hạ Liệt và Cao Thượng; Các Căn và Quả’, trang 122. 

298 Xem tâm quả thiện, các bảng lb, trang 124, lc trang 126, và ld trang 363. 

299 A.I.XV.2 ‘Atthãna-Pãịư (‘Kinh Không Thể Xảy Ra’) 
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lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra. 

• Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây một người đầy đủ khẩu 
hành thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân 
hoại mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục, sự kiện này không xảy ra. 

Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ-kheo, là 
người đầy đủ khẩu hành thiện, do nhân ấy, do duyên 
ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh cõi 
lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra. 

• Sự kiện này không thể xảy ra, này các Tỷ-kheo, 
không có trường hợp ở đây một người đầy đủ ý hành 
thiện, do nhân ấy, do duyên ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung, có thể sanh cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục, sự kiện này không xảy ra. 

Nhưng sự kiện này có xảy ra, này các Tỷ- 
kheo, là người đầy đủ ý hành thiện, do nhân ấy, do 
duyên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh 
cõi lành, cõi Trời, cõi đời này, sự kiện này có xảy ra. 

THIỆN NGHIỆP VÀ VÔMNH/THAMẢI 

Đến đây, chúng ta đã biết rằng khi có tái sanh, thì 
cũng có vô minh và tham ái. Vì thế, khi một thiện nghiệp 
chín mùi vào lúc chết, và chúng ta có được một sự tái sanh 
an vui, thử hỏi vô minh và tham ái có thể có như thế nào? 

Tiến trình tâm cuối cùng trước khi sự chết xảy ra 
không có vô minh và tham ái, điều đó đúng. Và tâm tục sanh 
không có vô minh và tham ái, điều đó cũng đúng. Nhưng 
quý vị thấy, do vô minh và tham ái vẫn chưa bị huỷ diệt, nên 
chúng chắc chắn sẽ khởi lên khi những điều kiện thích hợp 
có mặt. Nói chung, vô minh và tham ái vẫn hiện hữu như 
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những lực ngủ ngâm ( anusaya ) trong chúng ta. Đó là lý do 
vì sao, dù một người có được tái sanh trong một sanh thú bất 
hạnh hay trong một sanh thú an vui, tiến trình tâm đầu tiên 
khởi lên trong một kiếp sống vẫn luôn luôn là bất thiện, phối 
họp với vô minh và tham ái: ở đây là hữu ái ( bhava-tanhã ). 
Đỏ là điều hiển nhiên. Nếu nó không là vậy, sự tái sanh ắt sẽ 
không xảy ra. 300 

Đây là lý do tại sao Đức Phật luôn luôn khuyên chúng 
ta nên chấm dứt tái sanh. [156] Sự chấm dứt tái sanh xảy ra 
khi một tâm khởi lên cùng với căn vô si cao thượng nhất, đó 
là tâm A-la-hán Thánh Đạo Trí ( Arahatta-Magga-Nãna ) lấy 
Niết-Bàn làm đối tượng. Nhưng để cho trí ấy khởi lên, 
chúng ta cần phải hoàn tất rất nhiều thiện nghiệp cao 
thượng: thiện nghiệp tam nhân cao thượng. Chỉ khi có thiện 
nghiệp đầy đủ từ kiếp quá khứ và kiếp hiện tại, chúng ta mới 
có thể đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí. 301 Với A-la-hán Thánh 
Đạo Trí các căn thiện và bất thiện đều bị huỷ diệt, điều này 
có nghĩa rằng không còn tạo tác nghiệp nữa. Tư ( cetanã ) của 
vị A-la-hán là duy tác thuần tuý. 302 Vào lúc Bát Niết-Bàn (sự 
diệt tối hậu) của vị ấy, không có tái sanh thêm nữa. 303 

CẢCNGHỆPĐẠO 

Đen đây chúng ta sẽ bàn về những gì Đức Phật gọi là 
nghiệp đạo (kamma patha). Khi Đức Phật giải thích lý do tại 
sao các chúng sanh có người tái sanh an vui, kẻ phải tái sanh 


300 Xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101 

301 Xem ‘Minh và Hạnh’, trang 277. 

302 Đe biết thêm chi tiết liên quan đến tư của bậc A-la-hán, xem ‘Tư Thiện và 
Tư Bất Thiện’ trang 82. 

303 Xem thêm ‘Sự Không Vận Hành của Nghiệp’ cuối Tập II. 
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bất hạnh, ngài thường nói về các thiện nghiệp đạo và bất 
thiện nghiệp đạo: 304 

1) Mười bất thiện nghiệp đạo (cỉasa akusala-kamma- 

patha ): 

i. ba thân nghiệp bất thiện (akusaìa kãya- 
kamma) 

ii. bốn khẩu nghiệp bất thiện (akusala vacĩ- 
kamma) 

iii. ba ý nghiệp bất thiện (akusala mano-kamma) 

2) Mười thiện nghiệp đạo (dasa kusala-kamma-patha): 

i. ba thân nghiệp thiện (kusala kãya kamma) 

ii. bốn khấu nghiệp thiện (kusala vacĩ kamma) 

iii. ba ý nghiệp thiện (kusala mano kamma) 

MƯÒĨBẤT THIÊNNGHIỆP ĐẠO 

BA mÂNNGHIỆP BẮT THIỆN 

Chúng ta hãy xem lại lời giải thích của Đức Phật về 
mười bất thiện nghiệp đạo: thế nào là bất thiện nghiệp đạo, 
và các căn (tham, sân, si) của chúng. 305 Trước tiên, Đức Phật 
giải thích ba loại thân nghiệp bất thiện: 306 

Và này các Tỳ kheo, ba loại thân nghiệp lầm lỗi và 


304 A.X.IV.ii.10 ‘ Cunda-Suttam: (‘Kinh Cunda’) 

305 Tất cả những chi tiết hên quan đến các căn của mười bất thiện nghiệp đạo 
đã được rút ra từ DhSA.I.iii. 1. 4 Akusaỉa-Kamma-Patha-Kathã ’ (Luận về Bất 
Thiện Nghiệp Đạo’) E. 126-135. (Cũng xem trích dẫn ghi chú cuối chương 159, 
trang 547.) về những chi tiết hên quan đến ba căn, xem trích dẫn trang 90, và 
hên quan đến hợp/không họp tà kiến, xem trích dẫn ghi chú cuối chương 77, 
trang 511. 

306 A.x.v.i.7 4 Pathama-Sahcetanika-Suttam' 
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không thích hợp, thuộc tư (chủ ý) bất thiện, cho quả khổ 
đó là thế nào? 


SÁT SANH 

Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người 
sát sanh: 

hung bạo, tay lấm máu, tâm chuyên sát hại, 
đả thương, tâm không từ bi đối với các loại hữu 
tình. 

Tại sao người ta lại giết hại kẻ khác? Chính là vì tham 
(, ỉobha ) hoặc vì sân ( dosa ). Và chắc quý vị đã biết, khi có 
tham hoặc sân, thì cũng luôn luôn có si. Như đã giải thích 
trước đây, si là tin rằng thực sự có chúng sanh khác: một 
người nữ, một người nam, một con bò, một con cá... 

Người đồ tể và người đánh cá sát sanh như một nghề 
làm ăn: hành động đó là tham, bởi vì họ muốn được hưởng 
các dục lạc. Một người lính cũng vậy, sát sanh do tham, 
nhưng họ cũng có thể sát sanh do sợ hãi hoặc sân hận. Một 
người làm nông cũng có thể sát sanh để bảo vệ mùa màng: 
hành động sát sanh của họ là tham vì họ cũng muốn được 
hưởng các dục lạc, và là sân bởi vì họ có lòng tức giận đối 
với những chúng sanh đã phá hoại mùa màng của họ. Một 
người cũng có thể sát sanh để làm cho nhà cửa hay vườn 
tược của mình được đẹp hon: hành động đó là tham vì họ 
muốn cho căn nhà hay khu vườn của mình được đẹp, và đó 
là sân bởi vì họ có lòng giận dữ đối với các loại côn trùng 
hoặc sâu bọ khác làm cho nhà hay vườn của họ không được 
đẹp. Theo cách tưong tự, một người bác sĩ, như một nghề 
làm ăn, có thể giết một bệnh nhân bị căn bệnh nan y không 
phưong cứu chữa. Gia đình nạn nhân có thể đồng ý hay yêu 
cầu (vị bác sĩ) khai tử bệnh nhân vì họ không muốn thấy 
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người bệnh bị đau đớn như vậy. Điêu này cũng tương tự khi 
người ta nhờ giết một con vật bị bệnh: họ không muốn nhìn 
thấy cảnh con vật quằn quại đau đớn. Một người bác sĩ cũng 
có thể thực hiện công việc nạo, phá thai như một nghề làm 
ăn của mình: đó là tham. Và người mẹ yêu cầu bác sĩ làm 
công việc phá thai cho mình là vì cô ta không muốn nuôi 
con. Cô ta muốn được tự do (tham), và ghét đứa con (sân) vì 
sợ nó cản trở sự tự do của cô ta. Neu đứa bé bị dị tật, cô ta 
có thể ghét nó vì nó không bình thường, và bởi vì nó sẽ đòi 
hỏi nhiều sự chăm sóc hơn. Neu người mẹ bị hiếp dâm, cô ta 
cũng thực hiện sự phá thai bởi vì ghét người đàn ông đã hãm 
hiếp cô, hay bởi vì ghét đứa con (chưa ra đời), mà cô cho là 
giống người đàn ông đó. Trong mọi trường hợp, đều có si 
(moha) 307 phối hợp. Và nếu một người nghĩ rằng sát sanh 
không có gì sai, hay nghĩ sát sanh bằng cách này hay cách 
khác là chánh đáng, thời nghiệp đó sẽ phối hợp với tà kiến 
( dựthỉ-sampayutta ): trong trường họp này là họp với một 
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược 
lại, nghiệp sát sanh là ly tà hay không họp với tà kiến 
(< ditthỉ-vippayutta ). 

Mặc dù, trước khi sát sanh tâm có thể hoặc là tham 
hoặc là sân, song vào lúc thực sự giết một chúng sinh khác, 
tâm chỉ có sân và si. Không thể có chuyện giết một chúng 
sinh khác mà tâm không có sân và si được. 


307 Giải thích về những loại khổ khác nhau, VsM.xvi.540 í Jãti-Niddeso' < (‘Giải 
Thích về Sanh’) (PP.xvi.39) mô tả, chẳng hạn, sự đau đớn của phá thai: ‘Khi 
người mẹ phá thai, sự đau đớn khởi lên nơi thai nhi do bị cắt xé ngay tại chỗ 
cái đau khởi lên, điều đó bạn bè, thân thuộc nhìn còn không thấy thích hợp 
nữa: đây là cái khổ bắt nguồn từ sự phá thai. ‘Đối với sự sanh khởi của thức và 
thọ vào lúc thụ thai và trong thời kỳ thai nghén, xem giải thích trang 196, và 
‘Sanh’ cuối Tập II. 
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Sau khi giải thích bât thiện nghiệp sát sanh, Đức Phật 
giải thích tiếp bất thiện nghiệp trộm cắp. 

TRỘMCẲP 

Có người là người lấy cắp những gì không 
được người khác cho: đó là những tài sản và vật sở 
hữu của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc tại 
rừng núi, do lấy cắp nên người ẩy là kẻ trộm cắp 
những gì không được cho. 

Trộm cắp cũng do: hoặc là tham và si, hoặc là sân và 
si. Một người có thể trộm cắp do tham đối với món vật, hay 
một người có thể trộm cắp do ghét người chủ sở hữu (của 
món vật đó). Vào lúc thực sự lấy vật ấy, có thể có sự vui 
thích ựhattha ’, căn tham), hoặc sợ hãi ự h lũ ta ’, căn sân): họ 
có thể sợ rằng ai đó sẽ khám phá ra những gì họ đang làm; 
họ có thể lo sợ bởi vì họ biết họ đang làm một chuyện xấu. 
Trong cả hai trường hợp, đều có si ( moha ). 

Và nếu họ nghĩ chẳng có gì sai khi lấy tài sản của 
người khác, hoặc nếu họ nghĩ dù thế nào đi nữa lấy tài sản 
của người khác cũng là chính đáng, thời nghiệp họ làm là 
hợp với tà kiến ( ditthi-sampayutta ): có nghĩa là hợp với 
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược 
lại, nghiệp trộm cắp là ly tà (dụ thi- vippaỵu tía). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp trộm cắp xong, 
Đức Phật giải thích tiếp về bất thiện nghiệp tà dâm. 

TÀ DÂM 

Một người được xem là người phạm tà dâm: 
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[1] với người nữ có sự giám hộ của mẹ, 

[2] với người nữ có sự giám hộ của cha, 

[3] với người nữ có sự giám hộ của cha mẹ, 

[4] với người nữ có sự giám hộ của anh, 

[5] với người nữ có sự giám hộ của chị, 

[6] với người nữ có sự giám hộ của thân quyến, 

[7] với người nữ có sự giám hộ của gia đình, 

[8] với người nữ có sự giám hộ của một cộng đồng 
tôn giáo, 

[9] với người nữ có sự giám hộ của chồng, 

[10] với người nữ đang được giao cho một hình 
phạt, thậm chí với người nữ đã được đeo cho một 
vòng hoa [hứa hôn], đều được xem là người phạm 
tội tà dâm. ĩ08 [ 157 ] 


308 DhST.ibid. giải thích: Những Người Nữ Có Sự Giám Hộ Của Một Cộng 
Đồng Tôn Giáo (dhamma-rakkhitã- Pháp Bảo Hộ): sự giám hộ của những tín 
đồ cùng chung tôn giáo (saha-dhmmikehi rakkhitã) [theo Vin.PãrT.303, thì đó 
là những du sĩ mặc áo trắng {pandar-ahga-paribbãjaka nguời cùng thực 
hành duới một vị thầy ( eka satthã). Nếu định nghĩa rộng thì nó bao gồm tất cả 
tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào. Trong Giáo Pháp của Đức Phật, nó bao gồm Tỳ 
kheo ni, Thức Xoa Ma na, và sa-di ni). NHŨNG NGƯỜI NỮ ĐANG ĐƯỢC 
GIAO CHO MỘT HÌNH PHẠT (, saparidandã ): đó là những nguời nữ đang 
chịu sự hình phạt của vua ( raiĩnã dando). 

Trong Vin.PãrỉI.v.303 ‘Sancarita-Sikkhaa-Padam (Học Giới Làm 
Mai Mối’), Đức Phật đưa ra hai mưoi loại người không được đến gần 
(agamanĩya-vatthu). Trong đó, Ngài giải thích Những Người Nữ Có Chồng kể 
như đang ở dưới sự giám hộ (. sãrakkhã ) <ngưò'i đã (được cha mẹ) hứa hôn khi 
còn nằm trong bào thai, hay, như ở đây, ‘được trang điểm với một vòng hoa’>, 
và sau đó Ngài đưa ra mười loại riêng biệt của những người nữ đã có chồng 
<dưới sự giám hộ của một người chồng: mười loại này được liệt kê trong ghi 
chú cuối chuông 157, trang 545>: loại thứ mười là vợ trong thoáng chốc 
(muhuttỉka/tankhanỉka), chẳng hạn như gái điếm hoặc kỹ nữ. Như vậy, 
DhSA.ibid./E.ibid cũng đưa ra mười loại người nữ đã có chồng này, và giải 
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Tà dâm, ngoại tình , 309 là do tham dục và si mê, hoặc 
do sân và si mê. 

Đối tượng của một người có thể là một người nữ hoặc 
một người nam. Người ta có thể tà dâm do sự thèm khát đối 
với đối tượng, hay họ có thể làm điều đó do sân hận, mưốn 
làm hại người ấy, hay làm hại gia đình người ấy,...Tuy 
nhiên, do gì không biết, nhưng vào lúc thực sự hành dâm, 

thích rằng tà dâm chỉ được phạm bởi người nữ đang ở dưới sự giám hộ của 
người chồng, còn người nữ đang chịu một hình phạt, và mười loại vợ (trong 
trường hợp thứ tám đang ở dưới sự giám hộ khác hon sự giám hộ của người 
chồng, thì điều này tưong ứng với tội hiếp dâm theo luật định hon, vì ở đây 
người đàn ông phạm tội còn người nữ thì không <đoạn văn bị dịch nhầm trong 
bản tiếng Anh, E.ibid.> ). Nếu giới đức của đối tưọng mà một người phạm tội 
càng lớn tội sê càng nặng. ItiA.iii.5 ‘ Putta-Suttam ’ (‘Kinh Người Con Trai’, 
giải thích thêm rằng lòng dục bên phạm (tội) càng lớn thì tội càng nặng. Tội sẽ 
ít nghiêm trọng (nhưng vẫn là một thân nghiệp đạo bất thiện đầy đủ) khi cả hai 
bên đều đồng ý, nhưng sẽ nghiêm trọng hon rất nhiều nếu một trong hai bên 
dùng đến sự thuyết phục hay vũ lực. Cũng xem ghi chú kế tiếp. 

309 Tà dâm/ngoại tình: trong tiếng Anh, ‘adultery’ một cách chính đáng, chỉ nói 
đến sự thông dâm giữa một người nữ/nam đã có chồng/vợ với một người khác 
hon chồng/vợ của mình, dù người đó đã có gia đình hay không. Nhưng theo 
phân tích của PãỊi về những người không được đến gần ( agamanĩya-vatthu ) 
(xem ghi chú 351), bất thiện nghiệp tà dâm bao gồm sự hành dâm với bất cứ 
người nào không phải là vợ/chồng của mình (Kinh Thánh xem đây là ‘tội gian 
dâm’), nghĩa là nó cũng được xem như tội hiếp dâm theo luật định (giao cấu 
với người dưới tuổi kết hôn hay vị thành niên), sự giao cấu (hành động của bên 
chưa kết hôn trong việc thông dâm, cũng như sự giao cấu giữa những người 
chưa kết hôn), sự dụ dồ/xúc phạm người còn trinh tiết, và hiếp dâm. Tuy nhiên, 
một người làm điếm chuyên nghiệp thì thuộc một trong mười loại vợ, gọi là 
‘vợ có kỳ hạn’ hay ‘vợ tạm thời’. Mặc dù vậy nếu một gái điếm đã được thoả 
thuận với một người đàn ông nào đó rồi, thì bất cứ người nào đi đến cô ta hay 
tự cô ta đi đến (người khác) vẫn phạm tội tà dâm. 
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chỉ có tham dục và si mê. 

Và nếu một người nghĩ rằng tà dâm chẳng có gì sai, 
hay nghĩ rằng phạm tà dâm dù thế nào đi nữa cũng đúng, 
thời nghiệp của họ sẽ họp với tà kiến: đó là họp với một 
quan niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Ngược lại 
là nghiệp tà dâm không họp với tà kiến ( ditthi-vippayutta ). 

Trên đây là ba thân nghiệp đạo bất thiện: là một 
người sát sanh, là một người trộm cắp, và là một người tà 
dâm. 


thiện. 


BÓNKHÂUNGHIỆP BẤT THIỆN 

Sau đó Đức Phật giải thích bốn khẩu nghiệp đạo bất 

Và, này các Tỳ kheo, bốn loại khẩu nghiệp 
lầm lôi, không thích hợp, thuộc tư (chủ ỷ) bất thiện, 
cho quả khố là thế nào? 

NÓIDÓI 

Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người 
nói không đủng sự thực: ở chò hội họp, hay ở chô 
tụ hội, hay ở giữa các thân tộc, hay đến giữa đám 
đông, hay giữa các vương tộc. 

Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
"Này người kia, hãy nói những gì ông biết”. 

• Dầu cho người ấy không biết, người ấy 
nói: "Tôi biết”. Dầu cho người ấy biết, người ấy 
nói: "Tôi không biết". 

• Hay dầu cho người ấy không thấy, người 
ấy nói: "Tôi thấy". Hay dầu cho người ấy thấy, 
người ấy nói: "Tôi không thấy". 
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Như vậy lời nói của người ây trở thành cô ý 
nói láo, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhăn vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền 
lợi gì. 

Nói lời không đúng sự thực, hay nói dối là do hoặc 
tham và si, hoặc sân và si. 

Một người có thể nói dối vì tham muốn một vật gì. 
Và cũng là tham nếu nói dối để tự bảo vệ mình hay bảo vệ 
người khác khởi sự tai hại. Một người cũng có thể nói dối vì 
sân, như muốn làm hại người khác. Trong cả hai trường hợp, 
đều có si. Và nếu họ nghĩ nói dối không có gì sai, hay nếu 
họ nghĩ nói dối dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời nghiệp họ 
làm là hợp với tà kiến: đó là hợp với một quan niệm sai lầm 
về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp nói 
dối là ly tà hay không hợp với tà kiến. 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói dối, Đức Phật 
giải thích tiếp bất thiện nghiệp nói lời chia rẽ. 

NÓIHAILƯÕĨ: 

Một người là người nói hai lưỡi (nói lời chia rẽ) : 

• người ấy nghe điều gì ở chỗ này, đến chò 
kia nói, đê sanh chia rẽ ở những người này; 

• người ấy nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với 
những người ở đây đê sanh chia rẽ ở những người 
kia. Như vậy, vị ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay 
xúi giục những kẻ ly gián, ưa thích chia rẽ, vui 
thích chia rẽ, thích thủ chia rẽ, nói những lời đưa 
đến chia rẽ. 

Nói hai lưõi hay nói ly gián có thể là do tham và si, 
hoặc là do sân và si. 
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Một người có thê nói vu không người nào đó vì lòng 
tham đối với một vật gì, như khi người ta nói vu khống lẫn 
nhau ở toà án. Một người cũng có thể ước mong có được 
quyền lực, có được những lợi ích của người nào đó, có được 
công việc của người nào đó, hay khiến cho bạn bè hoặc tín 
đồ của người nào đó thành của mình. Một người cũng có thể 
nói vu khống một người nào đó vì sân hận, vì muốn làm hại 
kẻ đó. Trong cả hai trường hợp, đều có si. Và nếu một người 
nghĩ nói vu khống người khác không có gì sai, hay nghĩ nói 
vu khống người khác dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời 
nghiệp họ làm là họp với tà kiến, nghĩa là họp với một quan 
niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược 
lại, nghiệp nói hai lưõi hay ly gián là ly tà ( dỉtthỉ- 
vỉppayutta). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói hai lưỡi hay 
nói ly gián, Đức Phật tiếp tục giải thích bất thiện nghiệp nói 
lời thô ác. 

NÓILÒI THÔ ÁC 

Người nói lời thô ác: 

• bất cứ lời gì thô bạo, thô tục, ngang bướng, khiến 

người đau khố, khiến người tức giận, 

• những lời không đưa đến định tĩnh. Người ấy nói 

những lời như vậy. 

Nói lời thô ác có thể do tham và si, hoặc do sân và si. 

Cũng như trong trường họp của người nói hai lưỡi, 
người ta có thể dùng lời nói thô ác chống lại người khác bởi 
vì lòng tham đối với một vật gì: chẳng hạn như khi người ta 
nói một cách thô lồ với tên ăn trộm, hay với một nhân viên 
nhà nước không đưa cho họ cái mà họ muốn. Các bậc cha 
mẹ rất thường hay nói một cách thô lồ với con cái của họ, 
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bởi vì con cái họ không cư xử theo ý họ muôn, và con cái 
cũng ăn nói thô lồ với cha mẹ bởi vì chúng bị từ chối cái 
chúng muốn. 310 Và có lẽ cũng là điều rất chung cho mọi 
người để nói lời thô ác vì họ đã từng bị người khác nói bằng 
những lời như vậy: khi niềm kiêu hãnh của một người bị tổn 
thương, và họ công kích lại. Trong mọi trường hợp, vào lúc 
thực sự nói lời thô ác, người ta luôn muốn cho người khác 
cảm thấy đau khổ vì lời nói của mình: như vậy chỉ có sân và 
si. Và nếu một người nghĩ nói lời thô ác không có gì sai, hay 
nghĩ nói lời thô ác dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời nghiệp 
họ làm là hợp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan niệm 
sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược lại, 
nghiệp nói lời thô ác là ly tà ( dỉtthi-vippayutta ). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp nói lời thô ác, Đức 
Phật giải thích bất thiện nghiệp nói lời phù phiếm. 

NÓILÒIPHÙPHIẾM 

Người nói lời phù phiếm là: 

• Một người nói phi thời, 

• Một người nói những lời phi chơn, 

• Một nói những lời không lợi ích, 

• Một người nói những lời phi pháp, 

• Một người nói những lòi phi luật, 

• Một người nói những lòi không đáng gìn giữ, 

phi thời, bâng quơ, không có kết liễu, và không 

liên hệ với mục đích 

Nói lời phù phiếm có thể là do tham và si, hoặc có thể 


310 Điều này cũng có thể là do người ta có tánh sân ( dosa-carita ). Xem ‘Sự Đa 
Dạng Của Căn Tánh’ trang 64. 
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do sân và si. 

Giải thích về nói lời phù phiếm, Đức Phật nói về các 
loại nói chuyện thấp hèn ( tiracchãna-kathã ) khác nhau: đó 
là : 311 


Nói: câu chuyện vê vua chúa, câu chuyện vê ăn trộm, 
câu chuyện về đại thần, câu chuyện về bỉnh lỉnh, câu chuyện 
về hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về đồ 
ăn, câu chuyện về đồ uổng, câu chuyện về vải mặc, câu 
chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện 
về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, 
câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về 
thành phổ, câu chuyện về quốc độ, câu chuyện về đàn bà, 
câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu 
chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lẩy nước, câu 
chuyện người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, các câu 
chuyện về nguồn gốc của thế giới: như ai tạo ra thế gian, có 
phải đó là thượng đế,...câu chuyện về nguồn gốc của đại 
dương, câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu... 

Đây là những gì chúng ta lúc nào cũng muốn nói về, 
có phải vậy không? Có lẽ chúng ta nghĩ nói những chuyện 
về chính trị, và về chiến tranh thế này thế nọ là việc rất quan 
trọng. Nhung Đức Phật nói rằng nếu một nguời muốn đạt 
đến Niết-Bàn, họ không nên nói về những chuyện này: ngài 
tuyên bố nói chuyện nhu vậy là nói chuyện thấp hèn của 
hàng dân dã, của những kẻ phàm phu, đê tiện, và không có 


311 Nghĩa đen là cuộc nói chuyện của loài súc vật (PED). Đức Phật đua ra 
bảng liệt kê những cuộc nói chuyện này trong ‘Kinh Nói Chuyện Thấp Hèn’ 
của Tuong ưng Kinh (‘ Tiracchãna-Kathã-Suttam ’ S.V.XII.i. 10) 
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lợi ích. Quan trọng hơn cả, Đức Phật giải thích việc nói lời 
phù phiếm là không đưa đến yếm ly, không đưa đến ly tham, 
không đưa đến đoạn diệt, không đưa đến an tịnh, không đưa 
đến thẳng trí, không đưa đến giác ngộ, Niết-bàn. 

Khi chúng ta nói chuyện với nhau về vua chúa, đại 
thần, tai uơng, thực phẩm, gia đình,... là chúng ta đang nuôi 
duỡng tham, sân và si. Chẳng hạn, chúng ta nói liên tu bất 
tận về chuyện ông tổng thống này tổng thống nọ dở nhu thế 
nào, về tai uơng này tai uơng nọ khủng khiếp ra sao: đó là vì 
sân và si. Hoặc chúng ta nói về căn nhà của chúng ta đẹp 
nhu thế nào, về thức ăn của chúng ta, và về tất cả những 
nguời trong gia đình chúng ta ra sao: đó là vì tham và si. Nói 
chung thích nói về những chuyện nhu vậy là tham và si. Nó 
không phuc vụ cho mục đích tốt đẹp nào cả. Và vì nó không 
phục vụ một mục đích thiện nên nó cũng không bao giờ 
chấm dứt. 

Nếu một nguời nghĩ nói chuyện phiếm với nhau nhu 
vậy không có gì sai, hay nghĩ nói chuyện phù phiếm dù thế 
nào đi nữa cũng đúng, thời nghiệp họ làm là hợp với tà kiến, 
nghĩa là hợp với một quan niệm sai lầm về những vận hành 
của nghiệp. Bằng nguợc lại, nghiệp nói lời phù phiếm là ly 
tà ( dỉtthỉ-vỉppayutta ). 

Tôi sẽ giải thích những gì Đức Phật khuyên chúng ta 
nên nói về, khi giải thích về mười thiện nghiệp đạo . 312 

Như vậy có bốn khẩu nghiệp đạo bất thiện là: nói dối, 


312 Xem ‘Bốn Khẩu Nghiệp Thiện’, trang 264. 
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BA Ỷ NG HIỆP RẤT THIỆN 

Kế tiếp Đức Phật giải thích ba ý nghiệp đạo bất thiện: 
Và thế nào, này các Tỳ kheo, là ba loại ỷ nghiệp 
lầm lỗi, không thích hợp, thuộc tư (chủ ỷ) bất thiện, 
cho quả khổ? 

Ỷ THAM 

Một người là người có ỷ tham: 

Đối với những gì là của cải và sở hữu của người khác, 
[nghĩrằng]: "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác 
trở thành của mình! " 

Ý tham cũng vậy, là do tham và si, hoặc sân và si. 
Người ta có thể thèm muốn một vật gì do tham đối 
với vật đó, hay do ghét người chủ của nó, nghĩa là họ muốn 
làm hại người này bằng cách lấy tài sản của anh ta. Có thể 
đó là do sự cạnh tranh, trường hợp này ghen tị có liên quan. 
Nhưng vào lúc thực sự thèm muốn đối tượng, mong muốn 
có được tài vật của người khác theo cách bất hợp pháp, thì 
chỉ có tham và si . 313 Và nếu một người nghĩ ý tham không 
có gì sai, hay nghĩ ý tham dù thế nào đi nữa cũng đúng, thời 
nghiệp họ làm họp với tà kiến, nghĩa là hợp với một quan 
niệm sai lầm về những vận hành của nghiệp. Bằng ngược 


313 DhSA.Ỉ.iii. 1 ‘ Akusala-Kamma-Patha-Kathã ’ (‘Luận về Bất Thiện Nghiệp 
Đạo’) E.135 giải thích: ‘Sát sanh có hai nhân: đó là vì sân và si...tham muốn 
chỉ có một nhân, đó là vì si; ý sân hay ác ý cũng vậy. Tà kiến có hai nhân, đó là 
vì tham và si. 
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lại, nghiệp bât thiện ý tham là ly tà ( ditthỉ-vippayutta ). 

Sau khi giải thích bất thiện nghiệp ý tham, Đức Phật 
giải thích tiếp bất thiện nghiệp ý sân (ác ý). 

NUÔI DƯỠNG Ỷ SÂN 

Một người vói một nội tăm ác ỷ, khỏi lên hại ỷ, hại 
niệm như sau: "Mong rằng những loài hữu tình 
này bị giết, hay bị tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn 
hại, hay mong chúng không còn tồn tại! " 

Ý sân cũng vậy, hoặc là do tham và si, hoặc là do sân 
và si. Chẳng hạn, người đồ tể và người đánh cá sẽ luôn luôn 
có ý sân đối với các chúng sinh mà họ sắp giết. Người lính 
sẽ có ý sân đối với kẻ thù, và ngay cả thường dân mà nhà 
cửa của họ bị trúng bom, hoặc bạn bè và những người trong 
gia đình của họ bị giết hại, cũng luôn luôn có ý sân. Cũng 
vậy, một người làm nông cỏ thể đang giữ ngũ giới, có nghĩa 
rằng họ sẽ không sát sanh. Nhưng khi các chúng sinh (ở đây 
là các loài sâu bọ, côn trùng) làm tổn hại đến mùa màng của 
họ, ác ý có thể khởi lên, do tham và si. Thậm chí một người 
bình thường đang giữ ngũ giới, nhưng khi có chuột bọ trong 
nhà hay vườn của mình, hoặc khi có gián trong bếp, muồi 
trong phòng ngủ, ác ý cũng vẫn khởi lên, do có tâm tham 
đắm đối với căn nhà đẹp của mình,..., và mặc dù người ta 
không giết những chúng sanh ấy, họ vẫn có có tâm mong 
muốn cho những chúng sanh ấy chết đi. Người thầy thuốc 
không giết bệnh nhân của mình và gia đình cũng không cho 
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phép một thành viên đang bệnh trong gia đình mình bị giêt, 
song ý sân vẫn có thể khởi lên: mong rằng người này chết đi 
(cho đõ đau khổ). Đối với người mẹ có đứa con không mong 
muốn cũng vậy: có thể cô ta có đủ sự hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp để tránh giết con mình bằng cách phá thai, 
nhưng cô ta vẫn muốn cho đứa con ấy chết đi. 

Mặc dù có thể có hoặc tham, hoặc sân trước khi sát 
sanh, song vào lúc thực sự muốn cho chúng sanh khác bị tổn 
hại hay chết đi, thì trong tâm chỉ có sân và si. Và nếu một 
người nghĩ ý sân không có gì sai, hay nghĩ ý sân dù thế nào 
đi nữa cũng đúng, thời nghiệp họ làm là hợp với tà kiến, 
nghĩa là hợp với một quan niệm sai lầm về những vận hành 
của nghiệp. Bằng ngược lại, nghiệp bất thiện ý sân là ly tà 
(dụt hi- vippayuỉta). 

Sau khi giải thích nghiệp bất thiện ý sân, Đức Phật 
giải thích tiếp nghiệp bất thiện tà kiến. 

CHẮP GIỮTẦ KIẾN 

Một người là người tà kiến hay là người có quan 

điểm lầm lục ị nghĩ rằng/:' 14 

[1] ‘Không có bố thí, 

[2] không có cúng dường, 

[3] không có lễ tế tự; 

[4] không có quả lạc hay quả khổ, hay không có quả 

báo của nghiệp; 


314 Đẻ biết thêm chi tiết, xem ‘Phi Hữu Kiến’ trang 348. 
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[5] không có đời này; 

[6] không có đời khác; 

[7] không có mẹ, 

[8] không có cha iị5; 

[9] không có các chúng sanh hoá sanh; 

[10] trong đời này không có nhũng sa-môn và bà-la- 

môn, thực hành phạm hạnh, thực hành một cách chân 

chánh, nhũng bậc với thắng trí (sau khỉ đã tự mình 

hiểu rõ đời này và đời khác) tuyên bố nó. ’ 

Đây là tà kiến tiêu chuẩn mà Đức Phật mô tả. Nó 
đuợc gọi là muời tà kiến căn bản ( dasa-vatthukã-micchã- 
ditthí), phủ nhận những vận hành của nghiệp, và tái 
sanh,.. .Khi Đức Phật nói về tà kiến căn bản, thuờng thuờng 
muời loại này đuợc ngài nhắc tới. Tuy nhiên, một nguời có 
thể, chẳng hạn, chấp giữ quan điểm cho rằng những hành 
động thiện sẽ đua đến tái sanh trong các cõi trời, và những 
hành động ác sẽ đua đến tái sanh trong địa ngục, và rằng 
một đấng thượng đế kiểm soát công việc ấy. Do họ nghĩ 
công việc đó được một vị thượng đế kiểm soát, nên là tà 
kiến, nhưng vì họ chấp tính hiệu quả của hành động (một 
giáo lý về nghiệp), nên nó không phải là tà kiến. 

Chấp giữ tà kiến là do tham và si, hoặc sân và si. 

Một nguời có thể chấp giữ tà kiến do tham ái: lòng 
tham đối với các dục lạc (dục ái), tham hiện hữu (hữu ái), 
hoặc tham đối với sự không hiện hữu (phi hưu ái). Chấp thủ 


315 về Sự khác nhau giữa sự phi hữu và hiện hữu của cha mẹ, xem ghi chú 9, 
trang 4 và 330, trang 272, và ghi chú cuối chương 203, trang 564. 
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tà kiên (kiên thủ) cũng là do tham. Kiên thủ có thê được phôi 
hợp với (ngã) mạn, vốn cũng thuộc căn tham, và là nhân 
sanh ra nhiều cuộc tranh luận giữa con người. Một người 
cũng có thể chấp giữ tà kiến vì một mối lợi vật chất: có thể 
do họ được hứa hẹn một phần thưởng gì đó. Nhiều người 
chấp nhận một tà kiến do thưong yêu vợ hay chồng của 
mình: người nữ chấp nhận tà kiến của người nam, và người 
nam chấp nhận tà kiến của người nữ. Có khi một tà kiến nào 
đó đã trở nên hợp thời trang và người ta chấp nhận nó để 
được mọi người nhìn nhận như những người hợp thòi, để 
được là con người ‘hiện đại’ (căn tham). Một người cũng có 
thể chấp nhận một tà kiến do sợ hãi (căn sân): có thể họ đã 
bị khủng bố để chấp nhận một tà kiến. Thậm chí có những 
người chấp nhận một tà kiến để trả trù (căn sân). Chúng ta 
biết có những trường hợp một người đàn ông phạm tội ngoại 
tình, người vợ ly dị anh ta và lấy một người đàn ông khác có 
tà kiến để trả thù. 

Mặc dù trước khi chấp nhận một tà kiến người ta có 
thể có tham hoặc sân, song vào lúc thực sự tư duy về quan 
kiến ấy, và thấy mọi sự mọi vật theo tà kiến ấy, thì chỉ có 
tham và si . 316 

Một tà kiến phủ nhận những vận hành của nghiệp 
được xem là nghiêm trọng nhất trong số những bất thiện 
nghiệp đạo. Tại sao? Tại vì khi một người chấp giữ tà kiến 
như vậy họ rất dễ tạo những nghiệp bất thiện khác: thực thế, 


316 Đe biết thêm chi tiết, xem thêm trang tiếp theo. 
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đó là điều hiển nhiên.[158] 

Đốn đây kết thúc phần giải thích của Đức Phật về ba 
ý nghiệp đạo bất thiện: ý tham tài vật của người khác, nuôi 
dưỡng ác ý hay ý sân, và chấp giữ tà kiến phủ nhận những 
vận hành của nghiệp. 

Cả thảy có mười nghiệp đạo bất thiện: ba thân nghiệp 
đạo bất thiện, bốn khẩu nghiệp đạo bất thiện, và ba ý nghiệp 
đạo bất thiện. Những nghiệp đạo bất thiện này đều phát sanh 
do tham, sân và SÌ.[159] 


QỦA CỦA NGHỈẸPBẢTTHỈẸN 


Quả của những nghiệp bất thiện này là gì? Đức Phật 
đã giải thích điều đó cho các vị Tỳ kheo như sau: 


QUẢ CỦA THẨNNGHIỆP BẨT THIỆN 


Với ba loại thân nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, 
với tư (chủ ỷ) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các 
chủng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào 
cõi dữ, ác thủ, đọa xứ, địa ngục. 


QUẢ CỦA KHẨU NGHIỆP BẮT THIỆN 


Với bốn loại khẩu nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, 
với tư (chủ ỷ) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các 
chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
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Với ba loại ỷ nghiệp lầm lỗi, không thích hợp, với 
tư (chủ ỷ) bất thiện là nhân, này các Tỳ kheo, các chúng 
sanh sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 

Chính vì mười bất thiện nghiệp đạo này đem lại 
những quả khổ như vậy nên Đức Phật tuyên bố chúng là bất 
thiện ( akusala ), vô ích ( anattho ), có tội ( sãvajja ), và là 
những pháp cho quả khổ ( dukkha-vipãka-dhamma ). 317 Và vì 
chúng đưa đến tái sanh trong địa ngục, nên Ngài chỉ trích 
chúng là hắc đạo (kanha-magga).[ 160] 

Đức Phật giải thích thêm rằng nếu chúng ta làm cho 
người khác vướng vào mười bất thiện nghiệp đạo này, thời 
chúng sẽ thành hai mưoi pháp đưa chúng ta đến một sanh 
thú xấu, thậm chí địa ngục; [161] nếu chúng ta còn tán thành 
mười bất thiện nghiệp đạo này, thời chúng sẽ trở thành ba 
mưoi pháp đưa chúng ta đến một sanh thú Xấu;[i62] và nếu 
chúng ta còn nói lời khen ngợi mười bất thiện nghiệp đạo 
này nữa, thời chúng sẽ trở thành bốn mưoi pháp đưa chúng 
ta đến một sanh thú xấu (ác thú). [163] 


NHỮNG QUẢKHÔNG ĐẢNG KÊ CỦA RẢT THẸN NG HĨẸP 


£ 

Mặc dù, ở đây Đức Phật chỉ nói đên sự việc nghiệp 


317 Chi tiết về quả của mười bất thiện nghiệp đạo, xem thêm ở ghi chú cuối 
chương 14, trang 43. 
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bất thiện cho quả của nó sau khi chết, đó là tạo ra tâm tục 
sanh (kiết sanh thức) trong cõi súc sanh, ngạ quỷ hay địa 
ngục. Nhung nghiệp cũng có thể tạo ra quả của nó trong thời 
bình nhật ( pavattỉ ) hay nói nôm na trong đời sống hàng ngày 
của một đời nguời. Cho dù những quả này vẫn là những quả 
không khả ý và không mong muốn, Đức Phật mô tả chúng 
nhu không đáng kể ( sabbaỉahusa , Hán dịch tÊHH cực khinh, 
tức rất nhẹ) so với những quả trên. Trong truờng họp 
đó: 318 [i64] 

► Sát sanh chỉ đua đến đoản thọ hay chết yểu. 

► Trộm cắp chỉ đua đến mất mát tài sản. 

► Tà dâm chỉ đua đến sự kình địch, oán thù. 

► Nói dối chỉ đua đến bị vu cáo và bị nói dối. 

► Nói hai luỡi chỉ đua đến chồ bị sứt mẻ, đổ vỡ tình 
bạn. 

► Nói lời thô ác chỉ cho nguời ta một giọng nói 
không êm ái, khó nghe. 

► Nói lời phù phiếm chỉ đua đến việc nguời ta 
không tin những gì bạn nói, ngay cả khi bạn nói sự 
thật. 

► Uống ruợu và các chất say chỉ đua đến tình trạng 
loạn trí. 

Ở đây, một lần nữa hãy nhớ rằng, để cho một hành 
động trở thành một nghiệp đạo đầy đủ, nó cần phải có sự 


318 Xem thêm lời giải thích của Đức Phật về sát sanh đưa đến đoản thọ trong 
‘Kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt’, trang 578/Tập II 
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chủ tâm hay cô ý, tức cân phải có ước muôn làm hành động 
bất thiện. Chẳng hạn, một người cảm thấy một vết ngứa trên 
tay, và cào vào tay mình mà không nhìn gì hết. Sau đó có thể 
anh ta phát hiện ra đó là con muồi, thời việc sát sanh của anh 
ta chỉ là vô ý. Hành động ấy không phải là nghiệp bất thiện, 
bởi vì anh ta không chủ ý làm hại con muồi. Nhưng một 
người cũng cảm thấy một vết ngứa trên tay, nhìn xuống, 
thấy rằng đó là con muồi, và đập một cái khiến con muồi 
chết. Hành động đó là nghiệp bất thiện, bởi vì anh ta có chủ 
ý muốn giết con muồi. Điều này cũng tuông tự, nếu người ta 
xịt thuốc muồi để giết các loại côn trùng trong phòng của 
mình, dùng thuốc độc để diệt chuột... 

MỘTNGHIỆP ĐẠO BẮT THIÊN 

Thêm nữa, chúng ta cần hiểu là khi Đức Phật giải 
thích rằng nghiệp bất thiện tạo ra một tái sanh bất hạnh, ngài 
đang nói đến một nghiệp đạo bất thiện ( kamma-patha ). Ở 
đây chữ đạo (patha) là tiến trình hay quá trình diễn biến, và 
tiến trình này chỉ đạt đến khi một số yếu tố (sambhãra -chi 
pháp) nào đó đã đầy đủ. Chẳng hạn, trong hành động sát 
sanh (pãnãtỉpãta ), hành động này trở thành một tiến trình 
nghiệp đầy đủ chỉ khi hoàn thành năm yếu tố hay năm chi 
pháp : 319 

319 Đức Phật cũng đưa ra những phân tích này trong Sutta-Vibhahga (Phân 
Tích-Giới) của Tạng Luật ( Vinaya ), để xác định một vị Tỳ-kheo có phạm hay 
không phạm giới tương ứng. Những phân tích ở đây được rút ra từ DhSA.I.iii 
4 Akusala-Kamma-Patha-Kathã ’ (‘Luận về Nghiệp Đạo Bất Thiện’) E.126- 
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1. Cân có một chúng sanh (pãna): chẳng hạn, một 
con côn trùng, một con cá, hay một con người.... 

2. Người ấy cần phải nhận thức được rằng đó là một 
chúng sanh (pãna-sannỉtã ): ở đây, dù người ấy 
nhận thức được chúng sanh đó là một con côn 
trùng, một con cá, hay con người...không thành 
vấn đề. Điều quan trọng là người ấy nhận thức 
được nó là một vật có mạng căn (sanh mạng hay 
sự sống): chẳng hạn, một cái thai trong bụng. 

3. Người ấy cần phải có tâm sát sanh ( vadhaka- 
cỉtta ), tức ý định của người ấy là muốn cắt đứt 
sanh mạng của chúng sanh đó. 

4. Người ấy cần thực hiện một hành động sát 
(upakkama -tấn công), nghĩa là người ấy cần thực 
hiện một nồ lực để giết. Chẳng hạn, họ cần phải 
đánh, xịt thuốc, thọc dao, hay thả bom... 

5. Chúng sanh đó cần phải chết do hành động sát 
của người ấy ( tena-marananti ), có nghĩa rằng 
mạng căn hay sanh mạng của chúng sanh đó phải 
bị cắt đứt bởi hành động sát của người ấy, chứ 
không phải (chết) vì một lý do nào khác. 

Khi năm yếu tố này được hoàn tất, nghiệp kể như đã 
mang lấy tiến trình đầy đủ của nó, và tư ( cetanã ) được gọi là 
tư cuối cùng ( sannitthãna-cetanã ). Nghiệp cũng mang lấy 


135. Điều này cũng có thể tìm thấy trong chú giải ‘Kinh Chánh Tri Kiến của 
Trung Bộ 1 (‘ Sammã-Ditthi-Suttam' M. 1.1.9) 
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tiến trình đầy đủ của nó nếu người ấy bảo người khác làm 
(thay vì tự làm). Nếu nghiệp như vậy chín mùi sau khi chết, 
chắc chắn nó sẽ tạo ra quả tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ 
quỷ, thậm chí địa ngục. Tuy nhiên, nếu chỉ một số yếu tố 
được hoàn tất, quả sẽ không chắc chắn. 320 

Như vậy, chúng ta có thể nói rằng tất cả những yếu tố 
cấu thành nghiệp sát sanh chỉ có ba, ngoại trừ rằng chúng 
sanh ấy không chết. Chẳng hạn, một người thấy một con 
muồi trên cánh tay, và đập nó, nhưng nó thoát được. Trường 
hợp này, mặc dù hành động không trở thành nghiệp sát, nó 
vẫn trở thành một ý nghiệp đạo bất thiện: ác ý hay ý sân 
(byãpãda). Vì để cho ý sân thành một nghiệp đạo, chỉ hai 
yếu tố cần được hoàn tất: 

1. Một chúng sanh khác ipara-satta) 

2. Ước muốn huỷ diệt nó (tassa ca vinãsci-cintãtĩ) 

Khi hai yếu tố này được hoàn tất, nghiệp đã mang lấy 

tiến trình đầy đủ của nó. Nếu nó chín mùi sau khi chết, chắc 
chắn nó sẽ tạo ra quả tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, 
thậm chí địa ngục. 

Một người cũng có thể thấy con muồi và nổi sân: ‘Ồ, 
con muồi này muốn cắn tao hả! Tao sẽ sốt rét mất thôi! ’ Và 
người ấy có thể lấy một cây quạt và đuổi con muồi đó ra 
khỏi phòng. Bao lâu người ấy chỉ nổi sân thôi, bao lâu người 
ấy không có bất kỳ một ước muốn nào nhằm huỷ diệt con 
muồi, chừng đó nó không trở thành một nghiệp sát sanh, 
cũng không trở thành một ý sân. Nhưng nó vẫn là một bất 


320 Xem giải thích từ Chú Giải Trung Bộ (MA), ghi chú 613, trang 583/Tập II. 
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thiện nghiệp. Nêu sự tức giận ây khởi lên vào lúc chêt, nó có 
thể giúp cho nghiệp bất thiện khác tạo ra quả tái sanh trong 
cõi súc sanh, ngạ quỷ, hay thậm chí địa ngục, nhu thường. 

Nếu, trong bất kỳ tiến trình tạo nghiệp (nghiệp đạo) 
nào, một yếu tố bị thiếu đi, và nghiệp ấy chín mùi, quả sẽ 
không chắc chắn. Nếu nghiệp chín mùi sau khi chết, nó có 
thể tạo ra một sự tái sanh bất hạnh, hoặc cũng có thể không. 
Điều đó còn tuỳ thuộc vào những tình tiết khác: chẳng hạn, 
ước muốn giết, và nồ lực giết của người ấy, có mãnh liệt hay 
không mãnh liệt? Người ấy tự ý làm (vô trợ), hay người ấy 
làm điều đó do sự thúc đẩy của nguời khác (hữu trợ)? 321 
Chúng sanh bị giết nhỏ hay lớn? Là một nguòi có giới đức 
hay một nguời ác?...Chúng ta chỉ có thể giải thích những vận 
hành của nghiệp theo nguyên tắc co bản vậy thôi. Tất nhiên, 
có một quy luật đon giản và chắc chắn, đó là nghiệp bất 
thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm..., dù lớn hay nhỏ, sẽ 
không bao giờ tạo ra một quả tốt, mà chỉ là một quả xấu mà 
thôi. 

Ví dụ khác là ý nghiệp tà kiến. Nó trở thành một bất 
thiện nghiệp đạo đầy đủ chỉ khi hoàn tất hai yếu tố: 322 

1. Kiến xứ ( vatthuno ), ở đây là chồ y cứ, qua đó 
nguời ta chấp nhận hay nhìn một vật, nó có thể là 
khuynh huớng, là triết lý huớng đạo hay khoa 
học. Và nó thuộc về bản tánh ( sabhãva ) chứ 


321 Xem ‘VÔ Trợ và Hữu Trợ’, trang 92. 

322 Một số chi tiết nêu ra ở đây đuợc rút từ phụ chú giải cho bài Kinh Chánh 
Trí Kiến của Trung Bộ I ( í Sammã-Dỉưhỉ-Suưam\ M.1.1.9) 
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không hợp theo thực tại ( a-yathã-bhũta : phi như 
thực). Triết lý hay khoa học đó không những phủ 
nhận sự thực (chân lý), mà còn là một trong ba 
loại tà kiến phủ nhận những vận hành của 
nghiệp: 323 

i) Vô Hành Kiến ( akỉrỉya-ditthỉ ): tà kiến 
phủ nhận hoạt động của nghiệp bất 
thiện và nghiệp thiện. 

ii) Vô nhân kiến ( ahetuka-dỉtthỉ ): tà kiến 
phủ nhận nhân của các quả. 

iii) Phi hữu kiến (người-atthika-ditthi): tà 
kiến phủ nhận quả của nhân. 

2. Nhìn sự vật theo cách điên đảo ( gahitã-kãra- 
viparĩtatã ), hợp theo kiến xứ ấy: đó là ý nghiệp 
suy luận, xét đoán, và đưa ra quyết định họp theo 
kiến xứ; hợp theo một trong ba loại tà kiến ấy. 324 
Vào lúc suy luận theo cách điên đảo này, người 
đó nghĩ: ‘Nó là vậy ( evam-etam ), nó không thể 
nào khác hon {na ỉto annathã).' 

Chẳng hạn, một người có thể chấp vào quan điểm 
duy vật, quan điểm này không chấp nhận có 
nghiệp bất thiện và nghiệp thiện kể như nhân, và 
dĩ nhiên cũng không chấp nhận rằng có quả của 
nghiệp bất thiện và quả của nghiệp thiện. Với 


323 Xem Sự mô tả của Đức Phật về ba loại tà kiến ở phần ‘Ba Quan Kiến Phủ 
Nhận Vận Hành Của Nghiệp’ trang 345. 

324 Như vậy những gì người này nghĩ là hợp lý/tự nhiên/phải lẽ đều dựa trên 
quan niệm căn bản (kiến xứ) của họ. 
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quan niệm như vậy, người này lý luận răng dù có 
làm mười bất thiện nghiệp đạo cũng chẳng tội lỗi 
gì. Ví dụ như, người này có thể lý luận rằng đi 
câu cá, đi gây chiến, giết các loài côn trùng, và 
phá thai (giết đứa bé đã thọ thai trong bụng 
mẹ)...không có gì sai: thậm chí họ còn có thể 
nghĩ làm những việc như vậy là đúng. Cũng vậy, 
họ có thể lý luận rằng tà dâm, nói dối, uống rượu 
hay bia .. ..chẳng có tội lỗi gì. Chính do căn bản 
lý luận này làm cho họ xét đoán những tiến trình 
nghiệp bất thiện (bất thiện nghiệp đạo) theo cách 
điên đảo. 

Khi hai yếu tố này được hoàn tất, nghiệp chấp giữ tà 
kiến kể như đã mang lấy tiến trình đầy đủ của nó. Nếu 
nghiệp đó chín mùi sau khi chết, chắc chắn nó sẽ tạo ra quả 
tái sanh trong cõi súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí địa ngục. 
Nghiệp sẽ nghiêm trọng ít hon hoặc nhiều hon tuỳ theo cách 
người ta chấp giữ tà kiến mạnh mẽ như thế nào, và tùy theo 
cách họ thường lý luận và quyết định theo tà kiến ấy ra sao. 

Đức Phật giải thích rằng với một quan niệm và lý 
luận sai lầm dựa trên tà kiến như vậy, chỉ chờ đợi là người 
ấy sẽ tránh mười thiện nghiệp đạo và thực hiện mười bất 
thiện nghiệp đạo mà thôi. Vì sao vậy? Vì họ thấy không có 
gì sai trong những điều bất thiện, và cũng chẳng có gì tốt 
trong những điều thiện. 325 Chính do sự lý luận và quyết định 
điên đảo như vậy, mà đã xảy ra nhiều cuộc đánh nhau và cãi 


325 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chương 158, trang 546. 
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nhau trên thê gian. Cũng cùng lý do này người ta có thê châp 
giữ quan niệm cho rằng việc chế ngự hành vi cư xử của 
mình bằng cách giữ giới chẳng qua chỉ là nét văn hoá, một 
điều chỉ thuộc về Ấn Độ cổ xưa,... không hợp với thế giới 
hiện đại này. Cách suy nghĩ ấy khiến người ta quyết định 
rằng thọ trì giới luật để thanh tịnh những hành vi của thân, 
khẩu, ý, cũng như giữ Chánh Kiến ( Sammã-dỉtthỉ ) là điều 
không cần thiết và thậm chí không ai ưa. 

MƯÒĨĨMỆNNGHIỆP ĐẠO 

BA THÂN NGHIỆP THIÊN 

Chúng tôi sẽ trích lại những giải thích của Đức Phật 
về mười thiện nghiệp đạo: thế nào là mười thiện nghiệp đạo, 
và các nhân (vô tham, vô sân và vô si) của chúng là gì? 326 
Trước tiên Ngài giải thích ba loại thân hành thiện: 327 

Và, này các Tỳ kheo, thế nào là ba loại thành 
tựu thân nghiệp, thuộc tư thiện (chủ ỷ tốt), mang 
lại hạnh phúc, với quả an lạc? 

CÓLÒNG TỪẢI VÀ BI MẨN 


326 Tất cả những chi tiết liên quan đến các nhân của mười bất thiện nghiệp đạo 
đã được rút ra từ DhSA.i. 1 ‘ Kusala-Kamma-Patha-Kathã ’ (‘Luận về Thiện 
Nghiệp Đạo’) E.136-137. Liên quan đến sự tiết chế của một bậc Thánh, cũng 
xem “Bốn Thánh Đạo Trí’, Tập II. 

327 A.X.v.i.7 ’Pathama-Sancetanika-Suttam ’ (‘Kinh “Tư” Thứ Nhất) 
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Ở đây, này các Tỳ kheo, có người đoạn tận 
sát sanh, từ bỏ sát sanh: 

Với gậy gộc đã được bỏ xuống, với dao đã 
được bỏ xuống; hoà nhã và khoan dung đối với tất 
cả hữu tình chúng sanh, vị ấy sống có lòng từ ái và 
bi mẫn. 

Tại sao người ta tránh sát sanh? Điều này đã được 
giải thích trước đây. Đó là vì vô-tham ( a-lobha ) và vô sân 
(< a-dosa ). Và như quý vị còn nhớ, không sát sanh có thể hợp 
trí ( nãna-sampayutta ) hoặc ly trí ( nãna-vỉpayutta ), nghĩa là 
khi tránh sát sanh người ta có thể không biết về những vận 
hành của nghiệp, hoặc người ta có thể biết rõ những vận 
hành của nghiệp. 328 

Như chúng tôi cũng đã giải thích, một người có thể 
tránh sát sanh vì tâm từ, hay vì họ nghĩ chúng sanh này đẹp, 
hấp dẫn hay vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của 
họ bảo họ nên tránh. Một người cũng có thể tránh sát sanh vì 
họ muốn có thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa 
là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một 
người cũng có thể tránh sát sanh vì họ nghĩ đó là một điều ô 
nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh sát sanh. Cuối cùng, một 
người có thể tránh sát sanh vì họ đã đắc Nhập Lưu Thánh 
Đạo Trí (Sot-Ẵpatti-Magga-Nãna ), trí này làm cho họ mãi 
mãi không còn cố ý sát sanh nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh sát sanh, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh trộm cắp. 


328 Đây là Nghiệp Sở Hữu Trí, xem lại ‘Năm Loại Trí’ trang 113. 
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KHÔNG TRỘM CẤP 

Từ bỏ lẩy của không cho, một người trở 
thành người tránh lấy những gì không được cho: 

Đó là những gì thuộc tài vật của người khác, 
trong làng mạc hay núi rừng, người ấy không lấy 
những gì không được cho bằng hành vi trộm cắp. 

Ở đây cũng vậy, tránh trộm cắp là vì vô tham và vô 
sân, phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp, hay không phối họp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Lại nữa, một nguời có thể tránh trộm cắp vì tâm từ, 
hay vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo 
họ nên tránh. Một nguời cũng có thể tránh sát sanh vì họ 
muốn có thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là 
họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một nguời 
cũng có thể tránh trộm cắp vì họ nghĩ đó là một điều ô nhục, 
hay vì họ đã thọ trì giới tránh trộm cắp. Cuối cùng, một 
nguời có thể tránh trộm cắp vì họ đã đắc Nhập Luu Thánh 
Đạo Trí (Sot-Ẫpatti-Magga-Nãna ), trí này làm cho họ mãi 
mãi không còn cố ý lấy những gì không đuợc cho nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh trộm cắp, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh tà dâm. 


KHÔNG TÀ DÂM 
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Từ bỏ tà dâm, một người trở thành người tránh xa 
sự tà dâm: 

[1] với người nữ có sự giám hộ của mẹ, 

[2] với người nữ có sự giám hộ của cha, 

[3] với người nữ có sự giám hộ của cha mẹ, 

[4] với người nữ có sự giám hộ của anh, 

[5] với người nữ có sự giám hộ của chị, 

[6] với người nữ có sự giám hộ của thân 

quyến, 

[7] với người nữ có sự giám hộ của gia đình, 

[8] với người nữ có sự giám hộ của một cộng 
đòng tôn giáo, 

[9] với người nữ có chòng, 

[10] với người nữ đang được giao cho một 
hình phạt, thậm chi với người nữ đã được đeo cho 
một vòng hoa [hứa hôn], người ấy là người không 
phạm vào tà hạnh như vậy. 

Ở đây cũng vậy, tránh tà dâm là vì vô tham và vô sân: 
phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp, hay 
không phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp. 

Lại nữa, một nguời có thể tránh tà dâm vì tâm từ, hay 
vì nguời ấy không muốn làm hại nguời khác, hay làm hại gia 
đình của nguời khác,.. .Một nguời cũng có thể tránh tà dâm 
vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ 
nên tránh. Một nguời cũng có thể tránh tà dâm vì muốn có 
thanh danh, hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì 
hổ thẹn, vì sự khiển trách hay trừng phạt. Một nguời cũng có 
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thể tránh vì họ nghĩ đó là một điều ô nhục, hay vì họ đã thọ 
trì giới tránh tà dâm. Cuối cùng, một nguời có thể tránh tà 
dâm vì họ đã đắc Nhập Luru Thánh Đạo Trí (Sot-Ẵpatti- 




r 


Magga-Nãna), trí này làm cho họ mãi mãi không còn cô ý 
phạm tà dâm nữa. 

Đó là ba nghiệp đạo thiện về thân: không sát sanh (có 
lòng từ, và bi mẫn đối với tất cả chúng sanh), không trộm 
cắp, và không tà dâm. 


BÓN KHẨU NGHIỆP THIỆN 


Ke tiếp Đức Phật giải thích bốn nghiệp đạo 


thiện về lời nói: 


Và này các Tỳ kheo, thê nào là bôn loại 
thành tựu khẩu nghiệp, thuộc tư thiện, mang lại 
hạnh phúc, với quả an vui? 


KHÔNG NÓIDÔI 


Ở đây, này các Tỳ kheo, đoạn tận lời nói 
không thực, một người là người từ bỏ nói lời không 
thực, đến chỗ tập hội hay đến chỗ chúng hội, hay 
đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay 
đến giữa các vương tộc. 

Khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: 
"Này người kia, hãy nói những gì người biết". 

• Nếu không biết, người ấy nói: "Tôi không biết", 
hay nếu biết, người ấy nói: "Tôi biết". 
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• Hay nêu không thây, người ây nói: "Tôi không 
thấy", hay nếu thấy, người ấy nói: "Tôi thấy". 
Như vậy lời nói của người ấy không trở thành cố ỷ 
vọng ngữ, hoặc nguyên nhân vì mình, hoặc nguyên 
nhân vì người, hoặc nguyên nhân vì một vài quyền 
lợi gì. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói dối là do vô tham và vô 
sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của nghiệp 
hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp. 

Và, một nguời có thể tránh nói dối vì phong tục, 
truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một 
nguòi cũng có thể tránh nói dối vì muốn có thanh danh, hay 
bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự 
khiển trách hay trừng phạt. Một nguời cũng có thể tránh nói 
dối vì họ rất tôn trọng sự thật, và vì họ nghĩ nói dối là một 
điều ô nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh nói dối. Cuối 
cùng, một nguời có thể tránh nói dối vì họ đã đắc Nhập Luu 
Thánh Đạo Trí (Sot-Ẫpatti-Magga-Nãna ), trí này làm cho họ 
mãi mãi không còn cố ý nói dối nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói dối, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói hai luõi (nói ly gián). 

KHÔNG NÓI HAI LƯỠI 

Đoạn tận lời nói hai lưỡi, một người là người từ bỏ 
nói lời hai lưỡi: 

• nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói, 
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đê sanh chia rẽ ở những người này; 

• và nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những 
người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. 
Như vậy người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
tăng trưởng những kẻ hòa hợp, thích thủ hòa hợp, 
nói những lời đưa đến hòa hợp. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói lời hai lưỡi là do vô tham 
và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối họp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và, một người có thể tránh nói hai lưỡi vì phong tục, 
truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một 
người cũng có thể tránh nói hai lưõi vì muốn có thanh danh, 
hay bởi vì họ sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự 
khiển trách hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói 
hai lưỡi vì họ không thích tình trạng chia rẽ, bất hoà, và vì 
họ nghĩ nói ly gián người khác là một điều ô nhục, hay vì họ 
đã thọ trì giới tránh nói hai lưỡi 329 . Cuối cùng, một người có 
thể tránh nói hai lưõi vì họ đã đắc Bất Lai Thánh Đạo Trí 
(An-Ẫgãmi-Magga-Nãna), trí này làm cho họ mãi mãi không 
còn cố ý nói lời hai lưõi nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói hai lưỡi, Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói lời thô ác. 

KHÔNG NÓI LÒĨ THÔ ÁC 


329 về giới tránh nói lời hai lưỡi, xem hoạt mạng đệ bát giới (giới có sự nuôi 
mạng là thứ tám), ghi chú cuối chương 108, trang 527/Tập II. 
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Đoạn trừ lời nói thô ác, một người là người từ bỏ 
nói lòi thô ác: chỉ nói 

• những lời nói không lầm lỗi, 

• những lời êm tai, dễ thương, đi thẳng vào tâm, 
tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui ý nhiều người, 
người ẩy nói những lời như vậy. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói lời thô ác là do vô tham và 
vô sân: phối họp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối họp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và, một nguời có thể tránh nói lời thô ác vì lòng nhân 
từ: chẳng hạn, vì nguời kia có thể là một đứa bé, và vì họ 
không muốn làm tổn thuong một đứa bé nhu vậy. Và, một 
người có thể tránh nói lời thô ác vì phong tục, truyền thống, 
hay vì tôn giáo của họ bảo họ nên tránh. Một nguòi cũng có 
thể tránh nói lời thô ác vì muốn có thanh danh, hay bởi vì họ 
sợ bị phát hiện, nghĩa là họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển trách 
hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói lời thô ác vì 
họ thích hoà bình và an tịnh, và vì họ nghĩ nói lời thô ác là 
một điều ô nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh nói lời thô 
ác. Và, một người có thể tránh nói lời thô ác vì họ đã đắc 
Bất Lai Thánh Đạo Trí (An-Ãgãmi-Magga-Nãna ), trí này 
làm cho họ mãi mãi không còn cố ý ăn nói một cách thô lồ 
nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nói lời thô ác, 
Đức Phật giải thích thiện nghiệp tránh nói lời phù phiếm. 
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Đoạn trừ lời nói phù phỉêm, một người từ bỏ nói lời 

phù phiếm: 

• là người nói đúng thời, 

• là người nói lòi chân thật, 

• là người nói lời hữu ích, 

• là người nói đúng Pháp, 

• là người nói đúng Luật, 

• là người nói những lời đáng được gìn giữ, hợp 

thời, với mục đích, có kết liễu, và liên hệ đến mục 

đích. 

Ở đây cũng vậy, tránh nói lời phù phiếm là do vô 
tham và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành 
của nghiệp, hoặc không phối hợp với trí hiểu biết về những 
vận hành của nghiệp. 

Một nguời có thể tránh nói lời phù phiếm là do lòng 
kính trọng: chẳng hạn, nguời kia có thể là một vị su, và họ 
không muốn tở ra lồ mãng bằng cách nói chuyện phù phiếm 
với một vị su nhu vậy. Và, một người có thế tránh nói lời phù 
phiếm vì phong tục, truyền thống, hay vì tôn giáo của họ bảo 
họ nên tránh. Một nguời cũng có thể tránh nói lời phù phiếm 
vì muốn có thanh danh, hay họ sợ vì hổ thẹn, vì sự khiển 
trách hay trừng phạt. Một người cũng có thể tránh nói lời 
phù phiếm vì họ rất tôn trọng lời nói, và vì họ nghĩ nói lời 
phù phiếm là một điều ô nhục, hay vì họ đã thọ trì giới tránh 
nói lời phù phiếm. Và cũng vậy, một nguời có thể tránh nói 
lời phù phiếm vì họ đã đắc A-la-hán Thánh Đạo Trí 
(Arahatta-Magga-Nãna), trí này làm cho họ mãi mãi không 
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còn muôn nói chuyện phù phiêm nữa. 

Khi giải thích những khẩu nghiệp đạo bất thiện ở 
trên, chúng tôi đã giải thích những đề tài câu chuyện nào 
đuợc Đức Phật khuyên không nên nói. Đối với những đề tài 
câu chuyện nên nói, Đức Phật cũng giải thích bằng cách liệt 
kê muời đề tài :[ 165] 

1. nói về sự thiểu dục hay ít muốn (app-iccha-kathã) 

2. nói về sự tri túc hay biết đủ (santutthỉ-kathã) 

3. nói về sự viễn ly (pavỉveka-kathã) 

4. nói về sự độc cu (asamsagga-kathã) 

5. nói về tinh tấn (vĩrỉy-ãrambha-kathã) 

6. nói về giới (Sĩla-kathã) 

7. nói về định (samãdhi-kathã) 

8. nói về tuệ (pahhã-kathã) 

9. nói về giải thoát (vỉmuttỉ-kathã) 

10. nói về tri-kiến giải thoát (yimuttỉ-nãna-dassana- 
kathã) 

Nói về những đề tài này đuợc xem là thích hợp, bởi 
vì nhu Đức Phật giải thích, nó đua đến: 

• nhất hướng nhàm chán (ekatcmibbidãya) 

• ly tham (virãgãya) 

• đoạn diệt (nỉrodhãya) 

• an tịnh (upasamãya) 

• thắng trí (abhỉnnãya) 

• giác ngộ (sambodhãya) 

• Niết-bàn (Nibbãnãya) 

Như vậy, có bốn khẩu nghiệp đạo thiện: không nói 
dối (chỉ nói sự thật, hoặc giữ im lặng), không nói lời hai lưỡi 
(chỉ nói sao để hoà hợp những nguời chia rẽ và duy trì hoà 
họp giữa những nguời đã hoà họp), không nói lời thô ác (mà 
nói một cách lịch thiệp, hoà nhã), và không nói chuyện phù 
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phiếm (chỉ nói những điều xứng đáng, những lời phục vụ 
cho một mục đích tốt). 

BAỶNGHỆP THIỆN 

Kế tiếp Đức Phật giải thích ba thiện nghiệp đạo về ý: 

Và thế nào, này các Tỳ kheo, là ba loại thành tựu ỷ 
nghiệp, thuộc tư (chủ ỷ) thiện, mang lại hạnh phúc, 
với quả an vui? 

KHÔNG THAM MUÔN 

Ở đây, này các Tỳ kheo, có người là người không 
tham muốn tài vật của người khác, đối với tài vật 
của người khác người ấy không có tăm thèm muốn 
[không nghĩ]: ‘Ôi, mong rằng những gì của người 
khác sẽ là của ta! ’ 

Ở đây cũng vậy, tránh tham muốn là do vô tham và 
vô sân: phối họp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối họp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và lại nữa, một nguòi có thể tránh tham muốn do tâm 
hoan hỷ (muditã): thay vì mong muốn tài sản của nguời 
khác, họ hoan hỷ đối với vận may của nguời khác. Một 
nguòi cũng có thể tránh tham muốn vì họ đã đắc A-la-hán 
Thánh Đaọ Trí (Arahatta-Magga-Nãụa)\ trí này làm cho họ 
mãi mãi không còn thèm muốn tài sản của nguòi khác. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh tham muốn Đức 
Phật giải thích thiện nghiệp tránh nuôi duõng ác ý. 
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Một người là người không ác ỷ, không có tâm ý 
hiêm độc [nghĩ]: 

‘Cầu mong những chủng sanh này không có thù 
hận, không ác ý, không bực dọc khó chịu, cầu 
mong họ luôn giữ mình cho được an vui! ’ 

Ở đây cũng vậy, tránh nuôi dưỡng ác ý là do vô tham 
và vô sân: phối hợp với trí hiểu biết về những vận hành của 
nghiệp hoặc không phối họp với trí hiểu biết về những vận 
hành của nghiệp. 

Và thêm nữa, một người có thể tránh nuôi dưỡng ác ý 
là do lòng từ ái ( mettã ) và bi mẫn ( karunã ), thay vì muốn 
cho chúng sanh khác chết đi hoặc bị tổn hại đi, họ mong 
muốn cho tất cả chúng sanh được sống an vui và hạnh phúc. 
Và, một người có thể tránh ác ý do đã đắc Bất Lai Thánh 
Đạo Trí (An-Ãgãmi-Magga-Nãna ), trí này làm cho họ mãi 
mãi không còn nuôi dưỡng ác ý nữa. 

Sau khi giải thích thiện nghiệp tránh nuôi dưỡng ác ý, 
Đức Phật giải thích thiện nghiệp tránh chấp giữ tà kiến, mà 
nuôi dưỡng chánh kiến ( Sammã-ditthi ). 

NUÔI DƯỠNG CHẢNH KIẾN 

Một người là người có chánh kiến, không phải là 
một người có kiến chấp điên đảo [người ấy nghĩ]: 
[ì] ‘Có bố thỉ, 

[2] có củng dường, 

[3] có tế lễ, 

[4] có các hành vỉ thiện ác, có kết quả dị thục, 

[5] có đời này, 

[6] có đời sau, 
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[7] có mẹ, 

[8] có cha ĩĩ0 , 

[9] có các loại hóa sanh, 

[10] trong đời có các Sa-rnôn, Bà-la-môn chăn 
chánh hành trì, chân chánh thành tựu, có thắng tri 
(sau khi tự tri, tự chứng có đời này và đời sau) đã 
tuyên bố điều đó cho mọi người cùng biết." 

Đây là Chánh Kiến tiêu chuẩn do Đức Phật mô tả. Nó 
đuợc gọi là muời Chánh Kiến căn bản ( dasa-vatthukã 
Sammã-dụthĩ). Chánh kiến này xác nhận những vận hành 
của nghiệp, và tái sanh... Khi Đức Phật nói về Chánh Kiến 
căn bản, thì loại chánh kiến này thuờng đuợc Ngài đề cập 331 . 

Giữ đuợc Chánh Kiến là do vô tham, vô sân, vô si, và 
nó luôn luôn họp với trí. Nhung bao lâu một nguời vẫn 
không thấy những vận hành của duyên sanh, Chánh Kiến 
của họ chỉ dựa trên đức tin, và vì lí do đó không chắc chắn, 
nghĩa là có lúc họ giữ chánh kiến và có lúc không. Chỉ Nhập 
Luru Thánh Đạo Trí (So l-Ẫpall i-Magga - Nã ÌỊ a ) mới làm cho 


330 Điều này không có nghĩa rằng cha mẹ không hiện hữu theo thực tại mà nó 
chi muốn nói tới những quả báo phát sanh do thiện nghiệp hoặc bất thiện 
nghiệp đã làm đến các bậc cha mẹ. Xem thêm sự giải thích ở ghi chú cuối 
chương 9, trang 4 và ghi chú cuối chương 203, trang 564. 

331 Chánh Kiến này cũng được gọi là Chánh Kiến về Nghiệp Sở Hữu (Trí) 
( kamma-Ssakata-Sammã-Ditthi ). Vì vậy, trong ‘Kinh Tỳ Kheo’ của Tương 
Ưng Bộ Kinh ỰBhikkhu-Suttath ’, S.V.III.i.3), Đức Phật giải thích: ‘Và thế nào 
là khởi đầu của các thiện pháp (kusalãnath dhammãnathỴ! Chính là giới khéo 
thanh tịnh ( sĩlan-ca su-visuddham ), và tri kiến chánh trực (ditthi ca ụịukã) 
[SA:Chánh Kiến về Nghiệp Sở Hữu (kamma-Ssakataa-ditthi)]. ’ Và Ngài giải 
thích rằng chi khi hai pháp này đã được thành tựu, lúc đó vị Tỳ kheo mới có 
thể thực hành bốn niệm xứ. Đức Phật cũng nói như vậy đối với việc thực hành 
Bát Thánh Đạo (S.V.I), và Thất Giác Chi (S.V.II). Xem thêm ‘Năm Loại Trí’ 
trang 113. 
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Chánh Kiên của một người chăc chăn, bởi vì (với trí này) 
người ta đã biết và thấy được duyên sanh theo chiều thuận 
và theo chiều nghịch: lúc đó người ta mãi mãi không còn 
chấp giữ tà kiến về nghiệp, cũng như bất cứ kiến chấp nào 
trong hai mưoi loại thân kiến (sakkãya-ditthí) [166] Đồng 
thời lúc đó họ cũng có Chánh Kiến biết được sự khác nhau 
giữa Chánh Kiến và tà kiến. [167] 

Chánh Kiến xác nhận những vận hành của nghiệp 
được xem là quan trọng nhất trong số những thiện nghiệp 
đạo. Tại sao? Bởi vì khi một người có Chánh Kiến, làm 
những điều bất thiện đối vọi họ là rất khó. Thực vậy, nếu 
một người đã đắc Chánh Kiến của một bậc Thánh, rất nhiều 
pháp bất thiện sẽ trở thành bất khả đối với họ để làm trở 
lại.[i68] 

Điều này đã kết luận sự giải thích của Đức Phật về ba 
ý nghiệp đạo thiện: không tham muốn tài sản của người 
khác, không nuôi dưỡng ác ý (mà nuôi dưỡng từ bi), và 
không chấp giữ tà kiến phủ nhận những vận hành của 
nghiệp, mà giữ Chánh Kiến xác nhận những vận hành của 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 

Như vậy, tổng cộng có mười thiện nghiệp đạo: ba 
thiện nghiệp đạo về thân, bốn thiện nghiệp đạo về lời nói và 
ba thiện nghiệp đạo về ý. Tất cả những thiện nghiệp đạo này 
đều phát sanh do vô tham, vô sân và có thể là ly trí ( nãna- 
vỉppayutta ) hoặc họp trí ( hãna-sampayutta ), tuỳ theo. 


QUẢ CỦA THIỆN NGHIỆP 


Quả của những thiện nghiệp này là gì? Đức Phật đã 
giải thích nó cho các vị Tỳ-kheo như sau: 


QUẢ CỦA THÂN NG HIỆP THIỆN 
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Với ba loại thành tựu của thân nghiệp, có tư thiện 
là nhân, này các Tỳ-kheo, các chúng sanh vào lúc 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, được tái sanh 
trong một sanh thủ tốt đẹp, được tái sanh thiên giới. 


QUẢ CỦA KHÂU NGHIỆP THIỆN 


Hay với bôn loại thành tựu của khâu nghiệp, có tư 
thiện là nhân, này các Tỳ-kheo, các chủng sanh vào 
lúc thân hoại mạng chung, sau khi chết, được tái 
sanh trong một sanh thủ tốt đẹp, được tái sanh 
thiên giới. 

QUẢ CỦA Ỷ NGHIỆP THIỆN 


Hay với ba loại thành tựu của ỷ nghiệp, có tư thiện 
là nhân, này các Tỳ-kheo, các chủng sanh vào lúc 
thân hoại mạng chung, sau khi chết, được tái sanh 
trong một sanh thú tốt đẹp, được tái sanh thiên giới. 

Mười thiện nghiệp đạo đã được Đức Phật ca ngợi như 
các pháp thiện (kusala), hữu ích (attha), vô lỗi (anavajja), và 
như những pháp đem lại kết quả an vui (sukha-vipãka 
dhamma). Và bởi vì chúng dẫn đến tái sanh trong các cõi 
trời (sagga), nên Đức Phật ca ngợi chúng như con đường 
trong sáng hay bạch đạo (sukka-magga).[ 169] 

Đức Phật còn giải thích thêm rằng nếu chúng ta bảo 
được người khác tham gia vào mười thiện nghiệp đạo, thì 
mười thiện nghiệp đạo sẽ trở thành hai mưoi pháp đưa 
chúng ta đến một sanh thú tốt đẹp, ngay cả thiên giới;[i70] 
nếu chúng ta còn tán thành mười thiện nghiệp đạo, chúng sẽ 
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trở thành ba mươi pháp đưa chúng ta đến một sanh thú tốt 
đẹp [171]; và nếu chúng ta còn khen ngợi mười thiện nghiệp 
đạo nữa, chúng sẽ trở thành bốn mươi pháp đưa chúng ta 
đến một sanh thú tốt đẹp.[172] 

KÉTLUẬN 

Điều này kết luận sự giải thích của chúng tôi về mười 
bất thiện nghiệp đạo và mười thiện nghiệp đạo. Trong khi 
mười bất thiện nghiệp đạo đưa đến tái sanh trong bốn ác đạo 
— súc sanh, ngạ quỷ, thậm chí địa ngục, thì mười thiện 
nghiệp đạo đưa đến tái sanh trong nhân giới, hoặc thiên giới. 

Tuy nhiên, tái sanh trong nhân giới hoặc thiên giới 
không phải là mục đích của Pháp ( Dhamma ), có đúng 
không? Một sự tái sanh như vậy ngoài Giáo Pháp của Đức 
Phật cũng có thể đạt được. Vì vậy, các thiện nghiệp đạo 
không phải là độc nhất trong Giáo Pháp của Đức Phật. Độc 
nhất trong Giáo Pháp Đức Phật là lời dạy về Tứ Thánh 
Đế: 332 

1. Khô ( dukkha ) 

2. Tập ( samudaya ) 

3. Diệt ( nỉrodha ) 

4. Đạo ( magga ) 

Đó là Giáo Pháp cao tột nhất của chư Phật 
(Buddhãnam sãmukkamsikã Dhamma-desanã ). Giáo pháp 
này có thể đưa đến thiện pháp cao nhất trong các thiện pháp: 
sự chứng đắc các Thánh Đạo và Thánh Quả, mà cùng tột là 


332 Đây là tột đinh của những gì được gọi là tuỳ thuận giáo (anupubbi-kathã) 
của Đức Phật [xem ‘Tabadãthika, Người đao phủ’, trang 369). Cũng xem 
‘Kinh Ambatthaka’ ỰAmbatthaka-Suttam \ D.i.3), và ‘Kinh upãli’. M.II.i.6 
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quả vị A-la-hán, châm dứt sanh, già và chêt. 

Cái gì được xem là cần thiết cho sự chứng đắc Đạo 
Quả? Thiền chỉ và thiền minh sát thành công là cần 
thiết. [173] Nhưng để cho thiền chỉ và thiền minh sát của 
chúng ta thành công, nó phải được hồ trợ bởi nhiều thiện 
nghiệp khác. Nói khác hon, để thành công trong thiền, trước 
tiên chúng ta cần phải hoàn tất việc thực hành càng nhiều ba 
phước nghiệp sự càng tốt: không chỉ trong kiếp này mà cả 
trong các kiếp quá khứ nữa. Và việc thực hành đó đòi hỏi 
phải có một phẩm chất cao: kiên định và liên tục. Đây là 
những gì bây giờ chúng ta sẽ thảo luận. 

MINH VÀ HẠNH 

Loại thực hành cần thiết trong quá khứ để đạt đến 
Đạo Quả (ngay cả A-la-hán thánh quả), được gọi là minh và 
hạnh (vijjã-carana):[i74] 

1. Minh (vijjã) cũng giống như tuệ ipannã), và là 
minh sát trí (vipcissanã nãna), gồm hiệp thế và 
siêu thế. 333 Minh hiệp thế lấy các hữu vi giới 
(Sankhata-dhãtu), vốn là năm uẩn hay danh và 
sắc, thuộc tam giới, làm đối tượng. Trong khi 
minh siêu thế lấy Vô-vi giới ( Asankhata-dhãtu ), 
tức Niết-bàn, làm đối tượng. Khi bàn về việc thực 


333 VsM.vii.133 ’Buddh-ẨnnssatV (‘TuỳNiệm Phật’) pp.vii.30 giải thích rằng 
theo bài Kinh Ambattha (‘ Ambattha-Sutta ’) của Trường Bộ thì minh có tám, 
đó là: 1. Minh sát trí về danh - sắc, 2. Ý-hoá minh, 3. Biến hoá minh, 4.Thiên- 
nhĩ minh, 5. Tha-tâm minh, 6. Túc-mệnh minh, 7. Thiên-nhãn minh, 8. Lậu tận 
minh. Và theo Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm của Trung Bộ (‘ Bhaya-Bherava- 
Suttam ’ M.II) thì minh là tam minh ( te-vijjã): 1. Túc mệnh minh, 2. Thiên nhãn 
minh, 3. Lậu tận minh. Tuy nhiên, khi nói về việc thực hành trong quá khứ, 
minh siêu thế: lậu tận minh, thường không được bao gồm trong đó. 
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hành trong quá khứ cân thiêt cho sự chứng đăc 
một Đạo Quả, chúng ta không gồm minh siêu thế 
vào đó, bởi vì nếu có minh siêu thế, thì điều đó có 
nghĩa rằng nguời ấy đã đắc Đạo Quả rồi. 

2. Hạnh ( carana ) giống nhu ba phuớc nghiệp sự 
( punna-kiriya-vatthu ): bố thí ( dãna ), trì giới 
(Sĩla), và tu thiền ( bhãvanã ): tu thiền ở đây có 
nghĩa là tu tập thiền chỉ ( samatha bhãvanã ) và tu 
tập thiền minh sát ( vỉpassanã bhãvanã). Tuy 
nhiên ba phuớc nghiệp sự này chỉ có thể gọi là 
hạnh khi chúng là những pháp hành thích họp, và 
đuợc thục hành một cách kiên định và liên tục. 

Để giải thích minh và hạnh này một cách dễ hiểu, tôi 
sẽ bắt đầu bằng cách giải thích hạnh truớc: 

HẠNH 

Hạnh có mười lăm pháp: 334 


334 Trong phần giới thiệu bài ‘Kinh Hữu Học’ của Trung Bộ (‘ Sekha 
Suttariĩ\M.ĨỈẢ3) Đức Phật bảo Tôn giả Ananda chỉ dẫn các vị Sakyans (Thích 
Ca) của Kapilavatthu về Hữu Học Đạo ( Sekhopãtipado : Vị Thảnh Đệ Tử trên 
Đaọ Lộ Tu tập) Tôn giả Ãnanda giải thích nhu sau: ‘Ờ đây, này Mahãnãma vị 
Thánh Đệ Tử đầy đủ giới hạnh ( sĩla-sampannno ), phòng hộ các căn (indriyesu- 
gutta-dvãro), biết tiết độ trong ăn uống ( bhojane mattahhũ ), chú tâm cảnh giác 
(ịãgariyam anuyutto ), thành tựu bảy diệu pháp (. sattahi sa-dhammehi 
samanãgato ), đối với bốn Thiền ( catunnam-jhãnãnam ), thuộc tăng thượng tâm 
(ãbhi-cetasỉkãnariĩ), hiện tại lạc trú ( dittha-dhamma-sukha-vihãrãnam ), vị ấy 
chứng đắc không khó khăn ( nikãma-lãbhi ), chứng đắc không mệt nhọc ( a- 
kiccha-lãbhi ), chứng đắc không phí sức ( a-kasira-lãbhi ). Bảy diệu pháp được 
Tôn giả Ãnanda giải thích như vị Thánh Đệ Tử có 1. đức tin (. saddho ), 2.tàm 
Ọiirimã ), 3. Quý ( ottappĩ ), 4. Đa văn ( bahu-ssuto ), 5.tinh tấn ( ãraddha-viriyo ), 
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1. Giới (Sĩla) : Chúng ta đã bàn về giới ở phần nói về 
ba phước nghiệp sự ( punna-kiriya-vatthu ). 335 Ở 
đây chúng tôi chỉ nhắc lại các yếu tố đó một cách 
tóm tắt. 

i. Đối với người tại gia, giữ giới có nghĩa là sự 
tu tập thường xuyên trong ngũ giới và bát 
giới, hoặc thập giới. Nó bao gồm cả Chánh 
Mạng ( Sammã-Ặịĩva ), tức cách sinh nhai 
không phạm vào bất cứ giới nào, và cũng 
không phạm vào một trong năm nghề buốn 
bán trái phép: buôn bán vũ khí, buôn bán 
người (làm nô lệ), buôn bán thịt (mua bán thú 
cho người ta xẻ thịt), buôn bán rượu, và buôn 
bán thuốc độc. 336 

ii. Đối với các vị Tỳ kheo, giới có nghĩa là Tỳ 
kheo giới ( Bhikkhu-Sĩỉa ), tăng thượng giới 
(adhỉ-Sĩla), hay tứ thanh tịnh giới (catu- 
pãrisuddh i-Sĩla ): [ 175] 

a. Thanh tịnh nhờ giữ giới chế ngự theo giới 
bốn ( pãtimokkha-samvara-Sĩla ), ở đây là 
việc giữ hai trăm hai mưoi bảy giới luật 
của Tỳ kheo một cách thường xuyên. 

b. Thanh tịnh nhò giữ giới chế ngự các căn 
(indrỉya-samvara-Sĩla), đó là thường 
xuyên chế ngự nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn, thân căn và ý căn, bằng cách tác 


6.niệm ( satimã ), 7. tuệ (pannavã). Và ngài giải thích rằng những pháp này tạo 
thành hạnh ( carana ) của vị Thánh Đệ Tử. Ở cuối lời giải thích đó, Đức Phật đã 
tán thành với lời 4 sãdhu ’ (Lành thay). 

335 Xem lại ‘Giới’, trang 139. 

336 Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chuơng 103, trang 525/Tập II. 
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ý đên đê mục thiên (chỉ hay minh sát) của 
mình. Theo cách đó các phiền não không 
thể sanh khởi qua ngõ sáu căn. 337 

c. Thanh tịnh nhờ giữ giới thanh tịnh sinh 
mạng ( ậịĩva-pãrisuddhi-Sĩla ) hay đối với 
vị Tỳ kheo là việc giữ Chánh Mạng 
(, Sammã-Ặịĩva ). Một vị Tỳ kheo phải tránh 
nuôi mạng không chân chánh (tà mạng), 
hay nói khác hon sự nuôi mạng của vị Tỳ- 
kheo phải không đuợc phạm vào bất kỳ 
giới nào trong giới bổn ba-la-đề-mộc-xoa 
(Pãtimokkha) ĩĩ8 . 

d. Thanh tịnh nhờ giữ giới liên quan đến tứ 
vật dụng (paccaya-sannỉssỉta-Sĩla ): đó là 
nhu lý giác sát đối với bốn món vật dụng 
— y phục, vật thực, chồ ở, và thuốc trị 
bệnh. 

2. Chế ngự các căn ( ỉndriya-samvara ): Cũng giống 
nhu thanh tịnh thứ hai của vị Tỳ-kheo (thanh tịnh 
nhờ giữ giới chế ngự các căn): việc chế ngự 
thường xuyên sáu căn môn (nhãn, nhĩ.. .ý môn) 
bằng cách tác ý đến đề mục thiền của mình, dù là 
thiền chỉ hay thiền minh sát. Theo cách này, 
phiền não không thể phát sanh qua ngõ các căn 
môn. 

3. Tiết độ trong ăn uống ( bhojcine-mattannutã)\ 
thường xuyên chỉ ăn đến mức cần thiết để hỗ trợ 
cho việc thực hành, và duy trì (sự khoẻ mạnh) của 


337 Chi tiết, xem ghi chú cuối chương 118, trang 529/Tập II. 

338 Chi tiết liên quan đến tà mạng của vị Tỳ kheo, xem ghi chú cuối chương 
120, trang 531/Tập II. 
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cơ thể 339 . 

4. Chú tâm cảnh giác (jãgaìy-ãnuyoga - luôn giữ tâm 
tỉnh thức): thường xuyên không ngủ ngày, và 
không bao giờ ngủ nhiều hơn mức cần thiết: giữa 
hai thời ngủ, thường xuyên hành thiền. 

5. Tín (saddhã): niềm tin sâu sắc và mạnh mẽ nơi 
Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng), nơi những vận hành 
của nghiệp, nơi duyên khởi, tái sanh, và các cảnh 
giới khác. Như vậy, thói quen thực hành bố thí 
( dãna ), cũng được gồm trong Tín theo cách phân 
loại này. 

6. Niệm (saliy. Thực hành thường xuyên Tứ Niệm 
Xứ—thân, thọ, tâm và pháp. 

7. Tàm Ọìirỉ-%) : có lòng hổ thẹn không làm điều ác 
qua thân, khẩu và ý. 

8. Quý (ottappa- fỆ): biết ghê sợ không làm điều ác 
qua thân, khẩu và ý. 

9. Đa văn ( bãhu-sacca ): [176] Thường xuyên học và 
hỏi về Kinh Điển, để biết được sự khác nhau giữa 
năm thủ uấn ( khandha ), mười hai xứ ( ãyatana ) và 
mười tám giới ( dhãtu ), vốn là Thánh Đế Thứ 
Nhất hay Khổ Thánh Đế (Dukkha Ariya- 
Sacca).[\ll] Học và hỏi về duyên khởi (paticca- 
samuppãda) để biết được nguồn gốc của năm 
uẩn, Thánh Đế Thứ Hai hay Tập Đe ( Dukkha- 
Samudaya Ariya-Sacca ). Và học hỏi về bốn niệm 
xứ, để biết cách diệt khổ, Thánh Đế Thứ Tư, Đạo 


339 Trong Tương Ung Kinh, bài kinh ‘Ví Dụ Chiếc Xe’ CRath-Opama-Suttam’ 
S.IV.xii.7), Đức Phật giải thích tiết độ trong ăn uống này như ăn uống họp theo 
sự quán tưởng đã trích dẫn ở mục ‘Giới của Vị Tỳ-Kheo’, trang 146. 
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Đê (Dukkha-Nỉrodha-Gãmỉnĩ Patỉpadã Arỉya- 
Sacca —Thánh Đế về Con Đượng Diệt Khổ). 

Đa văn cũng bao gồm cả việc biết và thấy 
năm uẩn, và nguồn gốc sanh khởi của năm uẩn. 
Đó là hai trí chuẩn bị cho việc thực hành minh 
sát: Danh sắc Xác Định Trí (Nãma-Rũpa- 
parỉccheda-Nãna) và Nhân Duyên Phân Biệt Trí 
(Paccaya-Pariggaha-Nãna). Hai trí này chúng ta 
đã bàn đến ở trên. 340 

10. Tinh tấn ( vĩriya ): đây là việc thục hành thuờng 
xuyên bốn loại tinh tấn (padhãỉia):[n 8] 

i. Tinh tấn chế ngự (samvara-padhãna) : vói 
tinh tấn và nồ lực hành giả tụ chế ngự 
mình không để làm những nghiệp bất thiện 
bằng thân, khẩu và ý. 

ii. Tinh tấn đoạn trừ (pahãna-padhãna)'. bất 
cứ bất thiện nghiệp nào đã làm bằng thân, 
khẩu và ý, hành giả tinh tấn và nồ lực 
chấm dứt những bất thiện nghiệp ấy. 

iii. Tinh tấn tu tập (bhãvanã-padhãna)'. với 
tinh tấn và nồ lực hành giả cố gắng tu tập 
và tạo tác những thiện nghiệp mới bằng 
thân, khẩu và ý. Điều này có nghĩa là, 
hành giả cố gắng tu tập minh (viịịã) và 
hạnh (cãrana) càng nhiều càng tốt. 

iv. Tinh tấn duy trì (anurakkhana-padhãna): 
bất cứ thiện nghiệp nào đã làm bằng thân, 
khẩu và ý, hành giả cố gắng duy trì nó, 
tiếp tục thực hiện công việc của mình. 


340 Xem lại ‘Hai Minh Sát Trí Chuẩn Bị’ trang 176. 




Pa-Auk Tawya Sayadaw 


283 


11. Tuệ (pannã) [179]: đây là minh sát trí đích thực. 
Trước đây chúng ta đã bàn về mười một minh sát 
trí hiệp thế. Hai trí đầu không phải là những minh 
sát trí đích thực, mà chỉ là hai trí chuẩn bị. Chín 
minh sát trí kế tiếp mới thực sự là những minh sát 
trí. 341 Và minh sát trí thì được kể trong nhóm 
hạnh, khi nó tạo ra tái sanh. Như thế nào? 

Bao lâu một người vẫn chưa trở thành một bậc 
Thánh A-la-hán, mặc dù không có tham ái khi 
người ấy hành thiền minh sát, song vẫn có tư 
(i cetanã ) vốn có thể tạo ra tái sanh; nghĩa là vẫn 
có sự thiết lập của tâm tác nghiệp. Điều này là do 
những khuynh hướng ngủ ngầm (tuỳ miên) gây 
nên, và không thể khác hon được. [180] 

Lại nữa, minh sát trí thực sự còn có thể bị đan 
xen với trạng thái hỷ duyệt vi tế (abhinandana-k i 
lạc) đối với trí đó: trạng thái ấy là ái dục (kãma- 
tanhã). Và nếu người ta không có một thiền 
chứng (ịhãna) nào, thì vào sát-na cận tử minh sát 
trí của họ có thể sẽ là thiện nghiệp mạnh nhất chín 
mùi. Trong trường họp đó, nó sẽ tạo ra tái sanh 
hoặc trong cõi nhân loại hoặc trong cõi chư thiên 
dục giới. [181] 

12. So thiền.( pathama jhãna) 

13. Nhị thiền.( dutiyaịhãnà) 

14. Tam thiền.( tatiya jhãnà) 

15. Tứ thiền.( cattuthaịhãnà) 

Đây là việc thực hành thiền định. Bốn bậc thiền được 
Đức Phật gọi là Chánh Định (Sammã Samãdhĩ) .[182] Với bốn 


341 Xem ‘Mười Sáu Minh Sát Trí’ trang 218. 
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bậc thiền, tâm trở nên mạnh mẽ, đầy năng lực, và có ánh 
sáng bừng chói, rực rỡ, vốn là ánh sáng của trí tuệ: người 
hành thiền thể nhập vào sự thực tối hậu với ánh sáng này, và 
thực hành minh sát trên danh và sắc chon đế thuộc quá khứ, 
tương lai, và hiện tại, bên trong và bên ngoài, thô và tế, cao 
thượng và hạ liệt, xa và gần. 

Mười lăm pháp vừa giải thích là những gì Đức Phật 
gọi là hạnh (carana)[ 183]. Ke tiếp chúng ta sẽ bàn về minh 
iyìjjã). 


MINH 

Minh ( vijjã ), cũng là minh sát trí ( vipassanã-nãna ), 
nhưng chỉ minh sát trí nào không tạo ra tái sanh. 

Như vậy đã kết luận sự giải thích của chúng tôi về 
minh và hạnh. Tóm lại, minh và hạnh là loại nghiệp quá khứ 
đòi hỏi phải có để một người đạt đến Đạo Quả. Quý vị cần 
ghi nhớ điểm này để sau đây khi chúng tôi đề cập đến người 
đã phát triển được loại minh như thế trong những kiếp quá 
khứ, đạt đến tột đỉnh của các minh sát trí hiệp thế, đó là 
Hành Xả Trí (Sahkhãr-Upekkhã-Nãna) quý vị sẽ dễ dàng 
nắm bắt. 

CÁC KÉT QUẢ 

Tuy nhiên, để kết luận phần giải thích trên một cách 
thích đáng, có lẽ cũng cần nói thêm rằng việc thực hành 
minh và hạnh trong các kiếp quá khứ cần phải được quân 
bình, nghĩa là chúng ta cần phải thực hành đồng đều cả hai 
pháp minh và hạnh. Tại sao? 

Đe giải thích điều này, chúng tôi có thể dùng một ví 
dụ. [184] Minh giống như đôi mắt của một người, và hạnh 
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giống như đôi chân 342 của họ. Như vậy chúng ta có bốn loại 
người theo ví dụ này: 

1. Người thực hành hạnh, nhưng không thực hành 
minh. Người này giống như người có chân để đi 
nhưng lại bị mù. 

2. Người thực hành minh, nhưng không thực hành 
hạnh. Người này giống như một người có mắt để 
thấy nhưng lại bị què. 

3. Người không hành minh cũng không hành hạnh. 
Người này giống như người vừa bị mù vừa bị 
què. Đây là loại người chúng ta đã bàn đến ở bài 
kinh ‘Dây Trói Buộc’: Kẻ vô văn phàm phu 
ịputhu-jj ana). 

4. Người thực hành cả minh lẫn hạnh. Người này 
giống như người vừa có thể thấy vừa có thể đi 
được. 

MINH KHÔNG ĐẦY ĐỦ 

Nếu việc thực hành của chúng ta chủ yếu chỉ tạo 
thành hạnh ( carana ), thì điều đó cũng giống như chỉ phát 
triển được chân tay khoẻ mạnh mà thôi. Một sự thực hành 
như vậy có thể giúp chúng ta gặp được Giáo Pháp của Đức 


342 VbhA.iv.205 ‘Magga-Sacca-Nỉddesa- Vannanã\‘Mồ Tả về Sự Giải Thích 
Đạo Đe’) DD.iv.570 giải thích minh và hạnh đã được bao gồm trong Bát 
Thánh Đạo như thế nào: Minh= Chánh Kiến/Chánh Tư Duy (tưong ứng với tuệ 
minh sát không đưa đến tái sanh); Hạnh = các chánh còn lại (chánh 
ngữ.. .chánh định). Tưong tự, Minh = Vipassanã ; Hạnh = Samatha (thiền chỉ); 
Minh = tuệ uẩn (tuệ học); Hạnh = giới & định uẩn (giói & định học). Và bộ 
luận giải thích rằng có đầy đủ ba uẩn và ba học này, vị Thánh Đệ Tử cũng 
giống như một người lữ hành với mắt sáng có thể thấy và với đôi chân có thể 
đi, cuối cùng sẽ chứng ngộ Niết-Bàn, Bất Tử. 
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Phật, được tái sanh làm người, có thân hình khoẻ mạnh, với 
các căn đầy đủ, được sống trong một nơi thích hợp, ở đây có 
Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Nhưng sự thực hành 
khiếm khuyết về minh này cũng giống như người có thị lực 
yếu. Không có sự thực hành minh ( vijja ), chúng ta sẽ không 
thể biết và thấy Pháp ( Dhamma ) một cách đúng đắn, ngay cả 
khi pháp ấy được chính Đức Phật dạy. 

VUAPASENADI 

Một ví dụ điển hình là Đức Vua Pasenadi (Vua Ba- 
tư-nặc) của nước Kosala, một trong những vị đại hộ pháp 
của Đức Phật. Ông trở thành vua, thọ hưởng vương quyền 
và các lạc thú của bậc đế Vương, nhờ đã thực hành hạnh 
( carana ) trong quá khứ: bố thí, giữ giới và các phước nghiệp 
sự khác. Cũng nhờ việc thực hành hạnh trong quá khứ ấy, 
ông được gặp Đức Phật, và trở thành một vị đại hộ pháp của 
ngài. Nhưng do sự thực hành minh (vijjã) không đầy đủ, ông 
không thể biết và thấy Pháp một cách đúng đắn, và kết quả 
là ông không đắc một Đạo Quả trí nào trong kiếp đó. Vì vậy, 
mặc dù chúng ta có thể bắt gặp những bài kinh trong đó mô 
tả việc ông đàm luận pháp với Đức Phật, nhưng đó chỉ là 
Pháp nông cạn, còn ở mức khái niệm chế định. 343 

TỲKHEOSẨĨĨ 

Ví dụ khác là Tỳ-kheo Sãti, con trai của người đánh 
cá. 344 Nhờ thực hành hạnh ( carana ) trong quá khứ, ông gặp 

343 Chẳng hạn, xem Tương Ung I, phần ‘Tương Ung Kosala’ (‘ Kosala 
Sampayutta ’ S.I.III 

344 M.I.iv.8 ‘ Mahã-Tanhã-Sahkhaya-Suttam ’ (‘Đại Kinh Ái Đoạn Tận’) 
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được Đức Phật, có đức tin nơi Đức Phật, thậm chí xuât gia 
làm Tỳ-kheo, và thọ trì ba tăng thượng học (tăng thượng 
giới, - định, và - tuệ học). Nhưng khi Đức Phật giải thích các 
tiền kiếp của ngài cho các vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo Sãti không 
thể nào hiểu được điều ấy một cách đúng đắn: ông nghĩ có 
một cái thức (tâm) di trú từ kiếp này sang kiếp khác, một cái 
thức cảm thọ các quả của thiện nghiệp và ác nghiệp quá khứ. 
Do việc thực hành minh ( viịịã) không đầy đủ, ông đã không 
thể hiểu đúng được pháp. Cho dù được gần gũi các vị Tỳ- 
kheo thông thái, và được chính Đức Phật dạy dồ, Tỳ-kheo 
Sãti cũng không thể hiểu được pháp duyên sanh.[i85] 

LUẬNSƯSACCAKA 

Ví dụ thứ ba là Saccaka,[i86] một học giả chuyên đi 
đây đó tranh biện với mọi người. Nhờ thực hành hạnh 
(carana) trong quá khứ, ông được gặp Đức Phật, có lòng tôn 
kính Đức Phật. Nhưng do thực hành minh không đầy đủ, 
ông không chấp nhận hoàn toàn lời dạy của ngài, và cũng 
không quy y nơi ngài. 

Ngoài ra còn có một số những đệ tử của ngoại đạo 
đến đàm luận Pháp với Đức Phật, thừa nhận lời dạy của ngài 
là cao thượng, nhưng vẫn không thể từ bở kiến chấp của 
mình,[187] đó cũng là những ví dụ điển hình về trường họp 
thực hành minh không đầy đủ. 

HẠNH KHÔNGĐẦYĐỦ 

Giả sử rằng trong quá khứ chúng ta không thực hành 
hạnh, đó là chúng ta đã không thực hành bố thí, trì giới, chế 
ngự các căn; không có niềm tin đủ mạnh nơi Đức Phật, Giáo 
Pháp, và Chư Tăng; không có niềm tin đủ mạnh nơi những 




288 


Vận Hành của Nghiệp 


vận hành của nghiệp, duyên khởi, tái sanh, và các cõi sông 
khác; không phát triển lòng tàm, quý (hổ thẹn và ghê sợ tội 
lỗi); không hành bốn loại tinh tấn; và không tu tập thiền 
định. Thì truờng hợp này cũng giống nhu nguời chân tay bị 
khiếm khuyết. 

Cho dù chúng ta có thể hiểu đuợc những Lời Dạy của 
Đức Phật (nếu có co hội) thì điều đó cũng sẽ không bao giờ 
xảy ra, vì hạnh của chúng ta là hạnh của một kẻ vô văn 
phàm phu. Hạnh của kẻ vô văn phàm phu có nghĩa là chúng 
ta đã tạo quá nhiều ác nghiệp bằng thân, khẩu và ý: chẳng 
hạn, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống ruợu bia, và tệ 
hon cả, chúng ta đã chấp giữ tà kiến. Với những hạnh nhu 
vậy chúng ta sẽ có khuynh huớng tái sanh trong những sanh 
thú bất hạnh. Neu chúng ta tái sanh trong cảnh giới địa ngục, 
cảnh giới súc sanh, hay cảnh giới ngạ quỷ, thì nhu Đức Phật 
nói, việc thoát khởi những cảnh giới đó, hầu nhu là khó có 
thể đối với chúng ta . 345 Trong thời gian đó, nếu một vị Phật 
xuất hiện, kể nhu chúng ta đã mất đi một co hội để gặp Giáo 
Pháp của Ngài. Chỉ khi làm nguời hay làm chu thiên chúng 
ta mới có thể gặp Giáo Pháp của một vị Phật. 

Cho dù chúng ta có đuợc tái sanh làm nguời, việc 
thực hành hạnh (mười lăm pháp hạnh -carana dhamma ) 
không đầy đủ của chúng ta cũng có nghĩa rằng chúng ta sẽ 
phải tái sanh trong một thời kỳ không thích hợp, thòi kỳ 
không có Giáo Pháp của Đức Phật. Tại sao? Bởi vì Giáo 
Pháp của một vị Phật rất là hiếm gặp vậy . 346 Có thể rất nhiều 


345 Liên quan đến điều này, Đức Phật dùng hình ảnh con rùa mù: xem trích dẫn 
ở ghi chú cuối chương 78, trang 512/Tập II. 

346 Đức Phật giải thích sự hiếm hoi của một vị Phật trong Tăng Chi Kinh, 
Thẳm Một Người’ (‘ Eka-Puggala-Vaggo ’ A.I.xiii- Sự xuất hiện của một 
người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Của người nào? Của Như Lai, 
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đại kiêp trôi qua không có một vị Phật nào xuât hiện. Và cho 
dù Giáo Pháp của một vị Phật có mặt chăng nữa, chúng ta 
vẫn có khuynh huớng bị tái sanh trong một noi không thích 
hợp, chẳng hạn sanh trong một gia đình cha mẹ lầm lạc, ở 
đây tà kiến chiếm uu thế, không có sự hiểu biết và tiếp cận 
Giáo Pháp của Đức Phật. Khi làm nguời chúng ta cũng sẽ 
gặp nhiều chuông duyên, và dễ bị bệnh. Trong truờng hợp 
đó, gặp đuợc Giáo Pháp của một vị Phật cũng sẽ là điều rất 
khó. 

Thị lực của chúng ta có thể rất tốt, nghĩa là chúng ta 
có thể dễ dàng hiểu đuợc Pháp, và ngay cả có thể đắc Đạo 
Quả. Nhung do hạnh không đầy đủ, chúng ta sẽ không gặp 
Giáo Pháp của Đức Phật, bởi vì ‘khiếm khuyết chân tay’. 

MAHẪDHANA CON TRAI CỦA VỊ TRƯỞNG KHÓ 

Một ví dụ điển hình trong truờng họp này là 
Mahãdhana, con trai của vị truởng khố , 347 Anh ta sanh ra 
trong một gia đình rất giàu ở Bãrãnasĩ, và kết hôn với một 
thiếu nữ cũng con nhà giàu có. Do không hành giới, anh ta 
đã hoang phí hết toàn bộ tài sản của mình vào việc ruợu chè, 
mua sắm huong liệu, ca hát và nhảy múa,..., để rồi kết thúc 
trong cảnh nghèo túng. Khi Đức Phật xuất hiện trên thế gian, 
Mahãdhana và vợ tuổi đã xế chiều. Và chỉ đến lúc tuổi già 
phải đi xin ăn ở chùa Isipatana họ mới gặp đuợc Giáo Pháp 

bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ- 
kheo, khó gặp được ở đời.), hay trong Kinh Sãrandada ỰSãrandada-Suttam ’ 
A.V.III.v.3) và ngài cũng nói trong Pháp Cú, Phẩm Phật Đà như sau: ‘Hiếm 
thay được làm người; khó thay được trường thọ; khó thay nghe Diệu Pháp; và 
Phật ra đời hiếm thay.’ (DhP.xiv.4 ‘Buddha Vagga ’) 

347 DhPA.xi.9 ‘ Mahãdìuma-Setthi-Putta-Vatthii’ 
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của Đức Phật. 

Một hôm Đức Phật nhìn thấy hai YỢ chồng 
Mahãdhana, ngài nói với Tôn-giả Ãnanda rằng nếu 
Mahãdhana khi còn thanh niên biết chăm lo buôn bán, anh ta 
sẽ trở thành truởng khố trong kinh thành. Và nếu 
Mahãdhana khi còn thanh niên, xuất gia làm sa-môn, ông sẽ 
trở thảnh một bậc Thánh A-la-hán, và vợ ông sẽ là một bậc 
Thánh Bất-lai. Tuong tụ, nếu ở tuổi trung niên, Mahãdhana 
biết chăm lo công việc, ông sẽ trở thành đệ nhị truởng khố 
của kinh thành, và nếu là một vị sa-môn ông sẽ trở thành 
một bậc Thánh Bất-lai, còn vợ ông là một bậc Thánh Nhất- 
lai. Và nếu khi đã về già ông thực hiện đuợc những điều 
này, ông sẽ trở thành đệ tam truởng khố của kinh thành, 
hoặc làm một vị sa-môn ông sẽ trở thành bậc Thánh Nhất- 
lai, còn vợ ông là bậc Thánh Nhập-luu. Nhung vì ông đã 
không thực hành hạnh ( carana ), nên bây giờ ông hoàn toàn 
chẳng đuợc gì cả: không có tài sản của một nguòi tại gia 
cũng không có thánh sản của một vị sa-môn. Và khi chết đi, 
chắc chắn ông sẽ tái sanh vào địa ngục. 

VUAA-XÀ-THẾ (AĨẪTASATTU) 

Một ví dụ điển hình khác là đức Vua A-xà-thế (tên 
của ông sẽ đuợc đề cập nhiều lần trong quá trình giải thích 
của chúng tôi). Ông là con của đức Vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbisãra), một bậc Thánh Nhập Luu, và cũng là một đại 
hộ pháp của Đức Phật và Tăng Chúng. Để trở thành Vua, A- 
xà-thế đã giết chết cha của mình, về sau, trong một đêm nọ, 
ông đi đến gặp Đức Phật, Đức Phật đã thuyết cho ông nghe 
bài Kinh Sa-môn Quả (‘ Sãmanna-Phala ’), một giáo lý đuợc 
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xem là vĩ đại . 348 Đức vua có tất cả những điều kiện cần thiết 
để đắc Nhập Luu giống cha mình. Nhung do không thực 
hành hạnh lúc đầu đời, ông đã phạm tội giết cha. Giết cha là 
một trong những cực trọng nghiệp vô gián: quả của nó là tái 
sanh trong địa ngục ngay kiếp kế không thể thoát được . 349 Vì 
thế, Vua A-xà-thế trong kiếp đó đã không thể đắc được một 
Đạo Quả nào, và vẫn còn là một phàm nhân iputthu-jjana). 

SANH ỞMỘTNOĨKHÔNG HỈỈCHHỢP 

Truông hợp khác là nguời không đuợc sanh ở noi mà 
Đức Phật gọi là noi thích họp (patirũpa-desa ): đó là, người 
sanh trong một xứ sở không có Giáo Pháp của Đức Phật 
(Buddha-Sãsana ). 350 Chẳng hạn, ngày nay trong Tăng 
(, Sangha ), con số các vị Tỳ kheo đến từ Bắc Mỹ và Bắc Âu 
ngày càng tăng. Con số những nguời tại gia cu sĩ có niềm tin 
nơi Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo) ở những 
quốc gia ấy cũng đang phát triển. Tuy nhiên, để chấp nhận 
đuợc những Lời Dạy của Đức Phật đối với họ luôn luôn là 
điều rất khó: điều này có lẽ do việc thực hành minh ( vijjã ) 
trong những kiếp quá khứ và cả trong hiện tại của họ không 
đầy đủ. Lại nữa, gặp đuợc Chánh Pháp ( Saddhamma ) cũng 
luôn là một điều rất khó đối với họ, có thể đó là do việc thực 
hành hạnh ( carana ) trong quá khứ và hiện nay không đầy 
đủ: thật khó mà nói chắc đuợc. Khi quý vị phân biệt duyên 
khởi, quý vị sẽ hiểu được một cách đúng đắn tại sao những 


348 D.i.2 “ Sãmahha-Phaỉa Suttaih ’ (‘Kinh Sa Môn Quả’ Trường Bộ I) 

349 Xem ‘Cực Trọng Nghiệp Bất Thiện’ trang 350. 

350 Sống ở nơi có Giáo Pháp của Đức Phật là phúc lành thứ tư do Đức Phật liệt 
kê trong SuN.ii.4 ‘Mahgaỉa Suttam ’ (‘Hạnh Phúc Kinh’): ‘ở trú xứ thích hợp 
là phức lành cao thượng X‘patirũpadesavãso') 
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vận hành của nghiệp lại như vậy. 

Điều này kết luận phần giải thích của chúng tôi về 
thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Kế tiếp chúng ta sẽ bàn về 
mười hai loại nghiệp. 

MƯỜI HAI LOẠI NG HIỆP 

Mười hai loại nghiệp được chia làm ba nhóm bốn : 351 

• Nghiệp bốn loại phân theo thời gian của quả. 

• Nghiệp bốn loại phân theo thứ tự của quả. 

• Nghiệp bốn loại phân theo nhiệm vụ của quả. 
Đức Phật thường giải thích nghiệp theo mười hai loại 

này. 352 Bây giờ chúng tôi sẽ giải thích chúng theo tuần tự. 

THÒĨ GIAN ƠJA QUẢ 

Bốn loại nghiệp đầu được phân theo thời gian của 
quả, nghĩa là theo cách khi nào thì nghiệp cho quả: 353 [188] 


351 Mười hai loại nghiệp này được nêu ra trong Thanh Tịnh Đạo, Chưong xix. 
( 4 Kahkhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso ’ VsM.xix.685-687), và cũng được giải 
thích, chẳng hạn trong AA/AT.IIỈ.I.iv.4 4 Niddãn-Suttam ’ (‘Kinh Nhân Duyên’ 
trích dẫn ở ghi chú cuối chưong 237, trang 575), và PaD.A nhóm bốn thứ tư 
được đưa ra trong AbS.v.53 ‘Kamma-Catukkam' CMA.V.21: sự xảy ra của 
quả, ở đây (giải thích) nghiệp tạo ra quả của nó như thế nào. 1) bất thiện 
nghiệp (chỉ có hiệu quả trong cõi dục giới / sắc giới) 2) thiện nghiệp dục giới; 
3) thiện nghiệp sắc giới; 4) thiện nghiệp vô sắc giới. 

352 Thời Qị an cho Quả: được bàn đến ngay dưới đây; Thứ Tự của Quả: bàn 
ở trang 341; Nhiệm Vụ của Quả: bàn ở trang 383/Tập II. 

353 VsM.xix.685 (và VsMT) 4 Kahkhã-Vitarana-Visudhi-Niddeso ’ (Giải Thích 
về Đoạn Nghi Thanh Tịnh) pp.xix.14, và AbS.v.52 4 Kamma Catukkam ’ 
CMA.V.20. xem ở ghi chú cuối chưong 188, trang 559. 




Pa-Auk Tawya Sayadaw 


293 


1. Hiện Báo Nghiệp ( dỉttha-dlĩcimma-vedanĩya- 
kamma ): nghiệp có hiệu lực (cho quả) trong cùng 
kiếp sống của cá nhân ấy ( atta-bhãva ). 

2. Sanh Báo Nghiệp ( upapajja-vedanĩya-kamma ): 
nghiệp có hiệu lực ngay trong kiếp kế. 

3. Hậu Báo Nghiệp (< apar-ãparỉya-vedanĩya- 
kamma ): nghiệp có hiệu lực trong một kiếp bất 
định nào đó sau kiếp kế. 

4. Vô Hiệu (Lực) Nghiệp ( ahosi-kamma ): nghiệp 
không còn hiệu lực hay nghiệp không cho quả. 
Nghiệp này chính là hiện báo nghiệp hay sanh 
báo nghiệp nhung không còn tồn tại, nói khác hon 
đó chỉ gọi là nghiệp trên danh nghĩa thôi. Sau sự 
Bát-niết-bàn (sự diệt tối hậu) của một nguòi, tất 
cả nghiệp, kể cả những nghiệp cho quả bất định, 
đều trở thành vô hiệu lực, vì sau khi Bát Niết - 
bàn, không nghiệp nào còn hiệu lực nữa. 

Truớc khi giải thích tiếp, xin quý vị vui lòng nhớ cho 
rằng trong một cái búng tay, rất nhiều ngàn triệu tâm sanh 
diệt: chúng bao gồm hàng tỷ tiến trình tâm ( cỉtta-vĩthi ). 354 
Hầu hết trong đó là các tiến trình ý môn, nhu vậy có nhiều tỷ 
tiến trình ý môn sanh lên và diệt giống nhu một dòng sông 
chảy xiết. Trong thế gian (cõi dục) của chúng ta, một tiến 
trình ý môn thuờng bao gồm bảy tốc hành tâm Ụavana), 355 
nếu các tốc hành tâm là bất thiện ( akusala ), nó sẽ bao gồm 
tối thiểu mười sáu danh pháp ( nãma-dhamma ) và tối đa hai 
muoi danh pháp; còn nếu tốc hành tâm là thiện, nó sẽ bao 


354 Để có một con số ước lượng, xem ghi chú 86, trang 79. Sự tương tục của 
tâm được tạo thành bởi vô số tâm hữu phần bị gián đoạn liên tục bởi hàng 
chuỗi tâm gọi là tiến trình tâm (tâm nhận thức tích cực). 

355 Xem ghi chú 87, trang 80. 
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gồm tối thiểu ba mươi hai danh pháp và tối đa ba mươi lăm 
danh pháp. 356 Trong mọi trường hợp, một trong những danh 
pháp ấy là tư ( cetanã ), và chính tư này tạo thành nghiệp. 357 
Vì vậy, khi một bất thiện nghiệp hay thiện nghiệp đươch 
hoàn thành, chúng ta có thể nói rằng chuồi bảy tốc hành tâm 
với tư tạo thành nghiệp sanh lên hàng tỷ lần. 


356 về danh pháp của các tốc hành tâm bất thiện, xem bàng 2a/2b/2c, trang 
93/95/97; còn về danh pháp các tốc hành tâm thiện dục giới: xem bảng 3a, 3b, 
3c, trang 129/132 

357 Tất nhiên không phải tất cả tư đều tạo ra nghiệp: xem ghi chú 89, trang 81. 
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5 b: Tiến Trình Ngũ Môn (panca-dvara-vithi) tiến trình 
nhãn/nhĩ/tỷ/thiệt/thân môn: vd. tiến trình nhãn môn.)* 
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^ VsM.i. 15 'Ỉndríya-Samvara-Sĩlam' ('Giới Phòng Hộ Các Căn') pp.i.57; VsM.xiv.455 'Vinnãna Kkhandha-Kathã' c Luận vể Thức Uân') pp.xiv. 114-123; 
DhSA.i.l 'Kãm-Ẫvacara-Kusala-Pada-Bhặịanĩyam' ('Phân Loại Phần Thiện Dục Giới') E.96; 

DhSA.l.iii 'Vipãh Uddhãra-Kathã' ('Luận về Sự Hiểu Biết Quả') E.359-360; & AbS.iv. 10 'Parìca-Dvãra-Vĩthi' ('Tiến Trình Ngũ Môn') CMA.iv.6. 
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Những Ghi Chú cho Bảng 5b ‘Tiến Trình Ngũ Môn’ 

• Cảnh sắc được nhận thức bằng một tiến trình ngũ môn kéo 
dài 17 sát-na tâm. 

• Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta-kkhana), với ba giai 
đoạn: sanh (uppada) T, trú (thi ti) I , diệt (bhanga) 'ị'. 

• Trước và sau một tiến trình tâm thường có một số tâm hữu 
phần khởi lên (xem ghi chú 262 trang 209). 

• Tất cả các tiến trình ngũ môn (nhãn môn, nhĩ môn, tỷ 
môn, thiệt môn, và thân môn) đều diễn tiến theo cùng 
phưong thức, hợp với quy luật tự nhiên của tâm (cỉtta-niyama). 
Như vậy, tiến trình ngũ môn chỉ ‘bắt lấy’ đối tượng (tiến 
trình nhẫn môn chỉ nhận ra rằng có màu sắc), chứ chưa 
‘biết’ đối tượng (sắc ấy là gì). Cái ‘biết’ xảy ra ở tiến trình 
tâm thứ tư và tiếp theo sau đó (xem bảng ‘Tiến Trình Ý 
Môn’). Tư của các tâm tốc hành ở đây chỉ là những tư yếu 
ớt, điều này có nghĩa là nghiệp chỉ có thể tạo ra một quả 
trong thòi bình nhật (pavatti) ở tưong lai, chứ nó không thể 
tạo ra một tâm tục sanh (patisandhi-citta). 


Danh Pháp (nãma-dhamma) của tiên trình ngũ môn 

(pahca■ dvãra -vĩthi) 

(tiến trình nhãn/nhĩ/tỷ/thiệt/thân môn: ví dụ ở đây là tiến 
trình nhãn môn) 
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tâm 


Danh Pháp 


£ 

o 

c Q- 
g £ £ 

2 o 5 

5b ^ \<S2 
z zp 


1 1 1 


tâm (cừta) 


Bảy Biến Hành 

(sabba-cỉtta-sãdhãrana 7 7 7 

) 


Sáu Biệt Cảnh 

(pakỉnnaka) 

1. tầm (vitakka) 1 1 

2. tứ (vỉcãra) 1 1 

3. thắng giải 
(adhỉmokkha) 

4. cần (vĩriya) 

5. hỷ (pĩti) 

6. dục (chanda) x 



Tốc Hành 


Đăng ký 



1 1 
1 1 


1 1 


Tổng Cộng 11 8 11 11 12 12 


Bất Thiện (akusala) * 
Căn-Tham 

(lobha-mũla) 17/18/19/20/21 
Căn-Sân 

(dosa-mũla) 17/18/19/20 

Căn-Si 

(moha-mũla) 

Thiện (kusala) * 

Ly Trí 

(nãụa-vippayutta) 31/32/33 
Hợp Trí 

(nãna-sampayutta) 32/33/34 


16/18/19/20/21/22/ 

32/33/34/35 


Các tâm 
sở như 
của tâm 
đăng ký, 
hay như 
tâm quả 
thiện dục 
giới 

(vỉpãka-cỉ 

tta).% 


11 / 12 / 

32/33/34 


* về danh pháp của các tâm căn bất thiện, xem các bảng 2a, 
2b, 2c, trang 93/95/97 , và các căn thiện, xem các bảng trang 
3a, 3b trang 129/132 

í Các tâm sở của tâm quả thiện dục giới tương ứng với các tâm 
sở của tốc hành tâm thiện dục giới, không kể các tâm sở vô 
lượng và tiết chế: xem cột ‘tốc hành’ ở trước dưới mục 
‘Thiện’. 

x Các tâm ngũ môn, nhãn môn, tiếp thọ, quan sát, và quyết 
định đều là tâm vô nhân ( ahetukaj, và không bao giờ phối hợp 
với dục (chanda). 
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• Một tâm kéo dài một sát-na tâm (citta-kkhana), YỚi ba giai 
đoạn: sanh (uppãda) T, trú (thitỉ) I, diệt (bhahga) ị. 

• Trước và Sau một tiến trình tâm sẽ có một số tâm hữu 
phần khởi lên. 358 

• Trước loại tiến trình ý môn này, có một tiến trình ngũ môn 
hay tiến trình ý môn khác. 359 

• Sự nhận thức diễn ra theo một phưong thức cố định, hợp 
với quy luật tự nhiên của tâm (cỉtta-nỉyãma). Chẳng hạn, 
sự nhận thức thị giác: 360 

1) Tiến trình nhãn môn ‘bắt lấy’ đối tượng; nhận ra màu 
sắc. (Xem bảng '5b: Tiến Trình Ngũ Môn', trang 294) 
Tiến trình ý môn hiểu được màu đó, nhờ biết màu sắc 
trong quá khứ, đối tượng của tiến trình nhãn môn. 

3) Tiến trình ý môn biết được nó là màu gì; biết được 
tên hay danh của màu. 

4) Tiến trình ý môn biết được ‘ý nghĩa’ của đối tượng; 
thấy toàn thể hình ảnh, một khái niệm được quyết định 


358 Tâm Hữu Phần, về chi tiết, xem ghi chú 262 trang 209, và bảng '5a: Chết 
và Tái Sanh', trang 101. 

359 yj£ n trình ý môn này là tiến trình ý môn theo sau tiến trình ngũ môn 
(panca-dvãrãnu-bandhakã). Một tiến trình ý môn khởi lên độc lập vói tiến trình ngũ 
môn là tiến trình ý môn khởi lên đơn độc (visuĩivsiddhã). 

360 Phương thức này được mô tả trong DAT. ii.43 9-443 
1 Potthapãda-Sutta • Vannanã' ('Mô Tả Kinh Potthapãda'): 'trước tiên âm thanh 
đi qua tai (pathamam saddam sotena) ; [âm thanh] quá khứ qua tâm thứ hai (tĩtam 
dutỉya-cetasã) ; danh qua tâm thứ ba (nãmam tatiya-cittena) ; nghĩa qua tâm thứ tư 
(attham catuttha-cetasa ).' 




300 


Vận Hành của Nghiệp 

bởi kinh nghiệm quá khứ (tưởng (sannã)). 

5) Tiến trình ý môn phán đoán và cảm thọ. Đây là sự 
khởi đầu của việc nhận thức thực thụ. Ở các tiến trình tâm 
trước, tư của các tốc hành tâm chỉ là tư yếu, điều này có 
nghĩa là nghiệp chỉ có thể tạo ra một quả trong thời bình 
nhật (pavatti) chứ không thể tạo ra tâm tục sanh 
(patỉsandhvcỉtta). 

Chính từ tiến trình tâm ý môn thứ năm này khái niệm 
mới được biết, nghĩa là lúc đó người ta mới biết được đây là 
'một người đàn ông', 'một người đàn bà', 'một cái bình', 'một 
cái sà-rông', 'vàng', 'bạc'... Và cũng chính từ tiến trình tâm 
đó đổ đi mới có hý luận (papanca, bản Anh địch là mental 
proliferation: sự sinh sôi nảy nở của tâm), và sự hoàn thành 
của nghiệp: ở đây nghiệp được hoàn thành bởi tư tâm sở 
(cetanã) của mỗi tốc hành tâm, có cùng một đối tượng. 

Thiện nghiệp được hoàn thành với như lý tác ý 
(yonỉso manasỉkãra), chẳng hạn, tỏ lòng cung kính đối với 
vị thầy của mình, đảnh lễ một bức Tượng Phật hay một vị 
Tỳ-kheo; biết rõ đề mục thiền chỉ của mình, và với minh sát 
trí thấy các hành là vô thường (anỉcca), khổ (dukkha), và vô 
ngã (an-atta). 

Bất thiện nghiệp được hoàn thành với phi như lý tác ý 
(ayonỉso manasỉkãra), khi một người thấy cái ta của mình, 
hay thấy vợ, chồng, con cái, tài sản...của mình (thực sự) 
hiện hữu theo thực tại: như thường (nicca), lạc (sukha), và 
hữu ngã (atta). Với cùng một đối tượng này và tưởng 
(sahhã) làm khởi lên vô số tiến trình tâm (tâm hành 
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(saủkhara)) củng cố cho sự nhận thức, cho đến khi tâm tác ý 
đến một đối tượng mới. 361 


_ r _ r 

Danh Pháp (nãma-dhamma) của Tiên Trình Y Môn (mano-dvãra-vĩtlĩi) 


Tâm 

Danh Pháp 

Ý Môn 
Hướng 
(Mano-Dvãr 
Ẫvajjana) 

Tốc Hành 

(Javana) 

Đăng Ký 
(Tad- 

ãrammana) 

TÂM (citta) 

1 

1 

1 

Bảy Biến Hành 

(sabba-citta-sãdhãrana) 

7 

Bất Thiện (akusala) * 

Căn Tham 

(lobha-mũla) 17/18/19/20/21 


Sáu Biêt Cảnh 
• 

(pakỉnnaka) 


Căn Sân (dosa-mũla) 17/18/19/20 
Căn Si (moha-mũla) 15 

Thiện (kusala) 

Các Tâm sở 

1. tầm (vitakka) 

1 

Dục Giới (kãm-ãvacara) * 

Ly Trí 

(Nãna-vippayutta) 31/32/33 

Hợp Trí 

(Nãạa-sampayutta) 32/33/34 

như của tâm 
đăng ký, 

2. tứ (vicãra) 

1 

hay của tâm 
quả thiện 
duc giới 

3. thắng giải 
(adhỉmokkha) 

1 

Sắc Giới (rũp-ãvacara) * 

Thiền Sắc Giới 
(rũpa-jjhãna) 30/31/32/33/34 

(vipaka- 

citta).ị 

4. cần (vĩriya) 

1 

Vô Sắc Giới (ãrũp-ãvacara) * 

Thiền Vô Sắc 


5. hỷ (pĩtỉ) x 


(arupa-jjhana) ^ 30 



361 Chi tiết về tư của bảy tốc hành tâm, xem phần bàn luận tiếp theo về hiện 
báo nghiệp, sanh báo nghiệp, và hậu báo nghiệp. 
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6. dục (chanda) x 


Siêu Thế (lokuttara)* 33/34/35/36 
Đạo (Magga) 

Quả (Phala) 




16/18/19/20/21/22 

11/12 

Tổng cộng 

12 





31/32/33/34/35/36/37 

32/33/34 


* về danh pháp của các tốc hành bất thiện, xem lại bảng 
2a/2b/2c trang 93/95/97; về thiện dục giới, các bảng 
3a/3b/3c trang 129/132/166; sắc giới/vô sắc giới và siêu thế, 
bảng 3d trang sau. 

í Các tâm sở của tâm quả thiện dục giới tuơng ứng với các 
tâm sở của tốc hành tâm thiện dục giới, không kể các tâm sở 
vô luợng và tiết chế: xem cột ‘Tốc Hành’ ở truớc, duới mục 
‘Dục Giới’ 

x Thọ (vedanã) (một trong bảy biến hành) phối hợp với tâm 
huớng ý môn là thọ xả (upekkhã): vì vậy nó không thể phối họp 
với thọ hỷ (pĩti). Thêm nữa tâm huớng ý môn là một tâm vô 
nhân (ahetuka-citta), và chúng không bao giờ phối họp với dục 

(chanda). 


HIỆN BẢO NG HIỆP 

Loại nghiệp đầu tiên là hiện báo nghiệp ( dỉưha- 
dhamma-vedanĩya-kamma). Nó chính là tu bất thiện hoặc tu 
thiện thuộc tốc hành thứ nhất của bảy tốc hành tâm trong 
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l st 

2 nd 

3 rd 

4 th 

5 th 

6 th 

yth 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 


Trong thời gian của chỉ một nghiệp đặc biệt nào đó, 
nhiều tỷ tư (cetana) thuộc tốc hành tâm thứ nhất này đã sanh 
lên và diệt. Những tư ấy khi gặp đúng điều kiện sẽ tạo ra quả 
của chúng trong cùng tưong tục danh sắc ( atta-bhãvci-nãma- 
rũpa), kiếp hiện tại. 

Bất cứ nghiệp nào cũng có thể tạo ra quả hiện tại như 
vậy. Có thể nói những cảm thọ quả lạc, khổ và trung tính 
(không lạc không khổ) khởi lên trước, trong hoặc sau một 
nghiệp nào đó là quả của của hiện báo nghiệp này. Chẳng 
hạn, cảm giác an lạc, hạnh phúc phát sanh liên quan với việc 
bố thí, hay với việc giữ giới, hay tu thiền,...: chúng ta không 
thể nói chắc được. Chỉ bằng cách phân biệt duyên khởi một 
người mới có thể nói chắc được điều đó. Tuy nhiên, tâm 
khởi lên sau một Tâm Đạo (Magga Citta ) thì chắc chắn (là 
hiện báo nghiệp). Sở dĩ gọi là hiện báo nghiệp là vì quả của 
nó sanh khởi trong sát na tâm kế như Tâm Quả ( Phala- 
Citta ). 363 

Vào cuối kiếp hiện tại, tất cả những hiện báo nghiệp 
nào không chín mùi đều trở thành vô hiệu nghiệp ( ahosi- 
kamma). 364 


362 Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ và những ghi chú, trang 297. 

363 Đạo Trí: xem bảng ‘5e: Tiến Trình Đạo’ cuối Tập II. 

364 Hiện báo nghiệp sẽ được bàn luận thêm ở ‘Những Điều Kiện Cho Quả 
Hiện Hiện Tại’ trang 314. 
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SANHBẢONGHIỆP 

Loại nghiệp thứ hai là sanh báo nghiệp (upapajja- 
vedanĩya-kamma). Nó là tư bất thiện hoặc tư thiện thuộc tốc 
hành thứ bảy của bảy tốc hành tâm trong tiến trình tâm thứ 
năm đổ đi. 365 Nó được gọi là tốc hành ‘hoàn tất-mục đích’ 


l st 

2 nd 

3 rd 

4 th 

5 th 

6 th 

yth 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 


(attha-sãdhaka), vì là tốc hành cuối cùng của chuồi bảy tốc 
hành tâm giống nhau, nó hoàn tất hành động. Nói khác hon, 
tốc hành tâm này hoàn thành mục đích phạm giới hay giữ 
giới, mục đích bố thí, hay tu thiền.. .của một người. Sự lập 
lại của sáu tốc hành tâm trước ( ãsevana ) củng cố cho tốc 
hành tâm thứ bảy này, vì thế nghiệp (tạo ở tốc hành thứ bảy) 
có được đầy đủ sức mạnh để là một nghiệp thích đáng, sanh 
báo nghiệp, tức nghiệp cho quả ở kiếp kế. 

Trong thời gian của (chỉ) một nghiệp đặc biệt nào đó, 
nhiều tỷ tư ( cetana ) thuộc tốc hành tâm thứ bảy này đã sanh 
lên và diệt. Những tư ấy khi gặp đúng điều kiện sẽ tạo ra quả 
của chúng trong kiếp kế. 

Ví dụ như một người đã hoàn tất một trong những 
trọng nghiệp ( garuka-kamma ) bất thiện. Trọng nghiệp này 
được gọi là vô gián nghiệp (ãn-antariya-kamma), 3 ’ 66 bởi vì 
người ấy chắc chắn sẽ phải tái sanh vào địa ngục trong kiếp 
kế của họ. Khi một người hoàn tất nghiệp như thế, sẽ có 


365 Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ và những ghi chú, trang 297. 

366 Y5 gián nghiệp ( ãn-antarỉya-kamma ): xem ‘Trọng Nghiệp Bất Thiện’, 
trang 343. 
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hàng tỷ tư ( cetanã ) của tôc hành tâm thứ bảy phát sanh: 
những tư ấy chắc chắn sẽ trở thành những sanh báo nghiệp. 
Nhưng, trong số nhiều tỷ tốc hành tâm thứ bảy đó, chỉ có 
một là tạo ra năm uẩn trong địa ngục, không hon. Tuy nhiên, 
các tư ( cetanã ) còn lại của những tốc hành tâm thứ bảy ấy sẽ 
làm nhiệm vụ hỗ trợ cho năm uẩn của họ trong địa ngục. 
Như vậy, chúng trở thành sanh báo nghiệp để làm cho cái 
khổ của một người trong địa ngục thậm chí lớn hon. Và 
chúng còn kéo dài sự sống và khổ đau của một người trong 
địa ngục. Cuối kiếp sống (địa ngục) đó các sanh báo nghiệp 
còn lại trở thành vô hiệu nghiệp. Nguyên tắc này cũng áp 
dụng cho các tư của tốc hành tâm thứ bảy của những bất 
thiện nghiệp yếu hon tạo ra quả tái sanh trong cảnh giới địa 
ngục, hoặc súc sanh, hoặc ngạ quỷ. 

Bây giò chúng ta sẽ giả sử rằng một người đã hoàn tất 
một trong những trọng nghiệp thiện, đó là một trong tám 
thiền chứng. 367 Tất cả những tốc hành tâm của một thiền 
chứng là như nhau, nghĩa là không có tốc hành tâm thứ nhất, 
năm tốc hành tâm giữa hay tốc hành tâm thứ bảy, tất cả đều 
có thể làm nhiệm vụ, bằng bất cứ cách nào. Nhưng, cũng 
như trước chỉ một tư của các tốc hành tâm nghiệp tạo ra năm 
uẩn trong cõi Phạm Thiên, không hon. Tuy nhiên, các tư còn 
lại của những tốc hành tâm ấy sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho 
năm uẩn của một người trong Phạm Thiên giới. 

Với sự chứng đắc của Nhập Lưu Thánh Đạo và Nhất 
Lai Thánh Đạo, tất cả các sanh báo nghiệp sẽ mất khả năng 
tạo quả tái sanh trong các cõi khổ. Với sự chứng đắc Bất Lai 
Thánh Đạo, tất cả các sanh báo nghiệp sẽ mất khả năng tạo 


367 Tám thiền chứng là bốn thiền sắc giới, và bốn thiền vô sắc giới. Xem 
‘Trọng Nghiệp Thiện’, trang 352. 
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quả trong cõi dục giới. Dĩ nhiên, YỚi sự chứng đăc A-la-hán 
Thánh Đaọ, sẽ không còn đời sống tiếp theo,vào cuối của 
kiếp sống đó (tức vào lúc Bát Niết Bàn — Parinibbãna), tất 
cả những sanh báo nghiệp hoàn toàn mất hết mọi khả năng 
của chúng. 

Bao lâu sanh báo nghiệp chua tạo ra quả, chừng đó 
tiềm lực của nó vẫn còn có thể tạo ra một quả bất cứ lúc nào 
trong tuông tục danh sắc tiếp theo, nghĩa là nó có thể tạo ra 
quả của nó bất cứ lúc nào trong kiếp kế của một 
nguòi. 368 Khi nghiệp này gặp những điều kiện thoả đáng, thì 
không nguời nào, kể cả Đức Phật hay các bậc Thánh A-la- 
hán, có thể tránh đuợc việc cảm thọ những quả của sanh báo 
nghiệp (mà họ) đã tạo từ kiếp truớc. 369 

Vào cuối của kiếp kế, tất cả những sanh báo nghiệp 
từ kiếp truớc chua chín mùi đều trở thành vô hiệu nghiệp 
( ahosỉ-kamma ). 

TÔN GIẢĐÈ-BÀ-ĐẠT-ĐA 

Một ví dụ điển hình của sanh báo nghiệp là Tôn giả 
Đề-bà-đạt-đa, anh bà con của Đức Phật. Chúng tôi sẽ đề cập 
đến tên của vị này nhiều lần trong quá trình giải thích của 
chúng tôi. Đe-bà-đạt-đa đã hoàn tất hai trọng nghiệp bất 


368 P)j nhiên, điều này không hàm ý rằng có một ‘kho chứa’ sanh báo nghiệp 
‘nằm ngầm’ trong tưong tục danh sắc của một người. Xem ghi chú 52 trang 31. 

369 Có thể một số nghiệp nào đó của kiếp này không thể cho quả bởi vì, vào lúc 
chết, một nghiệp làm sớm hon đã cho quả tái sanh trong một cõi mà ở đây 
nghiệp đó không thể tạo ra quả của nó được. Chẳng hạn, bố thí, giữ giới và tu 
thiền của kiếp này có thể không cho quả trong kiếp kế vì một nghiệp làm sớm 
hon đã tạo ra quả tái sanh trong một cõi khổ rồi. Xem trích dẫn, ghi chú cuối 
chưong 206, trang 566, và ‘Sự Thành Tựu và Thất Bại’, (Thuận lợi&Bất lợi) 
trang 442/Tập II. 
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thiện. 370 [i89] Lần thứ nhất, ông đã đẩy một tảng đá lớn xuống 
vách núi, với ý định tảng đá ấy sẽ đè chết Đức Phật. Nhưng 
tảng đá rơi xuống đất vỡ ra thành từng mảnh. Một mảnh 
trong số đó văng trúng chân Đức Phật. Mặc dù không bị trầy 
da, song có một vết bầm do tụ máu bên trong chân của Ngài. 
Như vậy Tôn giả Đề-bà-đạt-đa với ác ý đã làm Đức Phật 
chảy máu. 371 [i90] Lần thứ hai, Đe-bà-đạt-đa đã thực hiện một 
sự chia rẽ trong Tăng (phá hoà hợp Tăng): trong hai trọng 
nghiệp ông làm thì nghiệp này nặng hơn. Một trong những 
tốc hành tâm thứ bảy của ‘nghiệp chia rẽ Tăng’ này tạo ra 
năm uẩn của ông trong đại Địa Ngục A-tỳ (Avĩcĩ). Không có 
tốc hành tâm thứ bảy nào khác của nghiệp đó tạo ra tái sanh 
trong địa ngục nữa. Nhưng, những khổ đau của Đe-bà-đạt-đa 
trong địa ngục được tăng cường, duy trì, và kéo dài bởi 
những tốc hành tâm thứ bảy khác của nghiệp đó, cũng như 
bởi những tốc hành tâm thứ bảy của nghiệp đã thực hiện với 
ác ý làm thân Phật ra máu của ông nữa. Và, tất nhiên, trong 
khi ở địa ngục, ông cũng sẽ bị những hậu báo nghiệp 
(nghiệp cho quả bất định) từ quá khứ vô định làm cho cái 
khổ của ông trở nên mãnh liệt thêm, lâu dài thêm. Nhưng, 
như chúng tôi đã giải thích trong bài ‘Kinh Dây Trói Buộc’, 
khi hệ thống thế gian này bị tiêu hoại (kiếp hoại hay tận thế), 


370 Toàn bộ sự nghiệp của Đề-bà-đạt-đa, từ khi xuất gia làm Tỳ kheo cho đến 
lúc chết và tái sanh sau đó trong đại địa ngục A-tỳ (Avĩcĩ). đuợc giải thích 
trong Vin.Cv.vii ‘ Samgha-Bhedaka-Kkìmndhakain' (‘Phần Chia Rẽ Tăng’) và 
trong DhPA.i.12 “Devadatta Vatthu’ (‘Trường Họp của Đề-bà-đạt-đa’). Ông 
cũng được bàn đến ở trang.358, và trang 406/Tập II. 

371 Trong Ap.XXXIX.x.78-79 ‘ Pubba-Kamma-Piỉotika-Buddha - 
Apadãnam '(‘Những Mẩu Chuyện Tiền Nghiệp của Đức Phật’), Đức Phật có 
giải thích rằng sở dĩ ngài phải chịu cuộc tấn công này là vì trong một tiền kiếp, 
do muốn chiếm đoạt tài sản, ngài đã quăng người em (con riêng của dì ghẻ) 
xuống khe núi và dùng đá đập chết. 
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ông sẽ thoát khởi địa ngục ây, và tái sanh trong cõi người. 
Và theo Kinh nói, ông sẽ đắc A-la-hán thánh quả như một vị 
Độc Giác Phật, với hồng danh Atthissara. 372 


HẬƯBẢONGHỈẸP 


Loại nghiệp thứ ba là hậu báo nghiệp ( aparãparỉya- 
vedanĩya-kamma). Nó là tư bất thiện hoặc tư thiện của năm 
tốc hành tâm giữa: năm tốc hành tâm nằm giữa tốc hành tâm 
thứ nhất và tốc hành tâm thứ bảy. 373 


l st 
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4 th 
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6 th 

yth 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 

Javana 


Ở đây cũng vậy, trong thời gian chỉ một nghiệp đặc 
biệt nào đó, hàng tỷ tư (cetanã) của năm tốc hành tâm giữa 
này đã sanh lên và diệt. Neu, trong một kiếp nào đó sau kiếp 
kế, một tốc hành tâm như vậy gặp những điều kiện thuận lợi, 
nó sẽ tạo ra quả của nó. Chẳng hạn, nó có thể tạo ra năm uẩn 
vào sát na tục sanh trong một kiếp tưong lai nào đó. 

Như chúng tôi đã giải thích ở trước, trong tất cả 
những tốc hành tâm thứ bảy của một nghiệp, chỉ một tốc 
hành tâm duy nhất là có thể tạo ra quả tái sanh. Nhưng đối 
với năm tốc hành tâm giữa hay đối với hậu báo nghiệp, thì 
khác. Mồi tốc hành tâm trong (năm tốc hành tâm giữa) đó 
đều có thể tạo ra một quả. Đó là lý do vì sao, như trên đã 
giải thích, do một nghiệp nào đó một người có thể tái sanh đi 
tái sanh lại trong địa ngục, hay bị tái sanh làm súc sanh, ngạ 


372 DhPA.i.7 í Devadatta-Vatthu , 

373 Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’ và những ghi chú, trang 297. 
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quỷ nhiều lần, hoặc đuợc tái sanh đi tái sanh lại kiếp nguời 
hay làm chư thiên nhiều lần. 

Với sự chứng đắc Nhập Lưu Thánh Đạo và Nhất Lai 
Thánh Đạo, khả năng tạo ra quả tái sanh trong một trạng thái 
khổ (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh...) của tất cả hậu báo 
nghiệp đều mất hiệu lực. Với sự chứng đắc của Bất Lai 
Thánh Đạo, khả năng tạo ra quả tái sanh trong cõi dục của 
tất cả hậu báo nghiệp đều mất hiệu lực. Và đưong nhiên, với 
sự chứng đắc A-la-hán Thánh Đạo, sẽ không còn tái sanh 
nữa: vào lúc chấm dứt của kiếp sống đó (tức vào lúc Bát- 
Niết-Bàn của một người), tất cả hậu báo nghiệp hoàn toàn 
mất hết mọi khả năng của chúng. 

Ngược lại, bao lâu hậu báo nghiệp chưa cho quả, nó 
vẫn có thể có hiệu lực bất cứ lúc nào trong tưong tục danh 
sắc của một người: nghĩa là nó có thể tạo ra quả trong bất kỳ 
kiếp sống tưong lai nào sau kiếp kế. 374 Cho dù một người có 
rong ruồi hết kiếp này sanh kiếp khác dài bao lâu, nghiệp 
này cũng chỉ trở thành vô hiệu vào lúc Bát-Niết Bàn. Trước 
khi chứng Bát-Niết-Bàn, không người nào (ngay cả Đức 
Phật) tránh được việc phải cảm thọ những quả của hậu báo 
nghiệp (mà họ đã làm) từ những kiếp quá khứ. 

VÔHỆUNGHIỆP 

Loại nghiệp thứ tư là vô hiệu nghiệp ( ahosỉ-kamma ). 
Thực ra nó không định rõ một loại nghiệp đặc biệt nào cả. 
Nó chỉ đon giản là nghiệp không gặp những điều kiện thoả 
đáng để taọ ra quả của nó mà thôi, nói đúng hon nó là 

374 Tuy nhiên, điều này không hàm ý rằng có một ‘kho chứa’ của hậu báo 
nghiệp ‘nằm dưới’ tuong tục danh sắc của một người. Xem ghi chú 52 trang 
31. 




310 


Vận Hành của Nghiệp 


nghiệp đã triệt tiêu, hay nghiệp chỉ theo tên gọi. Đối YỚi 
những người chưa phải là bậc Thánh A-la-hán, nó chỉ là hiện 
báo nghiệp của kiếp hiện tại, và sanh báo nghiệp của kiếp 
trước, mà vào lúc (người này) chết không gặp những điều 
kiện hay (duyên) cần thiết để tạo ra quả của nó. Vào lúc Bát- 
Niết-Bàn, nó là cả ba loại nghiệp (hiện báo nghiệp, sanh báo 
nghiệp và hậu báo nghiệp). Vào lúc Bát-Niết-Bàn của một vị 
A-la-hán, vô số những bất thiện nghiệp và thiện nghiệp mà 
vị ấy đã hoàn tất trong suốt quá khứ vô tận, những nghiệp 
này lẽ ra sẽ chín mùi trong kiếp kế hay bất cứ lúc nào sau 
đó, tất cả đều trở thành vô hiệu nghiệp ( ahosi-kamma ) [191]. 
Đó là lý do tại sao Đức Phật nói: 375 
Nghiệp cũ đã tiêu mòn, 

Nghiệp mới không sanh khởi. 

Nhàm chán kiếp lai sanh 
Chủng tử dục đoạn tận, 

Giống như ngọn đèn tắt. 316 


375 SuN.ii.l ‘Ratana Suttam ’ (‘Kinh Châu Báu’) (cũng xem KhP.v.6) 

376 Chú giải bài kinh Châu Báu này giải thích rằng mặc dù nghiệp quá khứ đã 
sanh và diệt, nghiệp đó vẫn có khả năng vận chuyển một sự tục sanh, bởi vì 
trong một phàm nhân chất ẩm ướt của ái ( tanhã-sineha , ái nhuận) chưa được 
đoạn trừ. Nhưng trong những người mà chất ầm ướt của ái đã khô cạn nhò' A- 
la-hán Thánh Đạo, nghiệp quá khứ đó không còn khả năng tạo ra quả trong 
tuông lai, giống như hạt giống đã bị thiêu rụi bằng lửa. Bất kỳ nghiệp nào họ 
hiện đang làm được gọi là ‘mới’, và không còn khả năng cho quả trong tưong 
lai, giống như một bông hoa không thể xuất hiện trên một cái cây đã bị bứng 
gốc, nghĩa là nó không thể cho bất kỳ quả nào nữa (‘Nghiệp mới không sanh 
khởi’ hay không còn nghiệp hữu mới). Nghiệp như vậy đã bị thiêu rụi, hạt 
giống tái sanh đã bị thiêu rụi (và SuNA trích dẫn: ‘nghiệp là thửa ruộng; thức 
(tâm) là hạt giống’. Xem ghi chú cuối chưong 313, Tập II). Và bởi vì không 
còn ước muốn cho sự ‘phát triến’ (đối với sự hiện hữu mới) chúng chết rụi 
giống như ngọn đèn này, và vượt qua lĩnh vực của khái niệm, chẳng hạn như 
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Đên đây, trước khi chúng ta tiêp tục bàn vê những 
vận hành của nghiệp, quý vị cần nhớ lại những gì chúng ta 
đã bàn về tâm trước đây, nghĩa là quý vị cần nhớ lại những 
vận hành của nghiệp theo chân đế (sự thực cùng tột). 


NGHỈẸPNHỈẺl! KHÔNG THỂ TỈNH KÉ 


Đức Phật giải thích răng khi tâm tỉnh táo, trong một 
cái búng tay, rất nhiều tỷ tâm sanh lên và diệt giống như một 
dòng sông chảy xiết: các tâm sanh lên theo chuồi gọi là tiến 
trình tâm (citta-vĩthi), ĩ77 \ầ như vậy có nhiều tỷ tiến trình tâm 
(trong một cái búng tay). 

Con người sống trong cái chúng ta gọi là cõi dục giới 
(kãm-ãvacara-bhũmí). Cõi dục giới bao gồm các địa ngục, 
ngạ quỷ và a-tu-la giới, nhân giới và thiên giới. Cõi dục là 
noi năm căn xứ vật chất hoạt động: 

1. Khi một sắc xứ ( rũp-ãyatana ) gặp một nhãn xứ 
( cakkh-ãyatana ), thời nhãn thức ( cakkhu- 
vin nãnà) sanh. 

2. Khi một thanh xứ (sadd-ãyatanci) gặp một nhĩ xứ 
( sot-ãyatana ), nhĩ thức ( sota-vinnãna ) sanh. 

3. Khi một hưong xứ ( gandh-ãyatana ) gặp một tỷ 
xứ ( ghãn-ãyatana ), tỷ thức (ghãna-vinnãna) sanh 

4. Khi một vị xứ (ras-ãyatanci) gặp một thiệt xứ 
(jivh-ãyatana), thiệt thức (jivhã-vmnãna) sanh 

5. Khi một xúc xứ (photthabb-ãyatcina ) gặp một 
thân xứ ( kãy-ãyatana ), thân thức ( kãya-vỉnnãna ) 


‘sắc và vô sắc’. Ngọn đèn đề cập ở đây là ngọn đèn đã bị rụi tắt khi Đức Phật 
đang nói. Cũng xem ví dụ hạt giống đề cập ở ghi chú cuối chương 237, trang 
575/Tập II. 

377 Đe có một con số ước lượng, xem ghi chú 86, trang 79. 
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sanh. 

Những sự kiện này xảy ra theo tiến trình tâm gọi là 
tiến trình ngũ môn (paũca-dvãra-vĩth /). 3 7 8 Cũng có căn xứ 
thứ sáu gọi là ý xứ: 

6. Khi một sắc xứ, hay thinh xứ, hương xứ, vị xứ, 
xúc xứ, hay pháp xứ khác ( dhamm-ãyatana ), gặp 
ý xứ (, man-ãyatana ), ý thức (mano-vinnnãna) 
phát sanh. 

Các tiến trình tâm qua đó những sự kiện này xảy ra 
gọi là tiến trình ý môn. 379 Trong mồi tiến trình ý môn ấy có 
bảy tốc hành tâm Ụavanà). Neu tốc hành tâm là bất thiện, nó 
sẽ bao gồm tối thiểu mười sáu danh pháp ( nãma-dhamma ) 
và tối đa hai mươi hai danh pháp; còn nếu là thiện ( kusala ), 
nó sẽ bao gồm tối thiểu ba mươi hai và tối đa ba mươi lăm 
danh pháp. 380 Trong mọi trường hợp, một trong những danh 
pháp ấy là tư ( cetanã ), và chính tư đó tạo thành nghiệp. 381 

Trong từ ngữ thực tiễn điều này có nghĩa là gì? Nó có 
nghĩa rằng trong thời gian của chỉ một nghiệp đặc biệt nào 
đó 382 , nhiều tỷ tư ( cetanã ) của các tốc hành thứ nhất đã sanh 
lên và diệt, nhiều tỷ tư của tốc hành thứ bảy đã sanh lên và 
diệt, và nhiều tỷ tư của năm tốc hành giữa đã sanh lên và 
diệt. Nói cách khác, trong thời gian của chỉ một nghiệp đặc 
biệt nào đó, nhiều tỷ tư có thể tạo ra quả của chúng trong 
kiếp hiện tại này (hiện báo nghiệp) đã sanh lên và diệt; nhiều 


378 Xem bảng ‘5b: ‘Tiến Trình Ngũ Môn’ trang 294. 

379 Xem bảng ‘5c: Tiến Trình Ý Môn’, trang 297. 

380 Danh pháp của những tốc hành tâm bất thiện: xem bảng 2a/2b/2c, trang 
93/95/97; còn về các tốc hành tâm thiện: xem các bảng 3a/3b, trang 129/132 

381 Đe biết thêm chi tiết, xem ‘Những Vận Hành của Tâm’ trang 79. 

382 Yê nguyên lý của sự đồng nhất, xem ‘Nguyên Tắc Đồng Nhất’ trang 
424/Tập II. 
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tỷ tư có thê tạo ra quả của nó trong kiêp kê (sanh báo 
nghiệp) đã sanh lên và diệt; và nhiều tỷ tư có thể tạo ra quả 
của chúng trong một kiếp sống tưong lai nào đó, từ kiếp thứ 
hai đổ đi (hậu báo nghiệp), đã sanh lên và diệt. 

Điều này có nghĩa rằng trong suốt một đời người, 
chúng ta hoàn thành hàng tỷ nghiệp bất thiện và nghiệp 
thiện, phải nói là hàng tỷ hàng tỷ lần. Thực vậy, chúng ta có 
thể nhận ra rằng trong một đời người, con số những nghiệp 
bất thiện và thiện nghiệp mà chúng ta hoàn thành là ngoài 
con số (không thể tính bằng con số). Đó là lý do vì sao, khi 
Đức Phật nói về các chúng sanh trong địa ngục, Ngài thường 
nói về việc bị hành hạ của họ trong nhiều trăm năm, nhiều 
ngàn năm, và nhiều trăm ngàn năm. [ 192 ] Chẳng hạn, một 
người đồ tể giết bò kể như sanh kế của họ. Có thể hon ba 
mưoi, bốn mưoi hay thậm chí năm mưoi năm người ấy giết 
bò. Ở mồi nghiệp đặc biệt, hay mồi lần người ấy giết bò, 
những nghiệp bất thiện được tạo ra là không thể tính kể. 
Cũng vậy, người có đức tin hàng ngày cúng dường vật thực 
đến Tăng Chúng sẽ tạo ra vô số thiện nghiệp. Có thể người 
ấy đã thực hiện việc cúng dường như vậy trong hai mưoi, ba 
mưoi, bốn mưoi, hoặc năm mưoi năm, hoặc nhiều hon nữa. 
Mồi lần người ấy cúng dường, các thiện nghiệp được tạo ra 
ở mỗi nghiệp đặc biệt đó sẽ là không tính kể. 

Mặc dù con người và chư thiên sống trong cõi dục, họ 
vẫn có thể hoàn thành nghiệp của cõi sắc và vô sắc giới. Đó 
là lý do vì sao một người hoặc một vị chư thiên có thể nhập 
vào một bậc thiền sắc giới hoặc vô sắc. Như đã đề cập ở 
trước, nghiệp như vậy không thể là nghiệp bất thiện mà chỉ 
là thiện nghiệp. Những tốc hành tâm của thiền được gọi là 
đáo đại ( mahaggata ). 

Khi chúng ta hoàn thành một nghiệp dục giới, sẽ có 
nhiều tỷ tâm sanh lên và diệt: chúng bao gồm nhiều ngàn 
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triệu tiến trình tâm ( citta-vĩthỉ ). Mồi trong các tiến trình tâm 
ấy có bảy tốc hành tâm. Nhưng con số những tốc hành tâm 
đáo đại sanh lên và diệt khi một người nhập thiền khác nhau: 
không cỏ con số cố định. Con số này tuỳ thuộc vào việc 
người ấy ở trong thiền chứng bao lâu. 383 Có thể chỉ vài tỷ tâm 
sanh lên và diêt, và cũng có thể rất nhiều và rất nhiều tỷ tâm 
sanh lên và diệt. Tuỳ theo sự quyết định của một người mà 
chúng có thể sanh lên và diệt nối tiếp nhau trong một giờ, 
hai giờ, thậm chí trong cả ngày, hay cả tuần. Tuy nhiên, khi 
một người mới bắt đầu nhập thiền thi chỉ một tiến trình tâm 
an chỉ duy nhất với một tốc hành tâm thiền duy nhất sanh lên 
và diệt, sau đó họ chìm trở lại vào hữu phần. 

Trong số các bậc thiền Ụhãnas ) sắc giới và vô sắc 
giới mà một người đắc chứng, chỉ bậc thiền nào họ có thể 
duy trì cho đến sát-na cận tử mới tạo ra tái sanh trong cõi 
Phạm Thiên; các thiền chứng còn lại kể như không còn kết 
quả. Tuy nhiên, nếu một người đã tu tập các bậc thiền ấy cho 
sự chứng đắc Niết-Bàn tối hậu, chúng sẽ trở thành những gì 
được gọi là Ba-la-mật. 

Chúng ta cũng cần nhớ rằng vòng tái sanh luân hồi 
không có điểm khởi đầu. Điều này có nghĩa rằng mọi người 
đều đã hoàn thành vô số các bất thiện nghiệp và thiện nghiệp 
trong vô số những kiếp sống quá khứ. Song chúng ta cũng 
cần phải nhớ rằng mặc dù trải qua vô lượng kiếp sống, 
chúng ta đã tạo vô số nghiệp, nhưng không phải tất cả những 
nghiệp ấy đều sẽ tạo ra quả của chúng. Như trên đã nói, 
không phải tất cả tốc hành tâm của một nghiệp đều tạo ra 


383 Con số các tâm hữu phần cũng khác nhau theo cách tuơng tự. 
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quả/ 6 

Kinh Điển PãỊỉ đưa ra nhiều ví dụ cho thấy nghiệp 
vận hành như thế nào. Và nếu chúng ta không hiểu đúng 
những vận hành của nghiệp, những ví dụ ấy đôi khi có vẻ 
hoang đường hon là sự thực. Nhưng khi chúng ta hiểu được 
những vận hành của tâm và bằng cách ấy hiểu được những 
vận hành của nghiệp, chúng ta sẽ rất dễ dàng hiểu được sức 
mạnh cùng cực của những ác nghiệp và sức mạnh tối thượng 
của những thiện nghiệp. Lúc đó chúng ta sẽ khó mà không 
tin những ví dụ về cách vận hành của nghiệp trong Kinh 
Điển PãỊi được. Và, việc tin những gì Đức Phật nói, chẳng 
hạn khi Ngài nói về các chúng sanh được thọ hưởng cực lạc 
trên các cõi tròi trong nhiều trăm ngàn năm, lúc đó cũng trở 
nên dễ dàng hon đối với chúng ta.[i93] 

Tất nhiên, nếu chúng ta phát triển được năng lực tuệ 
tri các kiếp sống quá khứ, chúng ta sẽ tự mình thấy được 
những vận hành của nghiệp, và loại trừ được bất kỳ hoài 
nghi nào chúng ta có bằng chính sự biết và thấy của chúng 
ta. 


NHỮNG ĐIỀU KIỆN CHO QUẢ HIỆN TẠI 

Đến đây tôi muốn bàn thêm về hiện báo nghiệp hay 
nghiệp cho quả ngay trong kiếp sống này. Dưới những điều 
kiện nào thì hiện báo nghiệp tạo ra quả của chúng, và dưới 
những điều kiện nào thì hiện báo nghiệp mất hiệu lực? Như 
đã nói ở trên, hiện báo nghiệp được tạo ra bởi tư ( cetanã ) 
của tốc hành thứ nhất: nó trở nên có hiệu lực khi đưoc thoả 


384 Vbh.A.xvi.10.810 ‘ Dutiya-Bala-Niddeso' (“Giải Thích về Lực Thứ Hai’) 
DD.xvi.225 1-2254, và MA.II.iv.6 ‘Ahgulimãla-Suttam' (‘Kinh Ăn-gu-li-ma- 
lá’) 
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mãn hai điều kiện: 385 

1. Không gặp đối thủ {patỉpakkhehỉ 
anabhibhũtatãya ): đó là, khi không có nghiệp 
mạnh hơn áp đảo nó. 

2. Gặp những điều kiện thuận lợi (paccaya-visesena 
patiladdha-visesatãya): đó là, nghiệp đuợc tạo ra 
ấy là nghiệp thuộc loại cho quả (trong hiện tại) 
nhu vậy. 

Tuy nhiên, cho dù nó có thể gặp những điều kiện cần 
thiết để chín mùi, và mặc dù nó hồ trợ các hành phối họp 
hay các pháp tuơng ung trong tuơng tục tốc hành, 386 nó vẫn 
đuợc xem là yếu nhất trong các tốc hành tâm. Điều này là 
do, là tốc hành tâm thứ nhất, nó chỉ có một mình. Không 
giống nhu sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp, nó không có 
các tốc hành tâm đi truớc để cho nó sức mạnh; nó cũng 


385 Chi tiết này và những chi tiết sau được rút ra từ VsMT.685 ‘ Kahhã- 
Vitarana-Visuddhi-Niddeso ’ (‘Giải Thích về Đoạn Nghi Thanh Tịnh’) 

386 hồ trợ các hành phối hợp hay các pháp tương ưng trong tương tục tốc hành: 
nghiệp (kamma) là tư ( cetanã ), và tư là một tâm sở ( cetasika ). Một tâm sở 
không thể sanh độc lập với tâm ( citta ), và một tâm cũng không thể sanh độc 
lập với các tâm sở. Và các hành cần thiết cho một tâm sanh ít nhất phải có tám: 
tâm, và bảy tâm sở biến hành (, sabba-citta-sãdhãrana ): 1) xúc {phassa ), 2) thọ 
(vedanã), 3) tưởng (.sahhã ), 4) tư ( cetanã ), 5) nhất tâm ( ek-aggatã ), 6) mạng 
quyền (ịĩvỉt-ỉndrỉya ), và 7) tác ý (, manasikãra ). Trong một sát-na tâm, tâm và 
các tâm sở của nó hồ trợ lẫn nhau, như hỗ tương duyên (anhãm-anna 
paccaya ): chúng cùng sanh, cùng diệt, cùng bắt một đối tượng, và cùng nương 
một căn (trong những cõi hữu sắc thì hoặc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, 
thân căn hoặc ý căn; trong cõi vô sắc không có căn). Đó là lý do vì sao chúng 
được gọi là các hành phối hợp hay các pháp tương ưng (sampayutta-dhamma). 
Theo cách tương tự, nếu một trong các tâm sở cấu thành không có mặt, các 
tâm sở còn lại cũng không thể sanh, và điều này cũng có nghĩa rằng tâm không 
thể sanh. Đe biết thêm chi tiết, xem các bảng nói về ‘Sự Thành Tựu của 
Nghiệp’. 




Pa-Auk Tawya Sayadaw 


317 


không được tăng cường sức mạnh băng sự lập lại ( ãsevana ). 
Do đó, qủa của nó được xem là yếu, và những điều kiện thoả 
đáng để nó chín mùi chỉ tìm thấy trong kiếp hiện tại. Giống 
như một bông hoa đon thuần, nó chỉ chín mùi trong kiếp 
hiện tại này: ví như bông hoa không tạo ra quả thế nào, loại 
nghiệp này cũng không tạo ra một sự tái sanh trong tưong lai 
như vậy. Trái lại, sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp có 
được sức mạnh nhờ sự lặp lại. Điều đó có nghĩa rằng chúng 
có thể tạo ra quả hoặc trong kiếp kế hoặc trong một kiếp 
tưong lai nào đó sau kiếp kế, và chúng còn có sức mạnh để 
tạo ra tái sanh ngay cả trong cõi địa ngục hoặc các cõi trời. 

Hon nữa, để cho nghiệp tạo ra quả được, nỏ cần phải 
gặp những gì chúng ta gọi là sự thành tựu ( sampatti , thường 
dịch là thuận lợi) và thất bại ( vipatti , thường dịch bất lợi). 387 
Neu không gặp những điều kiện ấy, nó trở thành vô hiệu lực. 


QUẢ HIỆN TẠI CỦA THIỆN NGHIỆP 


Lây thiện nghiệp bô thí ( dãna ) làm ví dụ. Nó có thê 
trở thành hiện báo nghiệp tạo ra của cải vật chất trong kiếp 
này[i94]. Nhưng có bốn điều cần thiết phải được hoàn thành, 
đó là bốn loại cụ túc ( sampadã , đầy đủ): 388 

1. Đối tượng cụ túc ( vatthu-sampadã ): đối tượng 
của sự cúng dường (người thọ nhận) phải là một 
bậc Thánh A-la-hán hay Thánh Bất Lai có thể 


387 Những điều kiện này có tám: sanh thú thuận lợi, sanh y thuận lợi, thời kỳ 
thuận lợi, phương tiện thuận lợi; sanh thú bất lợi, sanh y bất lợi, thời kỳ bất lợi 
và phương tiện bất lợi. xem giải thích ở ‘Sự Thành Tựu và Thất Bại’, trang 
442/Tập II. 

388 DhPA.x.17 “ Sukha-Sãmanera-Vatthu ’ (‘Chuyện Sa-Di Sukha’). Cũng xem 
ví dụ tại ghi chú cuối chương 195, trang 562/Tập II. 
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nhập thiên diệt ( nirodha-samãpattỉ ): sự diệt tạm 
thời của danh và sắc do tâm sanh. 389 

2. Vật dụng cụ túc (paccaya-sampadã ): Vật dụng 
đem cúng dường phải có được hợp theo Pháp, tức 
là hợp với Chánh Ngữ ( Sammã-Vãcã ), Chánh 
Nghiệp ( Sammã-Kammanta ) và Chánh Mạng 
(, Sammã-Ậịiva ). 

3. Tư cụ túc ( cetanã sampadã) : tư hay hay chủ ý của 
thí chủ phải không bị ô nhiễm. Thí chủ phải có 
một nội tâm hoan hỷ thực sự trước khi cúng 
dường, trong khi cúng dường và sau khi cúng 
dường, không bị ô nhiễm bởi tham hay 
sân,...không mong chờ đáp trả điều gì từ người 
thọ nhận. 

4. Đức trọng cụ túc ( gun-ãtereka-sampadã ): người 
thọ nhận phải là một bậc Thánh A-la-hán 390 hay 
Thánh Bất Lai vừ xuất khỏi thiền diệt (diệt thọ 
tưởng định). 

Neu bốn loại cụ túc này có mặt, tư ( cetanã ) của tốc 
hành tâm thứ nhất phối hợp với sự cúng dường có thể làm 
nhiệm vụ như hiện báo nghiệp. Tuy nhiên một mình bốn yếu 
tố này thôi chưa đủ: người cúng dường hay thí chủ cũng cần 
phải hoàn tất đầy đủ thiện nghiệp trong các kiếp sống quá 
khứ nữa, đó là, việc thực hành hạnh (caraiui). v>ì Đặc biệt, 


389 thiền diệt (diệt thọ tưởng định): thiền này có thể kéo dài đến bẩy ngày, tuỳ 
thuộc vào sự quyết định của một người. Đe biết rõ chi tiết, xem S.IV.vii.6 
‘Dutiya Kãmabhũ-Suttaih\ S.IV.II.ii.l “Rahogata-Suttam\ và VsM.xxiii.879 
‘Nirodha-Samãpatti-Kathã' (‘Luận về Thiền Diệt’) pp.xxiii.43. 

390 Bậc thánh A-la-hán ở đây kể luôn chư Phật, vì lẽ các vị Phật cũng là các bậc 
A-la-hán. 

391 Xem ‘Hạnh’ trang 278. 
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trong những kiêp quá khứ, thí chủ đã từng làm những cúng 
dường cao thượng, điều này chúng ta đã bàn ở trước. 392 

Cái gì làm cho một sự bố thí hay cúng dường trở 
thành cao thượng ( ukattha )? Đức Phật giải thích rằng một 
bố thí hay cúng dường muốn trở thành cao thượng cần phải 
hoàn thành năm pháp: 393 

1. Thí chủ phải là người giới đức, ít nhất phải giữ 
được ngũ giới. 

2. Vật thí phải có được hợp theo Pháp: tức là họp 
với Chánh Ngữ ( Sammã-Vãcã ), Chánh Nghiệp 
(Sammã-Kammanta) và Chánh Mạng ( Sammã- 
Ặịiva). 

3. Thí chủ phải có một nội tâm không cấu uế và 
hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường, 
không bị ô nhiễm bởi tham hoặc sân..., không 
mong đợi được đáp trả từ người thọ nhận. 

4. Thí chủ phải có đức tin đầy đủ noi quy luật của 
nghiệp và quả của nghiệp. 394 

5. Người thọ nhận cũng phải là người giới đức, một 
người có giữ giới. Neu giới của người thọ nhận có 
thiền (Jhãna), minh sát trí hoặc Đạo Quả trí kèm 
theo, thời nó còn làm cho cúng dường của người 
ấy thậm chí cao thượng hon nữa. 

CẢNH ĐÒNG VÀNG 

Kinh Điển Pãịi đưa ra ví dụ về một cúng dường cho 


392 Xem ‘2) Bố Thí Cao Thượng’ trang 136. 

393 M.III.iv. 12 ‘ Dakkhinã- Vibhahga-Suttam ’ (‘Kinh Cúng Dường Phân Tích’) 

394 Điều này làm cho thiện nghiệp cúng dường trở thành tam nhân (có đủ ba 
nhân: vô tham, vô sân và vô si) 
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quả hiện tại, trong cùng một kiếp sống: đó là cúng dường 
của Puụụa, cha của Uttarã-Nandamãta ở Rãjagaha. Sự kiện 
xảy ra trong thời Đức Phật của chúng ta: 395 

Punna và vợ là những người rất nghèo nhưng có đức 
tin sâu xa noi Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta). Một ngày lễ 
hội nọ, mặc dù chủ của Punna đã cho ông nghỉ một ngày, 
nhưng Punna vẫn đi ra ngoài cày ruộng, bởi vì ông quá 
nghèo để nghỉ lễ. 

Ngày đó,Tôn giả Xá-lợi-phất vừa xuất khỏi thiền diệt 
(nỉrodha-samãpattỉ). Và ngài quán sát thế gian với thiên 
nhãn của mình để xem ai là người sẽ được lợi ích nhất từ 
việc cúng dường vật thực cho ngài. Ngài thấy rằng Punna đã 
hoàn thành thiện nghiệp như vậy từ một tiền kiếp trước, rằng 
nếu ông ta cúng dường vật thực đến ngài, nghiệp quá khứ đó 
sẽ làm nhiệm vụ như thân y duyên 396 (upanissaya-paccaya) 
cho sự cúng dường để tạo ra quả báo trong kiếp này: Punna 
sẽ trở thành một người giàu có, và sau đó sẽ thực hiện một 
cuộc đại thí đến Đức Phật và Chúng Tăng. Sau khi nghe bài 
pháp khích lệ (tuỳ hỷ pháp) của Đức Phật ông và vợ sẽ trở 
thành Thánh Nhập Lưu. 

Vì thế, vào lúc thích hợp, Tôn giả Xá-lợi-phất mang 
bát và y hai lớp (y Tăng-già-lê), đi đến chồ Punna đang cày 
ruộng. Và rồi ngài đứng ở một khoảng cách không xa lắm để 
cho Punna có thể nhìn thấy ngài. Khi Punna nhìn thấy Tôn 
giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), ông rất lấy làm vui mừng, ngưng 
cày, ông đi tới gần Tôn giả, và quỳ xuống đảnh lễ năm điểm 
sát đất với tâm cung kính và hoan hỷ. Lúc đó Tôn giả Xá- 


395 A.A.l.xiv.7 ‘ Uttarã-Nanda-Mãtã-Vatthu ’ (‘Câu Chuyện về Uttarã, Mẹ của 
Nada’) 

396 Thân y duyên: trợ giúp bằng các nương nhờ. Thí dụ, người thiện tín thường 
bố thí, trì giới thành thói quen... 
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lợi-phât hỏi ông xem có thê lây nước mát ở đâu. Puụụa nghĩ 
chắc là Tôn giả muốn rửa mặt, vì thế ông làm một cây tăm 
xỉa răng từ một loại dây leo gần đó và dâng nó cho ngài. 
Trong lúc Tôn giả Xá-lợi-phất đang chà răng, Punna lấy bát 
và túi lọc nước của ngài, đổ đầy vào bát với nước trong mát 
và được lọc một cách thích họp, và ông cúng dường đến Tôn 
giả. 

Sau khi rửa mặt xong, Tôn giả Xá-lợi-phất tiếp tục 
lên đường đi khất thực. Lúc ấy, ý nghĩ này khởi lên với 
Punna: ‘ Tôn giả chưa bao giờ đến đây theo cách này, có lẽ 
hôm nay ngài đến đây vì loỊ ích của ta chăng. Ước gì vợ 
mình có mặt ở đây với vật thực, được cúng dường vật thực 
ấy cho ngài thì sẽ là điều tốt đẹp biết bao! ’ 

Lúc bấy giờ vợ của Punna cũng đang trên đường 
mang thức ăn cho chồng, và gặp Tôn giả Xá-lợi-phất. Bà 
nghĩ: ‘Đôi khi ta có thức ăn đế cúng dường, nhưng lại không 
có người thọ nhận; đôi khi có người thọ nhận, nhưng do 
mình nghèo quá không có thức ăn đê dâng củng. Hôm nay ta 
may mắn làm sao, vừa có Tôn giả Xá-lợỉ-phất là người thọ 
nhận lại vừa có thức ăn này đế cúng dường! ĩ97 yì thế, với 
tâm tràn đầy vui sướng, bà cúng dường thức ăn đến Tôn giả 
Xá-lợi-phất. Rồi bà lại quay trở về nhà, làm thức ăn mới, và 
mang nó ra ruộng cho chồng. Punna vô cùng hoan hỷ khi 
nghe việc bà cúng dường vật thực đến Tôn giả Xá-lợi-phất. 
Ông ăn com rồi nằm nghỉ. 

Khi thức dậy, ông thấy cánh đồng mình cày ban nãy 
đã biến thành vàng. Ông đem sự việc trình lên đức vua, vua 
liền cho những chiếc xe bò đi gom vàng về. Nhưng ngay 
khi lính của vua vừa chạm vào vàng, nói rằng đây là vàng 


397 Trong quá khứ, đối tượng cụ túc không có, hoặc vật dụng cụ túc không có: 
ngày hôm nay cả bốn pháp cụ túc đều có mặt. 
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của đức vua, vàng ây biên thành đât. Vì thê vàng được gom 
lại nhân danh Punna, và đức vua đã trao tặng ông tước hiệu 
Bahu-Dhana-Setthi (Bá Hộ Đa Sản). Punna cho xây một căn 
nhà và vào ngày tân gia, ông tổ chức một cuộc lễ đại thí đến 
Đức Phật và Chúng Tăng. Và với pháp thoại tuỳ hỷ của Đức 
Phật, 398 Punna, vợ và Uttarã, con gái ông ta trở thành Thánh 
Nhập Lưu. 

Ở đây, 

1. Punna và vợ là những người giới đức. 

2. Vật cúng dường của họ có được họp theo Pháp. 

3. Họ có tâm trong sạch, không uế nhiễm và thực sự 
hoan hỷ trước, trong và sau khi cúng dường. 

4. Họ có đức tin mãnh liệt noi nghiệp và quả của 
nghiệp, 

Và 

5. Người thọ nhận,Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), 
là một bậc Thánh A-la-hán vừa xuất khỏi diệt thọ 
tưởng định. Giới của ngài rất hoàn hảo, vì ngài đã 
đắc A-la-hán Thánh Đaọ và Thánh Quả Trí. 

Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là: Punna và vợ của 
ông ta trong một kiếp quá khứ đã hoàn tất một thiện nghiệp 
cao thượng, và nghiệp đó giờ đây chín mùi hồ trợ cho 
nghiệp cúng dường đến Tôn giả Xá-lợi-phất hiện tại của họ: 
nghiệp quá khứ đó là thân y duyên (upanissaya-paccaya). 


398 Bài pháp khích lệ: pháp thoại được thuyết sau một cuộc lễ bố thí, như 
trường hợp ở đây, pháp thoại này trong PãỊi gọi là anumodana (tuỳ hỷ pháp): 
modana có nghĩa là hoan hỷ; anu (Hán dịch tuỳ) là lập đi lập lại. Như vậy anu- 
modana là một bài pháp thoại có ý định khích lệ, làm cho phấn chấn tâm của 
những người cúng dường với sự hoan hỷ liên tục (lập đi lập lại hay tuỳ hỷ), 
nhờ đó mà tăng trưởng thiện nghiệp và phước báu trong việc làm phước của 
họ, nhất là làm cho phước sự ấy đáng ghi nhó' hon. 
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Do sự có mặt của các điêu kiện thoả đáng, tư ( cetanã ) của 
tốc hành tâm thứ nhất trong tiến trình tâm ý môn của Punna 
khi đang cúng dường đến Tôn giả Xá-lợi-phất đã tạo ra một 
quả lớn ngay trong kiếp đó. Đây là hiện báo nghiệp ( dỉtthi- 
dhamma-vedanĩya-kamma).[ 195] 

Có thể quý vị sẽ cảm thấy khó tin câu chuyện này; 
quả hiện tại của nghiệp mà Punna làm có vẻ như quá hoang 
đường hon là thực. Tuy nhiên kết quả ấy là sự thực chứ 
không có gì hoang đường. Neu chúng ta so sánh nó với quả 
có thể sẽ chín mùi như sanh báo nghiệp: tức như nghiệp 
được cảm thọ quả vào lúc tái sanh (quả của tư thuộc tốc 
hành tâm thứ bảy), thì hiện báo nghiệp thực sự chỉ là một 
quả không đáng kể. Tại sao? Bởi vì nếu nghiệp cúng dường 
của Punna chín mùi vào thời cận tử ( marana-kãle ), nó sẽ tạo 
ra tái sanh trong cõi chư thiên, với những thiên lạc thù thắng 
và thọ mạng lâu dài của một vị chư thiên: 399 một cánh đồng 
vàng dù đem lại sự giàu sang cho con người nhưng chỉ với 
tuổi thọ ngắn ngủi (của kiếp người), thì không thể có sự so 
sánh. Cúng dường của Punna cũng có thể chín mùi như hậu 
báo nghiệp (aparãpariya-vedanĩya-kamma), tức như nghiệp 
cảm thọ quả trong một kiếp sống nào đó trong tưong lai (từ 
kiếp thứ hai đổ đi), vốn là quả của tư ( cetanã ) trong năm tốc 
hành tâm giữa. Trong trường họp đó, nó sẽ tạo ra những kết 
quả thù thắng trong rất nhiều kiếp sống tưong lai. Như vậy, 
cánh đồng vàng mà Punna có được khi làm người cũng 
không thể đem so sánh ở đây. 

Tất cả những kết quả to lớn này có thể phát sanh là 
nhờ ông đã hoàn thành hàng tỷ thiện nghiệp trước, trong và 
sau phước sự cúng dường của ông đến Tôn giả Xá-lợi-phất. 


399 Để biết sự giải thích của Đức Phật về thọ mạng của chư thiên, xem ghi chú 
cuối chương 193, trang 561. 




324 


Vận Hành của Nghiệp 


Quý vị hãy ghi nhớ những vận hành của tâm này. Trong cõi 
dục ( kãm-ãvacara-bhũmi ) của chúng ta, chỉ một cái búng tay 
đã có rất nhiều ngàn tỷ tâm sanh và diệt: những tâm này bao 
gồm nhiều tỷ tiến trình tâm. Mồi tiến trình trong những tiến 
trình tâm này đều có bảy tốc hành tâm ( ịavana ). Và mồi tốc 
hành tâm ấy đều đuợc phối họp với tu (cetanãy. chính tu tạo 
ra nghiệp. Neu quý vị nhớ điều này, quý vị có thể hiểu đuợc 
Punna đã hoàn thành đuợc rất nhiều thiện nghiệp nhu thế 
nào, và câu chuyện cánh đồng vàng sẽ trở nên dễ hiểu 
hơn. [196] 


? ? 



TÔN GIẢĂNG-GƯ-LI-MA-LÁ 


Hiện báo nghiệp cũng có thê là bât thiện. Chăng hạn 
truờng họp của Ăng-gu-li-ma-lá (Aủgulimãla) 400 . Ông từng 
là tuớng cuóp trong vuơng quốc Kosala của Vua Ba-tu-nặc 
(Pasenadi), và đã giết rất nhiều nguời. Thế nhung, một hôm 
Đức Phật, với thiên nhãn của ngài, thấy rằng Ăng-gu-li-ma- 
lá ngày hôm đó hoặc sẽ giết mẹ của mình, hoặc, nếu Đức 
Phật đi đến gặp ông, ông sẽ xuất gia làm Tỳ-kheo. Và thấy 
rằng Aủgulimãla có đủ ba-la-mật để trở thành một bậc 
Thánh A-la-hán trong kiếp đó, Đức Phật đã thân hành đi tới 
gặp ông. Aủgulimãla xuất gia, và thọ trì tăng thirợng tam 
học, đó là tăng thượng giới học (giữ giới Pãtimokkha của vị 
Tỳ-kheo), tăng thuợng tâm học (hành thiền định) và tăng 
thượng tuệ học (hành thiền minh sát). 

Lúc bấy giờ, Vua Pasenadi đang cố gắng để bắt tướng 


400 M.II.iv.6 ‘Ahgulimala Suttam ’ (‘Kinh Ảng-gu-li-ma-lá’) 
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cướp Angulimala. Nhưng khi thây Ang-gu-li-ma-lá đã trở 
thành một vị Tỳ-kheo thanh tịnh với Đức Phật kể như bậc 
Đạo sư, Vua Pasenadi yên tâm và hứa sẽ cung cấp cho ông 
bốn món vật dụng: y phục, thực phẩm, thuốc trị bệnh, và chồ 
ở. Như vậy, việc xuất gia của Tôn-giả Aủgulimãla với Đức 
Phật là kết quả của hiện báo nghiệp. 

Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Đức Phật, Tôn-giả 
Angulimãla đắc Đạo Quả A-la-hán. Ngày hôm sau, khi đi 
vào kinh thành Sãvatthĩ để khất thực, dân chúng trong kinh 
thành đã tấn công ngài. Họ không thể quên những gì mà ngài 
đã làm khi còn là tướng cướp Angulimãla, nên, người thì 
ném đá, người ném gậy, và người ném những mảnh sành, 
khiến cho bình bát của ngài bị bể, và y áo bị rách nát. Khi 
Đức Phật nhìn thấy điều đó, Ngài nói với Aủgulimãla: 

Hãy kham nhân, này Bà-la-môn! Hãy kham 
nhẫn, này Bà-la-môn! 

Ông đang cảm thọ quả hiện tại của những 
nghiệp mà lẽ ra ông sẽ phải bị hành hạ trong nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục vì nghiệp đó! 

Ở đây, Đức Phật đang giải thích cho ông biết rằng 
việc tấn công đó chẳng qua là quả hiện tại của ác nghiệp 
Angulimãla đã làm trong kiếp này. Neu nghiệp đó cho quả 
của nó như sanh báo nghiệp, hoặc hậu báo nghiệp, ông sẽ bị 
tái sanh vào địa ngục, và phải chịu khổ trong nhiều ngàn 
năm. Nhưng vì ông đã đắc A-la-hán Thánh Quả, ác nghiệp 
quá khứ đã trở thành vô hiệu lực, sanh báo nghiệp và hậu 
báo nghiệp không còn nữa: nó chỉ có thể có hiệu lực trong 
kiếp này (hiện báo nghiệp) như bị mọi người tấn công vậy 
thôi. 


NGƯÒIĐÔTÉ 
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Ví dụ khác của hiện báo nghiệp bât thiện là trường 
họp của người đồ tể ở kinh thành Sãvatthi. 401 Ông chuyên 
giết bò, chọn những miếng ngon nhất cho mình và gia đình, 
và đem bán phần còn lại. Giết bò là kế sinh nhai của ông 
suốt năm mưoi lăm năm. Ông không bao giờ ăn com trừ khi 
có thịt bò kèm theo. 

Ngày nọ, sau khi đã chấm dứt công việc hàng này của 
mình, trời còn sáng, ông đưa cho vợ miếng thịt bò để nấu 
bữa ăn tối, còn ông đi ra hồ tắm. Trong lúc ấy, một người 
bạn của ông đến, và mặc dù vợ người đồ tể đã can ngăn, 
người bạn này vẫn lấy miếng thịt bò dành cho bữa ăn tối của 
ông đi. 

Khi người đồ tể tắm xong quay lại, phát hiện ra rằng 
bữa tối của ông không có gì cả, ông cầm lấy con dao, và đi 
ra nhà sau chồ một con bò đang bị cột. Người đồ tể đưa tay 
vào miệng bò, kéo cái lưỡi của nó ra, dùng dao cắt đứt tận 
cuống, và đi trở lại nhà trong. Ông nướng cái lưõi bò trên vỉ 
than, bở nó trên com nóng, và ngồi xuống ăn. Trước tiên ông 
ăn một muỗng com đầy, và một miếng thịt (lưỡi) bò. Ngay 
lúc ấy, lưõi của ông bị cắt đoạn lìa tận cuống, roi khỏi miệng 
và xuống đĩa com ông đang ăn. Rồi, với máu tuôn ra từ 
miệng, ông chạy ra sân, bò quanh trên đất, và kêu rống lên 
như một con bò. Nghiệp cắt lưõi bò của ông đã làm nhiệm 
vụ như hiện báo nghiệp, và tạo ra một quả khổ khủng khiếp 
ngay trong hiện tại. 

Sau khi bò quanh sân vài vòng và rống lên như bò, 
ông chết. Do đã giết bò trong năm mưoi năm, sanh báo 
nghiệp khiến ông phải tái sanh vào A-tỳ Địa Ngục (Avĩcĩ). 
Và số phận dành cho ông là phải cảm thọ những khổ đau 


401 DhPA.xviii. 1-4 ‘Mala- Vagga’ (‘Phẩm cấu uế’) 
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khủng khiếp trong đại địa ngục ấy trong một thời gian rất dài 
bởi vì vô số những sanh báo nghiệp bất thiện khác, cũng như 
vô số những hậu báo nghiệp khác giờ đây gặp được những 
điều kiện thoả đáng để chín mùi: vòng tái sanh luân hồi thì 
không có khởi đầu (vô thỉ), vì thế mỗi người chúng ta đều đã 
hoàn thành rất nhiều ác nghiệp. Khi những điều kiện có mặt, 
ác nghiệp từ những kiếp quá khứ đó sẽ chín mùi, và cái khổ 
của một người được kéo dài thêm lên. 

Đôi khi, một chúng sanh trong địa ngục hết nghiệp 
(nghiệp tạo ra tái sanh trong địa ngục) và họ chết tại noi ấy. 
Nhưng họ vẫn không thoát khởi địa ngục vì một hậu báo 
nghiệp khác của cùng nghiệp đó sẽ tạo ra quả trong địa ngục 
trở lại, và điều này cứ tiếp diễn mãi như vậy 402 . Thậm chí 
khi họ thoát khởi địa ngục và được tái sanh làm ngạ quỷ, 
nghiệp ấy cũng vẫn làm nhiệm vụ như hậu báo nghiệp, khiến 
cho họ, trong thân ngạ quỷ, cũng bị hành hạ theo cách nào 
đó tuông tự như thế. [197] 

Đến đây kết thúc phần bàn luận của chúng tôi về 
nghiệp phân theo thời gian cho quả: hiện báo nghiệp, sanh 
báo nghiệp, hậu báo nghiệp, và vô hiệu (lực) nghiệp. Tuy 
nhiên để có một bức tranh toàn diện, chúng ta cũng cần hiểu 
rằng bốn loại nghiệp ấy vận hành qua ba giai đoạn: quá khứ, 
hiện tại và tưong lai. 

những vậnhành của nghiệp quả khử- hiện tại- vị lai 

Trong một tuông tục danh sắc, luôn luôn có nghiệp 
quá khứ, nghiệp hiện tại, và trừ phi một người đạt đến A-la- 


402 Đây là một ví dụ cho thấy nghiệp tạo ra kiết sanh thức cũng có thể là từ một 
kiếp quá khứ khác như thế nào. Xem lời giải thích của Đức Phật ở ghi chú 410 
trang 341 . 
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hán Thánh Quả, băng không nghiệp tương lai cũng luôn luôn 
có. Như vậy, tuỳ theo quả, chúng ta có sáu vận hành của 
nghiệp qua khứ, bốn vận hành của nghiệp hiện tại, và hai 
vận hành của nghiệp tương lai. 


SÁU VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP QUẢ KHỬ 


Vô Ngại Giải Đạo ( Pa Ị is a m h h idã - Magga ), một bộ 
luận do Tôn giả Xá-lợi-phất thuyết, mô tả sáu vận hành của 
nghiệp quá khứ ( atĩta-kamma ) 403 như sau: 

[1] Đã có nghiệp, đã có quả của nghiệp. 

[2] Đã có nghiệp, đã không có quả của nghiệp. 

[3] Đã có nghiệp, có quả của nghiệp. 

[4] Đã có nghiệp, không có quả của nghiệp. 

[5] Đã có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

[6] Đã có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. 

Chúng ta sẽ cố gắng để thấy mối liên quan giữa cách 
mô tả này với các loại nghiệp khác nhau mà ở trên chúng ta 
đã bàn, đó là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo 
nghiệp, và vô hiệu nghiệp. 


NGHIỆP QUẢ KHỬ, QUẢ QUẢ KHỬ 


Vận hành thứ nhât của nghiệp: nghiệp quá khứ có quả 

" r _ f V 

quá khứ. Như thê nào? Trong những kiêp sông quá khứ, một 

r r 

người đã hoàn tât vô sô sanh báo nghiệp thiện và sanh báo 

£ <r 

nghiệp bât thiện: chúng là tư ( cetanã ) của các tôc hành tâm 

r ** r 

thứ nhât của môi nghiệp. Những nghiệp ây đã gặp được 


403 PsM.Lvii.234 ‘Kamma Katha ’ (‘Luận về Nghiệp’) PD.I.vii.l 




Pa-Auk Tawya Sayadaw 


329 


điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong cùng kiếp 
sống đó. 

Chẳng hạn, những cảm thọ lạc, khổ và trung tính đã 
phát sanh liên quan với một nghiệp nào đó trong một kiếp 
quá khứ có thể là quả của một hiện báo nghiệp: ví dụ, những 
cảm thọ phát sanh liên quan với một hành nghiệp bố thí 
(|dãna ) trong cùng kiếp quá khứ đó, hoặc liên quan với hành 
nghiệp giữ giới ( Sĩla ) hoặc tu thiền ( bhãvanã ). Ví dụ khác là 
sự khởi lên của một trong ba Tâm Đạo thấp ( Magga Citta- 
Tu-đà hoàn Đạo, Tư-đà-hàm Đạo, A-na-hàm Đạo ) trong 
một kiếp quá khứ: quả của những tâm đạo ấy xuất hiện 
trong sát-na tâm kế nhu những Tâm Quả ( Phala Citta). 

Cũng vậy, trong vô luợng kiếp quá khứ, một nguời đã 
hoàn tất không thể tính kể những sanh báo nghiệp thiện và 
sanh báo nghiệp bất thiện: chúng là tu của những tốc hành 
tâm thứ bảy của mồi nghiệp. Những nghiệp ấy đã gặp đúng 
điều kiện để tạo ra quả của chúng trong kiếp tiếp theo, tức 
kiếp kế liền sau kiếp đỏ. Lại nữa, nếu trong một kiếp quá 
khứ, một tu ( cetanã ) nhu vậy tạo ra kiết sanh thức và danh 
sắc của kiếp kế, thời những tu còn lại của những tốc hành 
tâm thứ bảy của nghiệp đó hoặc trở thành vô hiệu lực, hoặc 
sẽ hồ trợ các uẩn ấy trong suốt kiếp kế, nhu kéo dài thọ 
mạng và khổ đau của một nguời trong cảnh giới địa ngục, 
ngạ quỷ..., hay kéo dài hạnh phúc của họ trong cõi nhân loại 
hoặc chu thiên. 

Thêm nữa, trong vô luợng kiếp quá khứ, một nguời 
đã hoàn tất không thể tính kể những hậu báo nghiệp thiện và 
hậu báo nghiệp bất thiện: chúng là tu ( cetanã ) của năm tốc 
hành tâm giữa của mồi nghiệp. Những nhiệp ấy đã gặp đuợc 
những điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong 
một kiếp quá khứ nào đó sau kiếp kế trong quá khứ. 

Trong những truờng hợp trên, nghiệp thuộc quá khứ, 
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và đã hoàn thành quả của nó; quả của nó cũng thuộc quá 
khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Nhu vậy nghiệp đã có 
mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả của nó cũng đã có 
mặt và chấm dứt trong quá khứ. Nhu trong Vô Ngại Giải 
Đạo ( Patisambhidã-Magga ) nói: Đã có nghiệp, đã có quả 
của nghiệp. 


NGHIỆP QUẢ KHỬ, KHÔNG có QUẢ QUẢ KHỬ 


Vận hành thứ hai của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả quá khứ. Đó là, vào cuối của mỗi kiếp sống, tất cả 
hiện báo nghiệp và sanh báo nghiệp nào không gặp những 
điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng đều trở thành vô 
hiệu lực. 

Chẳng hạn, với việc tái sanh trong cõi chu thiên hoặc 
cõi nhân loại trong một kiếp quá khứ, tất cả những sanh báo 
nghiệp từ kiếp truớc lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong 
một cõi khổ đã không gặp những điều kiện thoả đáng để tạo 
ra quả nhu vậy, và trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối kiếp 
sống đó. Tuy nhiên, với sự chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo, 
hay Nhất Lai Thánh Đạo trong kiếp quá khứ, tất cả những 
sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp đã đuợc hoàn tất truớc 
đạo chứng ấy và những nghiệp sau đó lẽ ra có thể tạo ra quả 
của chúng trong một cõi khổ đều lập tức trở thành vô hiệu 
nghiệp. Cũng vậy, với việc tái sanh trong cõi sắc giới và vô 
sắc giới trong một kiếp quá khứ, tất cả những sanh báo 
nghiệp từ kiếp truớc lẽ ra đã có thể tạo ra quả của chúng 
trong cõi dục giới, đều trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối 
kiếp sống đó. Và với việc chứng đắc Bất Lai Thánh Đạo 
trong quá khứ, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp mà 
sau đó lẽ ra đã có thể tạo ra quả của chúng trong cõi dục 
giới, đều lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. 
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Trong những trường hợp này, nghiệp thuộc quá khứ, 
và đã hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả của nó thì vô hiệu 
lực, và kể như đã không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như 
vậy, nghiệp đã có mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả 
của nó thì không hề có mặt. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
( Patisambhidã-Magga ) nói: Đã có nghiệp, đã không có 
quả của nghiệp. 

NGHIỆP QUẢ KHỬ, QUẢ HIỆN TẠI 

Vận hành thứ ba của nghiệp: nghiệp quá khứ có một 
quả hiện tại: ngay trong kiếp sống này. Đó là, trong kiếp 
trước, một người đã hoàn tất vô số kể những sanh báo 
nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư ( cetanã ) của tốc hành 
tâm thứ bảy của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy bây giờ gặp 
được điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng ngay 
trong kiếp này. 

Cũng vậy, trong quá khứ, một người đã hoàn tất vô số 
kể những hậu báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư 
(<cetanã ) của năm tốc hành tâm giữa của mỗi nghiệp. Những 
nghiệp ấy bây giờ gặp được điều kiện thoả đáng để tạo ra 
quả của chúng ngay trong kiếp này. 

Trong những trường hợp như vậy, nghiệp thuộc quá 
khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó trổ ở hiện 
tại và hoàn thành nhiệm vụ của nó. Như vậy, nghiệp đã có 
mặt và chấm dứt (diệt) trong quá khứ; quả của nó có mặt và 
chấm dứt trong hiện tại. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
( Patỉsambhỉdã-Magga ) nói: Đã có nghiệp, có quả của 
nghiệp. 


NGHIỆP QUẢ KHỬ, KHÔNG có QUẢ HIỆN TẠI 
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Vận hành thứ tư của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả hiện tại. Đó là, vào cuối của kiếp sống này, tất cả 
sanh báo nghiệp từ kiếp trước không gặp được những điều 
kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong kiếp này trở 
thành vô hiệu nghiệp. 404 

Chẳng hạn, với việc tái sanh trong cõi nhân loại hoặc 
một cõi chư thiên nào đó trong kiếp này, tất cả sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước vốn có thể tạo ra quả của chúng trong 
một cõi khổ nhưng đã không gặp những điều kiện thoả đáng 

404 Thiền sư Pa Auk Sayadaw đưa ra hai ví dụ rõ ràng. Ví dụ thứ nhất là Tôn 
giả Đe-bà-đạt-đa: ông bị tái sanh vào địa ngục vì đã phạm tội chia rẽ Tăng (phá 
hoà họp tăng), một nghiệp được xem là nặng nhất trong năm trọng nghiệp bất 
thiện. Và vì lẽ những trọng nghiệp ấy là sanh báo nghiệp, nên trọng nghiệp bất 
thiện với ác ý làm cho Đức Phật chảy máu của ông, cũng như thiện nghiệp về 
thiền, và các sanh báo nghiệp thiện và bất thiện khác, mất hết khả năng cho 
quả tái sanh của chúng. Tuy nhiên nếu chúng gặp những điều kiện thoả đáng, 
chúng sẽ làm nhiệm vụ như trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp trong 
kiếp kế ở địa ngục của ông. Nếu chúng không gặp những điều kiện thoả đáng, 
chúng sẽ trở thành vô hiệu lực vào cuối kiếp sống kế. Nhưng tiềm lực hậu báo 
(quả bất định) của những nghiệp ấy (và của bất cứ thiện nghiệp và bất thiện 
nghiệp nào thuộc quá khứ bất tận) vẫn có thể làm nhiệm vụ như sanh nghiệp, 
trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp cho đến khi ông đắc Bát-Niết-Bàn 
như một vị Phật Độc Giác, ở cuối của một trăm ngàn đại kiếp: xem thêm ‘Tôn- 
giả Đề-bà-đạt-đa’, trang 305. Ví dụ thứ hai là Phạm Thiên Sá-hăm-pá-tí 
(Brahma Sahampati): ông là một người chuyên dùng S0' thiền, và một khi S0' 
thiền này đã cho ông tái sanh trong Phạm Thiên giới: tất cả những bậc thiền 
còn lại mà ông đắc, kể cả so thiền (trong các đề mục khác), trở thành vô hiệu 
lực. Tuy nhiên khả năng như một pháp hỗ trợ Ba-la-mật của chúng không bị 
vô hiệu. Cũng vậy, các thiện nghiệp thiền khác của quá khứ, cũng như các 
thiện nghiệp dục giới, như bố thí, trì giới, và thiền chỉ (trước khi đắc thiền), và 
việc thực hành minh sát, đã hoàn thành trong kiếp đó và các kiếp trước, có thể 
làm nhiệm vụ như Ba-la-mật, tăng cường cho các thiện nghiệp khác, và làm 
chướng ngại hoặc ngăn chặn các bất thiện nghiệp: xem thêm ‘Brahmã 
SahampatV, trang 357, và ‘Bất Lai’ cuối Tập II) 
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để tạo ra quả ấy, và trở thành vô hiệu nghiệp vào cuôi của 
kiếp này. Tuy nhiên, với sự chứng đắc Nhập Luu Thánh Đạo 
hay Nhất Lai Thánh Đạo, tất cả sanh báo nghiệp vốn có thể 
tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ngay kiếp này lập 
tức trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng vậy, với sự tái sanh trong 
cõi sắc giới hoặc vô sắc giới trong kiếp này, tất cả sanh báo 
nghiệp từ kiếp truớc vốn có thể tạo ra quả của chúng trong 
dục giới ngay kiếp này trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối 
kiếp sống này. Và với sự chứng đắc của Bất-Lai Thánh Đạo 
trong kiếp truớc, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp 
vốn có thể tạo ra quả của chúng trong dục giới ngay kiếp này 
lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. 

Trong những truờng họp nêu trên, nghiệp thuộc về 
quá khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó đã vô 
hiệu lực, và kể nhu không hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nhu 
vậy nghiệp đã có mặt và chấm dứt hay diệt trong quá khứ; 
quả của nghiệp đã không có mặt. Nhu trong Vô Ngại Giải 
Đạo (. Patỉsambhidã-Magga ) nói: (Đã) có nghiệp, nhưng 
không có quả của nghiệp. 

NGHIỆP QUẢ KHỬ, QUẢ TƯƠNG LAI 

Vận hành thứ năm của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả tuong lai. Đó là, trong các kiếp quá khứ, một nguời 
đã hoàn thành những hậu báo nghiệp thiện và hậu báo 
nghiệp bất thiện. Những nghiệp đó nếu gặp những điều kiện 
thoả đáng sẽ tạo ra quả của nó trong kiếp kế, hay một kiếp 
nào sau đó. Nhu vậy nghiệp ở quá khứ, và đã hoàn thành 
xong nhiệm vụ; quả của nó thì ở trong tuong lai, song vẫn 
phải đuợc cảm thọ, vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ của nó. 
Nghiệp đã có mặt và chấm dứt trong một kiếp quá khứ nào 
đó; quả của nó sẽ có mặt và chấm dứt trong tirong lai. Nhu 
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trong Vô Ngại Giải Đạo ( Patisambhidã-Magga ) nói: (Đã) 
có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

NGHIỆP QUẢ KHỬ, KHÔNG có QUẢ TƯONGLAI 


Vận hành thứ sáu của nghiệp: nghiệp quá khứ không 
có quả tuong lai. Đó là, YỚi sự chứng đắc Nhập Luu Thánh 
Đạo, hay Nhất Lai Thánh Đạo trong một kiếp quá khứ hay 
kiếp này, tất cả những hậu báo nghiệp mà trong tuông lai lẽ 
ra cỏ thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ trở thành 
vô hiệu nghiệp. Với sự chứng đắc của Bất Lai Thánh Đạo 
trong một kiếp quá khứ hay kiếp này, tất cả những hậu báo 
nghiệp mà trong tuông lai lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng 
trong cõi dục trở thành vô hiệu nghiệp. Và với sự chứng đắc 
của A-la-hán Thánh Đạo trong kiếp này, sẽ không còn đời 
sống tuong lai nữa, có nghĩa là vào lúc Bát-Niết-Bàn ở cuối 
của kiếp sống này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp 
sẽ tuyệt đối không còn hiệu lực. 

Trong những truờng họp này, nghiệp thuộc về quá 
khứ, và đã hoàn thành xong nhiệm vụ; quả của nó đã trở 
thành vô hiệu lực, và kể nhu không hoàn thành nhiệm vụ của 
nó. Nhu vậy, nghiệp có mặt và chấm dứt trong một kiếp quá 
khứ nào đó; quả của nó sẽ không bao giờ có mặt. Nhu trong 
Vô Ngại Giải Đạo ( Patisambhidã-Magga ) nói: (Đã) có 
nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. ’ 


BÓN VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP HIỆN TẠI 


Vô Ngại Giải Đạo (. Patisambhida-Magga ) cũng mô tả 
bốn vận hành của nghiệp hiện tại (paccuppanna-kamma ) 
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405 như sau: 

[1] Có nghiệp, có quả của nghiệp 

[2] Có nghiệp, không có quả của nghiệp. 

[3] Có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

[4] Có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. 

Chúng ta sẽ cố gắng để thấy xem những vận hành này 

liên quan với sanh báo nghiệp, hiện báo nghiệp, và hậu báo 
nghiệp nhu thế nào. 

NGHIỆP HIỆN TẠI, QUẢ HIỆN TẠI 

Vận hành thứ nhất của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện 
tại có một quả hiện tại (ngay trong kiếp này). Đó là, trong 
kiếp này, một nguời đã hoàn thành vô số những hiện báo 
nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tu ( cetanã ) trong những 
tốc hành tâm thứ nhất của mồi nghiệp. Những nghiệp ấy sẽ 
gặp đuợc những điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của chúng 
trong kiếp này. 

Chẳng hạn, những cảm thọ lạc, khổ, và trung tính 
khởi lên truớc, trong và sau một nghiệp nào đó trong kiếp 
này có thể là quả của hiện báo nghiệp: ví dụ nhu những cảm 
thọ phát sanh liên hệ với một hành động bố thí ( dãna ), hay 
liên quan tới việc giữ giới, hành thiền, trong kiếp này. Ví dụ 
khác là sự sanh khởi của một Tâm Đạo (Magga-Citta) trong 
kiếp này: quả của tâm đạo ấy sẽ phát sanh ngay sát-na tâm 
kế nhu Tâm Quả ( Phaỉa-Citta ) trong kiếp này. 

Trong những truòng hợp nhu vậy, nghiệp thuộc hiện 
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả cũng thuộc hiện tại, 
và hoàn thành nhiệm vụ của nó. Cả hai cùng có mặt và chấm 


405 PsM.I.vii.234 ‘Kamma Katha ’ (‘Luận về Nghiệp’) PD.I.vii.l 
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dứt trong kiêp hiện tại. Như trong Vô Ngại Giải Đạo 
(. Patỉsambhỉdã-Magga ) nói: Có nghiệp, có quả của nghiệp. 


NGHIỆP HIỆN TẠI, KHÔNG có QUẢ HIÊN TẠI 


Vận hành thứ hai của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại 
không có quả hiện tại. Vào cuối kiếp sống này, tất cả những 
hiện báo nghiệp nào không gặp được điều kiện thoả đáng để 
tạo ra quả của chúng trong kiếp này đều trở thành vô hiệu 
nghiệp. 406 

Ở đây, nghiệp thuộc hiện tại, và đã làm xong nhiệm 
vụ, quả của nó đã vô hiệu lực, và kể như không hoàn thành 
nhiệm vụ của nó. Nghiệp đã có mặt và chấm dứt trong kiếp 
này; quả của nó không bao giờ có mặt. Như trong Vô Ngại 
Giải Đạo ( Patỉsambhidã-Magga ) nói: Có nghiệp, không có 
quả của nghiệp. 

NGHIỆP HIỆN TẠI, QUẢ TƯƠNG LAI 


Vận hành thứ ba của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại 
có một quả trong tuông lai. Trong kiếp sống này, một người 
đã hoàn thành vô số những sanh báo nghiệp thiện và bất 
thiện: chúng là tư ( cetanã ) trong các tốc hành tâm thứ bảy 
của mỗi nghiệp. Những nghiệp ấy khi gặp những điều kiện 
thoả đáng sẽ tạo ra quả của chúng trong kiếp sau, kế kiếp 
hiện tại. 

Cũng vậy, trong kiếp sống này, một người đã hoàn 
thành vô số hậu báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư 
(i cetanã ) trong năm tốc hành tâm giữa của mồi nghiệp. 


406 Xem lại hai ví dụ rõ ràng ở ghi chú 404, trang 331. 
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Những nghiệp ấy khi gặp những điều kiện thoả đáng sẽ tạo 
ra quả của chúng trong một kiếp tuông lai nào đó sau kiếp 
kế (tức từ kiếp thứ hai đổ đi). 

Trong những truờng họp kể trên, nghiệp thuộc hiện 
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả nằm trong tuong lai, 
chua đuợc trải nghiệm, chua hoàn thành nhiệm vụ của nó. 
Nghiệp có mặt và chấm dứt trong kiếp này; quả của nó sẽ có 
mặt và chấm dứt trong tuông lai. Nhu trong Vô Ngại Giải 
Đạo (Patỉsambhỉdã-Magga) nói: Có nghiệp, sẽ có quả của 
nghiệp. 

NGHIỆP HIỆN TẠI, KHÔNG có QUẢ TƯƠNG LAI 

Vận hành thứ tu của nghiệp hiện tại: nghiệp hiện tại, 
không có quả tương lai. Cuối của kiếp sống kế, tất cả sanh 
báo nghiệp từ kiếp này không gặp đuợc những điều kiện 
thoả đáng để tạo ra quả của chúng trong kiếp kế đều trở 
thành vô hiệu nghiệp. 

Chẳng hạn, với sự tái sanh trong cõi nguời hoặc trong 
cõi tròi vào kiếp kế, tất cả các sanh báo nghiệp từ kiếp này lẽ 
ra đã có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ở kiếp 
kế, sẽ trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối của kiếp sống kế. 
Tuy nhiên, với sự chứng đắc của Nhập Luu Thánh Đạo hay 
Nhất Lai Thánh Đạo trong kiếp này, tất cả sanh báo nhiệp và 
hậu báo nghiệp lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong một 
cõi khổ ở kiếp kế đã lập tức trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng 
vậy, Với sự tái sanh trong cõi sắc hoặc vô sắc ở kiếp kế, tất 
cả sanh báo nghiệp từ kiếp này lẽ ra có thể tạo ra quả của 
chúng trong cõi dục giới ở kiếp sau sẽ trở thành vô hiệu 
nghiệp vào cuối của kiếp sống đó. Với sự chững đắc của Bất 
Lai Thánh Đạo trong kiếp này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu 
báo nghiệp lẽ ra có thể tạo ra quả của chúng trong cõi dục 
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vào kiếp sau lập tức sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng, 
với sự chứng đắc của A-la-hán Thánh Đạo trong kiếp này, sẽ 
không còn đời sống tuong lai: vào lúc Bát-Niết-Bàn của một 
nguời ở cuối kiếp sống này, tất cả sanh báo nghiệp và hậu 
báo nghiệp sẽ tuyệt đối trở thành vô hiệu lực. 

Trong những truờng hợp vừa nêu, nghiệp thuộc hiện 
tại, và làm xong nhiệm vụ của nó; quả sẽ trở thành vô hiệu 
lực, và kể nhu sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của nó. 
Nghiệp có mặt và chấm dứt trong kiếp này; quả của nó sẽ 
không bao giờ có mặt. Nhu trong Vô Ngại Giải Đạo 
(Patisambhidã-Magga) nói: Có nghiệp, sẽ không có quả 
của nghiệp. 

HAI VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP TƯONGLAI 

Vô Ngại Giải Đạo cũng 1 Ĩ 1 Ô tả hai vận hành của 
nghiệp tuông lai (i anãgata-kamma ): 407 

[1] Sẽ có nghiệp, sẽ không có quả của nghiệp. 

[2] Sẽ có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

Chúng ta hãy cố gắng để thấy những vận hành này 
liên hệ với hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, và hậu báo 
nghiệp nhu thế nào. Vả lại, chúng ta sẽ bàn về nghiệp này 
chỉ trong tnròng hợp một nguời nào đó vẫn còn sống, và họ 
có thể là một phàm nhân, một Thánh Nhân, hay một bậc 
Thánh A-la-hán nhung vẫn chua nhập Vô Du Niết Bàn 
( Parinibbãna ) mà thôi. 

NGHIỆP n ONG ỉ AI, QUẢ TƯONGLAI 


407 PsM.I.vii.234 ‘Kamma Katha’ (‘Luận về Nghiệp’) PD.I.vii.l 
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Vận hành thứ nhât của nghiệp tương lai: nghiệp 
tương lai có một quả tương lai. Đó là, trừ phi một người đạt 
đến A-la-hán Thánh Quả, bằng không người ấy sẽ, trong tất 
cả những kiếp sống tương lai của mình, hoàn thành YÔ số 
hiện báo nghiệp thiện và bất thiện: chúng là tư ( cetanã ) 
trong những tốc hành tâm thứ nhất của mồi nghiệp. Những 
nghiệp ấy khi gặp những điều kiện thoả đáng sẽ tạo ra quả 
của chúng trong cùng kiếp sống. 

Chẳng hạn, những cảm thọ lạc, khổ hoặc trung tính 
sanh khởi liên hệ với một nghiệp nào đó trong một kiếp sống 
tương lai có thể là quả của một hiện báo nghiệp: ví dụ, 
những cảm thọ sanh liên hệ với một hành động bố thí trong 
tương lai, hay với việc giữ giới, hay tu thiền trong một kiếp 
sống tương lai. Ví dụ khác là sự sanh khởi của Tâm Đạo 
(Magga-Citta) trong một kiếp sống tương lai: quả của nó sẽ 
sanh khởi trong sát na tâm kế như Tâm Quả (Phala-Citta). 

Cũng vậy, trừ phi một người đạt đến A-la-hán Thánh 
Quả, bằng không người ấy sẽ, trong tất cả những kiếp sống 
tương lai của họ, hoàn thành vô số những sanh báo nghiệp 
thiện và bất thiện: chúng là tư (cetanã) trong các tốc hành 
tâm thứ bảy của mồi nghiệp. Những nghiệp ấy nếu gặp 
những điều kiện thoả đáng sẽ tạo ra quả của chúng trong 
kiếp kế, ngay sau kiếp này. 

Hơn nữa, trừ phi một người đạt đến A-la-hán Thánh 
Quả, bằng không người ấy sẽ, trong những kiếp sống tương 
lai của mình, hoàn thành vô số những hậu báo nghiệp thiện 
hoặc bất thiện: chúng là tư ( cetanã ) trong năm tốc hành tâm 
giữa của mồi nghiệp. Những nghiệp ấy nếu gặp điều kiện 
thoả đáng sẽ tạo ra quả của chúng trong một kiếp sống tương 
lai nào đó sau kiếp tương lai kế. 

Trong những trường họp nêu trên, nghiệp sẽ là ở 
trong tương lai, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả sẽ là 
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ở trong tương lai, chưa được trải nghiệm, và vẫn chưa hoàn 
thành nhiệm vụ của nó. Như vậy, nghiệp sẽ có mặt và chấm 
dứt trong tương lai; quả của nó sẽ có mặt và chấm dứt trong 
tương lai. Như trong Vô Ngại Giải Đạo (Patisambhỉdã- 
Magga) nói: Sẽ có nghiệp, sẽ có quả của nghiệp. 

NGHIỆP TƯƠNG LAI, KHÔNG có QUẢ TƯƠNG LAI 

Vận hành thứ hai của nghiệp tương lai: nghiệp tương 
lai không có quả tương lai. Đó là, vào cuối của mỗi kiếp 
sống tương lai, tất cả những hiện báo nghiệp trong kiếp đó 
không gặp những điều kiện thoả đáng để tạo ra quả của 
chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp, tương tự như vậy, vào 
cuối của mồi kiếp sống tương lai, tất cả những sanh báo 
nghiệp từ kiếp trước không gặp được những điều kiện thoả 
đáng để tạo ra quả của chúng sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. 

Chẳng hạn, với sự tái sanh trong nhân giới hoặc thiên 
giới ở một kiếp tương lai nào đó, tất cả sanh báo nghiệp từ 
kiếp trước lẽ ra có thể tạo ra qủa của chúng trong một cõi 
khổ sẽ trở thành vô hiệu nghiệp vào cuối của kiếp sống 
tương lai ấy. Tuy nhiên, với sự chứng đắc của Nhập Lưu 
Thánh Đạo, hay Nhất Lai Thánh Đạo trong một kiếp sống 
tương lai nào đó, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp lẽ 
ra có thể tạo ra quả của chúng trong một cõi khổ ở kiếp 
tương lai đó lập tức sẽ trở thành vô hiệu nghiệp. Cũng vậy, 
với sự chứng đắc của Bất Lai Thánh Đạo trong một kiếp 
sống tương lai, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp lẽ 
ra có thể tạo ra quả của chúng ở cõi dục trong tương lai, sẽ 
trở thành vô hiệu nghiệp. Cuối cùng, với sự chứng đắc của 
A-la-hán Thánh Đạo trong tương lai, sẽ không còn tương lai 
nữa, nghĩa là vào cuối của kiếp tương lai đó, khi người ấy 
Bát-Niết-bàn, tất cả sanh báo nghiệp và hậu báo nghiệp sẽ 
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tuyệt đối vô hiệu lực. 

Trong những truờng hợp vừa nêu, nghiệp sẽ là ở 
trong tuong lai, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó; quả sẽ vô 
hiệu lực, và kể nhu không hoàn thành nhiệm vụ của nó., 
Nhu vậy, nghiệp sẽ có mặt và chấm dứt trong tuong lai; quả 
của nó sẽ không bao giờ có mặt. Nhu trong Vô Ngại Giải 
Đạo (Patisambhidã-Magga) nói: Sẽ có nghiệp, sẽ không có 
quả của nghiệp. 

Điều này đã kết luận phần luận bàn của chúng tôi về 
những vận hành của nghiệp quá khứ, hiện tại và tuong lai. 
Ngoài những ví dụ đuợc nêu ra ở đây, chắc chắn quý vị cũng 
có thể nghĩ ra thêm đuợc những ví dụ nữa về vận hành của 
nghiệp. 


KÉTLUẬN 

Khi chúng ta bàn luận thêm về nghiệp, xin quý vị vui 
lòng ghi nhớ nguyên tắc này trong tâm: rằng thiện nghiệp và 
bất thiện nghiệp đã đuợc hoàn thành trong quá khứ, đã đuợc 
hoàn thành trong hiện tại và (bao lâu chúng ta chua phải là 
bậc Thánh A-la-hán) cũng sẽ đuợc hoàn thành trong tuông 
lai. Một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nào đó đã tạo ra 
quả thiện hay bất thiện của nó trong quá khứ; một thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp nào đó đã, đang và sẽ tạo ra quả 
thiện hay bất thiện của nó trong hiện tại; và một thiện nghiệp 
hay bất thiện nghiệp nào đó sẽ tạo ra quả thiện hay bất thiện 
của nó trong tuong lai. Cuối cùng, trong quá khứ một thiện 
nghiệp hay bất thiện nghiệp nào đó đã vô hiệu lực, trong 
hiện tại một thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp nào đó trở 
thành vô hiệu lực, và trong tuong lai, một thiện nghiệp hay 
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bất thiện nghiệp nào đó sẽ vô hiệu lực. 408 Điều này cũng vậy 
đối với nghiệp hữu tội (s-ãvajjam kammam) và nghiệp vô tội 
(anavajjath kammam); hắc nghiệp (kanham kammam) và bạch 
nghiệp (sukkam kammam); nghiệp với lạc quả (sukhudrayam 
kammath) và nghiệp với khố quả (dukkhudrayam kammath); 
nghiệp cho quả lạc (sukha-vipãkam kammam), và nghiệp cho 
quả kho (dukkha-vipãkam kammam). Và cũng nên nhó rằng, 
những vận hành của nghiệp này là cho tất cả mọi nguời. Chỉ 
các bậc Thánh A-la-hán là đuợc miễn khởi việc thành tựu 
nghiệp. Tuy nhiên chừng nào chua Bát-Niết-Bàn, ngay cả 
các bậc Thánh A-la-hán cũng không đuợc miễn trừ khởi việc 
cảm thọ lạc và khổ do nghiệp quá khứ. Thậm chí vị A-la-hán 
ấy là Đức Phật, điều này vẫn sẽ xảy ra. 409 

Đến đây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
nghiệp bốn loại đầu tiên: hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, 
hậu báo nghiệp, và vô hiệu nghiệp. 


mỬTựCỦA QUẢ 


Nghiệp bốn loại thứ hai chúng ta sẽ bàn luận đuợc 
phân theo thứ tự nghiệp nào sẽ cho quả tnrớc 410 . 


408 p s M.I.vii.235 ‘Kamma Kathã ’ (‘Luận về Nghiệp’) PD.Lvii.2-3 

409 Chi tiết, xem ‘Hai Loại Parinibbãna’, Tập II 

410 VsM.xix.686 (và VsMT) ‘ Kahkhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso ’ (‘Giải 
Thích về Đoạn Nghi Thanh tịnh’) pp.xix. 15, và AbS.v.51 ‘ Kamma-Catukkam' 
(‘Bốn Loại Nghiệp’) CMA.V. 19. Sự giải thích sau đuợc trích từ VsMT. Điều 
này được trích dẫn trong ‘Kinh Đại Nghiệp Phân Tích’ (‘ Mahã-Kamma 
Vibhahga-Suttam ’) Trung Bộ III. Trong bài Kinh này Đức Phật giải thích việc 
tri kiến không đầy đủ của các vị đạo sư khác dẫn đến những lời tuyên bố lầm 
lẫn về những vận hành của nghiệp như thế nào, bởi vì họ không nhận ra rằng 
nghiệp tạo ra thức tái sanh (kiết sanh thức) không nhất thiết là nghiệp mà họ đã 
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1] Trọng nghiệp (garuka-kamma) 

2] Thường nghiệp (ãcinna-kamma) 

3] Cận tử nghiệp (ãsanna-kamma) 

4] Tác thành nghiệp hay Tích Luỹ Nghiệp (katattã- 

kamma) 

Sở dĩ gọi là trọng nghiệp là vì nó chín mùi trước tiên 
trong số bốn nghiệp ấy. Khi không có trọng nghiệp thì một 
thường nghiệp hay cận tử nghiệp sẽ chín mùi, tuỳ thuộc vào 
nghiệp nào mạnh hon vào lúc chết. Khi hai nghiệp này 
không có, một tác thành nghiệp từ kiếp đó hay một kiếp 
trước nào đó sẽ chín mùi. 

TRỌNGNGHỆP 

Khi trọng nghiệp là bất thiện, nó là một nghiệp rất 
vụng và đáng khiển trách; khi trọng nghiệp là thiện, nó là 
một nghiệp rất thiện xảo và cao thượng. Khi chỉ có một 
trọng nghiệp, nó sẽ luôn luôn là sanh báo nghiệp có sức 
mạnh to lớn. Trọng nghiệp này chắc chắn sẽ tạo ra một quả 
có sức mạnh tưong xứng trong hình thức của một sự tái sanh 
rất bất hạnh hoặc rất hạnh phúc trong kiếp kế. Quả của trọng 
nghiệp là không thể tránh được. Và khi có một vài trọng 
nghiệp thì trọng nghiệp (thiện hay bất thiện) mạnh nhất sẽ 
làm việc như sanh báo nghiệp, còn các trọng nghiệp khác sẽ 
trở thành hậu báo nghiệp. 

TRỌNG NGHIỆP BẨTĨMỆN 

Trọng nghiệp bất thiện có sáu: 


quan sát vì nó có thể là một nghiệp trước đây. Xem trích dẫn ở ghi chú cuối 
chương 206, trang 566. 




344 


Vận Hành của Nghiệp 


1. Đoạt mạng sông của mẹ (mãtaram jĩvitã voropetỉ) 

2. Đoạt mạng sống của cha (pitaram jĩvitã voropeti) 

3. Đoạt mạng sống của một bậc Thánh A-la-hán 
(Arahantam jĩvitã voropeti). 

4. Với ác ý làm chảy máu một Đức Như Lai 
(dutthena cittena Tathãgatassa ỉohitam uppãdeti) 

5. Phá hoà hợp Tăng (Sahghath bhindati) 

6. Chấp giữ khăng khăng một tà kiến (niyata-micchã 
ditthi): đó là, vào lúc chết vẫn chấp giữ tà kiến 
phủ nhận những vận hành của nghiệp. 

Neu trong kiếp sống, một người đã hoàn thành chỉ 
một trong sáu nghiệp này, nghiệp đó sẽ luôn luôn là sanh 
báo nghiệp (nghiệp cho quả trong kiếp kế). Và quả của nó 
chắc chắn sẽ là tái sanh trong địa ngục. 411 Nó không thể bị 
bất cứ một nghiệp nào khác xen vào. 412 Đó là lý do vì sao 
những nghiệp này cũng được gọi là vô gián nghiệp (ãn- 


411 AA.I.XVI.iii í Tatiya-Vaggo , (‘Chương Ba’) giải thích ràng những người đã 
hoàn thành bốn trọng nghiệp đầu (giết cha, giết mẹ, giết một bậc A-la-hán, với 
ác ý làm một vị phật chảy máu) sẽ thoát khỏi địa ngục khi nghiệp của họ chấm 
dứt, (mà nghiệp này chấm dứt) không trễ hơn cuối của địa kiếp (kappa-kiếp địa 
cầu). Những người tạo tội chia rẽ Tăng (phá hoà họp Tăng), chi thoát khỏi địa 
ngục vào cuối của địa kiếp (Xem A.X.I.iv.9 ‘ Pathama-Ẩnanda-Suttam ’ (‘Kinh 
Ẫnanda Thứ Nhất’). Ba nghiệp sau không thể hoàn thành sớm hơn hay trễ hơn 
trong địa kiếp, bởi vì vào lúc đó không có Giáo Pháp của Đức Phật ( Buddha - 
Sãsana). Hậu quả của nghiệp chấp giữ khăng khăng một tà kiến được giải 
thích ở ‘Cực Trọng Nghiệp Bất Thiện’, trang 350. 

412 Chăng hạn, xem những lời dạy của Đức Phật liên quan đến Vua A-xà-thế 
(người đã giết cha của mình), đã trích dẫn trang 351. 
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antarỉya kamma ). 4U Năm loại đầu có hiệu lực nhu những 
trọng nghiệp ngay khi một nguời hoàn tất nghiệp với tu 
( cetanã ) bất thiện. Nhung loại thứ sáu (chấp giữ khăng 
khăng một tà kiến) có hiệu lực nhu trọng nghiệp chỉ khi một 
nguời chấp giữ tà kiến ấy cho đến lúc chết ( marana-kãla ), 
có nghĩa là cho tới tiến trình tâm cuối cùng truớc khi tử tâm 
sanh. 414 

Tuy nhiên, không phải tất cả tà kiến đều đua đến tái 
sanh trong địa ngục. Chẳng hạn, một nguòi có thể chấp giữ 
quan niệm cho rằng bản ngã là thuờng hằng, và chấp rằng 
tuỳ theo cách ăn ở mà một nguời sẽ tái sanh trong cõi tốt hay 
xấu. Quan niệm cho rằng bản ngã thuờng hằng là một 
thuờng kiến (một loại tà kiến). Nhung quan niệm cho rằng 
nghiệp bất thiện dẫn đến một sanh thú bất hạnh, và nghiệp 
thiện đua đến một sanh thú an vui, là một tác nghiệp luận 
(kiriya-vãdĩ: một luận thuyết tin có nghiệp): nó không phủ 
nhận những vận hành của nghiệp. Đây là lý do vì sao, nếu 


413 Đẻ giải thích những gì một vị Thánh Đệ Tử không thể làm, từ này xuất hiện 
trong MA.III.ii.5 ‘Bahu-Dhãtuk a-Suttam’ (‘Kinh Đa Giới’), AA.I.XV. 1 
‘Atthãna-Pãịư (‘Kinh Không Thể Xảy Ra’), và DhSA.iii.1035 ‘ Tika- 
Nikkhepa-Kandain ’ E.462: ‘Trong bộ ba tà kiến, ‘ngay lập tức’ [ở đây dịch là 
‘vô gián’] có nghĩa là cho quả không bị [thời gian] can thiệp. Đây là một từ 
tưong đưong để chỉ những hành động (nghiệp) như giết cha, giết mẹ, .. .Thực 
vậy, khi một hành động (nghiệp) như vậy được làm, thì hành động (nghiệp) 
khác không thể tìm được C0' hội để cho quả của nó, do bị đẩy ra. Vì ngay cả 
hành động của một người suốt đời dâng cúng tứ vật dụng đến Tăng ( Sangha ) 
có Đức Phật làm toạ chủ, với những bảo điện bằng vàng cõ bằng Núi Tu-Di và 
tường vách nạm châu báu nhiều như tam thiên đại thiên thế giới, chất đầy 
trong ngôi chùa do chính họ xây dựng, cũng không thể ngăn được quả (sanh 
báo, ngay kiếp kế) của những nghiệp này.’ 

414 Đối tượng của tâm tử là đối tượng của tâm hữu phần kiếp đó. Xem bảng 
‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101. 
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một người hoàn thành thiện nghiệp với quan niệm như vậy, 
họ có thể được tái sanh nhân giới, hoặc thiên giới, hoặc 
Phạm thiên giới. [198] 

Chỉ một loại tà kiến có thể đưa đến tái sanh địa ngục 
là khăng khăng chấp giữ tà kiến phủ nhận nghiệp và quả của 
nghiệp bằng cách này hay cách khác: hoặc là đoạn kiến hoặc 
là thường kiến. 

BA QUAN KIẾN PHỦ NHẬN NHỮNG VẬN HÀNH CỦA NGHIỆP 

Có ba loại quan niệm phủ nhận những vận hành của 
nghiệp và quả của nghiệp: 415 

1. Phi tác nghiệp kiến ( akirỉya-dỉtthi còn dịch Vô 
Hành Kiến): quan kiến phủ nhận những vận hành 
của thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. 

2. Vô nhân kiến ( ahetuka-dựthi ): quan kiến phủ 
nhận nhân của quả. 

3. Phi hữu kiến (n-atthika-c/ỉỴí/ư): quan kiến phủ 
nhận quả của nhân. 

PHI TÁC NG HIỆP KIẾN 

Phi tác nghiệp kiến là quan kiến phủ nhận những vận 
hành của những hành động thiện và bất thiện, điều này cũng 
có nghĩa là phủ nhận những thiện nghiệp (kusala kamma ) và 
bất thiện nghiệp (akusala kamma ). Trong thời Đức Phật, 
kiến chấp này được Pũrana Kassapa dạy. [199] Đức Phật đã 
giải thích thân kiến làm phát sinh ra tà kiến này như thế 


415 Những quan niệm này phát sanh từ cùng một tà kiến cơ bản: đó là quan 
niệm phủ nhận nghiệp và quả của nghiệp. Từ thân kiến chúng phát sanh như 
thế nào đã được giải thích ở trang 24. 
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nào 


.416 


CỚ 


Này các Tỳ-kheo, khi 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, và do chấp thủ 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, do bám chặt vào 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, quan kiến này 
[phi tác nghiệp kiến] khởi lên: 

"Tự làm hay khiến người làm, chém giết 
hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến 
người đốt nau, gây phiền muộn hay khiến người 
gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây 
áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ 
hãi, sát sanh, lẩy của không cho, phá cửa nhà mà 
vào cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chận 
đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, hành 
động như vậy không có tội ác gì. ‘Nếu lấy một bánh 
xe sắc bén giết hại tất cả chủng sanh trên cõi đất 
thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng 
không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. 

‘Neu có người đi trên bờ phía Nam sông 
Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém 
giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì 
vậy mà có tội ác. 

‘Neu có người đi trên bờ phía Bắc sông 
Hằng bố thi, khiến người bố thi, tế lễ, khiến người 
tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo. Bố thi, 
điều phục, cấm giới, tự chế, tôn trọng sự thật, 
không có phước đức, không đưa đến phước đức" 
Tà kiến này phủ nhận hiệu quả của những hành động 
thiện và bất thiện, cũng là phủ nhận hiệu quả của nghiệp 


416 s. III.III. 1.6 ‘ Karoto-Suttam ’ (‘Kinh Người Hành Động’) 
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( kamma ): Đức Phật gọi nó là akirỉya-ditthi hay phi tác 
nghiệp kiến. Ke tiếp chúng ta sẽ bàn đến vô nhân kiến. 

VÔ NHẰN HẾN 

Vô nhân kiến ( ahetuka-dựthi ) chủ trương rằng mọi 
việc đều do số phận, hay do hoàn cảnh, do tự nhiên, quyết 
định, như vậy nó phủ nhận mọi sự kiện đều có nhân hay có 
duyên. 417 Thời Đức Phật, thuyết này do Makkhali Gosãla 
dạy. [199] 

Ở đây cũng vậy, Đức Phật giải thích thân kiến làm 
nảy sanh tà kiến (vô nhân kiến) này như thế nào: 418 

Này các Tỳ-kheo, khi có 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, và do chấp thủ 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, do bám chặt vào 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, quan kiến này [vô 
nhân kiến] phát sanh: 

Không có nhân, không có duyên cho sự ô 
nhiêm của các loài hữu tình; không có nhân, 
không có duyên, các loài hữu tình bị nhiêm ô. 

Không có nhân, không có duyên, cho sự 
thanh tịnh của các loài hữu tình; không có nhân, 
không có duyên các loài hữu tình được thanh 
tịnh.[200] 

Không có lực, không có tinh tẩn, không có 
sức mạnh của con người, không có sự cố gang của 


417 Ba yếu tố quyết định này tương đương với những tà kiến về: 1. thuyết định 
mệnh, 2. thuyết tiền định, 3. thuyết tiền định tự nhiên. Xem chi tiết trong chú 
giải ‘Kinh Sa-Môn Quà’ (‘ Sãmanna-Phala-Suttam’) D.i.2 

418 s. III.III. 1.7 ‘ Hetu-Suttam ’ (‘Kinh Nhân’) 
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con người. Tât cả chúng sanh, tât cả các loài có hơi 
thở, tất cả sinh vật, tất cả hữu tình đều không tự tại, 
không lực, không tinh tấn. Họ bị uốn nắn, chi phối 
bởi định mệnh, bởi hoàn cảnh, bởl tự nhiên. Họ 
hưởng thọ khố, lạc, theo sáu loại" 

Sáu loại lạc và khổ Makkhali 
hệ thống sáu loại thanh tịnh mà ông ta nói rằng cũng không 
có nhân có duyên gì cả. 

Tà kiến này phủ nhận các sự kiện do nhân và duyên 
(sanh), điều này cũng đuợc xem là phủ nhận có các nhân 
như nghiệp, chẳng hạn. 419 Đức Phật gọi nó là Vô Nhân Kiến 
(ahetuka-ditthi). Ke tiếp chúng ta sẽ bàn đến phi hữu kiến. 

PHIHỮt ĨKĨẾN 

Phi hữu kiến (n-atthika-dựthi) chủ trưong rằng chỉ 
sắc là có sự hiện hữu thực sự, và phủ nhận mọi hành động 
(nghiệp) chẳng có quả nào cả. Vì lý do đó nó cũng phủ nhận 
rằng có tái sanh, rằng có những cõi sống khác, và phủ nhận 
rằng không có những bậc đạo sư như Đức Phật là bậc biết và 
thấy những pháp này. Thời Đức Phật, quan kiến này được 
Ajita Kesakambali giảng dạy.[201] 

Ở đây cũng vậy, Đức Phật giải thích thân kiến đã làm 
phát sinh tà kiến này như thế nào: 420 

Này các Tỳ-kheo, khi có 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, và do chấp thủ 
[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, do bám chặt vào 


Gosala dạy ở đây là một 


419 Trong Patthana (Duyên Hệ), Đức Phật liệt kê và giảng giải tỉ mỉ hai mươi 
bốn loại duyên, trong đo nghiệp duyên ở thứ mười ba. 

420 s. IILIII.1.5 N-AtthỈ-Dinna-Suttam ’ (‘Kinh Không Có Bố Thí’) 
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[sắc...thọ...tưởng...hành], thức, quan kiến này 
[phi hữu kiến] phát sanh: 

"Không có bố thí, không có lễ hy sinh, 
không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đòi này, không có đòi khác, 
không có mẹ, không có cha, không có các loài hóa 
sanh. Ớ đòi, không có những vị Sa-ntôn chánh 
hạnh, chánh hướng, đã tự mình chứng tri, chứng 
ngộ đời này và đời khác, và truyền dạy lại. 

Con người này do bốn đại hợp thành, khi 
mệnh chung, địa đại trở về hợp lại với địa giới; thủy 
đại trở về hợp lại với thủy giới; hỏa đại trở về hợp 
lại với hỏa giới; phong đại trở về hợp lại với phong 
giới; các căn nhập vào hư không. Với quan tài là 
thứ năm người ta gánh người chết mang đi. Thân 
này được biết là thân cho đến nghĩa địa (là 
cùng)[ 202], các mảnh xương được làm cho trắng và 
những vật củng dường trở thành tro bụi. Chỉ có 
người ngu mới tán dương bố thí.[ 203] 

Khi một người chủ trương hữu luận (giáo lý 
về sự hiện hữu - đó là tin có bố thí, cúng dường, tin 
có quả của hành động tốt và xấu,...) lời nói của họ 
trống không, giả dối. Kẻ ngu cũng như người hiền, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đoạn diệt, tiêu 
thất, không còn tồn tại sau khi chết." 

Tà kiến này Đức Phật gọi là phỉ hữu kiến ( n-atthika- 
dụthi). Thực chất đó là một loại đoạn kiến ( uccheda-ditthi ), 
và cũng đồng như duy vật kiến. 421 Nó còn được gọi là Hư vô 
Luận (n-atthi vãda), và là đối nghịch của hữu-luận (i atthi- 


421 về duy vật kiến, Đức Phật đã mô tả trong Kinh Phạm Võng của Trường Bộ 
(‘ Brahma-Jãỉa-Suttaih\ D.Ì..1) và được trích dẫn ở ‘Đoạn Kiến’ trang 24. 
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cực TRỌNG NGHIỆP BẤT THIỆN 

Chấp giữ những tà kiến như vậy vào lúc chết được 
xem là cực trọng trong số sáu trọng nghiệp bất thiện, và nó 
đưa đến khổ đau trong địa ngục rất nhiều địa kiếp. Bao lâu 
tiềm lực của nghiệp đó vẫn còn vận hành, người ta sẽ không 
thể thoát khởi địa ngục ấy ngay cả vào lúc thế gian huỷ hoại 
(kiếp hoại của quả đất). 422 Lúc bấy giờ, (như đã đề cập trong 
‘Kinh Dây Trói Buộc’) tất cả những chúng sanh trong địa 
ngục sẽ được tái sanh trong cõi nhân loại hoặc cõi chư thiên, 
và ở đó họ tu tập thiền định để được tái sanh trong cõi Phạm 
Thiên. Nhưng, các chúng sanh trong địa ngục do chấp giữ 
những tà kiến này thì lại tái sanh vào một trong các cõi khổ 
nằm ở những khe hở giữa các hệ thống thế gian khác không 
bị huy diệt 422 .[205] 

Tuy nhiên, nếu trước khi chết họ từ bở tà kiến đó, nó 
sẽ không trở thành một cực trọng nghiệp bất thiện nữa.[206] 
Một ví dụ của trường họp này là Dĩghanakha (Trường Trảo), 
cháu của Tôn-giả Xá-lợi-phất. Ông là một du sĩ ngoại đạo 
(paribbặịaka ), chấp giữ đoạn kiến, nhưng sau khi nói 
chuyện với Đức Phật, ông đã từ bở nó. Đây là một trong 
những lý do tại sao ông lại có thể trở thành bậc Thánh Nhập 


422 Sự tiêu hoại của thế gian đã được nói đến ở “Này các Tỳ kheo, một thời sẽ 
đến”, xem lại bài Kinh Dây Trói Buộc ở trên. 

423 AA.I.XVI.iii í Tatiya-Vaggo , (‘Chương Ba’) giải thích rằng khi toàn bộ thế 
gian này thiêu rụi, những chúng sanh đó sẽ được tái sanh trong những khe hờ 
giữa những hệ thống thế gian (thái dương hệ) chịu đựng cái khổ tuỳ theo từng 
mức độ. Và khi một hệ thống thế gian mới được hình thành, họ sẽ tái sanh 
trong địa ngục trở lại 
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Lưu sau khi nghe bài Kinh Trường Trảo cDĩghanakha 
Sutta ’) 424 

Tuy nhiên, việc đắc Nhập Lưu là bất khả nếu một 
người đã tạo tác (hoàn thành) một trong năm trọng nghiệp 
đầu (giết mẹ, giết cha, giết một bậc Thánh A-la-hán, với ác ý 
làm cho Đức Phật chảy máu, phá hoà họp Tăng). Những 
nghiệp này tạo ra một chướng ngại không thể vượt qua đối 
với việc đắc các loại thiền và bất kỳ chứng đắc siêu thế nào. 

Một ví dụ về trường họp này là đức Vua A-xà-thế, 
câu chuyện của ông chúng ta đã đề cập ở trước. 425 Cha ông là 
đức Vua Tần-bà-sa-la, một bậc Thánh Nhập-lưu, và đại hộ 
pháp của Đức Phật và chư Tăng. Đe chiếm đoạt vưong 
quyền, vua A-xà-thế đã giết chết cha của mình. Một quả báo 
hiện tại là hằng đêm ông không thể nào ngủ được. Rồi một 
đêm kia, ông đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã thuyết cho 
ông nghe một bài pháp lớn, đó là ‘Kinh Sa-Môn Quả’ 
(‘ Sãmanna-Phala Sutta ’). 426 Mặc dù đức Vua có đủ những 
điều kiện thoả đáng (Ba-la-mật) để đắc Nhập Lưu giống như 
cha của mình, nhưng do ông đã giết cha, nên (việc chứng 
đắc) đã bị cản trở, và ông vẫn là một kẻ phàm phu (puthu- 
jjana). Đức Phật đã giải thích sự việc này cho các vị Tỳ kheo 
như sau: 

Này các Tỷ-kheo, đã bứng gốc, là vị vua ẩy 421 , này 
các Tỷ-kheo, đã phá huỷ, là vị vua ấy. Neu vua ấy không 


424 M.II.iii.4 ‘Dĩgha-Nakha-Suttam' 

425 Xem ‘Vua A-xà-thế’, trang 290. 

426 D.i.2 ‘Sãmanna-Phala-Suttam' (‘Kinh Sa-môn Quả’) 

427 Phụ chú giải giải thích rằng ‘bứng gốc’ có nghĩa là Vua A-xà-thế đã bứng 
mất các thiện căn ( kusala-mũlãna ) ông đã đạt được trong quá khứ, những thiện 
căn ấy lẽ ra đã đem lại những kết quả của chúng trong kiếp hiện tại này: 
xem’Hạ liệt/Cao thượng; Các Căn/ Quả’ trang 121. 
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hại mạng vua cha (một con người chánh trực, một vị vua 
rất chân chánh), thì tại ngay chỗ ngồi này, vua ấy đã 
chứng được Pháp nhãn, không trần cấu, không ô uế. 

Do thiện nghiệp lắng nghe những lời dạy của Đức 
Phật một cách trân trọng, vua vẫn có được lợi ích rất lớn, đó 
là có được đức tin tối thượng nơi Đức Phật, Giáo Pháp và 
Chúng Tăng mà một phàm nhân có thể đạt được. Đức tin ấy 
mãnh liệt đến nỗi về sau vua có thể ngủ ngon giấc, chứ 
không còn mất ngủ như trước. Và Đức Phật thấy được rằng 
thời gian ấn định trong địa ngục của vua đã giảm từ nhiều 
trăm ngàn năm xuống chỉ còn sáu mươi ngàn năm. 428 

TRỌNG NGHIỆP THIỆN 

Như đã đề cập trước đây, trọng nghiệp không chỉ có 
bất thiện mà cũng còn có những trọng nghiệp thiện nữa. 
Trọng nghiệp thiện bao gồm tám thiền chứng được duy trì 
cho đến lúc chết. Tám thiền chứng ở đây là tám loại định 
( samãdhỉ ): 429 

- từ định chứng thứ nhất tới định chứng thứ tư 
thuộc tứ thiền sắc giới ( rũp-ãvacara-jhãna ) 

- từ định chứng thứ năm đến định chứng thứ tám 
thuộc tứ thiền vô sắc giới ( arũpa-ãvacara-jhãna ) 

Chúng được gọi là những đại hành nghiệp 
(mahaggata-kamma). Tuy nhiên để trở thành trọng nghiệp 
thiện, chúng cần phải được duy trì cho đến lúc chết, nghĩa là 


428 Để biết thêm chi tiết về điều này, xem chú giải và phụ chú giải bài ‘Kinh 
Sa-môn Quả’. 

429 VsM.xix.686 4 Kahkhã-Vitarana-Visuddhi-Niddeso ’ (Mô Tả về Đoạn Nghi 
Thanh Tịnh’) pp.xix.15. về các bậc thiền Ụhãnas ), xem ‘Thiền Định’, trang 
161 . 
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tiến trình tâm cận tử phải nhận thức đối tượng thiền. 430 

Quả của những trọng nghiệp thiền này là tái sanh 
trong Phạm Thiên giới: hoặc như một vị Phạm Thiên trong 
cõi sắc giới ( rũpa-loka ) hoặc như một chúng sanh vô sắc 
(không có thân, chỉ có tâm) trong cõi vô sắc giới ( arũpa- 
loka). Tất nhiên quả đó chỉ có thể xảy ra như quả của sanh 
báo nghiệp (tức cho quả liền ngay kiếp kế), chứ không bao 
giờ như quả của hậu báo nghiệp. 

Một người sẽ tái sanh cõi Phạm Thiên nào tuỳ thuộc 
vào bậc thiền mà họ nhấn mạnh. 431 Ở đây, có lẽ chúng tôi 
cũng cần giải thích thêm cho quý vị hiểu ý nghĩa của điều 
này. 

Một người có thể đắc cả tám thiền chứng, nhưng 
thường thì họ chỉ thích một bậc thiền nào đó trong tám thiền 
chứng ấy. Đặc biệt, người này sẽ thường thực hành bậc thiền 
đó. Và với ước muốn được tái sanh trong cõi phạm thiên đặc 
biệt ấy, người này có thể tu tập thuần thục bậc thiền của 
mình để được tái sanh về đỏ. Sự thuần thục của định là 
những gì Đức Phật gọi là ‘như ý túc’ hay ‘thần túc’ ( iddhi- 
pãda ). 


BÓNNHƯỶTỦC 

Đức Phật giải thích như ý túc là một phưong tiện để 
(đạt đến) sức mạnh của định ở đây trong các hành thuộc tinh 
tấn có một hành được xem là nổi bật. 432 Và ngài đưa ra bốn 

430 Cũng xem bảng ‘5a: Chết và Tái Sanh’ trang 101 và ‘5d: ‘Tiến Trình 
Chứng Thiền’, trang 359. 

431 Đức Phật có giải thích các cõi phạm thiên tái sanh, theo bậc thiền họ đã tu 
tập, chẳng hạn như trong ‘ Pathama-Nãnã-Karana-Suttam ’ 

432 Bốn loại tinh tấn. Xem trích dẫn ở ghi chú cuối chưong 26, trang 46. 
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phương tiện để đạt đến sức mạnh như vậy: [207] 

1. Phương tiện để đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ dục hay ước muốn ( chanda- 
samãdhi-ppadhãna-sankhãra-samannãgataiddhi- 
pãda [HT. Minh Châu dịch: như ý túc, câu hữu với 
dục định tinh cần hành]). 

2. Phương tiện để đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ tinh tấn ( vĩnaya-samãdhi-ppadhãna- 
sankhãra-samannãgata ỉddhỉ-pãda [HT. Minh 
Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tinh tấn định tinh 
cần hành]). 

3. Phương tiện để đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ tâm (cỉtta-samãdhỉ-ppadhãna- 
sankhãra-samannãgata ỉddhi-pãda [HT. Minh 
Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tâm định tinh cần 
hành]). 

4. Phương tiện để đạt đến sức mạnh của định có tinh 
tấn hành nhờ thẩm hay tư duy ( vĩmamsa- 
samãdhi-ppadhãna-sankhãra-samannãgataiddhi- 
pãda [HT. Minh Châu dịch: như ý túc, câu hữu với tư 
duy định tinh cần hành]). 

Một người đắc tám bậc thiền, và không phải là đệ tử 
của Phật, vẫn có thể tu tập các như ý túc này nhưng không 
cùng mức độ như đệ tử của một vị Phật. Tại sao? Bởi vì chỉ 
đệ tử của một vị Phật mới đi sâu vào danh và sắc chân đế, và 
chỉ đệ tử của một vị Phật mới thực hành minh sát (vipasscmã 
bhãvanã) với danh sắc chân đế ấy làm đối tượng. Sự thực 
hành (minh sát) ấy không có ngoài giáo pháp của Đức 
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Phật. 433 Trừ phi pháp hành thiền chỉ của một người được hỗ 
trợ bởi các minh sát trí mạnh mẽ và đầy năng lực như vậy, 
bằng không như ý túc mà họ tu tập có thể sẽ bị yếu đi, và 
năng lực thần thông của họ cũng sẽ yếu theo. Vì lý do đó, họ 
sẽ không thể tinh chuyên trong một bậc thiền và có được sự 
tái sanh theo ước muốn của họ trong một cảnh giới nào đó. 

Những người ngoài Giáo Pháp của Đức Phật đắc tám 
thiền chứng thường nghĩ rằng họ chỉ có thể được tái sanh 
vào cảnh giới thiền cao nhất của họ: và nếu thiền của họ taọ 
ra thức tái sanh, họ sẽ tái sanh tuỳ theo (thức) đó. 

ẪỊÃRAKẪLẪMA VÀ UDDAKARẪMAPUTTA 

Chẳng hạn, khi Đức Phật của chúng ta vẫn còn là một 
vị Bồ-tát, ngài đã học bảy bậc thiền với một vị thầy tên là 
ÃỊãra Kãlãma. Sau đó ngài học thiền thứ tám (phi tưởng phỉ 
phỉ tưởng xứ) với vị thầy khác tên là Uddaka Rãmaputta. 
[208]. Nhận ra rằng những chứng đắc này không đưa đến sự 
đoạn tận khổ, đức Bồ-tát của chúng ta bở đi vào rừng và 
hành khổ hạnh. Sau khi hành khổ hạnh trong sáu năm không 
kết quả, ngài cũng từ bở nó, ăn uống trở lại, và rồi ngồi dưới 
gốc cây Bồ Đề bên bò sông Ni-liên-thiền (Neranịarã), và đạt 
đến giác ngộ. 

Vì lòng biết ơn, và cũng vì thấy họ có đủ trí tuệ để 
đắc Đạo Quả, Đức Phật quyết định đi dạy cho hai vị thầy 
ngày trước Pháp mà ngài đã chứng ngộ, nhưng ngài khám 
phá ra rằng cả hai đều đã qua đời. ÃỊãra Kãlãma đã tái sanh 


433 Đe CÓ một VÍ dụ về việc thực hành này, xem pháp hành của đạo sĩ Nanda 
dưới thời Đức Phật Padumuttara, Tập II. 
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về cõi thiền vô sắc thứ bảy, vô sở hữu xứ thiền (< ãkỉncann- 
ãyatana), và Uddaka Rãmaputta đã tái sanh về cõi thiền vô 
sắc thứ tám, phi tưởng phi phi tưởng xứ (neva-sannã-nã- 
sann-ãyatanà). 

Như vậy, mặc dù Đức Phật biết họ có thể hiểu được 
Pháp, ngài cũng không thể dạy Pháp đó cho họ. Vì sao? Vì 
trong cõi vô sắc không có sắc, và các chúng sanh ở đó chỉ có 
bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành và thức. Họ không có sắc 
uẩn, điều này cũng hàm ý rằng họ không có mắt và tai: ÃỊãra 
Kãlãma và Uddaka Rãmaputta không thể thấy Đức Phật và 
không thể nghe Pháp. 434 


ĐẠO Sĩ KALADEVÌLA 

Điều này cũng đã xảy ra với đạo sĩ KãỊadevila: 435 ông 
chính là người đã xem tướng Thái Tử Sĩ-đạt-đa lúc mới 
sanh, và tiên đoán rằng Ngài sẽ thành Phật. 

KãỊadevila tinh thông cả tám bậc thiền, và các thần 
thông hiệp thế (đắc bát thiền ngũ thông). Chẳng hạn, ông 
thường trải qua cả ngày trên cõi trời Đạo Lợi ( Tãvatimsa ), vì 


434 Trong Vbh.XVIII.ii.3 ‘ Arũpa-Dhãtu ’ (Vô sắc Giới), Đức Phật giải thích 
rằng trong cõi vô sắc không có sự thấy và nghe: ‘Ở đây, Thế nào là hai xứ 
trong vô sắc giới? Ỷ xứ, pháp xứ [tất cả các đối tượng chỉ do ý nhận thức] \ 
Chính vì vậy chú giải cho bài Kinh ‘ Ariya-Pariyesanã-Suttam' (‘Kinh Thánh 
Cầu’) M.I.iii.6 giải thích rằng ÃỊãra Kãlãma và Uddaka Rãmaputta đã không 
có tai để nghe Pháp do Đức Phật dạy và cũng không có chân để đi đến gặp 
Đức Phật. 

435 BvA.xxvii ‘ Gotama-Buddha-Vamsa-Vannanã ’ (‘Mô Tả về Dòng Dõi Đức 
Phật Gotama’) 
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ở đó thoải mái hơn cõi nhân loại. Và chính ở đó ông được 
nghe (chư thiên nói về) một vị Phật đã được sinh ra. 

Khi ông nói cho đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng-hậu 
Ma-da (cha nẹ của đức bồ-tát) biết rằng con trai của họ sẽ 
thành Phật, ông đã bật khóc. Ồng khóc bởi vì ông đã quá 
già, và biết mình sẽ chết trước khi đức bồ-tát thành Phật. 
Tuy nhiên, nếu như ông biết về những phương tiện tu tập 
tâm chắc hẳn ông không cần phải khóc như vậy. Chắc chắn 
ông có thể được tái sanh về cõi sắc giới, nơi đây các chúng 
sanh có đủ mắt và tai. 436 Từ cõi sắc giới ông có thể thấy Đức 
Phật và nghe giáo Pháp của Đức Phật. Song, giống như 
Uddaka Rãmaputta, ông đã tái sanh lên cõi trời vô sắc cao 
nhất, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, vì ông đã 
không biết về sự tu tập tâm. 

PHẠM THIÊNSAHAMPATI 

Đối với Phạm Thiên Sahampati lại khác: là đệ tử của 
Đức Phật, ngài biết tứ như ý túc. [209] Dưới thời Đức Phật 
Kassapa, là Tỳ-kheo Sahaka, ngài đã đã đắc Bất Lai Thánh 
Quả với tám thiền chứng, sau đó chuyên hành sơ thiền sắc 
giới. 437 Vì vậy vào lúc thân hoại mạng chung ngài được tái 
sanh vào cõi Đại Phạm Thiên trong sắc Giới ( Mahã- 
Brahmã-bhũmí), cõi cao nhất của sơ thiền. Điều đó có nghĩa 

436 Xem trích dẫn, ghi chú 438 trang 358. 

437 Ngài đã giải thích điều này cho Đức Phật trong ‘Kinh Phạm Thiên 
Sahampati’ của Tưong Ung V (‘ Sahampati-Brahma-Suttam'). Chi tiết được rút 
từ chú giải bài kinh ‘ Brahmã-Yãcana-Suttam ’ S.I.VI.i.l 
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là ngài có măt đê thây Đức Phật và có tai đê nghe Pháp của 
Đức Phật. 438 


TÔNGIẨĐÈ-BẢ-ĐẠT-ĐA 

Tuy nhiên, nếu một nguời không duy trì bậc thiền của 
mình cho đến lúc chết, thời (thiền) đó không phải là trọng 
nghiệp thiện. Tôn giả Đề-bà-đạt-đa là một ví dụ trong tnròng 
hợp này. Ông là anh bà con của Đức Phật, đã học và đắc 
đuợc tám thiền chứng và ngũ thông từ noi ngài. 439 Nhung khi 
ông khởi lên uớc muốn lãnh đạo Tăng Chúng thay thế Đức 
Phật, ông mất hết các thiền chứng. Vì thế, vào lúc chết, 
không thiền nào trở thành trọng nghiệp thiện của ông. Thay 
vào đó, trọng nghiệp bất thiện chia rẽ Tăng có hiệu lực, và 
ông bị tái sanh vào Đại Địa Ngục A-tỳ. 

Đến đây kết thúc phần giải thích của chúng tôi về 
trọng nghiệp bất thiện và trọng nghiệp thiện: chúng có hiệu 
lực truớc tất cả các nghiệp khác. 


438 Trong Vbh.XVlII.ii.2 ‘Rũpa-Dhãtu’ (‘Sắc Giới’) BA.XVIII.ii.994, Đức 
Phật giải thích rằng trong cõi Phạm Thiên sắc Giới có sự thấy và nghe: 6 Ớ đây, 
thế nào là sáu xứ trong sắc giới? Nhãn xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, ý xứ, 
pháp xứ. 9 

439 Tôn giả Đe-bà-đạt-đa cũng đã hoàn thành trọng nghiệp bất thiện ‘với ác 
ý làm Đức Phật chảy máu’, xem lại phần ‘Tôn giả Đề-bà-đạt-đa’, trang 305. 




360 


Vận Hành của Nghiệp 


r _ > _ _ 

Bảng 5d: Tiên Trình Chứng Thiên Ụhãna-Samãpatti-Vĩthí) 
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Những ghi chú cho bảng 5d ‘Tiên trình Chứng 

Thiền’ 

• Đối tượng của thiền chứng sắc giới luôn luôn là một 
khái niệm (pannatti), chẳng hạn, tợ tướng ( patibhãga- 
nimitta ) của niệm hơi thở ( ãnãpãna-ssatỉ ), hay tợ 
tướng của một trong các kasina. 440 Với một số đối 
tượng, nếu hành trên đó chỉ có thể đắc đến sơ thiền, 
với các đối tượng khác, hành cùng một đối tượng, 
người ta vẫn có thể đắc đến tứ thiền. 

Bốn thiền vô sắc đều là đệ tứ thiền (hoặc đệ ngũ 
thiền, nếu tính theo thiền năm bậc), và dựa vào việc chứng 
đệ tứ thiền đi trước, lấy một đối tượng là kasina. Mồi thiền 
chứng vô sắc tiếp theo sẽ lấy một đối tượng khác, dựa vào 
thiền trước đó: 441 

■ Thiền vô sắc thứ nhất là khoảng không vô biên còn 
lại sau khi loại bở đối tượng kasina vô biên, vốn là 
khái niệm hư không ( ãkãsa-pamatti ). Đức Phật gọi 
thiền này là không vô biên xứ (ãkãsananc- 
ãyatanà). 

■ Thiền vô sắc thứ hai là thức của thiền vô sắc thứ 
nhất, có hư không vô biên kể như đối tượng, và là 
một đại hành tâm ( mahaggata-cỉtta ): nó là một tâm 
đại hành (mahaggata-citta), một pháp chân đế 
(paramattha dhammà). Đức Phật gọi thiền này là 
thức vô biên xứ ịyỉnnãnanc-ãyatanà). 

■ Thiền vô sắc thứ ba là sự vắng mặt của thức có hư 
không vô biên là đối tượng (và tự thân nó là đối 

_ tượng của thức vỏ biên xứ): nỏ là khái niệm về sự 

440 Xem Thụ Lục 1: Bốn Mươi Đề Mục Thiền, cuối Tập I và II. 

441 VsM.x.289-290 4 Ẵruppa-Niddeso ’ (‘Giải Thích ve Vô sắc’) PP.X.58- 
59&AbS.v.71 ‘ Ẫlambana-Sahgaho ’ (‘Tóm Tắt’) CMA.iii.18 
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phi hữu (n-atthi-bhava-pannatti). Đức Phật gọi 
thiền này là vô sở hữu xứ ( ãkihcahh-ãyatana). 

■ Thiền vô sắc thứ tu: tâm của thiền vô sắc thứ ba, 
vốn lấy sụ phi hữu làm đối tuợng, và là một pháp 
chân đế. Đức Phật gọi thiền này là phi tuởng phi 
phi tuởng xứ ịneva-sahhã-người-ãsahh-ãyatana). 

• Một tâm kéo dài một sát-na tâm ( citta-kkhana ), với ba 
giai đoạn: sanh ( uppãda ) t, trụ (thitỉ) I , diệt ( bhahga) 

I 

• Truớc và sau một tiến trình tâm thuờng có một số tâm 
hữu phần khởi lên. 442 

• Sự nhận thức diễn ra theo một trật tự cố định, hợp với 
quy luật tụ nhiên của tâm ( citta-niyãma ). Nhu vậy, trật 
tự của tiến trình chứng thiền sắc giới là: 

■ Một ý môn huớng tâm: tâm này nhận thức đối 
tuợng thiền (ịhãna). 

■ Ba tốc hành tâm chuẩn bị nhận thức cùng một 
đối tuợng: 

[1] Chuẩn bị tâm [ii] cận hành tâm [3] thuận thứ 

tâm 

Các yếu tố tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm của chúng 
mạnh hon các tâm dục giới bình thuờng. Nhu vậy, 
gọi là chuẩn bị tâm vì chúng dọn (chuẩn bị) đuờng 
cho sự an chỉ; cận hành tâm vì nó nằm trong cận 
thiền Ụhãna ); và thuận thứ tâm vì chúng thuận theo 
tâm đi truớc, và sự Chuyển Tộc tiếp theo sau. (nơi 
một nguời mà các căn nhạy bén, chuẩn bị tâm 
không khởi lên mà chỉ có ba tốc hành chuẩn bị.) 
_ ■ Trí Chuyển Tộc: nỏ là tốc hành tâm thứ tu, 

442 Chi tiết về tâm hữu phần, xem ghi chú 262, trang 209 và bảng 5a: Chết và 
Tái Sanh’ trang 101. 
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đánh dấu sự chuyển tiếp từ tâm thuộc tiểu 
tộc ( paritta-gotta ) của dục giới tâm sang đại 
hành tộc ( mah-aggata-gotta ), của sắc giới 
thiền tâm hay vô sắc giới thiền tâm. 

■ Vô số các tốc hành tâm an chỉ (đó là các 
hành [sankhãra] đang nhận thức cùng một 
đối tuợng; sự nhận thức truớc sẽ củng cố 
cho sự nhận thức kế tiếp . 443 con số của các 
tốc hành an chỉ tuỳ thuộc vào sự chứng 
thiền kéo dài trong bao lâu, và sự chứng 
thiền này lại tuỳ thuộc vào việc thực hành 
và thiện xảo của nguời hành thiền: nó có thể 
chỉ kéo dài vài sát-na, có khi nó kéo dài một 
giờ, hoặc nó cũng có thể kéo dài vài ngày, 
tuỳ theo. Đối với nguời hành thiền đã tu tập 
năm pháp thuần thục về thiền sẽ quyết định 
truớc đuợc thiền chứng của mình kéo dài 
trong bao lâu. Nhung với nguời mới chứng 
thiền lần đầu, chỉ một sát-na tâm thiền khởi 
lên mà thôi. 

Trong một tiến trình ngũ môn, và tiến trình ý môn 
thuộc dục giới, các tốc hành tâm hoàn toàn giống nhau, 
nhung trong một tiến trình chứng thiền (thuộc sắc giới 
hay vô sắc giới) các tốc hành tâm lại khác nhau. Bốn 
tốc hành tâm đầu là những tốc hành tâm hoàn toàn 
thuộc dục giới, trong khi chỉ có tốc hành thứ năm là 
tâm thiền thực sự mà thôi. Tất nhiên, nó không chỉ là 
một mà nhiều ngàn triệu, và chúng hoàn toàn giống 


443 về các danh pháp của tiến trình an chỉ, xem ‘Danh Pháp của Tiến Trình Ý 
Môn’, trang 300. Và về tâm chứng thiền, xem bảng ‘3c: Danh Pháp của Đại 
Hành Tâm’, trang 166. 





364 Vận Hành của Nghiệp 

nhau. Nếu một nguời nhập thiền trong một thời gian 
lâu (vài giờ cho đến một tuần), con số tốc hành tâm thứ 
năm là không thể tính kể. 

• Nguời hành thiền nhập vào thiền chứng họp với cách 
tâm đã nhu thị truyền lệnh ( yathãbhimhãravasena ), 
tức nguời hành thiền quyết định bậc thiền nào sẽ đạt 
đến. 

• Thiện nghiệp của một thiền chứng trở thành một trọng 
nghiệp thiền khi nó đuợc duy trì cho đến tiến trình tâm 
cận tử. 

• Khi một nguời nhập vàoThiền Quả 444 siêu thế, trật tự 

cũng diễn ra theo củng cách thức nhu vậy. _ 


ld: Tâm Quả ( Vipaka-Cỉtta ) sắc Giới {Rup-Avacara) và Vô sắc 
Giới ( Arũp-Ẫvacara ) 


■ 

BẦC THIỀN 

NHIÊM VU 

ụ HAN Á) 

ĐỐI TƯƠNG 
• 

tâm- 

Sơ thiền sắc giới ' 

Nhị thiền sắc giới 

Tam thiền sắc giới 

Tứ thiền sắc giới 

Ngũ thiền sắc giới 

tái sanh 

► hữu 
phần 
tử 

(khái niệm) 

(khái niệm) 

(khái niệm) 

(khái niệm) 
•nghiệp (khái niệm) 

Thiền vô sắc thứ nhất 
Thiền vô sắc thứ hai 
Thiền vô sắc thứ ba 
Thiền vô sắc thứ tư 

4 

. tướng (khái niệm) 

(pháp chân 

đế) 

(khái niệm) 

(pháp chân 

đế) 


444 Xem bàng ‘5e: Tiến Trình Tâm Đạo’, cuối Tập II. 
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GHI CHỦ: Mặc dù các loại tâm quả này là kết quả của 
thiện nghiệp, song trong Pãịi chúng vẫn không bao giờ 
đuợc gọi là những quả thiện ( kusala-vipãka ), vì lẽ từ này 
chỉ để nói đến những quả thiện vô nhân: xem bảng, trang 
127. _ 

NHIỆM VỤ: chín loại tâm này có thể làm nhiệm vụ nhu 
• • • ®/ • • 

tâm hữu phần của một đời nguời: tâm đầu tiên là tâm tục 
sanh (patỉscmdhỉ-cỉtta ) và tâm cuối cùng là tâm tử (cuti- 
citta). Những loại tâm này cũng đuợc gọi là những tâm 
ngoài tiến trình ( vĩthỉ-mutta-citta ). 

ĐỐI TƯỢNG: xem những ghi chú ở bảng 5d ‘Tiến Trình 
Chứng Thiền’, về Nghiệp, Nghiệp Tuớng hay Thú 
Tuớng, và các tâm ngoài tiến trình, xem những ghi chú ở 
bảng 5a ‘Chết và Tái Sanh’ trang 101. 


THƯỜNGNGHỆP 

Kế tiếp trong thứ tự của quả là thuòng nghiệp 
(< ãcỉnna-kamma ), đó là những nghiệp thiện hoặc nghiệp bất 
thiện đuợc làm thành thói quen, hay đuợc làm thường 
xuyên, và liên tục. Thuờng nghiệp chín mùi truớc những 
nghiệp không thuờng ( abahuka-kamma ). 445 Và nếu có nhiều 
thuờng nghiệp thì nghiệp thiện hay bất thiện nào quen làm 
nhất sẽ chín mùi truớc. 

THƯỜNG NGHIỆP BẮT THIỆN 

Nói về những ví dụ của thuờng nghiệp chúng ta có 


445 Cũng gọi là ‘Dĩ Tác Nghiệp hay Tích Luỹ Nghiệp’ (katattã kamma). 
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thê nhăc tới Tôn-giả Đại Mục-kiên-liên ( Mahãmoggallãna ) 
ở đây. Tôn giả được xem là thần thông đệ nhất trong số 
những đệ tử Phật. Một lần, ngài sống chung với Tôn-giả 
Lakkhana trên Núi Kên Kên ( Gijjha-Kũta Pabbata). 446 Nk 
một hôm,[210] khi họ đang trên đường xuống núi, Tôn giả 
Đại Mục-kiền-liên mỉm cười. Tôn giả Lakkhana hởi lý do vì 
sao, và ngài nói với vị ấy là hãy hởi điều này trước mặt Đức 
Thế Tôn. Vì thế, trước mặt Đức Phật, Tôn giả Lakkhana đã 
hỏi ngài lại câu hỏi này. Tôn giả Đại Mục-kiền-liên giải 
thích rằng khi ấy ngài thấy một bộ xưong đang di chuyển 
ngang qua hư không. Những con kên-kên, quạ, và diều hâu 
đuổi theo tấn công bộ xưong ấy, xé nó ra thành từng mảnh, 
và nó phát ra những tiếng kêu gào thống thiết. Ngài mỉm 
cười vì ngài nghĩ rằng một chúng sanh như vậy hiện hữu thật 
là một điều đáng kinh ngạc! Lúc đó Đức Phật xoay qua các 
vị Tỳ kheo và giải thích: 

Này các Tỳ kheo, quả thực vói thiên nhãn đã 
được các đệ tử khéo tu tập; với [thắng] trí đã được 
các đệ tử an trú tu tập, nhờ đó vị đệ tử có thế nói về 
những sự việc như vậy, nhờ đó vị đệ tử có thế biết 
được, thấy được và chứng thực được những sự việc 
như vậy. 

Trong quá khứ cảnh tượng của chủng sanh 
đó ta đã thấy , 44 mặc dù ta không nói về nó. Neu ta 


446 Vin.Pãrl.4 ‘Cattutthã-Pãrặịikam’ (‘Tội Bất Cộng Trụ Thứ Tư’), và 
S.II.VIII.i.l “ Atthi-Suttam ’ (‘Kinh Bộ Xương’). Chú giải giải thích rằng Tôn- 
giả Lakkhana là một trong số một ngàn vị đạo sĩ bện tóc thò' lửa (của ba anh 
em Kassapa trước đây) đã đắc A-la-hán Thánh Quả với bài giảng về ‘Kinh 
“Lửa”’ của Đức Phật. 

447 Chú giải giải thích rằng Đức Phật đã thấy cảnh tượng này trong đêm thành 
đạo: khi ngài phát triển được thiên nhãn (<dibba cakkhu ), điều này cũng được 
đề cập ở ghi chú cuối chương 158, trang 546. 
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nói vê cảnh ây, những người khác (không thây) sẽ 
không tin ta. Nếu họ không tin ta, thời đó sẽ là sự 
ton hại và kho đau lâu dài cho họ. 

Vày các Tỳ kheo, chủng sanh đó từng là một 
người đồ tế ngay trong Kinh thành Rãịagaha này. 
Ông ta đã chịu khố đau vì quả của nghiệp đó trong 
nhiều năm, trong nhiều trăm năm, trong nhiều 
ngàn năm, trong nhiều trăm ngàn năm ở địa ngục, 
do sức mạnh của nghiệp ấy, sự hiện hữu của một 
cá nhân như vậy đã có và đang được trải nghiệm. 

Ở đây, cách sinh nhai của người đồ tể là giết bò. Đó 
là thói quen và cũng là thường nghiệp của ông ta. Do nghiệp 
đó, ông đã chịu khổ trong địa ngục một thời gian dài. Nhưng 
khi ông chết từ địa ngục, tiến trình tâm cận tử của ông lại bắt 
lấy một đống xưong bò làm đối tượng. Vì thế, do cùng 
nghiệp ấy ( kamma-sabhãgatãya ), hay do cùng đối tượng ấy 
( ãrammana-sabhãgatãya ), ông đã bị tái sanh làm ngạ qủy 
dưới dạng một bộ xưong. Trong kiếp kế, ông vẫn chịu sự 
hành hạ như vậy vì thường nghiệp của ông ta như một người 

đồ tể. 

Tôn giả Đại Mục-kiền-liên cũng tường trình việc đã 
thấy nhiều chúng sanh như thế trước đây, và Đức Phật xác 
nhận chính bản thân ngài cũng đã thấy như vậy. Trong mồi 
trường họp, những chúng sanh ấy chịu khổ đều do một 
thường nghiệp bất thiện mà họ đã làm trong quá khứ: 

❖ Một người đồ tể chịu khổ trong địa ngục nhiều 
ngàn năm. 448 Sau đó ông tái sanh làm ngạ quỷ 
dưới hình thức một miếng thịt kêu la trong đau 
đớn khi bị những con kên kên, quạ và diều hâu 


448 S.II.VIII.i.2 ‘ Pesi-Suttam ’ (‘Miếng Thịt’) 
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cắn xé. 

❖ Một người phụ nữ phạm tội tà dâm chịu khổ trong 
địa ngục nhiều trăm ngàn năm. 449 Người phụ nữ 
ấy đã tái sanh làm ngạ quỷ dưới hình thức một 
người đàn bà bị lột da kêu la đau đớn khi bị 
những con kên kên, quạ, và diều hâu cắn xé. 

❖ Một ác Tỳ kheo, trong thòi kỳ Giáo Pháp của Đức 
Phật Kassapa, thọ nhận tứ vật dụng từ thí chủ có 
lòng tin 450 , nhưng không biết chế ngự thân là lời 
nói, và đã hành tà mạng, hưởng lạc cho đến thoả 
thích: ông đã bị khổ trong địa ngục nhiều trăm 
ngàn năm. Sau đó ông tái sanh làm ngạ quỷ dưới 
hình thức một vị Tỳ kheo kêu la đau đớn vì y áo, 
bình bát, dây lưng, và thân của vị ấy đang cháy 
đỏ. 

THƯỜNG NGHIỆP THIỆN 

Một ví dụ điển hình là trường hợp của gia chủ 
Dhammika.[2ii] Ông thường cúng dường đến Đức Phật và 
Tăng chúng như một thói quen suốt cả cuộc đời mình. Vào 
lúc chết, gati nimitta (thú tướng) của thường nghiệp thiện đó 
xuất hiện như những vị chư thiên của sáu cõi trời trên sáu cồ 
xe ngời sáng đi đến để rước ông. 451 Sau khi đã phát nguyện, 
ông chọn đi về cõi trời Đâu-Suất ( Tusita ). 452 


449 S.II.VIII.ii.3 ‘Ni-Cchav-Itthi-Suttam ’ (‘Người Phụ Nữ Bị Lột Da’) 

450 S.II.VIII.ii.7 ‘Pãpa-Bhikkhu-Suttam ’ (‘Kinh Ác Tỳ Kheo’) 

451 Thú tướng: xem bảng ‘5a: ‘Chết và Tái Sanh’) trang 101. 

452 Chú giải nói rằng sở dĩ ông chọn cõi trời Đâu-Suất, bởi vì đó là cõi dành 
cho các vị Bồ-tát kiếp chót, trước khi các vị đi xuống cõi nhân loại để trở thành 
một Bậc Chánh Đẳng Giác. 
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Kế tiếp trong thứ tự ưu tiên cho quả là cận tử nghiệp 
(< ãsanna-kamma ): một nghiệp bất thường nào đó được nhớ 
tới một cách rất sống động vào lúc chết. Tất nhiên một 
nghiệp bất thường tự nó không đủ mạnh để vượt qua một 
thường nghiệp. Nhưng nếu vào lúc chết, một người hồi nhó 
nghiệp ấy một cách sinh động, hành động hồi nhớ sinh động 
ấy có thể cho nó đủ sức mạnh để chiến thắng thường nghiệp. 
Lúc đỏ nghiệp bất thường này sẽ tạo ra quả của nó, và người 
ta phải tái sanh theo nghiệp đó. 

CẢN TỪNG HĨẸP RẮT THĨẸN 
HOÀNG HẬUMALUKẢ 

Một ví dụ điển hình của tiến trình này là Hoàng Hậu 
Mallikã, chánh cung hoàng hậu của Vua Kosala. Bà là một 
Phật tử thuần thành, và hàng ngày bà thường đặt bát cho 
năm trăm vị Tỳ kheo ngay tại hoàng cung: đó là một thường 
nghiệp thiện của bà. Thế nhưng vào lúc chết, bà không thể 
kiểm soát được tâm của mình, và đã nhớ đến một bất thiện 
nghiệp bất thường mà bà đã làm một cách rất sinh động. Vì 
lý do đó, bà bị tái sanh vào địa ngục. Tuy nhiên, nghiệp bất 
thường ấy không phải là nghiệp cực xấu, có nghĩa là nó rất 
yếu, và sau bảy ngày nó bị đánh bại bởi thường nghiệp của 
bà: bà thoát khỏi địa ngục và tái sanh lên thiên giới. 

Như vậy chúng ta có thể hiểu rằng day đi day lại 
những nghiệp bất thiện của mình vào lúc chết rất là nguy 
hiểm. Đó là lý do vì sao, đối với những người có đức tin noi 
Đức Phật, người ta thường có thói quen nhắc nhở người sắp 
chết nhớ lại những thiện nghiệp của mình, hay thúc giục 
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người này khởi lên những niệm lành vào những khoảnh khăc 
cuối cùng của đời mình. Thậm chí đối với một người nhân 
cách không tốt (người đã tạo tác những thường nghiệp bất 
thiện) ngay trước khi chết cũng nên khuyên họ cố gắng nhớ 
lại một thiện nghiệp nào đó, hay cố gắng giúp họ tạo một 
thiện nghiệp gì đó, để họ có thể được tái sanh theo nghiệp 
này (thay vì nhớ tới nghiệp xấu). 

CẬN TỬ NGHIỆP THIÊN 

ĐAOPHỦTAMBADẨỊHIKA 

Ví dụ điển hình trong trường hợp này là 
Tambadãthika, người đao phủ (chuyên hành hình tội nhân) 
của đức vua. 453 Trong năm mưoi lăm năm, ông đã làm công 
việc chặt đầu các tội nhân, nhưng đến khi về già ông không 
còn có thể chặt đầu phạm nhân với một nhát dao được nữa, 
vì thế nhà vua cho ông về hưu. Vào cái ngày ông về hưu ấy, 
ông đã đặt bát cúng dường Tôn giả Xá-lợi-phất một ít cháo 
sữa với bo tưoi. Sau đó, Tôn giả Xá-lợi-phất hướng dẫn tuần 
tự pháp ( anupubbi-kathã ) cho ông theo bốn giai đoạn: 

• Hướng dẫn về bố thí ( dãna-kathã ). 

• Hướng dẫn về giữ giới ( Sĩla-kathã ). 

• Hướng dẫn về các cõi tròi ( sagga kathã ): đó là 
quả của bố thí và giữ giới. 

• Hướng dẫn về sự nguy hiểm, sự đồi bại, và ô 
nhiễm của các dục lạc ( kamãnam ãdĩnavam 
okãram samkilesam ), và sự lợi ích của việc xuất 
ly ( nekkhamme-ãnisamsam pakãsesí). 


453 DhPA.viii.l ‘Tambadathika-Cora-Ghataka-Vatthu’ (‘Chuyện Tambadathik, 
Người Đao Phủ’). 
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Rôi, khi Tôn giả Xá-lợi-phât thây răng tâm của 
Tambadãthika đã lắng yên, sẵn sàng, và đầy đủ đức tin, ngài 
bèn hướng dẫn ông Giáo Pháp cao siêu nhất của chư Phật 
(.Buddhãnam sãmukamsikã Dhamma-desană)'. 


1. Khổ.( dukkha ) 

2. Tập.( samudaya ) 

3. Diệt.( nỉrodha ) 

4. Đạo.( magga ) 


Tambadãthika lăng nghe pháp với như lý tác ý 
(yoniso manasỉkãra). Và do đã thực hành đủ minh và hạnh 
trong quá khứ, 454 ngay tại chỗ đó ông đắc Hành Xả Trí 
(Saũkhãr-Upekkhã-NãrỊa), 455 rất gần với Nhập lưu Thánh 
Đạo Trí ( Sot-Ẫpatti-Magga ). Sau đó ông cùng đi với Tôn giả 
Xá-lợi-phất một đoạn đường, và quay trở về nhà. Nhưng trên 
đường về nhà, một dạ-xoa dưới lốt con bò đã húc ông 
chết. 456 Vào lúc chết, ông nhớ lại hai thiện nghiệp vừa làm 
với sự sống động lớn, đó là cúng dường cháo sữa đến Tôn 
giả Xá-lợi-phất và nghe Pháp. Việc hồi nhớ này trở thành 
cận tử nghiệp của ông, và ông được tái sanh lên cung tròi 
Đâu-suất. 


TÂMLỦCCHẾT 


454 Xem ‘Minh và Hạnh’, trang 277. 

455 rất gần với Nhập lưu Thánh Đạo Trí ( Sot-Ẫpatti-Magga ): Đức Phật giaỉ 
thích rằng ông đã đạt đến Trí Thuận Thứ (Anuỉoma-Nãnă). Trí này bắt cùng 
đối tượng như Hành Xả Trí (về Trí Thuận Thứ, xem bảng ‘5e: Tiến Trình 
Đạo’, cuối Tập II). 

456 Sở dĩ dạ xoa này giết ông là vì nghiệp bất thiện quá khứ ông đã tạo. Xem 
‘Gái Điếm Báo Thù’, trang 617/Tập II. 
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ơ đây, xin quý vị đừng hiêu lâm ví dụ này. Làm ơn 
đừng nghĩ rằng một người có thể tạo tác thật nhiều bất thiện 
nghiệp suốt kiếp sống, và rồi chỉ cần nhớ lại một thiện 
nghiệp nào đó vào lúc chết là có được một sự tái sanh an 
vui. Tambadãthika đắc Hành Xả Trí ( Sahkhãr-Upekkhã- 
Nãna) nhờ nghe Pháp: điều này đòi hỏi phải có ba-la-mật 
ipãramĩ) mạnh mẽ mới được. Có thể nói một trường hợp 
như vậy là hoàn toàn ngoại lệ, vì Đức Phật đã nói rõ rằng chỉ 
một con số rất nhỏ của hàng phàm phu (puthụịana) là được 
tái sanh lại làm người sau khi chết. 457 

Quý vị nên nhớ rằng vào lúc chết, kiểm soát được 
tâm mình là một điều rất khó. Chẳng hạn, nếu một người bị 
chết trong một thảm hoạ như động đất, hay sóng thần, hoặc 
nếu một người bị chết trong một cuộc chiến tranh hay trong 
một tai nạn, hoặc nếu họ bị người nào đó tấn công, lúc đó sợ 
hãi chắc chắn sẽ phát sanh. Khi có sự sợ hãi như vậy, họ sẽ 
rất khó mà kiểm soát được tâm mình: sợ hãi thuộc căn sân, 
và nếu một người chết với tâm sân, họ sẽ bị tái sanh hoặc 
trong cảnh giới ngạ quỷ, hoặc trong cảnh giới địa ngục hay 
súc sanh. Cũng vậy, nếu một người chết do một chứng bệnh 
khủng khiếp nào đó với nhiều đau đớn, thật khó cho họ để 
kiểm soát tâm. Và nếu họ bị các bác sĩ cho những liều thuốc 
nặng, họ sẽ kiểm soát tâm mình như thế nào? Ngay cả nếu 
một người chết dưới những hoàn cảnh hết sức bình an đi nữa 
cũng khó có thể kiểm soát được tâm của mình, bởi vì tâm 
thay đổi rất nhanh. Và nếu một người chưa bao giờ thực 
hành sự chế ngự các căn, hoặc nếu họ không hành thiền 
đúng, hoặc nếu họ luôn luôn để tâm nghĩ tưởng đến các dục 
lạc, thời họ sẽ kiểm soát tâm mình như thế nào? 


457 Xem trích dẫn, ghi chú cuối chương 15, trang 42. 
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Có thê lây trường hợp một người thường hay suy nghĩ 
đến vẻ đẹp của con cái mình, vẻ đẹp của chồng hay vợ mình, 
vẻ đẹp của vườn hoa hay căn nhà của mình, vẻ đẹp của bông 
hoa, và những thứ khác đại loại như vậy, làm ví dụ: sự suy 
nghĩ đó là điên đảo tưởng (sannã-vipaỉỉãsa), 458 áựẫ trên phi 
như lý tác ý (ayoniso manasỉkãrà). Neu một người có thói 
quen tìm kiếm những đối tượng như vậy với phi như lý tác ý 
thì vào giờ phút cuối cùng của cuộc đời, bất ngờ họ sẽ rất 
khó mà suy xét đến chúng với như lý tác ý được. Một người 
có thể chưa từng bao giờ quán niệm về sự chết, vào lúc sắp 
chết họ sẽ lo lắng về việc chết và cảm thấy sầu khổ: sầu khổ 
này bắt nguồn từ căn sân và si. Cũng có thể một người chưa 
bao giờ thực hành pháp tri túc và kham nhẫn, họ thường 
xuyên cảm thấy bất mãn và nôn nóng, khó chịu. Vào lúc 
cuối cùng của cuộc đời họ cũng sẽ cảm thấy bất mãn, khó 
chịu như vậy: bất mãn, khó chịu đó cũng bắt nguồn từ căn 
sân và si. Cũng có người khi chết còn nuôi dưỡng lòng hận 
thù với một ai đó, hay một người có thể chết với tâm hối hận 
đã làm một điều xấu nào đó: sự hối hận ấy cũng có gốc từ 
căn sân và si. Một người có thể cảm thấy bị đảo lộn về 
những gì xảy ra sau khi chết: trạng thái đó có gốc ở si. Neu 
một người chết với tâm (tham và si, sân và si hay một mình 
si) 459 như vậy, họ không thể nào tránh khỏi bị tái sanh vào 
khổ cảnh 460 . 


458 Xem ‘Bốn Điên Đảo’, Tập II. 

459 Điều này chỉ nói đến tâm si hợp với hoài nghi ( vicikicchã ) chứ không nói 
đến tâm si phóng dật ( uddhacca ). về hai loại tâm căn si, xem bảng ‘2c: Danh 
Pháp của Tâm Căn Si’, trang 97. 

460 j ron g S.IV.I.xviii.8 4 Ẫditta-Pariyãya-Suttam ’, Đức Phật giaỉ thích rằng thà 
lấy cây sắt nóng, cháy đỏ huỷ hoại nhãn căn còn hon là nắm giữ tướng chung, 
tướng riêng (nét đẹp của một cảnh sắc), vì nếu một người chết trong khi đang 
thọ hưởng một tướng như vậy, họ có thể sẽ bị tái sanh trong cảnh giới địa ngục 




374 


Vận Hành của Nghiệp 


Đó là lý do vì sao Đức Phật và các vị đệ tử của ngài 
thường dạy về những vận hành của nghiệp và khuyến khích 
mọi người thực hành ba phước nghiệp sự (bố thí, trì giới, 
tham thiền): để giúp họ tránh bị tái sanh trong bốn ác đạo. 461 
Nhưng nếu phước nghiệp sự của một người hạ liệt, hoặc bị 
hành sai do dựa trên tà kiến, thời nó sẽ không giúp ích được 
gì nhiều. 

TỈCHLUỸNGMỆP 

Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến loại nghiệp chín mùi sau 
cùng: tích luỹ nghiệp ( katattã-kamma , Hán dịch Dĩ Tác 
Nghiệp). Nó chỉ đon giản là nghiệp đã được tạo tác hay đã 
được hoàn thành và có thể là bất cứ nghiệp nào trong hai 
mưoi nghiệp đạo mà chúng ta đã bàn ở trước. Ở đây chúng 
tôi chỉ tóm tắt lại 462 : 


hoặc súc sanh. Đôi với năm căn còn lại (nhĩ, tỷ.. .ý căn) Đức Phật cũng nói như 
vậy. 

461 về bài kinh tham chiếu, xem ghi chú cuối chương 124, trang 533. 

462 Chi tiết về mười bất thiện/thiện nghiệp đạo, xem “Các Nghiệp Đạo’, trang 
234. 
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Mười bât thiện nghiệp đạo (dasa akusala-kamma-patha) 


BA THÂN NGHIỆP 
ĐẠO BẤT THIỆN 

BỒN KHÂU NGHIỆP 
ĐẠO BẤT THIỆN 

BA Ý NGHIỆP ĐẠO 
BẤT THIỆN 

1. Sát sanh 

1. nói dối 

1. ý tham 

2. trộm cắp 

2. nói hai lưỡi 

r /V 

2. ỷ san 

3. tà dâm 

3. nói lời thô ác 

4. nói chuyện phù 
phiếm 

3. chấp giữ tà kiến 
(phủ nhận 

những vận hành 
của nghiệp, tái 
sanh, các cõi 
sống khác. 


Mười thiện nghiệp đạo (dasa kusala kamma-patha) 


BA THÂN NGHIỆP 
ĐẠO THIỆN 


BA Ý NGHIỆP ĐẠO 
THIỆN 

1. không sát sanh 

1. không nói dối 

1. không tham 

(có lòng từ đối 

(chỉ nói sự thực) 

2. không sân 

với các chúng 
sanh) 

2. không nói hai 
lưỡi 

3. giữ Chánh Kiến 
(xác nhận 

2. không trộm cắp 

3. không tà dâm 

3. không nói lời thô 
ác (nói một cách 
hoà nhã và lễ độ) 

4. không nói chuyện 
phù phiếm (chỉ 
nói những điều 
đáng nghe, những 
điều có giá trị) 

những vận hành 
của nghiệp, tái 
sanh, các cõi 
sống khác,...) 
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Một bât thiện nghiệp hay thiện nghiệp như vậy có thê 
đã được làm trong kiếp này, hay trong kiếp trước, hay trong 
một kiếp quá khứ vô định nào đó. Nó tạo ra tái sanh, khi ba 
loại nghiệp đầu hoặc không có hoặc không sanh khởi (do 
không đủ điều kiện để sanh). Nghiệp bất thiện đã hoàn thảnh 
(tích luỹ nghiệp bất thiện) tạo ra tái sanh trong cõi súc sanh, 
cõi ngạ quỷ hay trong địa ngục, và tích luỹ nghiệp thiện hay 
nghiệp thiện đã hoàn thành tạo ra tái sanh trong cõi nhân loại 
hay cõi chư thiên. 

Như vậy đã kết luận phần giải thích của chúng tôi về 
thứ tự ưu tiên cho quả của nghiệp: trọng nghiệp thứ nhất, kế 
đến thường nghiệp, kế đến cận tử nghiệp, và cuối cùng là 
tích luỹ nghiệp. 

Hết Tập Một. 
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PHỤLỤC 1:BÓNMƯ0ĨĐÈMỤC TỈŨỀN 

Bốn mươi đề mục thiền này được Đức Phật dạy, 463 để 
tu tập thiền định, với một số tham khảo kinh điển. 464 


Kasina + Bất Tịnh + Tuỳ Niệm + Phạm Trú + Vô sắc + Tưởng + xác Định = TC 


10+10 + 10+4 +4+1 + 1 = 40 


Mười Kasinas 

D.ii.2 ‘Mahã-Nidãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Duyên’) 

M.II.iii.7 ‘Mahã-Sakuludãyi-Suttam’ (‘Đại Kinh Sakuludãyi’) 

Mười Bất Tinh 

D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niệm Xứ’) 
M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 


Mười Tuy Niêm 
Tuỳ Niệm Phật,Pháp,Tăng 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
S.I.XI.i.3 ‘Dhajagga Suttam’ (‘Kinh Đầu Lá Cờ’) 

Tuỳ Niệm Giói 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
A.III.II.ii.lO ‘Uposatha-Suttam’ (‘Kinh Các Lễ Uposatha’) 


463 VsM.iii.47 ‘Kamma-Tthana-Ggahana-Niddeso’ (‘Giải Thích về Việc Nhận 
Một Đề Mục Thiền’) pp.iii. 104-105. 

464 những tham khảo kinh điển được nêu ra chi như những ví dụ: vì còn nhiều 
bài kinh nữa đề cập đến những đề mục thiền này. 
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Tuỳ Niệm Bô Thí 

A.VI.i.10 ‘Mahãnãma-Suttam’ (‘Kinh Ma-ha-nam’) 

Tuỳ Niệm Thiên 

A.III.II.ii.lO ‘Uposatha-Suttam’ (‘Kinh Các Lễ Uposatha’) 
A.VI.i.10 ‘Mahãnãma-Suttam’ (‘Kinh Ma-ha-nam’) 

Tuỳ Niệm Sự Chết 

A.VI.ii.9 ‘Pathama-Marana-Ssati-Suttam’ (Kinh TuỳNiệm Chết 
Thứ Nhất’ 

A.VT.ii.10 ‘Dutiya-Marana-Ssati-Suttam’ (Kinh TuỳNiệm Chết 
Thứ Hai’ 

Thân Hành Niệm 465 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 

Niệm Hơi Thở 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 

Niệm Sự Bình Yên 466 

M.II.ii.4 ‘Mahã-Mãlukyãputta-Suttam’ (‘Đại Kinh Mãlukyãputta’) 
A.X.I.i.6 ‘Samãdhi-Suttam’ (‘Kinh Định’) 


465 Trong phần liệt kê của Thanh Tịnh Đạo, thân hành niêm đặc biệt đề cập 
đến thiền trên ba mươi hai thân phần (quán ba mươi hai thế trược). Tuy nhiên, 
từ thân hành niêm được Đức Phật dùng theo nhiều cách. Chẳng hạn trong 
M.III.ii.9 ‘ Kãya-Gatã-Sati-Suttam 9 (Thân Hành Niệm’), Đức Phật giải thích 
nó chính xác như mười bốn đề tài quán thân (bao gồm cả thiền trên ba mươi 

hai thân phần) mà ngài đã giải thích trong D.ii.9 ‘Mahã-Sati-Patthãna-Suttam’ 
(‘Kinh Đại Niệm Xứ’), cũng như bốn thiền sắc giới: ở mồi đoạn giải thích, 
ngài nói: ‘Đây cũng là cách vị Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm.’ 

466 Đây là pháp tuỳ niệm những ân đức của Niết-Bàn. 
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Bốn Pham Trú 
Tù 

M.I.iii.1 ‘Kakac-Upama-Suttam’ (‘Kinh Ví Dụ Cái Cưa’) 
A.IV.II.ii.7 ‘Ahi-Rãja-Suttam’ (‘Kinh Xà Vương’) 

Từ, Bi, Hỷ, Xả 

D.i.13 ‘Te-Vijja-Suttam’ (‘Kinh Tam Minh’) 

M.II.iv.3 ‘Maghadeva-Suttam’ (‘Kinh Maghadeva’) 

A.III.II.ii.5 ‘Kesamutti-Suttam’ (‘Kinh Kesamutti’) 467 

Bốn Thiền Vô sắc 

Không Vô Biên Xứ, Thức Vô Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ 

D.ii.2 ‘Mahã-Nidãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Duyên’) 

M.I.iii.6 ‘Ariya-Pariyesanã-Suttam’ (‘Kinh Thánh cầu’) 468 
M.III.i.6 ‘Ãnenjasappãya-Suttam’ (‘Kinh Bất Động Lợi ích’) 
ATX.I.iv.5 ‘Jhãna-Suttam’ (‘Kinh Jhãna <Thiền>’) 

Môt Tưởng 

Vật Thực (Bất Tịnh) 

S.V.II.viii.3 ‘Ãhãre-Patikũla-Suttam’ (‘Kinh Vật Thực Bất Tịnh’) 
A.X.II.i.6 ‘Pathama-Sannã-Suttam’ (‘Kinh Tưởng Thứ Nhất’) 
A.X.II.i.7 ‘Dutiya-Sannã-Suttam’ (‘Kinh Tưởng Thứ Hai’) 

Một Xác Đinh 


Tú Đại 

D.ii.3 ‘Mahã-Parinibbãna-Suttam’ (‘Kinh Đại Niết-Bàn’) 
M.III.ii.9 ‘Kãya-Gatã-Sati-Suttam’ (‘Thân Hành Niệm’) 


467 Cũng được biết đến như ‘Kinh Kalama’. 

468 Cũng gọi ‘Pãsa-Rãsi-Suttam’ (‘Kinh Đa Bầy’) 
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PHỤ LỤC 2: DÒNG DÕI CHƯ PHẬT 

Bốn A-tăng-kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước, đạo 
sĩ Sumedha đã quyết định trở thành một vị Phật. Ngài thực 
hiện quyết định này trước mặt Đức Phật Dĩpankara (Đức 
Phật Nhiên Đăng). Đức Phật Dĩpankara thọ ký rằng cuối 
cùng ngài sẽ thảnh Phật hiệu là Gotama. Từ đó cho đến khi 
đắc thảnh Phật Quả, đức Bồ Tát đã phát triển các Ba-la-mật 
của mình. Việc phát triển các ba-la-mật này gồm luôn cả sự 
tu tập dưới hai mưoi bốn vị Phật khác nhau: đôi khi (ngài) 
như một đạo sĩ, đôi khi như một Tỳ kheo, hay một bà-la- 
môn, một vị Vua, một gia chủ, một con thú ưu thắng, một 
chư thiên, hay một dạ-xoa (yakkha). 

Hai mưoi bốn vị Phật được giải thích trong Bộ Phật 
Tông (Buddha-Vamsa-PãỊi). Bộ này giải thích tỉ mỉ sự thọ 
sanh, tuổi thọ, địa vị, tên cha mẹ, tên vợ con, thọ mạng của 
họ, cách xuất gia, thòi gian thực hiện nồ lực để thành Phật, 
việc dạy ‘Kinh Chuyển Pháp Luân’ (‘Dhamma-Cakka- 
Ppavatthana-Suttam’), 469 và tên của các vị Đại Đệ Tử và cư 
sĩ ưu tú của các ngài. Mồi bản mô tả cũng giải thích noi các 
vị nhập Vô Dư Niết Bàn, và xá lợi của cácvị được phân phối 
như thế nào. 

Trong Bộ Phật Tông cũng có lời thọ ký của Đức Phật 
về vị Phật kế tiếp, đó là Đức Phật Di-Lạc (Metteya). 470 


469 Bản Kinh này của Đức Phật Gotama được thấy trong s. V.XII.ii. 1. 

470 Đức Phật Gotama cũng đề cập sự xuất hiện của Đức Phật Metteya (Di-Lạc) 
trong D.iii.3 ‘Cakka-Vatti-Slha-Nãda-Suttam’ (‘Kinh Chuyển Luân Thánh 
Vưong Sư Tử Hống’) 




Pa-Auk Tawya Sayadaw 


381 


[24] Đức Phật Dĩpaủkara 
[23] Đức Phật Kondanna 
[22] Đức Phật Maủgala 
[21 ] Đức Phật Sumana 
[20] Đức Phật Revata 
[19] Đức Phật Sobhita 
[18] Đức Phật Anomadassĩ 
[ 17] Đức Phật Paduma 
[16] Đức Phật Nãrada 
[15] Đức Phật Padumuttara 
[14] Đức Phật Sumedha 
[13] Đức Phật Sujãta 
[12] Đức Phật Pỉỵadassĩ 


[11] Đức Phật Atthadassĩ 
[ 10] Đức Phật Dhammadassĩ 
[9] Đức Phật Siddhattha 
[8] Đức Phật Tissa 
[7] Đức Phật Phussa 
[6] Đức Phật Vipassĩ 
[5] Đức Phật Sikhĩ 
[4] Đức Phật Vessabhũ 
[3] Đức Phật Kalusandha 
[2] Đức Phật Konãgamana 
[ 1 ] Đức Phật Kassapa 
Đức Phật Gotama 
Đức Phật Metteỵa_ 


Sáu vị Phật trước Đức Phật Gotama cũng đã được 
chính Đức Phật của chúng ta giải thích trong ‘Mah-ãpadãna- 
Suttaih’ (‘Kinh Đaị Phật Tông’). Chẳng hạn 471 , ngài giải 
thích: 


Danh Hiêu 
• 

Sư Xuất Hiên 
• • 

Đỉa Vi 
• • 

rri Ẵ • rrij 

Tuôi Tho 

• 

Con Người 

[6] Vipassĩ 

91 đại kiếp trước 

Vua Chúa 

80.000 năm 

[7] Sikhĩ 

31 đại kiếp trước 

Vua Chúa 

70.000 năm 

[4] Vessabhũ 

31 đại kiếp trước 

Vua Chúa 

60.000 năm 

[3] Kakusandha 

Kiếp hiện tại 

Ba-la-môn 

40.000 năm 

[2] Koụãgamana 

Bà-la-môn 

30.000 năm 

[1] Kassapa 

Bà-la-môn 

20.000 năm 

ĐứcPhât Gotama 
• 

Vua Chúa 

100 năm 


471 (D.ii.l) Đức Phật biết điều này bằng chính trí của ngài, và cũng nhờ các bậc 
Thánh Bất Lai trong các cõi tịnh cư thiên mô tả họ đã đắc Đạo Quả trong giáo 
pháp của Đức Phật quá khứ cho ngài như thế nào. 
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Chữ Viết Tắt Các Nguồn ThamKhảo 


A. 

Anguttara-Nikãya (Tăng Chi Kinh) 

AA. 

Aùguttara-Nikãya-Atthakathã 472 (Chú Giải Tăng 
Chi Kinh 

AbS. 

Abhidhammattha-Saùgaho (Vi Diệu Pháp Yeu 
Nghĩa) 

Ap. 

Apadãna-PãỊi (Thanh Văn Sử) 

ApA. 

Apadãna-Atthakathã (Chú Giải Thanh Văn Sử) 

AT. 

• 

Anguttara-Nikãya Tikã (Phụ Chú Giải Tăng Chi 
Kinh) 

CMA. 

A Comprehensive Manual of Abhidhamma 473 

D. 

Dĩgha-Nikãya (Trường Bộ Kinh) 

DA. 

Dĩgha-Nikãya-Atthakathã (Chú Giải Trường Bộ 
Kinh) 

DD. 

Dispeller of Delusion 474 

DhP. 

Dhamma-Pada (Pháp Cú) 

DhPA. 

Dhamma-Pada-Atthakathã (Chú Giải Pháp Cú) 

DhS. 

Dhamma-Sangaụĩ (Bộ Pháp Tụ) 

DhSA. 

Dhamma-Sangaụĩ-Atthakathã (Chú Giải Bộ Pháp 


472 Những tựa sách Pali cho các bản chú giải là: AA= Manoratha-Pũrani; DA = 
Su-Mangala-Vilãsinĩ; DhSA = Attha-Sãlinĩ; MA = Papanca-Sũdanĩ; SA = 
Sãrattha-Ppakaasinĩ; VbhA = Sa-Mmoha-Vinodanĩ. 

473 CMA: Bản dịch Anh ngữ của tác phẩm Abhidhammattha-Sangaha (Vi Diệu 
Pháp Yếu Nghĩa) do Bhik. Bodhi, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri 
Lanka, hiệu đính và chú thích. 

474 DD: Bản dịch Anh ngữ của Bộ Vibhanga-Ãtthakathã (Chú Giải Bộ Phân 
Tích), do Bhik Nãụamoli, PãỊi Text Society, Oxíbrd, England. 
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Tụ) 

DhST. 

• 

Dhamma-Sangaụĩ-Mũla-Tikã (Phụ Chú Giải Gốc 
Bộ Pháp Tụ) 

E. 

The Expositor 475 

Iti. 

Iti-Vuttaka-PãỊi (Như Thị Thuyết) 

J. 

Jãtaka-PãỊi (Chuyện Tiền Thân) 

JA. 

Jãtaka-Atthakathã (Chú Giải Chuyện Tiền Thân) 

KhP. 

Khuddaka-Pãtha-PãỊi (Tiểu Bộ Kinh) 

KhPA. 

Khuddaka-Pãtha-Atthakathã (Chú Giải Tiểu Bô 
Kinh) 

M. 

Majjhima-Nikãya (Trung Bộ Kinh) 

MA. 

Majjhima-Nikãya-Atthakathã (Chú Giải Trung 
Bộ Kinh) 

MiP. 

Milinda-Panha-PãỊi (Kinh Milinda vấn Đạo) 

MR 

The Minor Readings 476 

MT. 

• 

Majjhima-Nikãya-Tika (Phụ Chú Giải Trung Bộ 
Kinh). 

p. 

Patthãna-PãỊi (Duyên Hệ) 

PaD. 

Param-Attha-Dĩpanĩ 477 (Chân Đế Tường Giải) 

PD. 

Path of Discrimination 478 

PED. 

The PãỊi Text Society’s PãỊi-English Dictionary 479 


475 Exp: Bản dịch Anh ngữ của Dhamma-Sanganĩ-Atthakathã (Chú Giải Bộ 
Pháp Tụ), do Proíessor Pe Maung Tin M.A., PãỊi Text Society, Oxford, 
England, soạn dịch. 

476 Bản dịch Anh ngữ của Khuddaka-Pãtha-Atthakathã (Chú Giải Tiểu Bộ 
Kinh), do Bhik. PãỊi Text Society, Oxíbrd, England, dịch. 

477 PaD: ‘Tường Giải’ bởi Đại Trưởng Lão Ledi Sayadaw (1846-1923). 

478 PD: Bản Dịch Anh Ngữ của Bộ Pãtisambhidã-Magga (Vô Ngại Giải Đạo), 
do Bhik. PãỊi Text Society, Oxíbrd, England, dịch. 

































384 


Vận Hành của Nghiệp 


pp. 

Path of Puriílcation 480 

PsM 

Pãtisambhidã-Magga (Vô Ngại Giải Đạo) 

s. 

Samyutta-Nikãya (Tương Ưng Kinh) 

SA. 

Samyutta-Nikãya-Atthakathã (Chú Giải Tưong 
Ưng Kinh. 

SuN. 

Sutta-Nipãta (Kinh Tập) 

TG. 

Thera-Gãthã-PãỊi (Trưởng Lão Tăng Kệ) 

TGA 

Thera-Gãthã-Atthakathã (Chú Giải Trưởng Lão 
Tăng Kệ) 

TiG 

Therĩ-Gãthã-PãỊi (Trưởng Lão Ni Kệ) 

u. 

Udãna (Cảm Hứng Ngừ) 

Vbh. 

Vibhanga (Bộ Phân Tích) 

VbhA. 

Vibhaùga -Atthakathã (Chú Giải Bộ Phân Tích) 

VbhT 

• 

Vibhanga-Tika 481 (Phụ Chú Giải Bộ Phân Tích) 

Vin.Cv. 

Vinaya CũỊa-Vagga (Luật Tạng: Tiểu Phẩm) 

Vin.Mv. 

Vinaya Mahã-Vagga (Luật Tạng: Đại Phấm) 

Vin.Pãc. 

Vinaya Pãcittiya-PãỊi (Luật Tạng: Ưng Đối Trị) 

Vin.Pãr 

• 

Vinaya Pãrãjika-PãỊi (Luật Tạng: Bất Cộng Trụ) 

VsM. 

Visuddhi-Magga (Thanh Tịnh Đạo) 

VsMT. 

• 

Visuddhi-Magga-Tikã (Đại Phụ Chú Giải Thanh 
Tịnh Đạo) 


479 PED: do T.w. Rhys Davids,F.B.A., D.Sc., Ph.D., LL.D.D.Litt., và William 
Stede Ph.D., PãỊi Text Society, Oxford, England. 

480 pp. Bản dịch Anh n gữ c ba bộ Visuddhi Magga (Thanh Tịnh Đạo) do Bhik. 
PãỊi Text Society, Oxford, England, dịch, bản tiếng Việt do Sư Cô Thích Nữ 
Trí Hải dịch. 

481 Tựa PãỊi cho các bộ phụ chú giải là: VbhTi = Mũla-Tikã; VsMT = Param- 
Attha-Manjũsã. 
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